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Lời nói đầu
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6718 : 2000 “Qui phạm phân cấp và đóng tàu cá biển có chiều dài trên 20 m " được ban hành theo Quyết định số   ngày    tháng năm 2000.

Tiêu chuẩn Việt nam TCVN 6718 : 2000 “Qui phạm phân cấp và đóng tàu cá biển có chiều dài trên 20 m" là một bộ Tiêu chuẩn Việt Nam gồm 13 Tiêu chuẩn từ TCVN 6718 -1 : 2000 đến TCVN 6718 -13 : 2000

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6718 : 2000 "Qui phạm phân cấp và đóng tàu cá biển có chiều dài trên 20 m" được biên soạn trên cơ sở Tiêu chuẩn Việt Nam 6259 : 1997 “Qui phạm Phân cấp và Đóng tàu biển vỏ thép"-1997, sử dụng các quy định mới nhất của các Công ước quốc tế hiện hành của Tổ chức hàng hải quốc tế (IMO) và các Tiêu chuẩn của Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế (ISO), tham khảo Qui phạm đóng tàu cá biển của các tổ chức Đăng kiểm quốc tế và kinh nghiệm đã tích lũy được trong lĩnh vực thiết kế, đóng mới, sửa chữa và khai thác tàu biển của Việt nam trong những năm qua.

Bộ TCVN 6718 : 2000 này do Cục Đăng kiểm Việt Nam và Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC8 - "Đóng tàu và công trình biển" biên soạn, Bộ Giao thông Vận tải và Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng đề nghị, Bộ khoa học-Công nghệ và Môi trường ban hành.
QUI PHẠM PHÂN CẤP VÀ ĐÓNG TÀU CÁ BIỂN (TÀU CÓ CHIỀU DÀI TRÊN 20M)

Rules for the Classification and Construction of Fishing Ships (Ships of 20 metres and over in length)
Phần 1-A QUY ĐỊNH CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT
Part 1-A General Regulations for the Supervision 
CHƯƠNG 1 QUI ĐỊNH CHUNG
1.1. Phạm vi áp dụng
Qui phạm này được áp dụng để kiểm tra phân cấp và đăng kí các tàu cá biển tự chạy có chiều dài đường nước thiết kế trên 20,0m (sau đây trong Qui phạm này gọi chung là "tàu cá"). Trong quá trình thiết kế, đóng mới, sửa chữa và khai thác, các tàu cá phải được giám sát và phân cấp phù hợp với các yêu cầu được qui định trong Qui phạm này và các Qui phạm khác có liên quan (xem Phụ lục A) của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Phạm vi áp dụng sẽ được quy định chi tiết hơn trong tùng Chương hoặc từng Phần của Qui phạm này.

1.2. Định nghĩa

Ngoài việc sử dụng các định nghĩa tương ứng được đưa ra trong Tiêu chuẩn Việt Nam từ TCVN 6259 - 1 : 1997 đến TCVN 6259 - 11 : 1997 "Qui phạm Phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép", trong Qui phạm này áp dụng các định nghĩa sau :

(1) Tàu cá

Tàu cá là những tàu bao gồm tàu đánh cá, tàu công nghiệp hải sản, tàu dịch vụ thủy sản, tàu thu mua hải sản và những tàu có công dụng tương tự.

(2) Tàu đánh cá

Tàu đánh cá là tàu được dùng trực tiếp để đánh bắt cá (gồm các loại cá kể cả cá voi, hải báo, hải mã, cũng như các hải sản khác).

(3) Tàu công nghiệp hải sản

Tàu công nghiệp hải sản là tàu dùng để đánh và chế biến cá hoặc chỉ chế biến cá và các hải sản khác, có số nhân viên chuyên môn ở trên tàu nhiều hơn 12 người (tàu chế biến cá, tàu đánh cá thu, đánh cá voi, đánh cá mòi, tàu ướp lạnh, trạm nối chế biến cá hộp, chế biến bột cá, chế biến cá voi, tàu chở công nhân chế biến cá, công nhân đánh cá voi, công nhân công nghiệp đồ hộp trên tàu và những tàu tương tự).

1.3. Hoạt động giám sát

1.3.1. Cơ sở tiến hành hoạt động giám sát
Hoạt động giám sát kỹ thuật được tiến hành trên cơ sở các qui định của Qui phạm này và các Qui phạm khác có liên quan, nhằm mục đích xác định trạng thái kỹ thuật của tàu, vật liệu, sản phẩm (máy móc, trang thiết bị v.v...) dùng để đóng, sửa chữa tàu có thỏa mãn những yêu cầu của Qui phạm này và các yêu cầu bổ sung hay không.

1.3.2. Yêu cầu bắt buộc

Việc áp dụng và thực hiện các yêu cầu của Qui phạm này và các yêu cầu bổ sung của Qui phạm này là bắt buộc đối với các cơ quan thiết kế, chủ tàu cá, xưởng đóng tàu, nhà máy chế tạo vật liệu và sản phẩm (máy móc và trang thiết bị) dùng cho tàu cá được Đăng kiểm kiểm tra, đăng kí kỹ thuật và phân cấp.

1.3.3. Cơ quan phân cấp tàu cá

1. Cơ quan phân cấp tàu cá của Việt Nam là Cục Đăng kiểm Việt Nam (sau đây, trong Qui phạm này gọi chung là "Đăng kiểm"). Đăng kiểm thực hiện công tác kiểm tra kỹ thuật, phân cấp, định mạn khô, đo dung tích, giám sát việc thực hiện các yêu cầu của Công ước quốc tế có liên quan đến tàu cá mà Việt Nam tham gia,

2. Công tác kiểm tra và phân cấp của Đăng kiểm không làm thay công việc kiểm tra kỹ thuật của chủ tàu, nhà máy đóng và sửa chữa tàu, nhà máy chế tạo vật liệu, máy móc và trang thiết bị dùng cho tàu cá.

1.3.4. Đối tượng giám sát của Đăng kiểm

Đăng kiểm được Chính phủ Việt Nam giao nhiệm vụ tiến hành giám sát kỹ thuật các loại phương tiện và thiết bị sau đây có liên quan đến Qui phạm này :

(1) Tất cả các loại tàu cá ;

(2) Thiết bị làm lạnh hàng đặt trên tàu cá ;

(3) Thiết bị nâng hàng được lắp đặt trên tàu cá ;

(4) Vật liệu, sản phẩm (máy móc, trang thiết bị) lắp đặt trên tàu cá.

1.4. Qui phạm và Công ước quốc tế

1.4.1. Qui phạm và Công ước quốc tế áp dụng cho tàu cá

Những Qui phạm và Công ước quốc tế được áp dụng vào việc giám sát kỹ thuật tàu cá trong đóng mới, sửa chữa, hoán cải và khai thác bao gồm:

1. Qui phạm

(1) TCVN 6259 -1 ( 11 : 1997 - Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép:

(2) TCVN 6272 :1997 - Qui phạm thiết bị nâng hàng tàu biển;

(3) TCVN 6275 : 1997 - Qui phạm thiết bị làm lạnh hàng ;
(4) TCVN 6276 : 1997 - Qui phạm các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu :

(5) TCVN 6277 : 1997 - Qui phạm hệ thống điều khiển tự động và từ xa;

(6) TCVN 6278 : 1997 - Qui phạm trang bị an toàn tàu biển ;

(7) TCVN 6282: 1997 - Qui phạm kiểm tra và chế tạo các tàu chất dẻo cốt sợi thủy tinh;

(8) Qui phạm đo dung tích tàu biển.

2. Các Công ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam tham gia :

Ngoài việc áp dụng các Qui phạm của Việt Nam đã nêu trên, nếu tàu cá chạy tuyến quốc tế phải áp dụng các Công ước quốc tế mà Chính phủ Việt Nam đã tham gia sau đây :

(1) Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển 1974 (SOLAS 74);

(2) Công ước quốc tế về mạn khô tàu biển 1966 (LOAD LINES 66) ;

(3) Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm biển do tàu gây ra 73/78 (MARPOL 73/78):

(4) Qui tắc quốc tế tránh va trên biển. 1972 (COLREG, 72);

(5) Công ước do dung tích tàu biển, 1969 (TONNAGE, 69);

(6) Nghị quyết của Tổ chức lao động quốc tế (ILO).

1.4.2. Qui phạm và Công ước quốc tế khác

Ngoài những Qui phạm và công ước quốc tế đưa ra ở 1.4.1. tàu cá có thể còn phải áp dụng những Qui phạm, các Công ước và các Tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế khác đang hiện hành có liên quan.

1.4.3. Việc áp dụng Qui phạm cho các tàu cá đang đóng và sản phẩm đang chế tạo

1 Những qui định của Qui phạm này và các bổ sung sửa đổi của Qui phạm này được xuất bản, nếu không có qui định nào khác, thì sẽ có hiệu lực sau 6 tháng kể từ ngày có quyết định ban hành.

2 Đối với những tàu cá đang đóng, cũng như các sản phẩm đang chế tạo để lắp lên tàu cá, mà thiết kế hoặc hồ sơ kỹ thuật của chúng đang được Đăng kiểm xét duyệt trước khi Qui phạm này có hiệu lực, thì vẫn được phép áp dụng những Qui phạm liên quan còn hiệu lực đến lúc xét duyệt các hồ sơ đó.

1.4.4. Việc áp dụng Qui phạm cho tàu cá biển đang khai thác

1. Đối với những tàu cá đang khai thác, vẫn được áp dụng những quy định của Qui phạm dùng đóng chúng, nếu như trong lần tái bản sau đó hoặc các hướng dẫn của Đăng kiểm không có qui định khác.

2. Đối với các tâu cá đang khai thác, nếu Qui phạm có những điều khoản sửa đổi, bổ sung thì cũng phải được áp dụng một cách hợp lý và có thể thực hiện được khi đưa tàu vào sửa chữa, hoán cải hoặc phục hồi, nếu như không có qui định nào khác.

1.4.5. Những qui định ngoại lệ so với Qui phạm

1. Đăng kiểm có thể cho phép sử dụng vật liệu, kết cấu tàu, hoặc máy móc, trang thiết bị lắp đặt trên tàu khác với những qui định của Qui phạm này, nếu chúng có các đặc tính tương đương với yêu cầu của Qui phạm này.

Đối với những tàu cá áp dụng các qui định của Công ước quốc tế. Đăng kiểm chỉ có thể cho phép miễn giảm so với qui định của Quy phạm, trong trường hợp Công ước quốc tế này cho phép.

Trong trường hợp kể trên, phải trình cho Đăng kiểm những tài liệu chứng minh được rằng vật liệu, kết cấu, máy móc, trang thiết bị thỏa mãn các điều kiện đảm bảo an toàn của tàu cá, an toàn sinh mạng con người, bảo vệ môi trường và hàng hóa khi vận chuyển trên biển.

2. Nếu kết cấu thân tàu, máy móc, trang thiết bị hoặc vật liệu đã qua sử dụng nhưng chưa được công nhận là đã được kiểm nghiệm một cách đầy đủ trong khai thác, thì Đăng kiểm có thể yêu cầu tiến hành thí nghiệm đặc biệt trong thời gian đóng tàu, còn trong khai thác có thể rút ngắn thời hạn giữa các lần kiểm tra chu kỳ, hoặc tăng khối lượng kiểm tra chúng.

Nếu xét thấy cần thiết, Đăng kiểm có thể ghi những điều hạn chế sử dụng vào Giấy chứng nhận cấp tàu, hoặc các Giấy chứng nhận khác do Đăng kiểm cấp, và ghi vào "Sổ đăng kí tàu biển". Những hạn chế trên được xóa bỏ sau khi có xác nhận của Đăng kiểm viên về những kết quả thỏa mãn trong quá trình khai thác.
CHƯƠNG 2 QUI ĐỊNH VỀ KIỂM TRA VÀ PHÂN CẤP

2.1. Kiểm tra và phân cấp
2.1.1. Quy định chung

1 Tàu cá chỉ được Đăng kiểm kiểm tra, đăng ký kỹ thuật và trao cấp sau khi đã được Đăng kiểm viên tiến hành kiểm tra thân tàu và trang thiết bị, hệ thống máy tàu, trang bị điện, phương tiện phòng, phát hiện và chữa cháy, phương tiện thoát nạn, ổn định, chống chìm, mạn khô và thấy thỏa mãn các yêu cầu của Qui phạm này.

2. Trang thiết bị lắp đặt trên tàu cá chỉ được Đăng kiểm đăng ký kỹ thuật và cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật sau khi đã được Đăng kiểm viên tiến hành kiểm tra và thấy thỏa mãn các yêu cầu của Qui phạm này và các Qui phạm khác có liên quan của Đăng kiểm.

2.1.2. Phạm vi áp dụng

1. Qui phạm phân cấp và đóng tàu cá này được áp dụng cho tất cả các tàu cá tự chạy có đường nước thiết kế trên 20 m không phụ thuộc vào công suất máy chính, có thân tàu được chế tạo bằng vật liệu thép, hợp kim nhôm, gỗ và chất dẻo cốt sợi thủy tinh hoạt động ở vùng biển Việt Nam và Quốc tế.

2. Qui phạm này cũng có thể áp dụng để phân cấp những tàu cá có chiều dài đường nước Thiết kế nhỏ hơn quy định ở 2.1.2-1 trên nếu chủ tàu yêu cầu. Trong trường hợp này, Đăng kiểm có thể xem xét và miễn giảm một cách thích hợp các yêu cầu của Qui phạm này trong từng trường hợp cụ thể.

2.1.3. Kí hiệu phân cấp

1. Kí hiệu cấp tàu cơ bản : (VR, hoặc (VR, hoặc (()VR 
Trong đó :

VR : Biểu tượng của Đăng kiểm giám sát tàu thỏa mãn các qui định của Qui phạm này :

(: Biểu tượng giám sát trong đóng mới của Đăng kiểm ;

(: Biểu tượng giám sát trong đóng mới của Tổ chức phân cấp khác được Đăng kiểm ủy quyền và/hoặc công nhận ;

(() : Biểu tượng không có giám sát trong đóng mới của Đăng kiểm hoặc có giám sát trong đóng mới của Tổ chức phân cấp không được Đăng kiểm công nhận.

2. Thân tàu : H
Các kí hiệu cấp tàu cơ bản sau đây được Đăng kiểm trao cho thân tàu cá :

(VRH : Thân tàu cá có thiết kế được Đăng kiểm duyệt phù hợp với các quy định của Quy phạm này và được Đăng kiểm kiểm tra phân cấp trong đóng mới phù hợp với hồ sơ thiết kế đã được duyệt.

(VRH : Thân tàu cá do một Tổ chức phân cấp khác được Đăng kiểm ủy quyền và hoặc công nhận tiến hành xét duyệt thiết kế, giám sát kỹ thuật trong đóng mới và sau đó được Đăng kiểm kiểm tra phân cấp thỏa mãn các qui định của Quy phạm này.

(()VRH : Thân tàu cá không được bất kì Tổ chức phân cấp nào (hoặc Tổ chức phân cấp không được Đăng kiểm công nhận) xét duyệt thiết kế, giám sát kỹ thuật trong đóng mới, nhưng sau đó được Đăng kiểm kiểm tra phân cấp thỏa mãn các quy định của Quy phạm này.

3. Hệ thống máy tàu : M
Các ký hiệu cấp tàu cơ bản sau đây được Đăng kiểm trao cho hệ thống máy tàu của tàu tự chạy có thân tàu được phân cấp (nếu thân tàu không được phân cấp thì hệ thống máy tàu cũng không được phân cấp) :

( VRM : Hệ thống máy tàu cá có thiết kế được Đăng kiểm duyệt phù hợp với các quy định của Quy phạm này và được Đăng kiểm kiểm tra phân cấp trong chế tạo và lắp đặt lên tàu phù hợp với hồ sơ thiết kế đã được duyệt.

( VRM : Hệ thống máy tàu cá do một Tổ chức phân cấp khác được Đăng kiểm ủy quyền và/hoặc công nhận tiến hành xét duyệt thiết kế, kiểm tra trong chế tạo và sau đó được Đăng kiểm kiểm tra phân cấp thỏa mãn các quy định của Qui phạm này.

(() VRM : Hệ thống máy tàu cá không được bất kì Tổ chức phân cấp nào (hoặc Tổ chức phân cấp không được Đăng kiểm công nhận) xét duyệt thiết kế, kiểm tra trong chế tạo nhưng sau đó được Đăng kiểm kiểm tra phân cấp thỏa mãn các quy định của Qui phạm này.

4. Dấu hiệu bổ sung

(1) Thân tàu cá

Kí hiệu cấp tàu cơ bản có thể được bổ sung thêm các dấu hiệu sau đây :

I, II, III: Dấu hiệu hạn chế vùng hoạt động

(a) Nếu tàu cá thỏa mãn những yêu cầu quy định trong Quy phạm này và hoạt động trong vùng biển hạn chế sẽ được bổ sung thêm các dấu hiệu I, II hoặc III vào sau kí hiệu cấp tàu cơ bản của thân tàu với ý nghĩa sau đây :

(i) Dấu hiệu I: Biểu thị tàu cá được phép hoạt động trong vùng biển hở hạn chế cách xa bờ hoặc nơi trú ẩn không quá 200 hải lý với chiều cao sóng h3% cho phép không lớn hơn 8,50 m.

(ii) Dấu hiệu II: Biểu thị tàu cá được phép hoạt động trong vùng ven biển hạn chế cách xa bờ hoặc nơi trú ẩn không quá 50 hải lý với chiều cao sóng h3% cho phép không lớn hơn 6,00 m.

(iii) Dấu hiệu III : Biểu thị tàu cá được phép hoạt động trong vùng ven biển hạn chế cách xa bờ hoặc nơi trú ẩn không quá 20 hải lý với chiều cao sóng h3% cho phép không lớn hơn 3,00 m.

(b) Mặc dù đã quy định ở (a) trên, nếu muốn hạn chế hơn nữa vùng hoạt động của tàu cá theo trạng thái kỹ thuật hoặc trang thiết bị của nó thì khoảng cách hạn chế được ghi rõ trong dấu ngoặc đơn phía sau dấu hiệu hạn chế vùng hoạt động và khi cần thiết được ghi vào trong sổ đăng kí tàu.

(c) Đối với tàu cá họat động ở vùng biển không hạn chế, không ghi thêm bất kỳ dấu hiệu nào về vùng hoạt động của tàu trong kí hiệu cấp tàu.

[image: image1.png]


 : Dấu hiệu phân khoang 
Nếu tàu cá thỏa mãn những yêu cầu quy định ở TCVN 6259 - 9 : 1997 "Phân khoang” thì ngoài ký hiệu phân cấp cơ bản còn được bổ sung một trong các dấu hiệu sau : [image: image2.png]



Những số này biểu thị số khoang kế cận nhau bị ngập thì tàu vẫn thỏa mãn các yêu cầu của Chương 3 - TCVN 6259 - 9 : 1997.

Dấu hiệu công dụng của tàu :

Ngoài các dấu hiệu bổ sung trên, nếu tàu có công dụng riêng và thỏa mãn những yêu cầu tương ứng của Quy phạm này thì cấp tàu được bổ sung thêm dấu hiệu về công dụng của tàu.

Thí dụ : Tàu đánh cá, tàu công nghiệp hải sản, tàu dịch vụ thủy sản, tàu thu mua hải sản v.v...

Dấu hiệu về vật liệu thân tàu :

Sau dấu hiệu công dụng của tàu là dấu hiệu chỉ vật liệu dùng để đóng thân tàu.

Thí dụ : vỏ thép, vỏ hợp kim nhôm, vỏ FRP (chất dẻo cốt sợi thủy tinh), vỏ gỗ, vỏ gỗ được bọc thép không gỉ, thép mạ kẽm, đồng, vỏ gỗ bọc nhựa. V.V.... (sau đây trong qui phạm này gọi chung là vỏ gỗ có bọc ngoài).

(2) Hệ thống tự động hóa

Ngoài những kí hiệu cấp tàu cơ bản của hệ thống máy tàu, có thể bổ sung thêm các dấu hiệu sau đây :

MC, MO, MO.A, MO.B, MO.C, MO.D : Dấu hiệu tự động hóa

Hệ thống máy tàu được trang bị hệ thống điều khiển tự động và từ xa phải thỏa mãn các yêu cầu tương ứng của TCVN 6277 : 1997- "Qui phạm hệ thống điều khiển tự động và từ xa".

(3) Dấu hiệu bổ sung về thiết kế mới (Experimental - dấu hiệu thí nghiệm)

EXP : Dấu hiệu này được bổ sung vào sau các dấu hiệu được trình bày ở (1), (2) trên để chỉ loại thiết kế mới. Dấu hiệu này có thể được Đăng kiểm xóa sau khi kiểm tra định kỳ để phục hồi cấp tàu nếu Đăng kiểm đã xác định được đủ độ tin cậy cần thiết.

(4) Dấu hiệu bổ sung khác

Ngoài những kí hiệu cơ bản và dấu hiệu bổ sung trên, nếu xét thấy cần thiết. Đăng kiểm có thể ghi thêm vào Giấy chứng nhận cấp tàu và số đăng kí những dấu hiệu bổ sung khác về đặc điểm kết cấu hoặc những tính chất đặc biệt khác của tàu cá.

(5) Thay đổi dấu hiệu cấp tàu

Đăng kiểm có thể hủy bỏ hoặc thay đổi các dấu hiệu đã ghi trong cấp tàu nếu có sự thay đổi hoặc vi phạm các điều kiện làm cơ sở để trao cấp tàu.

Thí dụ tổng quát về ký hiệu phân cấp của tàu cá :

( VRH I (100) Tàu đánh cá vỏ gỗ 
(() VRM MO

Các kí hiệu phân cấp trên được giải thích trong bảng sau đây :

	
	Kí hiệu phân cấp cơ bản
	Dấu hiệu bổ sung
	Giải thích

	Thân tàu
	( VRH
	I (100) Tàu đánh cá vỏ gỗ
	(: Thân tàu được thiết kế và đóng dưới sự giám sát của Đăng kiểm

VR : Biểu tượng của Đăng kiểm

H : Thân tàu

I: Vùng hoạt động biển hạn chế I
(100): Chạy cách bờ không quá 100 Hải lý

Tàu đánh cá: Chỉ công dụng của tàu

Vỏ gỗ: Chỉ vật liệu đóng thân tàu

	Máy tàu
	(() VRM 
	MO
	(() : Máy chính được chế tạo không qua giám sát của Đăng kiểm 

VR: Biểu tượng của Đăng kiểm 

M: Máy tàu

MO: Vận hành buồng máy không có người trực ca theo chu kỳ


2.1.4. Đăng kí

Tất cả các mục : kí hiệu cấp tàu, dấu hiệu bổ sung, tên tàu, chủ tàu, công dụng của tàu, tổng dung tích, kích thước chính của thân tàu, máy chính và các mục khác quy định ở 2.1.2 của tàu cá và thiết bị sẽ được Đăng kiểm đưa vào sổ đăng kí tàu biển sau khi tàu cá đã nhận được cấp của Đăng kiểm.

2.2. Duy trì trạng thái kỹ thuật của tàu cá

2.2.1. Kiểm tra chu kỳ

Những tàu cá hoặc thiết bị đã được Đăng kiểm kiểm tra phân cấp hoặc đăng ký kỹ thuật phải được Đăng kiểm viên kiểm tra chu kì hoặc kiểm tra bất thường nhằm xác nhận lại trạng thái kỹ thuật của tàu.

2.2.2. Kiểm tra khi thay đổi hoặc hoán cải

Trong trường hợp nếu tàu cá hoặc thiết bị được thay đổi hoặc hoán cải có ảnh hưởng đến nội dung kiểm tra quy định ở 2.1.1 thì tàu hoặc thiết bị đó phải được Đăng kiểm viên kiểm tra theo nội dung do Đăng kiểm quy định trong từng trường hợp cụ thể.

2.3. Giấy đề nghị kiểm tra

2.3.1. Kiểm tra lần đầu

Việc kiểm tra lần đầu và đăng kí tàu cá sẽ được Đăng kiểm thực hiện sau khi nhận được giấy đề nghị của chủ tàu, thuyền trưởng hoặc đại diện của chủ tàu.

2.3.2. Kiểm tra chu kỳ
Việc kiểm tra chu kỳ tàu cá sẽ được Đăng kiểm thực hiện sau khi nhận được giấy đề nghị của chủ tàu, thuyền trưởng hoặc đại diện của chủ tàu.

2.4. Giấy chứng nhận

Sau khi kiểm tra lần đầu đạt yêu cầu, Đăng kiểm sẽ cấp Giấy chứng nhận cấp tàu.

2.4.1. Giấy chứng nhận cấp tàu

(1) Nếu tàu cá được Đăng kiểm kiểm tra thỏa mãn các yêu cầu của Qui phạm này thì sẽ được Đăng kiểm cấp Giấy chứng nhận cấp tàu và đăng kí vào sổ đăng kí tàu biển của Đăng kiểm theo quy định ở 2.1.1. Trong thời gian chờ Đăng kiểm xem xét và cấp Giấy chứng nhận cấp tàu chính thức, Đăng kiểm sẽ cấp cho tàu Giấy chứng nhận cấp tàu tạm thời.

(2) Đăng kiểm sẽ cấp lại Giấy chứng nhận cấp tàu sau khi tàu cá được Đăng kiểm viên kiểm tra định kì và xác nhận rằng tàu đã thỏa mãn các yêu cầu quy định ở 2.2.1 (xem thêm 2.4.2 (1))

(3) Đăng kiểm sẽ kí xác nhận vào Giấy chứng nhận cấp tàu sau khi Đăng kiểm kiểm tra hàng năm hoặc kiểm tra trung gian và xác nhận rằng tàu thỏa mãn các quy định của Qui phạm này.

2.4.2. Hiệu lực của Giấy chứng nhận cấp tàu

(1) Giấy chứng nhận cấp tàu có hiệu lực trong thời hạn năm năm tính từ ngày hoàn thành kiểm tra lần đầu hoặc kiểm tra định kì với điều kiện hàng năm tàu cá được Đăng kiểm kiểm tra và ký xác nhận vào Giấy chứng nhận cấp tàu.

(2) Giấy chứng nhận cấp tàu tạm thời chỉ có hiệu lực với thời hạn tối đa là năm tháng tính từ ngày cấp Giấy chứng nhận đó.

Giấy chứng nhận cấp tàu tạm thời sẽ mất hiệu lực sau khi tàu nhận được Giấy chứng nhận, cấp tàu chính thức.

(3) Giấy chứng nhận cấp tàu hoặc Giấy chứng nhận cấp tàu tạm thời sẽ mất hiệu lực khi tàu bị rút cấp theo quy định ở 2.6.1.

2.4.4. Lưu giữ, cấp lại và trả lại Giấy chứng nhận cấp tàu

(1) Thuyền trưởng có trách nhiệm lưu giữ Giấy chứng nhận cấp tàu hoặc Giấy chứng nhận phân cấp tạm thời trên tàu và phải trình cho Đăng kiểm khi có yêu cầu.

(2) Chủ tàu hoặc thuyền trưởng phải có trách nhiệm yêu cầu Đăng kiểm cấp lại ngay Giấy chứng nhận cấp tàu hoặc Giấy chứng nhận cấp tàu tạm thời khi bị mất, bị rách nát hoặc nội dung ghi trong giấy chứng nhận phân cấp bị thay đổi.

(3) Chủ tàu hoặc thuyền trưởng phải trả lại ngay cho Đăng kiểm Giấy chứng nhận cấp tàu tạm thời sau khi đã được cấp Giấy chứng nhận cấp tàu chính thức hoặc đã quá năm tháng tính từ ngày cấp theo qui định ở 2.4.2 và phải trả lại Giấy chứng nhận cũ khi Giấy chứng nhận cấp tàu đã được cấp lại hoặc làm lại theo (2) nêu trên trừ trường hợp Giấy chứng nhận phân cấp đó bị mất

(4) Chủ tàu hoặc thuyền trưởng phải trả lại ngay cho Đăng kiểm Giấy chứng nhận cấp tàu hoặc Giấy chứng nhận cấp tàu tạm thời khi tàu đã bị rút Giấy chứng nhận cấp tàu theo qui định ở 2.6.1.

(5) Chủ tàu hoặc thuyền trưởng phải trả lại ngay cho Đăng kiểm Giấy chứng nhận cấp tàu hoặc Giấy chứng nhận cấp tàu tạm thời khi đã bị mất và tìm lại được, sau khi nhận Giấy chứng nhận cấp tàu được cấp lại theo (2) ở trên.

2.5. Hồ sơ kiểm tra

2.5.1. Cấp hồ sơ kiểm tra

Đăng kiểm sẽ cấp hồ sơ kiểm tra cho tàu cá và thiết bị được lắp đặt trên tàu cá sau khi đã kết thúc nội dung kiểm tra theo quy định ở 2.1.1 và 2.2.
2.5.2. Lưu giữ hồ sơ kiểm tra

Tất cả hồ sơ kiểm tra do Đăng kiểm cấp cho tàu cá phải được lưu giữ và bảo quản trên tàu. Các hồ sơ này phải được trình cho Đăng kiểm xem xét khi có yêu cầu.

2.6. Rút Giấy chứng nhận cấp tàu hoặc xóa đăng kí

2.6.1. Cơ sở để rút Giấy chứng nhận cấp tàu hoặc xóa đăng kí

1 Đăng kiểm sẽ rút Giấy chứng nhận cấp tàu hoặc xóa đăng kí và thông báo việc rút Giấy chứng nhận cấp tàu và xóa đăng ký của tàu cá hoặc thiết bị trên tàu cá cho chủ tàu khi:

(1) Chủ tàu yêu cầu ;
(2) Đăng kiểm viên xác nhận rằng tàu hoặc thiết bị không còn được tiếp tục sử dụng nữa vì tàu đã bị giải bản hoặc bị chìm v.v...;

(3) Đăng kiểm viên báo cáo rằng tàu cá hoặc thiết bị không còn phù hợp với các yêu cầu của Qui phạm qua kết quả kiểm tra quy định ở 2.2.1 và Đăng kiểm chấp nhận báo cáo đó :

(4) Tàu cá hoặc thiết bị không được đưa vào kiểm tra theo quy định ở 2.2 ;

(5) Chủ tàu không trả lệ phí kiểm tra.

2.6.2. Bảo lưu của Đăng kiểm
Trong trường hợp (4) hoặc (5) ở 2.6.1-1 trên, Đăng kiểm có thể rút Giấy chứng nhận cấp tàu đã cấp cho tàu cá hoặc thiết bị trong một thời gian nhất định.

2.7. Kiểm tra cấp lại Giấy chứng nhận cấp tàu hoặc đăng kí lại

2.7.1. Cấp lại Giấy chứng nhận cấp tàu

Chủ tàu có thể đề nghị Đăng kiểm cấp lại Giấy chứng nhận cấp tàu và Giấy chứng nhận thiết bị đã bị rút. Giấy chứng nhận cấp tàu và Giấy chứng nhận thiết bị này sẽ được Đăng kiểm xem xét cấp lại sau khi kiểm tra trạng thái kỹ thuật hiện tại và xem xét những đặc điểm của tàu cá và thiết bị vào lúc tàu bị rút Giấy chứng nhận cũng như quá trình bảo quản bảo dưỡng chúng.

2.7.2. Đăng kí lại

Sau khi được kiểm tra cấp lại Giấy chứng nhận, nếu chủ tàu yêu cầu, tàu cá và thiết bị lắp đặt trên tàu có thể được Đăng kiểm Đăng kí lại vào sổ đăng kí tàu biển của Đăng kiểm.

CHƯƠNG 3 KIỂM TRA VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN THEO CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ
3.1. Quy định chung

1. Đối với các tàu cá mang cờ Việt Nam và thực hiện chuyến đi quốc tế, Đăng kiểm sẽ tiến hành kiểm tra và cấp các Giấy chứng nhận phù hợp với các Công ước và Luật quốc tế hiện hành cho các tàu mang cấp của Đăng kiểm hoặc các tàu dự định mang cấp của Đăng kiểm.

2. Khi được Chính phủ của nước mà tàu mang cờ ủy quyền, Đăng kiểm cũng sẽ kiểm tra và cấp các Giấy chứng nhận theo các Công ước và Luật quốc tế hiện hành cho tàu cá mang cờ của nước đó.

3.2. Giấy chứng nhận và hiệu lực của Giấy chứng nhận

3.2.1. Giấy chứng nhận theo Công ước quốc tế

1 Định nghĩa

Trong Qui phạm này, thuật ngữ "Giấy chứng nhận theo Công ước quốc tế” có nghĩa là các Giấy chứng nhận do các Công ước quốc tế yêu cầu sau đây bao gồm cả các Giấy chứng nhận phù hợp với chúng và được lưu giữ trên tàu :

(1) Giấy chứng nhận theo Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển (SOLAS, 74/78)

- Giấy chứng nhận an toàn kết cấu ;

- Giấy chứng nhận an toàn trang thiết bị;
- Giấy chứng nhận an toàn vô tuyến điện ;

- Giấy chứng nhận miễn giảm.

(2) Giấy chứng nhận theo Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm biển (MARPOL. 73/78)

- Giấy chứng nhận quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm biển do dầu từ tàu gây ra :

(3) Giấy chứng nhận theo Công ước quốc tế về mạn khô tàu biển (LOAD LINES. 66 ).

- Giấy chứng nhận mạn khô quốc tế;

- Giấy chứng nhận miễn giảm mạn khô quốc tế.

2. Sự phù hợp giữa Giấy chứng nhận theo Công ước quốc tế và Giấy chứng nhận cấp tàu/Giấy chứng nhận đăng kí

(1) Các giấy chứng nhận theo Công ước quốc tế sau đây có thể được cấp cho những tàu cá sau khi đã được kiểm tra thỏa mãn các yêu cầu của Qui phạm này và đã mang cấp hoặc dự định mang cấp của Đăng kiểm như sau :

- Giấy chứng nhận mạn khô quốc tế;

- Giấy chứng nhận an toàn kết cấu.

(2) Giấy chứng nhận theo Công ước quốc tế có thể được cấp cho tàu cá mà trên tàu đó có lắp hoặc dự định lắp các trang thiết bị được Đăng kiểm đăng kí và kiểm tra gồm có:

(a) Thiết bị ngăn ngừa ô nhiễm biển

Giấy chứng nhận quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm biển do dầu từ tàu gây ra.

(b) Trang bị an toàn 

Giấy chứng nhận an toàn trang thiết bị

(3) Giấy chứng nhận miễn giảm liên quan đến các Giấy chứng nhận đưa ra ở (1) và (2) cũng có thể được cấp cho tàu cá khi cần thiết phù hợp với các yêu cầu của các Công ước quốc tế tương ứng.

3.2.2. Hiệu lực của Giấy chứng nhận theo Công ước quốc tế

1 Hiệu lực của các Giấy chứng nhận theo Công ước quốc tế được quy định theo loại Giấy chứng nhận dưới đây trừ khi có quy định khác :

(1) Giấy chứng nhận theo Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển (SOLAS, 74/78)

- Giấy chứng nhận an toàn kết cấu : 5 năm

- Giấy chứng nhận an toàn trang thiết bị : 2 năm

- Giấy chứng nhận an toàn vô tuyến điện : 1 năm

- Giấy chứng nhận miễn giảm : giống như các Giấy chứng nhận tương ứng.

(2) Giấy chứng nhận cấp theo Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm biển (MARPOL. 73/78)

- Giấy chứng nhận quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm biển do dầu từ tàu gây ra : 5 năm

(3) Giấy chứng nhận theo Công ước quốc tế về mạn khô tàu biển (LOAD LINES. 66)

- Giấy chứng nhận mạn khô quốc tế : 5 năm

- Giấy chứng nhận miễn giảm mạn khô quốc tế : giống như Giấy chứng nhận mạn khô quốc tế.

2 Theo yêu cầu của Chính phủ của nước mà tàu mang cờ, Đăng kiểm có thể kiểm tra và gia hạn hiệu lực của các Giấy chứng nhận phù hợp với các quy định của các Công ước quốc tế.

3 Để duy trì hiệu lực của các Giấy chứng nhận do Đăng kiểm cấp, Đăng kiểm sẽ tiến hành kiểm tra tàu theo quy định của Công ước quốc tế và kí xác nhận vào các Giấy chứng nhận đã cấp cho tàu cá.

3.3. Cấp Giấy chứng nhận theo Công ước quốc tế
3.3.1. Cấp Giấy chứng nhận theo Công ước quốc tế

1. Nhà máy đóng tàu, chủ tàu hoặc thuyền trưởng của tàu cá chạy tuyến quốc tế muốn xin cấp các Giấy chứng nhận theo Công ước quốc tế phải trình Giấy chứng nhận đăng kí tàu biển, giấy đề nghị hoặc giấy ủy quyền của Chính phủ của nước mà tàu mang cờ và kèm theo giấy đề nghị gửi Đăng kiểm xin cấp các Giấy chứng nhận theo Công ước quốc tế.

2. Đăng kiểm có thể cấp các Giấy chứng nhận tạm thời có hiệu lực với thời hạn không quá năm tháng được coi là thời gian cần thiết để xem xét trước khi Giấy chứng nhận chính thức.

3.3.2. Cấp lại Giấy chứng nhận theo công ước quốc tế

Chủ tàu hoặc thuyền trưởng của tàu phải trình Đăng kiểm Giấy đề nghị kiểm tra cấp lại Giấy chứng nhận theo Công ước quốc tế để thay thế cho Giấy chứng nhận cũ khi Giấy chứng nhận này bị mất, bị rách nát hoặc nội dung của Giấy chứng nhận thay đổi khi thay đổi nội dung đã ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển.

3.3.3. Xác nhận Giấy chứng nhận theo Công ước quốc tế

Chủ tàu hoặc thuyền trưởng của tàu cá phải trình cho Đăng kiểm Giấy đề nghị kiểm tra xác nhận Giấy chứng nhận theo Công ước quốc tế đã được cấp để Đăng kiểm tiến hành kiểm tra tàu, nếu đạt yêu cầu sẽ kí và đóng dấu xác nhận Giấy chứng nhận theo thời hạn quy định trong Công ước.

3.3.4. Gia hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận theo Công ước quốc tế

Chủ tàu hoặc thuyền trưởng của tàu cá nếu muốn gia hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận theo Công ước quốc tế do Đăng kiểm cấp thì phải trình Đăng kiểm Giấy đề nghị kiểm tra gia hạn kèm theo lý do xin gia hạn để Đăng kiểm tiến hành xem xét, kiểm tra và gia hạn Giấy chứng nhận.

3.3.5. Trả lại Giấy chứng nhận theo Công ước quốc tế

Chủ tàu hoặc thuyền trưởng của tàu cá phải trả lại ngay cho Đăng kiểm Giấy chứng nhận theo Công ước quốc tế do Đăng kiểm đã cấp, nếu :

(1) Tàu bị chìm, được giải bản hoặc được bán ;

(2) Tàu hoặc thiết bị bị rút cấp ;

(3) Giấy chứng nhận theo Công ước quốc tế hết hiệu lực

(4) Nội dung của Giấy chứng nhận theo Công ước quốc tế bị thay đổi và đã cấp lại Giấy chứng nhận mới;

(5) Tàu được cấp lại Giấy chứng nhận mới theo Công ước quốc tế như quy định ở 3.3.2. nhưng sau đó lại tìm được Giấy chứng nhận cũ.

(6) Ngoài những quy định trên, khi Đăng kiểm có yêu cầu đặc biệt thì chủ tàu cũng phải gửi trả lại Đăng kiểm Giấy chứng nhận theo Công ước quốc tế mà Đăng kiểm đã cấp.

CHƯƠNG 4 GIÁM SÁT KĨ THUẬT

4.1. Quy định chung

4.1.1. Khối lượng kiểm tra và phân cấp tàu cá

Khi thực hiện kiểm tra và phân cấp tàu cá, Đăng kiểm tiến hành những công việc sau đây :

1. Xét duyệt thiết kế với khối lượng hồ sơ và bản vẽ được quy định trong các Chương tương ứng của Qui phạm này ;

2. Giám sát việc chế tạo vật liệu và sản phẩm mà Qui phạm đã quy định, được dùng để trang bị cho tàu cá, để chế tạo và sửa chữa các đối tượng chịu sự giám sát của Đăng kiểm ;

3. Giám sát việc đóng mới, phục hồi hoặc hoàn cải tàu cá ;

4. Kiểm tra các tàu cá đang khai thác ;

5. Cấp mới, xác nhận lại hoặc phục hồi Giấy chứng nhận cấp tàu, ghi vào sổ đăng kí và cấp. các chứng chỉ khác của Đăng kiểm.

4.1.2. Nguyên tắc giám sát kĩ thuật

1 Phương pháp giám sát chính của Đăng kiểm : kiểm tra lựa chọn bất kì, trừ những trường hợp giám sát theo những trình tự được qui định riêng.

2 Để thực hiện công tác giám sát, chủ tàu, nhà máy đóng tàu và các xí nghiệp khác phải tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Đăng kiểm viên tiến hành kiểm tra, thử nghiệm vật liệu và các sản phẩm chịu sự giám sát của Đăng kiểm.

3 Các cơ quan thiết kế, chủ tàu, nhà máy đóng tàu và nhà máy chế tạo các sản phẩm công nghiệp phải thực hiện các yêu cầu của Đăng kiểm được quy định trong công tác giám sát.

4 Nếu có những sửa đổi khi chế tạo liên quan đến vật liệu, kết cấu, máy móc, trang thiết bị và sản phẩm công nghiệp khác với các yêu cầu của Qui phạm thì chủ tàu, nhà máy, xí nghiệp chế tạo phải trình Đăng kiểm xem xét và duyệt thiết kế sửa đổi trước khi thi công.

5 Nếu có những tranh chấp xảy ra trong quá trình giám sát giữa Đăng kiểm viên và các cơ quan xí nghiệp (chủ tàu, nhà máy đóng tàu, nhà chế tạo vật liệu và sản phẩm) thì các cơ quan xí nghiệp này có quyền đề xuất trực tiếp với từng cấp từ thấp lên cao của Đăng kiểm để giải quyết.

Ý kiến giải quyết của Đăng kiểm trung ương là quyết định cuối cùng.

6 Đăng kiểm có thể từ chối không thực hiện công tác giám sát, nếu nhà máy đóng tàu hoặc xưởng chế tạo vi phạm có hệ thống những yêu cầu của Qui phạm, Công ước quốc tế hoặc vi phạm hợp đồng về giám sát với Đăng kiểm.

7. Trong trường hợp phát hiện thấy vật liệu hoặc sản phẩm có khuyết tật, tuy đã được cấp Giấy chứng nhận hợp lệ, Đăng kiểm vẫn có quyền yêu cầu tiến hành thử nghiệm lại hoặc khắc phục những khuyết tật đó. Trong trường hợp không thể khắc phục được những khuyết tật đó. Đăng kiểm có thể thu hồi và hủy bỏ Giấy chứng nhận đã cấp.

4.2. Giám sát việc chế tạo vật liệu và sản phẩm

4.2.1. Quy định chung

1 Trong từng phần của Qui phạm đều có bản danh mục vật liệu và các sản phẩm chịu sự giám sát của Đăng kiểm. Trong trường hợp cần thiết, Đăng kiểm có thể yêu cầu giám sát việc chế tạo những vật liệu và sản phẩm chưa được nêu trong các bản danh mục trên.

2. Việc sử dụng vật liệu, kết cấu, hoặc qui trình công nghệ mới trong sửa chữa và đóng mới tàu cá trong chế tạo vật liệu và sản phẩm chịu sự giám sát của Đăng kiểm phải được Đăng kiểm cho phép.

Các vật liệu, sản phẩm, hoặc qui trình công nghệ mới sau khi được Đăng kiểm chấp nhận phải được tiến hành thử nghiệm với nội dung được Đăng kiểm chấp thuận.

3. Nếu mẫu sản phẩm, kể cả mẫu đầu tiên được chế tạo dựa vào hồ sơ kĩ thuật đã được Đăng kiểm xét duyệt thì xưởng chế tạo phải tiến hành thử nghiệm mẫu mới này dưới sự giám sát của Đăng kiểm viên. Khi đó, Đăng kiểm có thể yêu cầu tiến hành thử nghiệm ở những trạm thử hoặc phòng thí nghiệm đã được Đăng kiểm công nhận. Trong những trường hợp đặc biệt. Đăng kiểm có thể yêu cầu tiến hành thử trong quá trình khai thác với khối lượng và thời gian do Đăng kiểm quy định.

Các chế độ thử mẫu đầu tiên nói trên không áp dụng cho thiết bị vô tuyến điện. Thiết bị này phải được thử theo chế độ quy định ở Phần “Thiết bị vô tuyến điện" của Qui phạm trang bị an toàn tàu biển.

4. Sau khi thử nghiệm mẫu đầu tiên nếu cần phải thay đổi kết cấu của sản phẩm hoặc thay đổi qui trình sản xuất khác với những quy định ghi trong hồ sơ kĩ thuật đã được Đăng kiểm duyệt cho mẫu này để chế tạo hàng loạt thì nhà máy chế tạo phải trình Đăng kiểm duyệt lại hồ sơ trong đó có xét đến những thay đổi ấy.

Nếu được Đăng kiểm đồng ý, nhà máy chỉ cần trình bản danh mục những thay đổi ấy.

Nếu không có thay đổi nào khác thì nhất thiết hồ sơ kĩ thuật phải có sự xác nhận của Đăng kiểm là mẫu đầu tiên đã được duyệt phù hợp để sản xuất hàng loạt theo mẫu này.

5. Vật liệu và sản phẩm đã nói tại điều 4.2.1-1 và 4.2.1-2 có thể được chế tạo dưới sự giám sát trực tiếp hoặc gián tiếp của Đăng kiểm (Xem các điều 4.2.2 và 4.2.3). Hình thức giám sát sẽ do Đăng kiểm quy định.

Trong quá trình giám sát, vật liệu và sản phẩm phải được thử nghiệm và kiểm tra ngay tại xưởng chế tạo hoặc tại những cơ sở khác được Đăng kiểm công nhận. Tất cả vật liệu và sản phẩm phải có dấu hiệu phù hợp với các chứng chỉ đã được Đăng kiểm cấp.

6. Trong những trường hợp đặc biệt, Đăng kiểm có thể qui định những điều kiện sử dụng riêng cho từng sản phẩm.

7. Vật liệu và sản phẩm được chế tạo ở nước ngoài dùng trên các tàu cá phải có Giấy chứng nhận được cấp bởi một Tổ chức được Đăng kiểm ủy quyền và/hoặc công nhận. Trong trường hợp không có Giấy chứng nhận như trên phải chịu sự giám sát đặc biệt của Đăng kiểm trong từng trường hợp cụ thể.

4.2.2. Giám sát trực tiếp

1 Giám sát trực tiếp là hình thức giám sát do Đăng kiểm viên trực tiếp tiến hành, dựa trên các hồ sơ kĩ thuật đã được Đăng kiểm duyệt cũng như những qui phạm. Công ước Quốc tế và yêu cầu bổ sung hoặc những Tiêu chuẩn đã được Đăng kiểm chấp thuận. Dựa vào bản hướng dẫn hiện hành của Đăng kiểm và tùy thuộc vào điều kiện cụ thể, Đăng kiểm sẽ qui định khối lượng kiểm tra, đo đạc và thử nghiệm trong quá trình giám sát.

2. Sau khi thực hiện giám sát và nhận được những kết quả thỏa đáng về thử nghiệm vật liệu và sản phẩm, Đăng kiểm sẽ cấp hoặc xác nhận các chứng chỉ theo quy định ở 2.4, 2.5, 3.2. 3.3.

3. Khi sản xuất hàng loạt các sản phẩm, việc giám sát trực tiếp có thể được thay bằng giám sát gián tiếp, nếu như nhà máy có trình độ sản xuất cao và ổn định. Hình thức và khối lượng giám sát gián tiếp sẽ do Đăng kiểm quy định trong từng trường hợp cụ thể.

4.2.3. Giám sát gián tiếp

1. Giám sát gián tiếp là giám sát do những người của các Tổ chức kiểm tra kĩ thuật hoặc cán bộ kĩ thuật của nhà máy được Đăng kiểm ủy quyền thực hiện dựa theo hồ sơ kĩ thuật đã được Đăng kiểm duyệt.

2. Giám sát gián tiếp được thực hiện theo những hình thức sau :

- Cán bộ được Đăng kiểm ủy quyền ;

- Xí nghiệp được Đăng kiểm ủy quyền ;

- Hồ sơ được Đăng kiểm công nhận.

3. Dựa vào bản hướng dẫn hiện hành của Đăng kiểm và tùy thuộc vào điều kiện cụ thể. Đăng kiểm sẽ quy định các điều kiện tiến hành giám sát gián tiếp, khối lượng kiểm tra, đo đạc và thử nghiệm được tiến hành trong quá trình giám sát.

4. Tùy thuộc vào hình thức giám sát gián tiếp và kết quả giám sát, Đăng kiểm hoặc xưởng chế tạo sẽ cấp các chứng chỉ cho đối tượng được giám sát.

Thể lệ cấp các chứng chỉ và nội dung của chúng được quy định trong các bản hướng dẫn hiện hành của Đăng kiểm.

5. Đăng kiểm viên sẽ kiểm tra lựa chọn bất kì các sản phẩm chịu sự giám sát gián tiếp của Đăng kiểm tại các nhà máy chế tạo.

6. Nếu xét thấy có vi phạm trong giám sát gián tiếp hoặc chất lượng giám sát gián tiếp không đạt yêu cầu. Đăng kiểm có quyền hủy hợp đồng giám sát gián tiếp và thực hiện hình thức giám sát gián tiếp.

4.2.4. Công nhận các trạm thử và phòng thí nghiệm

1. Trong công tác giám sát và phân cấp, Đăng kiểm có thể công nhận và ủy quyền cho các trạm thử và phòng thí nghiệm của nhà máy đóng tàu hoặc các cơ quan khác thực hiện công việc thử nghiệm bằng các Giấy chứng nhận công nhận và ủy quyền.

2 Trạm thử hoặc phòng thí nghiệm muốn được Công nhận phải thỏa mãn các điều kiện sau :

(1) Các dụng cụ và máy móc phải chịu sự kiểm tra chu kì của cơ quan có thẩm quyền và phải có Giấy chứng nhận còn hiệu lực do cơ quan này cấp.

(2) Tất cả các dụng cụ và máy móc khác được dùng vào việc thử nghiệm phải có Giấy chứng nhận kiểm tra còn hiệu lực.

3 Đăng kiểm có thể kiểm tra sự hoạt động của các trạm thử hoặc phòng thí nghiệm đã được Đăng kiểm công nhận và ủy quyền. Trong trường hợp các đơn vị được ủy quyền không tuân thủ theo yêu cầu của Qui phạm hoặc các điều khoản của bản hợp đồng thì Đăng kiểm có thể hủy bỏ việc ủy quyền đó.

4.3. Giám sát đóng mới, phục hồi, hoán cải tàu cá
Dựa vào hồ sơ kĩ thuật đã được duyệt, Đăng kiểm viên thực hiện việc giám sát đóng mới. chế tạo, phục hồi, hoán cải tàu cá.

Căn cứ vào bản hướng dẫn của Đăng kiểm và tùy thuộc vào điều kiện cụ thể. Đăng kiểm viên sẽ quy định khối lượng kiểm tra, đo đạc và thử nghiệm trong quá trình giám sát.

4.4. Kiểm tra tàu cá đang khai thác

4.4.1. Trách nhiệm của chủ tàu

Chủ tàu phải thực hiện đúng thời hạn kiểm tra chu kì và các loại kiểm tra khác theo quy định của Quy phạm này và phải chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để đưa phương tiện vào kiểm tra. Chủ tàu phải báo cho Đăng kiểm viên biết mọi sự cố, vị trí hư hỏng, việc sửa chữa của phương tiện và sản phẩm xảy ra giữa hai lần kiểm tra.

Trong trường hợp cần xin hoãn kiểm tra chu kì, chủ tàu phải tuân thủ các quy định có liên quan trong các Phần tương ứng của Qui phạm này.

4.4.2. Lắp đặt sản phẩm mới

Trường hợp lắp đặt lên tàu cá đang khai thác các sản phẩm mới thuộc phạm vi áp dụng của Qui phạm này, phải tuân thủ đầy đủ các quy định ở 4.2.1.

4.4.3. Quy định khi thay thế các chi tiết hỏng

Khi thay thế những chi tiết bị hư hỏng hoặc những chi tiết bị mòn quá giới hạn cho phép theo các yêu cầu của Qui phạm này, thì các chi tiết mới cần phải được chế tạo phù hợp với các yêu cầu của Qui phạm này và phải được Đăng kiểm viên kiểm tra xác nhận.
CHƯƠNG 5 HỒ SƠ KĨ THUẬT

5.1. Hồ sơ thiết kế kĩ thuật trình duyệt

5.1.1. Trình duyệt hồ sơ thiết kế kĩ thuật

1 Trước khi bắt đầu đóng mới, hoán cải hoặc trang bị lại tàu cá hoặc chế tạo vật liệu và sản phẩm lắp đặt lên tàu cá chịu sự giám sát của Đăng kiểm, cơ quan thiết kế và nhà chế tạo phải trình Đăng kiểm xét duyệt hồ sơ thiết kế kĩ thuật với khối lượng được quy định trong các Chương tương ứng của Qui phạm này. Khi cần thiết, Đăng kiểm có thể yêu cầu tăng khối lượng hồ sơ.

2 Những tiêu chuẩn về vật liệu và sản phẩm đã được Đăng kiểm duyệt có thể thay một phần hoặc toàn bộ hồ sơ thiết kế kĩ thuật trình duyệt.

3 Khối lượng hồ sơ kĩ thuật trình Đăng kiểm xét duyệt đối với những tàu và sản phẩm có kết cấu đặc biệt trong từng trường hợp cụ thể sẽ được Đăng kiểm xem xét và chấp thuận riêng.

5.1.2. Sửa đổi thiết kế kĩ thuật đã duyệt

Sau khi thiết kế kĩ thuật đã được Đăng kiểm duyệt, nếu chủ thiết kế muốn thay đổi thiết kế thì phải trình Đăng kiểm hồ sơ thiết kế sửa đổi bổ sung kèm theo ý kiến chấp thuận của chủ tàu nếu không có quy định nào khác để Đăng kiểm xét duyệt trước khi tiến hành thi công.

5.1.3. Trình duyệt hồ sơ thiết kế hoàn công

Trước khi Đăng kiểm cấp đầy đủ hồ sơ kỹ thuật của Đăng kiểm cho tàu cá đi hoạt động hồ sơ thiết kế hoàn công phải được trình Đăng kiểm duyệt.

5.1.4. Những yêu cầu đối với hồ sơ kĩ thuật trình duyệt

1 Hồ sơ thiết kế kĩ thuật trình Đăng kiểm xét duyệt phải thể hiện được đầy đủ các số liệu cần thiết để chứng minh được rằng, các quy định của Qui phạm này đã được thực hiện đầy đủ.

2 Bản tính toán để xác định các thông số và đại lượng theo Tiêu chuẩn được sử dụng phải phù hợp với các yêu cầu của Tiêu chuẩn đó, hoặc theo phương pháp được Đăng kiểm chấp nhận. Phương pháp tính toán đã áp dụng phải đảm bảo độ chính xác cao.

3 Hồ sơ kĩ thuật do Đăng kiểm duyệt có liên quan đến các chi tiết và kết cấu thuộc phạm vi yêu cầu của Quy phạm sẽ được đóng dấu của Đăng kiểm.

Hồ sơ trình Đăng kiểm để tham khảo sẽ không được đóng dấu của Đăng kiểm.

5.1.5. Thời hạn hiệu lực của hồ sơ thiết kế đã duyệt

1 Thời hạn hiệu lực của hồ sơ thiết kế kĩ thuật tàu cá, hoặc sản phẩm đã được Đăng kiểm duyệt là năm năm tính từ ngày duyệt. Sau khi hết thời hạn này hoặc thời gian tính từ ngày duyệt đến ngày bắt đầu thi công đã quá hai năm rưỡi, chủ thiết kế phải trình duyệt lại hồ sơ.

2 Ngoài những quy định về thời gian nói ở -1 trên, hồ sơ kĩ thuật đã được Đăng kiểm xét duyệt còn phải được sửa lại theo các bổ sung sửa đổi của các Công ước và Luật quốc tế mà Chính phủ của nước tàu mang cờ tham gia.

3 Ngoài ra, mọi hồ sơ đã được Đăng kiểm xét duyệt đều phải được sửa lại theo các thông báo bổ sung, sửa đổi Qui phạm thường kì đã có hiệu lực của Đăng kiểm khi trình duyệt lại thiết kế. Những thiết kế áp dụng cho tàu cá đóng mới, phục hồi, hoán cải phải thực hiện đầy đủ các qui định này.

5.2. Các chứng chỉ do Đăng kiểm cấp

5.2.1. Các chứng chỉ cấp theo Qui phạm và Công ước quốc tế

1 Với tàu cá nằm trong hệ thống quản lí của Đăng kiểm, nếu được Đăng kiểm viên kiểm tra và xác nhận thỏa mãn những yêu cầu của Qui phạm, tàu cá sẽ nhận được các Giấy chứng nhận theo quy định ở 2.4 của Phần này.

2 Nếu tàu được Đăng kiểm viên kiểm tra và xác nhận thỏa mãn các yêu cầu của Công ước quốc tế có liên quan thì tàu sẽ nhận được các Giấy chứng nhận theo quy định ở 3.2 của Phần này.

3 Ngoài các Giấy chứng nhận quy định ở -1 và -2 trên, Đăng kiểm sẽ cấp biên bản kiểm tra và các hồ sơ kĩ thuật khác phù hợp với nội dung và kết quả kiểm tra.

5.2.2. Giấy chứng nhận khả năng đi biển

1 Những tàu cá mang cờ Việt Nam và nằm trong hệ thống quản lí của Đăng kiểm, nếu thỏa mãn tất cả các yêu cầu quy định trong Qui phạm này và các Qui phạm khác liên quan cũng như các yêu cầu của Công ước quốc tế mà tàu cá phải áp dụng (nếu tàu cá chạy tuyến quốc tế) thì tàu cá sẽ nhận được Giấy chứng nhận khả năng đi biển.

2 Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận khả năng đi biển không được vượt quá thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận cấp tàu và các Giấy chứng nhận được cấp theo luật quốc gia (nếu tàu chạy nội địa) và/hoặc các Giấy chứng nhận cấp theo Công ước quốc tế (nếu tàu chạy tuyến quốc tế có áp dụng).
Phần l-B QUY ĐỊNH CHUNG VỀ PHÂN CẤP 
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CHƯƠNG 1 QUI ĐỊNH CHUNG

1.1. Kiểm tra

1.1.1. Kiểm tra lần đầu

Tất cả các tàu cá nằm trong hệ thống quản lí của Đăng kiểm, phải được Đăng kiểm kiểm tra lần đầu để phân cấp phù hợp với những quy định ở Chương 2.

1.1.2. Kiểm tra chu kỳ

1 Tất cả các tàu cá nằm trong hệ thống quản lí của Đăng kiểm phải được Đăng kiểm kiểm tra chu kỳ phù hợp với những yêu cầu quy định ở Chương 3.

2 Ngoài ra, trong mọi trường hợp, Đăng kiểm sẽ xem xét giải quyết các yêu cầu của Chủ tàu khi nhận được đơn đề nghị kiểm tra.

1.1.3. Tai nạn và sửa chữa

Khi tàu cá bị tai nạn mà sự hư hỏng thân tàu, hệ thống máy tàu hoặc các trang thiết bị làm ảnh hưởng hoặc có nguy cơ làm ảnh hưởng đến an toàn của tàu cá (như ảnh hưởng đến tính an toàn đi biển hoặc độ ổn định của tàu cá v.v..), thì Chủ tàu hoặc đại diện của Chủ tàu phải đề nghị Đăng kiểm kiểm tra giám định tình trạng kỹ thuật của tàu cá. Tất cả các công việc sửa chữa để đảm bảo tính an toàn đi biển của tàu phải được Đăng kiểm kiểm tra và xác nhận đã thỏa mãn những yêu cầu của Qui phạm.

1.1.4. Hoán cải

Khi thực hiện công việc hoán cải thân tàu cá, hệ thống máy tàu hoặc các trang thiết bị làm ảnh hưởng hoặc có khả năng làm ảnh hưởng đến trạng thái kỹ thuật của tàu cá, thì số liệu và bản vẽ hoán cải phải được trình Đăng kiểm xét duyệt. Công việc hoán cải phải được Đăng kiểm viên kiểm tra và xác nhận thỏa mãn những yêu cầu của Qui phạm.

1.1.5. Đưa tàu cá đã bị ngừng hoạt động trở lại hoạt động

Đối với tàu cá đã bị ngừng hoạt động trong một thời gian, muốn đưa tàu trở lại hoạt động. Đăng kiểm viên phải xem xét tỉ mỉ nội dung kiểm tra của tàu trước khi ngừng hoạt động, thời hạn tàu ngừng hoạt động và phải tìm hiểu kỹ tình trạng bảo quản trong suốt thời gian tàu ngừng hoạt động nhằm định ra chính xác nội dung và khối lượng kiểm tra để trao cấp cho tàu cá hoạt động.

1.1.6. Kiểm tra thiết bị chuyên dùng

Trang thiết bị đánh cá hoặc chế biến cá không nằm trong phạm vi áp dụng của Phần này nhưng Đăng kiểm cũng sẽ xem xét và đưa ra các khuyến nghị phù hợp nếu chúng ảnh hưởng đến tính an toàn của tàu cá trong quá trình khai thác.

1.1.7. Thông báo

Khi cần kiểm tra tàu cá theo những yêu cầu quy định trong Quy phạm này, Chủ tàu phải thông báo trước cho Đăng kiểm biết nơi đưa tàu vào kiểm tra, thời gian tiến hành kiểm tra để Đăng kiểm viên có thể thực hiện công việc kiểm tra vào thời điểm thích hợp nhất.

1.1.8. Chuẩn bị kiểm tra

Chủ tàu hoặc đại diện của chủ tàu phải chịu trách nhiệm thực hiện tất cả các công việc chuẩn bị cho đợt kiểm tra lần đầu, kiểm tra chu kì hoặc kiểm tra khác được quy định trong Phần này.

1.1.9. Có mặt khi kiểm tra

Để có thể giám sát được những công việc chuẩn bị kiểm tra theo quy định ở 1.1.8. Chủ tàu hoặc đại diện của chủ tàu phải có mặt khi kiểm tra và phải giúp đỡ Đăng kiểm viên trong suốt quá trình kiểm tra. Yêu cầu này cũng được áp dụng cho Chủ tàu hoặc đại diện của họ khi Đăng kiểm viên kiểm tra lần đầu tàu trong đóng mới hoặc kiểm tra tàu đang khai thác mà tại thời điểm đó sĩ quan boong và sĩ quan máy tàu vắng mặt.

1.1.10. Đình chỉ kiểm tra

Công việc kiểm tra có thể bị đình chỉ nếu như công việc chuẩn bị kiểm tra theo quy định ở 1.1.8 chưa hoàn tất, hoặc vắng mặt những người có trách nhiệm tham gia vào đợt kiểm tra theo quy định ở 1.1.9 hoặc Đăng kiểm viên nhận thấy không đảm bảo an toàn để tiến hành công việc kiểm tra.

1.1.11. Kiến nghị

Qua kết quả kiểm tra, nếu thấy cần thiết phải sửa chữa, Đăng kiểm phải gửi các kiến nghị của mình cho Chủ tàu hoặc đại diện của chủ tàu. Sau khi nhận được thông báo này, chủ tàu phải tiến hành sửa chữa tàu cá thỏa mãn những yêu cầu do Đăng kiểm đưa ra.
CHƯƠNG 2 KIỂM TRA LẦN ĐẦU
2.1. Kiểm tra tàu cá trong đóng mới

2.1.1. Qui định chung

Khi kiểm tra tàu cá trong đóng mới, phải tiến hành kiểm tra thân tàu và trang thiết bị, ổn định, mạn khô, hệ thống máy tàu, trang bị điện, trang bị phòng cháy, phát hiện cháy và chữa cháy, phương tiện thoát nạn để đảm bảo chắc chắn rằng tất cả các mục nêu trên đều thỏa mãn các yêu cầu tương ứng quy định trong Qui phạm này.

2.1.2. Hồ sơ kĩ thuật trình duyệt

1 Trước khi tiến hành thi công đóng mới tàu cá phải trình hồ sơ thiết kế kĩ thuật cho Đăng kiểm duyệt, gồm :

(1) Thân tàu

(a) Bố trí chung;

(b) Các mặt cắt ngang vùng giữa tàu;

(c) Sống mũi, sống đuôi, trụ chân vịt, bánh lái (ghi rõ vật liệu và tốc độ của tàu):

(d) Kết cấu cơ bản (ghi rõ bố trí các vách kín nước, đường nước chở hàng, kích thước các mã và mặt cắt ngang của tàu tại 0,1L và 0,2L về hai phía mũi tàu và đuôi tàu):

(e) Các boong (chỉ rõ vị trí và kết cấu của miệng khoang hàng, xà ngang đỡ miệng khoang hàng v.v...);

(f) Đáy đơn và đáy đôi;

(g) Các vách kín nước và kín dầu (ghi rõ vị trí cao nhất của két và vị trí đỉnh của các ống tràn);

(h) Các vách thượng tầng (ghi rõ các chi tiết của phương tiện đóng lỗ khoét trên vách):

(i) Các cơ cấu chống va đập của sóng ở phần mũi, phần đuôi tàu và các vùng lân cận :

(j) Cột chống và sống boong ;

(k) Khai triển tôn vỏ tàu (ghi rõ kích thước các tấm tôn và bố trí các lỗ thoát nước) :

(l) Hầm trục;

(m) Bệ đỡ của nồi hơi, động cơ, ổ đỡ chặn và các ổ đỡ của trục trung gian, đi na mô và các máy phụ quan trọng khác (ghi rõ công suất, chiều cao, trọng lượng của máy chính và bố trí các bu lông cố định);

(n) Thành quây miệng buồng máy ;

(o) Cột, giá đỡ cột, bệ đỡ tời;

(p) Kết cấu phòng chống cháy (ghi rõ loại vật liệu chống cháy được sử dụng trong kết cấu thượng tầng, vách, boong, lầu boong, hầm đi lại, cầu thang, lớp phủ mặt boong, v.v …. và trang bị đóng kín các lỗ khoét và phương tiện thoát nạn).

(2) Hệ thống máy tàu và trang bị điện

(a) Bố trí chung buồng máy, sơ đồ hệ thống thông tin liên lạc trong tàu (kể cả sơ đồ hệ thống báo động cho sĩ quan máy)

(b) Máy chính và máy phụ (kể cả các trang bị đi kèm theo máy):

Bản vẽ và các số liệu có liên quan đến động cơ đốt trong qui định ở 2.1.1 Phần 3 của Qui phạm này;

(c) Thiết bị truyền động, hệ trục và chân vịt:

Bản vẽ là số liệu qui định ở 3.12, 4.1.2 và 4.2.2. Phần 3 của Qui phạm này:

(d) Dao động xoắn của hệ trục :

Bản tính dao động xoắn quy định ở 4.3.2 Phần 3 của Qui phạm này ;

(e) Nồi hơi, bình chịu áp lực và thiết bị hâm dầu bằng nhiệt:

Bản vẽ và số liệu quy định ở 5.1.1 và 5.2.1 và 5.3.2 Phần 3 của Qui phạm này :

(f) Máy phụ và đường ống :

Bản vẽ và số liệu quy định ở 13.1.2,14.5.2 và 17.1.2 -TCVN 6259 -3 : 1997 :

(g) Bố trí bơm (ghi rõ dung tích của từng két nước hoặc két dầu);

(h) Thiết bị lái:

Bản vẽ và số liệu quy định ở 15.1.3 -TCVN 6259 -3 : 1997 ;

(i) Điều khiển tự động và từ xa :

Bản vẽ và số liệu quy định ở 18.1.3 -TCVN 6259 -3 : 1997 ;

(j) Phụ tùng dự trữ:

Bản kê phụ tùng dự trữ được quy định ở Chương 19 -TCVN 6259 -3 : 1997 :

(k) Trang bị điện :

Bản vẽ và số liệu được quy định ở 1.1.6 Phần 4 -Qui phạm này ;

(3) Trang bị chữa cháy :

Bản vẽ và số liệu được quy định ở 6.1.2 -TCVN 6259 -5 : 1997 ;

2 Trong các bản vẽ và sơ đồ quy định ở -1 trên, phải chỉ rõ chất lượng vật liệu được sử dụng, kích thước, bố trí và cố định các cơ cấu, khe hở giữa đáy nồi hơi với tôn sàn và các số liệu kĩ thuật cần thiết để kiểm tra các kết cấu.

3 Ngoài các bản vẽ và hồ sơ quy định ở -1 trên, phải trình cho Đăng kiểm duyệt bản thông báo ổn định theo quy định ở 2.3.1 của Chương này.

2.1.3. Trình hồ sơ và các bản vẽ khác

1 Ngoài những yêu cầu về hồ sơ và bản vẽ quy định ở 2.1.2, phải trình thêm cho Đăng kiểm các bản vẽ và hồ sơ sau đây:

(1) Thuyết minh chung của tàu ;

(2) Bản tính mô đun chống uốn nhỏ nhất của mặt cắt ngang ở phần giữa tàu :

(3) Các bản vẽ chỉ rõ đặc điểm của loại hàng dự định chuyên chở và việc phân bố chung, nếu có yêu cầu về điều kiện xếp hàng đặc biệt;

(4) Các bản vẽ và hồ sơ sau đây để xác định tính ổn định của tàu cá :

(a) Bố trí chung ;

(b) Mặt cắt ngang giữa tàu ;

(c) Mặt cắt dọc tâm của tàu (ghi rõ cách bố trí, kích thước của kết cấu thân tàu và hàng hóa chở trên boong để tính diện tích mặt hứng gió và / hoặc tính nổi của tàu );

(d) Kết cấu cơ bản;

(e) Tuyến hình (kể cả bảng trị số tuyến hình);

(f) Bố trí các lỗ khoét (ghi rõ vị trí, kích thước và thiết bị đóng các lỗ khoét);

(g) Bản tính ổn định (ghi rõ các yếu tố tính toán của diện tích mặt hứng gió, diện tích mặt thoáng và chiều cao trọng tâm cho phép tối đa);

(h) Bản vẽ bố trí, kích thước và diện tích hình chiếu cạnh của vây giảm lắc, nếu có.

(5) Các bản vẽ và hồ sơ sau đây để định mạn khô cho tàu cá :

(a) Bố trí chung ;

(b) Mặt cắt vùng giữa tàu ;

(c) Kết cấu cơ bản hoặc bố trí kết cấu ;
(d) Bản vẽ boong (boong mạn khô và boong thượng tầng). Nếu bản vẽ bố trí kết cấu (kích thước và bố trí chi tiết kết cấu miệng khoang hàng), được trình cho Đăng kiểm xét duyệt thì có thể miễn trình bản vẽ boong ;

(e) Kết cấu vách mút thượng tầng ;

(f) Tuyến hình;

(g) Đường cong thủy lực (ghi rõ lượng chiếm nước và lượng chiếm nước trên 1cm chiều chìm tính đến boong mạn khô);

(6) Các bản vẽ và bố trí trang thiết bị chuyên dùng cho nghề cá.

2. Ngoài các hồ sơ và bản vẽ qui định ở -1 trên, Đăng kiểm có thể yêu cầu trình duyệt thêm các hồ sơ và bản vẽ khác nếu thấy cần thiết.

2.1.4. Miễn giảm việc trình duyệt và kiểm tra trước bản vẽ và hồ sơ thiết kế

1 Đăng kiểm có thể miễn giảm việc trình duyệt các bản vẽ và hồ sơ thiết kế theo quy định ở 2.1.2-1 và 2.1.3-1, nếu tàu cá hoặc hệ thống máy tàu dự định đóng hoặc chế tạo tại cùng một nhà máy mà bản vẽ và hồ sơ thiết kế đã được Đăng kiểm duyệt cho tàu cá khác cùng loại.

2 Trong trường hợp này, bản vẽ và hồ sơ thiết kế có thể được Đăng kiểm làm thủ tục sao duyệt theo những qui định riêng của Đăng kiểm.

2.1.5. Sự có mặt của Đăng kiểm viên

1 Đăng kiểm viên phải có mặt khi kiểm tra thân tàu cá và trang thiết bị trong các bước sau đây :

(1) Khi tiến hành kiểm tra vật liệu và trang thiết bị;

(2) Khi vật liệu hoặc các chi tiết được chế tạo xong và vận chuyển ra khỏi Nhà máy để đưa xuống sử dụng trên tàu ;

(3) Khi kiểm tra phóng dạng ;

(4) Khi tiến hành thử mối hàn ;

(5) Khi được Đăng kiểm chỉ định kiểm tra trong xưởng hoặc kiểm tra lắp ráp từng phân đoạn :

(6) Khi lắp ráp phân đoạn, tổng đoạn ;

(7) Khi tiến hành thử thủy lực hoặc thử kín nước và thử theo phương pháp không phá hủy :

(8) Khi lắp ráp xong phần thân tàu ;

(9) Khi tiến hành thử hoạt động thiết bị đóng lỗ khoét, thiết bị điều khiển  từ xa, thiết bị lái, thiết bị neo, thiết bị chằng buộc và đường ống v.v...;

(10) Khi lắp ráp bánh lái, kiểm tra độ bằng phẳng của dải tôn giữa đáy, đo các kích thước chính, đo độ biến dạng của thân tàu v.v...;

(11) Khi kẻ đường nước chở hàng lên tàu theo qui định ở Phần Mạn khô;

(12) Khi lắp đặt và thử hoạt động trang thiết bị chữa cháy;

(13) Khi tiến hành thử nghiêng lệch;

(14) Khi thử tàu tại bến;

(15) Khi thử tàu đường dài;

(16) Khi Đăng kiểm thấy cần thiết.

2 Đăng kiểm viên phải có mặt trong các bước kiểm tra hệ thống máy tàu sau đây:

(1) Khi thử vật liệu chế tạo các chi tiết chính của hệ thống máy tàu;

(2) Đối với các chi tiết chính của hệ thống máy tàu;

(a) Khi tiến hành thử;

(b) Khi sử dụng vật liệu chế tạo các bộ phận thuộc hệ thống máy tàu;

(c) Khi kết thúc giai đoạn gia công các chi tiết chính, nếu cần thiết có thể kiểm tra vào thời gian thích hợp lúc đang gia công;

(d) Nếu là kết cấu hàn, trước khi bắt đầu hàn và khi kết thúc công việc hàn;

(e) Khi tiến hành thử máy ở phân xưởng.

(3) Khi lắp đặt các thiết bị động lực quan trọng lên tàu (máy chính, máy phụ, nồi hơi, hệ trục, chân vịt v.v...).

(4) Khi tiến hành thử hoạt động các thiết bị điều khiển từ xa của các thiết bị đóng cửa kín nước, thiết bị điều khiển từ xa đối với hệ thống máy tàu và hệ truyền động, thiết bị điều khiển tự động, thiết bị lái, thiết bị chàng buộc, đường ống v.v...;

(5) Khi tiến hành thử đường dài;

(6) Khi Đăng kiểm thấy cần thiết.

3. Đăng kiểm có thể thay đổi những yêu cầu quy định ở -1 và -2 trên, có lưu ý đến điều kiện thực tế, khả năng kĩ thuật và quản lý chất lượng của Nhà máy, trừ trường hợp thử đường dài.

2.1.6. Thử thủy lực và thử kín nước

Khi kiểm tra tàu cá trong đóng mới, phải tiến hành thử thủy lực, thử kín nước v.v... theo những quy định dưới đây.

1 Thân tàu và trang thiết bị:

(1) Sau khi hoàn tất mọi công việc có liên quan đến tính kín nước và trước khi sơn phải tiến hành thử thủy lực hoặc thử kín nước theo qui định ở Bảng 1-B/2.1. Đối với tàu vỏ thép hoặc nhôm mặt trong của kết cấu có thể tiến hành thử sau khi sơn, nếu như việc kiểm tra bên ngoài mối hàn và kết cấu được thực hiện trước khi sơn.

(2) Trong từng trường hợp cụ thể, Đăng kiểm có thể xem xét và quyết định việc giảm thử thủy lực một phần hoặc toàn bộ bằng việc thử với vòi phun theo áp suất quy định.

(3) Nếu được Đăng kiểm chấp thuận, có thể thay thế thử kín nước các két bằng thử kín khí với điều kiện những két nhất định được Đăng kiểm chọn phải được thử thủy lực ở trạng thái nổi như qui định ở Bảng 1-B/2.1.
2 Hệ thống máy tàu :

Tùy theo từng loại thiết bị, việc thử thủy lực, thử kín nước hoặc thử kín khí phải được tiến hành theo qui định ở từng Chương của TCVN 6259 -3 : 1997.
Bảng 1-B/ 2.1 Thử thủy lực

	Thứ tự
	Đối tượng áp dụng
	Loại thử, áp lực thử hoặc cột áp thử
	Chú thích

	1
	Đáy đôi
	Thử thủy lực có cột nước đến định của ống thông hơi.
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	Nếu các két dùng để chở cùng loại dầu ở hai bên của sống giữa đáy thì không cần thử sống giữa đáy.

	2
	Két sâu
	Thử thủy lực có cột nước đến đỉnh của ống tràn hoặc đến độ cao 2,45 m tính từ đỉnh két, lấy trị số nào lớn hơn.
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	Nếu khó thực hiện việc thử thủy lực trên đà với cột nước thử quy định, thì có thể tiến hành thử theo quy 

	3
	Khoang đuôi và khoang ống bao trục
	Thử thủy lực có cột nước đến đường nước chở hàng
	Nếu các khoang được sử dụng như két chứa thì chúng phải được thử như qui định ở 2.1.6-1 (3)

	4
	Khoang mũi
	Thử thủy lực có cột nước đến đường nước chở hàng
	

	5
	Hầm xích đặt phía sau vách chống va
	Thử thủy lực có cột nước đến đỉnh của hầm xích
	-

	6
	Vách kín nước và các phần hõm của vách
	Thử bằng vòi rồng có áp suất nước không nhỏ hơn 0,2 MPa tại đầu phun.
	Khi chúng tạo thành một phần của két sâu hoặc của khoang mũi thì thử theo quy định ở các mục tương ứng.

	7
	Hầm trục và các đường hầm kín nước khác
	
	

	8
	Miệng khoang hàng có nắp thép kín nước
	
	Thử khi nắp miệng khoang hàng ở tư thế đóng.

	9
	Bánh lái lưu tuyến
	Thử kín khí với áp suất thử bằng 0,05 Mpa
	-


Chú thích:

1. Khi thử đường ống phải tuân thủ theo quy định ở 12.6,13.17 và 14.8 - TCVN 6259 -3 : 1997.

2. Việc thử kín nước bằng vòi rồng đối với các phương tiện đóng kín các lỗ khoét phù hợp với yêu cầu ở mục 8 của Bảng trên.

2.2. Kiểm tra tàu cá được đóng không qua giám sát của Đăng kiểm

2.2.1. Qui định chung

1 Khi kiểm tra tàu cá được đóng không qua các bước giám sát kĩ thuật của Đăng kiểm, phải tiến hành đo kích thước cơ cấu thực tế thuộc các phần chính của tàu cá để bổ sung vào nội dung kiểm tra lần đầu thân tàu, trang thiết bị, hệ thống máy tàu, trang bị phòng cháy, phát hiện cháy và chữa cháy, phương tiện thoát nạn, trang bị điện, ổn định và đường nước chở hàng như yêu cầu đối với đợt kiểm tra định kì theo tuổi của tàu để xác nhận rằng chúng thỏa mãn những yêu cầu tương ứng qui định ở Qui phạm này.

2 Đối với các tàu cá được kiểm tra theo quy định ở -1 trên, trước khi tiến hành kiểm tra, phải trình Đăng kiểm duyệt các hồ sơ thiết kế kĩ thuật như quy định đối với kiểm tra tàu cá trong đóng mới. Đăng kiểm có thể xem xét và miễn giảm một phần khối lượng hồ sơ thiết kế kĩ thuật trên trong từng trường hợp cụ thể.

2.2.2. Thử thủy lực và thử kín nước

1 Khi tiến hành kiểm tra lần đầu tàu cá theo quy định ở 2.2.1, trước khi tiến hành thử đường dài phải thử thủy lực và thử kín nước theo yêu cầu đưa ra ở (1) và (2) dưới đây để xác nhận rằng thân tàu và hệ thống máy tàu đang ở trạng thái tốt, áp suất làm việc của nồi hơi được xác định, van an toàn được điều chỉnh và khả năng tích tụ hơi của nồi hơi được thử đạt yêu cầu. Trừ việc thử thủy lực các chi tiết quan trọng của nồi hơi và bình chịu áp lực vừa mới được sửa chữa, các ống hơi chính và các bình khí nén không thể kiểm tra được bề mặt bên trong, thử rò rỉ hệ thống làm lạnh hàng của máy lạnh trên tàu, Đăng kiểm có thể miễn giảm các bước thử và kiểm tra khác.

(1) Đáy đôi, khoang mũi, khoang đuôi, khoang cách li và hầm xích đặt sau vách chống va, vách kín nước và hầm trục phải được thử theo quy định ở Bảng 1-B/2.1.
(2) Hệ thống máy tàu cùng với các chi tiết của nó phải được thử thủy lực theo quy định ở các phần tương ứng của Qui phạm này. Tuy nhiên, khi xem xét đến tình trạng hiện tại, tình hình sửa chữa, v.v... của chúng, Đăng kiểm có thể thay đổi áp suất thử.

2.2.3. Tàu cá đang mang cấp của Đăng kiểm nước ngoài

Đối với những tàu cá đang mang cấp của một cơ quan Đăng kiểm nước ngoài, khi chuyển giao về Đăng kiểm Việt Nam thì tùy thuộc vào uy tín của cơ quan Đăng kiểm đó trên trường quốc tế, tùy thuộc vào nội dung thỏa thuận giữa cơ quan Đăng kiểm đó với Đăng kiểm Việt Nam, nếu có, tùy thuộc vào tuổi tàu và trạng thái kĩ thuật của tàu thể hiện qua hồ sơ hiện có của tàu cá mà Đăng kiểm qui định khối lượng kiểm tra cụ thể.

2.3. Thử nghiêng lệch và thử đường dài

2.3.1. Thử nghiêng lệch

1. Khi kiểm tra tàu cá trong đóng mới, phải tiến hành thử nghiêng lệch sau khi kết thúc giai đoạn đóng tàu. Trên tàu cá phải có bản tính thông báo ổn định đã được tính toán dựa trên kết quả thử nghiêng lệch của tàu cá và bản thông báo ổn định này phải được Đăng kiểm duyệt.

2. Khi kiểm tra các tàu cá đã đóng không qua các bước giám sát kĩ thuật của Đăng kiểm. Đăng kiểm có thể miễn thử nghiêng lệch nếu như có bản tính thông báo ổn định được tính toán dựa vào kết quả thử nghiêng lệch lần trước và sau đó tàu không bị hoán cải hoặc sửa chữa làm thay đổi tính ổn định của tàu cá.

3 Đăng kiểm có thể miễn giảm việc thử nghiêng lệch cho từng tàu cá riêng lẻ, nếu có đầy đủ số liệu từ cuộc thử nghiêng lệch của các tàu cá đóng cùng loạt hoặc có biện pháp tương ứng khác được Đăng kiểm chấp nhận.

2.3.2. Thử đường dài

1. Khi kiểm tra tàu cá trong đóng mới, tất cả các tàu phải tiến hành thử đường dài theo quy định từ (1) đến (11) dưới đây trong điều kiện tàu cá đủ tải, thời tiết tốt và biển lặng, ở vùng biển không hạn chế độ sâu của nước đối với mớn nước của tàu. Tuy nhiên, nếu việc thử đường dài không được thực hiện trong điều kiện đủ tải thì có thể thử với điều kiện tải thích hợp.

(1) Thử tốc độ;

(2) Thử lùi;

(3) Thử thiết bị lái, thử chuyển đổi từ lái chính sang lái phụ ;

(4) Thử quay vòng. Trong từng trường hợp cụ thể, Đăng kiểm có thể xem xét miễn giảm thử quay vòng cho từng tàu riêng rẽ, với điều kiện phải có đầy đủ số liệu thử quay vòng của các tàu đóng cùng loạt;

(5) Xác nhận không có trục trặc trong điều kiện hoạt động của máy cũng như vận hành tàu trong lúc thử đường dài;

(6) Thử hoạt động các tời neo, tời kéo lưới;

(7) Thử hoạt động hệ thống điều khiển tự động và điều khiển từ xa của máy chính hoặc chân vịt biến bước, nồi hơi và tổ máy phát điện ;

(8) Thử tích hơi của nồi hơi;

(9) Đo dao động xoắn của hệ trục ;

(10) Thử đánh cá;

(11) Thử các mục khác, nếu Đăng kiểm thấy cần thiết.

2. Kết quả thử qui định ở -1 trên, phải được trình cho Đăng kiểm như là hồ sơ thử tàu đường dài.

3. Trong trường hợp kiểm tra đối với các tàu cá được đóng không qua giám sát kĩ thuật của Đăng kiểm thì có thể miễn giảm các yêu cầu thử nêu trên với điều kiện có đủ số liệu trong lần thử trước và tàu cá không có thay đổi làm ảnh hưởng đến kết quả thử qui định ở -1 trên, kể từ lần thử trước.

CHƯƠNG 3 KIỂM TRA CHU KỲ

3.1. Quy định chung

3.1.1. Quy định chung

1 Tất cả các tàu cá phải thực hiện các đợt kiểm tra chu kì sau đây :

	(1)
	Kiểm tra hàng năm ;

	(2)
	Kiểm tra trên đà ;

	(3)
	Kiểm tra trung gian ;

	(4)
	Kiểm tra định kì;

	(5)
	Kiểm tra nồi hơi;

	(6)
	Kiểm tra hệ trục chân vịt.



2 Tất cả các bước kiểm tra và thử phù hợp với những yêu cầu trong Chương này phải được tiến hành thỏa mãn các yêu cầu của Đăng kiểm trên cơ sở những quy định của Qui phạm này và Hướng dẫn của Đăng kiểm.

3.1.2. Thay đổi các yêu cầu

1. Khi kiểm tra chu kỳ, Đăng kiểm viên có thể thay đổi các yêu cầu của đợt kiểm tra chu kì được quy định trong Chương này có xét đến kích thước tàu, vùng hoạt động, tuổi tàu, vật liệu thân tàu, kết cấu, kết quả các đợt kiểm tra lần cuối và trạng thái kĩ thuật thực tế của tàu.

2. Đối với các két bằng thép, nếu lớp sơn bảo vệ còn tốt thì nội dung kiểm tra bên trong hoặc yêu cầu do chiều dày tôn qui định ở Chương này có thể được Đăng kiểm viên xem xét và quyết định trong từng trường hợp cụ thể.

3.2. Thời hạn kiểm tra chu kì
3.2.1. Quy định chung

1 Một đợt kiểm tra chu kì (xem 3.1.1-1) được coi là hoàn thành sau khi các đợt kiểm tra chu kì tương ứng cả về thân tàu và hệ thống máy tàu đã được kết thúc, trừ khi có sự thỏa thuận riêng với Đăng kiểm.

2 Thời hạn kiểm tra chu kì được quy định từ 3.2.2 đến 3.2.7 nếu như Đăng kiểm không có quy định nào khác.

3 Khi thực tế cho phép, phải tiến hành đồng thời cả đợt kiểm tra chu kì cấp tàu với tất cả các đợt kiểm tra chu kì theo Công ước Quốc tế cho các tàu chạy tuyến quốc tế.

4 Khi đợt kiểm tra hàng năm và đợt kiểm tra trung gian trùng nhau thì chỉ cần thực hiện kiểm tra trung gian.

3.2.2. Kiểm tra hàng năm
1 Đối với các tàu vỏ thép, hợp kim nhôm, FRP hoặc vỏ gỗ có bọc ngoài, các đợt kiểm tra hàng năm phải được tiến hành trong khoảng thời gian ba tháng trước hoặc ba tháng sau tính từ ngày ấn định kiểm tra hàng năm của đợt kiểm tra lần đầu hoặc đợt kiểm tra định kì trước đó.

2 Đối với các tàu vỏ gỗ, đợt kiểm tra hàng năm tiến hành 12 tháng một lần và có thể tiến hành trước hoặc sau ba tháng kể từ ngày hết hạn.
3.2.2. Kiểm tra trên đà

1. Thời hạn kiểm tra :

(1) Kiểm tra trên đà tàu cá vỏ thép, nhôm, FRP hoặc vỏ gỗ có bọc ngoài phải được tiến hành trong khoảng thời gian không vượt quá hai năm rưỡi giữa hai lần kiểm tra trên đà. Một trong hai lần kiểm tra trên đà phải trùng với đợt kiểm tra định kì.

(2) Kiểm tra trên đà tàu cá vỏ gỗ được tiến hành một năm một lần và có thể tiến hành trước hoặc sau 3 tháng kể từ ngày hết hạn.

2. Gia hạn kiểm tra trên đà :

Khi có yêu cầu của chủ tàu, có thể cho phép gia hạn đợt kiểm tra trên đà tàu cá quy định ở 3.2.3- 1(1) không nhiều hơn 6 tháng, còn tàu cá quy định ở 3.2.3-1 (2) không được quá 3 tháng tính từ ngày hết hạn, nhưng với điều kiện phải đưa tàu cá vào kiểm tra gia hạn. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp thời hạn kiểm tra trên đà không được vượt quá thời hạn kiểm tra định kì tương ứng.

3.2.4. Kiểm tra trung gian

1 Đối với các tàu cá vỏ thép, hợp kim nhôm, FRP hoặc vỏ gỗ có bọc ngoài, các đợt kiểm tra trung gian phải được tiến hành cho tất cả các tàu cá thay cho đợt kiểm tra hàng năm lần thứ hai hoặc thứ ba sau khi đã hoàn thành đợt kiểm tra lần đầu hoặc kiểm tra định kì tiếp theo với nội dung và thời hạn được quy định ở các mục tương ứng của Chương này.

2 Đối với các tàu cá vỏ gỗ, kiểm tra trung gian được tiến hành trùng với đợt kiểm tra trên đà.

3.2.5. Kiểm tra định kì

1 Tàu cá vỏ thép, hợp kim nhôm, FRP hoặc vỏ gỗ có bọc ngoài

(1) Thời hạn kiểm tra

Kiểm tra định kì phải được thực hiện trong khoảng thời hạn 5 năm. Kiểm tra định kì lần thứ nhất phải được thực hiện trong khoảng thời hạn 5 năm, tính từ ngày kết thúc đóng tàu hoặc tính từ ngày kiểm tra định kì để phân cấp và sau đó cứ năm năm một lần, tính từ ngày kết thúc đợt kiểm tra định kì lần trước.

(2) Bắt đầu kiểm tra định kì

Kiểm tra định kì có thể được bắt đầu vào đợt kiểm tra hàng năm lần thứ tư sau đợt kiểm tra phân cấp hoặc sau đợt kiểm tra định kì lần trước và được kéo dài trong cả năm để kết thúc vào ngày kiểm tra hàng năm lần thứ năm. Để chuẩn bị cho đợt kiểm tra định kì, trong lần kiểm tra hàng năm lần thứ tư phải tiến hành đo chiều dày cơ cấu thân tàu, nếu điều kiện thực tế cho phép.

(3) Kiểm tra định kì trước thời hạn

Kiểm tra định kì có thể được tiến hành trước thời hạn nhưng không được sớm hơn 12 tháng, trừ khi có thỏa thuận trước với Đăng kiểm

(4) Kết thúc kiểm tra định kì

Nếu đợt kiểm tra định kì mà khối lượng kiểm tra không được kết thúc toàn bộ vào cùng một lúc thì ngày kết thúc đợt kiểm tra định kì sẽ là ngày mà tại đó các yêu cầu kiểm tra về cơ bản đã thỏa mãn.

(5) Kiểm tra liên tục

(a) Theo yêu cầu của chủ tàu và sau khi được Đăng kiểm chấp thuận thì có thể thực hiện một hệ thống kiểm tra liên tục, trong đó mọi yêu cầu của đợt kiểm tra định kì được tiến hành lần lượt để hoàn thành tất cả các yêu cầu của đợt kiểm tra định kì trong vòng 5 năm và khoảng thời gian kiểm tra kế tiếp của từng phần hoặc từng hạng mục không được vượt quá 5 năm.

(b) Nếu phát hiện có khuyết tật trong đợt kiểm tra này thì phải mở thêm để kiểm tra các chi tiết hoặc hạng mục khác nếu Đăng kiểm viên thấy cần thiết và các khuyết tật này phải được sửa chữa thỏa mãn yêu cầu của Đăng kiểm viên.

(c) Nếu như một số chi tiết máy được mở ra và kiểm tra như là công việc bảo dưỡng hàng ngày của máy trưởng tại cảng không có Đăng kiểm viên hoặc trên biển thì trong những điều kiện nhất định và theo yêu cầu của Chủ tàu, Đăng kiểm sẽ xem xét và có thể hoãn mở kiểm tra các chi tiết này với điều kiện phải thực hiện đợt kiểm tra xác nhận tại cảng tiếp theo có Đăng kiểm viên mà tàu ghé vào.

2 Tàu cá vỏ gỗ
Đối với tàu cá vỏ gỗ, thời hạn kiểm tra định kỳ được tiến hành 5 năm một lần trùng với đợt kiểm tra trên đà và/ hoặc kiểm tra trung gian.

3 Gia hạn

Không cho phép gia hạn thời hạn kiểm tra định kỳ 5 năm của tàu cá biển.

3.2.6. Kiểm tra nồi hơi

Kiểm tra nồi hơi phải được thực hiện trong khoảng thời hạn được quy định ở 3.11.1.
3.2.7. Kiểm tra trục chân vịt

Kiểm tra trục chân vịt phải được thực hiện trong khoảng thời hạn được quy định ở 3.12.1.
3.3. Kiểm tra hàng năm thân tàu

3.3.1. Các yêu cầu về kiểm tra hàng năm

1. Trong mỗi lần kiểm tra hàng năm vào giữa các đợt kiểm tra định kỳ, phải kiểm tra trạng thái chung của thân tàu và các trang thiết bị theo thực tế cho phép, đồng thời phải lưu ý các điểm sau đây :

(1) Thành miệng khoang hàng và phương tiện đóng kín nắp miệng khoang hàng ở trên boong lộ và bên trong thượng tầng hở, phương tiện đảm bảo kín thời tiết hoặc kín nước của các nắp miệng khoang hàng bằng thép ;

(2) Kết cấu vách trước và vách sau của thượng tầng, vách lộ của Tàu boong và lối đi lại của thuyền viên và nắp miệng buồng máy cùng các phương tiện đóng kín chúng :

(3) Cửa kín nước và van đóng ở vách kín nước (kể cả thử các cửa kín nước):

(4) Các cửa bốc xếp hàng hóa, cửa trời, các lỗ mở, các lỗ người chui và các lỗ xả, cưa húp lô và các lỗ khoét khác bên dưới boong mạn khô hoặc boong thượng tầng và các phương tiện đóng lỗ khoét;

(5) Các thành quây ống thông gió đến các buồng phía dưới boong mạn khô hoặc đến các boong thượng tầng kín và ống thông gió trên boong thời tiết cùng với các phương tiện đóng kín chung;

(6) Lỗ xả nước, các ống xả khác và các van nằm dưới boong mạn khô ;
(7) Mạn chắn sóng, lan can bảo vệ, nắp đậy các lỗ thoát nước mặt boong, dây vịn, lối đi và các phương tiện tương tự khác ;

(8) Dấu hiệu đường nước chở hàng ;

(9) Thiết bị neo và chằng buộc ;

(10) Sự rò rỉ của vách kín nước ;

(11) Hệ thống thoát nước ;

(12) Trang bị phòng và chữa cháy bao gồm cả thử hoạt động nếu thực tế cho phép. Tiến hành kiểm tra xác nhận rằng không có sự thay đổi lớn trong kết cấu phòng chống cháy. Các đợt kiểm tra do Chính quyền Quốc gia của nước mà tàu đăng kí thực hiện có thể được Đăng kiểm chấp nhận nếu thỏa mãn những yêu cầu này;

(13) Đối với tàu trên 5 tuổi, nếu thấy cần thiết thì phải tiến hành kiểm tra bên trong và đo chiều dày ở các két dằn bằng thép dùng nước biển làm nước dằn khi mặt trong của két không được sơn bảo vệ ngay từ lúc đóng, trừ két đáy đôi;

3.4. Kiểm tra trên đà
3.4.1. Kiểm tra trên đà

1 Trong từng đợt kiểm tra trên đà, phải thực hiện các yêu cầu sau đây :

(1) Tàu cá phải được đặt trên các căn có đủ độ cao trong ụ khô hoặc trên triền đà và được vệ sinh sạch sẽ, khi cần có thể dựng dàn giáo để kiểm tra tấm bao, sống đuôi và bánh lái. Cần chú ý đến những kết cấu dễ bị ăn mòn nhanh hoặc bị hư hỏng do cọ xát, mắc cạn và tấm đáy bị biến dạng quá mức.

(2) Lỗ hút nước biển và lỗ xả qua mạn nằm phía dưới đường nước phải được kiểm tra. Các van, khóa vòi cùng với các chi tiết cố định chúng vào vỏ tàu phải được tháo ra và kiểm tra. Việc tháo chúng có thể được Đăng kiểm viên xem xét và miễn giảm nếu chúng đã được tháo và kiểm tra vào đợt kiểm tra trên đà lần trước.

(3) Bánh lái phải được nâng lên hoặc tháo ra và chốt lái, gudông, v.v…. phải được kiểm tra. Việc kiểm tra này có thể được hoãn nếu Đăng kiểm viên thấy trạng thái của ổ đỡ bánh lái còn tốt qua xem xét số liệu đo các khe hở của bánh lái.

(4) Phải kiểm tra chân vịt và phần sau của bạc đuôi của trục chân vịt. Phải xác định khe hở trong bạc đuôi và độ kín của vòng đệm kín dầu. Trong trường hợp lắp chân vịt biến bước, cần phải xác định rằng cơ cấu điều khiển bước đang ở trạng thái làm việc tốt. Khi xét thấy cần thiết, cơ cấu này phải được tháo ra để kiểm tra.
3.5. Kiểm tra trung gian thân tàu
3.5.1. Yêu cầu đối với tàu cá vỏ thép, vỏ hợp kim nhôm, vỏ gỗ có bọc ngoài

1 Trong mỗi đợt kiểm tra trung gian phải thực hiện tất cả các yêu cầu của đợt kiểm tra hàng năm.

2 Ngoài các yêu cầu quy định ở -1 trên còn phải thực hiện tất cả các yêu cầu dưới đây :

(1) Đối với tất cả các tàu cá trên 5 tuổi đến 10 tuổi:

Phải tiến hành kiểm tra bên trong các két dằn bằng thép đại diện sử dụng nước biển làm nước dằn.

(a) Nếu kiểm tra bằng mắt thường không phát hiện thấy khuyết tật về mặt kết cấu thì đợt kiểm tra này chỉ cần giới hạn ở mức độ xác nhận chất lượng còn tốt của các lớp sơn bảo vệ.

(b) Nếu phát hiện thấy lớp sơn bảo vệ bị hư hỏng, có biểu hiện ăn mòn hoặc các khuyết tật khác thì việc kiểm tra phải được mở rộng đến các két dằn khác cùng loại.

(c) Trong các két không phải là két đáy đôi, nếu phát hiện thấy lớp sơn bảo vệ bị hỏng và không có điều kiên sơn lại thì vẫn duy trì cấp tàu với điều kiện là các két này phải được kiểm tra bên trong và nếu cần thì phải đo chiều dày tôn trong các đợt kiểm tra hàng năm.

(2) Đối với tất cả các tàu cá trên 10 tuổi

Phải tiến hành kiểm tra bên trong tất cả các két dằn bằng thép sử dụng nước biển làm nước dằn.

(a) Nếu kiểm tra bằng mắt thường không phát hiện thấy khuyết tật về mặt kết cấu thì đợt kiểm tra này có thể chỉ cần giới hạn ở mức độ xác nhận chất lượng còn tốt của lớp sơn bảo vệ.

(b) Trong các két không phải là két đáy đôi, nếu như phát hiện thấy lớp sơn bảo vệ bị hỏng và không được sơn lại thì vẫn duy trì Giấy chứng nhận của tàu với điều kiện là các két này được kiểm tra bên trong và nếu cần thì phải tiến hành do chiều dày bên trong các đợt kiểm tra hàng năm.

3 Đối với tàu cá trên 15 tuổi phải tiến hành kiểm tra bên trong ít nhất một khoang ở phía mũi tàu và một khoang ở phía đuôi tàu.

2.5.2. Yêu cầu đối với tàu vỏ gỗ

Kiểm tra trung gian đối với tàu vỏ gỗ được yêu cầu tương ứng như nội dung kiểm tra trung gian qui định ở 3.5.1 nhưng tuổi tàu được tính giảm đi 5 năm.

3.6. Kiểm tra định kì thân tàu cá bằng thép, nhôm, chất dẻo cốt sợi thủy tinh (FRP) hoặc gỗ có bọc ngoài

3.6.1. Kiểm tra định kì lần thứ nhất (đối với các tàu cá 5 tuổi trở xuống)

1 Trong đợt kiểm tra định kì lần thứ nhất, phải tiến hành kiểm tra tỉ mỉ các hạng mục quy định cho đợt kiểm tra hàng năm và phải thỏa mãn các yêu cầu sau đây :

(1) Các khoang, nội boong, khoang đầu và khoang đuôi, buồng máy, buồng nồi hơi, hầm đựng than và các khoang khác phải được dọn dẹp và vệ sinh sạch sẽ để kiểm tra. Hai bên hông và khu vực đầu và cuối của các khoang phải được vệ sinh sạch sẽ để kiểm tra. Các tấm lát sàn buồng máy và buồng nồi hơi phải được tháo ra, nếu thấy cần thiết, để kiểm tra kết cấu bên dưới. Nếu thấy cần, phải tháo ván lát sàn, ván lát hông, lớp lót và lớp bọc ống để kiểm tra kết cấu ;

(2) Ở các tàu cá có đáy đơn, phải tháo ván lát khu vực đầu và cuối của khoang tại mỗi mạn suốt từ đáy lên hông tàu đến mức đủ để kiểm tra. Phải xác nhận được rằng xi măng hoặc các hợp chất khác trên bề mặt bên trong của tôn đáy vẫn còn liên kết tốt với tôn đáy;

(3) Những vùng có đáy đôi thì phải tháo lớp ván lát với mức độ đủ để kiểm tra trạng thái của tôn đáy.

(4) Phải vệ sinh sạch sẽ các két, các két nước (các két dùng chứa nước ngọt và nước biển) và các khoang cách li để kiểm tra. Phải chú ý đến việc đảm bảo an toàn trong khi kiểm tra. Đối với các két dằn nước biển, trừ các két đáy đôi, ở những vùng mà lớp phủ bảo vệ bị hỏng không được phủ lại thì Giấy chứng nhận tàu vẫn được duy trì nhưng với điều kiện là các két này phải được kiểm tra bên trong vào các đợt kiểm tra hàng năm. Ở những vùng bị ăn mòn lan rộng, phải tiến hành đo chiều dày của tôn ;

(5) Phải vệ sinh sạch sẽ két chứa dầu đốt, tẩy sạch khí và kiểm tra. Phải chú ý đến việc đảm bảo an toàn trong khi kiểm tra. Có thể hoãn kiểm tra bên trong các két chứa dầu đốt (các két chỉ dùng riêng cho dầu đốt), trừ két đầu và két đuôi, miễn là sau khi kiểm tra bên ngoài Đăng kiểm viên nhận thấy trạng thái kỹ thuật của các két đạt yêu cầu ;

(6) Khi kiểm tra bên trong các két, phải kiểm tra trạng thái của tấm tôn chịu va đập của quả dọi đo bên dưới ống đo ;

(7) Phải kiểm tra tất cả các boong, lớp ốp của boong và kết cấu thượng tầng. Cần chú ý đến các góc của lỗ khoét, các đoạn không liên tục khác ở vùng boong tính toán và đỉnh mạn. Phải xác định được rằng các thành phần phủ boong được liên kết chắc chắn với tôn boong;

(8) Nếu các khoang hàng được bọc cách nhiệt để chở hàng đông lạnh thì phải tháo lớp bọc cách nhiệt tại khu vực hai đầu khoang hàng và miệng khoang hàng để kiểm tra trạng thái của khung sườn và tôn ;

(9) Phải kiểm tra neo và xích neo khi đã được trải ra, kiểm tra lỗ neo, hầm xích neo và mắt nối xích neo. Đăng kiểm viên phải xác nhận được rằng tàu cá được trang bị dù cáp chằng buộc;

(10) Phải thấy được rằng kết cấu và trang bị phòng cháy, như các vách hành lang ở trong khu vực các buồng ở, phương tiện thoát nạn, phương tiện đóng ống thông gió đến buồng máy và khoang hàng, lớp phủ của boong trong khu vực buồng ở nằm phía trên buồng máy và khoang hàng, v.v... đang ở trạng thái tốt;

(11) Trong các két bằng thép có áp dụng biện pháp hạn chế ăn mòn được duyệt phù hợp với quy định 1.1.21 Phần 2-A, phải kiểm tra trạng thái lớp phủ hoặc biện pháp chống ăn mòn :

3.6.2. Kiểm tra định kì lần thứ hai (đối với các tàu cá trên 5 tuổi đến 10 tuổi)

Trong đợt kiểm tra định kì lần thứ hai, phải thực hiện tất cả các yêu cầu của đợt kiểm tra định kì lần thứ nhất và thêm những yêu cầu sau đây :

(1) Trên các tàu cá có đáy đơn, phải tháo các tấm ván lát sàn với số lượng đủ để kiểm tra một cách thỏa đáng tất cả các kết cấu nằm phía dưới ván lát. Trên các tàu cá có đáy đôi, phải tháo ván lát để Đăng kiểm viên có thể kiểm tra được trạng thái của tấm đáy trên, chân của vách ngăn, cột chống, hầm trục, khung dàn mạn và đường ống.

(2) Phải vệ sinh kỹ các két dầu đốt, tẩy khí và kiểm tra. Chú ý đảm bảo an toàn khi kiểm tra. Không cần kiểm tra bên trong tất cả các két dầu đốt, trừ hai két ở đầu và ở đuôi tàu, nếu như sau khi kiểm tra bên ngoài và qua kết quả kiểm tra bên trong một két đáy đôi ở đầu, ở đuôi tàu và một két chọn lọc bất kỳ, Đăng kiểm viên thấy trạng thái của các két đạt yêu cầu.

(3) Neo và xích neo phải được trải ra để kiểm tra. Khi một tiết xích bị mòn mà đường kính trung bình ở chỗ mòn nhất bị giảm 12% trở lên so với đường kính danh nghĩa thì phải thay tiết xích này.

3.6.3. Kiểm tra định kì lần thứ ba (đối với các tàu cá trên 10 tuổi đến 15 tuổi)

Trong đợt kiểm tra định kì lần thứ ba, phải thực hiện mọi yêu cầu của đợt kiểm tra định kì lần thứ hai và phải thỏa mãn thêm những yêu cầu sau đây:

(1) Khi Đăng kiểm yêu cầu, phải tháo các ván lát và lớp lót trong các khoang cá và các tấm lát sàn trong buồng máy với số lượng đủ để kiểm tra. Tàu phải được làm sạch gỉ bên trong và bên ngoài để tiện cho việc kiểm tra khung sườn và các tấm bao cùng với các lỗ xả, lỗ thoát nước, ống thông hơi và ống đo.

(2) Phải vệ sinh sạch sẽ các két dầu đốt, két dầu nhờn, tẩy sạch khí để kiểm tra. Chú ý đảm bảo an toàn khi kiểm tra. Không cần kiểm tra bên trong tất cả các két dầu đốt, trừ hai két ở đầu và ở đuôi tàu, nếu như sau khi kiểm tra bên ngoài và từ kết quả kiểm tra bên trong một két đáy đôi ở giữa tàu, đầu tàu, đuôi tàu, Đăng kiểm viên thấy trạng thái của các két này đạt yêu cầu.
Không cần thiết phải kiểm tra bên trong két dầu bôi trơn, nếu sau khi kiểm tra bên ngoài Đăng kiểm viên thấy trạng thái của các két này đạt yêu cầu.

(3) Khi Đăng kiểm viên yêu cầu, phải tháo ván lát và các chi tiết nằm trên các boong thép để kiểm tra tấm phía dưới. Phải kiểm tra các hộp đổ xi măng ở hai bên mạn tàu tại vị trí hông tàu và boong, phải dỡ chúng ra từng phần để xem xét trạng thái của tấm vỏ và các cơ cấu liên kết với tấm vỏ.

(4) Khi Đăng kiểm viên yêu cầu, phải tháo lớp lót ở vùng các cửa húp lô và kiểm tra các tấm vỏ.

(5) Phải kiểm tra trạng thái kĩ thuật của các cột và trụ cần cẩu. Có thể yêu cầu đo chiều dày của các kết cấu nếu Đăng kiểm viên thấy cần thiết.

(6) Nếu các khoang hàng được bọc cách nhiệt để chở hàng đông lạnh thì phải tháo lớp bọc cách nhiệt tại khu vực hai đầu khoang hàng và miệng khoang hàng để Đăng kiểm viên kiểm tra xác định trạng thái tấm vỏ và khung sườn.

3.6.4. Kiểm tra định kì lần thứ tư (đối với các tàu cá trên 15 tuổi đến 20 tuổi)

Trong đợt kiểm tra định kì lần thứ tư, phải thực hiện tất cả các yêu cầu của đợt kiểm tra định kì lần thứ hai và hơn nữa, phải vệ sinh các két nhiên liệu và két dầu nhờn, tẩy sạch khí để kiểm tra. Phải chú ý đảm bảo an toàn trong khi kiểm tra.

3.6.5 Kiểm tra định kì lần thứ năm (đối với các tàu cá trên 20 tuổi đến 25 tuổi)

Trong đợt kiểm tra định kì lần thứ năm phải thực hiện tất cả các yêu cầu của đợt kiểm tra định kì lần thứ tư.

3.6.6. Kiểm tra định kỳ lần thứ sáu (đối với các tàu cá trên 25 tuổi)

Trong đợt kiểm tra định kỳ lần thứ sáu, ngoài việc thực hiện tất cả những yêu cầu của đợi kiểm tra định kỳ lần thứ ba còn phải thực hiện tất cả các yêu cầu của đợt kiểm tra định kỳ lần thứ tư.

3.6.7. Kiểm tra tiếp cận

1 Phải tiến hành kiểm tra tiếp cận trong mỗi đợt kiểm tra định kì phù hợp với những yêu cầu đưa ra ở mục này.

2 Đăng kiểm viên có thể mở rộng nội dung kiểm tra tiếp cận khi thấy cần thiết.

3 Phải thực hiện những yêu cầu kiểm tra tiếp cận các phần sau đây :

(1) Phần dưới của sườn khoang hàng, mã hông và chân của vách ngang kín nước.

(2) Phần dưới (đặt trên tấm đáy trên) của ống xuyên qua các khoang như ống thông hơi, ống đo v. v...

3.6.8. Đo chiều dày các cơ cấu
1 Phải tiến hành đo chiều dày của các cơ cấu phù hợp với những yêu cầu quy định ở Chương này trong các đợt kiểm tra định kì.

2 Khi tiến hành đo chiều dày phải thực hiện những yêu cầu dưới đây :

(1) Phải tiến hành đo chiều dày các cơ cấu bằng các máy đo siêu âm thích hợp hoặc bằng các phương tiện khác được Đăng kiểm công nhận. Khi Đăng kiểm viên yêu cầu, phải chứng minh độ chính xác của thiết bị đo.

(2) Phải tiến hành đo chiều dày của các cơ cấu trong khoảng thời gian 12 tháng trước khi kết thúc đợt kiểm tra định kì dưới sự giám sát trực tiếp của Đăng kiểm viên. Tuy nhiên, có thể chấp nhận kết quả đo chiều dày không có sự giám sát của Đăng kiểm viên do hãng đo đã được Đăng kiểm công nhận thực hiện trong vòng 12 tháng trước khi kết thúc đợt kiểm tra này. Đăng kiểm viên có thể kiểm tra lại kết quả đo khi cần thiết để đảm bảo số đo được công nhận là chính xác.

(3) Biên bản đo chiều dày phải được soạn thảo và trình Đăng kiểm.

3 Qua kết quả kiểm tra tiếp cận, Đăng kiểm viên có thể yêu cầu tăng thêm khối lượng đo chiều dày cơ cấu khi cần thiết.

3 Phải thực hiện những yêu cầu về đo chiều dày các cơ cấu theo quy định ở Bảng 1-B/3.1 dưới đây.

4 Đối với tàu vỏ gỗ (xem 3.7)

3.6.9. Thử áp lực

1 Trong mỗi đợt kiểm tra định kì, phải tiến hành thử áp lực các két phù hợp với những yêu cầu ở mục này.

2 Phải tiến hành thử áp lực các két bằng áp suất tương ứng với cột áp cực đại có thể trải qua trong thực tế khai thác của tàu.

3 Đăng kiểm viên có thể tăng số lượng các két thử áp lực khi thấy cần thiết.

4 Có thể tiến hành thử áp lực các két khi tàu ở trạng thái nổi nếu việc kiểm tra bên trong đáy tàu được thực hiện ở trạng thái nổi.

5 Trong mỗi đợt kiểm tra định kì phải tiến hành thử áp lực các két theo quy định ở Bảng 1-B/3.2.
3.7. Kiểm tra định kỳ thân tàu vỏ gỗ

Nội dung kiểm tra định kỳ thân tàu vỏ gỗ được quy định như ở mục 3.6 nhưng tuổi tàu được tính giảm đi 5 năm. Tức là nội dung kiểm tra định kỳ lần thứ hai áp dụng cho thân tàu vỏ gỗ 5 tuổi, định kỳ lần thứ 3 áp dụng cho thân tàu vỏ gỗ 10 tuổi, v.v.... Việc đo kích thước các cơ cấu bằng gỗ phải được tiến hành vào đợt kiểm tra trên đà giữa mỗi đợt kiểm tra định kỳ (vào năm thứ 2 và năm thứ 3) và vào mỗi đợt kiểm tra định kỳ.
Bảng l-B/3.1 Quy định về đo chiều dày đối với tàu cá

	Loại kiểm tra
	Cơ cấu được đo chiều dày

	Kiểm tra định kì lần thứ 1

(tàu 5 tuổi trở xuống)
	1 Trong các khoang phải đo chiều dày chân sườn khỏe và các mã hông của ít nhất ba sườn khoang tại phần trước, phần giữa và phần sau của mỗi khoang, ở cả hai bên mạn tàu và ít nhất một tấm chân của mỗi vách ngang kín nước.

2 Hai đầu và giữa (kể cả bản mép) của một khung ngang hoặc của các cơ cấu chính tương ứng trong mỗi két được lựa chọn tùy ý từ các két đỉnh mạn, két hông dùng làm két dằn thường xuyên.

	Kiểm tra định kì lần thứ 2
(tàu trên 5 tuổi đến 10 tuổi)
	1. Những phần sau đây của kết cấu trong vùng 0,5L giữa tàu :

(1) Mỗi tấm trong một mặt cắt của tấm boong tính toán đối với toàn bộ một xà boong của tàu

(2) Mỗi tấm boong tính toán ở khu vực két nước dằn, nếu có 

2. Trong các khoang chở cá qui định ở 1. của mục kiểm tra định kỳ lần thứ nhất, hai đầu của sườn khỏe (phần mỏng nhất của sườn khỏe, nếu là sườn ghép) có số lượng tương ứng (ít nhất phải bằng 1/3 tổng số sườn trong mỗi khoang hàng) của sườn khoang và các mã mút ở phần trước, phần giữa và phần sau của mỗi khoang ở cả hai mạn và tất cả các tấm chân của mỗi vách ngang kín nước

3. Trong các khoang khác khoang chở cá đưa ra ở 1. trên, các phần tử kết cấu được quy định ở 1. của mục kiểm tra định kỳ lần thứ nhất

4. Cả hai đầu và phần giữa của mỗi thành quây miệng khoang

5. Cả hai đầu và phần giữa (kể cả bản mép) của khoảng 1/2 số khung ngang hoặc các kết cấu chính tương ứng và ít nhất một tấm của đầu trên và đầu dưới của mỗi vách trong mỗi két tự chọn từ các két đỉnh mạn, két hông dùng làm két dằn thường xuyên

6. Hai đầu và phần giữa của một khung ngang hoặc của các kết cấu chính tương ứng (kể cả bản mép) trong tất cả các két đỉnh mạn, két hông và các két còn lại dùng làm két dằn thường xuyên, trừ các két qui định ở 5. trên.

	Kiểm tra định kì lần thứ 3

(tàu trên 10 tuổi đến 15 tuổi)
	1. Các phần kết cấu sau đây :

(1) Từng tấm boong tính toán trong vùng 0,5L giữa tàu

(2) Từng tấm và phần tử kết cấu ở một mặt cắt ngang trong vùng 0,5L giữa tàu

(3) Từng tấm ở một dải tấm mạn được lựa chọn ở khu vực khoang chở cá ngoài vùng 0,5L giữa tàu ở mỗi mạn phía trên đường nước dằn

2 Trong tất cả các khoang chở cá, phần mút của sườn khỏe (phần mỏng nhất của sườn, nếu là sườn ghép) với số lượng thỏa đáng (ít nhất bằng 1/3 toàn bộ số sườn trong mỗi khoang chở cá) của sườn khoang và các mã mút ở phần trước, phần giữa và phần sau của mỗi khoang ở cả hai mạn và tất cả các tấm chân của mỗi vách ngang kín nước

3. Cả hai đầu và phần giữa của từng thành quây miệng khoang chở cá

4. Cả hai đầu và phần giữa (kể cả bản thành) của khoảng 1/2 số khung ngang hoặc các kết cấu chính tương ứng và mỗi tấm ở phần trên cùng và chân của mỗi vách ở trong tất cả các két đỉnh mạn, két hông và két dùng làm két dằn thường xuyên

	Kiểm tra định kì lần thứ 4

(tàu trên 15 tuổi đến 20 tuổi)
	1. Các phần cơ cấu sau đây :

(1) Từng tấm boong tính toán nằm trong vùng 0,5L giữa tàu

(2) Từng tấm và cơ cấu ở hai mặt cắt ngang trong phạm vi 0,5L giữa tàu

(3) Từng tấm trong một dải tấm mạn chọn ngoài vùng 0.5L giữa tàu và từng tấm ở dải tấm được chọn lọc khác của tấm mạn ở ngoài vùng 0,5L giữa tàu tính từ đầu đến đuôi tàu, ở mỗi mạn phía trên đường nước dằn

2. Các cơ cấu quy định ở từ 2. đến 4. trong đợt kiểm tra định kì lần thứ 3

	Kiểm tra định kì lần thứ 5 hoặc những lần tiếp theo

(các tàu trên 20 ruổi)
	1. Các phần cơ cấu sau đây :

(1) Từng tấm boong tính toán nằm trong phạm vi 0.5L giữa tàu

(2) Từng tấm mạn và cơ cấu ở ba mặt cắt ngang trong phạm vi 0.5L. giữa tàu

(3) Từng tấm trong hai dải tấm mạn chọn lọc nằm trên đường nước dằn ngoài phạm vi 0.5L giữa tàu tính từ đầu đến đuôi tàu, ở mỗi mạn phía trên đường nước dằn

2. Các cơ cấu quy định ở từ 2. đến 4. trong lần kiểm tra định kì lần thứ 3


Bảng 1-B/3.2 Quy định về thử áp lực đối với tàu cá

	Loại kiểm tra
	Các két được thử áp lực

	Kiểm tra định kì lần thứ 1

(tàu từ 5 tuổi trở xuống)
	1. Các khoang chở cá và các két nước (Việc thử áp lực các két này có thể được miễn giảm với điều kiện là sau khi kiểm tra bên trong và bên ngoài các két. Đăng kiểm viên thấy trạng thái các két này còn tốt.)

	Kiểm tra định kì lần thứ 2

(tàu trên 5 tuổi đến 10 tuổi)
	1. Các khoang chở cá và các két nước

(Việc thử áp lực các két này có thể được miễn giảm với điều kiện là sau khi kiểm tra bên trong và bên ngoài các két, Đăng kiểm viên thấy trạng thái các két này còn tốt.)

2. Các két dầu đốt

(Việc thử áp lực các két này có thể được miễn giảm với điều kiện là sau khi kiểm tra bên ngoài các két, Đăng kiểm viên thấy trạng thái các két này còn tốt.)

	Kiểm tra định kì lần thứ 3

(tàu trên 10 tuổi đến 15 tuổi)
	1. Các khoang chở cá và các két nước

2. Các két dầu đốt

(Việc thử áp lực các két này có thể được miễn giảm với điều kiện là sau khi kiểm tra bên ngoài và từ kết quả thử một két đáy đôi phía mũi, phía đuôi và một két sâu lựa chọn bất kì. Đăng kiểm viên thấy trạng thái các két này còn tốt.)

3. Các két dầu nhờn

(Việc thử áp lực các két này có thể được miễn giảm với điều kiện là sau khi kiểm tra bên ngoài các két, Đăng kiểm viên thấy trạng thái các két này còn tốt.)

	Kiểm tra định kì lần thứ 4 hoặc những lần tiếp theo

(tàu trên 15 tuổi)
	1. Các khoang chở cá và các két nước

2. Các két dầu đốt

3. Các két dầu nhờn


3.8. Kiểm tra hàng năm hệ thống máy tàu cá

3.8.1. Các yêu cầu đối với kiểm tra hàng năm

Trong mỗi đợt kiểm tra hàng năm phải thực hiện các yêu cầu sau đây :

(1) Trong mỗi đợt kiểm tra hàng năm, phải tiến hành kiểm tra toàn bộ máy chính, hệ thống truyền công suất, hệ trục, động cơ dẫn động không phải là máy chính, nồi hơi, thiết bị hâm dầu, lò đốt chất thải, bình áp lực, máy phụ, hệ thống đường ống và các hệ thống điều khiển chúng. Ngoài ra, Đăng kiểm viên có thể yêu cầu mở kiểm tra các hạng mục khác nếu thấy cần thiết để xác nhận rằng chúng đang ở trạng thái làm việc tốt.

(2) Phải kiểm tra toàn bộ buồng máy, buồng nồi hơi và đường thoát nạn sự cố, đặc biệt chú ý đến nguy cơ cháy và nổ.

(3) Phải kiểm tra tất cả các thiết bị lái chính và phụ kể cả thiết bị đi kèm và hệ thống điều khiển để xác nhận rằng chúng đang ở trạng thái làm việc tốt. Các hạng mục từ (a) đến (e) sau đây phải được thử với kết quả đạt yêu cầu.

(a) Thử hoạt động kể cả việc chuyển đổi nguồn cung cấp điện

(b) Thử hoạt động sự đóng ngắt tự động và từ xa của hệ thống khởi động nguồn điện được quy định ở Phần 3

(c) Thử cung cấp nguồn điện xoay chiều quy định ở Phần 3

(d) Thử hoạt động hệ thống điều khiển kể cả hệ thống chuyển đổi nguồn điện

(e) Thử hoạt động thiết bị báo động, đồng hồ chỉ báo góc lái và đồng hồ chỉ báo hành trình của lái được quy định ở Phần 3.

(4) Phải thử để xác nhận rằng phương tiện thông tin liên lạc giữa lầu lái và trạm điều khiển máy cũng như giữa lầu lái và buồng đặt máy lái đang ở trạng thái làm việc tốt.

(5) Phải kiểm tra các van, khóa vòi và bầu lọc của hệ thống hút khô kể cả các van hút khô sự cố. Phải thử hoạt động hệ thống hút khô kể cả các bơm, cần điều khiển và chuông báo mực nước, nếu lắp, để xác nhận rằng chúng đang ở trạng thái làm việc tốt. Tuy nhiên, có thể miễn thử hoạt động, nếu như Đăng kiểm viên nhận thấy hệ thống đạt yêu cầu qua kết quả kiểm tra chung, qua trạng thái làm việc trong khi hành hải và qua kết quả thử do thuyền viên đã tiến hành.
(6) Thiết bị an toàn

(a) Đối với máy chính, động cơ dẫn động máy phụ quan trọng đối với máy chính, động cơ dẫn động máy phát điện, phải thử các thiết bị an toàn sau đây để xác nhận rằng chúng đang ở trạng thái làm việc tốt. Tuy nhiên, có thể miễn thử nếu như Đăng kiểm viên nhận thấy hệ thống đạt yêu cầu qua kết quả kiểm tra chung, qua trạng thái làm việc trong khi hàng hải và qua kết quả thử do thuyền viên đã tiến hành.

(i) Thiết bị đề phòng quá tốc độ

(ii) Thiết bị đóng mở tự động và báo động trong trường hợp mất áp lực dầu bôi trơn hoặc áp lực dầu bôi trơn thấp dưới mức quy định 

(iii) Thiết bị đóng mở tự động trong trường hợp độ chân không của thiết bị ngưng tụ thấp dưới mức quy định.

(b) Đối với nồi hơi, thiết bị hâm dầu và lò đốt chất thải, phải thử thiết bị an toàn, thiết bị báo động và đồng hồ áp lực được qui định ở Chương 5 Phần 3 để xác nhận rằng chúng đang ở trạng thái tốt. Tuy nhiên, có thể miễn thử nếu như Đăng kiểm viên nhận thấy hệ thống đạt yêu cầu qua kết quả kiểm tra chung, qua trạng thái làm việc trong khi hành hải và qua kết quả thử do thuyền viên tiến hành. Khi thấy cần thiết. Đăng kiểm viên có thể yêu cầu xác nhận hồ sơ cung cấp nước nồi của hồi hơi và thiết bị hâm dầu nêu trên.

(7) Phải thử hoạt động của thiết bị đóng mở từ xa của két dầu đốt và két dầu bôi trơn để xác nhận rằng chúng đang ở trạng thái làm việc tốt.

(8) Phải kiểm tra toàn bộ trang bị điện, cơ cấu đóng mạch và thiết bị điện khác và phải thử hoạt động khi thực tế cho phép.

(9) Phải tiến hành thử hoạt động toàn bộ nguồn điện sự cố và các thiết bị đi kèm và phải chứng minh được rằng toàn bộ hệ thống đang ở trạng thái làm việc tốt và nếu chúng được tự động hóa thì phải thử ở dạng tự động hóa.

(10) Phải thử phương tiện ngắt sự cố các động cơ điện lai bơm dầu đốt, quạt thông gió và quạt hút gió của nồi hơi để xác nhận rằng chúng ở trạng thái làm việc tốt.

(11) Nếu xét thấy cần thiết, phải kiểm tra các phần việc do chủ tàu tự mở ra để bảo dưỡng.

(12) Nếu có lắp thiết bị điều khiển tự động và/hoặc từ xa cho các máy có công dụng quan trọng thì phải thử chúng để chứng minh rằng chúng đang ở trạng thái làm việc tốt.

3.9. Kiểm tra trung gian hệ thống máy tàu cá
3.9.1. Các yêu cầu đối với đợt kiểm tra trung gian

Trong mỗi đợt kiểm tra trung gian (24 tháng đến 36 tháng) phải thực hiện tất cả các yêu cầu của đợt kiểm tra hàng năm.

3.10. Kiểm tra định kì hệ thống máy tàu cá

3.10.1. Kiểm tra định kì hệ thống máy tàu cá

1 Trong mỗi đợt kiểm tra định kì (60 tháng), phải thực hiện các yêu cầu kiểm tra sau đây :

(1) Hệ trục

Phải kiểm tra tất cả các trục, ổ chặn và ổ đỡ đường trục. Không cần thiết phải mở để kiểm tra phần dưới của các ổ đỡ nếu độ đồng tâm của hệ trục còn tốt và độ mài mòn còn nằm trong giới hạn cho phép.

(2) Thiết bị truyền động

Nếu Đăng kiểm viên thấy cần thiết thì phải mở hộp giảm tốc để kiểm tra các cơ cấu bánh răng, các răng, trục và ổ đỡ.

(3) Máy phụ

Nếu Đăng kiểm viên thấy cần thiết thì phải mở để kiểm các máy nén khí, các bầu làm mát, bầu lọc và/hoặc các máy phân li dầu, các cơ cấu an toàn và tất cả các bơm, các chi tiết có công dụng quan trọng.

(4) Thiết bị lái

Phải kiểm tra tất cả thiết bị lái chính và lái phụ kể cả thiết bị đi kèm và hệ thống điều khiển và phải xác nhận rằng chúng đang ở trạng thái làm việc tốt. Nếu Đăng kiểm viên thấy cần thiết, thì các thiết bị trên phải được mở ra để kiểm tra. Phải thử các hạng mục từ (a) đến (e) sau đây với kết quả đạt yêu cầu.

(a) Thử hoạt động kể cả việc chuyển đổi nguồn cung cấp điện.

(b) Thử hoạt động sự đóng ngắt tự động và từ xa của hệ thống khởi động nguồn điện.

(c) Thử cung cấp nguồn điện xoay chiều.

(d) Thử hoạt động hệ thống điều khiển kể cả hệ thống chuyển đổi nguồn điện.

(e) Thử hoạt động thiết bị báo động, đồng hồ chỉ báo góc lái và đồng hồ chỉ báo hành trình của lái.
(5) Các tời

Các tời neo và tời buộc dây phải được kiểm tra và thử hoạt động. Nếu Đăng kiểm viên thấy cần thiết, phải mở chúng để kiểm tra thêm.

(6) Bầu bốc hơi

Phải mở và kiểm tra các bầu bốc hơi. Phải kiểm tra các van an toàn trong điều kiện đang làm việc.

(7) Căn bệ đỡ

Phải kiểm tra các bu lông bộ đỡ và các căn của máy chính và máy phụ, hộp bánh răng, ổ đỡ chặn và ổ đỡ đường trục.

(8) Bình khí nén

Phải tiến hành vệ sinh sạch sẽ bên trong để kiểm tra bên trong và bên ngoài tất cả các bình chứa khí nén và bình chịu áp lực khác có công dụng quan trọng cùng với các chi tiết và van an toàn của chúng. Nếu các bình không được kiểm tra bên trong thì chúng phải được thử thủy lực đến 1,5 lần áp suất làm việc.

(9) Hệ thống bơm và đường ống

(a) Hệ thống hút khô : Khi Đăng kiểm viên thấy cần thiết, phải mở để kiểm tra các van, khóa vòi và bầu lọc của hệ thống hút khô kể cả van hút khô sự cố. Phải thử hoạt động hệ thống hút khô bao gồm bơm, cần điều khiển từ xa và chuông báo động mức nước, nếu lắp, để xác nhận rằng chúng đang ở trạng thái làm việc tốt.

(b) Hệ thống dầu đốt, dầu bôi trơn và các đầu nối của ống nước dằn, và trang bị đóng cửa két sâu chở hàng lỏng hoặc hàng khô, cùng tất cả các bầu lọc áp lực, bình hâm và bình làm mát có công dụng quan trọng phải được mở để kiểm tra bên trong hoặc phải được thử hoạt động khi Đăng kiểm viên thấy cần thiết. Phải kiểm tra tất cả các cơ cấu an toàn của các mục đã nêu trên.

(c) Các két dầu dễ cháy : Két dầu đốt kiểu rời, phải được kiểm tra bên trong và bên ngoài. Trong đợt kiểm tra định kì lần thứ nhất, có thể hoãn việc kiểm tra bên trong các két nếu như qua kết quả kiểm tra bên ngoài thấy chúng vẫn đang ở trạng thái làm việc tốt. Tất cả các chi tiết, phụ tùng và cơ cấu ngắt từ xa phải được kiểm tra khi thực tế cho phép. Phải tiến hành thử hoạt động thiết bị đóng mở từ xa các két dầu đốt và két dầu bôi trơn để xác nhận rằng chúng đang ở trạng thái làm việc tốt.

(10) Phải kiểm tra phụ tùng dự trữ.

(11) Điều khiển tự động và từ xa :

Nếu trên tàu có lắp thiết bị điều khiển tự động và/hoặc từ xa dùng cho các máy móc có công dụng quan trọng thì chúng phải được thử để chứng minh rằng chúng đang ở trạng thái làm việc tốt.

(12) Động cơ đốt trong (chính và phụ có công dụng quan trọng)

(a) Những chi tiết sau đây phải được mở để kiểm tra : Xi lanh, nắp xi lanh, các van và cơ cấu van, các bơm dầu và phụ tùng, các bơm quét khí, các quạt quét khí và cơ cấu dẫn động chúng, tua bin tăng áp, pit tông, cần pit tông, đầu chữ thập, cơ cấu dẫn hướng, thanh truyền, trục khủyu và tất cả các ổ đỡ, sự cố định thân động cơ và cơ cấu phòng nổ của các te, trục cam và bánh răng dẫn động trục cam, các bơm đính kèm và bầu làm mát, đệm giảm chấn và khớp nối hệ trục.

(b) Độ đồng tâm của trục khuỷu cũng phải được kiểm tra và nếu cần phải đặt lại trục.

(13) Thiết bị an toàn

Đối với máy chính, động cơ dẫn động máy phụ quan trọng đối với máy chính và động cơ lai máy phát điện, phải thử các thiết bị an toàn sau đây để xác nhận rằng chúng đang ở trạng thái làm việc tốt.

(a) Thiết bị đề phòng quá tốc độ

(b) Thiết bị đóng mở tự động và báo động trong trường hợp mất áp lực dầu bôi trơn hoặc áp lực dầu bôi trơn thấp dưới mức quy định
(c) Thiết bị đóng mở tự động trong trường hợp độ chân không của thiết bị ngưng tụ thấp dưới mức quy định.

(14) Trang bị điện

Trang bị điện sử dụng trên tàu phải được kiểm tra như sau :

(a) Phải kiểm tra các chi tiết lắp ráp trên bảng điện chính, bảng điện khu vực và bảng điện nhánh, phải kiểm tra thiết bị bảo vệ quá tải dòng và cầu chì để xác nhận rằng chúng được bảo vệ phù hợp với mạch điện tương ứng.

(b) Cấp điện phải được kiểm tra khi thực tế cho phép mà không được làm xáo trộn nhiều đến vị trí của chúng.

(c) Tất cả các máy phát điện phải được chạy ở điều kiện mang tải hoặc riêng biệt hoặc hòa tải. Nếu thực tế cho phép, phải thử hoạt động của bộ điều tốc, bộ ngắt dòng của máy phát và rơ le gắn vào chúng.

(d) Phải thử điện trở cách điện của máy phát, bảng điện, động cơ, bầu hâm, mạng chiếu sáng, cấp điện và phải điều chỉnh nếu chúng không thỏa mãn yêu cầu quy định.

(e) Phải thử nguồn điện sự cố và các thiết bị có liên quan để chứng minh rằng toàn bộ hệ thống làm việc tốt và nếu chúng được tự động hóa thì phải thử ở dạng tự động hóa.

(f) Phải thử hệ thống đèn hành trình để xác nhận rằng chúng hoạt động theo đúng chức năng.

(g) Phải thử phương tiện thông tin liên lạc giữa lầu lái và trạm điều khiển hệ thống máy tàu cũng như giữa lầu lái và buồng đặt máy lái để xác nhận rằng chúng đang ở trạng thái làm việc tốt.

(h) Phải thử phương tiện ngắt sự cố của động cơ điện của bơm dầu dốt, bơm dầu hàng, quạt thông gió và quạt hút gió của nồi hơi để xác nhận rằng chúng đang ở trạng thái làm việc tốt.

(i) Phải thử khóa liên động phục vụ cho việc thao tác an toàn của thiết bị điện, động cơ và các thiết bị điều khiển chúng để xác nhận rằng chúng đang ở trạng thái làm việc tốt.

(15) Thiết bị làm lạnh hàng

Nếu trên tàu có lắp các thiết bị làm lạnh hàng không được Đăng kiểm phân cấp thì phải tiến hành kiểm tra như sau :

(a) Kiểm tra trạng thái của các cơ cấu an toàn lắp vào thiết bị để đảm bảo rằng chúng đang ở trạng thái tốt.

(b) Phải kiểm tra các máy móc trong điều kiện làm việc và đảm bảo rằng chúng đang ở trạng thái làm việc tốt và phải không có dấu hiệu rò các công chất làm lạnh.

(c) Các chi tiết của các bầu ngưng, bầu bốc hơi và bình chứa phải được bóc hết lớp cách nhiệt để thử áp lực. Áp suất thử phải bằng 90% áp suất thiết kế. Tuy nhiên, có thể thay việc thử áp lực bằng phương pháp thử khác được Đăng kiểm viên công nhận là thích hợp. Nếu có lắp van an toàn và các van này được điều chỉnh hoạt động ở dưới áp suất thiết kế thì có thể giảm áp suất thử xuống đến 90% áp suất đặt van an toàn. Theo ý kiến của Đăng kiểm viên, có thể miễn giảm việc thử áp lực kể trên, nếu không dùng NH3 (R717) làm công chất làm lạnh.

(16) Phải tiến hành kiểm tra buồng máy và buồng nồi hơi, đặc biệt chú ý đến nguy cơ gây cháy và nổ. Phải kiểm tra các lối thoát nạn sự cố.
3.11. Kiểm tra nồi hơi và thiết bị hâm dầu lắp trên tàu cá

3.11.1. Thời hạn kiểm tra

1 Tất cả các nồi hơi phụ có công dụng quan trọng, nồi hơi phụ không có công dụng quan trọng nhưng có áp suất làm việc lớn hơn 0,35 MPa và bề mặt hấp nhiệt lớn hơn 4,5 m2, nồi hơi khí thải và nồi hơi kinh tế, thiết bị hâm dầu và máy phát điện hơi nước phải được kiểm tra bên trong và bên ngoài trong khoảng thời hạn 2,5 năm.
2 Mặc dù có các yêu cầu quy định ở -1 trên, có một số kiểu nồi hơi khi Đăng kiểm thấy cần thiết, có thể yêu cầu kiểm tra hàng năm bên trong và bên ngoài.

3 Kiểm tra toàn bộ nồi hơi bao gồm cả việc xác nhận van an toàn phải được tiến hành hàng năm trong đợt kiểm tra tàu hàng năm.

4 Mặc dù có các yêu cầu qui định ở -1 trên, khi chủ tàu có yêu cầu thì có thể gia hạn đợt kiểm tra nồi hơi trong khoảng thời hạn không quá 6 tháng tính từ ngày hết hạn. Trong trường hợp này, nồi hơi phải trải qua đợt kiểm tra gia hạn.

3.11.2. Các chi tiết phải được kiểm tra

1 Trong các đợt kiểm tra được quy định ở 3.11.1, các nồi hơi, bầu quá nhiệt, nồi hơi kinh tế, bầu hâm không khí và bầu hâm dầu phải được kiểm tra. Nơi nào Đăng kiểm viên thấy cần thiết, các chi tiết chịu áp lực phải được thử thủy lực, và phải đo chiều dày của tôn thân nồi và đường ống, kích thước của thanh giằng để xác định áp suất làm việc an toàn. Các chi tiết chính gắn trên nồi hơi, bầu quá nhiệt, nồi hơi kinh tế phải được mở và kiểm tra. Tất cả các chốt cấy cố định các chi tiết trực tiếp vào thân nồi hoặc bầu góp hơi phải được kiểm tra. Van an toàn phải được điều chỉnh ở trạng thái có hơi đến áp suất không vượt quá 3% áp suất thiết kế.

2 Van an toàn, thiết bị báo động, dụng cụ đo áp suất và dụng cụ chỉ báo áp suất phải được thử để xác nhận rằng chúng đang ở trạng thái tốt.

3 Phải kiểm tra trạng thái hoạt động của thiết bị điều khiển đốt cháy tự động, nếu lắp.

3.12. Kiểm tra trục chân vịt của tàu cá

3.12.1. Thời hạn kiểm tra

1 Các đợt kiểm tra thường kỳ quy định ở 3.12.2-1 phải được thực hiện trong khoảng thời hạn qui định sau đây :

(1) Trục chân vịt có khả năng chống lại sự ăn mòn của nước biển một cách hữu hiệu phải được kiểm tra ít nhất một lần trong thời hạn 5 năm.

(2) Trục chân vịt không được quy định như trên phải được kiểm tra ít nhất một lần trong thời hạn 2.5 năm.

3 Ngoài những yêu cầu quy định ở -1 trên, các đợt kiểm tra thường kì có thể được hoãn không quá 6 tháng khi chủ tàu yêu cầu và được Đăng kiểm chấp thuận. Việc hoãn kiểm tra này chỉ có thể cho một lần trong khoảng thời gian giữa các đợt kiểm tra thường kì.
3.12.2. Các chi tiết được kiểm tra

1 Kiểm tra thường kì bao gồm việc kiểm tra các chi tiết sau đây :

(1) Chân vịt phải được tháo ra và kiểm tra đoạn trục lắp chân vịt như sau :

(a) Trục được lắp với chân vịt bằng then phải được kiểm tra bằng phương pháp dò vết nứt tính từ đầu mút phần côn của trục (hoặc tính từ mép sau của áo trục, nếu có) đến 1/3 chiều dài của đoạn côn trục phía đuôi.

(b) Trục không được lắp với chân vịt bằng then phải được kiểm tra bằng phương pháp dò khuyết tật ở phần trước của đoạn côn trục phía đuôi. Khi chân vịt được lắp ép vào trục, phải xác nhận rằng chiều dài đoạn trục được ép phải nằm trong giới hạn cho phép.

(c) Đối với trục được nối bằng bích nối ở phía sau, thì vành bích và bu lông khớp nối phải được kiểm tra bằng phương pháp dò vết nứt một cách hữu hiệu.

(2) Ngoài các phần của trục được yêu cầu ở (1) (nắp chống ăn mòn phải được tháo ra nếu là trục loại 2), các áo trục, vành bích nối của trục trung gian hoặc của trục chân vịt và bu lông khớp nối phải được kiểm tra khi trục được rút ra khỏi các ổ đỡ của ống bao trục.

(3) Ổ đỡ của ống bao trục (hoặc ổ đỡ của giá đỡ trục chân vịt, nếu có) phải được kiểm tra.

(4) Phải đo độ mài mòn của các ổ đỡ.

(5) Các phần chính của cơ cấu đệm kín ống bao trục (hoặc cơ cấu đệm kín giá đỡ trục chân vịt, nếu có) phải được mở ra để kiểm tra.
(6) Các bu lông cố định cánh chân vịt phải được kiểm tra bằng phương pháp dò khuyết tật.

(7) Phải kiểm tra đường kính trong của củ chân vịt lắp với đoạn côn của trục chân vịt. Đối với chân vịt biến bước, phải kiểm tra cơ cấu điều khiển bước và các chi tiết làm việc khác.

(8) Nếu ổ đỡ trong ống bao trục được bôi trơn bằng nước thì phải kiểm tra đường ống dẫn nước biển vào để bôi trơn.

(9) Nếu ổ đỡ trong ống bao trục được bôi trơn bằng dầu thì phải kiểm tra chuông báo động mức dầu không an toàn của két dầu bôi trơn, đồng hồ đo nhiệt độ dầu và bơm tuần hoàn dầu bôi trơn.

(10) Nếu ổ đỡ trong ống bao trục được bôi trơn bằng dầu thì phải kiểm tra sổ nhật kí dầu bôi trơn.

2 Hoãn kiểm tra
Khi hoãn kiểm tra, phải thực hiện các công việc sau đây:

(1) Trục chân vịt để lộ trong buồng máy phải được kiểm tra.

(2) Số liệu về độ mài mòn (nếu tàu có trang bị dụng cụ đo) ở phần sau của ổ đỡ trong ống bao trục (hoặc là đầu sau của ổ đỡ trong giá đỡ trục chân vịt, nếu có) phải được kiểm tra.

(3) Đệm kín của ống bao trục (hoặc đệm kín của giá đỡ trục chân vịt, nếu có) phải được kiểm tra.

(4) Phải xác nhận rằng trục không làm việc ở vòng quay cộng hưởng.

(5) Phải tiến hành kiểm tra theo nội dung quy định ở -1(8), (9) và (10) đưa ra ở trên.

3.13. Qui trình thử, hao mòn và hư hỏng,v.v...

3.13.1. Thử nghiêng lệch

Thử nghiêng lệch phải được tiến hành vào dịp kiểm tra định kì, hàng năm hoặc bất thường nếu việc hoán cải hoặc sửa chữa có thể ảnh hưởng nhiều đến ổn định của tàu cá. Hơn nữa, thử nghiêng lệch có thể được yêu cầu tiến hành trong bất cứ đợt kiểm tra nào nếu Đăng kiểm thấy cần thiết.

3.13.2. Thử tốc độ

Phải tiến hành thử tốc độ vào đợt kiểm tra định kì, kiểm tra hàng năm hoặc kiểm tra bất thường nếu việc hoán cải hoặc sửa chữa có thể ảnh hưởng đến tốc độ của tàu cá. Thử tàu hoặc thử máy tàu có thể được yêu cầu trong bất kì đợt kiểm tra nào nếu Đăng kiểm thấy cần thiết.

3.13.3. Thử đánh cá

Sau khi đóng mới, hoán cải hoặc sửa chữa lớn, tàu đánh cá phải được thử đánh cá để xác định mức độ hoạt động an toàn của trang thiết bị và tính năng của tàu ở trạng thái đánh bắt cá.

Qui trình thử đánh cá phải được thông qua hội đồng thử nghiệm thu tàu.

3.13.4. Sửa chữa hao mòn và hư hỏng

Nơi nào chiều dày vật liệu của kết cấu thân tàu, kích thước các cơ cấu của thiết bị. v.v..., bị giảm xuống dưới giới hạn mòn qui định, phải được thay bằng cơ cấu mới có kích thước thiết kế. Tuy nhiên, nếu kích thước ban đầu lớn hơn kích thước yêu cầu hoặc được Đăng kiểm chấp nhận, thì yêu cầu này có thể được thay đổi có xét đến vị trí, mức độ và loại, v.v.... của hao mòn và hư hỏng.
PHẦN 2 KẾT CẤU THÂN TÀU VÀ TRANG THIẾT BỊ

Part 2 Hull Construction and Equipment

CHƯƠNG 1 KẾT CẤU THÂN TÀU CÁ BẰNG THÉP

1.1. Những quy định chung

1.1.1. Phạm vi áp dụng

Những quy định của Chương 1 này được áp dụng cho tàu đánh cá vỏ thép, bao gồm tàu đánh bắt hải sản và tàu công nghiệp hải sản (chế biến, bảo quản và vận chuyển sản phẩm hải sản).

1.1.2. Tàu cá có chiều dài từ 90 m trở lên

Kết cấu thân tàu cá bằng thép có chiều dài từ 90 m trở lên phải thỏa mãn các yêu cầu của TCVN 6259-2 :1997 (Phần 2-A "Kết cấu thân tàu và trang thiết bị - Tàu dài từ 90 m trở lên") trừ các trường hợp được quy định khác đi được nêu ở 1.2 của Chương 1 này.

1.1.3. Tàu cá có chiều dài từ 20 m đến dưới 90 m
Kết cấu thân tàu cá bằng thép có chiều dài từ 20 m đến dưới 90 m phải thỏa mãn các yêu cầu của TCVN 6259-2:1997 (Phần 2-B "Kết cấu thân tàu và trang thiết bị - Tàu dài từ 20 m đến dưới 90 m) trừ các trường hợp được quy định khác đi được nêu ở 1.2 của Chương 1 này.

1.1.4. Vật liệu thép

Vật liệu thép dùng để chế tạo kết cấu của thân tàu cá phải thỏa mãn các Chương từ 1 đến 6 của TCVN 6259-7:1997, trừ các trường hợp được quy định khác đi được nêu ở 1.2 của Chương 1 này.

1.2. Những quy định đặc biệt

1.2.1. Áp dụng

1 Các yêu cầu của 1.2 được áp dụng cho :

(1) Tàu đánh cá bằng lưới đuôi hoặc lưới mạn ;

(2) Tàu công nghiệp hải sản dùng để chế biến, bảo quản và vận chuyến sản phẩm hải sản.

2 Những yêu cầu đối với kết cấu không được nói đến ở 1.2 phải theo các yêu cầu ở 1.1.
3. Trong mọi trường hợp các yêu cầu đối với kết cấu của thân tàu nói ở mục 1 phải không thấp hơn các yêu cầu tương ứng qui định từ 1.1.2 nếu tàu có chiều dài từ 90 m trở lên, hoặc từ 1.1.3 nếu tàu có chiều dài từ 20 m đến dưới 90 m, hoặc từ 1.1.4 nếu tàu có chiều dài nhỏ hơn 20 m.

1.2.2. Bảo vệ giảm chấn

Thân của những tàu cần được neo buộc ở ngoài khơi phải được bảo vệ giảm chấn bằng những quả đệm khí nén hoặc bằng những thiết bị giảm chấn khác có suất năng lượng và ứng suất tiếp xúc sóng không cao quá cấp 6.

1.2.3. Các ký hiệu

Trong Chương 1 này sử dụng các ký hiệu sau đây : 
b : Chiều rộng của đà trượt (m);

G1 : Khối lượng lớn nhất của mẻ cá mà xe hoặc thiết bị vận chuyển có thể mang được (tấn);

G : Khối lượng của trang thiết bị công nghệ (tấn);

A1(A7: Các vùng gia cường ở các tàu đánh cá phải neo buộc ở ngoài khơi (xem Hình 2/1.2.4-1)

E1(E6, : Các vùng gia cường ở các tàu công nghiệp hải sản phải neo buộc ở ngoài khơi (xem Hình 2/1.2.4-2);
Sb : Diện tích boong trên đó đặt trang thiết bị công nghệ (m2);

h : Khoảng cách từ các biên của các vùng gia cường đến đường nước trọng tải mùa hè (LWL) và đến đường nước chạy dằn (BWL) của tàu (m); 
a : Khoảng cách (m) các cơ cấu cơ bản hoặc cơ cấu khỏe đặt theo phương dọc hoặc phương ngang của tàu. Nếu các cơ cấu được đặt theo các khoảng cách không bằng nhau thì a là nửa tổng khoảng cách các cơ cấu lân cận kề ở hai bên của cơ cấu đang được xét.

/ : Chiều dài nhịp của cơ cấu đang xét (m). Chiều dài nhịp / của các cơ cấu cơ bản hoặc các cơ cấu khỏe được đo theo bản mép tự do của cơ cấu đó, là khoảng cách các tiết diện đế của cơ cấu đang được xét. Nếu không có ghi chú gì đặc biệt thì khi có mã liên kết mút cơ cấu, tiết diện đế được lấy ở trung điểm của chiều dài mã mút. Vị trí của tiết diện đế phải sao cho tại đó chiều cao của mã mút không lớn hơn chiều cao tiết diện bản thành của cơ cấu đang xét (xem Hình 2/1.2.3).

Đối với dầm cong thì chiều nhịp l của nó được lấy bằng chiều dài của dây cung giữa các tiết diện đế của nó.

1.2.4. Các vùng gia cường

Đối với những tàu cần phải neo buộc ở ngoài khơi, vị trí của các vùng gia cường phải theo sơ đồ ở Hình 2/1.2.4-1 và chỉ dẫn ở Bảng 2/1.2.4-1 nếu là tàu đánh cá và theo sơ đồ ở Hình 2/1.2.4-2 và chỉ dẫn ở Bảng 2/1.2.4-2 nếu là tàu công nghiệp hải sản.

Khoảng cách h từ đường nước trọng tải mùa hè (LW) đến các biên của các vùng gia cường ở phía trên của đường nước đó và từ đường nước chạy dằn (BWL) đến biên của các vùng gia cường ở phía dưới của đường nước đó được cho phụ thuộc cường độ của sóng tới hạn cho phép neo buộc ở ngoài khơi phải không nhỏ hơn trị số quy định ở Bảng 2/1.2.4-3.
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Bảng 2/1.2.4-1 Vị trí của vùng gia cường tàu đánh cá

	Vùng gia cường
	Vị trí của vùng gia cường

	
	Theo chiều dài của tàu
	Theo chiều cao mạn của tàu

	A1
	Giữa các tiết diện mà ở đó nửa chiều rộng của tàu (m) ở độ cao của đường nước chở hàng mùa hè bằng: 

Bo = 0,5B - 1,5
	Từ mức h cao hơn đường nước chở hàng mùa hè đến mức h thấp hơn đường nước chạy dằn.

	A2
	Ở phía mũi của tiến diện 0,2L tính từ đường vuông góc mũi.
	Từ biên trên của vùng A1 đến boong trên.

	A3
	Từ tiết diện 0,2 đến tiết diện 0,8L tính từ đường vuông góc mũi.
	Như đối với vùng A2

	A4
	Ở phía đuôi của tiết diện 0,2L tính từ đường vuông góc đuôi.
	Như đối với vùng A2

	A5
	Như đối với vùng A2
	Từ biên trên của vùng A2 đến độ cao của boong thượng tầng tầng 1.

	A6
	Như đối với vùng A3
	Từ biên trên của vùng A3 đến độ cao của boong thượng tầng 1.

	A7
	Như đối với vùng A4
	Từ biên trên của vùng A4 đến độ cao của boong thượng tầng 1.


Bảng 2/1.2.4-2 Vị trí của vùng gia cường tàu công nghiệp hải sản
	Vùng gia cường
	Vị trí của vùng gia cường

	
	Theo chiều dài của tàu
	Theo chiều cao mạn của tàu

	E1
	Từ tiết diện cách 0,05L về phía trước của điểm mút đầu của vùng buộc đến tiết diện cách 0,05L về phía sau của điểm mút cuối của vùng buộc .(1)
	Từ mức h cao hơn đường nước chở hàng mùa hè (LWL) đến mức h thấp hơn đường nước chạy dằn.

	E 2
	- Vùng từ biên ngoài của các vùng E1 đến tiết diện mà ở đó nửa chiều rộng của tàu ở độ cao của đường nước trọng tải mùa hè bằng:

Bo = 0,5B - 1,5 (m)

nhưng ít nhất là phải đến tiết diện 0,35L về phía đầu và phía đuôi tàu.

- Vùng ở giữa các vùng E1 (nếu tàu có 2 vùng buộc)
	Như đối với vùng E1

	E 3
	Như đối với vùng E1
	Từ biên trên của vùng E1 đến mức cao của boong trên.

	E 4
	- Vùng từ các biên ngoài của các vùng E3 đ về phía mũi tàu và về phía đuôi tàu.
	Như đối với vùng E3

	E 5
	- Vùng giữa các vùng E3 (nếu tàu có hai vùng buộc)

Như đối với vùng E3
	Từ biên trên của vùng E3 đến mức cao của boong thượng tầng tầng 1 

	E 6
	Như đối với vùng E4
	Từ biên trên của vùng E4 đến mức cao của boong thượng tầng tầng 1

	Chú thích

(1) Biên của mỗi vùng buộc là mép trước của quả đệm nổi phía trước và mép sau của quả đệm nổi sau của vùng đó. Biên của mỗi vùng buộc phải được xác định theo các vị trí cực cùng của các quả đệm trong mọi phương án buộc tàu ở ngoài khơi


Bảng 2/1.2.4-3 Khoảng cách h

	Cấp sóng
	h (m)

	≤ 4
	0,8

	5
	1,2

	6
	2,0


1.2.5. Kết cấu

1 Nếu tàu có đà trượt đuôi và/hoặc có thiết bị để đánh lưới đuôi thì đuôi tàu phải được gia cường bổ sung bằng các cơ cấu dọc hoặc các cơ cấu ngang (cơ cấu khỏe, thanh chống,vách và phần vách).

Nếu tàu có đà trượt đuôi thì vùng đáy đuôi tàu không nên có dạng phẳng.

Tôn vách mút của tàu phải được bảo vệ chống mài mòn bằng cách gắn những thanh thép nghiêng tiết diện hình chỏm quạt có đường kính ít nhất là bằng 70 mm.

Thành của đà trượt đuôi phải được nối lượn với tôn vách mút tàu, bán kính lượn phải không nhỏ hơn 200 mm. Sàn của đà trượt đuôi phải được nối lượn với tôn đáy tàu, bán kính lượn phải không nhỏ hơn 200 mm. Cho phép thực hiện các mối nối nói trên bằng những thanh thép tròn có đường kính không nhỏ hơn 70 mm.

Ở vùng nối lượn của tấm thành đà trượt với vách mút tàu phải đặt dải tôn chân vách mút có chiều rộng không nhỏ hơn 700 mm tính từ sàn của đà trượt và phải có chiều dày ít nhất bằng 20 mm. Cho phép thực hiện sự gia cường này bằng cách dùng tấm kép. Theo đường liên kết của phần lượn với phần phẳng của tấm thành đà trượt, nhung không cần ở xa quá 200 mm tính từ vách mút tàu, phải gắn những thanh thép tiết diện chỏm quạt có đường kính không nhỏ hơn 70 mm.

2 Tấm thành cạnh của đà trượt đuôi phải được kéo dài xuống dưới đến tận tôn vỏ tàu và kéo dài về phía mũi tàu đến tận vách đuôi tàu rồi chuyển dần đều thành cơ cấu dọc khỏe của boong.

3 Ở những tàu không thực hiện việc đánh bắt cá, chiều dày của các dải tôn của tấm thành 
của đà trượt ở vùng liên kết với vách mút tàu và dọc theo sàn của đà trượt phải không nhỏ hơn trị số quy định ở 2/1.2.7.
Dải tôn gia cường của tấm thành dọc theo sàn của đà trượt phải có chiều rộng không nhỏ hơn 0,4 b hoặc 1,0 m lấy trị số nào lớn hơn. Ở những tàu mà mẻ cá được kéo bằng dây. mép dưới của dải tôn gia cường đó phải trùng với mặt sàn của đà trượt, ở những tàu mà cá được nâng bằng những phương tiện chuyên dùng, mép dưới của dải tôn gia cường đó phải ở độ cao của mặt lớp cá. Ở vùng vách mút tàu tính từ phía mũi của đường liên kết, phần lượn với phần phẳng của tấm thành phạm vi vùng gia cường phải không nhỏ hơn 0,5 b.

4 Ở những tàu thực hiện việc đánh cá, tấm thành của đà trượt phải được gắn những thanh thép có tiết diện chỏm quạt có đường kính không nhỏ hơn 70 mm. Mép của thanh chỏm quạt trên cùng phải ở độ cao hơn sàn của đà trượt ít nhất là 650 mm. Khoảng cách trục của các thanh chỏm quạt phải không nhỏ hơn 200mm. 

5 Nếu mẻ cá được kéo bằng dây thì sàn của đà trượt nên được kết cấu theo hệ thống dọc với các đà ngang khỏe được đặt cách nhau không xa quá 4 khoảng sườn và các dầm dọc được đặt cách nhau không xa quá 600 mm.

Nếu mẻ cá được nâng bằng những phương tiện chuyên dùng thì sàn đà trượt phải được kết cấu theo hệ thống ngang. Theo chiều dài của đà trượt phạm vi vùng gia cường tôn sàn ở vùng lượn trên phải không nhỏ hơn chiều rộng của đà trượt tính từ mặt mút của đà trượt về phía mũi, ở vùng lượn dưới phạm vi gia cường phải không nhỏ hơn hai lần chiều rộng của đà trượt.

Nên đặt các cơ cấu để loại trừ khả năng dây kéo lưới mài mòn tôn sàn của đà trượt. Nếu lực kéo ở mỗi dây kéo lưới lớn hơn 30kN thì biện pháp đặt các cơ cấu nói trên là bắt buộc.
Thay thế cho các cơ cấu chống mài mòn nói trên có thể dùng các tấm kép. Ở vùng lượn trên và vùng lượn dưới của đà trượt các tấm kép này phải được đặt theo suốt chiều rộng của đà trượt, ở các vùng còn lại tấm kép phải có chiều rộng không nhỏ hơn 400 mm tính từ tấm thành của đà trượt.

6. Những tàu có chiều dài L> 30 m có thiết bị đánh lưới mạn nên có thượng tầng mũi.

Ở vùng đặt cung kéo lưới, nghĩa là vùng giữa các tiết diện cách 3 khoảng sườn về phía mũi (và về phía đuôi) tính từ mút trước (và mút sau) của cung kéo lưới phải có các biện pháp gia cường sau dây:

Đặt các sườn trung gian đi từ boong trên xuống đến mức 0,5 m dưới đường nước chạy dằn. Mô đun chống uốn của tiết diện sườn trung gian phải không nhỏ hơn 0,75 mô đun chống uốn của tiết diện sườn cơ bản ở vùng đó.

Đỉnh sườn trung gian phải được liên kết với boong.

Chân sườn trung gian phải được liên kết với sàn hoặc với các dầm dọc gián đoạn đặt giữa các sườn cơ bản. Các dầm đọc gián đoạn phải có tiết diện bằng tiết diện của sườn cơ bản và phải được đặt theo một đường.

Cột nẹp của mạn chắn sóng phải được đặt ở mỗi mặt sườn.

Mạn chắn sóng, mép mạn và phần tôn mạn ở cao hơn đường nước chạy dằn phải được bảo vệ chống mài mòn bằng các thanh thép đặt nghiêng và có tiết diện chỏm quạt.

7 Nếu vùng sản xuất ở cao hơn boong vách nhưng có số lượng vách ngang ít hơn số lượng vách ngang ở vùng dưới boong vách và nếu khoảng cách các vách ngang ngăn chia vùng sản xuất lớn hơn 30m thì trong mặt sườn có đặt vách ngang dưới boong, từ mỗi bên mạn của vùng sản xuất phải đặt các vách lửng. Chiều rộng vách lửng phải không nhỏ hơn 0.5 chiều cao nội boong và chiều dầy tôn vách lửng không nhỏ hơn chiều dầy của dải tôn trên cùng của chiếc vách ngang dưới boong ở dưới vách lửng đang xét. Vách lửng phải được gắn nẹp gia cường nằm ngang. Cho phép gia cường vách lửng bằng nẹp đứng nhưng vùng từ chiếc nẹp đứng ngoài cùng đến mạn tàu phải được gắn nẹp gia cường nằm ngang. Nẹp gia cường được tính toán theo mục 9(3) dưới đây.

Các vách lửng trong một mặt sườn phải được liên kết với nhau bằng xà ngang khỏe của boong.

8 Ở tàu đánh cá cột nẹp của mạn chắn sóng phải được đặt cách nhau không xa quá hai khoang sườn.

9. Những tàu phải neo buộc ở ngoài khơi phải có những biện pháp gia cường sau đây:

(1) Ở các vùng gia cường, mạn phải được kết cấu theo hệ thống ngang

Với các tàu một boong ở các vùng gia cường boong và đáy cũng phải được kết cấu theo hệ thống ngang. Ở tàu nhiều boong, chiếc boong ở độ cao của thiết bị giảm chấn phải được kết cấu theo hệ thống ngang. Hệ thống kết cấu dọc chỉ được phép sử dụng ở vùng nội boong phía trên với khoảng cách các sườn khỏe không lớn hơn 3 khoảng sườn hoặc 2,4m lấy trị số nào nhỏ hơn. Ở các vùng gia cường A1 và E1 nên đặt các sườn trung gian.

(2) Trong mọi trường hợp nên dùng thép đối xứng có chiều cao tiết diện tối đa mà bảo đảm mô đun chống uốn yêu cầu.

(3) Ở vùng từ mạn đến chiếc nẹp đứng gần mạn nhất vách ngang và vách lưng ngang phải được gắn nẹp gia cường nằm ngang có chiều cao tiết diện không nhỏ hơn 0,75 chiều cao tiết diện nẹp đứng. Khoảng cách các nẹp nằm phải không lớn hơn 0,6 m nếu tàu có chiều dài bằng và nhỏ hơn 80 m và phải không lớn hơn 0,8 m nếu tàu có chiều dài từ 150 m trở lên. Với các trị số trung gian của chiều dài tàu khoảng cách các nẹp nằm được xác định theo phép nội suy bậc nhất. Một đầu nẹp nằm được hàn vào nẹp đứng. Ở mạn tàu nẹp nằm được xén vát.

(4) Cột nẹp của mạn chắn sóng phải được đặt nghiêng về phía mặt phẳng dọc tâm tàu với độ nghiêng không nhỏ hơn 1/10 hoặc phải đặt đứng nhưng dịch khỏi mạn tàu vào phía mặt phẳng dọc tâm tàu một khoảng không nhỏ hơn 0,1 chiều cao của cột nẹp.

(5) Vị trí của vây giảm lắc ở tôn vỏ phải sao cho đường tiếp tuyến với hình bao sườn đi qua mút tự do của vây giảm lắc làm với phương thẳng đứng một góc 
[image: image8.wmf]a

 (xem Hình 2/1.2.5-9 (1)) không nhỏ hơn 15° nếu chiều dài của tàu bằng và nhỏ hơn 80 m, với tàu có chiều dài từ 150 m trở lên góc 
[image: image9.wmf]a

 có thể được lấy bằng 0. Với các tàu có chiều dài trung gian, góc 
[image: image10.wmf]a

 được xác định theo phép nội suy bậc nhất.

(6) Chiều cao của mã hông để liên kết sườn khoang với sống hông (hoặc với đà ngang đáy nếu không có đáy trên) đo từ mép trên của đà ngang đáy phải không nhỏ hơn 0.1l (trong đó l là chiều dài nhịp của sườn khoang). Nếu đặt sống hông nghiêng thì chiều cao của mã hông có thể được giảm khi mô đun chống uốn của sườn khoang được tăng với hệ số bằng 
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 trong đó h là chiều cao đã được giảm của mã hông tính bằng mét.

Nếu đặt sống hông nằm ngang (xem Hình 2/1.2.5-9 (2)) thì mô đun chống uốn của Wo của (sườn và mã) ở chỗ hàn với sống hông phải không nhỏ hơn 2,5W, trong đó W là mô đun chống uốn của tiết diện ở nhịp của sườn khoang. Chiều cao h của mã hông phải không nhỏ hơn chiều rộng b của mã tính từ mép tự do của sườn. Chiều dày của mã hông phải không nhỏ hơn chiều dày bản thành của đà ngang đáy ở dưới đó. Theo cạnh tự do mã hông phải có mép gắn hoặc mép bẻ. Chiều rộng của mép phải bằng 10 chiều dày của nó nhưng không cần rộng hơn 120 mm. Lỗ khoét giảm trọng lượng của mã hông phải sao cho chiều rộng còn lại của mã ở một bên của lỗ là không nhỏ hơn 1/3 chiều rộng b của mã.

Chân của sườn nội boong phải được hàn với tôn boong. Đỉnh sườn phải được hàn với tôn boong. Xà ngang boong được đưa ra tới mép trong của sườn với khe hở tối thiểu. Mã xà phải có mép gắn hoặc mép bẻ. Định của sườn trung gian phải được hàn với boong: Chân của sườn trung gian phải được hàn với cơ cấu dọc gián đoạn đặt giữa các sườn cơ bản.
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(7) Dầm dọc mạn phải được liên kết với vách ngang bằng mã có chiều dài và chiều rộng bằng C = 1,8
[image: image13.wmf])
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(cm), trong đó:

W: Mô đun chống uốn của tiết diện dầm dọc mạn (mm)

t: Chiều dày của mã liên kết (mm)

(8) Cột nẹp của mạn chắn sóng hàn với mép mạn phải có kết cấu sao cho loại trừ được khả năng bị phá hủy tôn boong ở dưới chân cột nẹp.

1.2.6. Tải trọng tính toán

1 Nếu mẻ cá được kéo bằng dây thì áp suất p (kPa) tính toán tấm thành và sàn của đà trượt được xác định theo công thức :

p = 6,5 b

Nếu chiều rộng b của đà trượt thay đổi theo chiều dài của đà trượt thì chiều rộng lớn nhất được lấy làm chiều rộng tính toán. Nếu mẻ cá được nâng bằng phương tiện chuyên dùng thì tải trọng tính toán p (kN) kết cấu sàn của đà trượt xác định theo công thức :

p = 27
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Trong đó :

nk : Số lượng trục bánh xe của thiết bị vận tải chuyên dụng.

2. Áp suất p (kPa) để tính toán boong đặt các trang thiết bị công nghệ được xác định theo công thức sau :

p = 15 
[image: image15.wmf]b
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3. Áp suất p (kPa) để tính toán mạn và vách cạnh của thượng tầng của những tàu được neo buộc ở ngoài khơi được xác định theo công thức sau :
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Trong đó:


[image: image17.wmf]1

a

: Hệ thống được lấy theo Bảng 2/1.2.6-3 (1) theo lượng chiếm nước của tàu và cấp sóng của vùng mà tàu được neo buộc ở ngoài khơi.
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 : Hệ số phụ thuộc vùng gia cường được lấy theo Bảng 2/1.2.6-3 (2)
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: Hệ số phụ thuộc vùng gia cường lấy theo Bảng 2/1.2.6-3 (3)


[image: image20.wmf]D

 Đối với tàu đánh cá, là lượng chiếm nước theo đường nước trọng tải mùa hè (tấn)
Đối với tàu công nghiệp hải sản, là lượng chiếm nước của chiếc tàu đánh cá lớn nhất có thể được neo buộc với nó (tấn).

Trong mọi trường hợp 
[image: image21.wmf]D

 không cần được lấy lớn hơn 7500 tấn

z: Khoảng cách từ trung điểm của nhịp cơ cấu đang được tính toán đến đường nước cho hàng mùa hè (m). Nếu ở tàu công nghiệp hải sản, đại lượng (h1 = D - d)) lớn hơn đại lượng tương ứng (h2 = D - d) của chiếc tàu đánh cá lớn nhất neo buộc với nó thì trị số z phải được giảm đi hiệu số (h1-h2). Trong mọi trường hợp z không được lấy nhỏ hơn 1,0. Ở các vùng A1 , E1 và E2, z được lấy bằng 1,0

Bảng 2/1.2.6-3 (1) Hệ số 
[image: image22.wmf]1
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	Lượng chiếm nước của tàu.T
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 khi cấp sóng bằng

	
	≤ 4
	5
	6

	≤ 2000
	1,00
	1,15
	1,60

	>2000
	0,82
	1,00
	1,16


Bảng 2/1.2.6-3 (2) Hệ số 
[image: image24.wmf]2
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	Vùng gia cường
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	A1 - A7
	1,0

	E1
	1,1

	E2
	0,8

	E3-E6
	1+ 0,05 n1/3

	n: Số lần neo buộc trong một hành trình với tàu có 
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 được dùng trong công thức.

Đối với các vùng E3 - E6 hệ số 
[image: image27.wmf]2
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được lấy không nhỏ hơn 1,1 và không lớn hơn 1,4


Bảng 2/1.2.6-3 (3) 
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	Vùng gia cường
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	A1 E1 E2
	1,0
	130
	51

	A2-A4
E3, E4
	
[image: image32.wmf]6

0

22

0

1

,

z

,

+


	129
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	A5-A7
E5, E6
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1.2.7. Kích thước của các phần tử kết cấu

1 Mô đun chống uốn của tiết diện xà ngang boong và xà dọc boong trên đó có đặt các trang thiết bị công nghệ được tính toán theo 8.3 và 8.4 Chương 8 TCVN 6259 -2 : 1997 (Phần 2-A) nếu tàu có chiều dài từ 90 m trở lên hoặc theo 8.2 và 8.3 Chương 8 TCVN 6259-2:1997 (Phần 2-B), nếu tàu có chiều dài từ 20 m đến dưới 90 m.

Tải trọng tính toán xà dọc boong và xà ngang boong được lấy ở 1.2.6-2 Chương 1 của Qui phạm này nếu tải trọng này lớn hơn tải trọng qui định ở các Phần 2-A & 2-B của TCVN 6259-2:1997 nêu trên.

2. Mô đun chống uốn của tiết diện xà dọc, xà ngang và xà ngang khỏe của sàn đà trượt phải không nhỏ hơn trị số tính theo công thức :

W = 
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Trong đó:

p : Tải trọng tính toán kết cấu sàn được lấy theo 2/1.2.6-1 hoặc các qui phạm nêu trên, lấy giá trị lớn hơn ;

a : Khoảng cách các cơ cấu cùng loại đang được tính toán (m) ;

/ : Chiều dài nhịp của cơ cấu đang được tính toán (m);

m : Hệ số được lấy theo Bảng 2/1.2.7-2 (1) đối với những tàu mà mẻ cá được kéo bằng dây.

Bảng 2/1.2.7-2 (1) Hệ số m

	Cơ cấu của sàn đà trượt
	M

	
	Tàu đánh cá
	Tàu công nghiệp hải sản

	Xà dọc
	11,3
	7.9

	Xà ngang và xà ngang khỏe
	12,6
	8.8


m = 9,3l2 
[image: image35.wmf]4

l

a

  : Đối với những tàu mà mẻ cá được nâng bằng phương tiện chuyên dùng.
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K

 = 0,6 : Hệ số an toàn theo ứng suất pháp ở vật liệu.
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: Trong đó 
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 là hệ số phụ thuộc độ cứng RCH của thép được sử dụng, được lấy theo Bảng 2/1.2.7-2 (2).

Bảng 2/1.2.7-2 (2) Hệ số 
[image: image39.wmf]h


	RCH
	235
	315
	355 
	390

	
[image: image40.wmf]h


	1.0
	0.78
	0.72
	0.68


3 Mô đun chống uốn của tiết diện nẹp bản thành của đà trượt phải không nhỏ hơn trị số tính theo công thức :

W = 
[image: image41.wmf]n
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Trons đó:

p : Tải trọng tính toán kết cấu sàn của đà trượt lấy theo 2/1.2.6-1. 
a và /: Như định nghĩa ở mục -2.


[image: image42.wmf]s

K

= 085: Hệ số an toàn theo ứng suất pháp ở vật liệu. 
m = 13.8 : Đối với tàu đánh cá. 
m = 18.5 : Đới với tàu công nghiệp hải sản.

Chiều dài nhịp l được lấy bằng khoảng cách lớn nhất từ sàn đà trượt đến boong gần nhất ở phía trên của sàn hoặc bằng khoảng cách 2 boong kề với bản thành của đà trượt nhưng phải không nhỏ hơn 2,6m

Ở những tàu thực hiện việc đánh cá, mô đun chống uốn của tiết diện nẹp bản thành phải không nhỏ hơn trị số tính theo công thức:

[image: image43.png]



Trong mọi trường hợp mô đun chống uốn của tiết diện nẹp tấm thành phải không nhỏ hơn mô đun chống uốn của tiết diện sườn nội boong tầng trên và của thượng tầng.

4 Ở những tàu mà mẻ cá được kéo bằng dây, chiều dày (mm) của tôn thành và tôn sàn của đà trượt phải không nhỏ hơn trị số tính theo công thức :

[image: image44.png])
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Trong đó:

m và 
[image: image45.wmf]s

D

: Được lấy theo Bảng 2/1.2.7-4.
Bảng 2/1.2.7-4 Trị số m và 
[image: image46.wmf]s

D


	Kết cấu của đà trượt
	Vùng theo chiều dài của tàu
	m
	
[image: image47.wmf]s

D

(mm)
	m
	
[image: image48.wmf]s

D

(mm)

	
	
	Tàu đánh cá
	Tàu công nghiệp hải sản

	Sàn
	Vùng lượn dưới và tôn vòm đuôi
	26,8
	10
	26,8
	10

	
	Đoạn giữa
	26,8
	5,5
	26,8
	5,5

	
	Vùng lượng trên
	26,8
	9,5
	26,8
	5,5

	Bản thành
	Vùng vách mút
	25,9
	5,5
	21,9
	5,5

	
	Vùng còn lại
	25,9
	4,5
	21,9
	4,5


p : Áp suất tính toán được lấy theo 1.2.6.1.

[image: image49.wmf]s

K

= 0.8 : Hệ số an toàn theo ứng suất pháp ở vật liệu.

Nếu dùng tấm kép hoặc thiết bị chống mài mòn do dây kéo thì chiều dày của tôn sàn ở vùng lượn dưới và vùng lượn trên có thể được lấy bằng chiều dày của tôn sàn ở đoạn giữa.

5 Ở những tàu thực hiện đánh cá, chiều dày t (mm) của dải tôn dưới cùng của bản thành, từ sàn lên đến ít nhất là 100 mm cao hơn thành chỏm quạt trên cùng, phải không nhỏ hơn trị số tính theo công thức sau đây :

t = 
[image: image50.wmf]n
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Trong đó:


[image: image51.wmf]s

a

: Khoảng cách các thanh chỏm quạt (m);

6. Dù mẻ cá được kéo bằng phương tiện nào thì chiều dày tôn sàn của đà trượt cũng phải không nhỏ hơn trị số tính theo công thức :

tmin = 0,04 L + 8 (mm) đối với tàu có L ≥ 80 m

tmin = 0,05 L + 7,2 (mm) đối với tàu có 30 m ≤ L < 80 m

tmin = 0 + 5,1 (mm) đối với tàu có L < 30 m
Chiều dày đó phải được giữ không đổi trên suốt đoạn dài từ mút sàn đến đường thẳng ở độ cao 600 m cao hơn mức boong vách ở vùng đó. Về phía mũi của vùng nói trên, chiều dày của tôn sàn được lấy lớn hơn chiều dày tôn boong trên ở đoạn đuôi tàu 2 mm.
7 Chiều dày tôn vỏ của vòm đuôi ở vùng dài ít nhất là 1 m về phía trước của mũi sàn, rộng ít nhất là bằng chiều rộng của đà trượt phải lớn hơn chiều dày của tôn đáy ở đoạn giữa tàu 1 mm.

8 Ở những tàu có chiều dài lớn hơn 30 m, có thiết bị đánh bắt mạn, chiều dày tôn mạn và tôn mép mạn ở vùng giữa các cung kéo lưới (được định nghĩa là vùng từ tiết diện cách 3 khoảng sườn về phía đuôi kể từ mút trước của cung kéo lưới sau đến tiết diện cách 3 khoảng sườn về phía đuôi kể từ mút sau của cung kéo lưới trước (xem Hình 2/1.2.7-8) phải lớn hơn chiều dày tôn đáy ở đoạn giữa tàu 1 mm.

Ở vùng cung kéo lưới (được định nghĩa là vùng giữa các tiết diện cách 3 khoảng sườn về phía mũi và về phía đuôi của cung kéo lưới đó (xem Hình 2/1.2.7-8) phải có các biện pháp gia cường sau đây (so với trị số tính theo TCVN 6259 : 1997).

- Tăng chiều dày tôn mép mạn 2 mm.

- Tăng chiều dày của dải tôn kề dưới mép mạn lên đến bằng chiều dày của mép mạn ở vùng giữa các cung kéo lưới.

- Tăng chiều dày của tôn mép boong 3 mm.

- Tăng chiều dày tôn mạn chắn sóng 2 mm.
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Hình 2/1.2.7-8 Vùng cung kéo lưới

9. Ở những tàu có chiều dài bằng và nhỏ hơn 80 m được neo buộc ở ngoài khơi chiều dày của tôn mạn, tôn mép mạn phải không nhỏ hơn :

t = 0,05 L + 6,2 (mm) nếu 30m ≤ L< 80m

t = 0,12 L + 4,1 (mm) nếu L < 30m

10. Ở những tàu có chiều dài nhỏ hơn 60 m, chiều dài ls và chiều rộng bs, của tiết diện sống đuôi phải không nhỏ hơn trị số tính theo công thức 

ls = 33
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bs = 22
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11. Ở những tàu được neo buộc ở ngoài khơi kích thước của các cơ cấu mạn, cơ cấu của các vách bên của thượng tầng phải thỏa mãn các yêu cầu sau đây:

(1) Ở các vùng A1, E1 và E2 nếu không đặt các sườn trung gian thì sườn cơ bản phải có mô đun chống uốn của tiết diện không nhỏ hơn trị số tính theo công thức:
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Trong đó:

m = 6,8 k1k2k3 
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k1: Hệ số xác định theo Bảng 2/1.2.7-11 (1) phụ thuộc số lượng và kích thước sống mạn đặt trong nhịp sườn. Nếu sống mạn bị gián đoạn hoặc nếu không có sống mạn thì k1=1

Bảng 2/1.2.7-11 (1) Hệ số k1
	Tỷ số chiều cao tiết diện sống mạn trên chiều cao tiết diện sườn
	k1 Khi số lượng sống mạn bằng

	
	1
	≥ 2

	0,75
	1,0 + 0,017 l/a
	1,1+ 0,017 l/a

	1,0
	1,0 + 0,034 l/a
	1,1 + 0,034 l/a


k2: Hệ số phụ thuộc số lượng sống mạn đặt trong nhịp sườn và tính liên tục của sống mạn đó, được lấy bằng:

1,0 nếu sống mạn gián đoạn hoặc nếu không có sống mạn

1,12 nếu có 1 sống mạn liên tục

1,15 nếu có nhiều hơn 2 sống mạn liên tục

k3: Hệ số phụ thuộc độ cong của sườn được xác định theo các công thức:

k3= 1,0 + 6,8 
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: Nếu sống mạn gián đoạn hoặc không có sống mạn

k3= 1,0 + 7,0
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1

: Nếu có sống mạn liên tục đặt trong nhịp sườn

f: Khoảng cách từ đế dưới (B) của sườn đến đường tiếp tuyến với sườn ở đế trên (A) đo theo theo phương trực giao với đường tiếp tuyến đó, m (xem Hình 2/1.2.7-11(1))

f1: Độ võng cực đại của sườn (m).

Kn = 1,1

p: Áp suất tính toán lấy theo 2/1.2.6-3.

l: Chiều dài nhịp của sườn đo theo dây cung từ mặt trên của đáy trên hoặc của tấm mép đà ngang đáy đến mặt dưới của boong ở mạn (hoặc của sống mạn nếu có sườn khỏe) (m)

ReH: Giới hạn chảy của vật liệu sườn cơ bản MPa.
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(2) Ở mọi vùng trừ các vùng A1, E1 và E2 , nếu không đặt các sườn trung gian thì sườn cơ bản ở nội boong và ở thượng tầng phải có mô đun chống uốn của tiết diện không nhỏ hơn trị số tính theo công thức:
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Trong đó:

m = 
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k2: Hệ số được xác định ở 2/1.2.7.11 (1)

k4: Hệ số được xác định theo Bảng 2/1.2.7-11 (2) phụ thuộc số lượng sống mạn liên tục đặt trong nhịp sườn và kích thước của sống mạn.

k5: Hệ số được xác định theo Bảng 2/1.2.7-11 (3) phụ thuộc vùng gia cường.

Trong mọi trường hợp phải lấy k5 ≥ 1

k6: Hệ số được lấy bằng:

1,0 đối với các vùng A2 đến A7, E5 và E6
1,3 đối với các vùng E3 và E4
Kn = 1,1

p: Áp suất tính toán được xác định theo 2/1.2.6-3
l: Chiều dài nhịp sườn được đo theo dây cung giữa các tôn boong (m):
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t: Chiều dày của tôn vỏ (mm);

ReHo : Giới hạn chảy của vật liệu tôn vỏ, MPa;

ReH - giới hạn chảy của vật liệu sườn cơ bản. MPa;

a: Khoảng cách các sườn cơ bản (m);

Bảng 2/1.2.7-11 (2) Hệ số k4
	Tỷ số chiều cao tiết diện sống mạn trên chiều cao tiết diện sườn (1)
	k4 (2)

	0,75
	8,6 - l + 
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	1,0
	8,6 - l + 
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	Chú thích :

	(1) Với các trị số trung gian của tỷ số thì k4 được xác định theo phép nội suy bậc nhất.

	(2) k= 8,6 -l nếu sống mạn là gián đoạn hoặc không có sống mạn.

	Ký hiệu :
	

	Wc : Mô dun chống uốn của tiết diện sống mạn (cm3).

	nc : Số lượng sống mạn liên tục trong nhịp sườn.

	W : Mô dun chống uốn của tiết diện sườn cơ bản (cm3).


Bảng 2/1.2.7-11 (3) Hệ số k5
	Vùng gia cường
	k5

	A2 A5 E3 E5
	2a

	A3 A6 E4 E6
	2a-0,2

	A4 A7
	2a-0,1


(3) Ở vùng có đường nước thay đổi, nếu có đặt các sườn trung gian mà liên kết của các mút sườn trung gian này thỏa mãn các yêu cầu của 1.2.5.9 thì mô đun chống uốn của tiết diện sườn cơ bản phải không nhỏ hơn trị số tính theo công thức sau đây :

Ở vùng đường nước thay đổi: W’ = 
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Trong đó:

W : Mô đun chống uốn của tiết diện sườn cơ bản tính toán theo 2/1.2.7-11 (1) hoặc 2/1.2.7-11(2).

k7 = 0,69 : Nếu các mút của sườn trung gian được hàn với sàn hoặc boong và với cơ cấu dọc gián đoạn.

k7 = 1,0 : Nếu các mút sườn trung gian được liên kết mã.

k8: Hệ số được lấy theo Bảng 2/1.2.7-11 (4) phụ thuộc số lượng sống dọc mạn đặt trong nhịp sườn và tỷ số l/a1 (k8 = 1,0 nếu sống dọc mạn là gián đoạn hoặc nếu không đặt sống dọc mạn)

Bảng 2/1.2.7-11 (4) Hệ số k8
	Số lượng sống dọc mạn đặt trong nhịp sườn
	k8 khi 
[image: image69.wmf]1
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a

bằng (1)

	
	5
	10
	15
	20
	25
	30
	35
	≥ 40

	1
	0,77
	0,71
	0,80
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	2
	0,75
	0,65
	0,58
	0,59
	0,61
	0,70
	0,82
	1,0

	(1) Với các trị số trung gian của tỷ số 
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thì hệ số k8 được lấy theo phép nội suy bậc nhất


a1: Khoảng cách giữa sườn cơ bản và sườn trung gian (m)

Ở vùng nội boong và vùng thượng tầng :
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Trong đó:

k5’: Hệ số được xác định theo Bảng 2/1.2.7-11 (3) nhưng với a = a1.

Trong mọi trường hợp mô đun chống uốn của tiết diện sườn trung gian phải không nhỏ hơn 0,75 W’

(4) Nếu mạn ở vùng nội boong được kết cấu theo hệ thống dọc thì mô đun chống uốn của tiết diện dầm dọc mạn phải không nhỏ hơn trị số tính theo công thức :

W = 
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Trong đó :

p: Áp suất tính toán mạn lấy theo 2/1.2.6-3.

(5) Ở các vùng gia cường chiều dày của tôn mạn và tôn mép mạn phải không nhỏ hơn trị số tính theo công thức:

[image: image73.png]



Trong đó:

a: Khoảng cách sườn (m). Trong trường hợp có đặt sườn trung gian thì a là khoảng cách giữa sườn cơ bản và sườn trung gian.

p: Áp suất tính toán mạn lấy theo 2/1.2.6-3.

Kn = 1,1


[image: image74.wmf]r

D

: Độ gia của chiều dày tôn mạn của tôn mép mạn được lấy bằng:

4,0 mm nếu mạn đó được dùng để kéo lưới

1,2 mm đối với các vùng gia cường A2 đến A7 và E3 đến E6
3,0 mm đối với các vùng còn lại

(6) Nếu vách bên của thượng tầng có độ nghiêng về phía mặt phẳng dọc tâm tàu không nhỏ hơn 1/10 hoặc được đặt lùi về phía mặt phẳng dọc tâm tàu một khoảng không nhỏ hơn 1/10 chiều cao của thượng tầng (xem Hình 2/1.2.7-11 (2)) thì các biện pháp gia cường nói ở 2/1.2.711 (2), 2/1.2.7-11 (3) và 2/1.2.7-11 (5) sẽ là không cần thiết.

Nếu độ nghiêng và khoảng lùi của vách cạnh của thượng tầng nhỏ hơn trị số nói trên thì các biện pháp gia cường sườn và tôn của vách đó được xác định theo phép nội suy bậc nhất giữa các yêu cầu nói ở 2/1.2.7-11 (2), 2/12.7-11 (3), 2/1.2.7-11 (5) và các điều tương ứng nói ở TCVN 6259-2:1997.

12 Chiều dày tấm thành của mép miệng khoang không đồng thời là sống boong phải không nhỏ hơn chiều dày tôn boong hoặc 7 mm, lấy trị số nào lớn hơn.

1.2.8. Những yêu cầu đặc biệt

1. Trong các phòng sản xuất có đặt các máy móc dùng để chế biến sản phẩm hải sản. Đăng kiểm có thể yêu cầu gia cường mạn nếu chiều cao của vùng nội boong lớn hơn 3,5 m.

2. Nếu trong các khoang và các phòng sản xuất có chứa các sản phẩm cá ướp muối hoặc chứa muối không đóng gói trong bao bì hoặc nếu các khoang và các phòng sản xuất chịu tác dụng của các chất thải và nước biển thì chiều dày tôn phải được tăng 1 mm so với trị số chiều dày theo yêu cầu của Qui phạm. Nếu các chất thải hoặc nước biển tác dụng lên từ cả hai mặt thì lượng tăng chiều dày tôn phải là 2 mm.
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CHƯƠNG 2 KẾT CẤU THÂN TÀU CÁ BẰNG HỢP KIM NHÔM

2.1. Những quy định chung

2.1.1. Phạm vi sử dụng hợp kim nhôm

Đối với những tàu có chiều dài bằng và nhỏ hơn 40 m hợp kim nhôm có thể được dùng để chế tạo toàn bộ kết cấu thân tàu (thân chính, thượng tầng và lầu). Đối với những tàu có chiều dài lớn hơn 40 m, hợp kim nhôm chỉ có thể dùng để chế tạo thượng tầng và lầu, thân chính phải được chế tạo bằng thép.

2.1.2. Vật liệu

Hợp kim nhôm dùng để chế tạo kết cấu thân tàu phải thỏa mãn Chương 8 của TCVN 6259-7 :1997 (Phần 7-A).

2.2. Những quy định đặc biệt

2.2.1. Phương pháp tính toán kết cấu bằng hợp kim nhôm

1. Kích thước cơ cấu của hợp kim nhôm được xác định bằng cách tính chuyển các kích thước của các cơ cấu tương ứng bằng thép xác định theo Chương 1 của Qui phạm này, không xét đến những hạn chế về chiều dày của cơ cấu.

Các công thức tính chuyển được cho trong Bảng 2/2.2.2-1
Bảng 2/2.2.2.1 Công thức chuyển

	Các phần tử kết cấu
	Công thức tính chuyển

	Tấm chịu uốn

Tấm chịu lực cắt/lực dọc trục 
Tấm chịu xoắn 
Chiều dày tối thiểu
	tn = 1,8 (tt - 2,5)

tn = 1,85 (tt - 2,5)

tn = 1,54 (tt - 2,5)

4,0 mm

	Mô đun chống uốn của tiết diện cơ cấu
	Zn = 
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hoặc Zn = 1,66 Zz (lấy trị số nào lớn hơn)

	Mô men quán tính của tiết diện cơ cấu
	ln = 1,45 It hoặc In = 3Zn (lấy trị số nào lớn hơn)

	Chiều cao tiết diện sống chính (cùng nhịp)
	don = 1,75dot

	Chú thích : Các chữ ghi thêm dưới chân các ký hiệu :

t : Đối với các kết cấu bằng thép

n : Đối với các kết cấu bằng hợp kim nhôm


2. Kích thước các tiết diện sống mũi, sống đuôi, thanh sống đáy và giá trục chân vịt phải bằng 1,3 kích thước tương ứng của các cơ cấu tương ứng bằng thép tính toán theo Chương 1 Phần 2 của Qui phạm này.

3. Trong việc xác định kích thước của các kết cấu và liên kết hàn bằng hợp kim nhôm cho phép sử dụng các công thức xác định kích thước của các kết cấu hàn bằng thép trong đó ReHt (giới hạn chảy của thép) được thay thế bằng 3ReHn (3 lần giới hạn chảy của hợp kim nhôm).

2.2.2. Những yêu cầu đặc biệt trong kỹ thuật hàn hợp kim nhôm

1. Phải áp dụng phương pháp hàn thích hợp nhất để đảm bảo đường hàn hợp kim nhôm đạt chất lượng cao nhất, có độ bền cao nhất, có thành phần hóa học gần giống với thành phần hóa học của vật liệu cơ bản và có tính chống han gỉ cao.

2. Đường hàn phải cố gắng được bố trí ở các vùng có ứng suất tương đối thấp. Nếu đường hàn liên tục (hàn góc hoặc hàn đối mép) được đặt ở vùng có ứng suất tương đối lớn thì tùy thuộc vào vật liệu hợp kim nhôm và phương pháp hàn phải xét đến việc giảm độ bền trong 
vùng đường hàn. Phải có bố trí đường hàn sao cho có thể tiến hành công việc hàn ở tư thế thuận lợi nhất. Phải cố gắng tránh tư thế hàn mà tay hàn không hướng xuống phía dưới.

Nếu dùng kết cấu răng lược thì đường hàn phải đi vòng toàn chân răng.

Chỉ được phép khử phần lồi của đường hàn nếu điều đó được ghi trong "Điều kiện kỹ thuật của bản vẽ thiết kế".

3. Trước khi hàn, mép của các chi tiết hợp kim nhôm phải được làm rất khô.

Trong khi hàn, vùng hàn phải được bảo vệ chống gió hút và chống bị nguội lạnh nhanh làm ảnh hưởng đến chất lượng đường hàn.

4. Ngay trước khi hàn (hàn đính) mép cần được hàn của các chi tiết hợp kim nhôm phải được tẩy sạch màng ô xít nhôm, nên dùng chổi thép không gỉ. Trước khi hàn chính thức các vết hàn đính phải được đánh sạch bằng chổi thép. Khi hàn nhiều lớp trước khi hàn lớp tiếp theo phái đánh sạch lớp hàn trước bằng chổi thép.

5. Trước khi sử dụng, dây hàn và que hàn hợp kim nhôm phải được tẩy sạch các vết dầu mỡ, chất bẩn và lớp ô xít.

6. Trong kỹ thuật hàn hợp kim nhôm cho phép dùng tấm lót. Tấm lót có thể là tấm lót rời được tháo gỡ sau khi hàn hoặc tấm lót liền được giữ lại sau khi hàn. Tấm lót rời phải được làm bằng thép không gỉ. Tấm lót liền phải được làm bằng hợp kim nhôm có cùng mác với hợp kim nhôm của chi tiết được hàn. Ở tấm lót phải có rãnh tạo hình đường hàn sâu khoảng 0,8 ( 1 mm.

7. Khi hàn đường hàn hai mặt, trước khi hàn mặt sau phải làm sạch gốc của mặt hàn phía trước bằng phương pháp đục bào hoặc phay. Không cho phép làm sạch gốc mặt hàn phía trước bằng đá mài.

8. Cho phép nắn nóng các kết cấu hợp kim nhôm bị biến dạng sau khi hàn. Có thể dùng ngọn lửa axêtilen - ôxy để làm nóng kết cấu. Nhiệt độ nắn nóng bằng ngọn lửa axêtilen - ôxy phải trong giới hạn cho phép thích hợp với vật liệu của kết cấu (thông thường là 300 oC đến 350oC ).

9. Trong vùng liên kết kết hợp hàn + đinh tán của kết cấu hợp kim nhôm, tất cả các công việc hàn chủ yếu phải được kết thúc trước khi tán đinh.

10. Vật liệu hàn hợp kim nhôm phải được Đăng kiểm (hoặc một cơ quan được Đăng kiểm ủy nhiệm) xét duyệt và thừa nhận. Việc xét duyệt phải dựa trên cơ sở thử nghiệm mối-hàn. Vật liệu hàn dùng để hàn hợp kim nhôm nào thì phải được thử nghiệm với hợp kim nhôm ấy.
Để thử nghiệm phải làm ba mẫu hàn giáp mép và ba mẫu hàn chữ T. Các mẫu hàn giáp mép được chế tạo bằng vật liệu tấm :

- Một mẫu hàn có chiều dày tấm bằng hoặc nhỏ hơn 5mm

- Một mẫu hàn có chiều dày tấm bằng khoảng 10mm

- Một mẫu hàn có chiều dày tấm lớn hơn 10 mm

Mẫu hàn phải được hàn trên tư thế mặt bằng. Việc vát mép để hàn mẫu phải được thực hiện theo các phương pháp mà thực tế đã được sử dụng trong xí nghiệp. Kích thước của mẫu hàn phải đủ lớn để có thể chế tạo được tất cả các mẫu thử theo yêu cầu có tính đến khả năng phải thử lại. Từ mỗi mẫu hàn phải cắt ra và thử:

- Ba mẫu thử phẳng cắt theo chiều ngang của đường hàn mẫu để thử kéo. Không khử phần lồi của đường hàn

- Ba mẫu thử cắt theo chiều ngang của đường hàn mẫu để thử uốn

- Ba mẫu thử cắt theo chiều dọc của đường hàn ở những mẫu hàn có chiều dày bằng và lớn hơn 10 mm

Kết quả thử các mẫu phải thỏa mãn các yêu cầu ghi trong Bảng 2/2.2.3-11.
Bảng 2/2.2.3.11 Mẫu thử

	Mẫu thử cắt từ mẫu hàn
	Mẫu thử vật liệu hàn

	Giới hạn bền 
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	Phải không nhỏ hơn 0,9 giới hạn bền của vật liệu hợp kim nhôm cơ bản.
	Không nhỏ hơn 120° trên trục gá có đường kính bằng 4 chiều dày của mẫu thử.
	Theo thỏa thuận với Đăng kiểm 


11. Các mẫu hàn chữ T được quy định như sau :

Hai tấm có chiều dày s = 12 ( 15 mm, có chiều dài / = 180 mm, có chiều rộng b = 140 mm được hàn chữ T (xem Hình 2.2.3-11). Tấm thành và tấm mép được đặt tiếp giáp khít nhau. Các mặt đầu của tấm phải được hàn đính với nhau, cả hai đường hàn phải được hàn ở tư thế nằm. Đường hàn phải được thực hiện một lượt với dòng điện tối đa do nhà máy chế tạo que hàn qui định. Đường hàn thứ hai phải được thực hiện ngay sau khi kết thúc đường hàn thứ nhất và theo điều ngược lại với chiều hàn đường hàn thứ nhất. Cả hai đường hàn phải được hàn với vận tốc không đổi. Sau khi hàn đường hàn phải được đánh sạch xỉ, phải được kiểm tra vết nứt sau khi đã được để nguội.
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Ba mẫu hàn phải được thử gẫy để kiểm tra dạng gẫy, kiểm tra rạn nứt, rỗ khí và các khuyết tật khác.

Trong ba mẫu hàn chữ T, một mẫu phải được hàn bằng dây hàn có đường kính nhỏ nhất, một mẫu được hàn bằng dây hàn có đường kính trung bình và một mẫu phải được hàn bằng dây hàn có đường kính lớn nhất.

Mặt gẫy của mẫu hàn chữ T phải thỏa mãn các điều kiện sau đây :

Đường hàn phải không có vết nứt, không có chỗ chưa ngấu, không có lỗ hổng nhưng cho phép có:

- Những bọt khí riêng rẽ, những pha trộn kim loại tạp riêng lẻ với kích thước nhỏ hơn 0.1 chiều dày của đường hàn nhưng không lớn hơn 2 mm.

- Những hạt xi riêng lẻ, kích thước mỗi hạt nhỏ hơn 0.3 chiều dày của đường hàn nhưng không lớn hơn 5 mm. Diện tích mỗi hạt không lớn hơn 15 mm2.

- Mạch riêng lẻ của các bọt khí của các pha trộn kim loại tạp, của các hạt xỉ mà chiều dài mỗi mạch không lớn hơn 0,1 chiều dài của đoạn đường hàn được kiểm tra nhưng không lớn hơn 50 mm. Kích thước của mỗi khuyết tật trong mạch phải không lớn hơn quy định ở các mục trước.

- Tập hợp riêng lẻ của các bọt khí, của các pha trộn kim loại tạp, của các hạt xỉ ở đoạn đường hàn được kiểm tra không lớn hơn quy định ở các mục trên.

- Tổng chiều dài của các khuyết tật không nên lớn hơn 0,2 chiều dài của đoạn đường hàn được kiểm tra.

12. Nhà máy chế tạo mẫu hàn phải kiểm tra việc chuẩn bị mép hàn và kiểm tra đường hàn. Mẫu hàn phải được trình để nghiệm thu ở trạng thái chưa gia công và chưa sơn.

Kích thước của các vết cắt phải không lớn hơn tiêu chuẩn sau đây :

- Sâu quá 0,3 mm nếu chiều dày của tấm hợp kim nhôm nhỏ hơn và bằng 5mm.

- Sâu quá 0,5 mm nếu chiều dày của tấm hợp kim nhôm lớn hơn 5mm.

- Tổng chiều dài của vết cắt không lớn hơn 0.1 chiều dài của đường hàn.

Các phương pháp kiểm tra không phá hủy, trừ phương pháp X quang, phải được Đăng kiểm xem xét trong từng trường hợp.

Tiêu chuẩn để đánh giá khuyết tật phải theo quy định chung của nhà nước nếu chưa có quy định đó thì phải theo Quy định của Đăng kiểm.
13. Việc thi tuyển thợ hàn hợp kim nhôm phải theo quy định sau đây :

Với mỗi mác của hợp kim nhôm phải theo quy định sau đây :

- Một mẫu hàn giáp mép có chiều dài / = 400 ( 1000 mm
- Một mẫu hàn góc có chiều dài / = 4000 ( 1000 mm
Chiều dày của mẫu hàn được chọn tùy thuộc các chi tiết hợp kim nhôm được hàn trong nhà máy.

Việc hàn phải được tiến hành dưới sự giám sát của Đăng kiểm viên hoặc người được Đăng kiểm ủy nhiệm.

Cơ tính tiêu chuẩn của mẫu hàn phải được Đăng kiểm xem xét đặc biệt trong từng trường hợp riêng biệt.
CHƯƠNG 3 KẾT CẤU THÂN TÀU CÁ BẰNG CHẤT DẺO CỐT SỢI THỦY TINH

3.1. Những quy định chung

3.1.1. Phạm vi áp dụng

Những quy định của Chương này được áp dụng cho thân tàu cá bằng chất dẻo cốt sợi thủy tinh có chiều dài nhỏ hơn 65 m.

Với những tàu cá có chiều dài từ 65 m trở lên, kết cấu thân tàu bằng chất dẻo cốt sợi thủy tinh phải được Đăng kiểm xem xét riêng biệt.

3.1.2. Vật liệu và công nghệ chế tạo

Những vấn đề thuộc về "Vật liệu chế tạo thân tàu" và "Phương pháp tạo hình" được qui định tương ứng trong các Chương 4 và Chương 5 của TCVN 6282 : 1997.

3.1.3. Với những tàu cá bằng chất dẻo cốt sợi thủy tinh có chiều dài nhỏ hơn 35 m kích thước kết cấu thân tàu phải không nhỏ hơn trị số quy định trong Chương này hoặc trong các chương tương ứng của TCVN 6282 : 1997, lấy trị số nào lớn hơn.

3.1.4. Định nghĩa

Ở thân tàu cá bằng chất dẻo cốt sợi thủy tinh :

- Các vùng gia cường được định nghĩa theo 1.2.4 Chương 1 của Phần này.

- Các vùng cung kéo lưới mạn và vùng giữa các cung kéo lưới mạn được định nghĩa theo 1.2.7.8. Chương 1 của Phần này.

- Vùng buộc được định nghĩa theo 1.2.4-2 Chương 1 của Phần này.

3.2. Những quy định đặc biệt

3.2.1. Đặc trưng cơ học của phần tử kết cấu

1 Đặc trưng cơ học của tấm một lớp

(1) Chiều dày (mm) của lớp :
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Trong đó:

Pc : Khối lượng (g/m2) của cột gia cường trên một đơn vị diện tích của lớp.
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: Hàm lượng chân không, nếu không có số liệu thì lấy 
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V

: Trọng lượng riêng (g/m3) của cột gia cường.
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: Trọng lượng riêng của (g/m3) nhựa. 
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 : Hàm lượng tính theo khối lượng của cột gia cường.
(2) Mô đun đàn hồi E (N/mm2) của lớp được xác định bằng thí nghiệm là trị số nhỏ hơn trong các trị số mô đun đàn hồi kéo và mô đun đàn hồi nén của lớp.

2 Đặc trưng cơ học của tấm nhiều lớp

Gọi Zi là khoảng cách (mm) từ thớ trung hòa của lớp thứ i đến mép của tấm.
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ei : Chiều dày của lớp thứ i (mm).

(1) Mô đun đàn hồi (N/mm2) của tấm nhiều lớp :
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Trong đó : Ei là mô đuyn đàn hồi (N/mm2) của lớp thứ i.

(2) Khoảng cách (mm) từ thớ trung hòa của tấm đến mép quy chiếu của tấm.
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(3) Khoảng cách (mm) từ thớ trung hòa của tấm đến mép đối diện với mép qui chiếu.

v’ = 
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(4) Khoảng cách (mm) từ thớ trung hòa của lớp đến thớ trung hòa của tấm.

di = Zi-v

(5) Độ cứng chống uốn (Nm2/m) của tấm nhiều lớp có chiều rộng bằng 1 m :
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Trong đó:

/ : Mô men quán tính (m4) của tiết diện tấm có chiều rộng bằng 1 m.

(6) Mô đun chống uốn (Nm2/m) của tấm nhiều lớp có chiều rộng bằng 1 m.
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Trong đó:

k = 17 đối với tấm dùng nhựa polyester 
k = 25 đối với tấm dùng nhựa epoxy.

3. Đặc trưng cơ học của nẹp

(1) Các ký hiệu được sử dụng
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	TT
	Phần từ của nẹp
	Chiều rộng hoặc chiều cao (mm)
	Chiều dày (mm)
	Mô đun đàn hồi N/mm2
	Diện tích tiết diện (mm2)
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	Mép tự do
	ls
	es
	Es
	Ss = ls es

	K
	Tấm thành
	h
	ea
	Ea
	Sa = h ea
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	Tấm mép kèm
	lb
	eb
	Eb
	Sb = lb eb


(2) Zi là khoảng cách (mm) từ thớ trung hòa của phần tử (i) đến mép của tấm mép kèm. Khoảng cách từ thớ trung hòa của nẹp đến mép ngoài của tấm mép kèm (mm):
[image: image97.png]Zzs, s
"SEsS,




Khoảng cách từ thớ trung hòa của nẹp đến mép ngoài của tấm mép tự do (mm): 
v’ =h + es + eb-v

Khoảng cách từ thớ trung hòa của mỗi phần tử thứ i của nẹp đến thớ trung hòa của nẹp (mm):

di = Zi - v

(3) I là mô men quán tính (mm4) của mỗi phần thứ thứ i của nẹp.

Mô đun chống uốn (Nm) của nẹp là trị số nào nhỏ hơn trong các trị số sau đây :
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Trong đó:

k = 17 đối với tấm dùng nhựa polyester 
k = 25 đối với tấm dùng nhựa epoxy.
(4) Độ cứng chống uốn (Nm2) của nẹp :

[EI] = 
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3.2.2. Độ bền dọc của tàu

1 Quy định chung

Phải kiểm tra độ bền dọc của tàu một thân làm bằng chất dẻo cốt sợi thủy tinh nếu các điều kiện sau đây không đồng thời thỏa mãn :

(a) Tỳ số L/D ≤ 
[image: image100.wmf]t

 trong đó 
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 là hệ số vùng hoạt động của tàu được lấy như sau:
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 = 16,5 đối với tàu có vùng hoạt động không hạn chế
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 = 18 đối với tàu có vùng hoạt động hạn chế I
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 = 22 đối với tàu có vùng hoạt động hạn chế II
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 = 25 đối với tàu có vùng hoạt động hạn chế III

Vùng hoạt động của tàu được định nghĩa theo Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép TCVN 6259: 1997.

(b) Không có cơ cấu dọc liên tục ở 0,04D cao hơn boong tính toán ở mạn.

(c) Tổng các chiều rộng của lỗ khoét ở boong tính toán ở bất cứ tiết diện nào không nhỏ hơn b = 
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(2) Boong tính toán là boong suốt liên tục cao nhất hoặc boong thượng tầng cao nhất tham gia vào độ bền dọc chung của thân tàu.

Boong có số hiệu n của thượng tầng hoặc lầu có vách bên trùng với mặt phẳng mạn tàu, có chiều dài bằng hoặc lớn hơn 5nH và ở vùng giữa tàu có thể được coi là boong tính toán tại tiết diện đang xét của thân tàu (H là chiều cao trung bình của vùng nội boong, số hiệu n của thượng tầng hoặc lầu được định nghĩa ở 2/3.2.3-6).

Nếu các boong nói trên không được coi là boong tính thì nó phải được kết cấu và liên kết sao cho nó không tham gia vào độ bền chung của thân tàu.

(3) Mô men chống uốn của tiết diện ngang thân tàu tính toán theo mục -2 dưới đây phải không nhỏ hơn Mô men chống uốn tính theo mục -3 dưới đây.

(4) Độ bền dọc của những tàu có vận tốc lớn, có hệ số béo nhỏ, có mạn loe rộng ở phần mũi phải được Đăng kiểm xem xét riêng biệt.

2 Tính toán Mô men chống uốn của tiết diện ngang thân tàu

(1) Các ký hiệu:

Đối với tấm:
	
	Boong
	Mạn
	Đáy

	Chiều dày trung bình (mm)
	ep
	em
	ei

	Mô đuyn đàn hồi (N/mm2)
	Ep
	Em
	Ei


Đối với nẹp dọc

	
	Boong
	Mạn (1 mạn)
	Đáy

	Bản

mép

tự do
	Chiều dày (mm)
	eps
	ems
	efs

	
	Mô đuyn đàn hồi (N/mm2)
	Eps
	Ems
	Efs

	
	Chiều rộng (m)
	lps
	lms
	lfs

	Bản

thành
	Chiều dày tương đương với tiết diện I (mm)
	epa
	ema
	efa

	
	Mô đun đàn hồi (N/mm2 )
	Epa
	Ema
	Efa

	
	Chiều cao (m)
	hpa
	hma
	hfa

	Số lượng nẹp dọc
	np
	nm
	nf


(2) Đối với kết cấu tấm nhiều lớp chỉ có hai vỏ tấm được tham gia vào tính toán với các đặc trưng bản thân của chúng. Lõi chỉ được tham gia vào tính toán nếu nó liên tục theo chiều dọc và có độ bền kéo nén lớn.

(3) Mô men chống uốn (m3) của tiết diện ngang thân tàu ở đoạn giữa tàu được tính toán theo công thức sau: 
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Trong đó:
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D’ : Được mô tả ở Hình 2/3.2.2-2
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3. Mô men chống uốn của tiết diện ngang thân tàu yêu cầu của Qui phạm. Mô men chống uốn (m3) của tiết diện ngang thân tàu ở đoạn giữa tàu phải không nhỏ hơn trị số tính theo công thức:

W =11
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Trong đó:
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 nhưng được lấy không nhỏ hơn 1.


[image: image113.wmf]t

 : Hệ số vùng hoạt động của tàu được lấy theo 2/3.2.2-1 (1).

F = (118 - 0,36L)
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 : Hệ số phụ thuộc vùng hoạt động của tàu được lấy bằng :

1,00 đối với tàu có vùng hoạt động không hạn chế

0,96 đối với tàu có vùng hoạt động cấp I

0.92 đốí với tàu có vùng hoạt động cấp II và III

3.2.3. Cột áp thiết kế

1. Quy định chung

Chiều cao cột áp thiết kế được xác định cho tấm, cho dầm phụ và dầm chính của khung dàn.

Đối với tấm chiều cao cột áp thiết kế được lấy bằng trị số nào lớn hơn trong các cột áp tác dụng ở hai mặt của tấm.

Để tính toán kích thước của cơ cấu chiều cao cột áp thiết kế được lấy ở:

- Cạnh dưới của tấm - đối với tấm

- Trung điểm của nhịp dầm - đối với dầm 
Chiều cao cột áp thử két được quy định ở 3.2.3.3
2 Tấm vò và tấm boong thời tiết

Chiều cao cột áp thiết kế đối với tấm vỏ và tấm boong thời tiết được cho ở Bảng 2/3.2.3-2 cho đoạn giữa tàu, đoạn đầu tàu và đoạn đuôi tàu. Đối với vùng trung gian chiều cao cột áp thiết kế được xác định theo phép nội suy bậc nhất.

3. Két
(1) Chiều cao cột áp thiết kế (m) đối với kết cấu biên của két phải không nhỏ hơn trị số lớn nhất trong các trị số sau đây :

h = 
[image: image116.wmf]d

dc + 10 Po
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 (dc + do) 
h = 
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[image: image119.wmf]3

2

 da)

Trong đó:


[image: image120.wmf]d

: Trọng lượng riêng (t/m3) của chất lỏng chứa trong két.

dc : Khoảng cách thẳng đứng (m) từ điểm đang được xét đến đỉnh két.

da : Khoảng cách thẳng đứng (m) từ đỉnh két đến miệng ống thông khí.

do : Chiều cao quy chiếu được lấy theo Chú thích (1) ở Bảng 2/3.2.3-2.
po : Áp suất đặt, bar, của van an toàn.

(2) Chiều cao cột áp thiết kế (m) đối với kết cấu của vách chống va dọc và ngang phải không nhỏ hơn h = do.

4 Boong sàn và đáy trên chịu trọng tải

(1) Chiều cao cột áp thiết kế (m) đối với kết cấu boong thời liết chịu trọng tải phải không nhỏ hơn trị số lớn nhất trong các trị số sau đây :

h: Lấy theo Bảng 2/3.2.3-2
hp = 0.4h + 1,2 p
Trong đó, p là cường độ tải trọng trên boong (t/m2)

(2) Chiều cao cột áp thiết kế(m) đối với kết cấu của boong chịu trọng tải phải không nhỏ hơn trị số tính theo công thức:

h = p nhưng không nhỏ hơn 1

Nếu trị số của p không được quy định thì chiều cao cột áp thiết kế có thể được lấy bằng 0.7 chiều cao của khoang nội boong. Nếu trên boong có nắp miệng khoang nội boong thì 2/3 chiều cao thành dọc miệng khoang nội boong được tính thêm vào chiều cao của khoang nội boong.

Bảng 2/3.2.3.2 Chiều cao cột áp thiết kế

	Phần tử kết cấu
	Chiều cao cột áp thiết kế h (m)

	
	Đoạn giữa tàu
	Đoạn mũi tàu 
Đoạn đuôi tàu

	Đáy tàu
	Tấm và nẹp

h1 = 0,75D + 0,325d

nếu d ≥ 0,53D

hf = 1,75 d nếu d < 0,53 D nhưng không nhỏ hơn do (1)
	Tấm và nẹp 
hf= 1,75 d

nhưng không nhỏ hơn 1,5 do.

	Mạn tàu
	Tấm

hm = 0,65(D+
[image: image121.wmf]2

d

) nếu d ≥ 0.53D

hm = 1,75d - 0,1D nếu d < 0.53D nhưng không nhỏ hơn do (2)(3)
	Tấm và nẹp 
hm =1,75 d 
nhưng không nhỏ hơn
1,5 do (2),(3)

	
	Nẹp (3) 
hm = hf- 0,9Z nhưng không (4) nhỏ hơn 1,5 do (5)
	Nẹp (3) 
hm = hf- 0,9Z nhưng không (4) nhỏ hơn 1,5 do (5)

	Boong tính toán của tàu một boong
	0,9 do
	1,35 do

	Tàu nhiều boong 
Boong mạn khô 
Boong tính toán
	0,9 do
0,7 do
	1,35 do
1,05 do

	Boong thượng tầng đầu
	
	0,7 do

	Boong thượng tầng đuôi
	
	0,6 do

	Boong thượng tầng dài
	0,6 do
	0,6 do

	Boong thượng tầng ngắn Boong lầu tầng 1
	0,4 do
	0,4 do

	Boong lầu tầng 2
	0,3 do
	0,3 do

	Boong các lầu khác
	0,3 do
	0,3 do

	Chú thích :

(1) do là chiều cao quy chiếu được lấy bằng do = 1 nếu L ≤ 50m

do = 0,02L nếu L >50m

(2) Ở những tàu có chiều dài L ≥ 30 m có thiết bị đánh bắt mạn chiều cao cột áp thiết kế từng mạn ở vùng cung kéo lưới phải được tăng 20%, ở vùng giữa các cung kéo lưới phải được tăng 10%.

(3) Ở những tàu được neo buộc ở ngoài khơi, chiều cao cột áp thiết kế phải được tăng 20% và phải không nhỏ hơn áp suất tính theo 1.2.6-3 Chương 1 của Phần này.

(4) Z là khoảng cách (m) thẳng đứng từ đường đáy tàu đến trung điểm của nhịp nẹp.

(5) Ở những tàu được neo buộc ở ngoài khơi, chiều cao cột áp thiết kế phải được tăng 20% và phải không nhỏ hơn áp suất tính theo 1.2.6-3 Chương 1 của Phần này.


(3) Chiều cao cột áp thiết kế (m) đối với kết cấu của boong, sàn, đáy trên dùng để đặt trang thiết bị công nghệ thì áp suất tính toán phải không nhỏ hơn trị số tính theo 1.2.6.2 Chương I của Phần này.

(4) Chiều cao cột áp thiết kế (m) đối với kết cấu đáy trên phải không nhỏ hơn trị số tính theo công thức:

h= 1,2p

Trong đó, p là tải trọng (t/m2) được lấy bằng 0,7D. Nếu trị số thực sự của p lớn hơn 0,7D thì kích thước của kết cấu đáy trên phải được Đăng kiểm xem xét đặc biệt.

(5) Chiều cao cột áp thiết kế (m) đối với sàn được tính theo công thức :

h = p đối với sàn chịu trọng tải, trong đó p là cường độ trọng tải (t/m2)
h = 1 đối với sàn trong khu vực làm việc

h = 0,65 đối với sàn trong buồng máy

(6) Chiều cao cột áp thiết kế (m) đối với kết cấu của boong sinh hoạt phải không nhỏ hơn : 
h = 0,85 boong sinh hoạt ở dưới boong tính toán

h = 0,55do boong sinh hoạt là boong tính toán (do là chiều cao quy chiếu) 
h = 0,50 boong đặt phòng công cộng

h = 0,30 boong đặt phòng thuyền viên

h = 0,25 đối với các boong sinh hoạt khác

(7) Đối với sàn đà trượt áp suất tính toán được lấy theo 1.2.6.1 Chương 1 của Phần này. nhưng phải không nhỏ hơn 2,2 t/m2
Vách kín nước

(1) Chiều cao cột áp thiết kế (m) đối với kết cấu vách kín nước ở vùng dưới boong mạn khô phải không nhỏ hơn trị số nào lớn hơn trong các trị số tính theo các công thức sau đây :

h = d (khoảng cách thẳng đứng từ điểm được tính toán đến boong mạn khô)

h = do (chiều cao quy chiếu)

(2) Chiều cao cột áp thiết kế (m) đối với kết cấu vách kín nước ở vùng phía trên của boong mạn khô phải không nhỏ hơn trị số tính theo công thức: h = 0,8 do
(3) Chiều cao cột áp thiết kế (m) đối vớí kết cấu tấm thành của đà trượt được lấy như đối với vách kín nước nhưng không nhỏ hơn áp suất tính toán quy định ở 1.2.6.1 Chương 1 của Phần này nếu mẻ cá được kéo bằng dây.

6. Thượng tầng và lầu

(1) Các yêu cầu ở mục -6 này xác định chiều cao cột áp thiết kế tấm và nẹp của các vách bên vách mút của thượng tầng và lầu ở phía trên của boong liên tục cao nhất.

Chiều cao cột áp thiết kế tấm và nẹp của vách bên và vách mút của thượng tầng và lầu ở giữa boong mạn khô và boong liên tục cao nhất được lấy theo 2/3.2.3-2 như đối với mạn.

Nếu boong mạn khô đồng thời là boong tính toán thì tầng thấp nhất là bao gồm các thượng tầng và lầu ở ngay trên boong mạn khô và được gọi là tầng 1. Tầng thứ 2 là bao gồm các lầu ở ngay trên tầng 1 và cứ tương tự như vậy tính lên phía trên.

Nếu tàu có mạn khô lớn thì tầng 1 có thể được coi là tầng 2 trong việc sử dụng các công thức để tính toán kết cấu và cứ như vậy tính lên phía trên cho các tầng khác.

Nếu boong mạn khô ở dưới boong tính toán thì tầng thấp nhất (được gọi là tầng 1) là bao gồm các thượng tầng và lầu ở ngay trên boong tính toán. Tầng 2 là bao gồm các lầu ở ngay trên tầng 1 và cứ tương tự như vậy tính lên phía trên.

Nếu khoảng cách từ boong tính toán đến đường nước trọng tải tương ứng với mạn khô mùa hè là lớn thì tầng 1 có thể được coi là tầng 2 trong việc sử dụng các công thức tính toán kích thước kết cấu, và cứ như vậy tính lên phía trên cho các tầng khác.

Boong thao tác đánh bắt hải sản được coi như boong mạn khô.

(2) Tàu có chiều dài từ 24 m trở lên

Chiều cao cột áp thiết kế kích thước của tấm và nẹp của thượng tầng và tàu được cho trong Bảng 2/3.2.3-6 (2) (a), trong đó :

dl : Khoảng cách thẳng đứng (m) từ đường nước tương ứng với chiều chìm d đến trung điểm của nhịp nẹp (nếu là tính toán nẹp) và đến tâm điểm của tấm (nếu là tính toán tấm).
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 : Hệ số được lấy theo Bảng 2/3.2.3-6 (2) (b)

Bảng 2/3.2.3-6 (2) (a) Chiều cao cột áp thiết kế
	Vị trí tính toán
	Chiều cao cột áp thiết kế (m)

	Vách mút của thượng tầng và lầu

Vách bên của thượng tầng ngắn và lầu

(Xem thêm các Chú thích (3) và (5) của Bảng 2/3.2.3-2)
	h = 
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nhưng không nhỏ hơn:

h = 2,5 + 
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> 3 đối với vách trước không được bảo vệ của tầng 1

h = 1,25 + 
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> 1,5 ở những chỗ khác

	Boong thời tiết
	Xem Bảng 2/3.2.3-2

	Boong sinh hoạt
	Xem 2/3.2.3-4 (6)


Bảng 2/3.2.3-6 (2) (b)

	Kết cấu tính toán
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	Vách trước không được bảo vệ của thượng tầng và lầu tầng 1
	2 + 
[image: image127.wmf]120
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	Vách trước không được bảo vệ của thượng tầng và lầu tầng 2
	1 + 
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	Vách trước không được bảo vệ của thượng tầng và lầu tầng 3 Các vách trước được bảo vệ của các thượng tầng và lầu Vách bên của thượng tầng và lầu ngắn
	0,5 +
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	Vách sau của thượng tầng và lầu ở phía sau của sườn giữa.
	0,7 + 
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- 0.8 
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	Vách sau của thượng tầng và lầu ở phía trước của sườn giữa
	0,5 + 
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: Khoảng cách (m) tính từ chiếc vách đang được xét đến đường vuông góc đuôi. Đối với vách bên thì vách bên phải được chia theo chiều dọc thành những phần có chiều dài bằng khoảng 
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 và 
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 được lấy bằng khoảng cách từ tâm của mỗi phần đến đường vuông góc đuôi.
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: Hệ số được lấy bằng :
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Cb: Hệ số béo của tàu được lấy không nhỏ hơn 0,6 và không lớn hơn 0,8. 

Đối với các vách sau ở phía trước của sườn giữa Cb được lấy bằng 0,8.

f: Được tính theo công thức f =  eq \f(L. 10)e-L/10 - 
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: Hệ số được tính theo công thức 
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 = 0,3 + 0,7 
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b

nhưng không nhỏ hơn 0,475.

b : Chiều rộng (m) của thượng tầng hoặc lầu tại chỗ đang được xét.

Bl : Chiều rộng của boong thời tiết (m) tại chỗ đang được xét.
(3) Tàu có chiều dài nhỏ hơn 24 m

Chiều cao cột áp thiết kế (m) để tính toán tấm và nẹp của thượng tầng được cho trong Bảng 2/3.2.3-6 (3)

Bảng 2/3.2.3-6 (3) Chiều cao cột áp thiết kế
	Kết cấu tính toán
	Chiều cao cột áp thiết kế (m)

	Vách mút và vách bên ở boong mạn khô
Vách mút và vách bên ở khoảng cách Zo tính từ boong mạn khô (xem thêm các Chú thích (3) và (5) của Bảng 2/3.2.3-2.
Boong thời tiết 
Boong sinh hoạt
	h = k1 (0,5 + 0.04L)

h= 
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Xem Bảng 2/3.2.3-2 
Xem 2/3.2.3-4 (6)

	k1 = 2 đối với vách trước không được bảo vệ của thượng tầng và lầu tầng 1

k1 = 1 đối với các trường hợp khác

Zo,: Khoảng cách thẳng đứng (m) từ tâm của tấm đang được xét đến boong mạn khô, hoặc từ trung điểm của nhịp nẹp đến boong mạn khô


7 Các cột áp khác

(1) Chiều cao cột áp thiết kế (m) để tính toán tấm và nẹp của sàn được lấy bằng :

h = 2,2

(2) Chiều cao cột áp thử (m) để tính toán kích thước của các tấm và nẹp chịu tác dụng của áp lực thử két được cho trong Bảng 2/3.2.3-7.
Bảng 2/3.2.3-7 Chiều cao cột áp thiết kế

	Kết cấu thử
	Chiều cao cột áp thử (m)

	Két sâu, ngăn mũi và ngăn đuôi được dùng làm két
	Cột áp nào lớn hơn trong các cột áp sau đây : 
he = dc + da
he = dc + 0,3H

	Két đáy đôi
	he = dc + da

	Két dầu đốt
	Cột áp nào lớn hơn trong các cột áp :

he = dc + da
he = dc + 2,4

	dc: Khoảng cách thẳng đứng (m) từ điểm đang được xét đến đỉnh két.

da: Khoảng cách thẳng đứng (m) từ đỉnh két đến miệng ống thông khí 
H : Chiều cao của két (m)


3.2.4. Kích thước kết cấu

1 Những nguyên tắc cơ bản

(1) Phải đảm bảo tính liên tục của độ bền dọc ở:

Vùng có sự thay đổi hệ thống kết cấu
Vùng có sự thay đổi độ bền của vật liệu
Vùng có sự thay đổi hình dạng của tiết diện
Phải cố gắng tránh sự tạo thành các điểm cứng.

Nếu độ bền của kết cấu bị giảm do sự có mặt của các lỗ khoét thì phải có sự đền bù thỏa đáng.

Không nên khoét lỗ ở những vùng có ứng suất tương đối lớn đặc biệt là vùng gần mút của các cơ cấu chủ của khung dàn, vùng gần cột.v.v...

Lỗ khoét phải có góc lượn và hình dạng sao cho giảm được tình trạng tập trung ứng suất. nếu cần thì phải viền miệng.

Khoảng cách sườn không nên lớn hơn :

0,6 m ở vùng phía trước của vách mũi và phía sau của vách đuôi

0,7 m ở vùng từ vách mũi đến tiết diện 0,2L sau đường vuông góc mũi.

Nếu khoảng cách sườn lớn hơn trị số nói trên thì kết cấu đáy phẳng ở phần mũi tàu phải được gia cường đặc biệt.

Sự thay đổi chiều dài của tấm phải được thực hiện dần đều trên một khoảng dài ít nhất là bằng 30 lần hiệu các chiều dày nếu là tấm một lớp và ít nhất là bằng 3 chiều dày của lớp lõi nếu là tấm nhiều lớp.

(2) Những kích thước kết cấu được quy định cho đoạn giữa tàu và cho các đoạn mũi tàu. đoạn đuôi tàu. Đối với các đoạn trung gian kích thước kết cấu phải được thay đổi dần dần đi từ đoạn giữa tàu ra các đoạn mũi và đoạn đuôi tàu.
Đăng kiểm có thể yêu cầu tăng các kích thước quy định trong Qui phạm này nếu thấy có những lý do cần thiết, thí dụ như:

Tàu có vận tốc quá lớn

Sự phân bố trọng tải không bình thường

Tàu có điều kiện khai thác không bình thường.v.v...

Nếu tàu có những kết cấu chưa được xét đến trong Qui phạm này thì kích thước của những kết cấu đó có thể được xác định bằng phương pháp tính toán trực tiếp độ bền được Đăng kiểm thỏa thuận. Kết quả tính toán phải được trình cho Đăng kiểm xét duyệt.

Đăng kiểm cũng có thể xét duyệt các kích thước kết cấu được xác định không theo quy định của Qui phạm này mà theo một phương pháp tính toán khác nếu :

- Phương pháp tính toán tỏ ra có độ chính xác cao, mọi số liệu tính toán và mọi thông tin cần thiết được trình cho Đăng kiểm xét duyệt.

- Kết cấu chịu những tải trọng đặc biệt chưa được xét đến trong Qui phạm.

- Sơ đồ làm việc để tính toán kết cấu tỏ ra hợp lý thỏa đáng.

(3) Ranh giới đáy mạn

Chiều cao cột áp thiết kế đáy được dùng để tính toán kết cấu trong vùng từ sống đáy đến đường ranh giới đáy - mạn.

- Đối với tàu có đáy gấp thì ranh giới đáy - mạn là đường gấp hông

- Đối với tàu có hông lượn thì ranh giới đáy - mạn tạo bởi tiếp điểm của đường tiếp tuyến với tôn vỏ và làm một góc nghiêng 60° với đường nằm ngang (Xem Hình 2/3.2.4-1)
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Hinh 2/3.2.4-1 Ranh gi6i ddy man




(4) Hệ số giảm rl theo vùng hoạt động của tàu: kích thước cho trong Qui phạm là dùng cho tàu có vùng hoạt động không hạn chế. Đối với tàu hoạt động có vùng hạn chế kích thước kết cấu tính theo Qui phạm được giảm bằng cách nhân với hệ số giảm rl xác định như sau:
rl = 0,96 - đối với tàu có vùng hoạt động hạn chế cấp I

rl = 0,92 - đối với tàu có vùng hoạt động hạn chế cấp II

rl = 0,90 - đối với tàu có vùng hoạt động hạn chế cấp III

2 Tấm một lớp

(1) Chiều dày tối thiểu của tấm một lớp phải không nhỏ hơn trị số tính theo công thức sau đây (mm)

emin = 1,5 
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đối với tấm đáy, tấm hông và đối với tấm mạn ở vùng neo buộc tàu và vùng đặt cung kéo lưới

emin = 1,25 
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 đối với các tấm mạn khác

emin =
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+

L

 đối với các tấm khác

Nếu Đăng kiểm thấy là hợp lý thì có thể chấp nhận một chiều dày nhỏ hơn quy định trên.

(2) Mô đun chống uốn (Nm/m) của tấm một lớp có chiều rộng bằng 1 m phải không nhỏ hơn trị số tính theo công thức sau đây: 
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Trong đó :
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: Hệ số được lấy theo Bảng 2/3.2.4-2
Ks: Hệ số được tính theo công thức Ks = 
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: Hệ số dạng được lấy bằng:
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= 1 nếu l ≥ 2E
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nếu E < l < 2E
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m

= 0,625 nếu l = E
l : Chiều dài nhịp của nẹp tấm (m)

E: Khoảng cách các nẹp của tấm (m)

lxE: Là kích thước của tấm đang xét 

( = 1 -3 
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1

nhưng không được lấy nhỏ hơn 0,4

a: Chiều rộng của chân nẹp ở tấm (Hình 2/3.2.4-2 (1))
rc: Hệ số cong được lấy bằng rc = 1 - 
[image: image157.wmf]E

f

nhưng được lấy không nhỏ hơn 0,8 (Hình 2/3.2.4-2 (2))

f: Được tính toán theo mục (4) dưới đây (mm)

h: Chiều cao cột áp thiết kế lấy theo  2/3.2.3.

rl: Hệ số giảm theo vùng hoạt động của tàu được lấy theo 2/3.2.4-1 (4)

Trường hợp tấm không gắn nẹp và có độ cong lớn phải được Đăng kiểm xem xét riêng biệt.
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Bang 2/3.24-2  Hésb is




	Kết cấu
	Đoạn giữa tàu theo hệ thống kết cấu ngang
	Đoạn giữa tàu theo hệ thống kết cấu dọc
	Đoạn mũi tàu Đoạn đuôi tàu


	Đáy, sống nằm, boong tính toán, boong của thượng tầng dài
	6500
	5200
	4700

	Tấm sống boong, tấm sống mạn, tấm sống đáy
	6400
	5100
	4700

	Tấm mạn, tấm đáy đôi
	6300
	5000
	4700

	Boong dưới, vách dọc
	6100
	4900
	4700

	Vách ngang của két, tấm đà ngang đáy kín nước, boong lầu, boong thượng tầng ngắn.
	4700
	4700
	4700

	Vách ngang kín nước của tàu
	4400
	4400
	4400

	Vách bên và vách mút của thượng tầng và lầu
	3400
	3400
	3400


(3) Mô đun chống uốn của tấm một lớp có chiều rộng 1 m chịu áp lực thử phải không nhỏ hơn trị số tính theo công thức :

M = 44000 Ks he E2 (Nm/m)

Trong đó:

Ks: Hệ số được lấy theo mục (2) ở trên

he: Áp lực thử được lấy theo 2/3.2.3-7 (2)

(4) Độ võng của tấm một lớp được tính theo công thức

f =  eq \f((2,384)  eq \f(hE4,[EI]) 107 (mm)
Trong đó:
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m

: Hệ số được lấy bằng
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 = 1 nếu l ≥ 2E
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 = 1-2,1 (1 - 
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m

 = 0,475 nếu l =E

[EI]: Độ cứng chống uốn của tấm (Nm2/m), có chiều rộng bằng 1 m.

E : Khoảng cách các nẹp của tấrn (m).

l : Chiều dài nhịp nẹp của tấm (m)

l, E: Là kích thước của tấm đang xét.

Độ võng tính toán được phải không lớn hơn 0,01E

3. Tấm nhiều lớp

(1) Chiều dày của mỗi lớp vỏ phải không nhỏ hơn trị số tính theo công thức :

e = 0,6
[image: image165.wmf]10
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 (mm) đối với tấm đáy, tấm hông và đối với tấm mạn ở vùng buộc tàu và vùng đặt cung kéo lưới 
e = 0,6
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 (mm) đối với các tấm mạn khác

e = 0,6
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+
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 (mm) đối với các tấm khác

(2) Chiều dày của lõi phải không nhỏ hơn số tính theo công thức :

ea= 
[image: image168.wmf]g
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Trong đó :

E : Khoảng cách các nẹp của tấm (m)

h : Chiều cao cột áp thiết kế tấm lấy theo 2/3.2.3 (m)


[image: image169.wmf]g

 : Độ bền chống cắt của vật liệu lõi (N/mm2)

Mô đun chống uốn (Nm/m) của tấm nhiều lớp, có chiều rộng bằng 1 m, phải không nhỏ hơn trị số tính theo công thức :
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Trong đó:
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l

: Hệ số được lấy theo Bảng 2/3.2.4-2.
Ks: Hệ số được lấy theo 2/3.2.4-2 (2).
r1 : Hệ số giảm theo vùng hoạt động của tàu được lấy theo 2/3.2.4-1 (4). 
h : Chiều cao cột áp thiết kế được lấy theo 2/3.2.3 (m).

E : Khoảng cách các nẹp của tấm (m).

(4) Mô men chống uốn của tấm nhiều lớp, có chiều rộng bằng 1m, chịu áp lực thử phai không nhỏ hơn trị số tính theo công thức:

M = 4400 KsheE2
Trong đó :

Ks và E: Được lấy như ở (3) trên.

he: Áp lực thử được lấy theo 2/3.2.3-7 (2).

(5) Độ võng của tấm nhiều lớp chịu cột áp thiết kế được tính theo công thức
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phải không lớn hơn 0,01 khoảng cách các nẹp gia cường tấm.

Trong đó:

[EI]: Độ cứng chống uốn của tấm nhiều lớp có chiều rộng bằng 1m.

ea: Chiều dày của lõi (mm).

G : Mô đun đàn hồi cắt của vật liệu lõi (N/mm2)
h : Chiều cao cột áp thiết kế được lấy theo 2/3.2.3 (m).
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m

: Hệ số được lấy theo 2/3.2 4-2(4).


[image: image174.wmf]3

m

 : Hệ số được lấy bằng :
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m

= 1 nếu l > 2E


[image: image176.wmf]3

m

= 1-1,18 (1 - 
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)2 nếu E < l < 2E


[image: image178.wmf]3

m

= 0,55 nếu l =E

E: Khoảng cách nẹp của tấm (m)

l: Chiều dài nhịp của nẹp (m)

4. Các cơ cấu 

(1) Kết cấu 

Tấm được gắn những sống và nẹp đạt theo hai phương vuông góc, tạo thành một khung dàn.

Mô đun chống uốn của sống và nẹp được tính toán cùng với tấm mép kèm có chiều rộng bằng lb được quy định như sau :

- Đối với sống lb được lấy bằng trị số lớn hơn trong 2 trị số sau đây :

E hoặc 0,2l nếu sống có tiết diện chữ I

E hoặc 0,2 l + a nếu sống có tiết diện hình hộp 
Trong đó:

E : Khoảng cách nẹp (m) 
a : Chiều rộng của chân hộp ở tấm (m)

l : Chiều dài nhịp cơ cấu (m)

- Đối với nẹp, lb được lấy bằng khoảng cách các nẹp (m).

Nẹp nên đi liên tục xuyên qua sống. Lỗ khoét ở sống để nẹp xuyên qua phải cố gắng nhỏ, chiều cao của lỗ khoét phải không lớn hơn 0,5 chiều cao tiết diện tấm thành của sống. Nếu nẹp bị gián đoạn ở chỗ gặp sống thì Mô men chống uốn yêu cầu của nẹp phải được nhân với 1,5.

(2) Mô men chống uốn (Nm) của cơ cấu phải không nhỏ hơn trị số:
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[image: image180.wmf]l

 : Hệ số được lấy theo Bảng 2/3.2.4-4 (1) trong đó Po và P được lấy theo Bảng 2/3.2.4-4 (2) và Hình 2/3.2.4-4 (dùng cho khung dàn không có sống và khung dàn có 1 sống) tính toán tại các điểm nút. 

[image: image181.wmf]e

 : Hệ số liên kết mút của cơ cấu được lấy bằng :

1 nếu các mút cơ cấu là cố định

1,5 cho các trường hợp khác

r1 Hệ số giảm theo vùng hoạt động của tàu được lấy theo 2/3.2.4-1 (4) 
h : Chiều cao cột áp tính toán lấy theo 2/3.2.3.

E : Khoảng cách cơ cấu đang được tính toán (m)

/ : Chiều dài cơ cấu đang được tính toán (m)

(3) Diện tích tiết diện tấm thành của sống phải không nhỏ hơn trị số tính theo công thức :
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Trong đó :


[image: image183.wmf]a

l

: Hệ số được lấy theo Bảng 2/3.2.4-4 (1)

h : Chiều cao cột áp tính toán lấy theo 2/3.2.3
E : Khoảng cách các sống đang được xét (m)

/ : Chiều dài nhịp của sống đang được xét (m)

( : Độ bền cắt (N/mm2) của tấm tạo thành tấm thành của sống đang được xét. Nếu không có được các trị số chính xác của ( lấy từ các thí nghiệm hoặc từ các phương pháp được thừa nhận khác thì có thể lấy : ( = 60 N/mm2
Bảng 2/3.2.4-4 (1) Hệ số 
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 và 
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	Cơ cấu
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	Giữa tàu
	Đầu tàu 
Đuôi tàu
	

	Cơ cấu tham gia độ bền dọc của thân tàu 
Cơ cấu dọc đáy

Cơ cấu dọc của boong tính toán

Cơ cấu dọc của boong thượng tầng dài

Cơ cấu dọc của vách bên của thượng tầng dài
	6200 
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	4100 
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	Cơ cấu dọc của đáy đôi
	5900 
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	25

	Cơ cấu dọc mạn 
Cơ cấu dọc của các boong dưới 
Cơ cấu dọc của vách dọc kín nước 
Cơ cấu dọc của các vách dọc của két
	5800 
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	Các nẹp dọc khác
	6000 
[image: image192.wmf]e


	
	

	Cơ cấu không tham gia vào độ bền dọc của thân tàu

Cơ cấu của mút của thượng tầng và lầu 
Cơ cấu của vách bên của thượng tầng và lầu
	2600 
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	2600 
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	16

	Sườn khoang và sườn nội boong 
Cơ cấu đứng của thượng tầng dài
	3100 
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	3100 
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	19

	Cơ cấu của vách ngang kín nước 
Cơ cấu đứng của vách dọc kín nước
	470 (Po + 
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	Cơ cấu đứng của vách chống va
	560 (Po + 
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)
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	Cơ cấu đứng của vách két
	740 (Po + 
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)
	25

	Các cơ cấu khác
	4100 
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	25


(4) Mô men chống uốn, Nm, của các cơ cấu đặt ở các tấm chịu áp lực thử phải không nhỏ hơn : M = 3100 
[image: image201.wmf]e

 he E l2
Trong đó:
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 : Hệ số liên kết mút xác định theo 2/4.2.4-4 (2)

he :Áp suất thử được lấy theo 2/3.2.3-7 (2)

E : Khoảng cách cơ cấu đang được xét (m)

/ : Chiều dài nhịp cơ cấu đang được xét (m)
(5) Diện tích tiết diện tấm thành của sống gắn ở những tấm chịu tác dụng của áp lực thử phải Không nhỏ hơn trị số tính theo công thức :

[image: image203.png]2
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Trong đó:
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 : Độ bền cắt của vật liệu tấm thành được lấy như quy định ở (3),

E và / : Như quy định ở (4).
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5 Kết cấu đáy tàu

(1) Áp dụng

Các yêu cầu ở mục -5 này được áp dụng cho kết cấu đáy đơn và kết cấu đáy đôi, được dùng để tính toán kích thước của các cơ cấu ở trong vùng từ sống đáy đến ranh giới đáy - mạn định nghĩa ở 2/3.2.4-1 (3)

(2) Sơ đồ chung

Sống chính đáy phải được đạt liên tục trên suối chiều dài của tàu.

Trong buồng máy phải đặt sống đáy bổ sung để đảm bảo đủ độ cứng cho đáy.

Trong hệ thống kết cấu dọc khoảng cách các đà ngang đáy phải không lớn hơn :

2 khoảng sườn : trong buồng máy

1 khoảng sườn: trong bệ máy và bệ ổ đẩy

5 khoảng sườn: trong các vùng khác

Trong hệ thống kết cấu ngang đà ngang đáy phải được đặt trong mỗi mặt sườn. Sườn đó phải liên tục từ sống chính đáy đến sống hông.

Dưới chân cột phải đặt đà ngang đáy và / hoặc sống đáy.

Ở tấm thành của đà ngang đáy và của sống đáy tỷ số chiều cao tiết diện trên chiều dày phải không lớn hơn 25.

Ở đà ngang đáy và sống đáy phải có lỗ thông nước cho mọi vùng đáy tàu trong mỗi khoảng kín nước.
Bảng 2/3.2.4-4 (2) Trị số Po 
(Không có sống và có 1 sống)

	l1/
	Các mút cố định
	Mút trên cố định
	Mút dưới cố định
	Các mút tựa

	
	Po
	Po
	Po
	Po
	Po
	Po
	Po
	Po

	
	D
	E
	F
	D
	E
	F
	E
	F
	E
	F
	D
	E
	D
	E
	E
	M
	E
	M

	Không có sống
	3,33
	
	2,22
	5,56
	
	5,56
	
	3,89
	
	8,33
	4,44
	
	8,33
	
	
	4,27
	
	8,33

	0,50
	6,9
	3,5
	-1,2
	6,2
	4,2
	0,0
	6,0
	
	6,4
	
	7,0
	
	6,3
	
	5,6
	6,1
	6,3
	5,5

	0,55
	7,2
	3,6
	-1,2
	6,2
	4,2
	0,4
	6,2
	
	6,4
	
	7,3
	
	6,2
	
	5,7
	6,4
	6,3
	5,5

	0,60
	7,6
	3,7
	-1,0
	6,2
	4,2
	0,9
	6,4
	
	6,4
	
	7,7
	
	6,1
	
	5,9
	6,7
	6,3
	5,5

	0,65
	7,9
	3,9
	-0,9
	6,2
	4,3
	1,4
	6,6
	
	6,4
	
	8,0
	
	6,0
	
	6,1
	7,0
	6,4
	5,4

	0,70
	8,2
	4,1
	-0,7
	6,1
	4,4
	1,9
	6,8
	
	6,4
	
	8,3
	
	5,9
	
	6,3
	7,3
	6,6
	5,4

	0,75
	8,6
	4,3
	-0,5
	6,1
	4,5
	2,4
	7,0
	
	6,5
	
	8,6
	
	5,8
	
	6,6
	7,6
	6,8
	5,3

	0,80
	8,9
	4,5
	-0,2
	6,0
	4,7
	3,0
	7,2
	
	6,5
	
	8,9
	
	5,6
	
	6,9
	7,9
	7,0
	5,2

	0,90
	9,5
	5,0
	0,4
	5,8
	5,1
	4,2
	7,8
	
	6,8
	
	9,4
	5,0
	5,2
	6,2
	7,5
	8,5
	7,6
	5,0

	1,00
	10,0
	5,6
	1,1
	5,6
	5,6
	5,5
	8,4
	
	7,1
	
	9,8
	5,9
	4,8
	7,1
	8,3
	8,9
	8,3
	4,7

	1,10
	10,5
	6,3
	2,0
	5,2
	6,2
	7,0
	9,2
	
	7,6
	
	10,2
	6,9
	4,2
	8,2
	9,3
	
	9,2
	

	1,20
	10,9
	7,2
	3,1
	4,9
	6,9
	8,6
	10,0
	
	8,2
	
	10,4
	8,1
	3,6
	9,5
	10,5
	
	10,3
	

	1,30
	11,2
	8,2
	4,4
	4,5
	7,7
	10,2
	11,1
	3,0
	8,9
	9,7
	10,5
	9,6
	2,9
	11,0
	11,9
	
	11,6
	

	1,40
	11,4
	9,5
	5,9
	4,0
	8,7
	12,0
	12,3
	4,5
	9,6
	11,5
	
	11,4
	
	12,6
	13,6
	
	13,0
	

	1,50
	11,5
	11,0
	7,6
	3,5
	9,7
	13,9
	13,7
	6,3
	10,5
	13,5
	
	13,5
	
	14,4
	15,6
	
	14,6
	

	1,60
	11,4
	12,7
	9,6
	2,9
	10,9
	15,9
	15,3
	8,3
	11,5
	15,6
	
	15,9
	
	16,3
	17,8
	
	16,3
	

	1,70
	11,3
	14,6
	11,8
	2,2
	12,2
	18,0
	17,1
	10,5
	12,7
	17,8
	
	18,7
	
	18,4
	20,4
	
	18,2
	

	1,80
	11,0
	16,9
	14,2
	1,6
	13,6
	20,2
	19,2
	13,1
	13,9
	20,1
	
	21,9
	
	20,7
	23,4
	
	20,3
	

	1,90
	10,6
	19,4
	17,0
	0,8
	15,1
	22,6
	21,6
	15,9
	15,2
	22,5
	
	25,5
	
	23,1
	26,8
	
	22,6
	

	2,00
	10,0
	22,2
	20,0
	0,0
	16,7
	25,0
	24,2
	19,0
	16,7
	25,0
	
	29,5
	
	25,8
	30,6
	
	25,0
	

	2,10
	9,2
	25,4
	23,3
	-0,9
	18,4
	27,6
	27,2
	22,4
	18,2
	27,6
	
	34,0
	
	28,5
	34,8
	
	27,6
	

	2,20
	8,3
	28,9
	26,9
	-1,8
	20,2
	30,2
	30,5
	26,2
	19,9
	30,4
	
	39,0
	
	31,5
	39,5
	
	30,3
	

	2,30
	7,2
	32,8
	30,9
	-2,7
	22,2
	33,0
	34,1
	30,2
	21,7
	33,3
	
	44,5
	
	34,6
	44,7
	
	33,2
	

	2,40
	5,9
	37,1
	35,2
	-3,8
	24,2
	35,9
	38,2
	34,7
	23,5
	36,2
	
	50,5
	
	37,9
	50,4
	
	36,3
	

	2,50
	4,4
	41,8
	39,9
	-4,9
	26,4
	38,9
	4,6
	39,5
	25,5
	39,3
	
	57,1
	
	41,3
	56,7
	
	39,6
	


(3) Kích thước của tấm

Kích thước của tấm được tính toán theo 2/3.2.4-2 hoặc 2/3.2.4-3.
Chiều rộng của sống nằm phải không nhỏ hơn 0,6 + 0,01L.

(4) Kích thước của nẹp (sống dọc đáy, đà ngang đáy, dầm dọc đáy)

Kích thước của nẹp phải được tính toán theo 2/3.2.4-4.
Chiều dài nhịp của sống dọc đáy được đo :

- Giữa các vách ngang nếu chiều cao tiết diện sống đáy lớn hơn chiều cao tiết diện đà ngang đáy.

- Giữa các đà ngang đáy nếu chiều cao tiết diện sống đáy không lớn hơn chiều cao tiết diện đà ngang đáy.
Chiều dài nhịp của đà ngang đáy được đo :

- Giữa các mạn nếu đáy phẳng.

- Giữa mạn và sống chính đáy nếu sống chính đáy có kích thước đủ để được coi là đế của đà ngang đáy.

- Giữa mạn và sống phụ (nếu sống phụ đáy có kích thước đủ để được coi là đế của đà ngang đáy), giữa mạn và vách dọc, giữa vách dọc và vách dọc.

(5) Kết cấu đáy đơn

Các sống phụ đáy phải được đặt cách nhau không xa quá 2,5 m.

Sống chính đáy và sống phụ đáy phải cố gắng được kéo dài về phía đầu tàu và về phía đuôi tàu.

Tấm mép của sống đáy phải được liên kết với tấm mép của đà ngang đáy. Ở những tàu có chiều dài lớn hơn 40 m nếu đáy được kết cấu theo hệ thống ngang thì ở vùng giữa tàu, giữa các sống đáy phải đặt các dầm dọc đáy để liên kết các đà ngang đáy. Khoảng cách các dầm dọc đáy này phải không lớn hơn 1,4 m.

(6) Kết cấu đáy đôi

Chiều cao của đáy đôi phải không nhỏ hơn 0,1 
[image: image206.wmf]L

.

Các sống đáy phải được cách nhau không xa quá 4,2 m.

Ở những tàu có chiều dài lớn hơn 40 m, nếu đáy được kết cấu theo hệ thống ngang thì ở vùng giữa tàu, giữa các sống đáy phải đặt các dầm dọc đáy dưới và dầm dọc đáy trên đế liên kết các đà ngang đáy. Khoảng các các dầm dọc này phải không lớn hơn 1.4 m.

6. Kết cấu mạn tàu

(1) Áp dụng

Các yêu cầu ở mục -6 này được áp dụng để tính toán kết cấu của vùng từ ranh giới đáy - mạn định nghĩa ở 2/3.2.4-1 (3) đến boong liên tục cao nhất.

(2) Sơ đồ chung

Mạn tàu có thể được kết cấu theo hệ thống ngang hoặc hệ thống dọc.

Trong hệ thống kết cấu dọc, sườn khỏe phải được đặt cách nhau không xa quá\

5 khoảng sườn ở vùng giữa tàu
4 khoảng sườn trong buồng máy

Sườn khỏe đó phải được đặt trong các mặt sườn có đà ngang đáy.

Trong hệ thống kết cấu ngang, sườn khỏe phải được đặt trong mỗi mặt sườn.

Trong vùng buồng máy phải đặt các sườn khỏe cách nhau không xa quá 5 khoảng sườn.

Mô men chống uốn của sườn khỏe phải không nhỏ hơn 4 lần Mô đun chống uốn của sườn thường ở lân cận đó, diện tích tiết diện tấm thành của sườn khỏe phải không nhỏ hơn hai lần diện tích tiết diện tấm thành của sườn thường ở lân cận đó.

Kích thước của sườn khoang và sườn nội boong phải không nhỏ hơn kích thước của sườn ở trực tiếp ngay trên đó. Sườn khỏe phải được đặt trong mặt sườn có xà ngang đầu miệng khoang. Nếu chiều dài của sườn khoang và sườn nội boong lớn hơn 4 m thì phải đặt sống dọc mạn. Mép của sống dọc mạn phải được liên kết với mép của sườn khỏe.

(3) Kích thước của tấm

Kích thước của tấm được tính toán theo 2/3.2.4-2 hoặc 2/3.2.4-3.
Chiều rộng (m) của mép mạn phải không nhỏ hơn b = 0,715 + 0,425 
[image: image207.wmf]100
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Nếu không có quy định nào khác đi thì chiều dày của tấm mép mạn phải không nhỏ hơn chiều dày của tấm mạn kề với nó.

Phạm vi gia cường kết cấu mạn (theo chiều cao) ở các vùng cung kéo lưới và vùng giữa các cung kéo lưới của các tàu có chiều dài từ 30 m trở lên, ở vùng buộc của những tàu được neo buộc ở ngoài khơi (xem Chú thích (2) và (3) của Bảng 2/3.2.3-2) phải được Đăng kiểm xem xét.

Ở vùng ngắt trong phạm vi đoạn 0,5L giữa tàu của thượng tầng dài, chiều dày của tấm mép mạn phải được tăng 40% trên đoạn dài bằng B/6 về phía trước và B/6 về phía sau của chỗ ngát. Nếu chỗ ngắt đó là ở ngoài vùng 0,5L giữa tàu thì lượng tăng chiều dày của tấm mép mạn phải là 30%. Nếu chỗ ngắt của thượng tầng ngắn là ở vùng 0,6L giữa tàu thì chiều dày của tấm mép mạn phải được tăng 15% trên đoạn dài bằng B/6 về phía trước và B/6 về phía sau của chỗ ngắt.

(4) Kích thước sườn, sườn khỏe, sống dọc mạn

Kích thước của sườn, sườn khỏe, sống dọc mạn được tính toán theo 2/3.2.4-4.
Để tính toán kích thước của sống mạn chiều dài nhịp l của sống mạn được đo :

- Giữa các vách ngang nếu không có sườn khỏe hoặc sống mạn có thể được coi là đế tựa cho sườn.

- Giữa các sườn khỏe nếu sống mạn gián đoạn ở chỗ gặp sườn khỏe.

7. Kết cấu boong và sàn

(1) Áp dụng

Các quy định ở mục -7 này được áp dụng để tính toán kết cấu của boong tính toán, của các boong dưới, boong sinh hoạt, boong thượng tầng, boong lầu và sàn đà trượt.

(2) Sơ đồ chung

Boong có thể được kết cấu theo hệ thống ngang hoặc theo hệ thống dọc.

Trong hệ thống kết cấu dọc, sườn khỏe phải được đặt cách nhau không xa quá 

5 khoảng sườn ở vùng giữa tàu

4 khoảng sườn trong buồng máy

Xà ngang boong phải được đặt trong mặt sườn có sườn khỏe.

Trong hệ thống kết cấu ngang, sườn khỏe phải được đặt trong mỗi mặt sườn.

Ở vùng boong tính toán bị ngắt phải đảm bảo sự liên tục của độ bền dọc bằng các kết cấu thót dần vươn dài ra ngoài của hai boong tính toán trên đoạn dài từ 2 đến 5 khoảng sườn kể từ chỗ ngắt.

Nếu boong có miệng khoét rộng thì phải quan tâm đến độ bền ngang của thân tàu. Ở vùng miệng khoét để đảm bảo sự liên tục của độ bền dọc các thành dọc miệng khoét phải đặt sống boong và xà ngang gia cường của boong. Trong vùng có tải tập trung phải tính toán độ bền của boong dưới tác dụng đồng thời của cột áp thiết kế (2/3.2.3) và tải tập trung đó.

(3) Kích thước tấm

Kích thước tấm boong phải được thiết kế phù hợp với 2/3.2.4-2 hoặc 2/3.2.4-3.
Chiều rộng (m) của mép boong phải không nhỏ hơn b = 0,005 (L+70)

Chiều dày của tấm mép boong phải không nhỏ hơn chiều dày của tấm boong kề với nó. 
Ở vùng ngắt trong phạm vi đoạn 0,5L giữa tàu của thượng tầng dài chiều dày của tấm mép mạn phải được tăng 40% trên đoạn dài bằng B/6 về phía trước và B/6 về phía sau của chỗ ngắt. Nếu chỗ ngắt đó là ở ngoài vùng 0,5L giữa tàu thì lượng tăng chiều dày của tấm mép mạn phải là 30%. Nếu chỗ ngắt của thượng tầng ngắn là ở vùng 0,6L giữa tàu thì chiều dày của tấm mép mạn phải được tăng 15% trên đoạn dài bằng B/6 về phía trước và B/6 về phía sau của chỗ ngắt.

(4) Kích thước của cơ cấu (sống boong, xà ngang boong, xà ngang khỏe của boong)

Kích thước của cơ cấu được thiết kế phù hợp với 2/3.2.4-4.
Để tính toán kích thước của sống boong chiều dài nhịp l của nó được đo :

- Giữa các vách ngang nếu sống boong được coi là đế của xà ngang boong (nghĩa là khi chiều cao tiết diện sống boong lớn hơn chiều cao tiết diện xà ngang boong hoặc khi xà ngang boong gián đoạn).

- Giữa các xà ngang boong nếu sống boong không được coi là đế của xà ngang boong (nghĩa là khi mà sống boong gián đoạn ở chỗ gặp xà ngang boong hoặc khi mà sống boong có chiều cao tiết diện nhỏ hơn chiều cao tiết diện xà ngang boong).

Để tính toán xà ngang boong chiều dài nhịp của nó được đo :

- Giữa các mạn nếu không có sống boong, không có vách dọc hoặc nếu sống boong: không được coi là đế của xà ngang boong.

- Giữa mạn và vách dọc, giữa mạn và sống boong, giữa các vách dọc, giữa các sống boong, nếu sống boong được coi là đế của xà ngang boong.

Xà ngang đầu miệng khoang phải được gia cường bằng cách tính toán theo 2/3.2.4-4 với E được thay thế bằng chiều rộng thực sự của diện tích boong mà xà ngang đầu miệng khoang phải đỡ.

(5) Kích thước của nắp miệng khoét ở boong

Tấm của nắp được tính toán theo 2/3.2.4-2 hoặc 2/3.2.4-3 theo tiêu chuẩn của boong nơi đặt miệng khoét. Nẹp của nắp được tính toán theo 2/3.2.4-4. Chiều dài nhịp của nẹp được lấy bằng khoảng cách các cạnh của nắp nếu không có các nẹp đặt theo chiều vuông góc với nó là gián đoạn hoặc được lấy bằng khoảng cách các nẹp liên tục vuông góc với nó, hoặc được lấy bằng khoảng cách từ cạnh của miệng khoét đến chiếc nẹp liên tục lân cận vuông góc với nó nếu chiếc nẹp đang được xét là gián đoạn.

8. Kết cấu vách (Tấm thành của đà trượt cũng được coi là vách)

(1) Áp dụng

Những quy định ở mục -8 này được áp dụng cho các vách sau đây :

Vách dọc kín nước, vách ngang kín nước của tàu.

Vách biên, vách chống va dọc và ngang của két.

Vách hầm trục chân vịt.

Tấm thành của đà trượt

(2) Sơ đồ chung

Kích thước của vách két đồng thời là vách kín nước phải không nhỏ hơn kích thước tương ứng của vách kín nước tương ứng.

Nếu vách không đi lên tới boong liên tục trên cùng thì kết cấu thân tàu trên mặt kéo dài của vách đó phải được gia cường thỏa đáng bằng những cơ cấu khỏe hoặc những phân vách.

Ở dưới sống boong vách phải được gia cường bằng nẹp đứng khỏe.

Trong đáy đôi, ở dưới vách ngang phải đặt đà ngang đáy.

Nếu vách có bậc thì nẹp ở phần nằm ngang của vách phải được thiết kế như xà ngang boong.

Nếu nẹp vách bị cắt để đặt cửa kín nước thì theo cạnh của miệng khoét phải đặt nẹp gia cường, độ bền của vách nơi đặt cửa kín nước phải tương đương với độ bền của vách nguyên vẹn.

Ở những tàu được neo buộc ở ngoài khơi, vách ngang trong vùng buộc trong phạm vi từ mạn tàu đến chiếc nẹp đúng gần mạn nhất phải được gắn nẹp gia cường nằm ngang. Kích thước và khoảng cách các nẹp gia cường nằm ngang phải được lấy như nẹp gia cường đứng.

(3) Kích thước tấm

Kích thước tấm phải được thiết kế phù hợp với 2/3.2.4-2 hoặc 2/3.2.4-3, với chiều cao cột áp thiết kế được tính lấy theo 2/3.2.3-5.

(4) Kích thước cơ cấu (sống đứng, sống nằm, nẹp đứng, nẹp nằm)

Kích thước cơ cấu phải được thiết kế phù hợp với 2/3.2.4-4 với chiều cao cột áp thiết kế được lấy theo 2/3.2.3-5.
Để tính toán sống đứng của vách, chiều dài nhịp l được đo :

- Giữa các boong, giữa boong và đáy nếu sống đứng được coi là đế của sống nằm hoặc nẹp nằm.

- Giữa các sống nằm nếu sống đứng không được coi là đế của sống nằm.

Để tính toán sống nằm của vách, chiều dài nhịp l được đo :

- Đối với sống nằm của vách ngang được coi là đế của sống đứng : giữa các mạn, giữa các vách dọc, giữa mạn và vách dọc

- Đối với sống nằm của vách dọc được coi là đế của sống đứng : giữa các vách ngang.

(5) Cửa kín nước đặt ở vách kín nước phải có độ bền tương đương với độ bền của vách nơi đặt cửa kín nước đó. Vách kín nước ở vùng có đặt cửa kín nước phải có độ bền tương đương với vách nguyên vẹn.

9. Kết cấu thượng tầng và lầu

(1) Những quy định ở mục -9 này được áp dụng cho kết cấu của thượng tầng và lầu như định nghĩa ở 2/3.2.3-6 (1).

(2) Sơ đồ chung

Thượng tầng và lầu có thể được kết cấu theo hệ thống ngang hoặc hệ thống dọc.

Đối với những lầu không bảo vệ các miệng khoét ở boong mạn khô và boong thượng tầng, đối với những lầu ở cao hơn tầng 3, kích thước kết cấu lầu có thể được giảm theo thỏa thuận với Đăng kiểm

Vách mút của thượng tầng và của lầu phải được đỡ bởi các vách,vách lửng, cột hoặc các kết cấu tương đương khác đặt ở phía dưới.

Vách mút của thượng tầng hoặc của lầu ở gần miệng khoét boong phải được gia cường bổ sung.

Các lỗ khoét ở vách bên và boong của thượng tầng và của lầu phải có góc lượn. Các nẹp dọc liên tục phải được đặt gần mép dọc của lỗ khoét.

Ở mút của thượng tầng, tâm vách bên phải được chuyển dần thành mạn chắn sóng hoặc thành mép mạn của boong tính toán.

Lỗ khoét ở vách bên của thượng tầng kín phải có nắp kín nước đóng thường xuyên. Vách bên có lỗ khoét phải được gia cường để có độ bền tương đương với vách bên không có lỗ khoét.

Khoảng cách nẹp ở vách bên của thượng tầng được lấy bằng khoảng cách các xà ngang của boong đỡ vách.

Ở dưới các vách bên và vách mút của thượng tầng và lầu phải đặt những phần vách, những sống đứng, những cột hoặc những kết cấu tương đương để đỡ các vách bên và vách mút đó. Kích thước của các kết cấu đỡ đó phải được xem xét đặc biệt.

Ở vùng đặt cần cẩu, xuồng cứu sinh, dải tôn trên cùng của vách bên của lầu phía dưới phải được gia cường.

(3) Kích thước của tấm

Kích thước của tấm phải được thiết kế phù hợp với 2/3.2.4-2 hoặc 2/3.2.4-3.

Nếu boong thượng tầng là boong tính toán thì tấm vách bên của thượng tầng được tính toán như tấm mạn tàu.

Ở mỗi mút của thượng tầng dài, trên đoạn dài bằng 3/6, chiều dày của tấm vách bên phải được tăng 25%. Ra ngoài phạm vi của thượng tầng và lầu vách bên của thượng tầng và lầu phải được chuyển dần đều đến mạn chắn sóng hoặc mép mạn ở kề đó.

(4) Kích thước cơ cấu

Kích thước cơ cấu được tính toán theo 2/3.2.4-4. Kích thước của cơ cấu vách bền của thượng tầng và lầu không cần phải lớn hơn kích thước cơ cấu của vách bên ở ngay tầng dưới đó trên cơ sở có cùng một khoảng cách E và cùng một chiều dài nhịp /.

Nếu boong thượng tầng là boong tính toán và kích thước của tấm vách bên của thượng tầng được tính toán như kích thước của tấm mạn (xem mục (3) ở trên) thì cơ cấu của vách bên đó được tính toán như sườn mạn tàu.

Nếu vận tốc của tàu lớn hơn 18 hải lý/giờ thì sườn của thượng tầng đầu phải được xem xét đặc biệt.

Nếu thượng tầng hoặc lầu tham gia vào độ bền dọc chung của thân tàu thì các nẹp đứng đặt giữa các lỗ khoét ở vách bên của nó phải được xem xét đặc biệt.

Nếu chiều dài của nẹp đứng ở vách bên của thượng tầng lớn hơn 4m hoặc nếu các boong ở các mút nẹp đó không được gia cường phù hợp thì nẹp đứng đó phải được Đăng kiểm xem xét đặc biệt.

Ở những tàu phải neo buộc ở ngoài khơi kết cấu vách bên của thượng tầng ở vùng neo buộc phải được gia cường (Xem các Chương trình (3) và (5) của Bảng 2/3.2.3-2)

CHƯƠNG 4 KẾT CẤU THÂN TÀU CÁ BẰNG GỖ

4.1. Những quy định chung

4.1.1 Các kích thước quy định trong Chương 4 này được áp dụng cho các tàu cá vỏ gỗ có hình dạng và quan hệ kích thước thông thường, có chiều dài nhỏ hơn và bằng 30 m. Nếu tàu có hình dạng không thông thường, có quan hệ kích thước không thông thường, có chiều dài lớn hơn 30 m hoặc có vận tốc lớn hơn 20 hải lý/giờ thì kết cấu thân tàu phải được Đăng kiểm xem xét riêng biệt. Để thuận tiện vận dụng khi cần thiết một số cơ cấu còn được thay bằng vật liệu thép và gỗ dán.

4.1.2. Các định nghĩa về các vùng gia cường được ghi ở 2/1.2.4 Chương 1, các định nghĩa về vùng giữa các cung kéo lưới và vùng cung kéo lưới của những tàu có thiết bị đánh bắt mạn được ghi ở 2/1.2.7-8 Chương 1, định nghĩa về vùng buộc của những tàu phải neo buộc ở ngoài khơi được ghi ở Chú thích (1) của Bảng 2/1.2.4-2 Chương 1 của Qui phạm này.

4.1.3. Những vấn đề có liên quan đến kết cấu thân tàu cá bằng gỗ chưa được đề cập tới trong Qui phạm này sẽ được tham khảo trong TCVN 3903-1984 và trong các TCVN khác có liên quan và hiện hành.

4.2. Những quy định đặc biệt

4.2.1. Gỗ và cơ tính của gỗ dùng để chế tạo kết cấu thân tàu

1. Gỗ dùng để chế tạo các cơ cấu thân tàu phải là loại gỗ cứng có cơ tính như được cho trong Bảng 2/4.2.1 hoặc tương đương.

4.2.2. Chất lượng của gỗ đóng tàu

Gỗ đóng tàu phải là gỗ có chất lượng cao, được phơi sấy khô, không có lõi, không có gỗ dác, không bị mục, không bị sâu, không bị tách lớp, không bị nứt và không có những khuyết tật khác làm hư hại vật liệu. Gỗ phải không có bướu, tuy nhiên những bướu riêng lẻ ở phía trong vẫn có thể chấp nhận được.

2. Gỗ được dùng để chế tạo các cơ cấu dọc phải được sấy khô hợp lý. Nếu có nguy cơ gỗ bị quá khô thì gỗ phải được phủ một lớp dầu gai hoặc sơn dầu trước khi được lắp dựng để tránh hiện tượng tách lớp.

3. Vật liệu để chế tạo kết cấu thân tàu đặc biệt là ván vỏ và ván boong phải được xẻ thẳng lớp.

4. Gỗ phải được bảo quản trong điều kiện khô và trước khi được đem sử dụng phải có độ ẩm trong không khí khô không lớn hơn 20%.

5. Độ ẩm của gỗ dán phải bằng 15%. Gỗ dán dùng làm kết cấu thân tàu phải có chất lượng cao phù hợp với mục đích sử dụng, phải có tính chịu nước biển lâu bền phải có lớp mặt tốt, lớp lõi cứng.
6. Các vật liệu phụ khác dùng trong kết cấu thân tàu phải có chất lượng tốt, phù hợp với mục đích sử dụng và phải thỏa mãn các yêu cầu của Đăng kiểm đối với vật liệu đóng tàu. Các đặc trưng cơ bản của các vật liệu đó phải được ghi chú trong các bản vẽ.

Bảng 2/4.2.1 Cơ tính của gỗ

	Số hiệu
	Khối lượng riêng trung bình kg/m3
	Độ cứng tự nhiên
	Sức chống thấm
	Tính dễ dán

	1
	990
	Rất cứng
	Sức chống thấm rất lớn
	Bình thường

	2
	815
	Rất cứng
	Sức chống thấm rất lớn
	Bình thường

	3
	770
	Cứng
	Sức chống thấm rất lớn
	Bình thường

	4
	735
	Cứng trung bình
	Chống thấm
	Bình thường

	5
	735
	Rất cứng
	Sức chống thấm rất lớn
	Bình thường

	6
	735
	Cứng trung bình
	Chống thấm
	Bình thường

	7
	735
	Rất cứng
	Chống thấm trung bình
	Bình thường

	8
	735
	Cứng trung bình
	Chống thấm
	Bình thường

	9
	720
	Cứng trung bình
	Chống thấm
	Thỏa mãn

	10
	720
	Cứng
	Sức chống thấm rất lớn
	Bình thường

	11
	720
	Cứng
	Sức chống thấm rất lớn
	Bình thường

	12
	705
	Cứng trung bình
	Sức chống thấm rất lớn
	Thay đổi

	13
	705
	Không cứng
	Chống thấm
	Bình thường

	14
	690
	Rất cứng
	Sức chống thấm rất lớn
	Bình thường

	15
	670
	Không cứng
	Chống thấm
	Bình thường

	16
	655
	Rất cứng
	Sức chống thấm rất lớn
	Bình thường

	17
	655
	Cứng
	Sức chống thấm rất lớn
	Bình thường

	18
	640
	Rất cứng
	Sức chống thấm rất lớn
	Bình thường

	19
	625
	Cứng
	Chống thấm
	Bình thường

	20
	625
	Rất cứng
	Sức chống thấm rất lớn
	Bình thường

	21
	625
	Cứng trung bình
	Chống thấm
	Bình thường

	22
	580
	Cứng
	Sức chống thấm rất lớn
	Bình thường

	23
	560
	Cứng trung bình
	Chống thấm
	Bình thường

	24
	545
	Không cứng
	Chống thấm trung bình
	Bình thường

	25
	545
	Cứng
	Sức chống thấm rất lớn
	Bình thường

	26
	530
	Cứng trung bình
	Chống thấm
	Bình thường

	27
	530
	Cứng trung bình
	Sức chống thấm rất lớn
	Bình thường

	28
	515
	Cứng
	Chống thấm
	Bình thường

	29
	515
	Không cứng
	Chống thấm trung bình
	Bình thường

	30
	450
	Không cứng
	Chống thấm
	Tốt

	31
	385
	Cứng
	Chống thấm
	Bình thường


Các thép tấm và thép hình được dùng thay thế gỗ phải thỏa mãn các yêu cầu của TCVN 6259-7 : 1997.

4.2.3. Nguyên tắc thiết kế

Kích thước của các kết cấu được cho trong Chương này là được tính toán với loại gỗ có khối lượng riêng tiêu chuẩn trong điều kiện không khí khô có độ ẩm bằng khoảng 15%, như sau:

	Kết cấu
	
	Khối lượng riêng của gỗ

	Sườn mạn
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	720 kg/m3

	Đà ngang đáy
	
	

	Sống đáy
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	640 kg/m3

	Sống mũi
	
	

	Sống đuôi
	
	

	Mã liên kết sống đuôi và sống chính đay
	
	

	Ngọn sống đuôi
	
	

	Ván vỏ
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	560 kg/m3

	Con chạch
	
	

	Thanh chống va
	
	

	Sống mạn, sống hông
	
	

	Xà ngang boong và mã
	
	

	Thành miệng khoang
	
	

	Ván boong
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	430 kg/m3


Nếu khối lượng riêng của gỗ được sử dụng khác với khối lượng riêng quy định ở trên thì các chiều rộng, chiều dày và mô đun chống uốn cho trong bảng phải được điều chỉnh tỷ lệ thuận với tỷ số các khối lượng riêng của gỗ theo công thức sau đây:
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Trong đó:

S : Khối lượng riêng của gỗ dùng để tính toán tra bảng (kg/m3)

W: Khối lượng riêng của gỗ được sử dụng (kg/m3)
Tuy nhiên, nếu sự điều chỉnh nói trên là giảm đi thì mức độ giảm phải không vượt quá 6% đối với chiều rộng hoặc chiều dày, trừ những trường hợp được Đăng kiểm thỏa thuận đặc biệt.
4.2.4. Kết cấu đáy tàu

1. Sống dọc tâm đáy

Kích thước của sống chính đáy được cho trong Bảng 2/4.2.4.1 phụ thuộc chiều dài của tàu. Chiều cao của tiết diện sống đáy phải được giữ không đổi trên suốt chiều dài của tàu. Chiều rộng của tiết diện sống đáy có thể được giảm dần về phía mũi tàu đến bằng chiều rộng của tiết diện sống mũi liên kết với nó và được giảm dần về phía đuôi tàu đến bằng chiều rộng của tiết diện sống đuôi liên kết với nó. Chiều sâu của rãnh xoi ở sống đáy để lắp đặt tấm ván kề sống đáy phải không nhỏ hơn 2 chiều dày của tấm ván kề sống đáy. Nếu cột xuyên qua boong xuống đến đáy tàu thì chân cột phải được đặt lên thanh bệ. Thanh bệ phải đủ dài về phía trước và về phía sau và phải được liên kết chắc chắn với đà ngang đáy và sống dọc tâm đáy.

Bảng 2/4.2.4-1 kích thước sống chính đáy

	L(m)
	Tiết diện sống chính đáy tâm đáy
	Chiều rộng, chiều cao của tiết diện chân sống mũi (mm)
	Chiều rộng, chiều cao của tiết diện đỉnh sống mũi (mm)
	Chiều rộng, chiều cao của tiết diện sống đuôi (mm)

	
	Chiều rộng (mm)
	Chiều cao (mm)
	
	
	

	6
	150
	75
	75
	75
	75

	8
	185
	90
	90
	85
	85

	10
	220
	110
	110
	95
	95

	12
	255
	125
	125
	105
	105

	14
	285
	140
	140
	115
	115

	16
	320
	160
	160
	125
	125

	18
	355
	175
	175
	140
	140

	20
	385
	195
	195
	150
	150

	22
	410
	210
	210
	160
	160

	24
	435
	230
	230
	170
	170

	26
	455
	245
	245
	180
	180

	28
	470
	260
	260
	190
	190

	30
	480
	280
	280
	200
	200


Ở những tàu có chiều dài nhỏ hơn 10 m sống chính đáy phải được làm bằng 1 đoạn. Ở những tàu có chiều dài bằng và lớn hơn 10 m sống chính đáy cũng nên được làm bằng một đoạn, tuy nhiên nếu bất đắc dĩ thì sống chính đáy có thể được làm bằng nhiều đoạn nối lại với nhau. Quy cách của mối nối được mô tả ở Hình 2/4.2.4-1. Chiều dài / của mối nối phải không nhỏ hơn 6h mà h là chiều cao của tiết diện sống chính đáy. Chiều dày e của mũi vát phải bằng 
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chiều cao tiết diện sống chính đáy. Mối nối sống chính đáy phải được đặt cách xa bệ máy tàu, xa chân cột của tàu. Nếu cần phải khoét sống chính đáy để đặt xiếm thì chiều rộng của tiết diện sống chính đáy phải được tăng để bồi thường phần bị khoét. Kết cấu của ổ khoét để đặt xiếm phải được xem xét đặc biệt.

2. Sống mũi

Kích thước của sống mũi được cho trong Bảng 2/4.2.4-1 và được giảm dần đều khi đi từ chân lên đỉnh. Tùy thuộc hình dạng của chân sống mũi, kích thước của chân sống mũi có thể được tăng lên để đảm bảo kết cấu của mối nối với sống dọc tâm đáy. Nếu mũi tàu có góc vào nước rộng thì phải quan tâm đến hình dáng tiết diện sống mũi để việc lắp ghép ván vỏ với sống mũi được thuận lợi.

3. Sống đuôi

Kích thước của sống đuôi được cho trong Bảng 2/4.2.4-1. Kích thước của sống đuôi có thể được giảm dần cho phù hợp với hình dạng của đuôi tàu nhưng chiều rộng của mép sau ở lưng của mộng soi phải không nhỏ hơn trị số cho trong Bảng. Phải quan tâm đến độ bền của mỗi lắp ghép ván vỏ vào sống đuôi. Chân của sống đuôi phải được lắp mộng chốt với sống dọc tâm đáy hoặc phải được liên kết với sống dọc tâm đáy bằng nửa chồng mép.

Phải đặt mã tại chỗ nối giữa sống đuôi và sống chính đáy. Mã này phải được liên kết chắc chắn với sống đuôi và sống chính đáy bằng bulông/chốt xuyên qua mã.
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4. Ngọn sống đuôi

Ngọn sống đuôi phải có kích thước bằng kích thước của sống đuôi ở chỗ liên kết với sống đuôi và được giảm dần khi đi lên đến đỉnh sao cho diện tích tiết điện phải không nhỏ hơn 75% diện tích tiết diện ở chân. Phải đặc biệt quan tâm đến mối nối sống đuôi với ngọn sống đuôi.

5. Sống hông

Nếu mạn được kết cấu theo sơ đồ 1 (chỉ có sườn uốn) hoặc nếu mạn được kết cấu theo sơ đồ 7 (sườn cắt, sườn dán hoặc sườn thép xen kẽ với 3 sườn uốn), hoặc nếu chiều dài của tàu lớn hơn 9 m. mạn được kết cấu theo sơ đồ 2 (chỉ có sườn cắt) theo sơ đồ 3 (chỉ có sườn dán), theo sơ đồ 5 (sườn cắt, sườn dán hoặc sườn thép xen kẽ với 1 sườn uốn) theo sơ đồ 6 (sườn cắt, sườn dán hoặc sườn thép xen kẽ với 2 sườn uốn) thì phải đặt sống hông ở mỗi bên hông tàu. Nếu mạn được kết cấu theo sơ đồ 4 (chỉ có sườn thép) thì phải đặt sống hông ở mỗi bên hông tàu ở mỗi bên hông tàu nếu khoảng cách từ mép đà ngang đáy đến boong lớn hơn 2.4 m. (Các sơ đồ kết cấu mạn : xem 2/4.2.5).

Diện tích tiết diện mỗi sống hông ở đoạn 0,6 L giữa tàu được cho ở Bảng 2/4.2.4-5. Ra ngoài đoạn 0,6 L giữa tàu diện tích đó được giảm dần đến còn bằng 75% ở đoạn đầu và đoạn dưới tàu. Mối nối các đoạn sống hông ở hai bên hông phải được phân bổ rải xa nhau.
Thay thế cho sống hông có thể đặt 1 hoặc 2 sống mạn ở mỗi bên mạn tàu.

6. Đà ngang đáy

Tùy theo hình dạng và vật liệu kết cấu có 4 loại đà ngang đáy thông dụng sau đây (Hình 2/4.2.4-6):

a - Đà ngang cọc (bằng thép) 
b - Đà ngang tấm (bằng thép) 
c - Đà ngang thanh (bằng thép) 
d - Đà ngang ván (bằng gỗ)

Ở đầu và đuôi tàu sườn có thể đi liên tục ngang qua và liên kết với sống chính đáy, do vậy có thể không cần đặt đà ngang đáy.

Sơ đồ bố trí đà ngang đáy phụ thuộc sơ đồ kết cấu mạn tàu (xem 2/4.2.5) 
1) Nếu mạn được kết cấu theo sơ đồ 1 (chỉ dùng sườn uốn)

(a) Ở đoạn 0,6 L giữa tàu, đà ngang cọc được đặt ở mỗi mặt sườn. Với những tàu có chiều cao mạn (D) nhỏ hơn 2,4 m, ở vùng này đà ngang cọc có thể được đặt cách nhau không xa quá 2 khoảng sườn. Ở mũi và đuôi tàu đà ngang cọc được đặt cách nhau không xa quá 3 khoảng sườn.

(b) Nếu sử dụng đà ngang thanh thì cách bố trí cũng tương tự như đối với đà ngang cọc nói ở mục (a).

(c) Việc dùng đà ngang ván cùng với sườn uốn phải được Đăng kiểm xem xét riêng biệt.

(2) Nếu mạn được kết cấu theo sơ đồ 2 (chỉ dùng sườn cắt)

(a) Đà ngang ván được đặt ở mỗi mặt sườn, hoặc

(b) Đà ngang tấm được đặt ở mỗi mặt sườn, hoặc

(c) Đà ngang cọc được đặt ở mỗi mặt sườn, hoặc

(d) Đà ngang thanh được đặt ở mỗi mặt sườn.

(3) Nếu mạn được kết cấu theo sơ đồ 3 (chỉ dùng sườn dán):

Đà ngang đáy được bố trí như trường hợp mạn kết cấu theo sơ đồ 2.

(4) Nếu mạn được kết cấu theo sơ đồ 4 (chỉ dùng sườn thép):

Đà ngang tấm được đặt ở mỗi mặt sườn.

(5) Nếu mạn được kết cấu theo sơ đồ 5 (sườn cắt, sườn dán hoặc sườn thép xen kẽ với 1 sườn uốn) thì

(a) Nếu là sườn cắt hoặc sườn dán : đà ngang đáy được đặt theo sơ đồ 2

(b) Nếu sườn là sườn thép: đà ngang đáy được đặt theo sơ đồ 4

(6) Nếu mạn được kết cấu theo sơ đồ 6 (sườn cắt, sườn dán hoặc sườn thép xen kẽ với 2 sườn uốn):

Đà ngang đáy được đặt theo sơ đồ 5

(7) Nếu mạn được kết cấu theo sơ đồ 7 (sườn cắt, sườn dán hoặc sườn thép xen kẽ với 3 sườn uốn) thì

Đà ngang đáy được đặt theo sơ đồ 5

Kích thước của đà ngang đáy được cho trong Bảng 2/4.2.4-6. Tuy nhiên ở các đoạn mũi và đoạn đuôi tàu chiều dài tay đòn của đà ngang đáy không cần phải lớn hơn 1/3 chiều dài của sườn.

Ở đà ngang cọc diện tích tiết diện ở mút cọc phải không nhỏ hơn 0,5 diện tích tiết diện ở chân cọc.

Mép trên của đà ngang tấm phải được gia cường bằng thanh thép góc hoặc tấm mép gắn hoặc tấm mép bẻ. Nếu đà ngang tấm được gia cường bằng cách bẻ mép thì chiều dày của nó phải được tăng 10% so với trị số quy định trong Bảng. Thanh thép góc liên kết với đà ngang tấm dày hơn tấm đà ngang đáy 2,5 mm. Trong buồng máy, theo cạnh trên, đà ngang tấm phải được gắn tấm mép và chiều dày của đà ngang tấm phải được tăng 1 mm so với trị số ghi trong Bảng.
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Bảng 2/4.2.4-6 Kích thước cơ cấu đáy

	Chiều cao mạn D (m)
	Đà ngang đáy đặt ở sườn cắt hoặc sườn dán
	Đà ngang đặt ở sườn uốn
	Đà ngang tấm đặt ở sườn cắt, sườn thép

	
	Chiều dài tay đòn (mm)
	Đà ngang cọc (mm)
	Đà ngang ván (tiết diện dọc tâm)
	Đà ngang thép (mm)
	Chiều dài tay đòn (mm)
	Đà ngang cọc (mm)
	Đà ngang thép (mm)
	ở 0,6L giữa tàu
	ở ngoài 0,6L giữa tàu

	
	ở 0,6L giữa tàu
	ở ngoài 0,6L giữa tàu
	ở chân
	ở đỉnh
	Chiều cao (mm)
	Chiều rộng (mm)
	
	
	ở chân
	ở đỉnh
	
	
	

	1,5
	380
	250
	25x10
	20x10
	55
	25
	30x30x5
	250
	25x6
	15x6
	25x25x5
	150x3
	110x3

	1,8
	430
	300
	35x13
	30x10
	75
	35
	35x35x5
	300
	25x9
	17x6
	25x25x5
	190x3
	140x3

	2,1
	480
	350
	45x16
	40X10
	95
	45
	45x45x5
	350
	25 X 12
	19 X 6
	30x30x5
	230x3
	170x3

	2,4
	530
	390
	50x19
	45x10
	115
	55
	50x50x5
	390
	27 X 12
	21 X 6
	35x35x5
	260x4
	190x4

	2,7
	580
	430
	55x22
	50X12
	135
	62
	55x55x6
	430
	29 X 15
	24 X 6
	40x40x4
	280x4
	210x4

	3,0
	630
	480
	62x25
	53x14
	155
	70
	65x65x7
	480
	32 X 16
	26 X 6
	40x40x4
	300x5
	230x4

	3,3
	680
	530
	70x28
	56X16
	170
	80
	75x75x7
	530
	35 X 17
	29x6
	40x40x4
	320x5
	240x4

	3,6
	730
	570
	75x31
	60x18
	185
	90
	80x80x7
	-
	-
	-
	-
	340x6
	250x5

	3,9
	780
	620
	80X31
	63x20
	200
	100
	90x75x7
	-
	-
	-
	-
	150x3
	110x3


4.2.5. Kết cấu mạn tàu

1. Sơ đồ kết cấu mạn tàu

Thân tàu được gia cường bằng một hệ thống hữu hiệu các khung xương mạn, khung xương đáy, khung xương boong cùng với những sống đáy, sống mạn, sườn khỏe và vách ngang để tạo đủ độ cứng ngang cho thân tàu.

Sườn có thể được đặt theo phương đứng hoặc theo phương nằm hoặc kết hợp theo cả hai phương đứng và nằm.

Sườn phải được gia công mép để có thể ghép khít với ván vỏ.

Nếu mặt sườn không có đà ngang đáy, sườn gồm một nhánh sườn mạn và một nhánh sườn đáy thì chân sườn được kết thúc ở sống dọc tâm đáy và liên kết chắc chắn với sống đó.

Mạn có thể được kết cấu theo một trong các sơ đồ sau đây :

Sơ đồ 1: Mạn được gia cường bằng các sườn uốn đặt trong mỗi mặt sườn.

Sơ đồ 2 : Mạn được gia cường bằng các sườn cắt đặt trong mỗi mặt sườn.

Sơ đồ 3 : Mạn được gia cường bằng các sườn dán đặt trong mỗi mặt sườn.

Sơ đồ 4 : Mạn được gia cường bằng các sườn thép đặt trong mỗi mặt sườn.

Sơ đồ 5 : Mạn được gia cường bằng sườn cắt hoặc sườn dán hoặc sườn thép đặt xen kẽ với 1 sườn uốn.

Sơ đồ 6 : Mạn được gia cường bằng sườn cắt hoặc sườn dán hoặc sườn thép đặt xen kẽ với 2 sườn uốn.

Sơ đồ 7 : Mạn được gia cường bằng sườn cắt hoặc sườn dán hoặc sườn thép đặt xen kẽ với 3 sườn uốn.

Đăng kiểm có thể xem xét các sơ đồ khác với các sơ đồ nói trên.

Sơ đồ 1 thường được dùng ở các tàu có chiều cao mạn nhỏ hơn 2,7 m.

Sơ đồ 5 thường được dùng ở các tàu có chiều cao mạn nhỏ hơn 3,0 m.

Sơ đồ 7 thường được dùng ở các tàu có chiều cao mạn nhỏ hơn 3,6 m.

Các sơ đồ 2,3 và 4 thường được dùng ở các tàu có chiều cao mạn nhỏ hơn 3.9 m.

2. Kích thước sườn

(1) Khoảng cách sườn và kích thước của sườn được cho trong Bảng 2/4.2.5-2 tùy thuộc sơ đồ kết cấu mạn.
Bảng 2/4.2.5-2 Kích thước sườn

	Chiều cao mạn tàu (mm)
	Sơ đồ 1
	Sơ đồ 2 
	Sơ đồ 3 
	Sơ đồ 4
	Sơ đồ 5, 6 và 7 

	
	Chiều rộng của tiết diện (mm)
	Chiều cao của tiết diện (mm)
	Khoảng cách sườn (mm)
	Chiều rộng của tiết diện (mm)
	Chiều cao của tiết diện (mm)
	Khoảng cách sườn (mm)
	Tiết diện (mm)
	Khoảng cách sườn (mm)
	Sườn
	Khoảng cách sườn (mm)
	Sườn uốn
	Khoảng cách các sườn cắt, sườn dán hoặc sườn thép (mm)

	
	
	
	
	
	ở chân
	ở đỉnh
	
	Chiều rộng (mm)
	Chiều cao (mm)
	
	Kích thước (mm)
	Mô đun chống uốn (cm3)
	
	Chiều rộng của tiết diện (mm)
	Chiều cao của tiết diện (mm)
	Trong sơ đồ 5
	Trong sơ đồ 6 
	Trong sơ đồ 7

	1,5
	24
	19
	155
	24
	31
	24
	205
	25
	25
	205
	30x30x3
	0,7
	205
	25
	20
	365
	470
	545

	1,8
	34
	25
	170
	34
	40
	31
	230
	31
	34
	230
	30x30x3
	0,8
	230
	31
	23
	405
	505
	580

	2,1
	40
	30
	185
	42
	50
	37
	255
	37
	43
	255
	35x35x4
	1,2
	255
	37
	26
	440
	540
	620

	2,4
	48
	36
	200
	52
	61
	46
	280
	43
	51
	280
	45x45x4,5
	2,0
	280
	40
	29
	475
	580
	655

	2,7
	56
	40
	215
	62
	74
	55
	305
	50
	61
	305
	50x50x5
	3,0
	305
	43
	33
	515
	620
	695

	3,0
	65
	45
	230
	72
	87
	65
	330
	57
	74
	330
	60x60x5,5
	4,9
	330
	47
	37
	565
	665
	745

	3,3
	-
	-
	-
	81
	100
	80
	355
	62
	87
	355
	65x65x8
	7,9
	355
	50
	43
	620
	725
	800

	3,6
	-
	-
	-
	90
	117
	98
	380
	69
	105
	380
	75x65x8,5
	11,5
	380
	-
	-
	-
	-
	„

	3,9
	-
	-
	-
	100
	140
	117
	405
	78
	125
	405
	85x65x8,5
	14,6
	405
	-
	-
	-
	-
	-


Nếu khoảng cách sườn thực sai khác với khoảng cách sườn cho trong Bảng thì độ bền (bh2) của sườn uốn, sườn cắt, sườn dán (hoặc mô đun chống uốn của sườn thép) phải được điều chỉnh tỷ lệ thuận với khoảng cách sườn.
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Trong đó:

b : Chiều rộng của tiết diện sườn (mm) 
h : Chiều cao của tiết diện sườn (mm)

Trị số "Trong Bảng" là trị số đã được điều chỉnh theo khối lượng riêng của gỗ được sử dụng theo quy định ở 2/4.2.3.

Kích thước của sườn cho trong Bảng 2/4.2.5-2 phải được giữ không đổi trên suốt đoạn 0.6 L giữa tàu. Vẽ phía trước và về phía sau của đoạn đó kích thước của sườn có thể được giảm như sau:

- Sườn uốn, sườn dán : Chỉều rộng của tiết diện được giảm 10%.

- Sườn cắt : Chiều cao của tiết diện ở chân, chiều rộng của tiết diện ở đỉnh và ở chân được giảm 20%.

- Sườn thép : Mô đun chống uốn được giảm 10%.

(2) Chiều rộng và chiều cao của tiết diện sườn uốn được giữ không đổi trên suốt chiều dài của sườn. Sườn uốn được làm thành một cơ cấu liên tục đi từ sống chính đáy đến mép boong. Nếu có thể được thì sườn uốn nên là một cơ cấu đi liên tục từ mép boong bên mạn này đến mép boong bên mạn kia.

(3) Sườn cắt là sườn được cắt theo dạng sườn cần thiết từ một phiến gỗ. Chiều rộng của tiết diện sườn được giữ không đổi trên suốt chiều dài của sườn. Chiều cao của tiết diện sườn có thể được giảm dần đều từ chân sườn lên đỉnh sườn. Các đoạn của sườn cắt có thể được nối lại với nhau bằng mối nối đối đầu thì phải dùng các thanh kẹp. Diện tích tiết diện các kẹp phải không nhỏ hơn diện tích tiết diện của đoạn sườn được nối. Chiều dài của thanh kẹp ít nhất phải bằng 12 lần chiều rộng của tiết diện đoạn sườn được nối. Mỗi vế của mối nối phải được bắt bằng 3 bu lông.

(4) Sườn dán được dán từ những lớp gỗ làm bằng cùng một loại gỗ có cùng một độ ẩm. Từng lớp gỗ nên là liên tục, nếu không đạt được điều đó thì mối nối vát phải có độ vát không lớn hơn 1/10.

Trên suốt chiều dài của sườn các thớ của các lớp gỗ phải song song nhau. Nếu các lớp gỗ cần bị uốn để tạo cho sườn có được độ cong cần thiết thì chiều dày của mỗi lớp gỗ phải sao cho ứng lực do uốn không quá lớn, liên kết lớp không bị phá hủy. Keo dán phải là loại keo có chất lượng tốt được Đăng kiểm thừa nhận.

3. Ván vỏ

Kích thước của ván vỏ được cho trong Bảng 2/4.2.5-3.
Bảng 2/4.2.5-3 Kích thước ván vỏ

	L(m)
	6
	8
	10
	12
	14
	16
	18
	20
	22
	24
	26
	28
	30

	Chiều dày (mm)
	19
	22
	24
	28
	32
	36
	39
	42
	44
	46
	48
	50
	52


Nếu khoảng cách thực sự của sườn sai khác với khoảng sườn cho trong Bằng 2/4.2.5-2 thì chiều dày của ván (sau khi được điều chỉnh theo qui định ở 2/4.2.3) phải được điều chỉnh như sau:

- Nếu dùng sườn uốn : Thay đổi 1,5 mm cho mỗi 25 mm thay đổi khoảng sườn.

- Nếu dùng các sườn khỏe: Thay đổi 1,5 mm cho mỗi 35 mm thay đổi khoảng sườn.

Chiều dày của ván vỏ phải được điều chỉnh theo quy định ở 2/4.2.3.

Ở những tàu phải neo buộc ở ngoài khơi, chiều dày của ván vỏ ở vùng buộc tàu phải được tăng 20% so với trị số cho trong Bảng.

Ở những tàu có thiết bị đánh bắt mạn, chiều dày của ván vỏ ở vùng cung kéo lưới và vùng giữa các cung kéo lưới phải được tăng 20% so với trị số cho trong Bảng.

Những kiểu kết cấu khác của ván vỏ có thể được Đăng kiểm xem xét riêng biệt.

4.2.6. Kết cấu boong tàu và sàn đà trượt

1. Xà ngang boong

Kích thước của xà ngang thường, xà ngang cụt, xà ngang khỏe của boong và sàn đà trượt được cho ở Bảng 2/4.2.6-1.
Chiều dài của xà ngang boong được đo ở sườn giữa tàu giữa các cạnh trong của các thanh đỡ đầu xà ngang boong.

Kích thước của xà ngang boong phải được điều chỉnh theo quy định ở 2/42.3.
Nếu khoảng cách thực của các xà ngang boong sai khác với khoảng cách xà ngang boong cho trong Bảng thì độ bền của xà ngang thường và xà ngang cụt phải được điều chỉnh tỷ lệ thuận với khoảng cách.
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Trong đó:

b : Chiều rộng của tiết diện xà ngang boong (mm)

h: Chiều cao của tiết diện xà ngang boong (mm)

Xà ngang khỏe của boong phải được đặt ở dưới chân cột, ở dưới các tải trọng tập trung (máy móc trên boong, chân cần cẩu, xuồng….) và ở các mặt sườn đầu miệng khoét ở boong.
Bảng 2/4.2.6-1 Kích thước xà ngang
	Chiều dài của xà ngang boong (m)
	Khoảng cách xà ngang boong (mm)
	Xà ngang thường ở 0,6L giữa tàu
	Xà ngang thường ở ngoài vùng 0,6L giữa tàu, xà ngang cụt
	Xà ngang boong ở vùng chân cột và vùng lỗ khoét

	
	
	ở giữa nhịp
	ở mút
	ở giữa nhịp
	ở mút
	ở giữa nhịp
	ở mút

	
	
	b (mm)
	h (mm) 
	b (mm)
	h (mm) 
	b (mm)
	h (mm) 
	b (mm)
	h (mm) 
	b (mm)
	h (mm) 
	b (mm)
	h (mm) 

	1,8
	250
	30
	45
	30
	30
	26
	33
	26
	26
	39
	56
	39
	39

	2,1
	275
	36
	53
	36
	36
	32
	40
	32
	32
	46
	65
	46
	46

	2.4
	300
	41
	60
	41
	41
	36
	45
	36
	36
	52
	74
	52
	52

	2,7
	325
	46
	66
	46
	46
	40
	50
	40
	40
	58
	83
	58
	58

	3,0
	350
	51
	72
	51
	51
	43
	54
	43
	43
	63
	90
	63
	63

	3,3
	375
	55
	78
	55
	55
	46
	58
	46
	46
	68
	97
	68
	68

	3,6
	400
	59
	83
	59
	59
	50
	63
	50
	50
	73
	104
	73
	73

	3,9
	425
	62
	88
	62
	62
	53
	66
	53
	53
	77
	110
	77
	77

	4,2
	450
	66
	94
	66
	66
	56
	70
	56
	56
	82
	117
	82
	82

	4,5
	475
	69
	99
	69
	69
	58
	74
	58
	58
	86
	124
	86
	86

	4,8
	500
	72
	103
	72
	72
	61
	78
	61
	61
	90
	129
	90
	90

	5,1
	525
	75
	108
	75
	75
	63
	82
	63
	63
	94
	135
	94
	94

	5,4
	550
	79
	112
	79
	79
	65
	86
	65
	65
	98
	140
	98
	98

	5,7
	575
	82
	117
	82
	82
	67
	91
	67
	67
	102
	146
	102
	102

	6,0
	600
	85
	121
	85
	85
	69
	96
	69
	69
	107
	151
	107
	107

	6,3
	625
	88
	125
	88
	88
	70
	100
	70
	70
	112
	156
	112
	112

	6,6
	650
	91
	130
	91
	91
	71
	105
	71
	71
	119
	163
	119
	119

	6,9
	675
	96
	137
	96
	96
	73
	112
	73
	73
	127
	172
	127
	127

	7,2
	700
	102
	145
	102
	102
	75
	120
	75
	75
	135
	180
	135
	135


2. Thanh đỡ đầu xà ngang boong

Diện tích tiết diện thanh đỡ dầu xà ngang boong ở đoạn 0,6L giữa tàu được cho ở Bằng 2/4.2.6-2. Ra ngoài đoạn 0,6L giữa tàu diện tích đó có thể được giảm dần đến còn bằng 0.75 diện tích cho trong Bảng ở các đoạn đầu và đuôi tàu. Diện tích tiết diện cho trong Bảng là diện tích tiết diện ở chỗ chưa bị khoét để lắp ghép xà ngang boong. Hố khoét để lắp ghép xà ngang boong phải không gây tổn hại lớn cho độ bền của thanh đỡ dầu xà ngang boong.

3. Nếu sử dụng kết cấu thép thì xà ngang boong bằng thép được lấy theo Bảng 2/4.2.6-3 (I). tấm thép mép mạn, tấm thép mép boong, thanh giằng và thanh thép góc mép boong được lấy theo Bảng 2/4.2.6-3 (2).

Bằng 2/4.2.6-2 Diện tích tiết diện thanh đỡ đầu xà ngang

	L (m)
	Diện tích tiết diện thanh đỡ dầu xà ngang boong (cm2)

	6
	32

	8
	40

	10
	50

	12
	60

	14
	80

	16
	100

	18
	110

	20
	130

	22
	150

	24
	170

	26
	190

	28
	210

	30
	240


Xà ngang boong quy định ở Bảng 2/4.2.6-3 (1) là dùng cho đoạn 0.6 L giữa tàu. Ra ngoài đoạn 0.6 L giữa tàu, mô đun chống uốn của tiết diện xà ngang boong có thể được giảm dần đến còn bằng 90% ở các đoạn đầu và đuôi tàu.

Nếu khoảng cách thực sự của xà ngang boong sai khác với khoảng cách xà ngang boong cho trong Bảng thì mô đun chống uốn của xà ngang boong phải được thay đổi tỷ lệ thuận với khoảng cách xà ngang boong.

4. Ván boong

Boong có thể được lát bằng gỗ ván, gỗ dán hoặc gỗ dán kết hợp với gỗ ván.

Nếu boong được lát bằng gỗ ván thì chiều dày của gỗ ván được cho trong Bảng 2/4.2.6-4.
Bảng 2/4.2.6-3 Xà ngang boong thép

	Chiều dài của xà ngang (m)
	Khoảng cách xà ngang boong (mm)
	Xà ngang của boong trên (mm)

	
	
	không có cột
	có 1 cột

	2,4
	305
	65 X 50 X 5
	

	2,7
	330
	65 X 50 X 6
	

	3,0
	355
	70 X 55 X 6
	

	3,3
	380
	75 X 65 X 6,5
	

	3,6
	405
	85 X 65 X 6,5
	50 X 5 x5

	3,9
	430
	90 X 65 X 7
	65 X 50 X 4

	4,2
	455
	100 X 65 X 6,5
	65 X 50 X 4,5

	4,5
	470
	100 X 65 X 7
	65 X 50 X 5

	4,8
	480
	110 x 65 x 7,5
	65 X 60 X 5,5

	5,1
	495
	125 X 65 X 7,5
	65 X 65 X 6

	5,4
	510
	135 X 65 X 7,5
	75 X 65 X 5,5

	5,7
	520
	145 X 65 X 7,5
	75 X 65 X 6

	6,0
	530
	140 X 75 X 10
	85 X 65 X 6

	6,3
	545
	140 X 75 X 12
	90 X 75 X 6,5

	6,6
	560
	150 X 75 X 12
	95 X 75 X 7,5

	6,9
	570
	165 X 75 X 12
	100 X 75 X 8

	7,2
	585
	175 X 75 X 12
	100 X 75 X 9


Bảng 2/4.2.6-3 (2) Mép mạn, mép boong, thanh giằng

	L (m)
	Mép mạn và mép boong trên ở 0,6 L giữa tàu. (mm)
	Mép mạn, mép boong trên ở đầu đuôi tàu. (mm)
	Thanh giằng ở boong trên. (mm)
	Thanh thép góc mép boong trên. (mm)

	10
	230x3,5
	170x3,5
	100x3,5
	45x45x3,5


	12
	250x3,5
	200x3,5
	100x3,5
	45x45x4

	14
	290x3,5
	230x3,5
	115x3,5
	50x50x4

	16
	335x4
	240x4
	120x4
	50x50x4,5

	18
	375x4,5
	250x4
	130x4,5
	50x50x5

	20
	410x4,5
	280x4
	140x4,5
	50x50x5

	22
	455x5
	300x4,5
	150x5
	55x55x5,5

	24
	500x5,5
	325x4,5
	150x5,5
	60x60x5

	26
	540x5,5
	360x4,5
	160x5,5
	65x65x5

	28
	570x5,5
	370x4,5
	170x5,5
	65x65x5,5

	30
	600x6
	375x5
	180x6
	65x65x6


Bảng 2/4.2.6-4 Chiều dày ván boong

	L(m)
	6
	8
	10
	12
	14
	16
	18
	20
	22
	24
	26
	28
	30

	Chiều dày (mm)
	19
	22
	24
	28
	32
	36
	39
	42
	44
	46
	48
	50
	52


Nếu khoảng cách thực sự của các xà ngang boong sai khác với khoảng cách xà ngang boong cho trong Bảng 2/4.2.6-1 thì chiều dày của ván được thay đổi 1,5 mm cho mỗi 50 mm thay đổi khoảng cách.

Nếu được lát bằng gỗ dán thì chiều dày của gỗ dán có thể được giảm 30% so với chiều dày ghi trong Bảng 2/4.2.6-4. Kích thước của tấm gỗ dán nên càng lớn càng tốt.

Nếu boong được lát bằng gỗ dán ghép với gỗ ván thì tổng chiều dày có thể được giảm 30% so với chiều dày ghi trong Bảng 2/4.2.6-4 với điều kiện rằng :

- Khối lượng riêng tổng hợp phải không nhỏ hơn 430 kg/m3.

- Chiều dày của gỗ dán phải không nhỏ hơn 30% chiều dày tổng cộng và trong mọi trường hợp phải không nhỏ hơn 6 mm.

4.2.7. Kết cấu vách và tấm thành của đà trượt (được gọi chung là vách)

1 Tàu phải có số lượng vách ngang kín nước đủ đảm bảo tính chống chìm cho tàu, nhưng ít nhất phải có vách mũi, vách đuôi và vách giới hạn buồng máy.

2 Nếu vách là bằng gỗ thì chiều dày của ván vách phải bằng chiều dày của ván mạn ở vùng đó, khoảng cách các nẹp vách và kích thước của nẹp vách phải bằng khoảng cách sườn và kích thước của sườn ở vùng đó, tuy nhiên ở vách mũi khoảng cách nẹp phải không lớn hơn 460 mm.

3 Nếu vách là vách thép thì kích thước của vách được quy định ở Bảng 2/4.2.7-3 với những ghi chú sau đây:

Bảng 2/4.2.7-3 Kích thước cơ cấu vách

	Chiều cao của vách ở đường dọc tâm (m)
	Tôn vách và khoảng cách nẹp
	Nẹp vách nếu các mút nẹp là tự do

	
	Chiều dày tôn (mm)
	Khoảng cách nẹp (mm)
	Tổng chiều dài của nẹp (m)
	Chiều cao từ đỉnh nẹp đến boong trên

	
	
	
	
	0
	0,6m
	1,2m
	1,8m
	2,4m

	
	
	
	
	Mô đun chống uốn của nẹp

	1,5
	2,5
	300
	1,5
	2,5
	4,6
	6,8
	8,7
	11,0

	1,8
	3,0
	325
	1,8
	4,8
	8,0
	11,0
	14,0
	17,0

	2,1
	3,5
	350
	2,1
	8,0
	13,0
	17,0
	22,0
	27,0

	2,4
	4,0
	375
	2,4
	13,0
	20,0
	26,0
	33,0
	39,0

	2,7
	4,5
	400
	2,7
	20,0
	29,0
	37,0
	46,0
	55,0

	3,0
	5,0
	425
	3,0
	29,0
	40,0
	52,0
	63,0
	75,0

	3,3
	5,0
	450
	3,3
	40,0
	55,0
	70,0
	85,0
	-

	3,6
	5,5
	475
	3,6
	56,0
	75,0
	93,0
	-
	-

	3,9
	5,5
	500
	3,9
	75,0
	96,0
	120,0
	-
	-

	4,2
	6,0
	525
	4,2
	98,0
	125,0
	-
	-
	-

	4,5
	6,0
	550
	4,5
	125,0
	160,0
	-
	-
	-

	4,8
	6,5
	575
	4,8
	160,0
	-
	-
	-
	-


Nếu khoảng cách thực sự của các nẹp vách sai khác với khoảng cách nẹp cho trong bảng thì chiều dày của tôn vách phải được thay đổi 0,5 mm cho mỗi thay đổi 100 mm của khoảng cách nẹp và mô đun chống uốn của tiết diện nẹp vách phải được thay đổi tỷ lệ thuận với khoảng cách nẹp vách.

Mô đun chống uốn cho trong Bảng là dùng cho nẹp có mép kèm và các mút nẹp là tự do không được gắn mã thì mô đun chống uốn của nẹp sẽ được thay đổi bằng cách nhân với hệ số:

m = 0,8 - 
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Trong đó:

h : Chiều cao của boong trên tính từ đỉnh nẹp (m)

l: Chiều dài của nẹp (m)

4. Ở những tàu phải neo buộc ở ngoài khơi, trong phạm vi của vùng buộc, phần vách ngang từ mạn đến chiếc nẹp đứng gần mạn nhất phải được gắn những nẹp nằm ngang có kích thước và khoảng cách bằng kích thước và khoảng cách các nẹp đứng.

5. Ở độ cao của những boong ở dưới boong trên cùng, vách ngang phải được liên kết với các boong dưới bằng các thanh thép góc hoặc bằng các kết cấu tương đương.

4.2.8. Kết cấu nóc miệng khoang và kết cấu lầu

1. Chiều dày tấm thành và nóc miệng khoang được cho trong Bảng 2/4.2.8-1 với khối lượng riêng của gỗ bằng 560 kg/m3 nếu là tấm thành và 430 kg/m3 nếu là tấm nóc. Nếu loại gỗ được thực sự sử dụng khác với loại gỗ cho trong Bảng thì chiều dày của ván được điều chỉnh theo quy định ở 2/4.2.3.
Nếu tấm thành và tấm nóc được làm bằng gỗ dán thì chiều dày của ván được giảm 30%

Nếu nóc miệng khoang được phủ vải bạt thì chiều dày của tấm nóc được giảm 1,5 mm.

Nếu khoảng cách các nẹp sai khác với quy định ở Bảng 2/4.2.8-2 thì chiều dày của tấm được thay đổi 1,5 m cho mỗi 50 mm thay đổi khoảng cách nẹp.

Nếu gỗ dán được ốp với ván nóc miệng khoang thì tổng chiều dày có thể được giảm 30% so với chiều dày ghi trong Bảng với điều kiện là :

- Khối lượng riêng tổng hợp của gỗ dán và gỗ ván phải không nhỏ hơn 430kg/m3.

- Chiều dày của lớp gỗ dán phải không nhỏ hơn 30% chiều dày tổng hợp và không nhỏ hơn 6 mm
Bảng 2/4.2.8-1 Chiều dày tấm thành và tấm nóc miệng khoang

	L (m)
	Chiều dày tấm thành (mm)
	Chiều dày tấm nóc (mm)

	6
	17
	13

	8
	19
	15

	10
	22
	17

	12
	24
	19

	14
	25
	22

	16
	29
	24

	18
	32
	26


2. Kích thước của nẹp nóc miệng khoang được cho trong Bảng 2/4.2.8-2. Kích thước trong Bảng được cho với gỗ có khối lượng riêng bằng 560kg/m3. Nếu khối lượng riêng của gỗ thực sự sử dụng khác với khối lượng riêng của gỗ cho trong Bảng thì kích thước của nẹp được điều chỉnh theo quy định ở 2/4.2.3. Nếu khoảng cách thực sự của nẹp sai khác với khoảng cách nẹp cho trong bảng thì độ bền (bh2) của nẹp phải được thay đổi tỷ lệ thuận với khoảng cách nẹp (b là chiều rộng và h là chiều cao của tiết diện nẹp).
Nếu miệng khoang có kích thước khá nhỏ mà không muốn dùng nẹp thì kích thước của nóc miệng khoang phải được xem xét đặc biệt.

Nẹp đứng đặt ở tấm thành miệng khoang phải có kích thước và khoảng cách như đối với nẹp nóc miệng khoang ở tiết diện mút.

Chiều dày của các vách biên của lầu được lấy như đối với tấm thành của miệng khoang. Chiều dày của boong lầu được lấy như đối với tấm nóc của miệng khoang. Xà ngang boong lầu được lấy theo Bảng 2/4.2.8-2 cùng với những ghi chú kèm theo Bảng đó. Nẹp đứng ở các vách biên của lầu phải có kích thước và khoảng cách như đối với xà ngang boong lầu ở tiết diện mút.

Bảng 2/4.2.8-2 Kích thước xà ngang boong lầu

	Chiều dài của nẹp (m)
	Khoảng cách nẹp (mm)
	Ở giữa nhịp
	Ở các mút

	
	
	Chiều rộng tiết diện (mm)
	Chiều cao tiết diện (mm)
	Chiều rộng tiết diện (mm)
	Chiều cao tiết diện (mm)

	1,2
	255
	28
	41
	28
	28

	1,5
	280
	30
	44
	30
	30

	1,8
	305
	34
	48
	34
	34

	2,1
	330
	38
	53
	38
	38

	2,4
	355
	41
	57
	41
	41

	2,7
	380
	43
	60
	43
	43

	3,0
	405
	44
	63
	44
	44

	3,3
	430
	45
	65
	45
	45

	3,6
	455
	46
	68
	46
	46

	3,9
	480
	48
	71
	48
	48

	4,2
	505
	50
	75
	50
	50


CHƯƠNG 5 TRANG THIẾT BỊ CỦA TÀU CÁ

5.1. Quy định chung

5.1.1. Những trang thiết bị dùng trong công nghệ đánh bắt hải sản, chế biến và bảo quản sản phẩm hải sản được quy định riêng trong các tài liệu về ngư cụ.

5.1.2. Trang thiết bị lái, neo, chằng buộc của tàu cá, phải thỏa mãn các yêu cầu của :

(1) Chương 25 TCVN 6259-2:1997 (Phần 2:A), hoặc

(2) Chương 21 TCVN 6259-2:1997 (Phần 2-B).
PHẦN 3 HỆ THỐNG MÁY TÀU
Part 3 Machinery Installations 
CHƯƠNG 1 QUY ĐỊNH CHUNG
1.1. Quy định chung

1.1.1. Phạm vi áp dụng

Những yêu cầu của Phần này áp dụng cho máy chính, các thiết bị truyền động, hệ trục, chân vịt, các động cơ dẫn động không phải là máy chính, các nồi hơi v.v…, các bình chịu áp lực, các hệ thống đường ống và các hệ thống điều khiển của chúng (trong Phần này được gọi là "Hệ thống máy"). Hệ thống máy khác thường và được coi là không thể thỏa mãn được các yêu cầu của Phần này có thể được chấp nhận với điều kiện được Đăng kiểm cho là tương đương với những yêu cầu quy định trong Phần này.

Đối với các hệ thống máy có đặc tính thiết kế mới thì Đăng kiểm có thể áp dụng những yêu cầu của Qui phạm này đến mức có thể được và những yêu cầu khác mà Đăng kiểm cho là cần thiết.

Đối với các hệ thống máy được Đăng kiểm xem xét riêng, thì một số yêu cầu trong Phần này có thể được sửa đổi do xét đến công suất, mục đích và điều kiện hoạt động của chúng.

Các thuật ngữ đưa ra ở Phần này thống nhất với các thuật ngữ đưa ra ở 1.1.6 của TCVN 6259-3 : 1997 "Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép". Ngoài những yêu cầu về bản vẽ và tài liệu quy định ở 5.2.12-1 (2) của TCVN 6259-3 : 1997 "Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép”, phải trình bổ sung các bản vẽ và tài liệu kèm theo hệ thống máy theo những yêu cầu được quy định ở từng Chương của Phần này.

1.1.2. Vật liệu

Vật liệu dùng cho hệ thống máy phải được lựa chọn có xét đến mục đích và điều kiện làm việc của chúng. Những vật liệu dùng cho các bộ phận chính phải là những vật những vật liệu được thử và được kiểm tra theo các yêu cầu quy định ở Phần này.

1.2. Những yêu cầu chung đối với hệ thống máy

1.2.1. Quy định chung

1. Các hệ thống máy phải được cố định chính xác, phải có kết cấu và bố trí sao cho thuận lợi cho việc vận hành, kiểm tra và bảo dưỡng.

2. Các hệ thống máy phải có thiết kế và được chế tạo phù hợp với công dụng dự kiến, phải được lắp đặt và được bảo vệ để giảm thiểu bất kì nguy hiểm nào cho người trên tàu, vì thế phải quan tâm đầy đủ tới các bộ phận chuyển động, các bề mặt bị nung nóng và các nguy hiểm khác.

3. Nếu những máy móc dưới đây được đặt đơn chiếc trên tàu thì phải chú ý đặc biệt tới độ tin cậy của máy móc và các bộ phận của chúng.

Đối với những tàu mà máy chính, hệ trục có kiểu mới thì Đăng kiểm có thể đưa ra các yêu cầu bổ sung để chứng tỏ hệ thống máy có khả năng đảm bảo cho tàu chạy được ở tốc độ hành hải tối thiểu khi hệ thống máy có hỏng hóc.

(1) Đối với các tàu Đi-ê-den

Các động cơ Đi-ê-den được dùng làm máy chính, các khớp nối đàn hồi cao, hộp giảm tốc và hệ trục;

(2) Đối với các tàu chạy điện

Động cơ lai chân vịt, hộp giảm tốc và hệ trục.

4. Phải trang bị các phương tiện để duy trì sự hoạt động bình thường của máy chính hoặc khôi phục lại sự hoạt động ngay cả khi một máy phụ quan trọng không hoạt động được. Phải lưu ý đặc biệt đối với sự trục trặc của :

(1) Tổ máy phát điện chính cung cấp nguồn năng lượng điện ;

(2) Các hệ thống cung cấp nhiên liệu cho các nồi hơi, động cơ;

(3) Nguồn áp suất dầu bôi trơn ;

(4) Nguồn áp suất nước ;

(5) Máy nén khí, bình khí nén để khởi động hoặc điều khiển ;

(6) Các thiết bị điều khiển máy chính, chân vịt biến bước bằng thủy lực, khí nén hoặc bằng điện.

Tuy nhiên, sau khi xem xét tính an toàn tổng thể, việc giảm một phần khả năng đẩy so với điều kiện bình thường có thể được chấp nhận.

5. Người chế tạo phải cung cấp sẵn các thông tin cần thiết để đảm bảo rằng máy móc được lắp đặt đúng đắn có xét đến những yếu tố như điều kiện hoạt động và những hạn chế cần thiết khác.

6. Máy chính, các động cơ sơ cấp lai các máy phát điện và tất cả các máy phụ (trừ máy phụ có công dụng đặc biệt v.v...) và các động cơ dẫn động chúng phải được thiết kế đi hoạt động trong các điều kiện quy định ở Bảng 3/1.1 khi chúng được lắp đặt lên tàu. Đăng kiểm có thể chấp nhận các trị số khác với giá trị các góc trong bảng này khi xét đến kiểu, kích cỡ và điều kiện phục vụ trên tàu.

7. Các hệ thống máy phải có các thiết bị giám sát an toàn và điều khiển đầy đủ về phương diện tốc độ, nhiệt độ, áp suất và các chức năng hoạt động khác.

8. Phải xem xét đặc biệt đối với thiết kế, chế tạo và việc lắp đặt hệ thống máy sao cho bất kì dạng dao động nào hoặc va chạm mạnh nào cũng sẽ không gây nên ứng suất quá mức trong phạm vi hoạt động bình thường.

9. Phải có các biện pháp để làm giảm tiếng ồn của máy móc trong buồng máy tới mức có thể chấp nhận được. Nếu không thể giảm được một cách thích đáng nguồn gây tiếng ồn quá mức thì phải có cách âm thích hợp hoặc phải có chỗ tránh ồn cho khoang đòi hỏi phải có người trực.

Nếu cần, phải trang bị phương tiện bảo vệ tai cho người phải vào hoặc làm việc trong những khoang như thế.

1.2.2. Công suất lùi
1. Phải có đủ công suất để chạy lùi đảm bảo điều khiển tàu chính xác và an toàn trong mọi điều kiện bình thường.

2. Đối với máy chính có thiết bị đảo chiều, chân vịt biến bước, hoặc động cơ điện lai chân vịt, khi chạy lùi không được làm máy chính quá tải.

Bảng 3/1.1 Góc nghiêng

	Kiểu hệ thống máy
	Giữa tàu (2)
	Mũi và đuôi tàu (2)

	
	Góc nghiêng tĩnh (nghiêng ngang)
	Góc nghiêng động (chòng chành ngang)
	Góc nghiêng tĩnh (chúi)
	Góc nghiêng động (chòng chành cọc)

	Máy chính, các nồi hơi phụ quan trọng, các động cơ dẫn động máy phát (trừ máy phát sự cố), các máy phụ (trừ các máy phụ có công dụng đặc biệt) và các động cơ dẫn động chúng
	15°
	22,5°
	5°
	7.5o

	Các thiết bị sự cố (máy phát sự cố, bơm chữa cháy sự cố, và các động cơ lai chúng)

Các cơ cấu chuyển mạch(1) (cầu dao ngắt mạch v.v...)

Các thiết bị điều khiển tự động và từ xa
	22,5°
	22,5°
	10o
	10o


Chú thích :

(1) Không được để xảy ra việc đóng hoặc chuyển mạch sai khi góc nghiêng tới 45o
(2) Có thể xảy ra đồng thời độ nghiêng ở giữa tàu, mũi và đuôi tàu.

1.2.3. Hạn chế sử dụng nhiên liệu

1 Trừ những trường hợp được quy định trong những điểm từ (1) đến (3) dưới đây, không được sử dụng nhiên liệu có nhiệt độ chớp cháy thấp hơn 60°C

(1) Có thể chấp nhận việc sử dụng nhiên liệu có nhiệt độ chớp cháy không thấp hơn 43oC cho các máy phát sự cố.

(2) Có thể được phép sử dụng nhiên liệu có điểm chớp cháy thấp hơn 60oC nhưng không được nhỏ hơn 43°C với điều kiện là có những biện pháp phòng chống cháy bổ sung nếu như nó được coi là cần thiết và nhiệt độ trong khoang có chứa hoặc sử dụng nhiên liệu đó phải thấp hơn 10oC so với nhiệt độ chớp cháy của nhiên liệu.

(3) Việc sử dụng nhiên liệu có điểm chớp cháy thấp hơn 43oC có thể được phép với điều kiện là không được chứa nhiên liệu trong buồng máy và phải được Đăng kiểm xét duyệt thiết bị tổng thể.

1.2.4. Phòng cháy

1. Trừ trường hợp có các phương tiện để che chắn hoặc thu gom dầu rò rỉ thích hợp, không được đặt hệ thống dầu bôi trơn, hệ thống nhiên liệu và các hệ thống dầu dễ cháy khác trực tiếp trên các nồi hơi, các đường ống hơi, các đường ống dầu nóng, các đường ống khí xả, các bầu giảm âm, tua bin khí xả hoặc các bề mặt có nhiệt độ cao khác và chúng phải đặt xa các thiết bị đó đến mức có thể được.

2. Phải bọc cách nhiệt có hiệu quả tất cả các bề mặt của hệ thống máy có nhiệt độ cao hơn 220°C nếu chúng có thể tác động tới các chất lỏng dễ cháy do hệ thống hư hỏng. Chất cách nhiệt phải không thấm chất lỏng dễ cháy và hơi cháy.

3. Các thiết bị dẫn động các bơm vận chuyển nhiên liệu, các quạt thông gió cưỡng bức, các quạt thông gió cho các buồng máy, các buồng ở, các buồng phục vụ, các trạm điều khiển phải có khả năng dừng được từ vị trí dễ tiếp cận ở bên ngoài buồng có liên quan khi có cháy xảy ra ở nơi đặt chúng hoặc trong khu vực đặt chúng. Các phương tiện để dừng các quạt gió của buồng máy phải tách biệt hoàn toàn với các quạt thông gió của các buồng khác.

4. Các hệ thống máy phải không được để rò rỉ nhiên liệu, dầu bôi trơn và các loại dầu dễ cháy khác, các loại khí độc và các loại khí dễ cháy. Đối với những hệ thống máy mà các loại dầu này có thể rò rỉ, thì phải có phương tiện thích hợp để dẫn dầu rò rỉ vào chỗ an toàn khác.

5. Phải có biện pháp xả tất cả các loại nhiên liệu và dầu quá mức vào vị trí an toàn để tránh nguy cơ cháy.

6. Các kết cấu được làm bằng vật liệu cháy được như gỗ và những vật liệu tương tự không được đặt ở phía trên và xung quanh động cơ đốt trong, nồi hơi trừ khi được bảo vệ thích đáng bằng tấm kim loại hoặc các vật liệu chống cháy khác.

7. Trừ khi có các phương tiện khác được Đăng kiểm cho là thích hợp, phải đặt các phương tiện được quy định dưới đây cho từng không gian nơi đặt các thiết bị xử lí sơ bộ các chất lỏng dễ cháy cho các hệ thống máy như thiết bị lọc nhiên liệu, các bộ hâm dầu v.v...

(1) Mỗi không gian trong đó có các bộ phận chính trong hệ thống nói trên phải riêng biệt với các hệ thống máy khác, được bao kín bằng các vách thép kéo dài từ boong này tới boong kia trên đó có cửa ra vào tự đóng bằng thép.

(2) Phải đặt thiết bị báo cháy cố định và hệ thống báo động cháy.

(3) Hệ thống cố định dập cháy phải có khả năng hoạt động được từ phía ngoài của khoang.

(4) Phải lắp đặt hệ thống thông gió cơ giới độc lập hoặc thiết bị thông gió có khả năng tách biệt với hệ thống thông gió buồng máy.

(5) Thiết bị đóng các cửa thông gió ở phía trên phải có khả năng thao tác được từ vị trí gần với nơi đặt hệ thống thông gió cố định nói trên.

1.2.5. Các hệ thống thông gió buồng máy

Các buồng máy phải được thông gió đầy đủ để đảm bảo rằng khi máy móc và các nồi hơi đặt trong đó đang hoạt động đủ công suất vẫn duy trì được việc cấp đầy đủ không khí cho các buồng để đảm bảo an toàn và thoải mái cho con người, cho sự hoạt động của máy móc và để ngăn ngừa sự tích tụ các khí dễ cháy.

1.2.6. Thông tin liên lạc giữa buồng lái và trạm điều khiển tốc độ và hướng đẩy của thiết bị đẩy.
1. Việc thông tin liên lạc giữa buồng lái với trạm điều khiển tốc độ và hướng đẩy của thiết bị đẩy phải thỏa mãn những yêu cầu sau đây:

(1) Ít nhất phải có hai phương tiện thông tin độc lập để truyền lệnh từ lầu lái tới vị trí trong buồng máy hoặc trạm điều.

(2) Phải trang bị các phương tiện thông tin liên lạc mà Đăng kiểm cho là hợp lí từ lầu lái và buồng máy tới vị trí bất kì không phải là các vị trí như quy định ở (1) trên đây.

1.2.7. Chuông báo động cho các sĩ quan máy

Trén các tầu cá có chiều dài từ 75 mét trở lên phải trang bị chuông báo động cho các sĩ quan máy hoạt động được từ buồng điều khiển máy hoặc từ sàn điều khiển nếu thích hợp và phải là loại tín hiệu nghe rõ được trong buồng ở của các sĩ quan máy.

1.3. Thử nghiệm

1.3.1. Thử tại xưởng

1. Trước khi lắp đặt lên tàu phải tiến hành thử các hệ thống máy tại nhà máy chế tạo theo các yêu cầu sau :

(1) Các động cơ Đi-ê-den

(a) Phải tiến hành thử thủy lực các bộ phận chịu áp suất như đã được quy định ở 2.6.1-1 của TCVN 6259 -3 : 1997 "Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép".

(b) Đối với các chi tiết quay của tua bin khí xả thì phải tiến hành thử cân bằng động trước khi lắp ráp.

(c) Phải tiến hành thử tại xưởng theo quy định ở 2.6.1-3 của TCVN 6259 -3 : 1997 "Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép" đối với các động cơ Đi-ê-den.

(d) Đối với các động cơ Đi-ê-den có đặc tính thiết kế mới hoặc những động cơ Đi-ê- den không có tiêu chuẩn khai thác, thì trong trường hợp Đăng kiểm cho là cần thiết, phải tiến hành các thử nghiệm để kiểm tra khả năng chịu đựng của chúng như quy định ở 2.6.1-4 của TCVN 6259 -3 : 1997 "Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép".

(2) Các thiết bị truyền động
(a) Phải tiến hành đo đạc độ sâu được làm cứng trên vật liệu mẫu đối với các bộ phận được làm cứng bề mặt. Ngoài ra phải tiến hành thử độ cứng và thử không phá hủy theo qui trình thích hợp.

(b) Đối với các bánh răng phải thử nghiệm để kiểm tra độ chính xác sau khi kết thúc quá trình gia công.

(c) Phải kiểm tra sự tiếp xúc răng của tất cả các bánh răng theo tải trọng thích hợp bằng cách phủ lớp sơn mỏng và đồng nhất.

(d) Đối với các bánh răng, phải tiến hành thử cân bằng động như quy định ở 5.5.1-4 của TCVN 6259 -3 : 1997 "Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép".

(3) Hệ trục chân vịt

(a) Các ống bao trục, các áo bọc trục chân vịt, phải được thử thủy lực như quy định ở 6.3.1. của TCVN 6259 -3 : 1997 "Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép”.

(b) Phải thử cân bằng tĩnh chân vịt

(4) Các nồi hơi, các bộ hâm dầu và các bình chịu áp lực

(a) Phải tiến hành thử theo quy định ở Chương 11 của TCVN 6259 -3 : 1997 "Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép" đối với các phần được hàn của nồi hơi có áp suất thiết kế lớn hơn 0,35 MPa.

(b) Phải tiến hành thử thủy lực đối với nồi hơi có áp suất thiết kế lớn hơn 0,35 MPa với áp suất bằng 1,5 lần áp suất thiết kế đối với nồi hơi và bằng 2 lần áp suất thiết kế đối với các phụ tùng của nồi hơi.

(c) Đối với nồi hơi có áp suất thiết kế lớn hơn 0,1 MPa nhưng nhỏ hơn 0.35 MPa thì phải thử với áp suất bằng 2 lần áp suất thiết kế hoặc 0,2 MPa lấy giá trị nào lớn hơn.

(d) Phải tiến hành thử các thiết bị hâm dầu theo quy định ở (a) và (b) trên đây.

(e) Phải tiến hành kiểm tra các phần hàn và thử thủy lực như quy định ở 10.9.1 của TCVN 6259 -3 : 1997 "Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép" đối với các bình chịu áp lực.

(5) Các ống, các van, các phụ tùng và máy phụ

Các ống, các van, các chi tiết nối ống và các phụ tùng phải được thử theo quy định ở 12.6.1 của TCVN 6259 -3 : 1997 "Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép".

(6) Thiết bị lái

Các thiết bị lái phải được thử theo qui định ở 15.5.1 của TCVN 6259 -3 : 1997 "Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép".

(7) Thiết bị làm lạnh

(a) Các bình chịu áp lực trực tiếp chịu áp suất của công chất làm lạnh phải được thử thủy lực với áp suất bằng 1,5 lần áp suất thiết kế và thử độ kín với áp suất bằng áp suất thiết kế.

(b) Các xi lanh và thùng trục của máy nén làm lạnh phải được thử thủy lực với áp suất bằng 1,5 lần áp suất thiết kế và thử độ kín với áp suất bằng áp suất thiết kế.

(8) Các hệ thống điều khiển tự động và điều khiển từ xa phải được thử theo quy định ở 18.7.1 của TCVN 6259 -3 : 1997 "Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép".

1.3.2. Thử nghiệm sau khi lắp đặt lên tàu

1. Sau khi lắp đặt lên tàu, phải tiến hành các thử nghiệm sau đây :

(1) Kiểm tra giám sát việc lắp đặt hoặc điều kiện cố định các máy móc.

(2) Tiến hành thử các thiết bị bảo vệ vượt tốc, thiết bị báo động áp suất dầu bôi trơn thấp, các thiết bị ngừng tự động, thiết bị dừng máy khẩn cấp và thiết bị báo động nhiệt độ nước làm mát cao của động cơ Đi-ê-đen.

(3) Tiến hành thử thiết bị báo động áp suất dầu bôi trơn thấp của thiết bị truyền động.

(4) Thử dầu rò rỉ ở áp suất làm việc cho các thiết bị làm kín ống bao trục.

(5) Thử lắp cưỡng bức để đo đạc và ghi lại chiều dài lắp chân vịt vào trục chân vịt đối với chân vịt được lắp cưỡng bức lên trục.

(6) Đối với nồi hơi có áp suất thiết kế lớn hơn 0,35 MPa, phải thử hoạt động các van an toàn và các thiết bị báo động.

(7) Đối với các nồi hơi có áp suất thiết kế lớn hơn 0,1 MPa nhưng nhỏ hơn 0,35 Mpa, phải thử hoạt động các van an toàn.

(8) Đối với các thiết bị hâm dầu, phải thử ở chế độ mở đột ngột các van an toàn và thử hoạt động các thiết bị an toàn và thiết bị báo động.

(9) Nếu Đăng kiểm cho là cần thiết thì phải thử thủy lực các hệ thống ống được hàn trên tàu giữa các ống hoặc giữa các ống và các van.

Có thể bỏ qua các thử nghiệm này với điều kiện là không có khuyết tật được phát hiện nhờ các thử nghiệm không phá hủy được Đăng kiểm cho là thích hợp.

(10) Đối với các máy phụ (trừ máy phụ có công dụng đặc biệt), phải tiến hành thử hoạt động khi Đăng kiểm cho là cần thiết. Tuy nhiên, trong trường hợp máy móc đã qua thử nghiệm như quy định ở 1-3.1 (5) thì phương pháp thử nghiệm trên tàu có thể được sửa đổi thích hợp theo quyết định của Đăng kiểm.

(11) Đối với các hệ thống nhiên liệu, các hệ thống hâm nhiên liệu, các ống xoắn đế hâm nóng trong các két thì phải thử rò rỉ với áp suất bằng 1,5 lần áp suất thiết kế hoặc 0.4 MPa lấy giá trị nào lớn hơn

(12) Đối với các thiết bị lái phải thử theo quy định ở 15.5.2 của TCVN 6259 -3 : 1997 "Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép”

(13) Đối với các tời chằng buộc, phải thử theo quy định ở 16.2.1 của TCVN 6259 -3 : 1997 "Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép".

(14) Đối với các hệ thống ống của thiết bị làm lạnh trực tiếp chịu áp suất của công chất làm lạnh, phải thử rò rỉ ở áp suất bằng 90% áp suất thiết kế.

(15) Đối với các hệ thống điều khiển tự động và điều khiển từ xa phải thử theo quy định ở 18.7.3. của TCVN 6259 -3 : 1997 "Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép".

1.3.3. Thiết bị được sản xuất hàng loạt

Đối với thiết bị được sản xuất theo hệ thống sản xuất hàng loạt được Đăng kiểm chấp nhận thì theo yêu cầu của người sản xuất qui trình thử thích hợp với phương pháp sản xuất có thể thay cho việc thử nghiệm quy định trong Qui phạm này bất kể các yêu cầu quy định ở 1.3.1 trên đây.

1.3.4. Miễn thử

Nếu hệ thống máy đã có Giấy chứng nhận thử nghiệm được Đăng kiểm cho là thỏa đáng thì từng phần hoặc toàn bộ công việc thử nghiệm máy móc quy định ở 1.3.1 có thể được bỏ qua.

1.3.5 .Thử bổ sung

Khi cần thiết Đăng kiểm có thể yêu cầu tiến hành thêm các thử nghiệm khác không phải là các thử nghiệm được quy định trong Phần này.
CHƯƠNG 2 ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

2.1. Quy định chung

2.1.1. Phạm vi áp dụng

Những yêu cầu quy định trong Chương này được áp dụng cho các động cơ đốt trong dùng làm máy chính hoặc máy phụ trên các tầu cá.

2.1.1. Các bản vẽ và tài liệu

1 Nói chung, phải trình duyệt các bản vẽ và tài liệu sau :

(1) Các bản vẽ và tài liệu để duyệt

(a) Các đặc tính của động cơ;

(b) Những vấn đề cụ thể của qui trình hàn đối với các bộ phận chính (kể cả thử nghiệm và giám sát);

(c) Trục khủyu (kể cả các chi tiết thành phần, các bu lông khớp nối, đối trọng và các bu lông cố định chúng);

(d) Thanh truyền và các ổ đỡ của chúng (kể cả các chi tiết của bu lông) của động cơ bốn kì;

(e) Trục đẩy (nếu liền với động cơ);

(f) Bố trí các bu lông bệ máy ;

(g) Chi tiết kết cấu và bố trí các van chống nổ thùng trục;

(h) Đặc tính của vật liệu làm các bộ phận chính ;

(I) Các đường ống dầu cao áp để dẫn động van xả cùng với các tấm che chắn chúng :

(j) Các ống nhiên liệu cao áp cùng với tấm che chắn và vòng kẹp chúng ;

(k) Phụ tùng đường ống lắp đặt trên động cơ (bao gồm các hệ thống nhiên liệu, dầu bôi trơn, dầu làm mát, nước làm mát, các hệ thống khí nén, thủy lực và có chỉ rõ kích thước, vật liệu và áp suất làm việc của ống);

(l) Mặt cắt lắp ráp của tua bin khí xả.

(2) Các bản vẽ và tài liệu để tham khảo :

(a) Một bản danh mục liệt kê tất cả các bản vẽ và tài liệu trình duyệt (có số hiệu bản vẽ có liên quan và tình trạng xem xét lại);

(b) Mặt cắt dọc của động cơ;

(c) Mặt cắt ngang của động cơ;

(d) Bệ máy và ổ chặn (nếu nó đồng bộ với động cơ);

(e) Thân động cơ;

(f) Nắp xi lanh, thân xi lanh và ống lót xi lanh;

(g) Pit tông và chốt pit tông ;

(h) Bu lông liên kết (kể cả khớp nối và vít định vị);

(i) Thanh truyền và các ổ đỡ (kể cả các bu lông) của động cơ hai kì:

(j) Lắp ráp ổ đỡ chặn;

(k) Cơ cấu dẫn động trục cam và sự lắp ráp cam với trục cam;

(l) Bơm phun nhiên liệu;

(m) Các bu lông ổ trục chính;

(n) Sơ đồ hệ thống điều khiển động cơ (bao gồm các hệ thống kiểm tra, an toàn và báo động);
(o) Kết cấu và bố trí lớp cách nhiệt cho ống khí xả lắp trên động cơ;

(p) Kết cấu và bố trí bộ giảm chấn, bộ chống rung, thiết bị cân bằng hoặc cơ cấu bù chỉnh, bản tính cân bằng và ngăn ngừa dao động của động cơ;

(q) Tài liệu hướng dẫn khai thác và vận hành động cơ;

(r) Những bản vẽ và tài liệu khác mà Đăng kiểm cho là cần thiết.

Đối với các động cơ có công suất từ 37 kW trở xuống, Đăng kiểm có thể giảm bớt các bản vẽ và tài liệu quy định ở (1) và (2) trên đây một cách hợp lí.

2.1.2. Vật liệu, kết cấu và độ bền

1. Vật liệu dùng để chế tạo các bộ phận chính của các động cơ đốt trong và việc thử nghiệm không phá hủy các vật liệu này phải tuân theo những yêu cầu quy định ở 2.2.1 của TCVN 6259 -3 : 1997 "Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép".

2. Nếu các bộ phận chính của động cơ đốt trong có kết cấu hàn thì chúng phải thỏa mãn các yêu cầu qui định ở Chương 11 của TCVN 6259 -3:1997 "Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép".

3. Các động cơ đốt trong phải được thiết kế sao cho có kết cấu và độ bền đầy đủ theo công dụng dự kiến, theo điều kiện làm việc mà chúng phải chịu đựng và điều kiện môi trường trên tàu. Trục khủyu của động cơ không dùng để dẫn động máy phát điện sự cố phải thỏa mãn các yêu cầu quy định ở 2.3 của TCVN 6259 -3 :1997 "Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép".

4. Các bạc cổ khủyu của động cơ bốn kì phải được thiết kế và chế tạo sao cho có thể duy trì áp suất tiếp xúc tốt trên bề mặt tiếp xúc của vỏ bạc và không được gây nên ứng suất quá lớn trên bu lông cổ biên, để chống lại tải trọng thay đổi tác dụng lên thanh truyền.

2.2. Thiết bị an toàn

2.2.1. Bộ điều tốc và thiết bị bảo vệ vượt tốc

1. Động cơ Đi-ê-den dùng làm máy chính trên tàu Đi-ê-den phải được trang bị bộ điều tốc sao cho có thể điều chỉnh được để ngăn ngừa sự vượt tốc quá 15% so với số vòng quay liên tục lớn nhất.

2. Ngoài bộ điều tốc, mỗi động cơ Đi-e-den dùng làm máy chính có công suất liên tục lớn nhất từ 220 kW trở lên có khớp li hợp hoặc dẫn động chân vịt biến bước phải được trang bị thiết bị để phòng vượt tốc riêng. Trong trường hợp này, thiết bị đề phòng vượt tốc và cơ cấu dẫn động chúng phải độc lập với bộ điều tốc quy định ở -1 và phải được điều chỉnh đế tự động dừng động cơ khi tốc độ vượt quá 20% so với số vòng quay liên tục lớn nhất.

3. Khi động cơ Đi-e-den dùng làm máy chính để dẫn động máy phát cấp điện riêng cho động cơ điện lai chân vịt thì các động cơ phải được trang bị các bộ điều tốc như quy định ở 5.1.2.2 của TCVN 6259 -4: 1997 "Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép”.

4. Các động cơ Đi-e-den dẫn động các máy phát không phải máy phát được đề cập ở -3 phải được trang bị bộ điều tốc như qui định ở 2.4.2 của TCVN 6259 -4 : 1997 "Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép".

5. Ngoài bộ điều tốc thông thường, mỗi động cơ Đi-e-den được dùng làm máy chính của các tàu chạy điện và động cơ Đi-e-den dẫn động máy phát (trừ máy phát sự cố) có công suất liên tục lớn nhất từ 220 kW trở lên phải được trang bị thiết bị đề phòng vượt tốc riêng. Trong trường hợp này, thiết bị đề phòng vượt tốc và cơ cấu dẫn động của nó phải độc lập với bộ điều tốc được quy định ở -3, -4 và phải có khả năng tự động dừng động cơ khi tốc độ vượt quá 15% tốc độ liên tục lớn nhất.

2.2.2. Đề phòng nổ thùng trục

Các động cơ phải thỏa mãn những yêu cầu dưới đây để phòng nổ thùng trục:

(1) Điều 2.2.2-4 và -6 của TCVN 6259 -3 : 1997 "Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép".

(2) Điều 2.4.3 của TCVN 6259 -3 : 1997 "Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép".

2.2.3. Van xả áp của các xi lanh

Phải trang bị cho từng xi lanh của các động cơ Đi-e-den có đường kính lớn hơn 230 mm van xả áp được điều chỉnh để hoạt động khi áp suất cháy không lớn hơn 40% ứng áp suất cháy ở công suất liên tục lớn nhất và phải được bố trí để xả ra sao cho không gây nguy hiểm cho người vận hành. Các van xả áp có thể được thay bằng các thiết bị cảnh báo có hiệu quả đối với việc quá áp trong từng xi lanh.

2.2.4. Thiết bị dừng động cơ khẩn cấp

Phải trang bị ít nhất hai phương tiện dừng động cơ độc lập (trừ động cơ lai máy phát sự cố) để dừng động cơ nhanh chóng từ trạm điều khiển trong bất kì điều kiện khai thác nào. Không yêu cầu đặt thiết bị tác động kép trên động cơ.

2.3. Các thiết bị liên quan

2.3.1. Máy nén khí của tua bin khí xả

Đối với động cơ chính có tua bin khí xả, phải trang bị các phương tiện để đảm bảo rằng động cơ có thể hoạt động được với công suất cần thiết để tạo cho tàu có tốc độ hành hải tối thiểu khi một trong các tua bin khí xả bị hỏng.

2.3.2. Thiết bị khởi động

1. Đường ống khí khởi động chính phải được bảo vệ chống lại sự nổ do cháy ngược từ các xi lanh theo yêu cầu ở 2.5.3-1 của TCVN 6259 -3 : 1997 "Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép".

2. Nếu các động cơ chính được khởi động bằng khí nén thì phải trang bị các bình chứa khí khởi động. Những bình chứa khí này phải được nối lại để sẵn sàng sử dụng. Tổng dung tích của các bình chứa khí khởi động phải đủ để khởi động mà không cần bổ sung thêm với số lần khởi động không được ít hơn số lần khởi động liên lục như quy định ở (1) và (2) dưới đây:

(1) 6 lần liên tục đối với động cơ chính không tự đảo chiều được hoặc dẫn động chân vịt biến bước;

(2) 12 lần liên tục đối với động cơ chính tự đảo chiều được.

Hệ thống khí nén khởi động phải thỏa mãn thêm các yêu cầu của Chương 10 và mục 13.13 của TCVN 6259-3:1997 “ Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép”.

3. Đối với các máy chính được khởi động bằng điện thì phải trang bị các ắc qui đảm bảo số lần khởi động xác định theo công thức sau :
Z = 6 + 3 (k-1)

Trong đó:

z : Tổng số lần khởi động mỗi động cơ; 
k : Số lượng động cơ, nhưng giá trị của k không cần lấy lớn hơn 3.

4. Tổng dung lượng của các ắc qui phải đủ để đảm bảo số lần khởi động máy chính như quy định ở -3 trong 30 phút mà không cần nạp thêm.

5. Khởi động bằng tay

Nếu động cơ được khởi động bằng tay thì cần khởi động phải được thiết kế sao cho có thể rời ngay lập tức khi động cơ đã được khởi động.

2.3.3. Thiết bị nhiên liệu

Các đường ống dầu đốt cao áp phải được che chắn đầy đủ và được kẹp chặt để đảm bảo sao cho ngăn ngừa đầu đốt hoặc lớp nhiên liệu phun thành sương tiếp cận được với nguồn đánh lửa trên động cơ hoặc xung quanh chúng.

2.3.4. Thiết bị bôi trơn

1. Thiết bị bôi trơn của các động cơ đốt trong (trừ các động cơ lai máy phát sự cố) có công suất liên tục lớn nhất lớn hơn 150 kW phải có thiết bị báo động để phát tín hiệu báo động bằng âm thanh và ánh sáng trong trường hợp việc cấp dầu bôi trơn bị trục trặc hoặc áp suất đầu bôi trơn giảm đáng kể và cũng phải có thiết bị để tự động dừng động cơ khi áp suất thấp hơn sau khi hệ thống báo động hoạt động.

2. Phải trang bị cho thiết bị đầu bôi trơn các đầu nối lấy mẫu dầu bôi trơn ở những chỗ thích hợp.

3. Thiết bị dầu bôi trơn trục rô to của tua bin khí xả phải được thiết kế sao cho dầu bôi trơn không bị cuốn vào đường ống khí xả.

4. Đầu cuối của ống xả dầu bôi trơn từ thùng trục của động cơ vào két dầu bẩn phải được dìm trong dầu. Không được nối những đường ống xả này của hai động cơ trở lên với nhau.

2.3.5. Thiết bị làm mát

1. Các thiết bị làm mát của các động cơ đốt trong (trừ động cơ dẫn động máy phát sự cố) có công suất liên tục lớn nhất lớn hơn 37 kW phải được trang bị các thiết bị báo động để phát ra tín hiệu bằng âm thanh và ánh sáng khi nhiệt độ nước tăng cao một cách không bình thường.

2. Ở những chỗ thấp nhất phải đặt các vòi xả cho các áo nước và đường ống dẫn nước.

2.3.6. Hệ thống đánh tia lửa điện

1. Các động cơ có thiết bị đánh tia lửa điện phải được trang bị thiết bị tiếp đất.

2. Các cấp của thiết bị đánh tia lửa điện phải có độ cách điện tốt và phải được đặt sao cho không bị hư hỏng và không được tiếp xúc với các loại dầu dễ cháy khác kể cả tiếp xúc với các két dầu và các ống của chúng.

3. Các dây cấp của các thiết bị phân phối của thiết bị đánh tia lửa điện phải được đặt ở những nơi không có sự rò rỉ các khí dễ cháy hoặc phải có kết cấu được bảo vệ khỏi các khí như thế.

2.3.7. Thiết bị khí xả

1. Phải đạt các đường ống khí xả sao cho thân tàu không bị ảnh hưởng của nhiệt.

2. Các đầu hở của các đường ống khí xả phải được đặt ở những nơi mà không khí đi vào không bị trộn lẫn với khí xả.

2.4. Lắp đặt máy

2.4.1. Quy định chung

1. Việc lắp đặt động cơ đốt trong lên tàu phải thỏa mãn các yêu cầu (1) và (2) dưới đây :

(1) Các động cơ phải được đặt trên bộ máy bằng thép có đủ độ bền và độ cứng vững qua các xà dọc đáy.

(2) Nếu đặt các động cơ có các lực quán tính không cân bằng lớn hoặc mô men hoặc có các lực kích động lớn do phía đẩy của pit tông gây ra thì bệ máy phải có đủ chiều dài và phải được nối với nhau về cả hai phía hoặc được kết hợp lại trong một kết cấu.

2. Đối với bộ máy bằng gỗ hoặc chất dẻo cốt sợi thủy tinh

(1) Nếu nhiệt độ bệ máy của động cơ có thể tăng cao hơn trong điều kiện bình thường, ảnh hưởng tới đặc tính rão của các xà dọc bằng chất dẻo cốt sợi thủy tinh trong khu vực bệ máy thì phải cách nhiệt thích đáng cho các xà dọc đáy và bệ máy.

(2) Nếu các động cơ và bộ máy của chúng được đặt trên các xà dọc đáy bằng chất dẻo cốt sợi thủy tinh, thì phải lưu ý thích đáng để tránh biến dạng quá mức do lực xiết của bu lông và tải trọng của động cơ.

(3) Nếu thân tàu là gỗ hoặc chất dẻo cốt sợi thủy tinh và bí mật thân tàu trong khu vực bệ máy không được bảo vệ đầy đủ chống lại dầu, thì phải đặt các khay hứng ở dưới các bộ phận của động cơ hoặc hộp giảm tốc và những chỗ có thể rò rỉ nhiên liệu hoặc dầu bôi trơn. đồng thời phải có phương tiện để lấy nhiên liệu hoặc dầu bôi trơn rò rỉ ra hoặc dẫn vào két chứa dầu bẩn.

(4) Nếu bề mặt phía trên của các lối tiếp cận vào chỗ các ê cu và vòng đệm của bu lông bệ máy được đặt sâu thì bề mặt phía trên của bệ máy phải đủ để vật liệu thừa do nén khí bu lông bệ máy đã được xiết chặt.

(5) Phải có các tấm thép hoặc vật liệu thích hợp khác ở khu vực chân động cơ.

3. Lắp đặt trên bệ đàn hồi

Khi động cơ được đặt trên bệ đàn hồi thì trục lấy công suất ra phải được nối với khớp mềm. Việc bố trí phải sao cho có thể truyền được lực đẩy của chân vịt. 
CHƯƠNG 3 THIẾT BỊ TRUYỀN ĐỘNG

3.1. Quy định chung

3.1.1. Phạm vi áp dụng

Những yêu cầu của Chương này được áp dụng cho các thiết bị truyền động của máy chính và các động cơ dẫn động các máy phát, các máy phụ (trừ các máy phụ chuyên dùng v.v …)

3.1.2. Các bản vẽ và tài liệu trình duyệt

1. Nói chung, phải trình duyệt các bản vẽ và tài liệu sau :

(1) Các bản vẽ và tài liệu để xét duyệt

(a) Bánh răng;

(b) Trục bánh răng ;

(c) Khớp nối;

(d) Kết cấu các bộ phận chính như li hợp;

(e) Các đặc tính của vật liệu dùng làm các bộ phận truyền công suất (thành phần hóa học, phương pháp xử lí nhiệt, cơ tính và phương pháp thử chúng):

(f) Công suất được truyền và số vòng quay của từng bánh răng trong một phút ứng với công suất liên tục lớn nhất;

(g) Các thông số của từng bánh răng (số răng, mô đun, đường kính vòng chia, góc áp lực của răng, góc xoắn, chiều rộng mặt răng, khoảng cách tâm, bán kính đỉnh răng, khe hở cạnh, phương pháp đánh bóng răng, độ chính xác tinh của răng):

(h) Phương pháp hàn các bộ phận chính (kể cả thử nghiệm và giám sát).

(2) Các bản vẽ và tài liệu để tham khảo

(a) Lắp ráp tổng thành ;

(b) Số liệu cần thiết để tính toán độ bền các bộ phận chính của thiết bị truyền động:

(c) Những bản vẽ và tài liệu khác mà Đăng kiểm cho là cần thiết.

3.1.3. Vật liệu, kết cấu và độ bền

1. Vật liệu dùng chế tạo các bộ phận chính của các bộ truyền động và việc thử không phá hủy chúng phải tuân theo các yêu cầu quy định ở 5.2.1-1 và -2 của TCVN 6259 - 3 : 1997 "Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép".

2. Các thiết bị truyền động phải được thiết kế và kết cấu hợp lí thỏa mãn công dụng, điều kiện làm việc cũng như phải có đủ độ bền để chịu được mô men xoắn truyền qua chúng và chịu được lực lùi.

3. Nếu các bộ phận chính của thiết bị truyền công suất có kết cấu hàn thì chúng phải thỏa mãn các yêu cầu quy định ở Chương II của TCVN 6259 -3 : 1997 "Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép".

3.1.4. Kết cấu chung của các bánh răng

Nếu vành răng được ép nóng lên may-ơ thì vành răng phải có độ dày sao cho đảm bảo được độ bền cần thiết và phải có đủ độ căng cho phép để chịu được công suất truyền qua. Nếu việc lắp căng được tiến hành sau khi cắt răng thì kết cấu phải sao cho đảm bảo hoàn toàn độ chính xác của răng hoặc phải tiến hành gia công tinh các răng sau khi lắp ráp với may-ơ.

2. Nếu các bánh răng có kết cấu hàn thì chúng phải có đủ độ cứng và phải được khử ứng suất trước khi cắt răng.

3. Các bánh răng không được có trọng lượng không cân bằng có hại.

4. Độ bền của hệ thống bánh răng phải thỏa mãn các yêu cầu quy định ở 5.3 và 5.4 của TCVN 6259 -3 : 1997 "Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép”.

5. Hộp bánh răng phải có đủ độ cứng và kết cấu của nó phải sao cho thuận tiện cho việc kiểm tra và bảo dưỡng.

6. Trong trường hợp có lắp bộ phận nặng lên phần kéo dài của trục bánh răng thì kết cấu của bánh răng phải sao cho các chuyển động quay của các bánh răng và sự sai lệch của tâm trục là nhỏ nhất.

3.1.5. Kết cấu chung của thiết bị truyền động không phải là bánh răng (các khớp nối mềm, các li hợp...)

1. Các thiết bị truyền động không phải là các bánh răng phải là thiết bị được Đăng kiểm xét duyệt về kết cấu, vật liệu, sự hoạt động an toàn, độ tin cậy và có đủ độ bền để chịu được công suất truyền qua.

2. Kết cấu của các khớp nối trượt kiểu điện từ phải được Đăng kiểm xét duyệt.

3. Nếu bộ li hợp của thiết bị truyền động của các máy chính được điều khiển bằng các hệ thống thủy lực hoặc khí nén thì phải có một bơm hoặc một máy nén dự phòng được nối lại để sẵn sàng sử dụng hoặc phải có thiết bị thích hợp khác nhờ đó có thể đảm bảo tốc độ hành hải tối thiểu của tàu.

3.1.6. Thiết bị bôi trơn

1. Phải trang bị bộ lọc từ cho hệ thống bôi trơn các bánh răng nếu thực tế có thể thực hiện được.

2. Thiết bị bôi trơn của thiết bị truyền động được dẫn động bởi thiết bị có công suất lớn hơn 150 kW phải được trang bị các thiết bị báo động để phát tín hiệu bằng âm thanh và ánh sáng khi hệ thống cấp dầu bị hỏng hoặc áp suất dầu bôi trơn giảm đáng kể.
CHƯƠNG 4 HỆ TRỤC, CHÂN VỊT VÀ DAO ĐỘNG XOẮN CỦA HỆ TRỤC

4.1. Hệ trục

4.1.1. Phạm vi áp dụng

Những yêu cầu trong Chương này áp dụng cho hệ trục chân vịt, chân vịt và thiết bị truyền động để truyền công suất từ động cơ dẫn động đến máy phát và máy phụ (không kể các máy phụ chuyên dùng). Dao động xoắn của hệ trục phải thỏa mãn những yêu cầu ở 4.4.

4.1.2. Các bản vẽ và tài liệu trình duyệt

1. Nói chung, phải trình duyệt các bản vẽ và tài liệu sau :

(1) Những bản vẽ để xét duyệt (kể cả đặc tính của vật liệu)

(a) Bố trí hệ trục ;

(b) Trục đẩy;

(c) Trục trung gian;

(d) Trục chân vịt;

(e) Ống bao trục ;

(f) Bạc trục trong ống bao ;

(g) Thiết bị làm kín ống bao;

(h) Bạc trục trong giá chữ nhân ;

(i) Khớp nối trục và bu lông khớp nối;

(j) Những trục truyền công suất cho các máy phát điện hoặc máy phụ :

(2) Những tài liệu để tham khảo

Trong từng trường hợp cụ thể, Đăng kiểm có thể yêu cầu trình bổ sung các tài liệu để tham khảo.

4.1.3. Vật liệu, kết cấu và độ bền

1. Vật liệu dùng để chế tạo các bộ phận chính của hệ trục và việc thử không phá hủy chúng phải tuân theo các yêu cầu qui định ở 6.2.1-1, -2 và -3 Của TCVN 6259 -3 : 1997 "Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép".

2. Kích thước của các trục và các bu lông khớp nối trục phải thỏa mãn các yêu cầu quy định ở 6.2.2. 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6 và 6.2.12 của TCVN 6259 -3 : 1997 "Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép".

3. Trục các đăng

(1) Đường kính trục các đăng không được nhỏ hơn đường kính trục trung gian tính theo công thức ở 6.2.2 của TCVN 6259-3:1997 “Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép”

(2) Tỉ số giữa đường kính trong chia cho đường kính ngoài của trục các đăng không được lớn hơn 0,7.

4. Mặt bích của khớp nối trục các đăng phải thỏa mãn các yêu cầu sau:

(1) Chiều dày của bích khớp nối đo tại khu vực đường tâm bu lông khớp nối không được nhỏ hơn đường kính bu lông khớp nối qui định ở 6.2.12 của TCVN 6259-3:1997 “Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép”

(2) Góc lượn của bích khớp nối phải có bán kính lượn ít nhất không nhỏ hơn trị số quy định ở 6.2.12-3 của TCVN 6259-3:1997 “Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép”

5. Mặc dù có các quy định ở -2 bên trên, đối với các tàu có chiều dài dưới 25 m, trục được chế tạo bằng các vật liệu có các đặc tính như quy định ở Bảng 3/4.1 dưới đây thì đường kính trục chân vịt có thể xác định theo công thức sau:

Trong đó:

ds = K 
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ds : Đường kính trục chân vịt (mm);

H : Công suất liên tục lớn nhất của động cơ (kW);

N : Số vòng quay của trục ở công suất liên tục lớn nhất (v/ph); 
K : Hệ số quy định trong Bảng 3/4.1.
4.1.4. Bảo vệ các trục chân vịt khỏi sự ăn mòn

1. Các trục chân vịt phải được bảo vệ có hiệu quả chống lại sự ăn mòn của nước biển bằng các thiết bị được Đăng kiểm xét duyệt hoặc được chế tạo bằng vật liệu chịu được sự ăn mòn được Đăng kiểm chấp nhận.

2. Phải có phương tiện có hiệu quả để ngăn ngừa nước biển xâm nhập vào phần trục nằm giữa áo bọc trục phía sau hoặc phía sau của bạc trong ống bao phía sau và may-ơ chân vịt.

3. Các khoảng trống giữa mũ chân vịt hoặc củ chân vịt và trục chân vịt phải được nạp đầy chất bôi trơn hoặc có phương tiện hữu hiệu chống lại sự ăn mòn của nước biển.

4.1.5. Áo bọc trục chân vịt

1. Những áo bọc trục lắp trên các trục chân vịt phải thỏa mãn các yêu cầu qui định ở 6.2.8 (1) của TCVN 6259 -3 : 1997 "Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép".

2. Các áo bọc trục phải làm bằng đồng thanh hoặc vật liệu tương đương và phải không bị rỗ hoặc có các khuyết tật khác.

3. Các áo bọc trục phải được lắp lên trục bằng phương pháp sao cho không gây nên sự tập trung ứng suất.

4.1.6. Cố định chân vịt

1. Nếu chân vịt được lắp cưỡng bức lên trục, thì phần lắp ghép phải có đủ độ bền để chịu được mô men xoắn truyền qua.

2. Nếu dùng then để cố định chân vịt trên trục thì phải có góc lượn lớn ở góc rãnh then. Then phải được lắp chính xác lên rãnh. Phần phía trước của rãnh then trên trục chân vịt phải được lượn tròn đều để tránh sự tập trung ứng suất quá lớn.

Rãnh then của các trục chân vịt có đường kính từ 150 mm trở lên phải theo các quy định ở Hình 3/ 4.1 (a) hoặc (b).

Bảng 3/4.1 Giá trị của hệ số K

	Vật liệu
	Thành phần hóa học %
	Giới hạn chảy Remin
	Giới hạn bền Rmin
	K

	Thép các bon và thép các bon măng gan
	C: 0,16 - 0,25

Si ≤ 0,45

S ≤ 0,04

P ≤ 0,04
	200
	400
	126

	Thép không gỉ Austenit (loại 316)
	C ≤ 0,08

Mn ≤ 2,0

Si ≤ 1,0 

Cr: 16,0 - 18,0

Ni: 11,0 - 13,0

Mo: 2,0 - 3,0 
	175
	470
	104

	Thép không gỉ Mactenxit (loại 431)
	C ≤ 0,20

Mn: 1,0

Si: 0,8

Cr: 15,0 - 18,0

Ni: 2,0 - 3,0
	675
	850
	94

	Đồng măng gan
	Cu: 52 - 62

Pb ≤ 0,5 

Mn ≤ 2,0

Fe ≤ 1,20 

Zn: Còn lại
	245
	510
	92

	Đồng nhôm-Niken
	Ni: 4,0 - 6,0

Al: 7,0 - 11,0

Mn ≤ 2,0 

Fe: 2,0 - 6,0 

Cu: Còn lại
	390
	740
	85

	Hợp kim đồng- Niken(Monel K400)
	Ni: 63 - 68 

Mn ≤ 2,0 

Fe ≤ 3,0 

C: ≤ 0,30 

Cu: Còn lại
	350
	550
	85

	Hợp kim đồng -ni ken(Monel K500)
	Ni: 63 - 70 

Al: 2,0 - 4,0 

Mn ≤ 1,5

Fe ≤ 2,0

C: 0,25 

Cu: Còn lại
	690
	960
	71
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Hình 3/ 4.1

Chú thích:

d2: là đường kính trục chân vịt theo quy định ở 4.1.3-2 cho vật liệu có giới hạn bền là 400 N/mm2.

3. Nếu chân vịt được lắp lên trục có bích bằng bu lông thì phải thỏa mãn các yêu cầu ở(1) và (2) dưới dây:

(1) Các bu lông phải có đủ độ bền.

(2) Chiều dày của bích trục chân vịt phía sau đo tại vòng chia các bu lông phải thỏa mãn yêu cầu ở 6.2.9-4 của TCVN 6259 -3 : 1997 “Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép”.

4.1.7. Bạc trục trong ống bao và trong giá chữ nhân

4.1.8. Thiết bị làm kín ống bao trục

Những thiết bị làm kín ống bao trục không phải là kiểu vòng ép đệm kín nước biển phải là kiểu được Đăng kiểm xét duyệt về vật liệu, kết cấu, bố trí.

4.1.9. Giá đỡ trục chân vịt

1. Chiều dài củ giá đỡ không được nhỏ hơn 4 lần đường kính thực của trục chân vịt. Chiều dày của củ giá đỡ không được nhỏ hơn một phần tư đường kính thực của trục chân vịt.

2. Giá đỡ hình chữ "V" bằng thép các bon

(1) Chiều rộng

Chiều rộng của từng chân (càng) không được nhỏ hơn giá trị nhận được từ công thức : 
W = 2,27 d
Trong đó:

W: Chiều rộng theo hướng chính (mm)

d : Đường kính trục chân vịt (mm) được tính theo công thức quy định ở 4.13-2 cho vật liệu có giới hạn bền là 400 N/mm2
(2) Chiều dày

Chiều dày của từng chân không được nhỏ hơn giá trị nhận được từ công thức sau : 
t = 0,35 d

Trong đó:

t : Chiều dày chân theo hướng phụ (mm)

d : Đường kính trục chân vịt (mm) được tính theo công thức quy định ở 4.1.3-2 cho vật liệu có giới hạn bền là 400 N/mm2.

Nếu góc kẹp giữa các chân nhỏ hơn 45 độ thì Đăng kiểm sẽ xem xét riêng kích thước của giá đỡ.

3. Giá đỡ hình chữ "I" bằng thép các bon

(1) Chiều rộng 

Chiều rộng của chân (càng) không được nhỏ hơn giá trị nhận được từ công thức sau : 
W = 3,22 d

Trong đó:

W : Chiều rộng theo hướng chính (mm)
d : Đường kính trục chân vịt (mm) được tính theo công thức quy định ở 4.1.3-2 cho vật liệu có giới hạn bền là 400 N/mm2.

(2) Chiều dày

Chiều dày của chân không được nhỏ hơn giá trị nhận được từ công thức sau :

(a) Nếu giá đỡ kiểu công son :

t = 0,515d

(b) Nếu đầu thấp của giá đỡ được gắn vào gót củ:

t = 0,36 d
Trong đó:

t : Chiều dày chân theo hướng phụ (mm).

d : Đường kính trục chân vịt (mm) tính theo công thức qui định ở 4.1.3-2 cho vật liệu có giới hạn bền là 400 N/mm2.

4. Giá đỡ trục chân vịt không phải là thép các bon

Nếu vật liệu làm giá đỡ trục chân vịt không phải là thép các bon thì có thể cho phép xác định chiều dày của chân theo công thức sau:

t1 = t f

Trong đó:

t1 : Chiều dày của chân giá đỡ bằng vật liệu không phải là thép các bon (mm)

t: Chiều dày của chân giá đỡ bằng thép các bon (mm)
f : Hệ số vật liệu được tính theo công thức sau :

f = 
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Ts : Giới hạn bền của vật liệu làm giá đỡ N/mm2.

5. Chiều dài chân

Phía dài của giá đỡ chữ "V" hoặc chiều dài chân của giá đỡ chữ 'I' được đo từ chu vi ngoài của củ giá đỡ đến bên ngoài tấm vỏ tàu phải không được vượt quá 10,6 lần đường kính trục chân vịt. Nếu chiều dài này lớn hơn giá trị trên thì chiều rộng và chiều dày của chân phải được tăng lên và Đăng kiểm sẽ xem xét riêng việc thiết kế giá đỡ.

6. Nếu giá đỡ có tiết diện rỗng thì mô đun của tiết diện ít nhất phải bằng mô đun của tiết diện đặc.

4.2. Chân vịt

4.2.1. Phạm vi áp dụng

Những yêu cầu ở mục này áp dụng cho các loại chân vịt.

4.2.2. Các bản vẽ và tài liệu trình duyệt

1 Nói chung, phải trình duyệt các bản vẽ và tài liệu sau :

(1) Các bản vẽ

(a) Chân vịt;

(b) Bản vẽ sơ đồ hệ thống thủy lực của chân vịt biến bước (có chỉ rõ vật liệu ống, kích cỡ ống và áp suất làm việc);

(c) Các bu lông cố định các cánh của chân vịt biến bước.

(2) Các tài liệu

(a) Các thông số của chân vịt (công suất liên tục lớn nhất, số vòng quay liên tục lớn nhất của máy chính, chi tiết về hình dạng cánh, đường kính, bước, tỉ số đĩa của chân vịt, độ nghiêng hay góc nghiêng, số cánh, trọng lượng, mô men quán tính và đặc tính của vật liệu v.v...);

(b) Bản tính chiều dài ép chân vịt vào trục (nếu chân vịt được lắp lên trục không dùng then).

4.2.3. Vật liệu, kết cấu và độ bền

1. Vật liệu của chân vịt, bu lông cố định cánh chân vịt biến bước và việc thử không phá hủy vật liệu phải tuân theo những yêu cầu quy định ở 7.13-1 và -2 của TCVN 6259-3 : 1997 "Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép".

2. Chiều dày của cánh chân vịt phải thỏa mãn những yêu cầu quy định ở 7.2.1 của TCVN 6259 -3 : 1997 "Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép".

4.2.4. Chân vịt biến bước

1. Chiều dày của cánh chân vịt biến bước phải thỏa mãn các yêu cầu quy định ở 7.2.1 của TCVN 6259 -3 : 1997 "Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép".

2. Các bu lông cố định cánh và bích để cố định cánh chân vịt biến bước phải thỏa mãn các yêu cầu quy định từ 7.2.2-2 tới -7 của TCVN 6259 -3 ; 1997 "Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép".

4.2.5. Chiều dài ép chân vịt lên trục

1. Nếu chân vịt được ép cưỡng bức lên trục không dùng then thì giới hạn trên và dưới của chiều dài lắp ghép phải thỏa mãn các yêu cầu quy định ở 7.3.1-1 của TCVN 6259 -3 : 1997 "Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép”.

2. Nếu chân vịt được lắp cưỡng bức lên trục có dùng then thì độ bền của mối lắp ghép phải đủ để chịu được mô men xoắn truyền qua.

3. Nếụ chân vịt được lắp cưỡng bức lên trục thì mép của đầu phía trước lỗ vát của củ chân vịt phải được lượn tròn một cách hợp lí.

4. Không được nung nóng cục bộ củ chân vịt tới nhiệt độ cao trong khi ép chân vịt vào hoặc tháo chân vịt ra.

4.3. Dao động xoắn hệ trục

4.3.1. Phạm vi áp dụng

Những yêu cầu của mục này áp dụng cho thiết bị truyền động, hệ trục chân vịt, chân vịt. trục truyền công suất từ máy chính tới máy phát, trục khủyu của động cơ đốt trong dùng làm máy chính và hệ trục của tổ máy phát điện do động cơ đốt trong dẫn động.

4.3.2. Quy định chung

1. Phải trình duyệt bản tính dao động xoắn đối với tàu cá có chiều dài thiết kế từ 20 mét trở lên mà hệ trục chân vịt và hệ trục dẫn động máy phát điện do động cơ đốt trong dẫn động có công suất từ 110 kW trở lên với nội dung như được nêu ở 8.1.2-1 (1) đến (3) của TCVN 6259 -3 : 1997 “Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép” (trừ hệ trục dẫn động máy phát sự cố). Tuy nhiên có thể bỏ qua việc trình bản tính dao động xoắn trong trường hợp mà hệ trục của tàu có cùng kiểu với hệ trục đã được kinh nghiệm khai thác thực tế và có thể đánh giá thông qua hồ sơ lưu trữ ở Đăng kiểm Trung ương, rằng trong phạm vi dải vòng quay khai thác sẽ không có dao động tới hạn.

2. Nếu Đăng kiểm cho là cần thiết thì phải tiến hành đo đạc để khẳng định sự phù hợp của các giá trị được xác định bằng tính toán so với thực tế nếu điều đó có thể thực hiện được.

3. Các ứng suất dao động xoắn và mô men xoắn trên các trục phải thỏa mãn các giới hạn cho phép quy định ở 8.2 của TCVN 6259-3 : 1997 "Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép”

4. Nếu ứng suất dao động xoắn vượt quá giới hạn cho cho phép (1 quy định ở 8.2 của TCVN 6259 -3 : 1997 "Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép" thì phải quy định vùng vòng quay cấm làm việc phù hợp với 8.3 của TCVN 6259-3 :1997 “Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép”

CHƯƠNG 5 NỒI HƠI, THIẾT BỊ HÂM DẦU BẰNG NHIỆT VÀ BÌNH CHỊU ÁP LỰC

5.1. Nồi hơi

5.1.1. Các bản vẽ và tài liệu trình duyệt

1. Nói chung, phải trình duyệt các bản vẽ và tài liệu sau :

(1) Các bản vẽ (có chỉ rõ vật liệu và kích thước)

(a) Bản vẽ bố trí chung nồi hơi;

(b) Bản vẽ chi tiết tấm thành và ống góp ;

(c) Bản vẽ chi tiết của giá lắp phụ tùng và các họng của nồi hơi;

(d) Bản vẽ chi tiết và bố trí các ống của bộ quá nhiệt và bộ hâm nóng ;

(e) Bản vẽ chi tiết và bố trí các ống của nồi hơi;

(f) Bản vẽ chi tiết của bộ xả quá nhiệt trong ;

(g) Bản vẽ bố trí và chi tiết của các ống của bộ hâm tiết kiệm và bầu hâm tiết kiệm khí xả;

(h) Bản vẽ chi tiết của bộ hâm nóng sơ bộ không khí;

(i) Bản vẽ bố trí và chi tiết của các phụ tùng nồi hơi;

(j) Bản vẽ bố trí các van an toàn (với các thông số kĩ thuật chính);

(k) Những bản vẽ khác mà Đăng kiểm cho là cần thiết.

(2) Các tài liệu

(a) Các thông số kĩ thuật của nồi hơi;

(b) Các đặc điểm kĩ thuật hàn (qui trình hàn, điều kiện hàn và các chất hàn);

(c) Những tài liệu khác mà Đăng kiểm cho là cần thiết.

5.1.2. Quy định chung

Những nồi hơi nêu ở các điểm từ (1) đến (3) dưới đây phải được thiết kế sao cho có kết cấu và độ bền đầy đủ theo công dụng dự kiến và điều kiện môi trường trên tàu :

(1) Những nồi hơi có áp suất thiết kế không vượt quá 0,1 MPa và bề mặt hấp nhiệt không vượt quá 1 m2.

(2) Những nồi hơi cấp nước nóng có áp suất thiết kế không vượt quá 0,1 MPa và bề mặt hấp nhiệt không vượt quá 8 m2.

(3) Những thiết bị hâm nước bằng điện.

2. Những nồi hơi khác với những nồi hơi quy định ở -1 phải thỏa mãn các yêu cầu từ 9.2 đến 9.10 của TCVN 6259 -3 : 1997 "Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép".

3. Bất kể yêu cầu quy định ở -2, những nồi hơi nhỏ có áp suất thiết kế không quá 0.35 MPa có thể áp dụng các quy định ở 9.11 của TCVN 6259 -3 : 1997 "Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép".

5.2. Thiết bị hâm dầu bằng nhiệt 
5.2.1. Quy định chung

1. Những thiết bị hâm dầu bằng lửa hoặc khí cháy phải thỏa mãn các yêu cầu qui định ở 5.1 (trong trường hợp này thuật ngữ "nồi hơi" được thay bằng "thiết bị hâm dầu bằng nhiệt”) cũng như phải thỏa mãn các yêu cầu quy định ở -2 và -3 dưới đây.

2. Các thiết bị an toàn v.v... của thiết bị hâm dầu bằng lửa phải thỏa mãn các yêu cầu qui định ở 9.12.2 của TCVN 6259 -3 : 1997 "Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép".

3. Các thiết bị an toàn v.v... của thiết bị hâm dầu bằng khí thải phải thỏa mãn các yêu cầu qui định ở 9.12.3 của TCVN 6259.-3 : 1997 "Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép”.

5.3. Bình chịu áp lực

5.3.1. Quy định chung

Các bình chịu áp lực phải thỏa mãn các yêu cầu quy định ở Chương 10 của TCVN 6259 -3 : 1997 "Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép”.

5.3.2. Các bản vẽ và tài liệu trình duyệt

1. Nói chung, phải trình các bản vẽ và tài liệu sau :

(1) Các bản vẽ (có chỉ rõ loại và kích thước của vật liệu đã quy định)

(a) Bản vẽ bố trí chung;

(b) Bản vẽ chi tiết của thành bình ;

(c) Bản vẽ bố trí các van an tòan ;

(d) Bản vẽ chi tiết các giá đỡ và họng lắp phụ tùng ;

(e) Những bản vẽ khác mà Đăng kiểm cho là cần thiết.

(2) Tài liệu

(a) Những thông số kĩ thuật chính;

(b) Qui trình hàn, điều kiện hàn và chất hàn ;

(c) Những tài liệu khác mà Đăng kiểm cho là cần thiết.
CHƯƠNG 6 CÁC ỐNG, VAN, PHỤ TÙNG ĐƯỜNG ỐNG VÀ MÁY PHỤ

6.1. Qui định chung
6.1.1. Áp suất và nhiệt độ thiết kế

Áp suất thiết kế là áp suất làm việc lớn nhất của công chất bên trong ống nhưng không được nhỏ hơn các áp suất được quy định ở các điểm từ (1) đến (3) dưới đây :

(1) Đối với hệ thống ống có đạt van xả áp hoặc thiết bị bảo vệ quá áp khác thì áp suất thiết kế là áp suất đặt của van xả áp hoặc áp suất đặt của thiết bị đề phòng quá áp. Tuy nhiên. đối với các hệ thống ống hơi nước được nối với nồi hơi hoặc hệ thống ống được lắp vào các bình chịu áp lực thì áp suất thiết kế là áp suất thiết kế của thành nồi hơi (là áp suất định mức của nồi hơi có bộ quá nhiệt).

(2) Đối với các ống nằm ở phía đẩy của bơm li tâm, thì áp suất thiết kế là áp suất đẩy của bơm mà van ở phía đẩy bị đóng và bơm chạy ở tốc độ định mức.

Tuy nhiên, đối với các bơm có van xả áp hoặc có thiết bị đề phòng quá áp thì áp suất thiết kế là áp suất đặt của van hoặc thiết bị xả áp này.

(3) Đối với các ống thổi của nồi hơi, áp suất thiết kế không được nhỏ hơn 1,25 lần áp suất của trống nồi hơi.

2. Nhiệt độ thiết kế là nhiệt độ cao nhất của công chất bên trong ống ở điều kiện thiết kế.

3. Các ống được phân loại phù hợp với các yêu cầu quy định ở 12.1.3 của TCVN 6259 -3 : 1997 "Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép”, phù hợp với loại công chất, áp suất và nhiệt độ thiết kế.

6.1.2. Vật liệu

1. Vật liệu dùng cho máy phụ phải thích hợp với các điều kiện khai thác của chúng. Vật liệu dùng cho các bộ phận quan trọng của máy phụ phải thỏa mãn các tiêu chuẩn mà Đăng kiểm cho là thỏa đáng.

2. Vật liệu làm ống phải thỏa mãn các yêu cầu quy định ở 12.1.4-2 của TCVN 6259 -3 : 1997 "Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép". Tuy nhiên, Đăng kiểm có thể chấp nhận các vật liệu thỏa mãn các tiêu chuẩn mà Đăng kiểm cho là thỏa đáng để dùng cho các ống có đồng thời áp suất thiết kế nhỏ hơn 1 MPa và nhiệt độ thiết kế từ 230°C trở xuống.

3. Vật liệu dùng làm van hoặc rô-bi-nê (từ nay về sau gọi chung là "các van") và các phụ tùng ống phải thỏa mãn các yêu cầu quy định ở 12.1.4.3 của TCVN 6259 -3 : 1997 "Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép”. Tuy nhiên, những vật liệu thỏa mãn các tiêu chuẩn mà Đăng kiểm cho là phù hợp có thể được sử dụng để làm các van quy định ở (1) và (2) dưới đây :

(1) Các van và các phụ tùng đường ống dùng cho các ống có đường kính danh nghĩa nhỏ hơn 100 mm.

(2) Các van và phụ tùng đường ống có đồng thời áp suất thiết kế nhỏ hơn 3 MPa và nhiệt độ chiết kể từ 230°C trở xuống..

4. Mặc dù có các yêu cầu ở -2 và -3, các vật liệu dùng cho các ống, các van và các phụ tùng đường ống phải thỏa mãn các yêu cầu về hạn chế sử dụng vật liệu quy định ở 12.1.5 của TCVN 6259 -3 : 1997 "Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép".
5. Cho phép sử dụng các ống chất dẻo để làm

(1) Các ống hút khô của các khoang nhỏ như hầm xích neo được hút khô bằng bơm tay

(2) Các ống dẫn nước đi bên trong các két nước

(3) Các ống đo mực nước

(4) Các ống thoát nước, ống nước vệ sinh, ống thông gió và ống dẫn nước của thiết bị điều hòa không khí nằm trong khoang kín nước hoặc nằm cao hơn boong vách 

(5) Đường ống của hệ thống ống dùng cho các két cá

Có thể dùng ống chất dẻo làm đường ống của hệ thống ống dùng cho các két cá với các điều kiện sau:

(a) Nếu từng khoang nơi có đặt hệ thống này có đặt chuông báo động nước đáy tàu

(b) Các van hút nước biển có thể dễ dàng đóng được từ trên boong vách.

(c) Chỗ ống xuyên qua vách buồng máy phải có van thích hợp.

(d) Tất cả các chỗ nối vào các két phải dễ tiếp cận và có van lắp trực tiếp lên két hoặc bằng ống kim loại gắn trực tiếp lên két và nếu các chỗ nối không ở gần đỉnh két thì các van phải có khả năng đóng được từ vị trí trên boong vách hoặc phải là van một chiều.

Trong những trường hợp khác, việc sử dụng đường ống bằng chất dẻo sẽ được Đăng kiểm xét riêng.

6.2. Chiều dày ống

6.2.1. Quy định chung

1. Nói chung, chiều dày thành ống phải thỏa mãn các yêu cầu được quy định ở 12.2 của TCVN 6259 -3 : 1997 "Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép".

6.3. Kết cấu của van và phụ tùng đường ống

Kết cấu của các van và phụ tùng đường ống phải thỏa mãn các yêu cầu quy định ở 12.3 của TCVN 6259 -3 : 1997 "Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép”.

6.4. Nối ống và việc tạo thành hệ thống ống

Việc nối ống và việc tạo thành hệ thống ống phải thỏa mãn các yêu cầu qui định ở 12.4 của TCVN 6259 -3 : 1997 "Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép".

6.5. Kết cấu của máy phụ và các két chứa

Kết cấu của máy phụ và các két chứa phải thỏa mãn các yêu cầu quy định ở 12.5 của TCVN 6259 -3 : 1997 "Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép". Nếu các két chứa dùng để chứa dầu đốt được chế tạo bằng vật liệu không phải là các tấm thép thì chiều dày của tấm vỏ két phải được Đăng kiểm xét duyệt riêng.
CHƯƠNG 7 CÁC HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG

7.1. Quy định chung
7.1.1. Đường ống

1. Các hệ thống đường ống phải thỏa mãn các yêu cầu quy định ở 13.1.2 và 13.2.1 của TCVN 6259-3 : 1997 "Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép".

2. Việc nối ống và việc sử dụng chung các ống phải thỏa mãn các yêu cầu quy định ở 13.2.2 của TCVN 6259-3 : 1997 "Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép".

3. Việc xuyên ống qua boong, vách phải thỏa mãn các yêu cầu quy định ở 13.2.3 của TCVN 6259-1997 "Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép".

4. Việc sử dụng các mối nối trượt phải thỏa mãn các yêu cầu quy định ở 13.2.4 của TCVN 6259-3 : 1997 "Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép".

5. Các van lắp trên vách phải thỏa mãn các yêu cầu quy định ở 13.2.5 của TCVN 6259-3 : 1997 "Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép".

6. Đối với các tầu cá có chiều dài từ 90 mét trở lên nếu ống thoát nước trong buồng máy được dẫn vào két đáy đôi và nếu có nguy cơ ngập tàu thông qua ống thoát nước này trong trường hợp nước biển chảy vào do mắc cạn v.v... thì phải có van chặn hoặc thiết bị thích hợp có thể sẵn sàng hoạt động được từ sàn công tác trong buồng máy để chặn dòng nước biển ngược.

7. Phải có biện pháp thích hợp để đề phòng đóng băng ở bề mật phía trong của các ống hút khô, ống thông hơi, các ống thoát nước nếu chúng đi qua hoặc được bố trí ở sàn các buồng được làm lạnh.

8. Đặt ống trong các khoang lạnh

Không được đặt các ống đi qua các khoang lạnh nếu những đường ống ấy không phục vụ trực tiếp cho các khoang đó. Nếu việc đặt như vậy là không thể tránh được thì ống phải được cách nhiệt cẩn thận. Đối với các ống đo và ống thông hơi cũng phải áp dụng quy định này. Phải có biện pháp đề phòng nước đọng và đóng băng trong các đoạn ống.

7.2. Van hút nước biển và van xả mạn

7.2.1. Vị trí và kết cấu

1. Cửa nước biển vào và các ống xả mạn phải được nối với các van hoặc các rô bi nê mà việc lắp đặt chúng phải thỏa mãn các yêu cầu quy định ở -3 và -4 dưới dây.

2. Vị trí của các lỗ xả mạn chịu áp suất đẩy của bơm phải sao cho nước không được xả vào xuồng hoặc bè cứu sinh ở vị trí hạ xuồng đã định kể cả khi chúng đã được thả xuống nước, trừ khi có những biện pháp khác để ngăn ngừa bất kì sự xả nước vào chúng.

3. Các van hút nước biển, các van hoặc các rô bi nê xả đặt trên mạn tàu, các cửa thông biển liền vỏ hoặc được lắp đặt lên mạn tàu bằng chi tiết nối ghép phải được bố trí ở những chỗ dễ tiếp cận.

4. Các van hoặc các rô bi nê quy định ở -2 phải được đặt phù hợp với các yêu cầu sau:

(1) Các van hoặc các rô bi nê phải được đặt trên các tấm ốp hàn vào tấm vỏ tàu hoặc cửa thông biển bằng các gu dông không được xuyên qua tấm vỏ tàu và cửa thông biển.

(2) Các van hoặc các rô bi nê phải được bắt vào ống phân cách hàn trên tấm vỏ tàu bằng các bu lông, ống phân cách phải có kết cấu cứng vững và càng ngắn càng tốt.

(3) Nếu các van hoặc các rô bi nê được gắn vào vỏ tàu phi kim loại như chất dẻo cốt sợi thủy tinh thì phương pháp lắp đặt phải được Đăng kiểm xem xét riêng.

5. Các tay điều khiển các van hút nước biển phải được nâng cao lên trên sàn thấp của buồng máy nơi chúng có thể dễ dàng thao tác. Các van hút nước biển được điều khiển bằng cơ giới cũng phải được bố trí để có thể điều khiển được bằng tay. Các van hút nước biển phải có biển chỉ báo để báo rằng chúng đang mở hay đóng.

6. Các van hoặc các rô bi nê xả mạn phải được đặt lên vỏ tàu thông qua đoạn ống xuyên qua vỏ tàu và vòng bảo vệ theo quy định ở -7(1), có thể không cần đoạn ống này trên van hoặc rô bi nê nếu những van hoặc rô bi nê này được lắp vào tấm đệm hoặc đoạn ống phân cách mà bản thân chúng tạo nên đoạn ống trong phạm vi tấm vỏ tàu và các vòng bảo vệ. Các van hoặc rô bi nê xả mạn phải có tấm biển chỉ dẫn là chúng đang mở hay đóng.

7. Các van hoặc rô bi nê xả của nồi hơi hoặc thiết bị bốc hơi phải thỏa mãn các yêu cầu quy định ở(1) và (2) dưới đây :

(1) Các van hoặc rô bi nê xả của nồi hơi và thiết bị bốc hơi phải được đặt ở những chỗ dễ vận hành chúng và phải có vòng bảo vệ ở phía ngoài tấm vỏ tàu để đề phòng ăn mòn.

(2) Tay vặn rô bi nê phải không có khả năng tháo ra được trừ khi rô bi nê đang được đóng và nếu lắp van thì tay vặn van phải được hãm một cách tin cậy trên cán van.

7.2.2. Cửa thông biển

Các cửa thông biển phải có kết cấu bền vững và không tạo thành túi khí.

7.2.3. Lưới lọc của miệng hút nước biển

1. Phải đặt các lưới lọc ở chỗ lấy nước biển vào. Diện tích thông có ích của lưới lọc không được nhỏ hơn 2,5 lần tổng diện tích lối vào của các van hút nước biển.

2. Phải có biện pháp làm sạch lưới lọc như quy định ở -1 trên đây nhờ hơi nước thấp áp, khí nén, nước v.v.

7.3. Đường ống thoát nước và xả nước vệ sinh

Các đường ống thoát nước và xả nước vệ sinh phải thỏa mãn các yêu cầu quy định ở 13.4.1-1, -3, -5, -6 và 13.4.2 của TCVN 6259-3 : 1997 "Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép".

7.4. Hệ thống hút khô - dằn

7.4.1. Quy định chung

Các đường ống hút khô và dằn phải thỏa mãn những yêu cầu quy định ở 13.5 của TCVN 6259 - 3 : 1997 "Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép".

7.4.2. Hút khô buồng máy làm lạnh

Buồng máy làm lạnh bằng amôniắc phải có hệ thống hút khô riêng. Nếu bơm hút khô làm thêm việc tưới các buồng đó thì lưu lượng của bơm hút khô phải không bé hơn lượng nước tiêu hao trong việc tưới. Ống xả nước của hệ thống hút khô phải dẫn trực tiếp ra mạn tàu. Ống hút khô của buồng máy lạnh bằng Freon có thể nối vào hệ thống hút khô của tàu.

7.5. Ống thông hơi
Các ống thông hơi phải thỏa mãn các yêu cầu quy định ở 13.6 của TCVN 6259-3 : 1997 "Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép".

7.6. Ống tràn

7.6.1. Quy định chung

1. Phải trang bị các ống tràn nếu các két có thể được nạp bằng bơm theo một trong các trường hợp sau:

(1) Nếu tổng diện tích của các ống thông hơi của các két nhỏ hơn 1,25 lần tổng diện tích của các ống nạp.

(2) Nếu có bất kì lỗ khoét nào ở bên dưới đầu hở của các ống thông hơi cho két, và

(3) Các két lắng nhiên liệu và các két nhiên liệu trực nhật.

2. Các ống tràn không phải là các ống tràn của các két nhiên liệu, dầu bôi trơn hoặc két dầu dễ cháy khác phải được dẫn ra ngoài trời hoặc được dẫn vào các vị trí thích hợp nơi mà việc tràn dầu có thể được loại bỏ.

3. Các ống tràn phải được bố trí sao cho có thể tự xả khô được.

7.6.2. Kích thước của các ống tràn

Diện tích tiết diện tổ hợp của các ống tràn theo quy định ở 7.6.1-1 phải không được nhỏ hơn 1.25 lần diện tích tiết diện tổ hợp của các ống nạp.

7.6.3. Các ống tràn của các két nhiên liệu, các két dầu bôi trơn và các két dầu dễ cháy khác

Các ống tràn của các két nhiên liệu, các két dầu bôi trơn và các két dầu dễ cháy khác phải thỏa mãn các yêu cầu quy định ở 13.7.3 của TCVN 6259-3 : 1997 "Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép".
7.6.4. Các phương tiện ngăn dòng tràn chảy ngược

1. Phải có phương tiện thích hợp cho các ống tràn sao cho khi một trong các két bất kì được hút khô thì những két khác không bị ngập do nước biển tràn qua các ống tràn.

2. Các ống tràn xả qua mạn tàu phải được bố trí phía trên đường mớn nước và phải có van một chiều đặt trên mạn tàu. Nếu các ống tràn không được đưa lên phía trên boong mạn khô thì phải trang bị bổ sung các phương tiện hữu hiệu để đề phòng nước tràn vào trong tàu.

7.7. Ống đo

7.7.1. Quy định chung

1. Phải trang bị các ống đo hoặc thiết bị chỉ báo mức chất lỏng cho các két, các khoảng cách li hoặc những vùng khó tiếp-cận.

2. Phải gắn biển chỉ tên ở đầu trên của các ống đo.
7.7.2. Các đầu trên của các ống đo

Các ống đo phải được dẫn ra các chỗ ở trên boong vách với độ cao có thể tiếp cận được và phải có thiết bị đóng hữu hiệu ở các đầu trên của chúng. Tuy nhiên, các ống đo có thể được dẫn tới các vị trí dễ tiếp cận ở phía trên sàn buồng máy với điều kiện phải có thiết bị đóng kín dưới đây phù hợp với loại két:

(1) Các ống đo của các két nhiên liệu

(a) Thiết bị tự đóng kín ở phía cuối của các ống đo;

(b) Phải có rô bi nê kiểm tra đường kính nhỏ đặt dưới thiết bị rỗng để tin tưởng rằng không có nhiên liệu trước khi mở thiết bị rỗng;

(c) Phải có phương tiện để đảm bảo rằng bất kì sự tràn dầu nào qua rô bi nê kiểm tra sẽ không gây nên nguy cơ phát lửa.

(2) Các ống đo của các két dầu bôi trơn và các két dầu dễ cháy khác phải có van hoặc các rô bi nê xả nước tự đóng.

(3) Các ống đo của các két khác với các két đề cập ở (1), (2) và các khoang cách li

Phải có các van, các rô bi nê xả nước hoặc mũ chụp có ren lắp vào ống và được giữ bởi dây xích.

2. Các đầu cuối phía trên của các ống đo dùng cho các két nhiên liệu, các két dầu bôi trơn và các két dầu dễ cháy khác không được kết thúc trong các buồng ở hoặc liền kề với thiết bị điện, nồi hơi hoặc các bề mặt bị nung nóng khác.

7.7.3. Kết cấu của các ống đo

Kết cấu của các ống đo phải thỏa mãn các yêu cầu quy định ở 13.8.3 của TCVN 6259-3 : 1997 "Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép".

7.7.4. Kết cấu của thiết bị chỉ báo mức chất lỏng

1. Thiết bị chỉ báo mức chất lỏng quy định ở 7.7.1-1 trên đây phải có kiểu được Đăng kiểm xét duyệt. Tuy nhiên, nếu thiết bị chỉ báo mức chất lỏng tuân theo các tiêu chuẩn mà Đăng kiểm cho là thích hợp hoặc có Giấy chứng nhận của Tổ chức mà Đăng kiểm công nhận thì không phải áp dụng những yêu cầu này.

2. Ống thủy dùng cho các két nhiên liệu, các két dầu bôi trơn và các két chở các loại dầu dễ cháy khác phải thỏa mãn các yêu cầu (1) và (2) dưới đây:

(1) Các kính dùng cho thiết bị chỉ báo mức chất lỏng phải là loại phẳng, chịu nhiệt và được bảo vệ hữu hiệu chống lại các hư hỏng cơ khí.

(2) Các van hoặc các rô bi nê đặt ở phần thấp nhất của ống thủy phải có thiết bị tự đóng.

7.8. Hệ thống nhiên liệu

7.8.1. Quy định chung

1. Nhiên liệu trong các két nhiên liệu không được hâm đến nhiệt độ trong phạm vi 10oC dưới điểm chớp cháy của nhiên liệu, trừ khi được Đăng kiểm xem xét riêng.

2. Các khoang có đặt hệ thống đốt cháy nhiên liệu, các két lắng, các két trực nhật, thiết bị làm sạch nhiên liệu v.v…. phải tiếp cận được dễ dàng và phải được thông gió tốt.

3. Hệ thống nhiên liệu trong buồng máy chính và buồng nồi hơi phải được xem xét cẩn thận để có thể bảo dưỡng hoặc kiểm tra dễ dàng. Phải chú ý ngăn ngừa dò lọt dầu sao cho không gây nên cháy và có thể dễ dàng phát hiện được khi có dò rỉ. Tất cả các van hoặc các rô bi nê phải có khả năng vận hành được ở phía trên sàn.

4. Các van, các rô bi nê và các phụ tùng khác đặt trên các két nhiên liệu phải được bố trí ở những chỗ an toàn tránh được hư hỏng từ phía ngoài.

5. Phải đặt các van chặn hoặc các rô bi nê chặn ở cả hai phía hút và đẩy của bơm nhiên liệu.

6. Nếu trên phía đẩy của bơm nhiên liệu có đặt van xả áp thì việc bố trí phải sao cho dầu xả ra có thể được dẫn về phía hút của bơm.

7. Các van và các phụ tùng đường ống có nhiệt độ thiết kế trên 60°C và áp suất thiết kế trên 1 MPa phải phù hợp với áp suất không nhỏ hơn 1,6 MPa. Các van và các phụ tùng của đường ống chuyển nhiên liệu, đường ống hút nhiên liệu và các ống nhiên liệu thấp áp khác phải phù hợp với áp suất không nhỏ hơn 0,5 MPa.

8. Các rắc co dùng để nối các ống phun nhiên liệu của các động cơ Đi-ê-den hoặc các đường ống của hệ thống đốt nhiên liệu phải có kết cấu vững chắc và phải có đệm kín bằng kim loại đi đảm bảo độ kín thích đáng.

9. Các đường ống nhiên liệu kể cả các két nhiên liệu phải độc lập với các đường ống dằn.

7.8.2. Ống nạp nhiên liệu

Các ống nạp nhiên liệu phải thỏa mãn các yêu cầu quy định ở 13.9.2 của TCVN 6259-3 : 1997 "Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép".

7.8.3. Các van của các đường ống hút két
Các van của các đường ống hút két phải thỏa mãn các yêu cầu quy định ở 13.9.3 của TCVN 6259-3 : 1997 "Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép".

7.8.4. Bơm vận chuyển nhiên liệu

1. Trên các tàu mà nếu dùng bơm cơ giới để nạp nhiên liệu vào các két lắng hoặc các két trực nhật thì phải có ít nhất hai bơm chuyển nhiên liệu độc lập được nối lại với nhau để sẵn sàng sử dụng. Nếu có sẵn một bơm độc lập bất kì được dẫn động cơ giới dùng đi bơm nhiên liệu dùng cho mục đích khác thì bơm này cũng có thể được dùng làm bơm vận chuyển nhiên liệu.

2. Đối với tàu mà lượng tiêu hao nhiên liệu trong một ngày đêm không quá 2000kg, mặc dù có quy định ở -1 trên đây, có thể cho phép chỉ đặt một bơm tay chuyển nhiên liệu.

7.8.5. Các khay hứng và hệ thống xả nước

Các khay hứng và hệ thống xả nước phải thỏa mãn các yêu cầu quy định ở 13.9.5 của TCVN 6259-3 :1997 "Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép”.

7.8.6. Thiết bị hâm dầu

Các thiết bị hâm dầu phải thỏa mãn các yêu cầu quy định ở 13.9.6 của TCVN 6259-3 : 1997 "Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép".

7.8.7. Hệ thống nhiên liệu của động cơ Đi-ê-den

1. Số lượng và lưu lượng của các bơm cấp nhiên liệu cho máy chính là động cơ Đi-ê-den phải thỏa mãn các yêu cầu (1) hoặc (2) dưới đây :

(1) Đối với tàu có vùng hoạt động biển hạn chế I trở lên, phải có một bơm cấp nhiên liệu có đủ lưu lượng để duy trì việc cấp nhiên liệu khi máy chính hoạt động ở công suất liên tục lớn nhất và một bơm dự phòng có đủ lưu lượng để máy chính hoạt động sao cho tàu nhận được tốc độ hành hải tối thiểu.

(2) Đối với tàu có vùng hoạt động biển hạn chế II trở xuống hoặc nếu có từ hai máy chính trở lên trong đó mỗi máy có bơm cấp riêng hoặc lượng tiêu hao nhiên liệu trong một ngày đêm không quá 2000 kg thì có thể chấp nhận hệ thống chỉ có một bơm cấp dầu.

2. Phải đặt các bộ lọc nhiên liệu trên đường ống cấp nhiên liệu cho các động cơ Đi-ê-den. Đối với các bộ lọc dùng cho các động cơ Đi-ê-den là máy chính thì phải có khả năng vệ sinh được chúng mà không phải ngừng việc cấp dầu sạch cho động cơ. Phải trang bị các van hoặc các rô bi nê cho các bộ lọc nhiên liệu để xả áp suất trước khi chúng được mở ra.

3. Nếu dầu mác thấp được dùng làm nhiên liệu thì phải có thiết bị hâm nóng và thiết bị làm sạch nhiên liệu thích hợp.

7.8.8. Hệ thống đốt nhiên liệu của nồi hơi

1. Những nồi hơi phụ quan trọng và những nồi hơi khác cấp hơi cho các thiết bị hâm nhiên liệu cần thiết cho việc hoạt động của máy chính phải có hai bơm cho thiết bị đốt nhiên liệu và thiết bị hâm nhiên liệu có đủ sản lượng để duy trì việc cấp dầu cho chế độ sinh hơi lớn nhất của nồi hơi. Mỗi bơm phải có đủ lưu lượng để máy chính có thể tạo cho tàu tốc độ hành hải tối thiểu. Tuy nhiên, nếu có các phương tiện dự phòng để đảm bảo sự hành hải bình thường khi hệ thống đốt bị hỏng thì có thể chấp nhận một hệ thống đốt nhiên liệu.

2. Nếu việc cấp dầu cho thiết bị đốt được thực hiện bằng trọng lực thì phải trang bị các bộ lọc dầu có thể làm vệ sinh được mà không phải dừng việc cấp nhiên liệu đã được lọc.

3. Nếu việc xả cặn nhiên liệu ra khỏi thiết bị đốt được thực hiện bằng hơi nước hoặc không khí thì phải có biện pháp đề phòng sự trộn lẫn dầu vào hơi nước hoặc không khí.

7.9. Hệ thống dầu bôi trơn và dầu thủy lực

7.9.1. Quy định chung

1. Khoang tàu có bố trí các két dầu bôi trơn, thiết bị lọc dầu bôi trơn và các két dầu thủy lực phải có khả năng tiếp cận dễ dàng và phải được thông gió tốt.

2. Hệ thống dầu bôi trơn và dầu thủy lực trong buồng máy chính và buồng nồi hơi phải được bố trí sao cho có thể dễ dàng bảo dưỡng và kiểm tra. Phải quan tâm đến việc phòng ngừa dò rỉ dầu sao cho không gây nên cháy và dễ dàng phát hiện ra dầu dò rỉ. Tất cả các van hoặc các rô bi nê phải có khả năng điều khiển được từ trên sàn.

3. Các van, các rô bi nê và các phụ tùng khác đặt trên các két dầu bôi trơn. các két dầu thủy lực phải được bố trí ở những chỗ an toàn sao cho tránh được hư hỏng từ bên ngoài.

4. Các van của các đường ống hút và các két dầu bôi trơn phải thỏa mãn các yêu cầu qui định ở 13.9.3  của TCVN 6259-3 : 1997 "Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép" (trong trường hợp này thuật ngữ “nhiên liệu” được đọc là “dầu bôi trơn”

5. Các khay hứng, các thiết bị xả của hệ thống dầu bôi trơn và dầu thủy lực phải thỏa mãn những yêu cầu qui định ở 13.9.5-1 và -4 của TCVN 6259-3 : 1997 “Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép” (trong trường hợp này thuật ngữ “nhiên liệu” được đọc là “dầu bôi trơn” hay “dầu thủy lực”)

7.9.2. Bơm dầu bôi trơn

1. Số lượng và lưu lượng của các bơm dầu bôi trơn dùng cho máy chính, hệ trục và thiết bị truyền động phải thỏa mãn các yêu cầu (1) hoặc (2) dưới đây:

(1) Đối với tàu có vùng hoạt động biển hạn chế I trở lên, phải có một bơm dầu bôi trơn chính có đủ lưu lượng để duy trì việc cấp dầu cho máy chính khi hoạt động ở công suất liên tục lớn nhất, và một bơm dự phòng cũng có đủ lưu lượng để đảm bảo cho máy chính tạo ra được tốc độ hành hải tối thiểu cho tàu.

(2) Nếu có từ hai máy chính, hệ trục và thiết bị truyền động trở lên thì có thể chấp nhận hệ thống bôi trơn có một bơm dầu bôi trơn nhưng với điều kiện là một máy chính có khả năng tạo ra tốc độ hành hải tối thiểu cho tàu khi một trong số chúng không hoạt động được.

7.9.3. Thiết bị lọc dầu bôi trơn

1. Nếu dùng hệ thống bôi trơn cưỡng bức để bôi trơn cho hệ thống máy thì phải trang bị các thiết bị lọc dầu.

2. Thiết bị lọc dầu của hệ thống bôi trơn máy chính, hệ trục, chân vịt biến bước phải có khả năng vệ sinh được mà không phải ngừng việc cấp dầu đã lọc.

7.10. Hệ thống hâm dầu bằng nhiệt

Hệ thống hâm dầu bằng nhiệt phải thỏa mãn các yêu cầu quy định ở 13.11 của TCVN 6259-3 : 1997 "Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép".

7.11. Hệ thống làm mát

7.11.1. Các bơm làm mát

1. Số lượng và lưu lượng của các bơm làm mát phục vụ cho máy chính phải thỏa mãn các yêu cầu (1) hoặc (2) dưới đây :

(1) Đối với tàu có vùng hoạt động biển hạn chế I trở lên, phải trang bị một bơm làm mát chính có đủ lưu lượng để duy trì việc cấp nước (dầu) làm mát cho máy chính hoạt động ở chế độ công suất liên tục lớn nhất và một bơm đó là bơm làm mát dự phòng.

(2) Đối với tàu có vùng hoạt động biển hạn chế II trở xuống hoặc nếu có từ hai máy chính trở lên thì có thể chấp nhận hệ thống mà từng động cơ có bơm làm mát riêng với điều kiện là nó có thể tạo ra được tốc độ hành hải tối thiểu cho tàu khi một động cơ không hoạt động.

2. Các động cơ Đi-ê-den lai các máy phát điện hoặc máy phụ yêu cầu phải trang bị kép phải có hai bơm làm mát ( một chính và một dự phòng) có đủ lưu lượng để duy trì việc cấp nước (dầu) cho máy hoạt động ở chế độ công suất liên tục lớn nhất. Tuy nhiên, nếu mỗi động cơ nói trên có một bơm làm mát riêng thì có thể không cần có bơm làm mát dự phòng.

7.11.2. Hút nước biển
Phải có phương tiện để cung cấp nước biển làm mát từ các van hút nước biển đặt trên hai cửa thông biển hoặc miệng hút nước biển trở lên.

7.11.3. Hệ thống làm mát của động cơ Đi-ê-den

Nếu nước biển được dùng để làm mát trực tiếp máy chính hay các động cơ lai máy phát điện hoặc máy phụ đòi hỏi trang bị kép thì phải có bầu lọc được bố trí giữa van hút nước biển và bơm nước làm mát. Các bầu lọc phải có khả năng làm vệ sinh được mà không dừng việc cấp nước làm mát đã được lọc cho các động cơ.

7.12. Hệ thống khí nén

Các hệ thống khí nén phải thỏa mãn các yêu cầu qui định ở 13.13.1, 13.13.2, 13.13.3 và 13.13.5 của TCVN 6259-3 : 1997 "Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép".

7.13. Hệ thống ống hơi nước và hệ thống ngưng tụ

Các hệ thống ống hơi nước và hệ thống ngưng tụ phải thỏa mãn các yêu cầu quy định ở 13.14 của TCVN 6259-3 :1997 "Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép".

7.14. Hệ thống cấp nước cho nồi hơi

7.14.1. Các bơm và đường ống cấp nước

1. Phải trang bị hai hệ thống cấp nước cho các nồi hơi phụ quan trọng hoặc các nồi hơi khác để cấp hơi cho việc hâm dầu cần thiết cho máy chính hoạt động, mỗi hệ thống bao gồm van chặn, van một chiều và bơm cấp. Lưu lượng của các bơm cấp nước phải đủ cho chế độ bốc hơi lớn nhất và lưu lượng của một bơm cấp phải đủ để máy chính tạo ra được tốc độ hành hải tối thiểu cho tàu. Tuy nhiên, không cần áp dụng yêu cầu này với điều kiện là có các phương tiện dự phòng để đảm bảo sự hành hải và hâm dầu bình thường khi hệ thống cấp nước bị hư hỏng hoặc trên tàu có một bộ bơm dự trữ và một van kim kiểm tra việc cấp nước và đế van có khả năng thay thế nhanh chóng.

2. Các đường ống nước cấp nồi hơi không được dẫn qua các két dầu hoặc các ống dầu không được đi qua các két nước cấp nồi hơi.

7.15. Đường ống khí xả

7.15.1. Bố trí đường ống khí xả

Việc bố trí các đường ống khí xả phải thỏa mãn các yêu cầu quy định ở 13.16 của TCVN 6254-3: 1997 "Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép”.

7.16. Hệ thống thông gió

7.16.1. Ống thông gió

1. Không cho phép đặt ống thông gió qua vách kín nước dưới boong vách

2. Kênh thông gió hoặc ống thông gió thẳng đứng đi qua boong kín nước của một khoang kín nước dưới boong vách phải kín nước và có độ bền tương đương với kết cấu thân tàu tại chỗ chúng đi qua.

3. Ống thông gió đi qua vách chính chịu lửa phải có lá chắn chống cháy bằng thép lắp trên vách và thiết bị điều khiển được lá chắn ở cả hai phía của vách. Chỗ đặt lá chắn và thiết bị điều khiển phải dễ tiếp cận, ít nhất từ một phía phải có thiết bị chỉ chiều đóng hoặc mở của lá chắn.

Nếu lá chắn không lắp trên vách thì đoạn ống giữa vách và lá chắn phải được chế tạo bằng thép hoặc bằng vật liệu tương đương. Ở những chỗ cần thiết phải có lớp cách nhiệt có cấp tương đương với vách chịu lửa.

4. Ống thông gió phải chống được han gỉ hoặc được làm bằng vật liệu bền, không han gỉ.

5. Ống thông gió đặt ở những chỗ có thể đọng nước hoặc hơi nước phải có van xả để xả nước và có biện pháp cách ly ống với môi trường.

6. Ống thông gió để thải hơi và khí dễ cháy, dễ nổ phải kín hơi và không được nối với ống thông hơi của các buồng khác.

7.16.2. Bố trí đầu ống thông gió

1. Đầu ống hút gió phải đặt trên boong hở ở những chỗ không có khả năng hút hơi sản phẩm dầu mỏ và không để nước ngoài tàu tràn vào.

2. Miệng hút gió vào các buồng phải đặt ở những chỗ mà hơi của sản phẩm dầu mỏ, khí thải ở mức độ ít nhất.

7.16.3. Thông gió buồng máy

1 Việc thông gió tự nhiên hay nhân tạo đều phải đảm bảo đủ không khí cần thiết cho động cơ hoặc/và nồi hơi làm việc trong cả điều kiện thời tiết xấu và phải thải được không khí của các phần dưới mặt boong, dưới sàn buồng máy và những chỗ có thể đọng các khí nặng hơn không khí ra ngoài

7.16.4. Thông gió các buồng máy làm lạnh

1. Mỗi buồng máy làm lạnh phải có hệ thống thông gió độc lập và tin cậy

2. Mỗi buồng máy làm lạnh dùng A mô ni ắc phải có hệ thống gió riêng .

3. Ngoài hệ thống thông gió chính như nêu ở -1 hoặc -2 trên đây, mỗi buồng máy lạnh phải có hệ thống thông gió sự cố với công suất đủ đảm bảo :

(1) Thay đổi không khí 40 lần trong 1 giờ cho buồng máy làm lạnh dùng A mô ni ắc:

(2) Thay đổi không khí 20 lần trong 1 giờ cho buồng máy làm lạnh dùng Freon

Nếu đặt máy làm lạnh dùng Freon trong buồng máy chính thì phải đặt thêm hệ thống thông gió đẩy khí ra từ những chỗ thấp nhất ở vùng đặt máy làm lạnh.

7.16.5. Thông gió buồng và hòm ắc qui

1. Hệ thống thông gió buồng và hòm ắc qui phải là hệ thống độc lập và đảm bảo thải không khí từ phần trên của các buồng và hòm đó.

2. Không khí thổi vào phải được dẫn xuống vùng dưới của buồng được thông gió.

3. Đầu hút của ống thông gió phải đặt ở những chỗ tránh được khả năng lọt nước biển và những bụi bẩn trong không khí. Phía ngoài dầu hút của ống thông gió phải có thiết bị ngăn lửa. 

Đầu ống thông gió đưa không khí thải ra ngoài phải đặt ở những chỗ mà không khí thải không gây ra cháy.

4. Việc thông gió hòm ắc qui có công suất nạp không lớn hơn 0,2 kW có thể bằng các lỗ thông hơi ở phần trên và phần dưới của hòm.

5. Lượng không khí cần thiết để thông gió tự nhiên buồng hoặc hòm ắc qui phải không nhỏ hơn giá trị tính theo công thức sau :

Q = 0,11nI (m3/h)

Trong đó:

n : Số lượng ắc qui;

I: Cường độ dòng điện lớn nhất trong thời gian bốc hơi nhưng không nhỏ hơn 0,25 lần dòng định mức dùng nạp ắc qui;

6. Diện tích mặt cắt tiết diện ống thông gió tự nhiên hút không khí từ buồng và hòm ắc qui ra không được nhỏ hơn trị số tính theo công thức sau :
F= 1,04 Q (m2)

Trong đó:

Q : Lượng không khí tính theo công thức -5 ở trên (m3/h).

Nhưng trong mọi trường hợp không được nhỏ hơn 0,04 m2
7. Cho phép thông gió tự nhiên cho ắc quy trong những trường hợp sau :

(1) Lượng không khí cần thiết tính theo công thức ở -5 nhỏ hơn 85 m3/h

(2) Góc nghiêng của đường ống so với phương thẳng đứng nhỏ hơn 45°

(3) Số đoạn ống cong không lớn hơn 2;

(4) Chiều dài ống thông gió không vượt quá 5 m;

(5) Việc thông gió không phụ thuộc vào hướng gió;

(6) Diện tích mặt cắt ống thông gió không nhỏ hơn trị số tính theo công thức ở -6 trên đây.

8. Nếu lượng không khí cần thiết tính theo công thức -5 lớn hơn 85 m3/h thì phải có thiết bị thông gió cưỡng bức.

9. Bề mặt trong của ống hút không khí ra và quạt gió phải chống được tác dụng của dung dịch điện phân,

10. Động cơ dẫn động quạt gió không được đặt ở vùng không khí thoát ra khỏi buồng thông gió. Kết cấu của quạt gió phải tránh sinh ra tia lửa.

11. Với những tàu cá nhỏ đặt ắc qui trong buồng máy, việc thông gió cho ắc qui sẽ được Đăng kiểm xem xét riêng.

CHƯƠNG 8. THIẾT BỊ LÁI

8.1. Quy định chung

8.1.1. Phạm vi áp dụng

1. Những yêu cầu của Chương này áp dụng cho các thiết bị lái được truyền động cơ giới.

2. Ngoài việc tuân theo các yêu cầu quy định trong Chương này, các thiết bị điện và cáp điện dùng cho thiết bị lái phải tuân theo các yêu cầu quy định ở TCVN 6259-4 :1997 “ Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép”.

3. Thiết bị lái tay sẽ được Đăng kiểm xem xét trong từng trường hợp cụ thể.

8.1.2. Các bản vẽ và tài liệu

Nói chung, phải trình duyệt các bản vẽ và tài liệu sau :

(1) Các bản vẽ

(a) Bản vẽ bố trí chung thiết bị lái;

(b) Bản vẽ chi tiết cần lái (tay lái chữ T),v.v...;

(c) Bản vẽ tổ hợp và chi tiết của cụm nguồn năng lượng ;

(d) Bản vẽ tổ hợp và chi tiết của bộ truyền động bánh lái;

(e) Sơ đồ hệ thống đường ống thủy lực ;

(f) Các thiết bị của hệ thống điều khiển, sơ đồ các hệ thống thủy lực và điện (kể cả thiết bị báo động và thiết bị lái tự động);

(g) Thiết bị và sơ đồ nguồn năng lượng dự phòng ;

(h) Sơ đồ bộ chỉ thị góc lái;

(i) Những bản vẽ khác mà Đăng kiểm cho là cần thiết;

(2) Tài liệu

(a) Thông số kĩ thuật của thiết bị lái;

(b) Hướng dẫn vận hành (kể cả bản vẽ có chỉ dẫn qui trình chuyển đổi nguồn năng lượng và các hệ thống điều khiển, các bản vẽ chỉ trình tự của việc tự động cung cấp năng lượng từ nguồn năng lượng dự phòng, kiểu, các thông số và tổ hợp nguồn năng lượng trong trường hợp nguồn năng lượng dự phòng là nguồn năng lượng độc lập);

(c) Hướng dẫn những biện pháp xử lí khi có sự trục trặc của hệ thống truyền động :

(d) Bản tính mô men xoắn được dùng để tính độ bền :

(e) Bản tính độ bền của các bộ phận quan trọng ;

(f) Những tài liệu khác mà Đăng kiểm cho là cần thiết.

8.2. Đặc tính kĩ thuật và bố trí thiết bị lái

8.2.1. Số lượng thiết bị lái

Số lượng thiết bị lái phải thỏa mãn các yêu cầu quy định ở 15.2.1 của TCVN 6259-3 : 1997 "Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép".

8.2.2. Đặc tính kĩ thuật của thiết bị lái chính

Đặc tính kĩ thuật của thiết bị lái chính phải thỏa mãn các yêu cầu quy định ở 15.2.2 của TCVN 6259-3 : 1997 "Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép".

8.2.3. Đặc tính kĩ thuật của thiết bị lái phụ

Đặc tính kĩ thuật của thiết bị lái phụ phải thỏa mãn các yêu cầu quy định ở 15.2.3 của TCVN 6259-3 : 1997 "Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép".

8.2.4. Đường ống

1. Các hệ thống đường ống thủy lực phải thỏa mãn các yêu cầu quy định tờ 15.2.4-1 đến 15.2.4-4 của TCVN 6259-3 : 1997 "Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép”.

2. Phải trang bị một két chứa chất lỏng thủy lực cố định có dung tích đủ để nạp lại cho ít nhất là dầu của một hệ thống truyền động gồm cả bình chứa nếu như thiết bị lái chính hoạt động nhờ nguồn thủy lực.

8.2.5. Thiết bị báo động hư hỏng nguồn và khởi động lại của nguồn năng lượng

Thiết bị báo động hư hỏng nguồn và khởi động lại của nguồn năng lượng phải thỏa mãn các yêu cầu quy định ở 15.2.5 của TCVN 6259-3 : 1997 "Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép".

8.2.6. Trang bị điện của thiết bị lái điện và điện - thủy lực

1. Các thiết bị điện của thiết bị lái điện và điện - thủy lực phải thỏa mãn các yêu cầu quy định ở 15.2.7-2, -3, -4, -6, -8 và -9 của TCVN 6259-3 : 1997 "Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép".

2. Phải trang bị bộ bảo vệ ngắn mạch cho mạch điện của thiết bị lái điện và điện - thủy lực.

8.2.7. Vị trí của thiết bị lái

Vị trí của thiết bị lái phải thỏa mãn các yêu cầu qui định ở 15.2.8 của TCVN 6259-3 : 1997 "Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép".

8.2.8. Bộ chỉ báo góc lái

Bộ chỉ báo góc lái phải thỏa mãn những yêu cầu qui định ở 15.2.10 của TCVN 6259-3 : 1997 "Qui phạm phân cấp và đóng làu biển vỏ thép".

8.3. Điều khiển

Việc điều khiển phải thỏa mãn những yêu cầu quy định ở 15.3.1-1. -2 và 15.2.2 của TCVN 6259-3 : 1997 "Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép".

8.4. Vật liệu, kết cấu và độ bền của thiết bị lái

Vật liệu, kết cấu và độ bền của thiết bị lái phải thỏa mãn các yêu cầu quy định ở 15.4 của TCVN 6259-3: 1997 “Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép

CHƯƠNG 9. TỜI NEO VÀ TỜI CHẰNG BUỘC

9.1. Quy định chung

9.1.1. Phạm vi áp dụng

1. Những yêu cầu của Chương này được áp dụng cho các tời được truyền động bằng điện, thủy lực hoặc hơi nước.

2. Các tời neo và tời chằng buộc khác với các tời neo và tời chằng buộc qui định ở -1 trên đây phải được Đăng kiểm xét duyệt.

9.1.2 Kết cấu

1. Các tời neo và tời chằng buộc phải thỏa mãn các Tiêu chuẩn Việt Nam hoặc các Tiêu chuẩn khác mà Đăng kiểm cho là thích hợp.

2. Các tời neo và tời chằng buộc, các bệ đỡ chúng và các phụ tùng khác phải được lắp đặt tốt lên mặt boong.

9.1.3. Khả năng của tời neo

Đối với neo có khối lượng nhỏ hơn 50 kg thì tời neo có thể hoạt động bằng tay với điều kiện là lực tác dụng không vượt quá 155 kN khi nâng nao và toàn bộ chiều dài của xích hoặc cấp neo.

Đối với neo có khối lượng từ 50 kg trở lên thì phải trang bị tời neo hoạt động cơ giới. Tời neo phải có khả năng nâng một neo và 35 mét xích neo cộng với 20% quá tải ở tốc độ không nhỏ hơn 7.5 m/phút.
CHƯƠNG 10 THIẾT BỊ LÀM LẠNH

10.1. Qui định chung

10.1.1. Phạm vi áp dụng

1. Những yêu cầu của Chương này được áp dụng cho các máy làm lạnh dùng chất làm lạnh là Freon hoặc A mô ni ắc. Không được phép dùng Methyl chloride làm công chất làm lạnh. Nếu dự định dùng công chất làm lạnh khác với quy định này thì phải có thỏa thuận trước và phải được Đăng kiểm chấp nhận.

2. Những yêu cầu quy định trong Chương này không dùng làm cơ sở để đăng kí thiết bị làm lạnh. Thiết bị làm lạnh muốn được đăng kí phải thỏa mãn các yêu cầu các quy định trong TCVN 6275 :1997 “Qui phạm hệ thống làm lạnh hàng”.

10.1.2. Các bản vẽ và tài liệu

1. Nói chung, phải trình duyệt các bản vẽ và tài liệu sau :

(1) Các bản vẽ (có chỉ rõ vật liệu, kích thước, áp suất thiết kế, nhiệt độ thiết kế của các ống, van v.v...)

(a) Sơ đồ hệ thống đường ống của hệ thống làm lạnh các buồng ;

(b) Các bản vẽ về các bình chịu áp lực trực tiếp chịu áp suất của công chất lạnh;

(c) Các bản vẽ khác mà Đăng kiểm cho là cần thiết.

(2) Các tài liệu

(a) Các thông số kĩ thuật của các máy làm lạnh ;

(b) Những tài liệu khác mà Đăng kiểm cho là cần thiết.

10.1.3. Thuật ngữ

Trong Chương này sử dụng các thuật ngữ được định nghĩa như sau ;

1. Thiết bị làm lạnh là tổ hợp bao gồm các máy làm lạnh, làm mát, đường ống, dụng cụ đo, các buồng và các chi tiết khác để sản xuất và sử dụng lạnh nhân tạo.

2. Buồng được làm lạnh là buồng (hầm hàng, buồng hàng) được duy trì ở nhiệt độ đã được hạ thấp và dùng để bảo quản sản phẩm hải sản.

3. Buồng máy làm lạnh là buồng đặt máy nén và các bộ phận khác của thiết bị làm lạnh.

4. Máy làm lạnh là tổ hợp máy bao gồm các động cơ dẫn động một hay một số máy nén, bầu ngưng tụ và trong trường hợp dùng chất lỏng làm lạnh trung gian thì có một bộ bốc hơi và thiết bị điều chỉnh đảm bảo sự vận hành độc lập của máy.

5. Phía áp suất là phần của thiết bị làm lạnh bao gồm các chi tiết trên đoạn từ van tiết lưu đến van hút của máy nén.

6. Phía áp suất cao là phần của thiết bị làm lạnh bao gồm các chi tiết trên đoạn từ van nén của máy nén tới van tiết lưu.

10.1.4. Những yêu cầu chung
1. Máy làm lạnh sử dụng A mô ni ắc phải là loại hệ thống làm lạnh gián tiếp sử dụng nước muối.

2. Các bình chịu áp lực dùng cho máy làm lạnh được phân chia vào nhóm I theo qui định ở Chương 10 của TCVN 6259-3 :1997 “Qui Phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép" và đường ống dẫn công chất làm lạnh chính (sau đây gọi tắt là ống dẫn công chất) thuộc nhóm I theo quy định ở Chương 12 của TCVN 6259-3 :1997 “Qui Phạm “Qui Phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép”.

3. Phải trang bị bình chứa phụ có đủ dung tích cho máy làm lạnh sao cho có thể tiến hành sửa chữa hoặc bảo dưỡng mà không phải xả khí ra ngoài trời, Tuy nhiên, nếu công chất trong bình chứa có thể tích lớn nhất có thể chứa được vào trong một số bình khác thì có thể không cần phải trang bị thêm bình chứa phụ.

4. Bố trí đường ống của máy làm lạnh dùng a mô ni ắc

(1) Ống dẫn công chất làm lạnh không được đi qua các buồng ở. Nếu nó đi qua những buồng khác bên ngoài khoang máy làm lạnh thì nó phải được dẫn trong hộp ống.

(2) Phải dùng mối nối hàn điện kiểu giáp mép đến mức tối đa cho các mối nối ống của hệ thống ống dẫn công chất làm lạnh.

(3) Công chất làm lạnh được xả ra khỏi van xả áp phải được đưa xuống nước, trừ khi nó được dẫn quay trả lại phía áp suất thấp.

(4) Nếu ở những chỗ thường xuyên có áp suất mà sử dụng thiết bị đo mức chất lỏng bằng thủy tinh thì chúng phải thỏa mãn những yêu cầu đưa ra dưới đây :

(a) Phải dùng kính phẳng cho thiết bị đo mức chất lỏng và kết cấu phải sao cho thiết bị được bảo vệ chống xung lực va chạm từ bên ngoài một cách đầy đủ.

(b) Kết cấu của van chặn của thiết bị đo mức chất lỏng phải sao cho có thể tự động cắt luồng chất lỏng nếu kính này bị vỡ.

(5) Không được phép xả trực tiếp khí ra ngoài trời, nhưng có thể dẫn xuống nước.

(6) Phải dùng ống độc lập để xả nước biển làm mát bình ngưng. Ống này phải được dẫn trực tiếp ra mạn tàu mà không được đi qua các buồng ở.

5. Hệ thống kiểm tra và báo động của máy làm lạnh dùng a mô ni ắc.

Phải trang bị cho các máy nén công chất làm lạnh các phương tiện để tự động dừng máy nén khi áp suất ở phía cao áp của hệ thống ống công chất làm lạnh tăng lên quá cao ở trong khoang máy làm lạnh và chỗ giám sát. Hệ thống báo động phải phát các tín hiệu báo động bằng âm thanh và ánh sáng khi các phương tiện này đang hoạt động.

6. Khoang máy làm lạnh dùng a mô ni ắc

(1) Khoang có đặt các máy làm lạnh và các bình chứa (sau đây gọi tắt là khoang máy làm lạnh)

Phải là khoang riêng được cách biệt bởi các vách và các boong kín khí so với các phòng khác sao cho khí a mô ni ắc rò lọt ra không thể thâm nhập vào các khoang khác được. Phải trang bị các cửa thỏa mãn những yêu cầu dưới đây cho khoang máy làm lạnh :

(a) Phải bố trí ít nhất 2 lối tiếp cận các cửa ra vào buồng máy làm lạnh càng xa nhau càng tốt, ít nhất một lối tiếp cận cửa ra vào phải được dẫn trực tiếp lên boong hở. Tuy nhiên nếu không thể thực hiện được điều đó thì ít nhất một lối tiếp cận cửa ra vào phải có khóa kiểu không khí. 

(b) Các cửa tiếp cận không dẫn lên boong hở phải là loại kín khí cao và kiểu tự động.

(c) Các cửa tiếp cận phải có khả năng hoạt động được dễ dàng và phải mở ra phía ngoài.

(2) Ở những chỗ cáp điện, các đường ống từ khoang máy làm lạnh xuyên qua các vách và các boong kín khí phải cố kết cấu kín khí.

(3) Khoang máy làm lạnh không được bố trí liền với các buồng ở và phòng điều khiển.

(4) Các dây dẫn đi vào khoang máy làm lạnh phải thỏa mãn những yêu cầu sau đây:

(a) Nếu chúng đi qua những hành lang kề cận với các buồng ở hoặc buồng điều khiển thì chúng phải được tách biệt bởi các vách và các boong kín khí.

(b) Hành lang này phải được cách biệt với các hành lang vào các buồng ở và được dẫn trực tiếp lên boong hở.

(5) Phải trang bị những khay chứa có kích cỡ thích hợp ở những chỗ thấp hơn máy làm lạnh và các bình chứa trong khoang máy làm lạnh sao cho a mô ni ắc lỏng không dò lọt ra bên ngoài khoang được.

(6) Phải trang bị một hệ thống thoát nước độc lập cho khoang máy làm lạnh sao cho việc thoát nước không được xả vào các hố tụ nước đáy tàu hở hoặc đường ống hút khô của các khoang khác.

7. Hệ thống thải khí

Hệ thống thải khí bao gồm hệ thống thông gió, hệ thống hấp thụ khí, hệ thống màn nước và các két nước hấp thụ khí, phải được đặt trong khoang máy làm lạnh phù hợp với các điểm từ (1) đến (5) dưới đây sao cho khí tình cờ bị thoát ra có thể nhanh chóng được thải ra khỏi khoang máy làm lạnh.

(1) Thông thường phải đặt hệ thống thông gió cơ giới thỏa mãn những yêu cầu dưới đây trong khoang máy làm lạnh sao cho không gian này lúc nào cũng được thông gió :

(a) Hệ thống thông gió phải có đủ sản lượng để đảm bảo ít nhất không khí trong khoang máy làm lạnh được thay đổi 30 lần trong 1 giờ.

(b) Hệ thống thông gió này phải độc lập với các hệ thống thông gió khác trên tàu và nó phải có khả năng hoạt động được từ bên ngoài khoang máy làm lạnh.

(c) Miệng ra của ống xả phải được đặt cách xa lỗ khoét của ống dẫn khí vào gần nhất, các cửa của các buồng ở, các buồng phục vụ và các trạm điều khiển lớn hơn 10 m theo chiều ngang và lớn hơn 4m so với boong hở theo chiều thẳng đứng.

(d) Trong khoang máy làm lạnh phải đặt lỗ khoét của ống dẫn khí vào ở vị trí thấp và phải đặt lỗ xả ra ở vị trí cao sao cho khí không tích tụ ở trong khoang này và trong các kênh thải.

(e) Các quạt xả và các kênh xả trong đó có các đặt các quạt gió phải có kết cấu sao cho không tạo ra các tia lửa theo bất kỳ điểm nào từ (i) tới (iii) dưới đây:

(i) Hoặc là bánh cánh, hoặc là thân quạt, hoặc cả hai phải được chế tạo bằng vật liệu không tích điện, vật liệu phi kim loại.

(ii) Bánh cánh và thân quạt phải dùng vật liệu không chứa sắt để chế tạo.

(iii) Nếu sử dụng vật liệu có chứa sắt để làm bánh cánh và thân quạt thì khe hở mút cánh phải lớn hơn 13mm. Tuy nhiên, việc sử dụng kết hợp hợp kim nhôm hoặc magiê với vật liệu có chứa sắt thì vẫn có khả năng phát ra tia lửa bất kể khe hở mút cánh, và vì vậy, không được dùng những vật liệu như thể trong khoang máy làm lạnh.

(2) Phải đặt các hệ thống thông gió độc lập ở các hành lang dẫn vào khoang máy làm lạnh. Tuy nhiên, không cần phải đặt hệ thống thông gió độc lập như thế nếu đặt hệ thống thông gió như được qui định ở (1) bên trên với các kênh thông gió sao cho nó có thể được sử dụng để thải khí trong các hành lang này.

(3) Phải đặt hệ thống hấp thụ khí thỏa mãn bất kỳ những yêu cầu đưa ra dưới đây có khả năng thải các khí dò rỉ nhanh chóng khỏi khoang máy làm lạnh và có khả năng vận hành được từ bên ngoài khoang máy làm lạnh.

(a) Thiết bị làm sạch

(i) Thiết bị làm sạch phải được thiết kế sao cho có khả năng xử lý tốt để hạn chế mật độ khí tại chỗ quạt đẩy vào khoảng không kín dưới 25 phần triệu, và tiếp nhận khí a mô ni ắc trong bình chứa lớn nhất trong vòng 30 phút.

(ii) Bơm của thiết bị làm sạch phải tự động khởi động khi mật độ khí ở trong khoang máy làm lạnh vượt quá 300 phần triệu.

(b) Hệ thống phun nước

(i) Lượng nước được phun ra phải sao cho hấp thụ hết được khí dò rỉ

(ii) Các họng phun phải là kiểu được Đăng kiểm duyệt. Thông thường việc đặt các họng phải sao cho chúng phải bao quát hết được các máy làm lạnh trong khoang này.

(iii) Bơm của hệ thống phun nước phải tự động khởi động khi mật độ khí trong khoang máy làm lạnh vượt quá 300 phần triệu.

(4) Phải trang bị cho các cửa ra vào khoang máy làm lạnh hệ thống màn nước có khả năng vận hành được từ bên ngoài khoang này.

(5) Phải đặt các két nước để hấp thụ khí thỏa mãn những yêu cầu đưa ra dưới đây sao cho a mô ni ắc lỏng dò rỉ ra có thể được hấp thụ một cách nhanh chóng.

(a) Két này phải có dung tích sao cho nước có thể hòa tan một lượng công chất làm lạnh được đổ vào ít nhất là một máy làm lạnh có thể được thu hồi một cách đầy đủ.

(b) Phải trang bị hệ thống cấp nước tự động trong két sao cho két luôn luôn đầy .

(c) Ống tràn từ két này phải được làm loãng hoặc làm trung hòa và sau đó xả trực tiếp ra mạn tàu mà không dẫn vào các ống xả đi qua các buồng ở.

(d) Phải trang bị các phương tiện cho các két để thu hồi a mô ni ắc thoát ra trong khoang máy làm lạnh. Phải đặt một cốc xả thích hợp để ngăn ngừa sự chạy ngược của dòng khí từ két.

(e) Phải nối tất cả ống thông hơi của két này với ống xả của hệ thống thông gió nói ở (1) bên trên.

8. Hệ thống phát hiện khí a mô ni ắc và báo động

(1) Phải đặt các hệ thống phát hiện khí và báo động thỏa mãn những yêu cầu dưới đây trong khoang máy làm lạnh và những vị trí khác mà Đăng kiểm cho là cần thiết.

(a) Trong mỗi khoang máy làm lạnh phải đặt ít nhất là một thiết bị phát hiện khí thỏa mãn những yêu cầu dưới đây :

(i) Thiết bị phát hiện phải tác động lên chuông báo động khi nồng độ khí a mô ni ắc vượt quá 25 phần triệu.

(ii) Thiết bị phát hiện khí phải tự động dừng máy làm lạnh, tự động tác động lên hệ thống thải khí và tác động lên chuông báo động khi nồng độ khí a mô ni ắc vượt quá 300 phần triệu.

(b) Phải trang bị một số lượng thích hợp các thiết bị phát hiện khí cháy sao cho ngừng cấp nguồn năng lượng cho các thiết bị điện trong khoang máy làm lạnh và tác động lên hệ thống báo động khi nồng độ khí a mô ni ắc đạt 4.5%.

(c) Hệ thống báo động phải phát ra các tín hiệu báo động bằng âm thanh và ánh sáng ở gần các cửa ra vào, bên trong và bên ngoài khoang mày làm lạnh và ở các chỗ giám sát.

(d) Phải trang bị bộ cảm biến cảnh báo khí dò rỉ hoạt động bằng tay cần các cửa ra vào và phía ngoài khoang máy làm lạnh.

(2) Phải trang bị hệ thống phát hiện khí và hệ thống báo động thỏa mãn những yêu cầu dưới đây cho các hành lang dẫn vào khoang máy làm lạnh và những địa điểm khác mà Đăng kiểm cho là cần thiết.

(a) Thiết bị phát hiện khí sẽ tác động lên hệ thống báo động khi nồng độ khí a mô ni ắc vượt quá 25 phần triệu.

(b) Hệ thống báo động sẽ phát ra các tín hiệu báo động bằng âm thanh và ánh sáng tại hành lang và gần các cửa ra vào của khoang máy làm lạnh.

(3) Các thiết bị phát hiện khí phải có khả năng phát hiện liên tục và phải được Đăng kiểm chấp nhận.

9. Thiết bị điện của khoang máy làm lạnh

(1) Thiết bị điện trong khoang máy làm lạnh phải hoạt động được trong trường hợp có sự cố về dò lọt khí, hệ thống phát hiện khí, hệ thống báo động và các đèn sự cố phải có kiểu được chứng nhận là an toàn để sử dụng trong điều kiện môi trường khí dễ cháy.

(2) Thiết bị điện trong khoang máy làm lạnh không phải là khoang máy làm lạnh được đề cập ở (1) bên trên, phải có khả năng tự động ngắt bằng các phương tiện của mạch đặt bên ngoài khoang máy làm lạnh này khi thiết bị phát hiện khí cháy quy định ở -8 (1)(b) bên trên hoạt động.

(3) Nếu hệ thống phun nước được đặt trong khoang máy làm lạnh được coi như hệ thống hấp thụ khí thì tất cả các máy điện và thiết bị điện trong khoang máy làm lạnh phải là kiểu kín nước.

10. Thiết bị an toàn và bảo vệ của các máy làm lạnh dùng a mô ni ắc

Thông thường phải trang bị thiết bị an toàn và bảo vệ cho các máy làm lạnh dùng a mô ni ắc như nêu dưới đây và phải được cất giữ ở các chỗ bên ngoài khoang máy làm lạnh, sao cho có thể dễ dàng lấy chúng ra được trong trường hợp có dò rỉ công chất làm lạnh. Những vị trí cất giữ phải được đánh dấu bằng những dấu hiệu sao cho dễ dàng nhận biết chúng.

(1) Bộ bảo hộ lao động (mũ, ủng bảo hộ, găng tay.v.v..)

(2) Các thiết bị thở tự phục vụ (cớ khả năng hoạt động ít nhất 30 phút): 2 bộ

(3) Kính bảo hộ : 2 chiếc

(4) Thiết bị rửa mắt: 1 bộ

(5) A xít boric

(6) Đèn pin điện sự cố: 2 chiếc

(7) Dụng cụ đo độ cách điện : 1 chiếc

11. Vật liệu

(1) Không được dùng vật liệu có khả năng bị ăn mòn cao (đồng, kẽm cát mi, hoặc hợp kim của chúng và những vật liệu chứa thủy ngân) ở những chỗ tiếp xúc với khí a mô ni ắc.

(2) Không được dùng ống thép niken trong các bình chịu áp lực và hệ thống đường ống.

(3) Không được dùng các van bằng gang đúc trong hệ thống ống dẫn công chất.

(4) Vật liệu dùng cho bình ngưng tụ được làm mát bằng nước biển phải xét đến sự ăn mòn của nước biển.

12. Dụng cụ đo và kiểm tra 

Các dụng cụ đo và kiểm tra phải bố trí ở nơi dễ cháy, dễ tiếp cận. Trên thang số của các dụng cụ đo phải đánh dấu, ghi rõ các trị số cho phép lớn nhất và nhỏ nhất của thông số cần kiểm tra. Các dụng cụ đo, trừ thiết bị đo nhiệt độ phải được kiểm tra và chứng nhận định kỳ của Tổng cục đo lường nhà nước hoặc cơ quan được Đăng kiểm công nhận.

13. Điều khiển

Khi thiết bị làm lạnh có thiết bị điều khiển tự động thì vẫn phải có thiết bị điều khiển bằng tay.

14. Phương tiện bảo vệ người và thoát nạn khỏi buồng máy làm lạnh

(1) Phải trang bị cho các buồng được làm lạnh đòi hỏi có người vào làm việc các thiết bị sau

(a) Chuông báo động có thể nghe thấy ở ngoài buồng và chỉ có thể tác động hoặc hủy bỏ trong phạm vi các buồng này

(b) Phương tiện để mở từng của ra vào từ cả phía trong và phía ngoài buồng này

(2) Buồng máy làm lạnh phải có 2 cửa ra vào bố trí càng xa nhau càng tốt, cánh cửa phải mở ra phía ngoài.

Nếu buồng máy làm lạnh nằm dưới boong vách thì phải có 2 đường thoát nạn bố trí càng xa nhau càng tốt. Buồng máy Freon tự động không cần trực ca thường xuyên không cần đường thoát thứ hai.

(3) Các lối thoát từ buồng máy làm lạnh dùng A mô ni ắc không được dẫn vào các buồng ở. buồng công cộng hoặc các không gian nối thông với các buồng này. Một trong các lối thoát phải dẫn lên boong hở. Nếu các lối thoát dẫn qua hành lang thì phải có hệ thống thông gió hút và đẩy cưỡng bức.

(4) Lối thoát từ buồng máy làm lạnh dùng A mô ni ắc phải có thiết bị để tạo ra màn nước. Thiết bị đóng mở thiết bị màn nước và tưới nước phải đặt cả ở bên trong và bên ngoài buồng máy làm lạnh gần cửa thoát. Trong buồng máy làm lạnh dùng A mô ni ắc phải có một vòi rồng cùng với ống mềm nối với hệ thống nước áp suất cao.

15. Thông gió buồng máy làm lạnh

Hệ thống thông gió buồng máy làm lạnh phải thỏa mãn 7.16.4 Phần 3 của Qui phạm này

16. Hút khô buồng máy làm lạnh

Hệ thống hút khô buồng máy làm lạnh, buồng được làm lạnh phải thỏa mãn qui định 7.4 Chương 7 Phần 3 của Qui phạm này.

10.2. Thiết kế hệ thống

10.2.1. Điều kiện làm việc

Kết cấu máy và các chi tiết máy khác của thiết bị làm lạnh như máy nén, bơm dùng cho chất lỏng làm lạnh, bơm dùng cho chất lỏng làm lạnh trung gian, bom nước làm mát, thiết bị trao đổi nhiệt, hệ thống đường ống, thiết bị tự động dùng để điều chỉnh và bảo vệ thiết bị làm lạnh v.v.. cũng như việc bố trí và cố định chúng trên tầu phải đảm bảo sản lượng làm lạnh cần thiết và tin cậy trong mọi điều kiện hoạt động có thể xảy ra của tàu. Trong khi tính toán độ nghiêng và chúi phải lấy các giá trị không nhỏ hơn các trị số qui định trong Bảng 3/1.1 Phần 3 của Qui phạm này.

10.2.2. Độ bền của các bộ phận

1. Khi tính toán độ bền của các thiết bị trao nhiệt, bình chịu áp lực và các chi tiết khác chịu áp suất của công chất làm lạnh, thì phải lấy áp suất ở Bảng 3/10.1 làm áp suất tính toán.

2. Máy nén phải có đủ độ bền.

Bảng 3/10.1 Áp suất tính toán

	Công chất làm lạnh
	Áp suất tính toán (MPa)

	
	Phía áp suất cao
	Phía áp suất thấp

	A mô ni ắc
	2,0
	1,6

	Freon 22
	2,0
	1,6

	Freon 12
	1,4
	1,0


3. Kích thước của các bình chịu áp lực, và các phụ tùng của chúng phải thỏa mãn các yêu cầu qui định ở Chương 9 của TCVN 6259-3 : 1997 "Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép".
10.2.3. Thiết bị an toàn

1. Giữa xi lanh và van chặn về phía áp suất cao của máy nén phải lắp van an toàn để xả chất làm lạnh về phía hút trong trường hợp áp suất tăng cao quá mức. Ở máy nén hai cấp, van an toàn phải được lắp ở mỗi cấp.

2. Các bình và thiết bị kiểu hình ống chịu áp suất của công chất làm lạnh phải có van an toàn để ngăn ngừa hiện tượng tăng áp suất quá 10% so với áp suất thiết kế.

3. Van an toàn của các bình trung gian của máy làm lạnh hai cấp phải điều chỉnh như ở phía áp suất thấp.

4. Không được đặt thiết bị chặn giữa van an toàn với thiết bị hoặc bình chịu áp lực. Cho phép đặt thiết bị chuyển giữa hai van an toàn với kết cấu sao cho mọi trường hợp thiết bị hoặc bình áp lực được nối với cả hai hoặc một van an toàn.

5. Các ống xả của van an toàn (trừ ống xả nói ở -1 bên trên) phải được dẫn ra ngoài mạn tàu dưới mực nước thấp nhất của tàu. Cho phép xả Freon ra ngoài trời trong phạm vi không ảnh hưởng đối với người phục vụ.

6. Đường ống xả chất làm lạnh từ bình hay thiết bị khi có sự cố phải được nối vào ống xả sự cố chung đặt ngoài buồng máy làm lạnh.

10.2.4. Buồng dự trữ công chất làm lạnh

1. Buồng dự trữ công chất làm lạnh phải được bố trí tách biệt khỏi các buồng khác. Buồng chứa A mô ni ắc dự trữ phải kín khí. Trong trường hợp dự trữ khối lượng Freon nhỏ được phép miễn thực hiện yêu cầu này, nếu được Đăng kiểm chấp nhận.

2. Các bình chứa chất lỏng làm lạnh phải được cố định sao cho chúng không xê dịch trong điều kiện sóng gió. Giữa các tường thép và các bình chứa công chất làm lạnh cũng như giữa các bình với nhau phải có tấm ngăn cách bằng vật liệu phi kim loại.

3. Buồng dự trữ công chất làm lạnh phải được thông gió tốt và bọc cách nhiệt tốt. Nếu dự trữ công chất làm lạnh là A mô ni ắc thì phải có hệ thống thông gió riêng.

4. Không được để các bình chứa khí nén khác trong các buồng chứa công chất làm lạnh.

5. Đường ống tiêu thụ của các bình chứa công chất làm lạnh dự trữ không được đi qua các buồng ở và các buồng sinh hoạt.

10.2.5. Buồng chứa hàng được làm lạnh

1. Các thiết bị, máy móc, trang bị khác cũng như đường ống làm lạnh và kênh thông gió đặt trong các buồng chứa hàng được làm lạnh phải được cố định vững chắc và được bảo vệ chúng khỏi bị hàng hóa làm hư hỏng.

2. Các buồng chứa hàng được làm lạnh phải có thiết bị đo nhiệt độ.

10.2.6. Cách nhiệt

1. Tất cả các bộ phận bằng kim loại hoặc vật liệu cách nhiệt khác của thân tàu ở phía trong các buồng chứa hàng được làm lạnh phải được bọc cách nhiệt cẩn thận.

2. Vật liệu dùng cho các buồng chứa hàng được làm lạnh phải là loại không bị vi khuẩn phá hoại, khó cháy và không phát ra mùi độc hại.

3. Lớp cách nhiệt của các buồng chứa hàng được làm lạnh phải được bọc một lớp vật liệu thích hợp ở bên ngoài.

4. Nếu đường ống đi qua vách hay boong thì chúng cũng phải được bọc cách nhiệt.

10.2.7. Thông gió

Phải có hệ thống thông gió thích hợp để cung cấp không khí sạch (đã được làm lạnh) vào các buồng chứa hàng được làm lạnh.
10.3. Thử nghiệm

10.3.1. Thử tại xưởng

1. Các bộ phận của thiết bị làm lạnh trực tiếp chịu áp lực của công chất làm lạnh phải được thử thủy lực theo quy định ở Bảng 3/10.2.
Bảng 3/10.2 Áp suất thử thủy lực
	Công chất làm lạnh
	Hạng mục thử
	Áp suất thử (MPa)

	
	
	Phía áp suất cao
	Phía áp suất thấp

	A mô ni ắc

Frê ôn 22
	- Xy lanh máy nén

- Các te máy nén chịu áp suất của công chất làm lạnh

- Bình chứa, thiết bị, van tách Đường ống
	3,5
	-

2,0
-

	Frê ôn 12
	- Xy lanh máy nén

- Các te máy nén chịu áp suất của công chất làm lạnh

- Bình chứa, thiết bị, van tách Đường ống
	2,4
	-

	
	
	
	1.4

	
	
	-
	

	
	
	2,4
	1,8


Chú thích :
- Các bộ phận nằm trên đường áp suất trung gian của máy nén hai cấp phải thử thủy lực theo áp suất như với phía áp suất thấp

- Các bộ phận khi làm việc chịu áp suất của chất lỏng làm lạnh trung gian hay áp suất của nước phải được thử thủy lực với áp suất bằng 2 lần áp suất làm việc nhưng không được nhỏ hơn 0,4 MPa
10.3.2. Thử sau khi lắp đặt lên tàu

1. Sau khi thiết bị làm lạnh được lắp đặt lên tàu thì phải tiến hành thử thủy lực tất cả các đường ống, thiết bị và các phụ tùng của chúng với áp suất bằng áp suất làm việc.

2. Sau khi thử thủy lực phải làm khô đường ống. Phải đặc biệt lưu ý khi làm khô đường ống dẫn Frê ôn.

3. Sau khi hệ thống được nạp đầy công chất làm lạnh, phải kiểm tra độ kín của các mối nối

4. Đường ống dẫn chất làm lạnh trung gian cùng với phụ tùng cũng như các đường ống dẫn nước làm mát phải được thử thủy lực với áp suất không nhỏ hơn 1,25 lần áp suất làm việc.
CHƯƠNG 11 ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG VÀ TỪ XA

11.1. Quy định chung

11.1.1. Phạm vi áp dụng

1. Những yêu cầu quy định trong Chương này được áp dụng cho thiết bị điều khiển tự động và từ xa dùng để điều khiển các máy móc và trang thiết bị sau :

(1) Máy chính (trong Chương này không kể đến các máy phát điện chính của tàu chạy điện):

(2) Chân vịt biến bước ;

(3) Thiết bị sinh hơi;

(4) Các máy phát điện (kể cả các máy phát điện của tàu chạy điện);

(5) Các máy phụ liên hợp chạy điện với các máy và trang bị được liệt kê ở các điểm từ (1) đến (4);

(6) Hệ thống nhiên liệu ;
(7) Hệ thống hút khô;

(8) Các máy trên boong.

2. Nếu Đăng kiểm cho là cần thiết thì những yêu cầu của Chương này phải được áp dụng một cách tương ứng cho các hệ thống được điều khiển tự động và từ xa dùng để điều khiển các máy và trang bị chưa được liệt kê ở các điểm từ -1(1) đến -1(8) trên đây.

11.1.2. Thuật ngữ

Các thuật ngữ dùng trong Chương này được định nghĩa như qui định ở 18.1.2 của TCVN 6259-3: 1997 "Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép".

11.2. Thiết kế hệ thống

Thiết kế hệ thống phải thỏa mãn các yêu cầu quy định ở 18.2 của TCVN 6259-3 : 1997 "Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép".

11.3. Điều khiển tự động và từ xa máy chính, chân vịt biến bước

Điều khiển tự động và từ xa máy chính, chân vịt biến bước phải thỏa mãn các yêu cầu quy định 18.3 của TCVN 6259-3 : 1997 "Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép".

11.4. Điều khiển tự động và từ xa nồi hơi

Điều khiển tự động và từ xa các nồi hơi phải thỏa mãn các yêu cầu qui định ở 18.4 của TCVN 6259-3 : 1997 "Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép".

11.5. Điều khiển tự động và từ xa các máy phát điện

Điều khiển tự động và từ xa các máy phát điện phải thỏa mãn các yêu cầu quy định ở 18.5 của TCVN 6259-3 : 1997 "Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép".

11.6. Điều khiển tự động và từ xa các máy phụ

Điều khiển tự động và từ xa các máy phụ phải thỏa mãn các yêu cầu quy định ở 18.6 của TCVN 6259-3 : 1997 "Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép".
CHƯƠNG 12 PHỤ TÙNG DỰ TRỮ, DỤNG CỤ VÀ ĐỒ NGHỀ
12.1. Quy định chung

12.1.1. Phạm vi áp dụng

1. Những yêu cầu trong Chương này áp dụng cho các phụ tùng dự trữ, các dụng cụ và các đồ nghề dùng cho các máy móc thiết bị sau :

(1) Các động cơ đốt trong làm máy chính ;

(2) Các động cơ đốt trong dẫn động các máy phát điện hoặc các máy phụ quan trọng đối với máy chính;

(3) Các nồi hơi và các thiết bị hâm dầu bằng nhiệt;

(4) Các bơm.

2. Thông thường, phụ tùng dự trữ, dụng cụ đồ nghề quy định trong Chương này phải đặt trong buồng máy, buồng nồi hơi hoặc nơi thuận tiện trên tàu.

3. Phụ tùng dự trữ, dụng cụ và đồ nghề cho các máy móc không qui định trong Chương này sẽ được Đăng kiểm xem xét riêng.

12.2. Phụ tùng dự trữ, dụng cụ và đồ nghề

12.2.1. Phụ tùng dự trữ

1. Phải có những bộ phận sau đây để làm phụ tùng dự trữ cho máy chính là các động cơ Đi-ê-den

(1) Các van xả đồng bộ với thân van, đế van, lò so và các phụ tùng khác cho một xi lanh : 1 bộ

(2) Các van hút khí vào đồng bộ với thân van, đế van, lò so và các phụ tùng khác cho một xi lanh: 1 bộ

(3) Các van nhiên liệu đồng bộ với thân van, lò so và các phụ tùng khác cho một động cơ: 1 bộ

Chú thích :

Nếu mỗi xi lanh của động cơ có từ ba van nhiên liệu trở lên thì phải có hai van nhiên liệu đồng bộ cho mỗi xi lanh và các van nhiên liệu khác không kể thân van.

(4) Các bạc đỡ phía dưới hoặc gộp bạc của thanh truyền của mỗi cỡ và mỗi kiểu được dùng đồng bộ với các bu lông và ê cu: 1 bộ

(5) Các bạc đỡ phía trên hoặc gộp bạc của thanh truyền của mỗi cỡ và mỗi kiểu được dùng đồng bộ với các bu lông và ê cu: 1 bộ

(6) Xéc măng pít tông cho một xi lanh: 1 bộ

(7) Một bơm nhiên liệu hoàn chỉnh hoặc nếu có thể thay thế được ở ngoài biển thì một bộ hoàn chỉnh các bộ phận công tác của một bơm (cặp pít tông lông giơ, các van, các lò so v.v…): 1 bộ

(8) Ống nhiên liệu cao áp cho mỗi cỡ và hình dạng được dùng đồng bộ với khớp nối: 1 bộ

2. Những bộ phận sau đây phải được cung cấp để làm phụ tùng dự trữ các động cơ Đi-ê-den lai máy phát điện, các máy phụ quan trọng của máy chính.

(1) Các van xả đồng bộ với thân van, đế van, lò so và các phụ tùng khác cho một xi lanh : 1 bộ

(2) Các van hút khí vào đồng bộ với thân van, đế van, lò so và các phụ tùng khác cho một xi lanh : 1 bộ

(3) Các van nhiên liệu đồng bộ với thân van, lò so và các phụ tùng khác cho một động cơ: 1 bộ

Chú thích:

Nếu mỗi xi lanh của động cơ có từ ba van nhiên liệu trở lên thì phải có hai van nhiên liệu hoàn chỉnh cho một xi lanh và các van nhiên liệu khác không kể thân van.

(4) Bạc đỡ phía dưới hoặc gộp bạc của thanh truyền cho mỗi cỡ và mỗi loại được dùng đồng bộ với các bu lông và ê cu : 1 bộ

(5) Bạc đỡ phía trên hoặc gộp bạc của thanh truyền cho mỗi cỡ và mỗi loại được dùng đồng bộ với các bu lông và ê cu : 1 bộ 
(6) xéc măng pit tông cho một xi lanh: 1 bộ

(7) Một bơm cao áp hoàn chỉnh hoặc nếu có thể thay được ở ngoài biển thì một bộ hoàn chỉnh các bộ phận công tác của bơm (cặp pít tông lông giơ, các van, lò so v.v….)

(8) Ống nhiên liệu cao cáp cho mỗi cỡ và hình dạng được dùng đồng bộ với khớp nối: 1 bộ

(9) Các gioăng đặc biệt của mỗi cỡ và loại được dùng cho nắp xi lanh và sơ mi xi lanh của một xi lanh : 1 bộ

3. Phải cung cấp những bộ phận sau đây để làm phụ tùng dự trữ cho các nồi hơi phụ quan trọng, mỗi nồi hơi cấp hơi cho các thiết bị hâm dầu cần thiết cho máy chính hoạt động và các thiết bị hâm dầu bằng nhiệt dùng cho các công dụng quan trọng. Tuy nhiên, có thể không đòi hỏi phải có phụ tùng dự trữ với điều kiện là nếu có phương tiện dự phòng đảm bảo duy trì điều kiện khai thác bình thường của tàu trong trường hợp nồi hơi hoặc thiết bị hầm dầu bằng nhiệt bị hỏng.

(1) Lò so van an toàn cho mỗi cỡ kể cả các lò so van an toàn của bộ quá nhiệt: 1 bộ

(2) Các mỏ đốt dầu hoàn chỉnh cho một nồi hơi: 1 bộ

(3) Kính đồng hồ đo mức nước kiểu tròn cùng với tấm đệm : 6 bộ

(4) Kính đồng hồ đo mức nước kiểu phẳng cùng với tấm đệm: 1 bộ

(5) Khung đồng hồ đo mức nước kiểu phẳng : 1 bộ

4. Phải cung cấp những bộ phận sau đây làm phụ tùng dự trữ cho bơm pít tông được coi là máy phụ quan trọng đối với máy chính hoặc dùng làm bơm hút khô.

(1) Các van cùng với đế van và lò so của mỗi cỡ được dùng : 1 bộ

(2) Xéc măng của pit tông của mỗi cỡ và kiểu cho một pít tông : 1 bộ

5. Những phụ tùng của thiết bị máy móc được quy định từ -1 đến -4 trên đây là những yêu cầu cho từng thiết bị máy một. Trong trường hợp nếu tàu được trang bị từ hai cụm thiết bị máy móc có cùng kiểu có công dụng như nhau thì có thể chấp nhận việc trang bị chỉ một bộ phụ tùng dự trữ cho thiết bị máy móc này. Tuy nhiên số lượng kính đồng hồ đo mức nước kiểu tròn và kiểu phẳng được qui định vẫn phải có số lượng như đã qui định ở -3 cho mỗi nồi hơi và số lượng khung đồng hồ đo nước kiểu phẳng được qui định phải là 1 bộ cho hai nồi hơi một.

6. Mặc dù có yêu cầu qui định ở -5 trên đây, không yêu cầu có phụ tùng dự trữ cho máy móc được qui định ở (1) đến (4) dưới đây:

(1) Các máy móc mà số lượng vượt quá số lượng mà Qui phạm yêu cầu và công suất của từng máy được đảm bảo đầy đủ trong các điều kiện khai thác bình thường của tàu.

(2) Các bơm được coi là máy phụ quan trọng cho máy chính có bơm dự trữ với sản lượng đủ cho điều kiện khai thác bình thường của tàu.

(3) Ít nhất có hai tổ máy chính lắp đặt trên tàu.

(4) ít nhất có hai tổ máy phát chính được lai bằng động cơ lắp đặt trên tàu.

12.2.2. Các dụng cụ và đồ nghề
1. Phải trang bị cho mỗi tàu các dụng cụ và đồ nghề như sau :

(1) Đầu chặn ống hoặc nút của từng cỡ cho các nồi hơi có yêu cầu phụ tùng dự trữ theo yêu cầu ở 12.2.1-3 kể cả các đầu chặn ống hoặc nút ống cho các ống của bộ quá nhiệt và các ống của bộ hâm nước tiết kiệm : 4 bộ

(2) Thiết bị thử nước (có thể chấp nhận hai thiết bị xác nhận hàm lượng muối): 1 bộ

(3) Các dụng cụ và đề nghị chuyên dùng để duy trì các công việc sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy móc : 1 bộ

PHẦN 4 TRANG BỊ ĐIỆN
Part 4 Electric Installations

CHƯƠNG 1 QUI ĐỊNH CHUNG

1.1. Quy định chung

1.1.1. Phạm vi áp dụng

1. Những yêu cầu ở Phần này áp dụng cho thiết bị điện và dây dẫn dùng trên tàu cá như định nghĩa ở 1.2 (1) Phần 1-A của Quy phạm này (sau đây gọi là "trang bị điện").

1.1.2. Thay thế tương đương

Có thể chấp nhận trang bị điện không hoàn toàn phù hợp với những yêu cầu của Phần này. nếu có lý do xác đáng và được Đăng kiểm chấp nhận tương đương với những quy định nêu trong Phần này.

1.1.3. Trang bị điện có đặc điểm thiết kế kiểu mới

Đối với trang bị điện được chế tạo hoặc lắp đặt có đặc điểm thiết kế kiểu mới thì Đăng kiểm có thể chấp thuận việc áp dụng những yêu cầu thích hợp của Phần này tới mức có thể được kèm theo những yêu cầu bổ sung nêu trong thiết kế và qui trình thử khác với yêu cầu đã nêu ở Phần này. Trong trường hợp này, Đăng kiểm chấp nhận trang bị đó nếu chúng được chứng minh phù hợp với mục đích sử dụng và có thể duy trì hoạt động của thiết bị động lực, thiết bị chuyên dùng cho tàu cá và đảm bảo an toàn cho con người và tàu đến mức mà Đăng kiểm thấy thỏa mãn.

1.1.5. Thuật ngữ và Định nghĩa

(1) Cắt chọn lọc : Là sự bố trí sao cho chỉ có thiết bị bảo vệ gần điểm hư hỏng nhất được mở tự động nhằm duy trì nguồn cung cấp năng lượng cho phần còn lại của mạch không bị hỏng khi xuất hiện hư hỏng ở mạch có các thiết bị bảo vệ được mắc nối tiếp

(2) Cắt ưu tiên: Là sự bố trí sao cho các thiết bị bảo vệ các mạch không quan trọng được mở tự động để bảo toàn nguồn cấp năng lượng cho các thiết bị quan trọng khi bất kỳ một máy phát nào bị quá tải hoặc tương tự.

(3) Điều kiện hoạt động và sinh hoạt bình thường: Là điều kiện mà ở đó tàu nói chung, máy móc, thiết bị phục vụ, phương tiện và thiết bị trợ giúp hệ động lực, thiết bị chuyên dùng cho tàu cá, khả năng lái, hàng hải an toàn, sự an toàn phòng cháy và ngập nước, thông tin tín hiệu nội bộ và bên ngoài, các phương tiện thoát thân và tời xuồng sự cố cũng như các điều kiện tiện lợi phục vụ sinh hoạt cho con người làm việc bình thường và đúng chức năng.

(4) Điều kiện sự cố: Là điều kiện mà ở đó tất cả các thiết bị phục vụ cần thiết cho điều kiện hoạt động và sinh hoạt bình thường không làm việc do hư hỏng nguồn điện chính.

(5) Nguồn điện chính : Là nguồn cấp điện cho bảng điện chính để phân phối cho tất cả các thiết bị phục vụ cần thiết để duy trì tàu ở điều kiện hoạt động và sinh hoạt bình thường.

(6) Trạm phát điện chính : Là không gian mà ở đó đạt nguồn điện chính.

(7) Bảng điện chính : Là bảng điện được cấp điện trực tiếp bằng nguồn điện chính và dùng để phân phối điện năng cho các thiết bị phục vụ tàu.

(8) Nguồn điện sự cố/ dự phòng : Là nguồn điện dùng để cấp điện cho bảng điện sự cố/ dự phòng khi mất nguồn điện chính.

(9) Bảng điện sự cố/ dự phòng : Là bảng điện mà trong điều kiện hư hỏng hệ thống cấp nguồn điện chính thì nó được cấp điện trực tiếp bằng nguồn điện sự cố/ dự phòng và dùng đế phân phối điện năng cho các thiết bị phục vụ trong trường hợp sự cố.

(10) IEC (International Electrotechnical Commission): Ủy ban kỹ thuật điện Quốc tế.

1.1.6. Bản vẽ và các tài liệu kỹ thuật

Các bản vẽ và tài liệu kỹ thuật như nêu dưới đây cần phải được trình duyệt. Nếu thấy cần thiết Đăng kiểm có thể yêu cầu trình bổ sung các bản vẽ và các tài liệu khác ngoài các bản vẽ và tài liệu đưa ra dưới đây:

Bản vẽ:

(1) Bản vẽ lắp ráp chi tiết các máy phát, động cơ và các khớp nối điện từ dùng cho thiết bị điện chân vịt. Trong đó có ghi rõ công suất, kích thước chính, vật liệu sử dụng chính và trọng lượng :

(2) Sơ đồ nguyên lý và thuyết minh các cơ cấu điều khiển thiết bị điện chân vịt:

(3) Bản vẽ lắp ráp chi tiết các máy phát (chính, phụ, sự cố) có công suất từ 100 kW trở lên (hoặc kVA). Trong đó có ghi rõ công suất, kích thước chính, vật liệu được dùng chính và trọng lượng;

(4) Bản vẽ bố trí (trong đó ghi rõ đặc điểm kỹ thuật của các bộ phận chính như : các bộ ngắt mạch, cầu chì, dụng cụ đo và cáp điện) và sơ đồ nguyên lý của bảng điện chính và bảng điện sự cố ;

(5) Bản vẽ bố trí thiết bị điện và lắp đặt cáp điện;

(6) Sơ đồ hệ thống đi dây. Trong đó ghi rõ: dòng điện làm việc bình thường, dòng điện định mức, dòng ngắn mạch có thể xảy ra trong mạch, sụt áp đường dây, kiểu cáp điện, kích thước cáp điện, trị số và dải điều chỉnh của các bộ ngắt mạch, các cầu chì và công tắc, và khả năng ngắt của các bộ ngắt mạch và cầu chì.

Tài liệu:

(1) Thuyết minh hệ thống điện;

(2) Bản tính nguồn điện;

(3) Bản tính chọn cáp điện (đối với nguồn điện chính có công suất lớn hơn 20 ki-lô-oát);

(3) Danh mục chi tiết thiết bị điện áp cao (kể cả điện áp thử độ bền chất cách điện):

1.1.7. Điều kiện môi trường

1. Trừ khi có quy định khác, yêu cầu phải áp dụng điều kiện môi trường như nêu ở Bảng 4/1.1 và 4/1.2 cho việc thiết kế, lựa chọn và bố trí các trang bị điện để chúng làm việc có hiệu quả.

2. Thiết bị điện phải đảm bảo làm việc tốt khi có chấn động xảy ra trong lúc chúng đang làm việc bình thường.

Bảng 4/1.1 Nhiệt độ môi trường

	Không khí
	Nơi đặt, bố trí
	Nhiệt độ (°C)

	
	Trong không gian kín
	0 đến 45

	
	Trong không gian có nhiệt độ lớn hơn 45°C và nhỏ hơn 0°C
	Tùy theo các điều kiện của vị trí cụ thể

	
	Trên boong hở
	- 25 đến 45

	Nước biển
	-
	32


Bảng 4/1.2 Góc nghiêng

	Tên thiết bị
	Lắc ngang (1)
	Lắc dọc (1)

	
	Góc nghiêng tĩnh
	Góc nghiêng động
	Góc nghiêng tĩnh
	Góc nghiêng động

	Các thiết bị khác với nêu dưới dây
	15o
	22,5 o
	5 o
	7,5 o

	Các thiết bị điện sự cố, cơ cấu đóng ngắt (các bộ ngắt mạch, v.v,,.). thiết bị điện và điện tử
	22,5 o
	22,5°
	10 o
	10 o


Chú thích:

(1) Lắc dọc, lắc ngang có thể xảy ra đồng thời

1.2. Thử nghiệm

1.2.1. Thử tại xưởng

Phải tiến hành thử thiết bị điện như nêu dưới đây phù hợp với các yêu cầu tương ứng trong Phần này tại xưởng chế tạo hoặc các xưởng khác có đầy đủ thiết bị cho việc thử và kiểm tra.

(1) Các máy điện quay dùng cho thiết bị điện chân vịt và thiết bị điều khiển chúng.

(2) Các máy phát điện phục vụ trên tàu (chính, phụ và sự cố).

(3) Các bảng điện chính và sự cố.

(4) Các động cơ điện dùng cho máy phụ có công dụng thiết yếu, bao gồm :

- Máy phụ chủ yếu phục vụ máy chính;

- Máy phụ dùng vào mục đích điều động và an toàn ;

- Máy phụ dùng cho thiết bị nâng hàng.

(5) Các cơ cấu điều khiển các động cơ điện nêu ở (4).

(6) Các biến áp động lực và chiếu sáng có công suất từ 1 kVA trờ lẻn đối với loại 1 pha và từ 5 kVA trở lên đối với loại 3 pha.

(7) Các bộ chỉnh lưu bán dẫn động lực có công suất từ 5 kW trở lên và các thiết bị đi kèm chúng được dùng để cấp nguồn cho các thiết bị điện nêu ở (1) đến (5).

(8) Các thiết bị điện khác mà Đăng kiểm thấy cần thiết.

2. Đối với thiết bị điện được dùng cho máy phụ chuyên dùng cho tàu cá, và Đăng kiểm thấy là cần thiết, thì chúng cũng phải được thử phù hợp với những yêu cầu tương ứng của Phần này.

3. Đối với thiết bị điện được chế tạo hàng loạt, nếu Đăng kiểm chấp nhận, có thể áp dụng qui trình thử phù hợp với phương pháp sản xuất thay cho những yêu cầu nêu ở 1 trên.

4. Thiết bị điện và cáp điện nêu từ (1) đến (5) dưới đây phải chịu thử mẫu cho mỗi kiểu sản phẩm :

(1) Cầu chì;

(2) Các bộ ngắt mạch ;

(3) Các công tắc tơ điện từ;

(4) Thiết bị điện phòng nổ ;

(5) Cáp điện động lực, chiếu sáng và liên lạc nội bộ.

5. Thiết bị điện và cáp điện có Giấy chứng nhận nếu được Đăng kiểm xem xét chấp nhận thì có thể được miễn giảm một phần hoặc toàn bộ việc thử và kiểm tra.

1.2.2. Thử sau khi lắp đặt trên tàu

Sau khi thiết bị điện và cáp điện đã được lắp đặt hoàn chỉnh trên tàu thì chúng phải được thử và kiểm tra phù hợp với những yêu cầu nêu ở 2.11.

1.2.3. Thử và kiểm tra bổ sung

Khi thấy cần thiết, Đăng kiểm có thể yêu cầu thử và kiểm tra khác với những yêu cầu đã nêu trong Phần này.

CHƯƠNG 2 THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1. Quy định chung

2.1.1. Phạm vi áp dụng

Chương này quy định những yêu cầu đối với thiết bị điện và cáp điện cũng như việc thiết kế hệ thống liên quan đến điện.

2.1.2. Điện áp và tần số

1. Điện áp của hệ thống không được vượt quá :

(1) 500 vôn đối với các máy phát điện, thiết bị điện động lực, thiết bị sưởi và nấu ăn được nối dây cố định;

(2) 250 vôn đối với mạch chiếu sáng, lò sưởi ở ca bin và buồng công cộng khác với nêu ở (1):

(3) 11000 vôn xoay chiều và 1500 vôn một chiều đối với thiết bị điện chân vịt:

(4) 11000 vôn xoay chiều đối với các máy phát xoay chiều và thiết bị điện động lực dùng điện xoay chiều thỏa mãn những yêu cầu ở 2.10.

2. Cho phép sử dụng tần số 60 héc hoặc 50 héc ở tất cả các hệ thống điện xoay chiều.

3. Thiết bị điện được cấp điện từ bảng điện chính và sự cố phải được thiết kế và chế tạo sao cho chúng có thể hoạt động tốt khi có dao động điện áp và tần số. Nếu không có quy định khác, thiết bị điện phải hoạt động tốt khi điện áp và tần số dao động với mức như nếu ở Bảng 4/2.1. Bất kỳ hệ thống đặc biệt nào, ví dụ như: các mạch điện tử mà khả năng chúng không thể hoạt động tốt trong giới hạn nêu ở Bảng nói trên thì phải cấp điện cho chúng bằng biện pháp thích hợp (ví dụ : bộ ổn áp. v.v...).

Bảng 4/2.1 Giới hạn dao động điện áp và tần số

	Thông số dao động
	Giới hạn dao động

	
	Lâu dài
	Tức thời

	Điện áp
	+ 6%. -10%
	± 20% (1,5 giây)

	Tần số
	±5%
	± 10% (5 giây)


Chú thích :

(1) Các trị số (không kể thời gian) ở Bảng nghĩa là tỉ lệ phần trăm so với giá trị định mức.

(2) Bảng 4/2.1 không áp dụng cho thiết bị điện dùng điện ắc qui.

2.1.3. Kết cấu, vật liệu, lắp đặt, v.v... .

1. Các bộ phận của máy điện chịu độ bền cơ học phải được làm bằng vật liệu bền chắc không dễ bị hư hỏng. Độ chính xác lắp ráp và khe hở của các bộ phận phải phù hợp với môi trường biển.

2. Tất cả các thiết bị phải được kết cấu và được lắp đặt sao cho không gây tổn thương cho người vận hành khi tiếp xúc với thiết bị.

3. Các vật liệu cách điện và các cuộn dây được cách điện phải chịu được hơi ẩm, không khí biển và hơi dầu.

4. Các bu lông, ê cu, chốt, vít, cọc đấu dây, vít cấy, lò xo và các chi tiết nhỏ khác phải được làm bằng vật liệu chịu ăn mòn hoặc phải được bảo vệ chống ăn mòn một cách thích hợp.

5. Tất cả các ê cu và các vít dùng để nối các phần mang điện và các bộ phận làm việc phải được hãm chắc chắn.

6. Thiết bị điện phải được đặt ở vị trí dễ tới gần, ở khu vực được thông gió tốt, được chiếu sáng đủ, và nơi đó không thể có nguy cơ bị hư hỏng do cơ khí hoặc nước, hơi hoặc dầu. Nếu ở những nơi mà có những rủi ro không thể tránh được thì thiết bị điện phải có kết cấu sao cho phù hợp với các điều kiện của vị trí đặt.

7. Không được phép đặt trang bị điện ở những nơi có tích tụ khí dễ nổ hoặc trong buồng chứa ắc qui, kho sơn, kho chứa axêtilen hoặc các không gian tương tự, trừ khi chúng thỏa mãn những yêu cầu từ (1) đến (4) dưới đây:

(1) Thiết bị điện có công dụng thiết yếu;

(2) Thiết bị điện có kiểu không đánh lửa làm cháy hỗn hợp liên quan;

(3) Thiết bị điện phù hợp với các không gian liên quan;

(4) Thiết bị điện được chứng nhận phù hợp cho việc sử dụng an toàn trong bụi bẩn, hơi dầu hoặc khí mà nó thường xuyên phải tiếp xúc.

8. Thiết bị điện và cáp điện phải được đặt sao cho có khoảng cách an toàn so với la bàn từ hoặc phải được bảo vệ sao cho ảnh hưởng của từ trường bên ngoài được hạn chế đến mức không đáng kể ngay cả khi đang đóng mạch hay mở mạch.

2.1.4. Nối đất

1. Các phần kim loại để trần không mang điện của thiết bị điện, mà bình thường không thể có điện nhưng do hư hỏng có thể trở thành có điện, thì phải được nối đất tin cậy, trừ các trường hợp sau :

(1) Chúng được cấp điện với điện áp không quá 55 vôn dòng một chiều hoặc 55 vôn điện áp dây hiệu dụng dòng xoay chiều. Tuy nhiên, không cho phép dùng biến áp tự ngẫu để tạo ra điện áp này;

(2) Chúng được cấp điện không quá 250 vôn qua biến áp cách ly an toàn dành riêng cho chúng;

(3) Chúng có kết cấu cách điện kép.

2. Đối với các tàu làm bằng chất dẻo cốt sợi thủy tinh (FPR) phải nối đất:

(1) Chất phủ các kết cấu kim loại, máy móc và thiết bị mà có nguy cơ nhiễm điện do tĩnh điện hoặc cảm ứng điện từ, trừ trường hợp nó không gây tác hại cho người khi tiếp xúc trực tiếp.

(2) két dầu đốt và đường ống bằng kim loại;

(3) Các bộ phận kim loại của van, nắp lỗ chui hoặc các chi tiết khác đặt ở két dầu đốt và đường ống nếu két dầu đốt được làm bằng FPR.

Tấm nối đất phải được làm bằng đồng có tiết điện đủ và được bố trí ở phía ngoài vỏ tàu tại vị trí luôn bị ngập nước trong bất kỳ điều kiện nào của tàu. Cũng có thể dùng bộ phận kim loại của tàu đi làm tấm nối đất nếu nó thỏa mãn điều kiện trên.

3. Cần có các biện pháp an toàn bổ sung cho thiết bị điện xách tay dùng trong buồng kín hoặc buồng ẩm ướt, nơi mà có thể có các rủi ro đặc biệt do điện.

4. Khi cần thiết nối đất thì các dây nối đất phải là dây đồng hoặc dây làm bằng vật liệu khác được chấp thuận, và nó phải được bảo vệ chống hư hỏng, khi cần thiết phải được sơn chống gỉ. Kích thước của các dây dẫn nối đất phải được Đăng kiểm thấy phù hợp với tiết điện của các dây dẫn mang điện và sự lắp đặt dường dây nối đất.

2.1.5. Khe hở và khoảng cách cách điện

1. Khe hở và khoảng cách cách điện giữa các phần mang điện với nhau và giữa các phần mang điện với phần kim loại nối đất (sau đây gọi là "khe hở và khoảng cách cách điện") phải tương ứng với điện áp làm việc, có xét đến bản chất và điều kiện làm việc của vật liệu cách điện.

2. Khe hở và khoảng cách cách điện bên trong hộp đấu dây của các máy điện quay, các thanh dẫn ở bảng điện và các thiết bị điều khiển phải phù hợp với những yêu cầu tương ứng của phần này.

2.2. Thiết kế hệ thống - Qui định chung

2.2.1. Các hệ thống phân phối

1. Chỉ cho phép sử dụng các hệ thống phân phối sau :

(1) Hệ thống điện một chiều hai dây;

(2) Hệ thống điện một chiều ba dây (hệ thống ba dây cách điện hoặc hệ thống ba dây có trung tính nối đất);

(3) Hệ thống điện xoay chiều một pha hai dây;

(4) Hệ thống điện xoay chiều ba pha ba dây;

(5) Hệ thống điện xoay chiều ba pha bốn dây.

2. Chỉ cho phép sử dụng thân tàu làm dây dẫn trong các trường hợp sau:

(1) Các hệ thống bảo vệ dòng catốt dùng để bảo vệ phía ngoài thân tàu:

(2) Các hệ thống nối đất giới hạn và cục bộ, với điều kiện bất kỳ dòng điện có thể xuất hiện không được chạy trực tiếp qua vùng nguy hiểm;

(3) Hệ thống kiểm tra cách điện, với điều kiện trong bất kỳ trường hợp nào dòng điện khép kín không được vượt quá 30 mA.

2.2.2. Hệ thống kiểm tra cách điện

1. Khi một hệ thống phân phối hoặc sơ cấp hoặc thứ cấp dùng cho mạng động lực, sưởi hoặc chiếu sáng mà không được nối đất thì phải dùng thiết bị có thể kiểm tra liên tục độ cách điện so với đất, và nó phải phát ra tín hiệu bằng âm thanh hoặc ánh sáng khi trị số cách điện thấp hơn quy định. Hoặc có thể dùng hệ thống đèn chỉ báo chạm mát ở các tàu không thực hiện chuyến đi Quốc tế.

2.2.3. Chênh lệch dòng tải

1. Sự chênh lệch dòng tải giữa một dây dẫn phía ngoài và dây giữa ở các bảng điện, các bảng phân nhóm và các bảng phân phối không vượt quá 15% dòng toàn tải (càng thấp càng tốt).

2. Sự chênh lệch dòng tải giữa các pha ở các bảng điện, các bảng phân nhóm và các bảng phân phối không được vượt quá 15% dòng toàn tải (càng thấp càng tốt).

2.2.4. Hệ số đồng thời

1. Các mạch điện cấp cho từ hai mạch nhánh cuối trở lên phải được tính phù hợp với tất cả mọi phụ tải được nối vào, ở đây có thể dùng hệ số đồng thời.

2. Hệ số đồng thời được nêu ở -1 có thể áp dụng để tính tiết điện dây dẫn và công suất của các cơ cấu ngắt (bao gồm các bộ ngắt mạch và các công tắc) và các cầu chì.

2.2.5. Mạch cấp điện

1. Các động cơ điện có công dụng thiết yếu yêu cầu bố trí kép, phải được cấp điện bằng các mạch riêng biệt không dùng vào các mạch cấp chung, các thiết bị bảo vệ và các cơ cấu điều khiển.

2. Các máy phụ trong buồng máy, các máy chuyên dùng cho tàu cá và các quạt thông gió phải được cấp điện độc lập từ bảng điện hoặc bảng phân phối.

3. Các quạt thông gió hầm hàng và quạt thông gió sinh hoạt không được phép cấp điện từ các mạch cấp chung.

4. Các mạch chiếu sáng và các mạch động cơ phải được cấp điện độc lập từ các bảng điện.

5. Mạch nhánh cuối có dòng lớn hơn 15 ampe thì chỉ được cấp điện cho tối đa một thiết bị.

2.2.6. Mạch động cơ

Động cơ có công dụng thiết yếu và động cơ khác có công suất lớn hơn hoặc bảng 1 kW phải được cấp điện bằng mạch nhánh cuối riêng biệt.

2.2.7. Mạch chiếu sáng
1. Các mạch chiếu sáng phải được cấp điện bằng các mạch nhánh cuối tách biệt khỏi mạch thiết bị sưởi và thiết bị động lực, trừ quạt gió cabin và các thiết bị dùng nội bộ.

2. Số điểm chiếu sáng được cấp điện bằng mạch nhánh cuối có dòng từ 15 ampe trở xuống không được vượt quá:

10 đối với mạch có điện áp tới 50 vôn:

14 đối với mạch có điện áp từ 51 vôn đến 130 vôn;

24 đối với mạch có điện áp từ 131 vôn đến 250 vôn.

Trong trường hợp khi mà số điểm chiếu sáng và dòng toàn tải là không đổi thì có thể cho phép nối nhiều hơn số điểm nêu trên vào mạch nhánh cuối, với điều kiện dòng tải tổng cộng không vượt quá 80% dòng của thiết bị bảo vệ trong mạch.

3. Trong một mạch nhánh cuối có dòng nhỏ hơn hoặc bằng 10 am-pe cấp cho chiếu sáng bảng điện và các tín hiệu điện mà ở đó các đui đèn được nhóm tập trung thì số điểm được cấp điện là không hạn chế.

4. Trong các không gian như buồng bố trí máy chính hoặc nồi hơi, thì các đèn chiếu sáng phải được cấp ít nhất từ hai mạch và phải bố trí sao cho khi một mạch bị hư hỏng thì các không gian này vẫn được chiếu sáng. Một trong hai mạch này có thể là mạch chiếu sáng sự cố/ dự phòng.

5. Các mạch chiếu sáng sự cố/ dự phòng phải phù hợp với các yêu cầu nêu ở Chương 3.

2.2.8. Mạch dùng cho hệ thống thông tin nội bộ và hàng hải

1. Các hệ thống tín hiệu và thông tin nội bộ thiết yếu và các thiết bị phục vụ hàng hải phải có các mạch tự giữ độc lập hoàn toàn để đảm bảo duy trì tốt chức năng của chúng tới mức có thể được.

2. Các cáp điện dùng cho hệ thống thông tin phải được bố trí sao cho không gây ra nhiễu.

3. Không cho phép bố trí công tắc trên các mạch cấp điện của các thiết bị báo động chung, trừ công tắc nguồn. Ở chỗ có sử dụng bộ ngắt mạch thì phải có các biện pháp thích hợp để tránh bộ ngắt nằm ở vị trí "ngắt".

2.2.9. Mạch dùng cho trang bị vô tuyến điện

Các mạch cấp điện cho trang bị vô tuyến điện phải phù hợp với các yêu cầu được nêu ở Chương 4 Phần 12.

2.2.10. Mạch dùng cho thiết bị sưởi và nấu ăn

1. Mỗi một thiết bị sưởi và nấu ăn dùng điện phải được nối với mạch nhánh cuối riêng biệt, trừ khi chỉ tối đa 10 bộ sưởi điện loại nhỏ có dòng tổng cộng nhỏ hơn hoặc bằng 15 ampe thì có thể được nối với 1 mạch nhánh cuối đơn.

2. Thiết bị sưởi và nấu ăn phải được khống chế bằng công tắc nhiều cực đặt ở gần thiết bị. Tuy nhiên, các bộ sưởi điện loại nhỏ được nối với mạch nhánh cuối có dòng nhỏ hơn hoặc bằng 15 ampe thì có thể cho phép dùng công tắc một cực để khống chế.

2.2.11. Mạch dùng để nối điện bờ

1. Khi có bố trí dùng nguồn điện bờ để cấp cho tàu thì phải đặt hộp nối ở vị trí thích hợp. Trong trường hợp khi mà các cáp nối bờ có thể được kéo vào bảng điện dễ dàng và được đưa vào phục vụ an toàn thì có thể cho phép bỏ hộp nối với điều kiện phải trang bị các thiết bị bảo vệ và kiểm tra như nêu ở -2.

2. Hộp nối phải có các cọc đấu dây để tạo thuận tiện cho việc nối, và phải có bộ ngắt mạch hoặc cầu dao kèm cầu chì. Phải có biện pháp để kiểm tra liên tục thứ tự pha (với dòng xoay chiều ba pha)

3. Trường hợp khi nguồn được cấp từ hệ thống ba dây có trung tính nối đất thì phải bố trí cọc nối đất để nối vỏ tàu với đất thích hợp, yêu cầu này bổ sung cho nội dung nêu ở -2
4. Ở hộp nối phải có ghi chú đưa ra thông tin về hệ thống cung cấp và điện áp định mức của hệ thống (và tần số nếu là điện xoay chiều) và qui trình thực hiện nối dây.

5. Cáp điện giữa hộp nối và bảng điện phải được cố định chắc chắn và phải bố trí đèn báo nguồn và công tắc hoặc bộ ngắt mạch.

2.2.12. Công tắc ngắt mạch
1 Các mạch động lực và chiếu sáng đi trong các hầm hàng phải có công tắc nhiều cực đặt ở ngoài các không gian này. Phải có biện pháp để cách ly hoàn toàn các mạch này và khóa chặt vị trí "ngắt" của các công tắc hoặc hộp công tắc.

2.2.13. Dừng từ xa các quạt gió và bơm

1. Quạt thông gió động lực các buồng sinh hoạt, buồng làm việc, khoang hàng, các trạm điều khiển và buồng máy phải có thể dừng được từ vị trí dễ tới gần phía ngoài buồng được thông gió. Khi có cháy xảy ra ở các buồng được thông gió thì vị trí này phải không dễ dàng bị ảnh hưởng. Các thiết bị để dừng quạt thông gió động lực của buồng máy phải tách biệt hoàn toàn với thiết bị dừng quạt thông gió các buồng khác.

2. Các động cơ điện dùng cho các bơm dầu đốt, các bơm vận chuyển dầu dốt, các bơm dầu làm mát vòi phun nhiên liệu hoặc các bơm khác tương tự, các máy lọc dầu đốt phải có thể dừng được từ vị trí dễ tới gần bên ngoài buồng đặt chúng. Vị trí này phải không dễ dàng bị ảnh hưởng khi xảy ra cháy ở không gian đặt máy.

3. Nếu dùng cầu chì để bảo vệ mạch dừng từ xa như nêu ở -1 hoặc -2 và mạch chỉ được khép kín khi hoạt động thì cần phải quan tâm đến việc hư hỏng dây chảy.

2.3. Thiết kế hệ thống - Bảo vệ

2.3.1. Quy định chung

Trang bị điện tàu cá phải được bảo vệ quá tải, kể cả ngắn mạch. Các thiết bị bảo vệ phải có khả năng phục vụ liên tục các mạch khác tới mức thực hiện được bằng cách ngắt mạch hư hỏng ra và loại bỏ hỏng hóc cho hệ thống và nguy hiểm do cháy.

2.3.2. Bảo vệ quá tải

1. Các đặc tính cắt quá dòng của các bộ ngắt mạch và các đặc tính chảy của cầu chì phải được lựa chọn phù hợp, có xem xét đến khả năng chịu nhiệt của thiết bị điện và cáp điện mà chúng bảo vệ. Không cho phép dùng cầu chì có dòng lớn hơn 200 ampe để bảo vệ quá tải.

2. Chỉ số hoặc trị số đặt thích hợp của thiết bị bảo vệ cho mỗi mạch phải được chỉ ra thường xuyên tại vị trí của thiết bị bảo vệ, và cũng cần phải chỉ ra được giá trị dòng điện chạy trong mỗi mạch.

3. Các rơle bảo vệ quá tải của các bộ ngắt mạch dùng cho các máy phát và các thiết bị bảo vệ quá tải, trừ các bộ ngắt mạch dạng hộp kín, phải có khả năng chỉnh được trị số dòng đặt và các đặc tính trễ thời gian.

2.3.3. Bảo vệ ngắn mạch

1. Trị số dòng cắt của bất kỳ thiết bị bảo vệ nào không được nhỏ hơn trị số lớn nhất của dòng ngắn mạch mà có thể chạy qua điểm đặt trang bị ngay lúc xảy ra ngắt mạch.

2. Trị số dòng chế tạo của các bộ ngắt mạch hoặc công tắc được dự kiến để có khả năng đóng kín mạch, khi xảy ra ngắn mạch phải không nhỏ hơn giá trị lớn nhất của dòng ngắn mạch tại điểm đặt trang bị. Với dòng xoay chiều thì giá trị lớn nhất này tương ứng với giá trị dòng xung kích cho phép khi mất đối xứng cực đại.

3. Trong trường hợp khi trị số dòng cắt định mức hoặc cả trị số dòng chế tạo định mức của thiết bị bảo vệ ngắn mạch không phù hợp với những yêu cầu nêu ở -1 và -2, thì các cầu chì và các bộ ngắt mạch có trị số cắt không nhỏ hơn dòng ngắn mạch sẽ xảy ra phải được bố trí ở phía nguồn cấp của trang bị được bảo vệ ngắn mạch nói trên. Các bộ ngắt mạch dùng cho máy phát không được phép dùng cho mục đích này. Các bộ ngắt mạch được nối với phía tải phải không bị hư hỏng quá mức và phải có khả năng vẫn làm việc được trong các trường hợp sau :

(1) Khi dòng ngắn mạch bị ngắt nhờ bộ ngắt mạch hoặc cầu chì dự phòng.

(2) Khi bộ ngắt mạch nối với phía tải được khép kín bằng dòng ngắn mạch trong lúc bộ ngắt hoặc cầu chì dự phòng ngắt dòng.

4. Khi không có số liệu chính xác của máy điện quay thì các dòng ngắn mạch dưới đây tại các cọc đấu dây máy điện phải được coi là tiêu chuẩn. Khi các động cơ điện là phụ tải thì dòng ngắn mạch phải là tổng các dòng ngắn mạch của các máy phát và dòng ngắn mạch của các động cơ đó.

(1) Hệ thống điện một chiều 

10 lần dòng định mức đối với các máy phát được nối mạch thường xuyên (kể cả dự trữ).

6 lần dòng định mức đối với các động cơ điện làm việc đồng thời.

(2) Hệ thống điện xoay chiều

10 lần dòng định mức đối với các máy phát được nối mạch thường xuyên (kể cả dự trữ).

3 lần dòng định mức đối với các động cơ điện làm việc đồng thời.

2.3.4. Bảo vệ các mạch điện

1. Phải bố trí thiết bị bảo vệ ngắn mạch ở mỗi cực hoặc mỗi pha của tất cả các mạch cách ly trừ mạch trung tính và dây cân bằng.

2. Tất cả các mạch có khả năng bị quá tải phải được bố trí thiết bị bảo vệ quá tải như chỉ ra dưới đây:

(1) Hệ thống một chiều hai dây hoặc xoay chiều một pha hai dây : ở ít nhất một dây hoặc một pha;

(2) Hệ thống một chiều ba dây : ở cả hai dây phía ngoài

(3) Hệ thống ba pha ba dây : ở ít nhất hai pha

(4) Hệ thống ba pha bốn dây : ở cả ba pha

3. Không cho phép đặt cầu chì, công tắc không tiếp điểm hoặc bộ ngắt mạch không tiếp điểm ở dây dẫn nối đất và dây trung tính.

2.3.5. Bảo vệ các máy phát điện

1. Các máy phát điện phải được bảo vệ ngắn mạch và quá tải bằng bộ ngắt mạch nhiều cực có thể ngắt được đồng thời tất cả các cực cách ly, trường hợp máy phát nhỏ hơn 50 kW không làm việc song song thì có thể được bảo vệ bằng công tắc nhiều cực có cầu chì hoặc bộ ngắt mạch đặt ở mỗi cực cách ly. Thiết bị bảo vệ quá tải phải phù hợp với khả năng chịu nhiệt của máy phát.

2. Đối với các máy phát điện 1 chiều làm việc song song, ngoài yêu cầu ở -1, phải có thiết bị bảo vệ dòng điện ngược tác động nhanh khi trị số dòng điện ngược nằm trong giới hạn từ 2% đến 15% dòng định mức của máy phát. Tuy nhiên, yêu cầu này không áp dụng cho dòng điện ngược được phát ra từ phía tải, ví dụ: các động cơ tời, v.v……

3. Đối với các máy phát xoay chiều làm việc song song, ngoài yêu cầu nêu ở -1, phải có thiết bị bảo vệ công suất ngược có trễ thời gian khi trị số công suất ngược nằm trong giới hạn từ 2% đến 15% công suất toàn tải, việc lựa chọn và đặt trị số trong giới hạn trên tùy thuộc vào các đặc tính của động cơ lai.

2.3.6. Bảo vệ các thiết bị thiết yếu

Khi các máy phát làm việc song song và các máy có công dụng thiết yếu được truyền động bằng điện thì phải bố trí thiết bị để ngắt tự động các tải không quan trọng khi các máy phát bị quá tải. Nếu có yêu cầu, thì việc ngắt ưu tiên này có thể được tiến hành ở một hoặc nhiều giai đoạn.

2.3.7. Bảo vệ các mạch cấp điện

1. Các mạch cấp điện cho các bảng phân nhóm, các bảng phân phối, các nhóm khởi động động cơ và tương tự phải được bảo vệ ngắn mạch bằng các bộ ngắt mạch nhiều cực hoặc cầu chì. Trường hợp khi sử dụng cầu chì, phải có các công tắc phù hợp với những yêu cầu nêu ở 2.4.7 được đặt ở phía nguồn của cầu chì.

2. Mỗi cực cách ly của các mạch nhánh cuối phải được bảo vệ ngắn mạch và quá tải bằng các bộ ngắt mạch hoặc cầu chì. Trường hợp khi sử dụng cầu chì, phải có các công tắc phù hợp với những yêu cầu nêu ở 2.4.7 được đặt ở phía nguồn của cầu chì. Bảo vệ các mạch cấp điện cho thiết bị lái áp dụng các yêu cầu nêu ở 8.2.6 Phần 3.

3. Các mạch cấp điện cho các động cơ đã có thiết bị bảo vệ quá tải thì chỉ cần có thiết bị bảo vệ ngắn mạch.

4. Trường hợp khi dùng các cầu chì để bảo vệ các mạch động cơ xoay chiều ba pha, thì phải quan tâm đến khả năng mất pha.

5. Trường hợp khi dùng các tụ điện để kích pha thì yêu cầu phải có các thiết bị bảo vệ quá áp.

2.3.8. Bảo vệ các biến áp động lực và chiếu sáng

1. Các mạch sơ cấp của các biến áp động lực và chiếu sáng phải được bảo vệ ngắn mạch và quá tải bằng bộ ngắt mạch nhiều cực hoặc cầu chì.

2. Khi các biến áp làm việc song song, thì phải có các thiết bị cách ly đặt ở phía thứ cấp.

2.3.9. Bảo vệ các động cơ điện

1. Các động cơ điện có công suất lớn hơn 0,5 kW và tất cả các động cơ dùng cho các máy có công dụng thiết yếu, trừ động cơ máy lái, phải được bảo vệ quá tải riêng biệt. Đối với động cơ máy lái điện hoặc điện thủy lực, khi bị quá tải phải có tín hiệu báo động bằng âm thanh và ánh sáng không được phép tác động cắt nguồn điện.

2. Thiết bị bảo vệ phải có các đặc tính trễ để có thể khởi động được động cơ.

3. Đối với các động cơ làm việc ngắn hạn lặp lại thì phải chọn trị số dòng đặt và độ trễ theo hệ số tải của động cơ.

2.3.10. Bảo vệ mạch chiếu sáng

Các mạch chiếu sáng phải được bảo vệ ngắn mạch và quá tải.

2.3.11. Bảo vệ các dụng cụ đo, đèn hiệu và các mạch điều khiển
1. Các Vôn-met, cuộn dây điện áp của các dụng cụ đo, các thiết bị chỉ báo chạm đất và các đèn hiệu cùng với các dây dẫn chính nối với chúng phải được bảo vệ bằng các cầu chì đặt ở mỗi cực riêng biệt. Đèn hiệu được lắp chung trong thiết bị thì không cần có bảo vệ riêng, với điều kiện bất kỳ sự hư hỏng nào của mạch đèn hiệu cũng không gây ra mất nguồn cấp cho thiết bị thiết yếu.

2. Các đường dây cách ly của các mạch điều khiển và dụng cụ đo được cấp điện trực tiếp từ thanh dẫn và các máy phát chính phải được bảo vệ bằng cầu chì tại vị trí gần nhất với điểm nối. Các dây dẫn giữa cầu chì và điểm nối không được bó cùng với dây của các mạch khác.

3. Cầu chì ở các mạch như mạch của các bộ điều chỉnh điện áp mà khi mất điện áp có thể gây hậu quả nghiêm trọng thì có thể được miễn trừ. Nếu có miễn trừ dùng cầu chì thì phải có các biện pháp hữu hiệu để tránh rủi ro do cháy ở phần không được bảo vệ của thiết bị.

2.3.12. Bảo vệ ắc qui

Các tổ ắc qui không phải là ắc qui khởi động động cơ đi-e-den phải được bảo vệ quá tải và ngắn mạch bằng các thiết bị đặt càng gần ắc qui càng tốt. Các ắc qui sự cố cấp điện cho thiết bị điện quan trọng thì có thể chỉ cần bảo vệ ngắn mạch.

2.4. Thiết bị điện - Quy định chung

2.4.1. Máy điện quay

Máy điện quay phải thỏa mãn những yêu cầu ở 2.4 của TCVN 6259-4:1997” Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép 1997”.

2.4.2. Biến áp động lực và chiếu sáng

Biến áp động lực và chiếu sáng phải thỏa mãn những yêu cầu ở 2.10 của TCVN 6259-4:1997 “ Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép 1997”.

2.4.3. Bộ ngắt mạch

Bộ ngắt mạch phải thỏa mãn những yêu cầu ở 2.6.1 của TCVN 6259-4:1997 “ Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép 1997”.

2.4.4. Cầu chì

Cầu chì phải thỏa mãn những yêu cầu ở 2.6.2 của TCVN 6259-4:1997 “ Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép 1997".

2.4.5. Công tắc tơ điện từ, rơ le bảo vệ quá dòng và khí cụ điều khiển động cơ điện

Công tắc tơ điện từ, rơ le bảo vệ quá dòng và khí cụ điều khiển động cơ điện phải thỏa mãn những yêu cầu ở 2.6.3, 2.6.4 và 2.7 của TCVN 6259-4:1997 “Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép 1997".

2.4.6. Bộ chỉnh lưu bán dẫn dùng để cấp nguồn

Bộ chỉnh lưu bán dẫn dùng để cấp nguồn phải thỏa mãn những yêu cầu ở 2.12 của TCVN 6259-4:1997 “Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép 1997”

2.4.7. Thiết bị chiếu sáng và phụ kiện đường dây

Thiết bị chiếu sáng và phụ kiện đường đây phải thỏa mãn những yêu cầu ở 2.13 và 2.14 của TCVN 6259-4:1997 “ Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép 1997”.

2.4.8. Thiết bị sưởi và nấu ăn

Thiết bị sưởi và nấu ăn phải thỏa mãn những yêu cầu ở 2.15 của TCVN 6259-4:1997 “Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép 1997”.

2.5. Các bảng điện, các bảng phân nhóm và các bảng phân phối

2.5.1. Vị trí

Các bảng điện phải được lắp đặt ở những nơi khô ráo tránh càng xa vùng có ống dẫn hơi nước, nước và đường ống dầu càng tốt.

2.5.2. Phòng hộ an toàn cho người vận hành

1. Các bảng điện phải được bố trí sao cho dễ dàng tiếp cận từng bộ phận mà không nguy hiểm cho người.

2. Bên cạnh và phía sau, khi cần thiết cả phía trước các bảng điện phải được bảo vệ hợp lý.

3. Với điện áp giữa các cực với nhau hoặc với đất mà vượt quá 55 vôn một chiều hoặc 55 vôn hiệu dụng xoay chiều thì các bảng điện phải là kiểu không có điện phía trước.

4. Phải trang bị các tay vịn cách điện ở mặt trước và mặt sau bảng điện, và khi cần thiết phải trang bị thảm cách điện ở mặt sàn lối qua lại.

5. Phải bố trí đủ không gian thao tác ở phía trước các bảng điện. Khi cần thiết phải bố trí không gian phía sau các bảng điện để cho phép thao tác và bảo dưỡng các cầu dao ngắt mạch, các công tắc, các cầu chì và các bộ phận khác, lối đi phải rộng hơn 0,5 mét.

6. Các bảng phân nhóm và các bảng phân phối phải được che chắn thích hợp tùy theo vị trí của chúng. Nếu chúng được đặt ở những chỗ mà dễ dàng tiếp cận với người không có nhiệm vụ lui tới thì chúng phải được bảo vệ sao cho đảm bảo an toàn trong điều kiện làm việc bình thường.

2.5.3. Kết cấu và vật liệu

1. Kết cấu của bảng điện chính dùng cho máy phát chính có tổng công suất trên 3 MW phải thỏa mãn những yêu cầu dưới đây hoặc phải có đặc tính tương đương :

(1) Phải trang bị cho mỗi máy phát một bảng điện, và các bảng điện tiếp giáp nhau phải được ngăn cách nhau bằng tấm thép hoặc vật liệu khó cháy.

(2) Các thanh cái phải được chia thành ít nhất hai phần và phải được nói bình thường bằng các mối liên kết dễ tháo hoặc bằng các phương pháp được chấp nhận khác. Cho tới mức thực hiện được thì việc nối các tổ máy phát và thiết bị được trang bị kép khác phải được phân đều nhau giữa các phần.

2. Cáp điện đi vào bảng điện phải được kết cấu sao cho không để nước đi dọc theo đường cáp vào bảng điện.

3. Trường hợp các mạch cấp điện có các điện áp khác nhau được lắp đặt trong cùng một không gian của bảng điện, bảng phân nhóm hoặc bảng phân phối, thì tất cả các khí cụ phải được bố trí sao cho các cáp có điện áp khác nhau không thể tiếp xúc với nhau ở trong bảng. Các bảng phân nhóm và các bảng phân phối dùng cho các mạch phân phối sự cố, về nguyên tắc, phải được bố trí độc lập.

4. Vỏ bảo vệ phải có kết cấu bền vững và các vật liệu sử dụng cho chúng là loại khó cháy và không hút ẩm.

5. Các vật liệu cách điện phải là loại bền chắc, khó cháy và không hút ẩm.

6. Các vật liệu làm dây dẫn phải phù hợp với những yêu cầu sau :

(1) Các dây dẫn được bọc cách điện dùng cho bảng điện phải là loại khó cháy và không hút ẩm có nhiệt độ dây dẫn cho phép tối đa không nhỏ hơn 75oC
(2) Các ống và vòng kẹp dùng để đi cáp phải là vật liệu khó cháy.

(3) Các dây dẫn được bọc cách điện dùng cho các mạch điều khiển và các mạch dụng cụ đo không được bó chung với các dây dẫn dùng cho mạch chính và không được đặt chung vào cùng một ống. Tuy nhiên, nếu điện áp định mức và nhiệt độ cho phép tối đa của dây dẫn là như nhau và không có xuất hiện ảnh hưởng xấu cho các mạch chính thì không phải áp dụng yêu cầu này.

7. Trừ khi trang bị công tắc cách ly, các bộ ngắt mạch phải sao cho có thể sửa chữa và thay thế mà không cần phải ngắt chúng ra khỏi liên kết với thanh dẫn và ngắt nguồn cấp.

2.5.4.Thanh dẫn

1. Các thanh dẫn phải được làm bằng đồng có độ dẫn điện lớn hơn hoặc bằng 97%.

2. Việc nối thanh dẫn phải được tiến hành sao cho hạn chế được ăn mòn và ôxi hóa.

3. Các thanh dẫn và các mối nối thanh dẫn phải được dẫn sao cho chịu được lực điện động gây ra do dòng ngắn mạch.

4. Sự tăng nhiệt độ của thanh dẫn, các dây dẫn liên kết và các mối nối của chúng không được vượt quá 45°C ở nhiệt độ môi trường là 45°C khi đang mang dòng toàn tải.

5. Khe hở giữa các phần mang điện của các cực tính khác nhau hoặc giữa các phần mang điện và kim loại nối đất không được nhỏ hơn các trị số nêu ở Bảng 4/2.2.
Bảng 4/2.2 Khe hở tối thiểu đối với các thanh dẫn

	Điện áp định mức giữa các cực hoặc các pha (V)
	Khe hở tối thiểu (mm)

	
	Giữa các pha hoặc các cực mang điện
	Giữa các phần mang điện với kim loại nối đất

	Đến 125
	13
	13

	Từ 125 đến 250
	16
	13

	Từ 250 đến 500
	23
	23


2.5.5. Dây cân bằng

1. Trị số dòng của các dây nối cân bằng và các công tắc nối cân bằng không được nhỏ hơn 1/2 dòng toàn tải định mức của máy phát.

2. Trị số dòng của các thanh dẫn nối cân bằng không được nhỏ hơn 1/2 dòng toàn tải định mức của máy phát có công suất lớn nhất trong nhóm.

2.5.6. Dụng cụ đo dùng cho máy phát một chiều

Các bảng điện của máy phát một chiều phục vụ trên tàu ít nhất phải được trang bị các dụng cụ đo như nêu ở Bảng 4/2.3. Đối với tàu cá hoạt động ở vùng biển hạn chế II và III cho phép các máy phát dùng chung dụng cụ đo, trừ khi chúng được thiết kế làm việc song song.

2.5.7. Dụng cụ đo dùng cho máy phát xoay chiều

Các bảng điện máy phát xoay chiều phục vụ trên tàu ít nhất phải được trang bị các dụng cụ đo như nêu ở Bảng 4/2.4. Đối với tàu cá hoạt động ở vùng biển hạn chế II và III cho phép các máy phát dùng chung dụng cụ đo, trừ khi chúng được thiết kế làm việc song song.

2.5.8. Thang đo của dụng cụ đo lường

1. Giá trị cực đại của thang đo vôn-met phải xấp xỉ bằng 120% điện áp bình thường của mạch.

2. Giá trị cực đại của thang đo am-pe-met phải xấp xỉ bằng 130% dòng điện bình thường của mạch.

3. Các am-pe-met dùng cho các máy phát một chiều và các oát-mét dùng cho các máy phát xoay chiều làm việc song song phải có các thang đo dòng điện ngược hoặc công suất ngược tương ứng tới 15%.

Bảng 4/2.3 Các dụng cụ đo dùng cho bảng điện máy phát một chiều

	Chế độ làm việc
	Dụng cụ
	Số lượng yêu cầu

	
	
	Hệ thống hai dây
	Hệ thống ba dây

	Độc lập
	Ampemet
	Một chiếc cho mỗi máy (đặt ở cực dương)
	* Hai chiếc cho mỗi máy (đặt ở cực dương và cực âm)

	
	Vonmet
	Một chiếc cho mỗi máy
	Một chiếc cho mỗi máy (đo điện áp giữa cực dương và cực âm hoặc giữa cực dương hoặc cực âm với cực trung tính)

	Song song
	Vonmet
	Hai chiếc (thanh dẫn và mỗi máy phát)
	Hai chiếc (đo điện áp giữa thanh dẫn với các cực dương và cực âm của mỗi máy phát, hoặc giữa cực dương với cực trung tính)

	
	Ampemet
	Một chiếc cho mỗi máy (đặt ở cực dương)
	* Hai chiếc cho mỗi máy phát (nếu là kích từ hỗn hợp thì đặt ở dây cân bằng và phản ứng, nếu là máy kích từ song song thì đặt ở cực dương và cực âm)


Chú thích :

(1) Khi dùng hệ thống dây trung tính nối đất thì phải thêm 1 ampe-mét có điểm "0" ở giữa với số lượng được đánh dấu “*” ở bảng trên.

(2) Một trong số các vonmet phải có thể đo được điện áp nguồn điện bờ.

(3) Khi trang bị bảng điều khiển để điều khiển tự động các máy phát thì các dụng cụ nêu ở bảng trên phải được lắp đặt trên bảng điều khiển, trừ khi bảng điều khiển được lắp ngoài buồng máy, số lượng tối thiểu các dụng cụ yêu cầu cho sự làm việc độc lập và song song của các máy phát phải được lắp đặt trên các bảng điện.

Bảng 4/2.4 Các dụng cụ đo dùng cho bảng điện máy phát xoay chiều

	Chế đô làm việc
	Dụng cụ
	Số lượng yêu cầu (chiếc)

	
	Ampemet
	Một cho mỗi máy phát (đo được dòng mỗi pha)

	
	Vonmet
	Một cho mỗi máy phát (đo được điện áp mỗi dây)

	Độc lập
	Oatmet
	Một cho mỗi máy phát (có thể miễn cho máy có công suất ≤ 50 kVA)

	
	Hecmet
	Một (đo được tần số mỗi máy phát)

	
	*Ampemet
	Một cho mạch kích từ của mỗi máy phát

	
	Am pemet
	Một cho mỗi máy phát (đo được dòng mỗi pha)

	Song song
	Vonmet
	hai (đo được điện áp của thanh dẫn và điện áp mỗi dây máy phát)

	
	Oatmet
	Một cho mỗi máy phát

	
	Hecmet
	Hai (đo được tần số của mỗi máy phát và thanh dẫn)

	
	Đồng bộ kế hoặc các đèn hòa đồng bộ
	Một bộ cho mỗi máy phát. Trường hợp khi trang bị đồng bộ kế thì có thể cho phép miễn giảm một bộ

	
	* Ampemet
	Một cho mạch kích từ của mỗi máy phát


Chú thích :

(1) Ở bảng trên, ampemet được đánh dấu “*” chỉ được trang bị khi cần thiết.

(2) Một trong số các vonmet phải có thể đo được điện áp nguồn điện bờ.

(3) Khi trang bị bảng điều khiển để điều khiển tự động các máy phát thì các dụng cụ nêu ở bảng trên phải được lắp đặt trên bảng điều khiển, trừ khi bảng điều khiển được lắp ngoài buồng máy. Số lượng tối thiểu các dụng cụ yêu cầu cho sự làm việc độc lập và song song của các máy phát phải được lắp đặt trên các bảng điện.

2.5.9. Biến áp đo lường

Các cuộn dây thứ cấp của các biến áp đo lường phải được nối đất.

2.5.10. Thử tại xưởng

1. Các bảng điện phải được thử và kiểm tra phù hợp với những yêu cầu nêu ở 2.5.10 này. Tuy nhiên có thể miễn giảm việc thử yêu cầu ở điểm -2 tùy theo sự cho phép của Đăng kiểm đối với mỗi bảng điện được chế tạo hàng loạt có kiểu đúng như cái đầu tiên.

2. Sự tăng nhiệt độ của các bảng điện không được vượt quá các trị số đưa ra ở Bảng 4/2.5 khi chịu dòng và hoặc cả điện áp định mức đã nêu trước, trừ khi chúng thỏa mãn các chương tương ứng của phần này.

3. Phải khẳng định được rằng các dụng cụ do, các bộ ngắt mạch, các cơ cấu đóng ngắt, v.v... trên bảng điện là làm việc đúng chức năng.

4. Các bảng điện cùng với tất cả các phần tử phải chịu được điện áp cao bằng cách dùng điện áp dưới đây có tần số thông dụng đặt trong 1 phút giữa tất cả các bộ phận mang điện với nhau và với đất và giữa các bộ phận mang điện có cực tính khác dấu hoặc pha. Trong khi thử điện áp cao có thể ngắt các dụng cụ đo và các thiết bị phụ ra:

- Điện áp định mức nhỏ hơn hoặc bằng 60 vôn: 500 vôn
- Điện áp định mức lớn hơn 60 vôn: 1000 vôn + 2 lần điện áp định mức (tối thiểu là 1500 vôn)

5. Ngay sau khi thử điện áp cao thì điện trở cách điện giữa tất cả các bộ phận mang điện với nhau và với đất và giữa tất cả các bộ phận mang điện có cực tính khác dấu hoặc khác pha phải không nhỏ hơn 1M
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 khi đo bằng điện áp một chiều không nhỏ hơn là 500 vôn.

2.6. Cơ cấu điều khiển động cơ và phanh điện từ

2.6.1. Cơ cấu điều khiển động cơ điện

1. Các cơ cấu điều khiển động cơ phải được kết cấu chắc chắn và được trang bị đầy đủ các thiết bị khởi động, dừng, đảo chiều quay và điều khiển tốc độ các động cơ cùng với các thiết bị an toàn cần thiết.

2. Các cơ cấu điều khiển động cơ phải có vỏ bảo vệ phù hợp với vị trí lắp đặt chúng và đảm bảo an toàn cho người khi vận hành.

3. Tất cả các bộ phận chịu mòn của cơ cấu điều khiển phải có thể thay thế được dễ dàng và dễ tiếp cận để kiểm tra và bảo dưỡng.

4. Các động cơ có công suất lớn hơn 0,5 kW phải được trang bị các cơ cấu điều khiển phù hợp với các yêu cầu nêu ở -1, -2 và -3 và các yêu cầu dưới đây :

(1) Cần phải có biện pháp để tránh khởi động lại không theo ý muốn sau khi chúng bị dừng do điện áp thấp hoặc mất điện áp hoàn toàn. Yêu cầu này không áp dụng cho các động cơ mà chúng cần phải làm việc liên tục để đảm bảo an toàn cho tàu và hoạt động tự động.

(2) Cần phải có thiết bị cách ly chính để sao cho cắt được hoàn toàn điện áp khỏi động cơ, trừ khi có thiết bị cách ly (bố trí ở bảng điện, bảng phân nhóm, bảng phân phối, v.v...) gần với động cơ.

(3) Cần phải có biện pháp tự động ngắt nguồn cấp khi động cơ bị quá dòng do quá tải cơ khí. Yêu cầu này không áp dụng cho các động cơ máy lái.

5. Trường hợp thiết bị cách ly chính đặt xa động cơ thì phải trang bị các thiết bị sau hoặc tương đương:

(1) Trang bị thêm thiết bị ngắt cách ly gần động cơ.

(2) Phải có biện pháp để khóa thiết bị ngắt cách ly chính ở vị trí "ngắt".

6. Khi dùng cầu chì để bảo vệ mạch động cơ xoay chiều 3 pha thì phải quan tâm đến việc mất pha.

7. Trường hợp các cơ cấu điều khiển động cơ có công dụng thiết yếu được trang bị kép và cùng nhóm khởi động thì các thanh dẫn, các khí cụ và các chi tiết khác phải được bố trí sao cho sự hư hỏng ở khí cụ hoặc mạch không làm cho các động cơ có cùng công dụng đồng thời không sử dụng được.

8. Mỗi một động cơ hoặc nhóm động cơ trong tổ hợp thiết bị phải được trang bị các biến áp cấp nguồn cho mạch điều khiển.

9. Các tín hiệu chỉ báo đang làm việc hoặc các báo động quá tải của các động cơ máy lái phải phù hợp với các yêu cầu nêu ở 15.2.7 Phần 3 của TCVN 6259:1997 "Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép”.

2.6.2. Phanh điện từ

1. Bộ phận mang điện của các phanh điện từ dùng cho các động cơ kín nước phải là kiểu kín nước.

2. Các phanh một chiều kích từ song song phải nhả tốt ở điện áp bằng 85% điện áp định mức tại nhiệt độ làm việc lớn nhất, và các phanh một chiều kích từ hỗn hợp phải nhả tốt ở dòng bằng 85% dòng khởi động định mức trong các điều kiện như trên.

3. Các phanh một chiều kích từ nối tiếp phải nhả tốt ở dòng lớn hơn hoặc bằng 40% dòng toàn tải và ở bất kỳ dòng khởi động nào, và nó phải tác động phanh ở dòng nhỏ hơn hoặc bằng 10% dòng toàn tải.

4. Các phanh điện từ xoay chiều phải thỏa mãn như sau :

(1) Phải nhả tốt ở điện áp bằng 80% điện áp định mức tại nhiệt độ làm việc.

(2) Phải không gây tiếng ồn do tác động của từ trường trong khi đang làm việc.

2.6.3. Sự tăng nhiệt độ

Sự tăng nhiệt độ của các cơ cấu điều khiển động cơ không được vượt quá các trị số nêu ở Bảng 4/2.5 trong điều kiện dòng điện hoặc điện áp đã nói ở trước, trừ các trường hợp đặc biệt đã nêu trong phần này.

2.6.4. Thử tại xưởng

1. Các cơ cấu điều khiển động cơ phải được thử phù hợp với các yêu cầu nêu ở mục 2.6.4 này. Tuy nhiên việc thử yêu cầu ở -2 có thể được Đăng kiểm cho phép miễn giảm đối với mỗi cơ cấu điều khiển và phanh điện từ được chế tạo hàng loạt có kiểu tương tự như cái đầu tiên.

2. Các cơ cấu điều khiển động cơ phải chịu sự thử nhiệt độ dưới điều kiện làm việc bình thường và sau đó sự tăng nhiệt độ của mỗi cơ cấu không được vượt quá các trị số nêu ở Bảng 4/2.5.
3. Sự hoạt động của các dụng cụ, cơ cấu đóng ngắt, thiết bị bảo vệ, v.v…. của cơ cấu điều khiển động cơ phải được khẳng định.

4. Các cơ cấu điều khiển động cơ cùng với các bộ phận kèm theo phải chịu được điện áp cao bằng cách dùng điện áp dưới đây có tần số thông thường đặt vào giữa các phần mang điện của cơ cấu đóng ngắt kể cả thiết bị điều khiển với đất và giữa các cực hoặc các pha với nhau trong thời gian 1 phút. Trong khi thử điện áp cao có thể ngắt các dụng cụ đo và các thiết bị phụ ra:

- Điện áp định mức đến 60 vôn: 500 vôn;

- Điện áp định mức lớn hơn 60 vôn: 1000 vôn + 2 lần điện áp định mức (tối thiểu 1500 vôn)

5. Ngay sau khi thử điện áp cao, điện trở cách điện giữa các phần mang điện với nhau và với đất, và giữa các phần mang điện của cực tính trái dấu hoặc khác pha không được nhỏ hơn 1M
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khi được thử bằng điện áp một chiều có điện áp không nhỏ hơn là 500 vôn

Bảng 4/2.5. Giới hạn tăng nhiệt độ của các cơ cấu điều khiển động cơ
(Với nhiệt độ môi trường là 45oC)
	Các chi tiết
	Giới hạn tăng nhiệt độ (oC)

	
	Phương pháp nhiệt kế
	Phương pháp điện trở

	Cuộn dây (làm mát tự nhiên)
	Cách điện cấp A
	60
	80

	
	Cách điện cấp E
	75
	95

	
	Cách điện cấp B
	85
	105

	
	Cách điện cấp F
	110
	130

	
	Cách điện cấp H
	135
	155

	
	Cách điện cấp C
	không giới hạn
	không giới hạn

	
	Cuộn dây phủ men một lớp
	Cách điện cấp A
	80
	—

	
	
	Cách điện cấp E
	95
	—

	
	
	Cách điện cấp B
	105
	—

	
	
	Cách điện cấp F
	130
	—

	
	
	Cách điện cấp H
	155
	—

	
	
	Cách điện cấp C
	không giới hạn
	—

	Tiếp điểm
	Hình khối
	Làm việc liên tục trên 8 giờ
	Đồng hoặc hợp kim đồng
	40
	—

	
	
	
	Bạc hoặc hợp kim bạc
	70
	—

	
	
	Đóng và ngắt ≥ 1 lần /8 giờ
	Đồng hoặc hợp kim đồng
	60
	—

	
	
	
	Bạc hoặc hợp kim bạc
	70
	—

	
	Kiểu nhiều lớp và hình dao
	Đồng hoặc hợp kim đồng
	35
	—

	Thanh dẫn và các dây nối (trần hoặc cấp cách điện A và cao hơn)
	60
	—

	Đầu nối của các cáp ngoài
	45
	—

	Điện trở kim loại
	Kiểu hộp kín
	245
	—

	
	Kiểu khác với kiểu hộp kín
	
	Làm việc dài hạn
	295
	—

	
	
	
	
	Làm việc gián đoạn
	345
	—

	
	
	
	
	Khởi động
	345
	.—

	
	Có hút khí (ở độ cao xấp xỉ 25 mm so với lỗ hút)
	170
	—


Chú thích :

(1) Chỉ sử dụng phương pháp đo bằng điện trở để đo nhiệt độ các cuộn dây điện áp.

(2) Nếu cấp cách điện của cuộn dây phủ men một lớp cao hơn cấp cách điện của các bộ phận tiếp xúc với nó thì phải lấy theo nhiệt độ cho phép đối với cấp cách điện của các bộ phận tiếp xúc đó.

(3) Đối với cuộn dây trần một lớp phải lấy theo nhiệt độ cho phép đối với cấp cách điện của các bộ phận tiếp xúc với nó.

(4) Điện trở kim loại kiểu hộp kín là điện trở được bọc kín bằng vật liệu cách điện sao cho không hở bề mặt kim loại của điện trở ra ngoài.

2.7. Cáp điện

2.7.1. Quy định chung

Cáp điện phải phù hợp với ấn phẩm số 92 của IEC (IEC 92) hoặc tương đương. Việc lắp đặt cáp điện phải thỏa mãn những yêu cầu ở 2.7 này.

2.7.2. Lựa chọn cáp

1. Điện áp định mức của bất kỳ cáp điện nào không được nhỏ hơn điện áp danh định của mạch mà cáp được dùng ở đó.

2. Về nguyên tắc, mạch cung cấp nguồn có yêu cầu bảo vệ quá tải và ngắn mạch phải được dùng cáp riêng biệt.

3. Nhiệt độ dây dẫn định mức lớn nhất của vật liệu được dùng trong cáp phải ít nhất cao hơn 10 oC so với nhiệt độ môi trường lớn nhất có thể tồn tại, hoặc thường xuyên có ở nơi đặt cáp điện.

2.7.3. Lựa chọn vỏ bảo vệ

Cáp điện phải được bảo vệ bằng vỏ bọc và/ hoặc cả vỏ bọc và lưới kim loại phù hợp với quy định sau đây:

(1) Cáp điện đặt trên boong thời tiết, ở buồng tắm, hầm hàng, buồng máy, ở nơi có thể tồn tại hơi dầu hoặc khí dễ nổ phải được bọc vỏ bảo vệ.

(2) Ở nơi thường xuyên ẩm ướt, phải sử dụng vỏ bọc kim loại đối với cáp có chất cách điện hút ẩm.

(3) Cáp điện đặt trên boong hở, trong hầm hàng, buồng máy. v.v.„, mà có thể bị hư hỏng do tác động cơ khí phải được bọc lưới kim loại, trừ khi chúng có vỏ bọc kim loại liền.

2.7.4. Phòng cháy

Cáp điện trừ cáp có kiểu đặc biệt như cáp tần vô tuyến điện, phải là kiểu khó cháy.

2.7.5. Tải dài hạn lớn nhất

Dòng điện tải dài hạn mà cáp phải chịu không được vượt quá trị số dòng của chúng như nêu ở 2.7.9. Hệ số đồng thời của các tải riêng biệt phải được đề cập tới trong tính toàn dòng tải dài hạn lớn nhất.

2.7.6. Sụt áp đường dây

Sụt áp đường dây từ thanh cái bảng điện chính hoặc sự cố đến bất kỳ điểm nào ở trang bị, khi cáp mang dòng tải lớn nhất ở điều kiện làm việc bình thường, không được vượt quá 6% điện áp danh định.Với nguồn cấp lấy từ ắc qui có điện áp từ 24 vôn trở xuống thì giá trị sụt áp này có thể cho phép đến 10%. Với mạch chiếu sáng hàng hải phải có độ sụt áp thấp hơn.
2.7.7. Lắp đặt cáp điện
1. Cáp điện phải được đi càng thẳng và dễ tiếp cận càng tốt.

2. Phải cố gắng tránh đi cáp qua mối nối giãn nở trong thân tàu. Nếu điều này không thể tránh được, thì phải có đoạn cáp bù với chiều dài tỷ lệ với sự giãn nở của mối nối. Bán kính trong của đoạn cáp bù phải ít nhất bằng 12 lần đường kính ngoài của cáp.

3. Khi có yêu cầu cấp điện kép, thì hai đường cáp phải đi theo tuyến khác nhau và càng cách xa nhau càng tốt.

4. Cáp có vật liệu cách điện với nhiệt độ dây dẫn định mức lớn nhất khác nhau không được phép bó chung với nhau, hoặc khi bắt buộc phải bó chung chúng với nhau thì cáp phải có chế độ làm việc sao cho không có cáp nào có thể đạt tới nhiệt độ cao hơn nhiệt độ cho phép của cáp có nhiệt độ định mức thấp nhất ở trong nhóm.

5. Cáp điện có vỏ bảo vệ mà có thể làm hư hỏng vỏ bảo vệ của cáp điện khác thì không được bó chúng với cáp điện đó.

6. Khi lắp đặt cáp điện, bán kính trong tối thiểu chỗ uốn cong phải thỏa mãn như sau :

(1) Cáp được cách điện bằng cao su và PVC có bọc lưới thép: 6d

(2) Cáp được cách điện bằng cao su và PVC không bọc lưới thép:

4d (với d ≤ 25 mm)

6d (với d > 25 mm)

(3) Cáp được cách điện bằng chất vô cơ: 6d

(d: là đường kính toàn bộ của cáp hoàn chỉnh)

2.7.8. Nối đất vỏ bảo vệ bằng kim loại

1. Vỏ bảo vệ bằng kim loại của cáp điện phải được nối đất tin cậy ở cả 2 đầu, trừ mạch nhánh cuối có thể chỉ cần nối đất ở đầu cấp nguồn. Điều này không cần thiết áp dụng cho cáp điện của mạch dụng cụ, mà chỉ cần nối đất 1 điểm vì lý do kỹ thuật.

2. Phải đưa ra biện pháp hữu hiệu để bảo đảm rằng tất cả vỏ bảo vệ bằng kim loại của cáp điện là liên tục về điện suốt cả chiều dài của chúng.

3. Vỏ chì của cáp điện được bọc chì phải không được dùng như là phương tiện nối đất duy nhất các phần không mang điện của thiết bị điện.

2.7.9. Trị số dòng của cáp điện

Trị số dòng của cáp điện phải thỏa mãn quy định từ (1) đến (5) dưới đây:

(1) Trị số dòng của cáp điện làm việc dài hạn phải không vượt quá các giá trị nêu ở Bảng 4/2.6.

(2) Trị số dòng của cáp điện làm việc ngắn hạn (30 phút hoặc 60 phút) có thể được tăng lên bằng cách nhân giá trị nêu ở Bảng 4/2.6 với hệ số hiệu chỉnh như sau :

Hệ số hiệu chỉnh = 
[image: image226.wmf](
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Trong đó:

ts : 30 phút hoặc 60 phút, 

d: Đường kính toàn bộ của cáp hoàn chỉnh (mm).

(3) Trị số dòng điện của cáp làm việc ngắn hạn lặp lại (với chu kỳ 10 phút, 4 phút mang tải không đổi và 6 phút không mang tải) có thể được tăng lên bằng cách nhân giá trị nêu ở Bảng 4/2.6 với hệ số hiệu chỉnh như sau :

Hệ số hiệu chỉnh = 
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Trong đó:

d: Đường kính toàn bộ của cáp hoàn chỉnh.

Trị số dòng đối với các chế độ ngắn hạn lặp lại khác phải được Đăng kiểm xem xét.

(4) Khi cùng một mạch có số cáp lớn hơn 6 được bó lại với nhau, thì phải dùng hệ số hiệu chỉnh bằng 0,85.

(5) Khi nhiệt độ môi trường khác với như nêu ở (1) đến (3) thì phải dùng hệ số hiệu chỉnh nêu ở Bảng 4/2.7.
Bảng 4/2.6 Trị số dòng của cáp (làm việc dài hạn ) 

(Với nhiệt độ môi trường là 45oC)

	Tiết diện định mức dây dẫn (mm)
	Dòng điện cáp (A)

	
	Cách điện PVC (dùng chung) (60oC)
	Cách điện PVC (dùng cho mạch đốt nóng) (75 oC)
	Cách điện cao su EP và được bọc cách điện Polyetylen (85oC)
	Cách điện cao su lưu hóa và cách điện vô cơ (95oC)

	
	1 lõi
	2 lõi
	3 lõi
	1 lõi
	2 lõi
	3 lõi
	1 lõi
	2 lõi
	3 lõi
	1 lõi
	2 lõi
	3 lõi

	1
	8
	7
	6
	13
	11
	9
	16
	14
	11
	20
	17
	14

	1.5
	12
	10
	8
	17
	14
	12
	20
	17
	14
	24
	20
	17

	2.5
	17
	14
	12
	24
	20
	17
	28
	24
	20
	32
	27
	22

	4
	22
	19
	15
	32
	27
	22
	38
	32
	27
	42
	36
	29

	6
	29
	25
	20
	41
	35
	29
	48
	41
	34
	55
	47
	39

	10
	40
	34
	28
	57
	48
	40
	67
	57
	47
	75
	64
	53

	16
	54
	46
	38
	76
	65
	53
	90
	77
	63
	100
	85
	70

	25
	71
	60
	50
	100
	85
	70
	120
	102
	84
	135
	115
	95

	35
	87
	74
	61
	125
	106
	88
	145
	123
	102
	165
	140
	116

	50
	105
	89
	74
	150
	128
	105
	180
	153
	126
	200
	170
	140

	70
	135
	115
	95
	190
	162
	133
	225
	191
	158
	255
	217
	179

	95
	165
	140
	116
	230
	196
	161
	275
	234
	193
	310
	264
	217

	120
	190
	162
	133
	270
	230
	189
	320
	272
	224
	360
	306
	252

	150
	220
	187
	154
	310
	264
	217
	365
	310
	256
	410
	349
	287

	185
	250
	213
	175
	350
	298
	245
	415
	353
	291
	470
	400
	329

	240
	290
	247
	203
	415
	353
	291
	490
	417
	343
	—
	—
	—

	300
	335
	285
	235
	475
	404
	333
	560
	476
	392
	—
	—
	—


2.7.10. Đỡ và cố định cáp điện

1. Cáp điện và dây dẫn phải được đỡ và cố định sao cho chúng không thể bị sây xước do chà sát hoặc hư hỏng do cơ khí.

2. Khoảng cách giữa các điểm đỡ và cố định cáp điện phải được lấy phù hợp với kiểu của cáp và khả năng xảy ra rung động, và không được vượt quá 40 cen-ti-mét. Đối với cấp điện đi theo chiều ngang, trừ trên boong thời tiết, nếu cáp được đặt trên giá đỡ dạng thang treo, v.v..., thì khoảng cách giữa các điểm cố định cáp có thể cho phép đến 90 cen-ti-mét với điều kiện khoảng cách giữa các giá đỡ lớn nhất là 40 cen-ti-mét. Khi đi cáp trong máng hoặc ống thì phải có sự chấp nhận của Đăng kiểm.

Bảng 4/2.7 Hệ số hiệu chỉnh với nhiệt độ môi trường khác nhau

	Nhiệt độ quy định lớn nhất của chất cách điện
	Hệ số hiệu chỉnh

	
	40°C
	45°C
	50°C
	55°C
	60°C
	65°C
	70°C
	75°C
	80°C
	85°C

	60°C
	1.15
	1.00
	0.82
	
	
	
	
	
	
	

	75°C
	1.08
	1.00
	0.91
	0.82
	0.71
	0.58
	—
	—
	—
	—

	80°C
	1.07
	1.00
	0.93
	0.85
	0.76
	0.65
	0.53
	—
	—
	—

	85°C
	1.06
	1.00
	0.94
	0.87
	0.79
	0.71
	0.61
	0.50
	—
	—

	95°C
	1.05
	1.00
	0.95
	0.89
	0.84
	0.77
	0.71
	0.63
	0.55
	0.45


3. Vòng kẹp, giá đỡ và phụ kiện phải thỏa mãn như sau:

(1) Vòng kẹp phải khỏe và có diện tích bề mặt cũng như hình dạng sao cho giữ được chặt cáp mà không làm hư hỏng vỏ bảo vệ của cáp.

(2) Vòng kẹp, giá đỡ và phụ kiện phải được làm bằng vật liệu chịu ăn mòn hoặc phải được ngăn ngừa ăn mòn trước khi lắp ráp.

(3) Vòng kẹp, giá đỡ và phụ kiện phi kim loại phải là vật liệu khó cháy.

(4) Khi cáp điện được cố định bằng các vòng kẹp phi kim loại thì phải có sự xem xét đặc biệt để ngăn chặn cáp bị bung ra do cháy, trừ khi chúng được đặt ngang trên máng hoặc giá đỡ.

2.7.11. Xuyên cáp qua vách và boong

1. Xuyên cáp qua các vách và boong mà yêu cầu giữ độ bền và độ kín của boong và vách, phải được thực hiện bằng cách dùng các miếng đệm hoặc hộp đi cáp để đảm bảo không làm hư hại đến độ bền và độ kín đó.

2. Khi đi cáp qua các vách hoặc kết cấu không kín nước, thì lỗ luồn cáp phải được đặt ống lót làm bằng vật liệu thích hợp để tránh hư hỏng cho cáp. Nếu chiều dày của thép đủ (≥ 6 mm) và không có nguy cơ làm hỏng cáp thì có thể chấp nhận thay đặt ống lót bằng cách vê tròn miệng lỗ.

3. Việc lựa chọn các vật liệu làm miếng đệm và ống lót phải đảm bảo sao cho không có nguy cơ bị ăn mòn.

4. Xuyên cáp qua các vách và boong mà yêu cầu phải giữ tính nguyên vẹn chống cháy phải được thực hiện sao cho đảm bảo không làm hư hỏng tính chống cháy của boong và vách đó.

2.7.12. Bảo vệ cáp khỏi hư hỏng cơ khí

1. Cáp không có vỏ bọc lưới thép được đặt ở chỗ dễ có nguy cơ hư hỏng do cơ khí thì phải được bảo vệ bằng lớp vỏ kim loại có hiệu quả.

2. Cáp đi trong hầm hàng và các không gian khác mà trong trường hợp đặc biệt có nguy cơ bị hư hỏng do cơ khí thì cũng phải được bảo vệ thích hợp, ngay cả khi đã có vỏ bọc lưới thép.

3. Vỏ kim loại được dùng để bảo vệ cơ khí cho cáp phải được bảo vệ chống ăn mòn có hiệu quả.

4. Ống và máng đi cáp phi kim loại phải được làm bằng vật liệu khó cháy. Không cho phép dùng các máng đi cáp PVC ở buồng lạnh hoặc trên boong thời tiết.

2.7.13. Đi cáp trong ống thép và máng

1. Các ống và máng kim loại phải được nối đất tin cậy và các mối nối phải đảm bảo tính liên tục về điện và cơ khí.

2. Bán kính uốn cong bên trong của ống và máng không được nhỏ hơn các trị số đã nêu ở 2.7.7-6. Tuy nhiên khi đường kính của ống mà lớn hơn 64 mi-li-mét thì bán kính uốn cong bên trong không được nhỏ hơn 2 lần đường kính ống. 

3. Hệ số lấp đầy không được vượt quá 0,4 (tỉ số giữa tổng tiết diện ngang của toàn bộ cáp và tiết diện ngang bên trong ống)

4. Các ống hoặc máng nằm ngang phải có biện pháp thoát nước thích hợp.

5. Nếu bố trí ống theo chiều dọc, khi cần thiết phải có các mối nối co dãn.

2.7.14. Cáp đi trong buồng lạnh

Lắp đặt cáp trong các buồng được làm lạnh phải thỏa mãn như sau :

(1) Khi dùng cáp cách điện bằng PVC thì chúng phải có khả năng chịu đựng được nhiệt độ thấp của buồng lạnh.

(2) Cáp phải có vỏ bọc chì hoặc vỏ bọc chịu lạnh không thấm nước.

(3) Về nguyên tắc cáp phải được bao bọc trong lớp cách nhiệt.

(4) Khi cáp phải đi qua lớp cách nhiệt thì chúng phải được lắp đặt ở một góc độ hợp lý đối với lớp cách nhiệt đó và phải được bảo vệ bằng ống thép, tốt nhất là bố trí đường ống nhồi chặt kín nước ở mỗi đầu.

(5) Cáp phải được lắp đặt có không gian đủ phía sau mặt ngăn lạnh hoặc vỏ bọc đường ống dẫn khí và phải được đỡ bằng tấm tôn, giá treo hoặc các thanh đỡ. Nếu cáp có vỏ bọc lưới thép được thêm một lớp chống ăn mòn thì có thể đặt chúng ngay trên mặt ngăn lạnh hoặc đường ống dẫn khí.

(6) Khi dùng các thanh đỡ, tấm tôn hoặc giá treo để giữ cáp thì chúng phải được mạ kẽm hoặc nói cách khác là phải được bảo vệ chống ăn mòn.

2.7.15. Cáp điện dùng cho điện xoay chiều

Khi cần thiết phải dùng cáp một lõi cho các mạch cấp điện xoay chiều có dòng định mức lớn hơn 20 ampe thì phải áp dụng các yêu cầu từ (1) đến (8) dưới đây :

(1) Cáp phải là loại không được bọc lưới thép hoặc có được bọc lưới làm bằng vật liệu không có từ tính

(2) Khi đặt cáp trong ống hoặc máng ốp thì cáp cùng thuộc một mạch phải được đặt cùng một ống hoặc máng ốp trừ khi ống và máng ốp kim loại làm bằng vật liệu không có từ tính.

(3) Kẹp cáp phải gộp các cáp của tất cả các pha của mạch trừ khi kẹp cáp được làm bằng vật liệu không có từ tính.

(4) Khi lắp đặt cáp hai lõi hoặc ba lõi tạo thành các mạch một pha hoặc ba pha thì phải sao cho các cáp càng sát nhau càng tốt. Trong bất kỳ trường hợp nào thì khoảng cách giữa các cáp kề nhau không được lớn hơn đường kính của cáp đó.

(5) Khi cáp một lõi có dòng định mức lớn hơn 250 ampe mà đi dọc theo vách thép thì cáp phải được đi tách ra khỏi vách thép đó càng xa càng tốt.

(6) Khi dùng cáp một lõi có tiết diện từ 185 mm trở lên và chiều dài lớn hơn 30 m thì cứ khoảng xấp xỉ 15 m phải chuyên vị các pha để các mạch có được cùng một mức trở kháng, trừ khi cáp được đặt thành hệ hình ba lá.

(7) Trường hợp có từ hai cáp một lõi trở lên đi song song trên một pha thì tất cả các cáp phải có cùng chiều dài và cùng tiết diện.

(8) Không được phép đặt vật liệu có từ tính giữa các cáp một lõi của một nhóm. Khi cáp chui qua các tấm thép thì tất cả các cáp của cùng một mạch phải qua cùng một tấm lót hoặc ống lót được kết cấu sao cho khoảng cách giữa các cáp và vật liệu có từ tính không nhỏ hơn 75 mi-li-mét, trừ khi cáp được đặt thành hệ hình ba lá.

2.7.16. Đầu nối, mối nối và phân nhánh cáp

1. Cáp phải được nối bằng các đầu nối. Không được phép dùng phương pháp hàn nóng chảy có chứa các chất ăn mòn.

2. Các đầu nối phải có đủ bề mặt tiếp xúc và chịu được lực.

3. Chiều dài các phần được hàn của các đấu nối dạng ống đồng và các đầu nối khác không được nhỏ hơn 1,5 lần đường kính của dây dẫn.

4. Cáp không có chất cách điện chịu ẩm (ví dụ như chất cách điện vô cơ) thì các đầu cuối của chúng phải được bịt kín tốt để chống lại sự xâm nhập của hơi ẩm.

5. Các đầu nối và mối nối (kể cả ổ phân nhánh) của cáp phải được chế tạo sao cho đảm bảo dẫn điện tốt, chịu được cơ khí và chống phát tia lửa và khi cần thiết có cả đặc tính chống cháy cho cáp.

6. Các đầu nối và dây dẫn phải có kích thước đủ hợp với dòng điện quy định của cáp.

2.8. Ắc qui

2.8.1. Quy định chung

1. Những yêu cầu nêu ở 2.8 này áp dụng cho các tổ ắc qui phụ lắp đặt lâu dài có kiểu được thông hơi. Ắc qui phụ kiểu thông hơi nghĩa là loại mà có thể thay thế được chất điện phân và có thể thoát được khí trong quá trình nạp và nạp quá.

2. Việc sử dụng các ắc qui phụ có kiểu khác phải được Đăng kiểm đồng ý.

3. Các tổ ắc qui phải có đặc tính phù hợp với mục đích sử dụng.

2.8.2. Kết cấu 

Các ngăn của ắc qui phải có kết cấu và được cố định sao cho tránh được sự tràn chất điện phân do chuyển động của tàu và ngăn chặn được sự tỏa ra hơi axít hoặc kiềm.

2.8.3. Bố trí

1. Không cho phép đặt ắc qui kiềm và ắc qui axít trong cùng một buồng.

2. Tổ ắc qui có dung lượng lớn phải được đặt trong buồng dành riêng cho nó. Có thể đặt chúng vào hộp trên boong nếu nó được thông gió tốt và có biện pháp ngăn chặn sự xâm nhập của nước 

3. Các ắc qui khởi động động cơ phải được đặt càng gần động cơ càng tốt. Nếu nhờ ắc qui đó không thể bố trí được ở buồng ắc qui thì chúng phải được đặt ở vị trí đảm bảo thông gió tốt.

4. Không được đặt ắc qui ở khu vực sinh hoạt.

2.8.4. Quy định lắp đặt và bảo vệ chống ăn mòn

1. Ắc qui phải được bố trí để cho phép dễ dàng đến gần để thay thế, kiểm tra, thử, bổ sung dung dịch và vệ sinh.

2. Các ngăn hoặc thùng phải được đặt trên vật đỡ cách điện không thấm nước. Chúng phải được cố định để ngăn ngừa dịch chuyển do chuyển động của tàu.

3. Trường hợp dùng axít làm chất điện phân thì phải có thùng làm bằng vật liệu chịu axít đặt ở dưới các ngăn trừ khi boong phía dưới cũng được bảo vệ tương tự,

4. Bên trong buồng ắc qui kể cả giá đặt phải được phủ lớp sơn chống gỉ.

5. Bên trong các đường ống thông gió và cánh quạt thông gió phải được phủ lớp sơn chống gỉ, trừ khi đường ống và cánh quạt được làm bằng vật liệu chịu ăn mòn.

2.8.5. Thông gió

1. Các buồng đặt ắc qui phải được thông gió tốt bằng hệ thống thông gió độc lập.

2. Trường hợp dùng thông gió tự nhiên thì các đường ống thông gió phải được đi từ đỉnh buồng ắc qui đến không gian hở phía trên, không được phép có đoạn ống nào nghiêng quá 45o so với phương thẳng đứng .

3. Nếu như không thể dùng được thông gió tự nhiên thì phải bố trí thông gió cưỡng bức dạng hút. Không cho phép đặt các động cơ điện của quạt thông gió ở phía trong ống thông gió. Các quạt thông gió phải có kết cấu và làm bằng vật liệu sao cho không tạo ra khả năng phát tia lửa trong trường hợp cánh quạt chạm vào thân quạt.

2.8.6. Trang bị điện trong buồng ắc qui
1. Không cho phép bố trí công tắc, cầu chì và các trang bị điện khác có khả năng gây ra tia lửa trong buồng ắc qui.

2. Thiết bị chiếu sáng đặt trong buồng ắc qui phải phù hợp với các yêu cầu ở 2.9.

3. Cáp điện không phải dùng cho ắc qui và trang bị điện như nêu ở -2 về nguyên tắc không được bố trí trong buồng ắc qui, trừ khi không thể bố trí chúng ở những vị trí khác được.

2.8.7. Nạp điện ắc qui
1. Phải trang bị thiết bị nạp thích hợp. Thiết bị nạp ắc qui là máy phát một chiều và biến trơ nối tiếp thì chúng phải được bảo vệ chống dòng điện ngược khi điện áp nạp bằng 20% điện áp dây hoặc lớn hơn.

2. Đối với điều kiện làm việc thay đổi hay bất kỳ điều kiện nào khác khi tải được nối với ắc qui trong lúc chúng đang nạp thì điện áp ắc qui lớn nhất ở bất kỳ điều kiện nạp vào không được vượt quá trị số an toàn của thiết bị nối với chúng. Để thỏa mãn yêu cầu này, có thể bố trí bộ điều chỉnh điện áp hoặc thiết bị điều chỉnh điện áp khác.

2.9. Thiết bị điện phòng nổ

Thiết bị điện phòng nổ cần thiết lắp đặt trên tàu cá phải có kiểu được Đăng kiểm duyệt hoặc được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận.

2.10. Trang bị điện áp cao

Trang bị điện áp cao phải thỏa mãn các quy định nêu ở 2.17 của TCVN 6259-4:1997 “Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép 1997”

2.11. Thử sau khi lắp đặt trên tàu

2.11.1. Thử điện trở cách điện

Mỗi mạch thiết bị điện chân vịt, động lực phụ và chiếu sáng phải có điện trở cách điện không nhỏ hơn trị số nêu ở Bảng 4/2.8 khi đo giữa các dây dẫn với nhau và giữa dây dẫn với đất.

Bảng 4/2.8 Điện trở cách điện tối thiểu

	Tải
	Điện trở cách điện

	Đến 5 A
	2M
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	Đến 10 A
	1M
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	Đến 25 A
	400.000
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	Đến 50 A
	250.000
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	Đến 100 A
	100.000
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	Đến 200 A
	50.000
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	Trên 200 A
	25.000
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Chú thích:

Trong khi tiến hành việc thử nêu trên, có thể ngắt một vài hoặc toàn bộ các bộ sưởi điện, các thiết bị nhỏ và các thiết bị tương tự ra khỏi mạch.

2. Điện trở cách điện của các mạch thông tin nội bộ phải phù hợp với các yêu cầu từ (1) đến (3) sau:

(1) Với mạch có điện áp từ 100 vôn trở lên thì phải có điện trở cách điện không nhỏ hơn 1 M
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khi đo giữa các dây dẫn với nhau và giữa dây dẫn với đất.

(2) Với mạch có điện áp nhỏ hơn 100 vôn thì điện trở cách điện tối thiểu là 1/3M
[image: image236.wmf]W


(3) Khi tiến hành việc thử ở (1) và (2) thì có thể ngắt một vài hoặc toàn bộ khí cụ ra khỏi mạch.

3. Điện trở cách điện của mỗi máy phát điện và động cơ điện ở nhiệt độ làm việc phải phù hợp với những yêu cầu ở 2.4.15-5 của TCVN 6259-4 :1997 - “Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép 1997”

4. Điện trở cách điện của mỗi bảng điện ở nhiệt độ làm việc phải phù hợp với các yêu cầu 2.5.10-5 của TCVN 6259-4 :1997 - “Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép 1997”.

2.11.2. Thử đặc tính

1. Các máy phát điện phải được thử phù hợp với những yêu cầu từ (1) đến (3) sau :

(1) Sự hoạt động của thiết bị nhả quá tốc và các thiết bị an toàn khác phải được khẳng định.

(2) Phải tiến hành thử để xác định được sự điều chỉnh điện áp và làm việc song song của các máy phát là đạt yêu cầu.

(3) Tất cả các tổ máy phát phải hoạt động ở toàn tải định mức trong khoảng thời gian đủ để chứng minh được rằng sự tăng nhiệt độ, chuyển mạch, rung động và những vấn đề khác là thỏa mãn.

2. Tất cả các công tắc, các bộ ngắt mạch và thiết bị đi kèm ở bảng điện phải được làm việc có tải để chứng minh được tính phù hợp, và các hộp phân nhóm, hộp phân phối cũng phải được thử như trên.

3. Các động cơ điện phải được thử phù hợp với những yêu cầu từ (1) đến (3) sau :

(1) Các động cơ và các cơ cấu điều khiển chúng phải được kiểm tra ở điều kiện làm việc để thấy rằng việc đi dây, công suất, tốc độ và sự hoạt động là thỏa mãn.

(2) Mỗi động cơ truyền động máy phụ phải được chạy thử để chứng minh rằng các đặc tính làm việc là thỏa mãn.

(3) Tất cả các động cơ truyền động tời hàng và tời neo phải nâng và hạ mức tải quy định của chúng.

4. Hệ thống chiếu sáng phải được thử phù hợp với những yêu cầu (1) và (2) sau :

(1) Tất cả các mạch phải được thử để chứng minh rằng: các thiết bị chiếu sáng, hộp phân nhánh, công tắc, ổ cắm và các phụ kiện khác được nối đúng và hoạt động thỏa mãn.

(2) Các mạch chiếu sáng sự cố phải được thử giống như đã chỉ ra ở (1).

5. Các bộ sưởi điện, bếp điện và những thiết bị tương tự phải được thử để chứng minh rằng các phần tử đốt nóng thỏa mãn chức năng làm việc.

6. Mỗi mạch thông tin nội bộ phải được thử một cách kỹ lưỡng để chứng minh được mức độ thỏa mãn và chức năng quy định của chúng. Phải đặc biệt lưu ý đến việc thử hoạt động của các hệ thống thông tin dùng điện của tàu bao gồm tay chuông truyền lệnh, báo cháy, tín hiệu sự cố, đèn tín hiệu đánh moóc, bảng chỉ báo đèn hàng hải, bộ chỉ báo góc lái và điện thoại.

CHƯƠNG 3 THIẾT KẾ TRANG BỊ ĐIỆN

3.1. Quy định chung

3.1.1. Quy định chung

Chương này đưa ra các quy định về thiết kế nguồn điện chính, nguồn điện sự cố/ dự phòng và các trang bị điện khác liên quan đến việc duy trì tàu cá hoạt động bình thường và đảm bảo an toàn cho tàu cũng như con người làm việc trên tàu.

3.2. Nguồn điện chính và hệ thống chiếu sáng

3.2.1. Số lượng và công suất của nguồn điện chính

1. Trên mỗi tàu cá phải có nguồn điện chính. Nguồn điện chính có thể là máy phát điện hoặc tổ ắc qui.

2. Trên tàu cá mà máy chính chỉ có thể hoạt động được nhờ các máy phụ dùng năng lượng điện, thì nguồn điện chính phải gồm ít nhất hai tổ máy phát (một trong số chúng phải được truyền động độc lập). Công suất của mỗi tổ máy phát phải đảm bảo khi bất kỳ một máy phát hay động cơ lai nào bị hư hỏng thì số còn lại vẫn đủ công suất cung cấp cho các phụ tải cần thiết ở chế độ điều động và hành trình của tàu.

Nếu là tàu cá hoạt động ở vùng biển hạn chế III và tàu đánh bắt cá mà theo hình thức đánh bắt luôn luôn phải đi kèm từ hai tàu trở lên, thì các tàu này không phải áp dụng quy định ở đoạn trên mà mỗi tàu chỉ cần một tổ máy phát truyền động độc lập.

3. Trên tàu cá mà nguồn điện chính là ắc qui, thì phải bố trí thiết bị nạp bổ sung thường xuyên trong lúc tàu hoạt động. Tổ ắc qui cũng phải đảm bảo phóng điện với dòng định mức trong thời gian 8 giờ mà điện áp không giảm xuống quá 12% điện áp định mức.

4. Khi biến áp là một bộ phận cần thiết trong hệ thống cung cấp nguồn điện thì hệ thống phải được bố trí sao cho có khả năng cung cấp điện cho các phụ tải một cách liên tục.

3.2.2. Hệ thống chiếu sáng

1. Phải bố trí một hệ thống chiếu sáng chính được cung cấp từ nguồn điện chính, chiếu sáng các không gian hoặc các phòng để thuyền viên và mọi người trên tàu sinh hoạt và làm việc bình thường.

2. Hệ thống chiếu sáng chính phải được bố trí sao cho khi có cháy hoặc sự cố khác ở buồng được chiếu sáng hoặc buồng chứa nguồn điện chính, bộ biến đổi (nếu có) không làm hư hỏng hệ thống chiếu sáng sự cố.

3. Hệ thống chiếu sáng sự cố phải được bố trí sao cho khi có cháy hoặc sự cố khác ở buồng được chiếu sáng hoặc buồng chứa nguồn điện sự cố, bộ biến đổi (nếu có) không làm hư hỏng hệ thống chiếu sáng chính.

3.2.3. Vị trí đặt bảng điện chính

Bảng điện chính và trạm phát chính phải được đặt ở trong cùng một không gian. Nhưng cũng có thể bố trí bảng điện chính cách các trạm phát bằng hàng rào bảo vệ, trường hợp này có thể trang bị buồng điều khiển máy đặt trong không gian buồng máy chính.

3.3. Nguồn điện sự cố
3.3.1. Quy định chung

1. Mỗi tàu cá, trừ tàu được liệt kê ở (1) và (2) dưới đây, phải được trang bị một nguồn điện sự cố độc lập đặt ở phía ngoài buồng máy và được bố trí sao cho chúng hoạt động tốt khi có xảy ra cháy hoặc hư hỏng nguồn điện chính:

(1) Tàu cá có tổng dung tích nhỏ hơn 500 chạy tuyến Quốc tế;

(2) Tàu cá không chạy tuyến Quốc tế.

2. Nguồn điện sự cố phải có khả năng đồng thời cung cấp cho các thiết bị nêu dưới đây (có xét đến dòng khởi động và tính chất tạm thời của tải bất kỳ) trong thời gian tối thiểu là 3 giờ:

(1) Thiết bị liên lạc nội bộ, hệ thống phát hiện và báo cháy, và các hệ thống tín hiệu khác cần thiết trong chế độ sự cố

(2) Các thiết bị VTĐ và nghi khí hàng hải, trừ khi chúng được cấp nguồn từ tổ ắc qui độc lập

(3) Các đèn hàng hải, tín hiệu dùng điện ;

(4) Các đèn chiếu sáng ở:

(a) Nơi hạ phương tiện cứu sinh và phía ngoài mạn tàu ;

(b) Hành lang , cầu thang, các lối thoát;

(c) Trạm điều khiển máy chính, và

(d) Buồng xử lý và chế biến cá.

3. Với các tàu như nêu ở 1(1) và (2), thay cho việc trang bị nguồn điện sự cố, phải có nguồn điện dự phòng có đủ công suất để cung cấp cho các thiết bị như nêu từ 2(1) đến (4) trên trong thời gian tối thiểu là 1 giờ.

Nếu tàu được trang bị từ hai tổ máy phát trở lên, thì có thể coi một trong số chúng là nguồn điện dự phòng.

3.3.2. Loại và tính năng của nguồn điện sự cố

1. Nguồn điện sự cố có thể là máy phát hoặc tổ ắc qui

2. Nếu nguồn điện sự cố là máy phát, thì động cơ lai phải được cung cấp nhiên liệu độc lập và được bố trí thiết bị khởi động phù hợp. Khi trang bị hệ thống tự động khởi động, trừ khi có phương tiện khởi động độc lập thứ hai, phải bố trí thiết bị báo động khi số lần tự động khởi động không thành vượt quá hai, nhưng sau đó nguồn khởi động còn lại vẫn có khả năng khởi động được máy phát tối thiểu hai lần nữa.

3. Nếu nguồn điện sự cố là ắc qui, thì nó phải có khả năng mang hết tải sự cố mà không cần nạp lại trong khi vẫn duy trì được điện áp ở giới hạn sai khác ± 12% so với điện áp định mức trong suốt quá trình phóng. Với các tàu có GT ≥ 500 thì ắc qui sự cố phải tự động cấp điện cho các phụ tại sự cố khi nguồn điện chính bị hỏng.

3.3.3. Bố trí nguồn điện sự cố

1. Phải cố gắng lắp đặt bảng điện sự cố gần với nguồn điện sự cố.

2. Với nguồn điện sự cố là máy phát điện thì phải bố trí máy phát và bảng điện trong cùng 1 không gian, trừ khi vì thế mà làm hư hỏng bảng điện.

3. Tổ ắc qui sự cố phải được đặt ở nơi được thông gió tốt, không được phép bố trí cùng một không gian với bảng điện sự cố.

4. Phải có thiết bị chỉ báo đặt ở vị trí thích hợp trên bảng điện chính hoặc trong buồng điều khiển máy chính để chỉ báo ắc qui sự cố đang phóng điện.

5. Đường cáp nối giữa bảng điện chính và bảng điện sự cố phải được:

(1) Bảo vệ quá tải và ngắn mạch tại bảng điện.

(2) Tự động ngắt ra tại bảng điện sự cố khi mất nguồn điện chính.

(3) Nếu hệ thống được bố trí hoạt động hồi tiếp thì tối thiểu phải được bảo vệ ngắn mạch ở bảng điện sự cố. Đồng thời bảng điện sự cố phải được cấp điện từ bảng điện chính trong điều kiện bình thường.

6. Trường hợp cần thiết, phải có các hệ thống tự động ngắt các mạch không phải là sự cố khỏi bảng điện sự cố để đảm bảo đủ công suất sẵn sàng tự động cấp cho các mạch sự cố.

3.3.4. Qui định thử

Phải có biện pháp thử định kỳ hệ thống điện sự cố. Thử định kỳ phải gồm cả thử hệ thống khởi động tự động.

3.4. Máy lái

3.4.1. Quy định chung

Xem chương 15 của TCVN 6259-3: 1997 “Quy phạm phân cấp cả đóng tàu biển vỏ thép-1997"

3.5. Đèn hàng hải, đèn phân biệt, tín hiệu nội bộ, v.v...

3.5.1. Đèn hàng hải

1. Các đèn hàng hải phải được bố trí các đường cáp độc lập tới bảng chỉ báo đèn hàng hải.

2. Mỗi đèn hàng hải phải được điều khiển và bảo vệ trên tất cả các cực cách ly bằng một công tác có cầu chì hoặc bằng bộ ngắt mạch lắp đặt trên bảng chỉ báo đèn hàng hải.

3. Bảng chỉ báo đèn hàng hải phải được cấp điện bằng mạch riêng biệt từ bảng điện chính hoặc từ thứ cấp của biến áp được nối trực tiếp với bảng điện chính, và từ bảng điện sự cố/dự phòng hoặc từ thứ cấp của biến áp được nối trực tiếp với bảng điện sự cố/dự phòng. Các mạch cấp điện chính và sự cố phải cách thật xa nhau,nếu có thể, trên suốt chiều dài của chúng.

4. Các công tắc và cầu chì chỉ được bố trí trên bảng điện hoặc bảng chỉ báo, không được bố trí trên mạch cấp nguồn của đèn hàng hải.

5. Bảng chỉ báo đèn hàng hải phải được đặt ở vị trí dễ tới gần trên lầu lái.

3.5.2. Đèn mất chủ động và đèn neo

Các đèn mất chủ động và đèn neo phải được cấp điện từ cả hai nguồn, nguồn điện chính và nguồn điện sự cố/ dự phòng.

3.5.3. Đèn tín hiệu

Các đèn tín hiệu phải được cấp điện từ cả hai nguồn, nguồn điện chính và nguồn điện sự cố/ dự phòng.

3.5.4. Hệ thống báo động sự cố chung

Hệ thống báo động sự cố chung, hệ thống truyền thanh công cộng hoặc các hệ thống thông tin khác phải được cấp điện từ cả hai nguồn, nguồn điện chính và nguồn điện sự cố/ dự phòng.

3.5.5. Hệ thống thông tin liên lạc nội bộ

Hệ thống thông tin liên lạc nội bộ phải được cấp điện từ nguồn điện được bố trí thích hợp để có thể sử dụng trong trường hợp sự cố.

3.6. Hệ thống chống sét

3.6.1. Qui định chung

Trên tất cả các cột gỗ hoặc cột cao nhất của tàu phải được lắp đặt thiết bị chống sét.

3.6.2. Kết cấu và biện pháp chống sét

1. Hệ thống chống sét phải bao gồm một thanh hoặc dây dẫn bằng đồng đỏ có tiết diện không nhỏ hơn 75 mm2 được nối bằng các vít bằng đồng đỏ hoặc các kẹp bằng đồng đỏ với một đầu thu lôi nhọn bằng đồng đỏ có đường kính thân không nhỏ hơn 12 mi-li-mét. phần nhô cao của đầu thu lôi hơn đỉnh cột tối thiểu phải là 150 mi-li-mét. Đầu cuối đường dây phải được nối chắc chắn với phần kim loại gần nhất thuộc bộ phận thân tàu hoặc tấm tiếp đất đối với vỏ tàu là phi kim loại. Điện trở của hệ thống chống sét từ đầu thu lôi đến điểm tiếp đất hoặc vỏ tàu không được vượt quá 0,02
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2. Phải thực hiện chống sét bằng một trong các cách sau đây :

(1) Nếu thân tàu và cột tàu là kim loại có nối đất tin cậy còn ở đỉnh cột không có thiết bị điện nào thì có thể coi cột là thiết bị chống sét.

(2) Nếu thân tàu và cột tàu là kim loại có nối đất tin cậy còn ở đỉnh cột có thiết bị điện nào hoặc nếu cột tàu là phi kim loại thì phải đặt kim thu sét như nêu ở - 1 trên.

3. Tấm tiếp đất phải là :

(1) Lá đồng có diện tích không nhỏ hơn 2 mét vuông và chiều dày từ 2 đến 5 mi-ni-mét, thường xuyên được ngâm trong nước ở bất kỳ chiều chìm và góc nghiêng nào của tàu.

(2) Hoặc là sống mũi bằng kim loại hoặc những kết cấu kim loại khác mà trong mọi trường hợp hoạt động của tàu luông được ngâm trong nước.

4. Đường dây chống sét phải đi càng thẳng càng tốt, tránh uốn gấp. Tất cả các kẹp phải được làm bằng đồng đỏ hoặc đồng thau. Nên sử dụng kiểu nối răng cưa và có chốt hãm. Không cho phép sử dụng các mối nối hàn vảy.

3.7. Phụ tùng dự trữ, dụng cụ và đồ nghề

3.7.1. Phụ tùng dự trữ

1. Đối với các máy điện quay và các cơ cấu điều khiển thiết bị điện chân vịt phải có đầy đủ các phụ tùng dự trữ như ở các Bảng 4/3.1,4/3.3 và 4/3.5.
2. Đối với các tổ máy phát điện phục vụ tàu, các động cơ điện quan trọng, các cơ cấu điều khiển chúng và các bảng điện phải có đầy đủ các phụ tùng dự trữ như ở các Bảng 4/3.1 đến 4/3.5.
3. Số lượng yêu cầu ở -1 và -2 là số lượng dự trữ yêu cầu trên tổng số thiết bị lắp đặt chính xác trên tàu.

4. Đối với các động cơ điện và các tổ hợp máy phát động cơ điện trong hệ thống máy lái, nếu không có máy dự phòng thì phải có đầy đủ các phụ tùng dự trữ như liệt kê ở Bảng 4/3.2 và thêm các phụ tùng dự trữ ở Bảng 4/3.1 trừ khi tàu có máy lái phụ được vận hành bằng tay tin cậy.

5. Nếu điện áp của các mạch chiếu sáng sự cố khác mạch chiếu sáng chung thì số lượng đèn dự trữ phải bằng 1/2 số đèn lắp đặt.

3.7.2. Dụng cụ thử

Đối với các tàu có trang bị điện từ 50 kW trở lên phải có đồng hồ đo điện trở cách điện loại 500 V để có thể đo được thường xuyên độ cách điện. Và đồng thời phải có các dụng cụ đo xách tay như sau:

(1) Một đồng hồ đo điện áp xoay chiều hoặc một chiều, hoặc cả hai.

(2) Một đồng hồ đo dòng điện xoay chiều hoặc một chiều, hoặc cả hai, có sun dòng hoặc biến dòng.
3.7.3. Các dụng cụ tháo lắp

Phải có một bộ đầy đủ các dụng cụ đặc biệt để chỉnh định hoặc tháo lắp thiết bị điện.

3.7.4. Đóng gói và cất giữ

Tất cả các phụ tùng dự trữ, dụng cụ đồ nghề phải được cất trong các hòm gỗ hoặc hòm bằng thép không bị ăn mòn phù hợp, phải ghi rõ các phụ tùng và dụng cụ đựng trong đó lên trên mặt hòm và để ở vị trí thích hợp. Nếu trên tàu có các kho để cất giữ các phụ tùng dự trữ và dụng cụ thì không cần có các hòm này.

Bảng 4/3.1 Phụ tùng dự trữ cho máy phát, bộ kích từ và động cơ

	Phụ tùng dự trữ
	Số lượng yêu cầu

	Vòng bi thường hoặc hoặc vòng bi kín mỡ
	1 cho 4 chiếc

	Giá đỡ chổi than
	1 cho 10 chiếc

	Lò so của giá đỡ chổi than
	1 cho 4 chiếc

	Chổi than
	1 cho 1 chiếc

	Cuộn dây kích từ máy một chiều (Trừ cuộn dây cực phụ không cách điện)
	1 cho 10 cuộn

	Điện trở của các biến trở kích từ và điện trở phóng của máy phát và bộ kích từ
	Xem Bảng 4/3.5

	Phần ứng của động cơ tời một chiều
	1 cho 6 động cơ

	Stato của động cơ tời xoay chiều roto lồng sóc
	1 cho 6 động cơ

	Roto của động cơ tời xoay chiều roto dây quấn
	1 cho 6 động cơ

	Vành trượt của máy điện chân vịt
	1 cho mỗi loại và cỡ


Bảng 4/3.2 Phụ tùng dự trữ bổ sung cho động cơ máy lái không có động cơ dự phòng hoặc tổ hợp máy phát động cơ

	Phụ tùng dự trữ
	Số lượng yêu cầu

	Phần ứng của động cơ và máy phát động cơ một chiều
	1 cho mỗi cỡ (đầy đủ cả trục và khớp nối)

	Stato của động cơ xoay chiều roto lồng sóc
	1 cho mỗi cỡ

	Roto của động cơ xoay chiều roto dây quấn
	1 cho mỗi cỡ (đầy đủ cả trục và khớp nối)


Bảng 4/3.3 Phụ tùng dự trữ cho các cơ cấu điều khiển

	Phụ tùng dự trữ
	Số lượng yêu cầu

	Tiếp điểm (chịu hồ quang hoặc mài mòn)
	1 bộ cho 2 bộ hoặc ít hơn

	Lò so
	1 cho 4 chiếc

	Cuộn dây công tác và cuộn sun dòng
	1 cho 10 cuộn

	Điện trở mỗi loại và cỡ
	1 cho 10 chiếc

	Cầu chì và các chi tiết của nó
	Xem Bảng 4/3.5

	Chụp bảo vệ và đèn của các đèn báo
	Xem Bảng 4/3.5


Bảng 4/3.4 Phụ tùng dự trữ cho các phanh điện từ

	
	Số lượng yêu cầu

	Long đen và ốc vít
	1 bộ cho 4 hoặc ít hơn

	Lò so
	1 cho 4 chiếc hoặc ít hơn

	Cuộn dây
	1 cho 10 cuộn hoặc ít hơn


Bảng 4/3.5 Phụ tùng dự trữ cho các bảng điện, các bảng phân nhóm và các bảng phân phối

	Phụ tùng dự trữ
	Số lượng yêu cầu

	Cầu chì (không phục hồi được)
	1 cho 10 chiếc, nhưng tổng số không quá 20 chiếc

	Cầu chì (phục hồi được)
	1 cho 10 chiếc, nhưng tổng số không quá 10 chiếc

	Chi tiết của cầu chì phục hồi được
	1 cho 1 chiếc

	Tiếp điểm chịu hồ quang
	1 cho 10 chiếc, nhưng tổng số không quá 10 chiếc

	Lò so
	1 cho 10 chiếc, nhưng tổng số không quá 10 chiếc

	Khối nhả hoàn chỉnh, nếu phần tử nhả có thể thay thế được dùng cho bộ ngắt kiểu nhiệt khối kín
	1 cho 10 phần tử nhả giống nhau hoặc ít hơn

	Bộ ngắt mạch kiểu nhiệt khối kín, nếu dùng các phần tử nhả không thay thế được
	1 cho mỗi nhóm 10 bộ ngắt giống nhau hoặc ít hơn

	Cuộn dây điện áp
	1 cho mỗi loại và cỡ

	Điện trở
	1 cho mỗi loại và cỡ

	Chụp bảo vệ của các đèn báo và đèn tín hiệu
	1 cho 10 chụp giống nhau

	Đèn báo và đèn tín hiệu
	1 cho 1 chiếc


CHƯƠNG 4 YÊU CẦU BỔ SUNG ĐỐI VỚI HỆ THỐNG ĐIỆN CHÂN VỊT

4.1. Quy định chung

4.1.1. Quy định chung

Xem Chương 5 của TCVN 6259 -4 :1997 “ Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép- 1997”-

Phần 5 PHÒNG, PHÁT HIỆN VÀ CHỮA CHÁY

Part 5 Fire Protection, Detection and Extinction

CHƯƠNG 1 QUI ĐỊNH CHUNG

1.1. Quy định chung

1.1.1. Phạm vi áp dụng

1. Kết cấu và trang bị để phòng, phát hiện và chữa cháy của tàu cá vỏ thép và hợp kim nhôm phải thỏa mãn các quy định trong Phần này.

2. Đối với tàu cá có kết cấu thân tàu bằng chất dẻo hoặc bằng gỗ phải đạt được mức độ an toàn đối với các quy định về phòng, phát hiện và chữa cháy của Phần này ở mức độ có thể được và phải được Đăng kiểm xem xét riêng.

1.1.2. Thay thế tương đương

Các kết cấu, trang bị và vật liệu khác sẽ được Đăng kiểm chấp nhận với điều kiện các kết cấu, trang bị và vật liệu đó là tương đương với các quy định trong Phần này.

1.1.3. Định nghĩa

Nếu không có quy định nào khác, các thuật ngữ trong Phần này được định nghĩa như ở từ (1) đến (9) sau đây:

(1) "Vật liệu không cháy" là vật liệu khi được nung nóng đến nhiệt độ khoảng 750oC mà không bị cháy và cũng không sinh ra khí cháy với một lượng đủ để tự bốc cháy. Các vật liệu khác được gọi là vật liệu cháy được.

(2) “Thử tiêu chuẩn chịu lửa” là cuộc thử trong đó mẫu thử của boong: và vách tương ứng được đặt trần trong lò thử đạt đến nhiệt độ phù hợp với “Đường cong nhiệt độ chuẩn theo thời gian”. Mẫu thử phải có bề mặt tiếp xúc trực tiếp không nhỏ hơn 4,65 m2 và chiều cao (hoặc chiều dài đối với boong) là 2,44 mét. Mẫu phải giống kết cấu thực đến mức tối đa và phải có tối thiểu một mối nối ở chỗ tương ứng. “Đường cong nhiệt độ chuẩn theo thời gian” là đường cong trơn được vẽ thông qua các giá trị nhiệt độ sau đây tính từ nhiệt độ ban đầu của lò:

Cuối 5 phút nung nóng đầu tiên 556°C ;

Cuối 10 phút nung nóng đầu tiên 659° C ;

Cuối 15 phút nung nóng đầu tiên 718° C;

Cuối 30 phút nung nóng đầu tiên 821° C ;

Cuối 60 phút nung nóng đầu tiên 925°C.

(3) "Kết cấu cấp A” là kết cấu được tạo từ vách và boong thỏa mãn các yêu cầu từ (a) đến (d) dưới đây. Đăng kiểm có thể yêu cầu thử kết cấu mẫu để đảm bảo rằng kết cấu đó thỏa mãn các yêu cầu về tính chịu lửa và sự tăng nhiệt độ của kết cấu.

(a) Các kết cấu này phải được làm bằng thép hoặc vật liệu tương đương ;

(b) Các kết cấu này phải được gia cường thích đáng;

(c) Các kết cấu này phải được cấu tạo sao cho có đủ khả năng ngăn chặn khói và lửa đi qua sau một giờ thử tiêu chuẩn chịu lửa.

(d) Các kết cấu này phải được bọc bằng vật liệu không cháy đã được Đăng kiểm hoặc tổ chức được Đăng kiểm ủy quyền công nhận để sao cho nhiệt độ trung bình ở bề mặt không tiếp xúc với nguồn nhiệt không vượt quá 139°C so với nhiệt độ ban đầu và nhiệt độ ở điểm bất kỳ kể cả điểm nằm trên mối nối không vượt quá 180°C so với nhiệt độ ban đầu, trong thời gian tương ứng với các cấp nêu dưới đây :

Cấp “A-60” 60 phút;

Cấp “A -30” 30 phút;

Cấp “A -15” 15 phút ;

Cấp “A - 0” 0 phút.

(4) “Kết cấu cấp B” là kết cấu được tạo bởi vách, boong, trần hoặc tấm bọc thỏa mãn các yêu cầu từ (a) đến (c) dưới đây. Đăng kiểm có thể yêu cầu thử với kết cấu mẫu để đảm bảo rằng kết cấu này thỏa mãn các yêu cầu về tính chịu lửa và sự tăng nhiệt độ của kết cấu.

(a) Các kết cấu này phải được cấu tạo sao cho có đủ khả năng không cho lửa đi qua sau một giờ thử tiêu chuẩn chịu lửa;

(b) Các kết cấu này phải được bọc cách nhiệt sao cho nhiệt độ trung bình của bề mặt không tiếp xúc với nguồn nhiệt không vượt quá 139°C so với nhiệt độ ban đầu, và nhiệt độ ở điểm bất kỳ kể cả điểm nằm trên mối nối không vượt quá 225°C so với nhiệt độ ban đầu, trong thời gian tương ứng với các cấp nêu dưới dây :

Cấp “B -15” 15 phút;

Cấp “B - 0” 0 phút.

(c) Vật liệu dùng để chế tạo các thành phần lắp ráp của kết cấu này phải là vật liệu không cháy được Đăng kiểm hoặc tổ chức được Đăng kiểm ủy quyền công nhận.

(5) “Kết cấu cấp C” là các kết cấu được chế tạo bằng vật liệu không cháy đã được Đăng kiểm hoặc tổ chức được Đăng kiểm ủy quyền công nhận. Kết cấu này không cần thỏa mãn các yêu cầu đối với sự xuyên qua của khói và lửa cùng như giới hạn về tăng nhiệt độ.

(6) “Trần và tấm bọc liên tục cấp B” là trần và tấm bọc cấp “B” chỉ kết thúc ở một kết cấu cấp “A” hoặc “B”.

(7) "Vật liệu tương đương khác" trong thuật ngữ “thép hoặc vật liệu tương đương khác" có nghĩa là vật liệu không cháy bất kỳ, do tự bản thân nó hoặc nhờ có được bọc cách nhiệt mà có đặc tính về kết cấu tương đương với thép sau khi thử tiêu chuẩn chịu lửa (ví dụ : hợp kim nhôm được bọc cách nhiệt thích hợp).

(8) “Thiết bị nhiên liệu” là thiết bị được định nghĩa ở từ (a) đến (d) dưới đây :

(a) Thiết bị dùng để lọc và chuyển nhiên liệu đã được hâm nóng tới động cơ đốt trong.

(b) Thiết bị dùng để lọc và chuyển nhiên liệu đến nồi hơi đốt bằng dầu ;

(c) Thiết bị đùng để lọc và chuyển nhiên liệu đến động cơ đốt trong hoặc máy tạo khí trơ có áp suất lớn hơn 0,18 N/mm2
(d) Bơm nén dầu, thiết bị lọc dầu, thiết bị hâm làm việc với nhiên liệu ở ấp suất lớn hơn 0,18 N/mm2
(9) "Trạm điều khiển là buồng đặt thiết bị VTD, thiết bị hàng hải chủ yếu hoặc nguồn điện sự cố của tàu hoặc là buồng đặt các thiết bị báo cháy và điều khiển dập cháy tập trung.

1.2. Kết cấu chống cháy

1.2.1 Quy định chung

1. Các vách biên của khoang đặt bơm cứu hỏa dự phòng cố định phải được bọc cách nhiệt theo tiêu chuẩn và kết cấu chống cháy tương đương với tiêu chuẩn về kết cấu chống cháy quy định ở 2.3.1 đối với trạm điều khiển.

2. Thông thường không cho phép có lối đi trực tiếp từ buồng máy sang buồng đặt bơm cứu hỏa dự phòng và nguồn cấp cho bơm. Trường hợp không thể thực hiện điều này, lối đi trên phải được đảm bảo bằng ngăn đệm kín khí có hai cửa tự đóng hoặc thông qua một cửa kín nước có thể điều khiển được từ khoang nằm cách xa buồng máy và buồng đặt bơm cứu hỏa dự phòng và không được mất điều khiển khi có cháy ở trong các khoang ấy. Trong các trường hợp như vậy phải có thêm một lối đi thứ hai để đến khoang đặt bơm cứu hỏa dự phòng và nguồn cấp cho nó.

3. Trường hợp chất chữa cháy dùng trong hệ thống chữa cháy cố định bằng khí được bảo quản ở ngoài khoang được bảo vệ thì các chất này phải được bảo quản trong buồng đặt ở nơi an toàn, dễ tiếp cận, được thông gió hữu hiệu thỏa mãn yêu cầu của Đăng kiểm. Bất kỳ lối đi nào đến buồng kho này phải trực tiếp từ boong hở và phải độc lập với khoang được bảo vệ. Các cửa đi này phải được mở ra ngoài. Các vách và boong, kể cả các cửa đi và thiết bị đóng kín của các lỗ khoét nằm trên đó, tạo thành ranh giới giữa các buồng như vậy và các khoang kín kề cận phải đảm bảo kín khí. Vách biên của buồng kho này phải có tính chịu lửa như yêu cầu đối với trạm điều khiển theo Bảng 5/2.1 và 5/2.2 ở 2.3.1.
4. Các quy định từ (1) đến (6) sau đây được áp dụng cho các buồng máy :

(1) Số lượng cửa ra vào, cửa lấy ánh sáng, cửa thông gió, lỗ khoét trên các ống khói để thông hơi và các lỗ khoét khác vào buồng máy cần phải được giảm đến mức tối đa phù hợp với nhu cầu thông gió và vận hành tàu an toàn.

(2) Cửa lấy ánh sáng phải có độ bền tương hoặc lớn hơn độ bền của thân tàu tại vùng bố trí của lấy ánh sáng và không lắp kính đối với tàu vỏ thép và hợp kim nhôm. Việc bố trí cửa phải đảm bảo thoát được khói từ khoang được bảo vệ khi có hỏa hoạn.

(3) Trên các vách biên của buồng máy không cho phép đặt cửa sổ. Tuy nhiên, cửa sổ kính có thể lắp được trên vách bên không phải là vách chung của buồng máy với buồng điều khiển.

(4) Phải lắp đặt các thiết bị điều khiển để :

(a) Đóng mở các cửa lấy ánh sáng, đóng mở các lỗ khoét dùng để thông khí trên ống khói, và đóng mở các van bướm gió của ống thông gió :

(b) Cho phép giảm lượng khói;

(c) Đóng mở các cửa được đóng mở bằng cơ giới và tự động :

(d) Tắt các quạt thông gió;

(e) Tắt các quạt đẩy và hút gió, bơm chuyển nhiên liệu, bơm cấp nhiên liệu và các bơm nhiên liệu tương tự khác.

(5) Các phương tiện điều khiển yêu cầu ở (4) phải đặt bên ngoài khoang có liên quan, để chúng không bị mất hiệu lực khi có hỏa hoạn trong các khoang mà chúng phục vụ.

(6) Trường hợp có lối đi từ hầm trục ở phía dưới tới một khoang máy loại A kề cận bất kỳ thì phải đặt trong hầm trục, gần cửa kín nước, một cửa có màn chắn lửa bằng thép thường có thể đóng mở từ hai phía đối với tàu vỏ thép và hợp kim nhôm.

5. Két nhiên liệu nên cố gắng tạo thành một bộ phận của kết cấu thân tàu và phải đặt bên ngoài buồng máy loại A. Trong trường hợp nếu nơi đặt két nhiên liệu, nằm ngoài đáy đôi, buộc phải đặt kề hoặc trong buồng máy loại A thì két phải thỏa mãn các quy định từ (1) đến (3) sau đây :

(1) Có tối thiểu một vách đứng của két liên tục với vách biên của buồng máy và diện tích của vách biên chung của két với buồng máy phải giữ ở mức tối thiểu ;

(2) Đáy của két phải có vách biên chung với đáy đôi;

(3) Nếu các két này được đặt giữa các vách biên của các buồng máy loại A thì chúng không được dùng để chứa nhiên liệu có nhiệt độ bắt lửa dưới 60°C.

Nói chung, tránh đặt két nhiên liệu đứng độc lập. Tuy nhiên, trường hợp không thể tránh được thì nên đặt két trên một khay tràn kín dầu, có đủ kích thước và có ống dẫn thích hợp đến một két tràn có kích thước thích hợp.

6. Trường hợp nếu trong các kết cấu cấp “A” có cáp điện, đường ống, đường hầm và kênh thông gió, v.v… xuyên qua hoặc có đặt các sống, xà hoặc các cơ cấu khác thì việc bố trí phải đảm bảo không làm giảm khả năng chống cháy của chúng.

7. (1) Trường hợp trong các kết cấu cấp “B” có cáp điện, đường ống, đường hầm, kênh thông gió v.v..., xuyên qua hoặc có lắp cửa hút và cửa xả của hệ thống thông gió, phụ tùng của thiết bị chiếu sáng và các thiết bị tương tự thì việc bố trí phải đảm bảo không làm mất khả năng chống cháy.

(2) Các đường ống đi qua kết cấu cấp “A” hoặc “B” phải được làm bằng vật liệu đã được Đăng kiểm công nhận có lưu ý tới nhiệt độ mà kết cấu ấy phải chịu.

8. Không được dùng các vật liệu dễ bị nóng chảy bởi nhiệt độ để làm lỗ xả nước ở mạn, lỗ xả vệ sinh và các lỗ thoát khác nằm gần đường nước và nơi mà khi vật liệu bị phá hỏng do có hỏa hoạn sẽ làm tăng nguy cơ tàu bị ngập nước.

9. Ở những khoang, nơi mà dầu có thể thấm sang thì bề mặt lớp bọc cách nhiệt tại đó phải không bị dầu và hơi dầu thấm qua.

10. Đối với khoang máy của các tàu mang dấu hiệu tự động hóa MO, trong trường hợp cần thiết. Đăng kiểm sẽ lưu ý đến nguy cơ cháy trong" các khoang và, trong từng trường hợp cụ thể. Đăng kiểm sẽ quy định mức độ bảo vệ phòng cháy.

CHƯƠNG 2 KẾT CẤU VÀ TRANG BỊ PHÒNG CHỐNG CHÁY CỦA TÀU CÁ
2.1. Kết cấu chống cháy

2.1.1. Phạm vi áp dụng

1. Kết cấu và trang bị phòng chống cháy của tàu cá vỏ thép và hợp kim nhôm phải thỏa mãn những yêu cầu của Chương này, và những yêu cầu của Chương 1.

2. Các quy định trong Chương này được áp dụng cho tàu cá có kết cấu thân tàu bằng gỗ hoặc chất dẻo ở mức độ có thể được.

2.1.2. Kết cấu

1. Thân tàu, thượng tầng, vách, boong và lầu phải làm bằng thép hoặc các vật liệu tương đương khác.

2. Độ cách nhiệt của các bộ phận bằng hợp kim nhôm của kết cấu cấp “A" hoặc “B”, trừ những bộ phận không chịu sự giám sát của Đăng kiểm, phải đảm bảo sao cho nhiệt độ lõi của kết cấu không vượt quá 200°C so với nhiệt độ môi trường xung quanh ở bất kỳ thời điểm nào trong suốt quá trình thử tiêu chuẩn chịu lửa.

3. Độ cách nhiệt của hợp kim nhôm dùng làm các bộ phận của cột, giá xuồng, các cơ cấu đỡ xuồng, bè cứu sinh và các bộ phận kết cấu ở khu vực nâng hạ xuồng cũng như các kết cấu cấp “A” và “B" phải thỏa mãn các yêu cầu tương ứng ở (1) và (2) sau đây :

(1) Đối với các cơ cấu đỡ xuồng và bè cứu sinh, cơ cấu ở khu vực nâng hạ xuống và kết cấu cấp “A”, nhiệt độ phải không vượt quá giới hạn quy định ở -2 sau một giờ kể từ lúc bắt đầu thử tiêu chuẩn chịu lửa; và

(2) Đối với kết cấu cấp “B” nhiệt độ không được vượt quá giới hạn quy định ở -2 sau 30 phút kể từ lúc bắt đầu thử tiêu chuẩn chịu lửa.

4. Trần và vách quây miệng buồng máy loại A phải làm bằng thép được bọc cách nhiệt thích hợp. Trường hợp trần và vách quây miệng buồng máy có lỗ khoét thì các lỗ khoét phải được bố trí thích hợp và phải được bảo vệ tránh sự truyền lan của lửa.

5. Đối với khu vực buồng ở, buồng phục vụ, một trong các phương pháp quy định ở từ (1) đến (3) sau đây phải được áp dụng :

(1) Phương pháp IC là phương pháp mà trong đó tất cả các vách ngăn bên trong phải có kết cấu chống cháy cấp “B” hoặc “C” và không trang bị bất kỳ hệ thống phun nước tự động nào kể cả trang bị để phát hiện và báo cháy trong khu vực buồng ở và buồng phục vụ.

(2) Phương pháp IIC là phương pháp mà trong đó tất cả các khoang có khả năng phát ra nguồn lửa được lắp đặt hệ thống phun nước tự động bao gồm cả thiết bị phát hiện và báo cháy có kiểu được duyệt dùng cho mục đích phát hiện và chữa cháy.

(3) Phương pháp IIIC là phương pháp mà trong đó tất cả các khoang có khả năng phát ra nguồn lửa được lắp đặt hệ thống phát hiện và báo cháy cố định có kiểu được duyệt. Tuy nhiên, diện tích của buồng ở được ngăn cách bởi kết cấu cấp “A” hoặc “B” trong bất kỳ trường hợp nào không được vượt quá 50 m2, trừ khi việc tăng diện tích các buồng công cộng được Đăng kiểm chấp nhận đặc biệt.

6. Những quy định đối với việc sử dụng vật liệu không cháy ở kết cấu vách biên của buồng máy, trạm điều khiển, buồng phục vụ.v.v..., những qui định đối với bọc cách nhiệt của các vách đó và những quy định đối với việc bảo vệ các không gian kín của cầu thang và hành lang nói chung phải áp dụng cho cả ba phương pháp quy định ở -5.

2.2. Các vách nằm giữa các buồng phục vụ và buồng ở
2.2.1. Các vách nằm giữa các buồng phục vụ và buồng ở
1. Các vách có kết cấu cấp "B” theo yêu cầu phải được kéo suốt từ boong nọ tới boong kia và tới tôn bao hoặc các vách biên khác, trừ khi có trần hoặc sàn có kết cấu cấp “B" liên tục được đặt ở cả hai phía của vách thì kết cấu cấp "B" của vách có thể kết thúc tại các trần hoặc sàn liên tục.

2. Phương pháp IC - Các vách không yêu cầu phải là kết cấu cấp “A” hoặc "B” theo yêu cầu ở Chương này ít nhất phải là kết cấu cấp “C".

3. Phương pháp IIC - Thậm chí các vách không yêu cầu phải là kết cấu cấp “A” hoặc "B" theo Chương này, trong trường hợp kết cấu yêu cầu phải là cấp “C” theo Bảng 5/2.1 và 5/2.2 ở các vách vẫn phải có kết cấu tối thiểu là “C”.

4. Phương pháp IIIC - Thậm chí các vách không yêu cầu phải là kết cấu cấp “A" hoặc "B” theo Chương này , trong trường hợp kết cấu yêu cầu phải là cấp “C” theo Bảng 5/2.1 và 5/2.2 ở các vách vẫn phải có kết cấu ít nhất là cấp “C”. Tuy nhiên, diện tích buồng ở được phân chia bởi kết cấu cấp “A" hoặc “B” trong mọi trường hợp không được vượt quá 50 m2, trừ khi việc tăng diện tích các buồng công cộng được Đăng kiểm chấp nhận đặc biệt.

2.3. Tính chịu lửa của các vách và boong

2.3.1. Tính chịu lửa của các vách và boong

Việc áp dụng các Bảng 5/2.1 và 5/2.2 quy định về tính chịu lửa của các vách và boong ngăn cách các khoang kề nhau, phải phù hợp với các qui định sau đây. Khi áp dụng các tiêu chuẩn về tính chịu lửa, các khoang được phân thành các loại theo nguy cơ cháy theo thứ tự như ở từ (1) đến (10) sau đây. Tên của mỗi loại là đại diện cho một nhóm khoang.

(1) Trạm điều khiển

Khoang đặt nguồn điện dự phòng và đèn ;

Buồng lái và buồng hải đồ ;

Buồng VTĐ;

Khoang đặt các thiết bị chỉ báo, thiết bị báo động và thiết bị kiểm soát cháy :

Trạm điều khiển máy chính đặt ngoài buồng máy.

(2) Hành lang và lối đi

(3) Buồng ở (trừ hành lang và lối đi)

(4) Cầu thang

Cầu thang bên trong tàu (không kể những cầu thang nằm toàn bộ trong buồng máy) và các bộ phận che chắn của chúng

(5) Các buồng phục vụ cơ nguy cơ cháy thấp

Buồng kín và buồng kho không chứa các chất lỏng dễ cháy có diện tích dưới 4 m2 phòng giặt là và sấy khô quần áo.

(6) Buồng máy loại A

Các buồng như được nêu ở 1.2.44 của TCVN 6259 -1:1997 (Phần 1-A)

(7) Các buồng máy khác

Các buồng máy không phải là buồng máy loại A

(8) Các khoang hàng

Khoang chứa hàng và miệng khoang ;

(9) Các buồng phục vụ có nguy cơ cháy cao

Bếp, kho dụng cụ nấu ăn, kho sơn, buồng chứa đèn, buồng kín có diện tích không nhỏ hơn 4 m2, các khoang chứa chất lỏng dễ cháy và xưởng cơ khí nằm ngoài buồng máy.

(10) Các buồng nằm trên boong hở

Các khu vực trên boong hở, phòng dạo kín không có nguy cơ bị cháy và các khu vực bên ngoài thượng tầng và lầu

Bảng 5/2.1 Tính chịu lửa của các vách ngăn các khoang kề nhau

	Các khoang
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)

	Trạm điều khiển
	(1)
	A-0e
	A-0
	A-60
	A-0
	A-15
	A-60
	A-15
	A-60
	A-60
	*

	Hành lang và lối đi
	(2)
	
	C
	B-0
	A-0C
B-0
	B-0
	A-60
	A-0
	A-0
	A-0
	*

	Buồng ở
	(3)
	
	
	Ca.b
	A-0C
B-0
	B-0
	A-60
	A-0
	A-0
	A-0
	*

	Cầu thang
	(4)
	
	
	
	A-0C
B-0
	A-0c
B-0
	A-60
	A-0
	A-0
	A-0
	*

	Buồng phục vụ có nguy cơ cháy thấp
	(5)
	
	
	
	
	C
	A-60
	A-0
	A-0
	A-0
	*

	Buồng máy loại A
	(6)
	
	
	
	
	
	*
	A-0
	A-0g
	A-60
	*

	Buồng máy khác
	(7)
	
	
	
	
	
	
	A-0d
	A-0
	A-0
	*

	Khoang hàng
	(8)
	
	
	
	
	
	
	
	*
	A-0
	*

	Buồng phục vụ có nguy cơ cháy cao
	(9)
	
	
	
	
	
	
	
	
	A-0d
	*

	Các buồng trên boong hở 
	(10)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Chú thích :

Những chữ cái nhỏ viết trên các ký hiệu về tính chịu lửa và các dấu “*” ở trong Bảng 5/2.1 có nghĩa như sau :

a : Ở các phương pháp IIC và IIIC không yêu cầu các vách phải có kết cấu cấp "C".

b: Kết cấu cấp “B-0" phải được đặt ở những khoang mà diện tích được bảo vệ theo phương pháp IIIC vượt quá 50 m2 hoặc ở xen kẽ trong một nhóm các khoang có kết cấu được bảo vệ theo phương pháp IIIC. 

c : Để chi tiết hơn khi áp dụng, xem mục 2.2.1 và 2.4.1.
d : Trong trường hợp các khoang kề nhau thuộc cùng một nhóm thì các vách theo qui định ở Bảng này chỉ yêu cầu khi các khoang kề nhau được sử dụng cho mục đích khác nhau. Ví dụ, khi các khoang thuộc nhóm (9), một buồng bếp kề với một buồng bếp khác thì không yêu cầu phải có vách “A-0”, nhưng một buồng bếp kề với buồng chứa sơn thì phải có vách “A-0” 

e: Các vách ngăn buồng lái, buồng hải đồ, buồng VTĐ có thể là cấp "B-0".

* : Dấu này ở trong Bảng có nghĩa là kết cấu bắt buộc phải bằng thép hoặc vật liệu tương đương khác nhưng không cần thiết phải là cấp "A-0”.

Bảng 5/2.2 Tính chịu lửa của boong phân chia các khoang kề nhau

	Khoang trên boong
	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)

	Khoang dưới boong
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tram điều khiển
	(1)
	A-0
	A-0
	A-0
	A-0
	A-0
	A-60
	A-0
	A-0
	A-0
	*

	Hành lang và lối đi
	(2)
	A-0
	*
	*
	A-0
	*
	A-60
	A-0
	A-0
	A-0
	*

	Buồng ở
	(3)
	A-60
	A-0
	*
	A-0
	*
	A-60
	A-0
	A-0
	A-0
	*

	Cầu thang
	(4)
	A-0
	A-0
	A-0
	*
	A-0
	A-60
	A-0
	A-0
	A-0
	*

	Buồng phục vụ có nguy cơ cháy thấp
	(5)
	A-15
	A-0
	A-0
	A-0
	*
	A-60
	A-0
	A-0
	A-0
	*

	Buồng máy loại A
	(6)
	A-60
	A-60
	A-60
	A-60
	A-60
	*
	A-60i
	A-30
	A-60
	*

	Buồng máy khác
	(7)
	A-15
	A-0
	A-0
	A-0
	A-0
	A-0
	*
	A-0
	A-0
	*

	Khoang hàng
	(8)
	A-60
	A-0
	A-0
	A-0
	A-0
	A-0
	A-0
	*
	A-0
	*

	Buồng phục vụ có nguy cơ cháy cao 
	(9)
	A-60
	A-0
	A-0
	A-0
	A-0
	A-60
	A-0
	A-0
	A-0d
	*

	Các buồng nằm trên boong hở 
	(10)
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	-


Chú thích :

Các chữ cái trên các ký hiệu tính chịu lửa và dấu trong Bảng 5/2.2 có nghĩa như sau : 

d : Như ở Bảng 5/2.1 nhưng ở đây thay “vách” bằng “boong” ;

I : Đối với các buồng máy thuộc nhóm (7) trong trường hợp Đăng kiểm xét thấy có nguy cơ cháy thấp có thể không cần đặt cách nhiệt;

* : Tương tự như ở Bảng 5/2.1.
2. Trần và tấm bọc liên tục kết cấu cấp “B” liên kết với các boong hoặc vách mà chúng bảo vệ có thể được chấp nhận khi đảm bảo được một phần hay toàn bộ tính chịu lửa yêu cầu đối với các kết cấu.

3. Trừ trường hợp phải là kết cấu cấp “A” theo yêu cầu ở Chương này, các vách biên bên ngoài mà yêu cầu phải làm bằng thép hoặc vật liệu tương đương theo yêu cầu ở 2.1.2-1 có thể có cửa số và lỗ khoét ở mạn. Vật liệu làm cửa đi ở các vách biên của loại này phải thỏa mãn yêu cầu của Đăng kiểm.

4. Điểm cuối và điểm giao nhau của các vách và boong được bọc cách nhiệt phải thỏa mãn yêu cầu của Đăng kiểm có xét đến sự truyền nhiệt.

2.4. Bảo vệ cầu thang trong các buồng ở, buồng phục vụ và trạm điều khiển

2.4.1. Bảo vệ cầu thang trong các buồng ở, buồng phục vụ và trạm điều khiển

1. Cầu thang chỉ đi qua một tầng boong phải được bảo vệ ít nhất bằng một kết cấu cấp “B-0” và một cửa đi tự đóng. Thang máy chỉ đi qua một tầng boong phải được bao bọc bởi kết cấu cấp “A-0” và có cửa đi bằng thép ở cả hai phía. Cầu thang và hầm thang máy đi qua nhiều hơn một tầng boong phải được bao bọc bởi ít nhất là kết cấu cấp “A-0” và được bảo vệ bởi các cửa đi tự đóng ở tất cả các tầng boong.

2. Trừ khi được Đăng kiểm cho phép sử dụng vật liệu tương đương khác, kết cấu khung của cầu thang phải bằng thép.

2.5. Cửa ra vào ở các kết cấu chịu lửa

2.5.1.  Cửa ra vào ở các kết cấu chịu lửa

1. Tính chịu lửa của cửa ra vào phải tương đương với tính chịu lửa của kết cấu ở chỗ mà nó được lắp đặt. Cửa và khung cửa ở kết cấu cấp "A" phải làm bằng thép. Cửa và khung cửa ở kết cấu cấp "B" phải được làm bằng vật liệu không cháy. Cửa đi đặt ở các vách biên của buồng máy loại A phải là loại tự đóng. Trên những tàu được trang bị theo Phương pháp IC, Đăng kiểm có thể cho phép dùng vật liệu cháy được để làm cửa đi ngăn cách các buồng vệ sinh cá nhân phía trong như buồng tắm trong ca bin.

2. Cửa ra vào theo yêu cầu là dạng tự đóng phải không có móc ở bên trong. Tuy nhiên, có thể sử dụng thiết bị để ngắt chốt có điều khiển từ xa dạng an toàn sự cố (fail-safe type).

3. Trên các vách hành lang, lỗ thông hơi có thể chỉ được đặt ở nửa dưới hoặc phía dưới của cửa đi vào ca-bin và các buồng công cộng. Trong trường hợp này, diện tích tổng cộng của các lỗ thông hơi không được vượt quá 0,05 m2. Trường hợp đặt lỗ thông hơi ở cửa thì trên lỗ phải có lưới làm bằng vật liệu không cháy.

4. Cửa ra vào kín nước không cần phải bọc cách nhiệt.

2.6. Hệ thống thông gió
2.6.1. Hệ thống thông gió

1. Kênh thông gió phải được làm bằng vật liệu không cháy. Tuy nhiên, các ống không dài quá 2 mét và diện tích tiết điện không quá 0,02 m2 không nhất thiết phải làm bằng vật liệu không cháy, căn cứ vào các điều kiện quy định ở từ (1) đến (3) dưới đây :

(1) Vật liệu làm kênh phải là vật liệu có nguy cơ cháy thấp được Đăng kiểm công nhận ;

(2) Kênh chỉ được dùng ở đoạn cuối của hệ thống thông gió ;

(3) Kênh phải được đặt cách phần xuyên qua kết cấu cấp “A” hoặc một khoảng không nhỏ hơn 0,6 mét, đo dọc theo ống.

2. Tại vị trí ống thông gió có diện tích tiết điện lớn hơn 0,02 m2 đi qua boong hoặc vách kết cấu cấp “A", trừ khi kênh thông gió xuyên qua vách hoặc boong làm bằng thép ở vùng lân cận phần bị xuyên qua, lỗ khoét của phần bị xuyên qua phải được viền một dải thép, ống lót và kênh ở phần bị xuyên qua phải thỏa mãn các điều kiện quy định ở từ (1) đến (2) dưới đây :

(1) Ống lót viền phải có chiều dày không nhỏ hơn 3 mi-li-mét và chiều rộng không nhỏ hơn 900 mi-li-mét. Về nguyên tắc, chiều dài của ống lót ở mỗi phía của vách, trong trường hợp nó đi xuyên qua vách, phải không nhỏ hơn 450 mi-li-mét. Ống thông gió hoặc ống lót bọc quanh ống phải được bọc cách nhiệt. Việc bọc cách nhiệt phải đảm bảo tính chịu lửa tương đương boong hoặc vách mà nó xuyên qua. Đăng kiểm có thể chấp nhận bất kỳ biện pháp bảo vệ nào cho phần xuyên qua nếu xét thấy tương đương.

(2) Thêm vào các quy định ở (1) trên đây, các kênh thông gió có diện tích tiết diện vượt quá 0,075 m2 phải có van bướm chặn lửa dạng tự đóng và có thể đóng được bằng tay từ cả hai phía của vách hoặc boong. Van bướm phải được gắn thiết bị chỉ báo vị trí mở hay đóng.

Tuy nhiên, nếu kênh thông gió đi qua các khoang được bao bọc bởi kết cấu cấp “A’’ và không dùng để thông gió cho khoang ấy thì không cần đặt van bướm chặn lửa với điều kiện là các kênh này có tính chịu lửa tương đương với kết cấu ở chỗ kênh xuyên qua.

3. Kênh thông gió dùng cho buồng máy loại A, buồng bếp phải không được đi qua buồng ở, buồng phục vụ, trạm điều khiển, trừ khi chúng thoả mãn một trong hai điều kiện quy định ở (1) và (2) sau đây :

(a) Kênh phải được làm bằng thép, chiều dày tối thiểu phải là 3 mi-li-mét nếu chiều rộng hoặc đường kính đến 300 mi-li-mét và chiều dày tối thiểu phải là 5 mi-li-mét nếu chiều rộng hoặc đường kính bằng hoặc lớn hơn 760 mi-li-mét. Kênh có chiều rộng hoặc đường kính lớn hơn 300 mi-li-mét và nhỏ hơn 760 mi-li-mét phải có chiều dày không nhỏ hơn trị số được xác định theo phép nội suy tuyến tính ;

(b) Kênh phải được đỡ và gia cường thích hợp ;

(c) Van bướm chặn lửa dạng tự đóng phải được đặt sát ranh giới của đoạn xuyên qua ;

(d) Kênh phải được bọc cách nhiệt cấp "A-60" từ trong buồng máy, buồng bếp, đến điểm cách mỗi van bướm chặn lửa ít nhất là 5 mét.

(a) Kênh phải được làm bằng thép phù hợp với các yêu cầu ở (1)(a), (1)(b); và

(b) Kênh phải được bọc cách nhiệt cấp "A-60” ở phần đi qua buồng ở, buồng phục vụ và trạm điều khiển.

4. Kênh thông gió dùng cho buồng ở, buồng phục vụ và trạm điều khiển không được đi xuyên qua buồng máy loại A, buồng bếp trừ khi thoả mãn một trong hai điều kiện quy định ở (1) hoặc (2) sau đây:

(a) Phần kênh đi qua buồng máy loại A, buồng bếp phải được làm bằng thép theo các quy định ở -3 (1)(a) và -3 (1)(b);

(b) Van bướm chặn lửa dạng tự đóng phải được lắp ở sát ranh giới của phần đi xuyên qua; và

(c) Tính chịu lửa của buồng máy, buồng bếp phải được duy trì ở các phần ống xuyên qua đó.

(2) (a) Phần kênh đi qua buồng máy loại A, buồng bếp phải được làm bằng thép phù hợp với các yêu cầu ở -3 (1)(a) và -3 (1)(b);

Các kênh nằm trong buồng máy, nhà bếp phải được bọc cách nhiệt cấp "A-60”.

5. Các kênh thông gió có diện tích tiết diện lớn hơn 0,02 m2 khi đi qua các vách cấp "B" phải được lót bằng ống thép có chiều dài không nhỏ hơn 900 mi-li-mét. Về nguyên tắc, trừ khi các kênh được làm bằng thép ở các đoạn dài 450 mi-li-mét về mỗi phía của vách, chiều dài của ống lót ở mỗi bên của vách phải không nhỏ hơn 450 mi-li-mét.
6. Với các trạm điều khiển nằm bên ngoài buồng máy, phải đặt thiết bị để đảm bảo duy trì thường xuyên sự thông gió, hút khói để dễ dàng theo dõi máy móc thiết bị từ trạm điều khiển và thực hiện có hiệu quả chức năng trong trường hợp có hỏa hoạn. Trạm điều khiển phải được lắp hai hệ thống cấp không khí độc lập để sao cho hạn chế đến mức thấp nhất tác hại do chính hệ thống cấp khí đưa khói vào. Nếu được Đăng kiểm chấp nhận, những yêu cầu này không cần phải áp dụng cho trạm điều khiển nằm trên boong hở và có lỗ khoét ra boong đó hoặc khi các thiết bị đóng kín có hiệu quả tương đương.
7. Kênh thoát từ các bếp lò trong nhà bếp phải có thiết bị để tắt quạt xả gió có thể điều khiển từ trong bếp. Ngoài ra, nếu các kênh thông gió đi qua buồng ở hoặc khoang chứa các vật liệu cháy được thì chúng phải có kết cấu cấp "A" và được lắp các thiết bị quy định ở từ (1) đến (3) sau đây :

(1) Thiết bị ngưng dầu dễ tháo lắp để vệ sinh ;

(2) Van bướm chặn lửa ở phần thấp nhất của kênh thông gió;

(3) Phương tiện dập lửa cố định trong kênh thông gió.

8. Đầu vào và ra chính của hệ thống thông gió phải có thể đóng kín được từ bên ngoài các khoang được thông gió.

9. Hệ thống thông gió cơ giới cho buồng ở, buồng phục vụ, khoang hàng, trạm điều khiển và buồng máy phải có thể tắt được từ một vị trí dễ tiếp cận bên ngoài khoang được thông gió. Vị trí này phải đảm bảo chắc chắn rằng không gây cản trở khi có lửa trong khoang được thông gió. Phương tiện để tắt hệ thống thông gió cơ giới cho buồng máy phải tách biệt hoàn toàn so với các phương tiện dùng cho hệ thống thông gió ở các khoang khác.

10. Hệ thống thông gió cơ giới của buồng đặt nguồn cấp điện độc lập dùng cho bơm cứu hỏa dự phòng phải có thể ngăn chặn tối đa sự truyền lan khói hoặc hút khói vào buồng ấy do có cháy ở buồng máy.

11. Hệ thống thông gió cho buồng máy phải đủ để ngăn sự tích tụ của hơi dầu trong điều kiện bình thường.

2.7. Hạn chế sử dụng các vật liệu cháy được

2.7.1. Hạn chế sử dụng các vật liệu cháy được

1. Vât liệu dùng cho bề mặt lộ của hành lang, hầm cầu thang và tất cả các bề mặt lộ khác, kể cả ngưỡng cửa, trong các không gian kín hoặc khó vào ở khu vực các buồng ở, buồng phục vụ và trạm điều khiển phải có tính lan truyền lửa chậm. Vật liệu dùng cho bề mặt lộ của sàn trong buồng ở, buồng phục vụ và trạm điều khiển phải có tính lan truyền lửa chậm.

2. Sơn, vecni và các vật liệu trang trí khác dùng cho mặt lộ ở bên trong tàu phải là loại đã được Đăng kiểm công nhận là không có nguy cơ cháy cao, không tạo ra một lượng lớn khói và chất độc khi bị cháy.

3. Vật liệu phủ cơ bản của boong trong buồng ở, buồng phục vụ, trạm điều khiển phải là vật liệu đã được Đăng kiểm xác nhận là loại khó cháy và không tạo ra chất độc hoặc gây nổ.

2.8. Chi tiết kết cấu

2.8.1. Chi tiết kết cấu

1. Phương pháp IC - Tấm bọc lót, vách ngăn, sàn và ngưỡng cửa trong buồng ở, buồng phục vụ và trạm điều khiển phải làm bằng vật liệu không cháy.

2. Phương pháp IIC và IIIC – Tấm bọc lót của hành lang và hầm cầu thang, vách ngăn, sàn và ngưỡng cửa trong buồng ở, buồng phục vụ, trạm điều khiển phải làm bằng vật liệu không cháy.

3. Phương pháp IC, IIC và IIIC
(1) Trừ những vật liệu dùng cho khoang hàng và ngăn ướp lạnh trong buồng phục vụ, vật liệu cách nhiệt phải là loại không cháy. Lớp phủ ngăn tụ hơi và chất kết dính để liên kết với các vật liệu cách nhiệt đùng cho hệ thống làm mát cũng như với vật liệu cách nhiệt dùng cho hệ thống ống làm mát không cần thiết phải là vật liệu không cháy nhưng phải cố gắng giữ chúng ở lượng tối thiểu và bề mặt lộ phải có khả năng ngăn chặn sự lan truyền lửa thỏa mãn yêu cầu của Đăng kiểm.

(2) Vách, tấm bọc và sàn không cháy trong buồng ở, buồng phục vụ có thể được phủ lớp vecni dễ cháy và có hệ số tỏa nhiệt không quá 45 MJ/m2 diện tích đối với chiều dày được sử dụng.

(3) Tổng thể tích dễ cháy của các lớp mặt, đường gờ, vật trang trí và vecni trong bất kỳ buồng ở, buồng phục vụ nào bao bọc bởi vách, sàn và trần không cháy không được vượt quá thể tích tương đương 2,5 mi-li-mét: chiều dày vecni trên diện tích tổng cộng của cả tường và sàn của buồng đó.

(4) Không gian trống phía sau trần, bảng điều khiển và lớp lót phải được phân chia bởi các vách ngăn cố định và kín cách nhau không quá 14 mét. Theo phương thẳng đứng, các không gian trống như vậy bao gồm cả không gian phía sau các tấm bọc của cầu thang, hầm.v.v..., phải được phân cách tại mỗi tầng boong.

2.9. Trang bị khí đốt dùng cho mục đích sinh hoạt

2.9.1. Trang bị khí đốt dùng cho mục đích sinh hoạt

Nếu khí đốt được sử dụng cho mục đích sinh hoạt, thì khi trang bị để bảo quản, phân phối và sử dụng phải quan tâm tới nguy cơ cháy nổ có thể phát sinh do sử dụng để đảm bảo an toàn cho tàu và người trên tàu.
CHƯƠNG 3 PHƯƠNG TIỆN THOÁT NẠN

3.1. Phương tiện thoát nạn

3.1.1. Phương tiện thoát nạn

1. Các cầu thang và thang đỉa phải được bố trí và sẵn sàng làm việc thỏa mãn yêu cầu ở từ (1) đến (6) dưới đây để làm phương tiện thoát nạn từ các buồng ở và các buồng thường xuyên có thuyền viên làm việc, trừ buồng máy, tới các boong hở và sau đó tới các xuồng và bè cứu sinh.

(1) Tại tất cả các tầng của khu vực buồng ở phải đặt ít nhất hai bộ phương tiện thoát nạn cách xa nhau từ mỗi buồng kín hoặc từng nhóm các buồng đó.

(2) (a) Phía dưới boong hở thấp nhất phương tiện thoát nạn chính phải là cầu thang. Các phương tiện thoát nạn khác có thể là cầu thang đỉa.

(b) Phía trên boong hở thấp nhất phương tiện thoát nạn phải là những cầu thang hoặc cửa ra boong hở hoặc kết hợp cả hai loại.

(3) Nếu Đăng kiểm xét thấy không thể thực hiện được thì có thể miễn một trong các phương tiện thoát nạn tùy theo công dụng và vị trí của buồng và số người thường xuyên ở hoặc làm việc trong đó.

(4) Không chấp nhận hành lang cụt dài quá 7 mét. Hành lang cụt là hành lang hoặc một phần của hành lang mà ở đó chỉ có một lối thoát.

(5) Chiều rộng và tính liên tục của cầu thang phải thỏa mãn yêu cầu của Đăng kiểm.

(6) Nếu buồng VTĐ không có lối thoát trực tiếp ra boong hở thì từ buồng đó phải có hai bộ phương tiện để thoát nạn khi khẩn cấp. Trong trường hợp này một trong số đó có thể là cửa húp-lô hoặc cửa sổ có kích thước thích hợp hoặc phương tiện khác thỏa mãn yêu cầu của Đăng kiểm.

2. Từ buồng máy loại A phải có hai phương tiện thoát lên boong hở và các phương tiện này phải thỏa mãn một trong hai điều kiện ở (1) hoặc (2) sau đây :

(1) Các phương tiện này phải là hai bộ cầu thang bằng thép đặt càng xa nhau càng tốt và dẫn tới hai cửa cũng cách xa nhau như vậy nằm ở phần trên của buồng máy và từ các cửa này phải có lối tới boong hở. Nói chung, một trong các bộ cầu thang này phải được bảo vệ bằng vách bao chống cháy liên tục từ phần dưới của buồng máy tới vị trí an toàn nằm ngoài buồng máy. Tuy nhiên, nếu lối thoát an toàn từ phần dưới của buồng máy có các phương tiện được bố trí đặc biệt theo kích thước của buồng máy thì có thể được miễn vách bao bảo vệ chống cháy. Vách bao bảo vệ chống cháy này phải bằng thép, nếu cần phải được bọc cách nhiệt theo yêu cầu của Đăng kiểm và phải có cửa tự đóng ở đầu phía dưới; hoặc 

(2) Các phương tiện thoát nạn phải là một cầu thang bằng thép dẫn tới cửa ở phần trên của buồng máy và từ cửa này phải có lối đi dẫn tới boong hở. Ngoài ra ở phần dưới của buồng máy và ở vị trí cách khá xa cầu thang nói trên, phải đặt cửa thép có thể đóng mở từ hai phía và dẫn tới lối thoát an toàn từ phần dưới của buồng máy tới boong hở.

3. Không phụ thuộc vào các yêu cầu ở -2 trên đây, trên tàu có tổng dung tích dưới 1000 Đăng kiểm có thể miễn một bộ phương tiện nêu ở trên tùy theo kích thước và cách bố trí phần phía trên của khoang.
4. Lối thoát từ buồng máy không phải loại A phải thỏa mãn yêu cầu của Đăng kiểm tùy theo tính chất và vị trí của buồng và trong đó có người thường xuyên làm việc hay không.

5. Trong Chương này các thang máy không được coi là phương tiện thoát nạn.

6. Đối với tàu cá có kết cấu thân bằng gỗ hoặc chất dẻo thì phải áp dụng các quy định của Chương này đến mức có thể được.
CHƯƠNG 4 PHÁT HIỆN VÀ CHỮA CHÁY

4.1. Quy định chung

4.1.1. Phạm vi áp dụng

1. Những quy định ở Chương này được áp dụng cho các tàu cá sẽ mang cấp của Đăng kiểm.

2. Đối với những tàu có vùng hoạt động hạn chế hoặc vùng hoạt động đặc biệt, hoặc những tàu không tự hành, những yêu cầu trong Chương này có thể được thay đổi thỏa mãn yêu cầu của Đăng kiểm.

3. Ngoài thỏa mãn các quy định ở Chương này phải thỏa mãn những quy định tương ứng của Chính quyền hành chính của nước mà tàu mang cờ.

4. Các dụng cụ chữa cháy như vòi rồng, bình chữa cháy, bình khí, bơm chữa cháy dự phòng, đèn an toàn và các thiết bị thở đã được Chính quyền hành chính của nước mà tàu hoặc Tổ chức thay mặt Chính quyền hành chính của nước mà tàu mang cờ công nhận là phù hợp với Công ước quốc tế Torremolimos vì an toàn tàu cá 1977, cũng như các Bổ sung sửa đổi được công nhận là thỏa mãn các yêu cầu của Chương này.

5. Trong Chương này đã quy định các dạng đặc biệt của dụng cụ chữa cháy, chất chữa cháy hoặc trang bị dùng trên các tàu, nhưng các dạng khác của dụng cụ chữa cháy.v.v..., có thể được phép sử dụng nếu Đăng kiểm xét thấy chúng có hiệu quả tương đương.

6. Đối với tàu cá có kết cấu thân bằng chất dẻo hoặc gỗ cần phải áp dụng các quy định ở Chương này một cách tối đa đến mức có thể được.

4.1.2. Các bản vẽ và số liệu kèm theo

1 Các bản vẽ có số liệu kèm theo và bản kê các trang bị của hệ thống phát hiện và chữa cháy của tàu phải được trình Đăng kiểm xét duyệt, ít nhất chúng phải gồm có:

(1) Bản vẽ trang bị chữa cháy nêu rõ các khu vực được bảo vệ, phương tiện ra vào mỗi buồng và boong, hệ thống thông gió, trang bị chữa cháy, hệ thống phát hiện và báo động cháy, dụng cụ chữa cháy cá nhân.

(2) Bản danh mục các trang thiết bị chữa cháy có nêu rõ tên của nhà chế tạo, kiểu, các thông số chính và số lượng trang thiết bị.

(3) Bản vẽ hệ thống chữa cháy trong buồng máy và khoang hàng ví dụ như bố trí hệ thống chữa cháy cố định, sơ đồ đường ống và chi tiết của bộ phận chính.

2. Bản tính công suất của hệ thống chữa cháy cố định phải được trình để xem xét.

3. Nếu cần thiết, có thể phải trình các bản vẽ và số liệu phụ trợ khác ngoài quy định ở -1 và -2.
4.2. Hệ thống phát hiện và chữa cháy

4.2.1. Bơm chữa cháy

1. Quy định chung

Tàu cá phải có bơm chữa cháy phù hợp với qui định ở từ -2, đến -4 dưới đây.

2. Bơm chữa cháy chính

(1) Trên tàu có tổng dung tích dưới 150 phải có sẵn một bơm cơ giới để dùng làm bơm chữa cháy chính.

(2) Trên tàu có tổng dung tích 150 trở lên nhưng dưới 1000 phải có hai bơm truyền động cơ giới, trong đó một chiếc phải là bơm độc lập.

(3) Trên những tàu có tổng dung tích 1000 trở lên phải đặt hai bơm truyền động cơ giới.

3. Sản lượng tổng cộng của các bơm chữa cháy chính
Trên tàu các bơm chữa cháy theo yêu cầu trừ bơm chữa cháy dự phòng, nếu có, phải đủ khả năng cung cấp cho mục đích chữa cháy một lượng nước ở áp suất quy định, không nhỏ hơn 4/3 lượng nước quy định ở 13.5.4-2 của TCVN 6256 -3 :1997 đối với mỗi bơm hút khô độc lập khi được dùng để hút khô, nhưng tổng sản lượng theo yêu cầu của các bơm chữa cháy không cần lớn hơn 180 m3/h.

4. Bơm chữa cháy

(1) Các bơm vệ sinh, nước dằn, hút khô hoặc bơm dùng chung có thể dùng làm bơm chữa cháy nếu bình thường chúng không dùng để bơm dầu và nếu đôi khi chúng được dùng để chuyển hoặc bơm dầu đốt thì chúng phải được lắp bộ chuyển đổi thích hợp.

(2) Trên tàu được phân cấp hoại động ở vùng có băng tuyết hệ thống bơm chữa cháy phải được trình để xem xét.

(3) Mỗi bơm chữa cháy theo yêu cầu trừ bơm chữa cháy dự phòng quy định ở 4.2.2 phải có sản lượng không nhỏ hơn 80% tổng sản lượng theo yêu cầu chia cho số lượng các bơm chữa cháy theo yêu cầu, nhưng trong mọi trường hợp sản lượng mỗi bơm không được nhỏ hơn 25 m3/h và trong bất kỳ điều kiện nào mỗi bơm phải có khả năng cấp nước được cho ít nhất hai họng chữa cháy theo quy định. Các bơm chữa cháy này phải có đủ khả năng cung cấp nước cho hệ thống chữa cháy theo điều kiện đã được quy định. Nếu lắp đặt số bơm nhiều hơn quy định thì sản lượng của chúng phải thỏa mãn yêu cầu của Đăng kiểm.

(4) Phải lắp van an toàn nối với tất cả các bơm chữa cháy nếu các bơm này có thể tạo ra áp suất cao hơn áp suất thiết kế của các ống dẫn nước, họng chữa cháy và vòi rồng. Các van này phải được lắp đặt và điều chỉnh sao cho tránh được áp suất quá cao trong bất kỳ phần nào của hệ thống chữa cháy chính.

4.2.2. Bơm chữa cháy dự phòng

1. Quy định chung

Trên tàu cá có tổng dung tích 1000 trở lên phải có một bơm chữa cháy dự phòng cố định, trừ khi hai bơm chữa cháy chính và nguồn cấp dầu đốt hoặc nguồn năng lượng cung cấp cho mỗi bơm đều đặt trong buồng sao cho một đám cháy trong bất kỳ buồng nào cũng không làm cho cả hai bơm ngừng hoạt động. Trên tàu có tổng dung tích 2000 trở lên bơm chữa cháy dự phòng phải là loại được lai độc lập và phải có đủ khả năng cấp nước cho hai họng cứu hỏa thỏa mãn yêu cầu của Đăng kiểm.

Trường hợp bố trí bơm chữa cháy chính đặt trong khoang thép nằm trong buồng máy chính có bơm chữa cháy chính khác sẽ không được coi là thỏa mãn các điều kiện này. Trên tàu có tổng dung tích nhỏ hơn 1000, nếu một đám cháy trong một khoang bất kỳ có thể làm cho tất cả các bơm ngừng hoạt động thì phải đặt một bơm chữa cháy dự phòng điều khiển độc lập và vận hành bằng cơ giới.

2. Sản lượng

(1) Bơm chữa cháy dự phòng cố định nêu ở -1 phải có sản lượng ít nhất là 25 m3/h đối với tàu có tổng dung tích nhỏ hơn 2000 và không được nhỏ hơn 40% tổng sản lượng của các bơm chữa cháy quy định ở 4.2.1-3 hoặc 25 m3/h cho những tàu có tổng dung tích 2000 trở lên, lấy trị số nào lớn hơn.

(2) Khi bơm đang cấp ra một lượng nước quy định ở (1) trên đây, áp suất nước tại bất kỳ họng chữa cháy nào cũng không được nhỏ hơn áp suất nhỏ nhất quy định ở 4.2.3-2.

3. Bố trí

(1) Nếu đặt bơm chữa cháy dự phòng cố định theo -1 trên đây, thì bơm này phải được đặt trong buồng an toàn cách xa buồng đặt các bơm chữa cháy chính. Nếu không thể thực hiện được điều này thì bơm chữa cháy dự phòng có thể được đặt ở buồng kề với buồng đặt các bơm chữa cháy chính, với điều kiện các vách và boong ngăn cách hai buồng này phải được bọc cách nhiệt ít nhất là cấp "A-60” theo tiêu chuẩn.

(2) Bất kỳ động cơ điêzen nào dùng để cấp năng lượng cho bơm phải có khả năng khởi động ngay được ở trạng thái lạnh đến nhiệt độ 0°C bằng cần quay tay. Nếu điều này không thể thực hiện được hoặc nếu gặp phải những nhiệt độ thấp hơn thì phải có các trang thiết bị cấp nhiệt và giữ nhiệt theo yêu cầu của Đăng kiểm, để đảm bảo khởi động được ngay. Nếu việc khởi động bằng tay là không thể thực hiện được thì có thể cho phép dùng thiết bị khởi động khác. Các thiết bị khởi động này phải sao cho có thể khởi động động cơ điêzen lai nguồn cấp năng lượng ít nhất là 6 lần trong thời gian 30 phút và ít nhất 2 lần trong 10 phút đầu.

(3) Bất kỳ kết dầu đốt hàng ngày nào cũng phải chứa đủ dầu đốt để bơm có thể chạy đủ tải trong vòng ít nhất là 3 giờ và bên ngoài buồng máy chính phải có đủ dầu đốt dự trữ để bơm có thể chạy đủ tải thêm 15 giờ nữa.

(4) Nếu đặt bơm chữa cháy dự phòng thì dầu đốt hoặc nguồn cấp năng lượng phải bố trí sao cho không bị tác động tức thì của đám cháy trong buồng đặt các bơm chữa cháy chính.

(5) Nếu thấy cần phải đặt ống hút nước biển của bơm chữa cháy dự phòng cố định trong buồng đặt các bơm chữa cháy chính, thì van hút nước biển phải có thể đóng mở được từ vị trí dễ tiếp cận và không bị ảnh hưởng của đám cháy ở trong buồng đặt các bơm chữa cháy chính.

(6) Cột áp hút tổng cộng và cột áp hút dương thực tổng cộng của bơm phải sao cho thỏa mãn các yêu cầu ở 4.2.1-4 (1) và phải đạt được các yêu cầu của 4.2.2-2 trong mọi điều kiện nghiêng, chúi, chòng chành ngang và dọc có thể gặp phải trong khai thác.

(7) Các hệ thống thông gió cho các buồng đặt nguồn cung cấp năng lượng độc lập cho bơm chữa cháy dự phòng phải sao cho loại trừ được tối đa khả năng khói sinh ra do lửa từ buồng máy lọt vào hoặc bị hút vào buồng này.

4.2.3. Đường ống chữa cháy chính
1. Trừ trường hợp đường kính của ống chỉ cần đủ để cấp nước 140 m3/h, đường kính của đường ống nước chữa cháy chính và các đường ống nhánh phải đủ để phân phối hiệu quả lượng nước quy định lớn nhất khi hai bơm đồng thời làm việc.

2. Khi hai bơm cùng làm việc phun nước qua các đầu phun quy định ở 4.2.5-5, lượng nước quy định ở -1 trên đây đi qua các họng chữa cháy kề cận, tại tất cả các họng phải đảm bảo được các áp suất tối thiểu sau đây :

(1) Tổng dung tích 6000 trở lên 0,27 N/mm2
(2) Tổng dung tích 1000 trở lên nhưng dưới 6000 0,25 N/mm2
(3) Tổng dung tích dưới 1000 áp suất chỉ cần tạo ra tia nước cao 12 m

3. Áp suất lớn nhất tại họng chữa cháy bất kỳ không được vượt quá áp suất mà tại đó việc điều khiển vòi rồng có hiệu quả.

4. Nếu các bơm khác như bơm dùng chung, bơm hút khô và bơm dằn.v.v..., được đặt trong buồng máy thì phải bố trí sao cho đảm bảo ít nhất một trong số các bơm đó, có sản lượng và áp suất tương ứng quy định ở 4.2.1- 4 (3) và 4.2.2-2, có đủ khả năng cung cấp nước cho ống chữa cháy chính.

4.2.4. Họng chữa cháy

1. Các họng chữa cháy phải được lắp đặt phù hợp với -2 và -3 dưới đây.

2. Số lượng và vị trí họng chữa cháy
Số lượng và vị trí của họng phải sao cho có ít nhất hai luồng nước xuất phát từ các họng chữa cháy mà trong đó một luồng chỉ từ một đoạn của vòi rồng có thể phun tới phần bất kỳ nào của tàu mà bình thường thuyền viên có thể đến được trong lúc tàu đang chạy và tới được phần bất kỳ của khoang hàng bất kỳ khi không có hàng bất kỳ hoặc khoang đặc biệt bất kỳ. Trong trường hợp cuối hai luồng nước đó phải đến được phần bất kỳ của khoang này, mỗi luồng chỉ từ một đoạn của vòi rồng. Ngoài ra các họng chữa cháy phải đặt gần lối vào các khoang được bảo vệ.

3. Đường ống và họng chữa cháy

(1) Không được sử dụng vật liệu dễ bị hư hỏng vì nhiệt để làm đường ống chữa cháy chính và họng chữa cháy trừ khi được bảo vệ thích hợp. Các ống và họng chữa cháy phải được đặt sao cho dễ lắp các vòi rồng vào đó. Các ống và họng chữa cháy phải bố trí sao cho tránh được băng hóa. Trên những tàu có thể chở hàng trên boong, vị trí của các họng phải sao cho dễ dàng tiếp cận được ngay và giảm đến mức tối đa nguy cơ bị hư hỏng do tác động của hàng hóa. Trừ khi chỉ đặt một vòi rồng và một đầu phun cho mỗi họng chữa cháy ở trên tàu, phải trang bị sao cho có thể lắp lẫn các bộ phận của vòi rồng và đầu phun.

(2) Mỗi vòi rồng phải được đặt van để đảm bảo có thể tháo vòi khi bơm đang làm việc.

(3) Trong buồng ở, buồng phục vụ và buồng máy số lượng và vị trí của họng chữa cháy phải phù hợp với các yêu cầu ở -2 trên đây.

(4) Tất cả các họng chữa cháy trong buồng máy loại A phải được lắp vòi rồng có đầu phun như quy định ở 4.2.5.

(5) Các van cách li để tách phần ống chữa cháy chính trong buồng máy có một bơm chữa cháy chính hoặc các bơm khác với phần còn lại của đường ống chữa cháy chính phải được đặt ở nơi dễ tiếp cận và được bảo vệ ở ngoài buồng máy. Ống chữa cháy chính phải được đặt sao cho khi các van cách ly đóng lại thì tất cả các họng chữa cháy, trừ các họng nằm trong buồng máy đã nêu ở trên, có thể vẫn được cấp nước bởi bơm chữa cháy không nằm trong buồng máy thông qua các ống không đi qua buồng máy đó. Đặc biệt, Đăng kiểm có thể cho phép những đoạn ngắn của ống hút dự phòng và đường ống cấp nước được đi qua buồng máy nếu không thể đặt ống ở bên ngoài với điều kiện vẫn duy trì được tính chịu lửa của ống bằng cách bọc ống trong vỏ thép chắc chắn.

4.2.5. Vòi rồng và đầu phun chữa cháy

1. Các vòi rồng và đầu phun phải được trang bị phù hợp với quy định ở từ -2 tới -5 dưới đây:

2. Vòi rồng cần phải làm bằng vật liệu có độ bền cao được Đăng kiểm công nhận và có đủ chiều dài để hướng tia nước tới bất kỳ không gian nào mà theo quy định phải dùng đến chúng. Chiều dài lớn nhất của vòi rồng nói chung không vượt quá 20 mét. Mỗi vòi rồng phải được gắn đầu phun và các phụ kiện cần thiết khác. Vòi rồng được quy định là “Vòi rồng chữa cháy” cùng với các dụng cụ và phụ kiện của nó phải được giữ ở điều kiện sẵn sàng sử dụng ở nơi dễ thấy gần các họng cấp nước hoặc bích nối.

3. Tàu phải có vòi rồng với đường kính và số lượng thỏa mãn yêu cầu của Đăng kiểm.

4. Số lượng vòi rồng được trang bị, mỗi chiếc có kèm cả phụ kiện và đầu phun, phải là một chiếc cho 30 mét chiều đài của tàu và một chiếc dự trữ, nhưng trong mọi trường hợp không được ít hơn năm chiếc đối với tàu có tổng dung tích 1.000 trở Iên và ba chiếc đối với các tàu nhỏ hơn. Số lượng này không kể những vòi rồng yêu cầu đối với buồng máy loại A. Nếu cần, số lượng vòi rồng phải được tăng thêm để đảm bảo rằng bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng có đủ số lượng và dễ lấy, có lưu ý đến loại tàu, đặc điểm tuyến đường mà tàu phục vụ.

5. Đầu phun

(1) Đường kính tiêu chuẩn của đầu phun phải là 12, 16 và 19 mi-li-mét hoặc càng gần với trị số này càng tốt. Có thể dùng đường kính lớn hơn nếu được Đăng kiểm chấp nhận.

(2) Đối với buồng ở và buồng phục vụ không cần dùng đầu phun có đường kính lớn hơn 12 mi-li-mét.

(3) Đối với các buồng máy và những vị trí ở bên ngoài kích thước đầu phun phải sao cho đạt được lượng nước lớn nhất từ hai tia nước với áp suất quy định ở 4.2.3-2 khi bơm nhỏ nhất làm việc với điều kiện là không cần dùng đến đầu phun kích thước lớn hơn 19 mi-li-mét.

(4) Tất cả các đầu phun phải là kiểu hai tác dụng đã được công nhận (tức là phun sương và phun thành tia) có van ngắt.

4.2.6. Các bơm dùng cho các hệ thống chữa cháy khác

Các bơm theo quy định dùng để cấp nước cho các hệ thống chữa cháy khác theo yêu cầu ở Chương này, các nguồn cấp năng lượng và thiết bị điều khiển chúng phải được đặt ở bên ngoài của một hoặc nhiều khoang do hệ thống này bảo vệ và phải được bố trí sao cho đám cháy trong một hoặc nhiều khoang được bảo vệ này sẽ không làm cho bất kỳ hệ thống nào mất tác dụng.

4.2.7. Hệ thống chữa cháy cố định bằng khí

1. Qui định chung

(1) Không được sử dụng chất chữa cháy mà bản thân nó hoặc khi sử dụng có tạo ra khí độc với khối lượng gây nguy hiểm cho con người.

(2) Các ống cần thiết để dẫn khí chữa cháy vào các buồng được bảo vệ đều phải có van điều khiển có đánh dấu để chỉ rõ các buồng mà ống dẫn vào. Cần phải có thiết bị thích hợp để tránh vô tình xả khí vào bất kỳ khoang nào.

(3) Cần phải bố trí các ống để phân phối khí chữa cháy và các đầu phun sao cho phân phối đều khí chữa cháy.

(4) Cân có phương tiện để đóng tất cả các lỗ mà qua đó không khí có thể lọt vào hoặc để cho khí chữa cháy thoát ra khỏi khoang được bảo vệ.

(5) Nếu thể tích không khí tự do trong các thiết bị cấp không khí ở trong một buồng nào đó lớn đến mức khi chúng được giải phóng trong trường hợp có cháy trong khoang đó lượng không khí giải phóng ra này có thể làm ảnh hưởng đáng kể đến hệ thống chữa cháy cố định thì Đăng kiểm có thể yêu cầu tăng thêm lượng khí chữa cháy.

(6) Cần phải lắp đặt thiết bị báo động bằng âm thanh để thông báo và việc xả khí chữa cháy vào các buồng thường xuyên có người làm việc hoặc ra vào. Tín hiệu này phải phát vào thời điểm thích hợp trước lúc xả khí vào buồng.

(7) Các phương tiện điều khiển hệ thống chữa cháy cố định bằng khí phải dễ dàng tiếp cận và đơn giản khi sử dụng và phải được tập trung lại với nhau tại càng ít vị trí càng tốt ở những nơi mà đám cháy trong buồng được bảo vệ không gây cản trở. Tại mỗi vị trí phải có bảng chỉ dẫn rõ ràng cách sử dụng hệ thống có lưu ý đến an toàn cho con người.

(8) Không được phép xả tự động khí chữa cháy.

(9) Nếu lượng khí chữa cháy yêu cầu để bảo vệ nhiều hơn một buồng thì lượng khí dự trữ không cần nhiều hơn lượng lớn nhất được quy định cho một buồng được bảo vệ.

(10) Các bình áp lực được quy định để chứa khí chữa cháy không phải là hơi nước phải được đặt bên ngoài các khoang được bảo vệ theo quy định ở 1.2.1-3 trên đây.

(11) Cần phải lắp thiết bị để thuyền viên kiểm tra một cách an toàn lượng khí trong bình áp lực.

(12) Các bình chứa khí chữa cháy và các bộ phận chịu áp lực đi kèm phải được thiết kế theo mã số áp lực thỏa mãn yêu cầu của Đăng kiểm có xét tới vị trí và nhiệt độ tối đa ở môi trường bên ngoài có thể gặp khi sử dụng.

(13) Các phụ tùng dự trữ của hệ thống phải được cất giữ ở trên tàu và phải thỏa mãn yêu cầu của Đăng kiểm.

(14) Không được phép dùng hidrocacbon đã halogen hóa làm công chất chữa cháy 

2. Hệ thống CO2
(1) Đối với buồng máy, lượng CO2 cần thiết phải đủ để tạo ra một thể tích nhỏ nhất của khí tự do bằng thể tích lớn hơn trong số thể tích sau đây :

(a) 40% tổng thể tích của buồng máy lớn nhất cần bảo vệ, thể tích này không bao gồm phần vách quây buồng máy ở trên độ cao mà tại đó diện tích nằm ngang của phần vách quây bằng hoặc nhỏ hơn 40% diện tích nằm ngang của buồng máy đang xét ở phần giữa của chiều cao từ mặt trên của đáy đôi đến phần thấp nhất của vách quây, hoặc

(b) 35% tổng thể tích của buồng máy lớn nhất cần được bảo vệ, kể cả phần vách quây buồng máy với điều kiện là số % nói trên có thể giảm tới 35% và 30% tương ứng cho tàu cá có tổng dung tích 2000 và nhỏ hơn nếu hai hoặc nhiều buồng máy không bị ngăn cách hoàn toàn thì chúng được coi là một buồng.

(2) Trong mục này thể tích tự do của CO2 phải được lấy bằng 0,56 m3/kg.

(3) Đối với buồng máy hệ thống ống cố định phải sao cho 85% lượng khí có thể phun vào buồng trong 2 phút.

(4) Phải có hai thiết bị tách biệt điều khiển sự xả khí CO2 vào khoang được bảo vệ và phải đảm bảo sự hoạt động tin cậy của thiết bị báo động.

(a) Một thiết bị điều khiển phải được dùng để xả khí từ bình chứa. Còn thiết bị điều khiển kia phải được sử dụng để mở van của đường ống dẫn khí vào khoang được bảo vệ.

(b) Hai thiết bị điều khiển này phải được đặt trong hộp riêng ở trong buồng riêng. Nếu hộp đựng thiết bị điều khiển có khóa thì chìa khóa phải được đặt ở trong ngăn kính loại có thể đập vỡ được đặt ở vị trí dễ thấy bên cạnh hộp.

3. Hệ thống hơi nước

Nói chung không được dùng hơi nước làm chất chữa cháy cho hệ thống chữa cháy cố định. Nếu Đăng kiểm cho phép, chỉ được dùng trong những khu vực hạn chế làm chất bổ sung cho khí chữa cháy theo quy định và với điều kiện là một hoặc nhiều nồi hơi có sẵn để cấp hơi phải cấp ít nhất 1 ki-lô-gam hơi trong một giờ cho 0,75 m3 tổng thể tích của khoang được bảo vệ lớn nhất. Ngoài việc phải thỏa mãn các yêu cầu nói trên các hệ thống này về mọi phương diện đều phải được tính toán và được Đăng kiểm chấp nhận.

4. Các hệ thống khí khác

(1) Nếu khí không phải là CO2 hoặc hơi nước nêu ở -3 được sản xuất tại tàu và được dùng làm khí chữa cháy thì nó phải là sản phẩm khí khi đốt dầu có hàm lượng ô-xi, khí CO2, các thành phần ăn mòn và các chất rắn cháy được đã được giảm tới mức nhỏ nhất cho phép.

(2) Nếu dùng những khí đó làm khí chữa cháy trong hệ thống chữa cháy cố định để bảo vệ buồng máy thì chúng phải có khả năng bảo vệ tương đương với hệ thống dùng CO2.

(3) Nếu dùng khí đó làm khí chữa cháy trong hệ thống chữa cháy cố định cho khoang hàng thì phải có một lượng đủ để mỗi giờ cấp được một thể tích khí tự do ít nhất bằng 25% tổng thể tích của khoang được bảo vệ lớn nhất theo cách đó trong vòng 72 giờ.

4.2.8. Bình chữa cháy xách tay

1. Kiểu và thiết kế

(1) Tất cả các bình chữa cháy xách tay đều phải có kiểu và thiết kế đã được duyệt.

(2) Thể tích các bình chữa cháy bằng chất lỏng xách tay không được lớn hơn 13,5 lít và không nhỏ hơn 9 lít.

Các bình khác cũng không được vượt quá lượng xách tay tương đương của bình chữa cháy bằng chất lỏng 13,5 lít và không được nhỏ hơn khả năng chữa cháy tương đương với bình chữa cháy bằng chất lỏng xách tay loại 9 lít.

(3) Tính tương đương của các bình chữa cháy xách tay phải được Đăng kiểm xác định.

2. Chất nạp dự trữ

Mỗi bình xách tay phải có chất nạp dự trữ để có thể nạp dễ dàng ở trên tàu, nếu không thể nạp được ở trên tàu thì phải bố trí gấp đôi số bình chữa cháy xách tay.

3. Chất chữa cháy

Không được dùng bình chữa cháy xách tay chứa chất chữa cháy mà bản thân nó hoặc khi sử dụng sẽ tạo ra khí độc có hại cho con người.

4. Thiết bị tạo bọt xách tay

Thiết bị tạo bọt xách tay phải có đầu phun hỗn hợp bọt không khí kiểu tiết lưu có khả năng lắp vào ống nước chữa cháy chính bằng vòi rồng và một bình xách tay chứa ít nhất 20 lít chất tạo bọt và một bình dự trữ. Đầu phun phải tạo ra bọt thích hợp để chữa cháy do dầu với lưu lượng ít nhất là 1,5 m3/ph.

5. Vị trí
Một trong số các bình chữa cháy xách tay dùng trong bất kỳ buồng nào phải được đặt gần lối ra vào của buồng đó.

4.2.9. Hệ thống chữa cháy cố định bằng bọt có độ nở thấp trong buồng máy

1. Khối lượng bọt
Ngoài các yêu cầu ở 4.2.16 nếu trong buồng máy có đặt hệ thống chữa cháy cố định bằng bọt có độ nở thấp thì hệ thống đó phải xả được qua các miệng phun cố định một lượng bọt đủ lớn để phủ một lớp bọt dày 150 mi-li-mét lên diện tích đơn lẻ lớn nhất mà dầu đốt có thể tràn ra trong vòng không quá 5 phút.

2. Hệ thống

Hệ thống này phải tạo ra bọt thích hợp để dập cháy do dầu. Phải có thiết bị để phân phối bọt một cách hiệu quả qua hệ thống ống và van điều khiển hoặc vòi cố định tới các miệng phun tương ứng, để định hướng hữu hiệu dòng bọt bằng các đầu phun cố định lên những vị trí có nguy cơ cháy chủ yếu khác trong buồng được bảo vệ. Độ nở của bọt không được lớn hơn 12/1.

3. Phương tiện điều khiển

Các phương tiện điều khiển của các hệ thống này phải dễ tiếp cận và vận hành đơn giản và phải được bố trí tập trung tại càng ít vị trí càng tốt ở những nơi không bị trở ngại do cháy trong buồng được bảo vệ.

4.2.10. Hệ thống chữa cháy cố định bằng bọt có độ nở cao trong buồng máy

1. Khối lượng bọt

(1) Mọi hệ thống chữa cháy cố định bằng bọt có độ nở cao theo yêu cầu trong buồng máy phải xả được nhanh chóng qua miệng phun cố định một lượng bọt đủ để lấp đầy buồng được bảo vệ lớn nhất với tốc độ ít nhất 1 mét chiều cao trong 1 phút. Lượng chất lỏng tạo bọt dự trữ phải đủ để tạo ra một thể tích bọt bằng 5 lần thể tích của buồng được bảo vệ lớn nhất. Độ nở của bọt không được vượt quá 1000/1.

(2) Đăng kiểm có thể cho phép dùng những hệ thống và tốc độ xả khác nếu xét thấy chúng có khả năng bảo vệ tương đương.

2. Hệ thống

Các ống dẫn bọt, thiết bị nạp không khí cấp cho máy tạo bọt và số lượng các tổ hợp tạo bọt phải đảm bảo sao cho tạo ra bọt và phân phối bọt có hiệu quả. Vị trí đặt các ống dùng cho máy tạo bọt phải sao cho đám cháy trong buồng được bảo vệ không ảnh hưởng đến thiết bị tạo bọt.

3. Phương tiện điều khiển
Máy tạo bọt, nguồn cấp năng lượng cho máy, chất lỏng tạo bọt và các phương tiện điều khiển hệ thống phải dễ tiếp cận, vận hành đơn giản và cố gắng bố trí tập trung ở những nơi mà không bị cản trở do đám cháy trong buồng được bảo vệ.

4.2.11. Hệ thống chữa cháy cố định bằng nước phun thành sương trong buồng máy

1. Quy định chung

Các hệ thống chữa cháy cố định bằng nước phun thành sương trong buồng máy phải được lắp đầu phun có kiểu được duyệt.

2. Các đầu phun

Số lượng và vị trí của các đầu phun phải thỏa mãn yêu cầu của Đăng kiểm và phải sao cho đảm bảo phân phối có hiệu quả trung bình ít nhất 5 l/m2 trong một phút trong các buồng được bảo vệ. Nếu thấy cần phải tăng tốc độ phun sương thì tốc độ phun sương phải thỏa mãn yêu cầu của Đăng kiểm. Các đầu phun phải đặt cao hơn hông tàu, nóc két và các khu vực mà dầu có thể tràn ra khác và đồng thời phải cao hơn các vị trí để có nguy cơ cháy đã được xác định trong buồng máy.

3. Hệ thống

(1) Hệ thống có thể được chia thành nhiều cụm, các van phân phối của các cụm phải được điều khiển từ những vị trí dễ tiếp cận nằm ngoài buồng được bảo vệ và phải không bị ngắt do xảy ra cháy.

(2) Hệ thống này phải luôn được giữ ở áp suất cần thiết và bơm cấp nước cho hệ thống phải tự động làm việc khi áp suất trong hệ thống tụt xuống.

(3) Bơm phải có thể cấp được nước ở áp suất cần thiết một cách đồng thời cho tất cả các cụm của hệ thống trong bất kỳ buồng được bảo vệ nào. Bơm và thiết bị điều khiển bơm phải đặt ngoài một hoặc nhiều buồng được bảo vệ. Hệ thống phải có thể không bị ngừng hoạt động do có đám cháy trong một hoặc nhiều buồng được bảo vệ bằng hệ thống phun nước thành sương.

(4) Bơm có thể được lai độc lập bằng động cơ đốt trong, nhưng nếu bơm hoạt động phụ thuộc vào năng lượng cấp từ máy phát dự phòng thì máy phát dự phòng phải có khả năng tự động khởi động khi mất nguồn điện chính để có ngay nguồn năng lượng cho bơm quy định ở (3) trên đây. Nếu bơm được lai độc lập bằng động cơ đốt trong thì động cơ phải được bố trí sao cho đám cháy trong buồng được bảo vệ không ảnh hưởng tới việc cấp khí cho động cơ.

(5) Phải đặc biệt quan tâm để tránh tắc các đầu phun do cặn bẩn trong nước hoặc do gỉ đường ống, đầu phun, các van và bơm.

4.2.12. Hệ thống phát hiện, báo cháy và phun nước tự động

1. Bất kỳ hệ thống phát hiện, báo cháy và phun nước tự động nào theo yêu cầu phải có khả năng hoạt động ngay lập tức trong mọi thời điểm và không cần đến tác động của thuyền viên. Hệ thống này phải là kiểu ống ướt, nhưng các phần ống nhỏ để trần có thể là kiểu ống khô nếu đó là sự phòng ngừa cần thiết. Những phần của hệ thống có thể đóng băng trong lúc khai thác đều phải được bảo vệ tránh băng hóa. Hệ thống đó phải chứa đầy nước có áp suất cần thiết và phải có biện pháp để cấp nước liên tục như đã quy định.

Mỗi cụm đầu phun phải có cả thiết bị để tự động phát tín hiệu báo động bằng ánh sáng và âm thanh lại một hoặc nhiều bộ phận chỉ báo vào bất cứ lúc nào khi đầu phun làm việc. Hệ thống báo động đó phải có khả năng thông báo được các sự cố xảy ra trong hệ thống.

Trên tàu cá, các bộ phận chỉ báo phải thông báo được rằng ở cụm nào hệ thống đang có cháy xảy ra và phải được đặt tập trung ở buồng lái, ngoài ra các bộ phận báo động bằng ánh sáng và âm thanh phải được đặt ở vị trí bên ngoài buồng lái để đảm bảo được rằng thuyền viên nhận được ngay tín hiệu đó.

2. Các đầu phun phải được gộp thành các cụm riêng biệt, mỗi cụm có nhiều nhất là 200 đầu phun.

Mỗi cụm đầu phun phải có khả năng được tách biệt bằng một van. Trong mỗi cụm, van phải được đặt ở nơi dễ tiếp cận và phải có chỉ báo rõ vị trí đóng mở của van. Phải có biện pháp để tránh người không có trách nhiệm sử dụng van đó.

Trong hệ thống cần phải lắp đồng hồ áp lực tại van chặn của mỗi cụm đầu phun và tại trạm điều khiển trung tâm.

Các đầu phun phải chịu được ăn mòn do môi trường biển. Trong các buồng ở và buồng phục vụ các đầu phun phải bắt đầu hoạt động ở giới hạn nhiệt độ từ 68°C tới 79oC, trừ các khu vực có nhiệt độ môi trường cao như phòng sấy thì nhiệt độ làm việc có thể tăng thêm nhưng không được quá 30°C cao hơn nhiệt độ lớn nhất của boong.

Cần phải có bảng danh mục hoặc sơ đồ tại từng bộ phận chỉ báo chỉ rõ các buồng được bảo vệ và vị trí khu vực mà từng cụm phục vụ. Phải có các bảng hướng dẫn thử và bảo dưỡng thích hợp.

3. Các đầu phun phải được, đặt ở vị trí cao hơn đầu người và theo một sơ đồ thích hợp để duy trì tốc độ phun nước trung bình không dưới 5 l/m2 trong một phút lên diện tích phục vụ định mức của đầu phun đó. Tuy vậy, Đăng kiểm có thể cho phép dùng các đầu phun cấp một lượng nước khác được phân bố thích hợp không kém hiệu quả hơn so với quy định ở trên thỏa mãn yêu cầu của Đăng kiểm.

4. Phải đặt một két áp lực có thể tích ít nhất bằng hai lần lượng nước quy định dưới đây. Két này phải có một lượng nước ngọt thường trực tương đương với lượng nước do bơm được nêu ở -5 phun ra trong một phút và phải đặt thiết bị để duy trì áp suất không khí trong két sao cho sau khi sử dụng lượng nước ngọt thường trực trong két, áp suất không khí trong két vẫn không nhỏ hơn áp suất làm việc của đầu phun cộng với áp suất cột nước đo từ đáy két đến đầu phun cao nhất trong hệ thống. Phải có thiết bị thích hợp để bổ sung khí nén và nước ngọt vào bể. Cần đặt ống đo nước bằng thủy tinh để chỉ thị chính xác mực nước trong bể.
Phải có thiết bị để ngăn không cho nước biển lọt vào trong két.

5. Cần phải lắp một bơm truyền động cơ giới độc lập chỉ nhằm mục đích tự động cấp nước liên tục cho các đầu phun. Bơm phải tự động làm việc khi áp suất trong hệ thống tụt xuống trước khi lượng nước ngọt thường trực trong kết áp lực cạn hoàn toàn. Bơm và hệ thống ống phải duy trì được áp suất cần thiết ở cột áp của đầu phun cao nhất để đảm bảo một lượng nước liên tục đủ để đồng thời phủ lên một diện tích nhỏ nhất là 280 m2 với tốc độ quy định -3 trên đây.

Phải bố trí trên đầu ra của bơm một van kiểm tra có ống thoát hở và ngắn. Diện tích thông qua hiệu dụng của van và ống phải đủ để sản lượng bơm theo yêu cầu thoát ra trong khi vẫn duy trì được áp suất trong hệ thống quy định ở -4 trên đây.

Van thông biển của bơm nếu có thể phải đặt trong buồng bơm thì phải bố trí sao cho khi tàu ở trạng thái nổi không cần phải ngừng cấp nước biển cho bơm này trong bất kỳ trường hợp nào trừ khi kiểm tra hoặc sửa chữa bơm.

6. Bơm và két nước phục vụ cho đầu phun phải được đặt ở vị trí cách xa thích đáng bất kỳ buồng máy loại A nào và không được đặt ở trong buồng được hệ thống phun này bảo vệ theo yêu cầu.

7. Trên tàu hàng phải có ít nhất hai nguồn năng lượng cho bơm nước biển và hệ thống phát hiện và báo cháy tự động. Nếu bơm chạy bằng điện thì phải được nối với nguồn điện chính, nguồn này ít nhất phải có hai máy phát phục vụ. Dây dẫn điện phải được bố trí tránh xa nhà bếp, buồng máy và các buồng kín có nguy cơ cháy cao trừ trường hợp cần thiết phải đấu vào các bảng điện nằm trong các buồng ấy. Một trong số các nguồn điện cấp cho hệ thống phát hiện và báo cháy phải là nguồn dự phòng. Nếu một nguồn cấp cho bơm là động cơ đốt trong thì, ngoài phải thỏa mãn qui định ở -6 trên đây, phải bố trí sao cho đám cháy trong bất kỳ một buồng được bảo vệ nào cũng không ảnh hưởng tới nguồn cấp không khí cho động cơ.

8. Hệ thống phun nước phải nối với hệ thống ống chữa cháy chính của tàu qua van chặn một chiều có khóa ở đầu nối để tránh dòng nước từ hệ thống phun nước chảy ngược trở lại đường ống chữa cháy chính.

9. Phải có một van thử để kiểm tra thiết bị báo động tự động cho từng cụm đầu phun bằng cách xả đi một lượng nước tương đương với lượng nước hụt đi khi một đầu phun làm việc. Van thử của mỗi cụm phải đặt gần van chặn của cụm đó.

Phải có thiết bị để kiểm tra sự tự động làm việc của bơm khi áp suất trong hệ thống giảm xuống.

Phải có công tắc tại một trong số các vị trí chỉ báo nêu ở -1 trên đây để kiểm tra các thiết bị báo động và đồng hồ chỉ báo của mỗi cụm đầu phun.

10. Phải trang bị các đầu phun dự trữ cho mỗi cụm đầu phun thỏa mãn yêu cầu của Đăng kiểm.

4.2.13. Hệ thống phát hiện và báo cháy cố định

1. Các yêu cầu chung

(1) Mọi hệ thống phát hiện và báo cháy cố định có các nút báo động bằng tay đều phải làm việc lập tức trong mọi thời điểm.

(2) Các nguồn cấp năng lượng và mạch điện cần cho sự hoạt động của hệ thống phải được theo dõi sự mất nguồn hoặc tình trạng sự cố thích hợp. Sự xuất hiện các sự cố phải được thông báo bằng tín hiệu âm thanh và ánh sáng khác với tín hiệu báo cháy tại bảng điều khiển.

(3) Phải có ít nhất hai nguồn cấp năng lượng cho thiết bị điện của hệ thống phát hiện và báo cháy. Một trong số đó phải là nguồn dự phòng. Việc cấp năng lượng phải do những dây dẫn riêng chỉ dùng cho mục đích này. Các dây này phải được đấu vào cầu dao chuyển mạch tự động đặt ở bảng điều khiển hoặc gần bảng điều khiển của hệ thống phát hiện cháy.

(4) Các cảm biến và các nút báo động bằng tay phải được tập trung thành từng cụm. Sự làm việc của một cảm biến hoặc nút báo động bằng tay phải được thông báo bằng tín hiệu âm thanh và ánh sáng ở bảng điều khiển và các bộ phận chỉ báo. Nếu trong vòng 2 phút các tín hiệu đó không có người nhận được thì tín hiệu bằng âm thanh phải tự động phát ra trên khắp các buồng ở và buồng phục vụ của thuyền viên, trạm điều khiển và buồng máy loại A. Hệ thống báo động bằng âm thanh này không nhất thiết phải là gắn liền với hệ thống phát hiện cháy.

(5) Bảng điều khiển phải được đặt ở buồng lái hoặc trạm điều khiển chữa cháy chính.

(6) Các bảng chỉ báo phải chỉ rõ được ở cụm nào đã có cảm biến hoặc nút báo động bằng tay làm việc. Ít nhất một bảng chỉ báo phải được bố trí sao cho, trừ khi tàu không hoạt động, những thuyền viên có trách nhiệm có thể dễ dàng tiếp cận vào bất kỳ lúc nào khi tàu ở trên biển hoặc ở cảng. Một bảng chỉ báo phải đặt ở buồng lái nếu bảng điều khiển đặt ở trạm điều khiển chữa cháy trung tâm.

(7) Ở trên hoặc bên cạnh bảng chỉ báo phải có sơ đồ chỉ rõ các buồng được phục vụ và vị trí của các cụm.

(8) Nếu hệ thống phát hiện cháy không có các thiết bị xử lý đi kèm với các cảm biến riêng rẽ đặt xa nhau thì một cụm không được bao quát nhiều hơn một boong trong khu vực các buồng ở buồng phục vụ và trạm điều khiển trừ cụm bao quát cho cầu thang kín. Để tránh gây trở ngại cho việc xác định nguồn phát lửa, số lượng các khoang kín trong một cụm phải được giới hạn theo yêu cầu của Đăng kiểm. Trong mọi trường hợp, số lượng các khoang kín trong một cụm không được lớn hơn 50. Nếu hệ thống phát hiện cháy được lắp các cảm biến phát hiện lửa riêng rẽ và cách xa nhau thì các cụm có thể bao quát vài boong và số lượng các buồng kín là tùy chọn.
(9) Cụm các cảm biến bao quát trạm điều khiển buồng phục vụ hoặc buồng ở không được bao gồm buồng máy loại A.

(10) Các cảm biến phải hoạt động bằng nhiệt, khói hoặc các sản phẩm cháy khác, ngọn lửa hoặc hỗn hợp bất kỳ của các yếu tố này. Các cảm biến hoạt động bằng những yếu tố biểu thị có xuất hiện cháy khác có thể được Đăng kiểm chấp nhận nếu độ nhạy của chúng không kém so với các cảm biến nói trên. Các cảm biến lửa chỉ được dùng bổ sung cho các cảm biến khói hoặc nhiệt.

(11) Phải có những tài liệu hướng dẫn và các phụ tùng để thử và bảo dưỡng.

(12) Sự hoạt động của hệ thống phát hiện cháy phải được thử định kỳ thỏa mãn yêu cầu của Đăng kiểm bằng cách dùng thiết bị tạo ra khí nóng ở nhiệt độ thích hợp, khói hoặc các phần tử bay hơi có giới hạn tỷ trọng hoặc độ hạt thích hợp hoặc các hiện tượng khác có liên quan đến xuất hiện cháy mà theo đó cảm biến được thiết kế. Tất cả các cảm biến phải có kiểu thích hợp để có thể thử hoạt động được và lắp đặt bình thường không cần thay đổi một bộ phận nào.

(13) Không được dùng hệ thống phát hiện cháy vào mục đích khác trừ khi cho phép đóng được các cửa chống cháy và chức năng tương tự bảng điều khiển.

(14) Nếu hệ thống phát hiện cháy có phương tiện xử lý đi kèm với mỗi cảm biến nhận dạng riêng rẽ đặt xa nhau thì việc bố trí phải thỏa mãn yêu cầu của Đăng kiểm.

2. Những yêu cầu về việc lắp đặt

(1) Các nút báo động bằng tay phải được đặt ở khắp các buồng ở, buồng phục vụ và trạm điều khiển. Một nút báo động bằng tay phải đặt ở mỗi lối ra vào. Các nút báo động bằng tay phải tiếp cận được ngay trên các hành lang của mỗi boong sao cho không có phần nào của hành lang cách một nút báo động quá 20 mét.

(2) Cảm biến khói phải được đặt ở tất cả các hành lang cầu thang và lối thoát trong khu vực buồng ở. Phải đặt các cảm biến khói riêng trong đường ống thông gió.

(3) Nếu theo yêu cầu phải có hệ thống phát hiện và báo cháy cố định để bảo vệ các buồng ngoài các buồng quy định ở (2) trên đây thì ít nhất phải có một cảm biến phù hợp với -1 trên dây trong mỗi buồng đó.

(4) Các cảm biến phải bố trí để đạt được khả năng làm việc tối ưu. Cần tránh các vị trí gần xà boong và ống thông gió hoặc những nơi mà đặc điểm của luồng không khí có ảnh hưởng xấu tới sự hoạt động và những nơi dễ bị va chạm hoặc hư hỏng vật lý. Nói chung các cảm biến nằm cao hơn đầu người phải cách xa các vách một khoảng ít nhất 0,5 mét.

(5) Khoảng cách lớn nhất giữa các cảm biến phải phù hợp với Bảng 5/4.3 dưới đây :

Đăng kiểm có thể yêu cầu hoặc cho phép các khoảng cách khác căn cứ vào các số liệu xác định tính chất của cảm biến.

(6) Mạng điện trong thành phần của hệ thống phải được bố trí tránh nhà bếp, buồng máy loại A, và những buồng kín có nguy cơ cháy cao khác, trừ khi cần phải bố trí để phát hiện và báo cháy cho chính buồng ấy hoặc phải nối vào nguồn cấp năng lượng đặt trong đó.

Bảng 5/4.3 Khoảng Cách giữa Các Cảm Biến

	Loại cảm biến
	Diện tích lớn hơn của nền sàn trên một cảm biến
	Khoảng cách lớn nhất giữa các tâm
	Khoảng cách lớn nhất tính từ vách

	Nhiệt
	37 m2
	9 m
	4.5 m

	Khói
	74 m2
	11 m
	5.5 m


3. Yêu cầu về thiết kế

(1) Hệ thống và thiết bị phải được thiết kế thích hợp để chịu được sự dao động điện áp của nguồn cấp điện và chế độ chuyển mạch, sự thay đổi của nhiệt độ môi trường, sự rung động, độ ẩm, xóc, va đập và ăn mòn thường gặp phải trên tàu.

(2) Các cảm biến khói nêu ở -2 (2) trên đây phải được chứng nhận là hoạt động trước khi mật độ của khói che khuất vượt quá 12,5% trên m2, nhưng chưa hoạt động khi mật độ khói che phủ chưa vượt quá 2% trên m2. Các cảm biến khói đặt trong các buồng khác phải làm việc trong giới hạn độ nhạy được Đăng kiểm chấp thuận có lưu ý đến hiện tượng kém nhạy hoặc quá nhạy của cảm biến.

(3) Cảm biến nhiệt độ phải được chứng nhận là hoạt động trước khi nhiệt độ vượt quá 78oC  nhưng chưa hoạt động khi nhiệt độ chưa vượt quá 54°C và khi nhiệt độ tăng tới giới hạn này với tốc độ nhỏ hơn 1°C trên một phút. Ở tốc độ tăng nhiệt cao hơn cảm biến nhiệt phải làm việc trong những giới hạn thỏa mãn yêu cầu của Đăng kiểm có lưu ý đến hiện tượng kém nhạy hoặc quá nhạy.

(4) Theo thỏa thuận với Đăng kiểm nhiệt độ làm việc cho phép của cảm biến nhiệt có thể tăng 30°C cao hơn nhiệt độ của trần buồng sấy và các buồng tương tự có nhiệt độ môi trường bình thường cao.

4.2.14. Hệ thống phát hiện khói bằng tách mẫu

1. Yêu cầu chung

(1) Các hệ thống phát hiện khói bằng tách mẫu phải có khả năng hoạt động liên tục trong suốt thời gian và phải hoạt động trong khoảng thời gian phản ứng thỏa mãn yêu cầu của Đăng kiểm. Tuy vậy, các hệ thống làm việc theo nguyên tắc quét tuần tự có thể được chấp nhận nếu các hệ thống này có thể hoạt động trong thời gian phản ứng thỏa mãn yêu cầu của Đăng kiểm.

(2) Nguồn cấp năng lượng và các mạch điên cần thiết cho hoạt động của hệ thống phát hiện khói bằng tách mẫu phải được theo dõi khả năng mất nguồn hoặc tình trạng sự cố thích hợp. Sự xuất hiện của tình trạng sự cố phải được thông báo bằng tín hiệu báo sự cố bằng âm thanh và ánh sáng ở bảng điều khiển phân biệt với tín hiệu báo cháy.

(3) Ít nhất phải có hai nguồn cung cấp năng lượng cho thiết bị điện dùng cho các hệ thống phát hiện khói bằng tách mẫu, trong đó có một là nguồn dự phòng.

(4) Sự phát hiện khói hoặc các sản phẩm cháy khác phải được thông báo bằng tín hiệu ánh sáng và âm thanh ở bảng điều khiển và buồng lái.

(5) Bảng điều khiển phải được đặt ở buồng lái hoặc ở trạm điều khiển chữa cháy chính.

(6) Phải có sơ đồ chỉ rõ các buồng được bảo vệ ở trên hoặc cạnh bảng điều khiển.

(7) Hệ thống ống lấy mẫu phải sao cho có thể xác định dễ dàng vị trí đám cháy.

(8) Để thử và bảo dưỡng hệ thống, phải có các hướng dẫn và các phụ tùng dự trữ thích hợp.

(9) Phải thử theo chu kỳ các hệ thống phát hiện khói bằng tách mẫu thỏa mãn yêu cầu của Đăng kiểm. Tất cả các cảm biến phải là kiểu có thể thử hoạt động để điều chỉnh và đưa trở về chức năng bình thường mà không cần thay mới bộ phận nào cả.

(10) Các hệ thống phát hiện khói bằng tách mẫu phải được thiết kế, chế tạo và lắp đặt sao để tránh được chất độc dễ cháy của môi trường dập cháy lọt vào buồng ở, buồng phục vụ, trạm điều khiển hoặc buồng máy.

2. Yêu cầu về việc lắp đặt

(1) ít nhất phải đặt một thiết bị tụ khói ở trong mỗi buồng kín yêu cầu phải có thiết bị phát hiện khói. Tuy nhiên, nếu dùng để chứa dầu hoặc hàng lạnh xen kẽ với những hàng mà theo yêu cầu phải đặt hệ thống tách mẫu khói thì có thể phải có biện pháp để cách ly thiết bị tụ khói cho hệ thống ở trong các buồng ấy. Các biện pháp này phải thỏa mãn yêu cầu của Đăng kiểm.

(2) Các thiết bị tụ khói phải được đặt theo phương án tối ưu và cách nhau sao để không một phần nào của khu vực boong phía trên cách thiết bị tụ khói quá 12 mét đo theo phương nằm ngang.

(3) Nếu các thiết bị tụ khói được sử dụng trong các buồng được thông gió cưỡng bức thì vị trí của các thiết bị tụ khói phải được xem xét có để ý tới ảnh hưởng của thông gió.

(4) Các thiết bị tụ khói phải được đặt ở những nơi không bị va chạm hoặc hư hỏng cơ học.

(5) Đối với mỗi điểm tách mẫu không yêu cầu phải nối với quá 4 thiết bị tụ.

(6) Các thiết bị tụ khói từ hai buồng trở lên không cần phải nối vào cùng một điểm lấy mẫu.

(7) Các ống tách mẫu phải thuộc loại tự tiêu nước và phải được bảo vệ thích hợp để tránh va chạm hoặc hư hỏng do làm hàng 
3. Yêu cầu về thiết kế

(1) Hệ thống phát hiện khói bằng tách mẫu và các thiết bị đi kèm nó phải được thiết kế thích hợp để chịu được sự dao động điện áp của nguồn điện, sự chuyển mạch tức thời, sự thay đổi nhiệt độ của môi trường, chấn động, độ ẩm, xóc, va chạm và sự ăn mòn thường gặp trên các tàu và tránh khả năng phát cháy hỗn hợp không khí và khí cháy.

(2) Bộ cảm biến phải được chứng nhận là hoạt động trước khi mật độ khói trong buồng đặt cảm biến che phủ vượt quá 6,65% trên 1 m2.

(3) Cần phải đặt hai quạt lấy mẫu giống nhau. Các quạt này phải có sản lượng đủ để hoạt động trong các điều kiện bình thường hoặc được thông gió trong khu vực được bảo vệ và phải có tổng thời gian phản ứng thỏa mãn yêu cầu của Đăng kiểm.

(4) Bảng điều khiển phải quan sát được mẫu trong ống tách mẫu riêng biệt.

(5) Phải có biện pháp để theo dõi luồng không khí chạy qua các ống lấy mẫu để đảm bảo tách ra được các lượng bằng nhau từ mỗi thiết bị tụ liền nhau.

(6) Các ống tách mẫu phải có đường kính trong tối thiểu bằng 12 mi-li-mét, trừ khi chúng được dùng để nối với các hệ thống dập cháy cố định bằng khí thì kích thước nhỏ nhất của ống phải đủ để xả được khí dập cháy trong thời gian thích hợp.

(7) Các ống tách mẵu phải có hệ thống để tẩy khí theo chu kỳ bằng khí nén.

4.2.15. Hệ thống chữa cháy trong buồng ở, buồng phục vụ và trạm điều khiển

1. Quy định chung
Tàu phải được trang bị các bình chữa cháy xách tay phù hợp với 4.2.8 cho buồng ở và buồng phục vụ (trừ kho sơn và kho chất lỏng cháy được).

2. Số lượng các bình chữa cháy xách tay

(1) Đối với những tàu có tổng dung tích nhỏ hơn 1000 phải trang bị ít nhất 4 bình chữa cháy xách tay trong các buồng.

(2) Đối với tàu có tổng dung tích bằng 1000 trở lên nói chung phải trang bị các bình chữa cháy xách tay phải phù hợp với Bảng 5/4.4, nhưng trong mọi trường hợp số lượng tổng cộng của các bình chữa cháy xách tay không được nhỏ hơn 5. Ngoài ra, đối với các trạm điều khiển các bình chữa cháy xách tay phải được trang bị thỏa mãn yêu cầu của Đăng kiểm.

3. Các buồng kho sơn và buồng kho chất lỏng dễ cháy phải được bảo vệ bằng các hệ thống chữa cháy thích hợp được Đăng kiểm chấp nhận.

4.2.16. Các hệ thống phát hiện, báo cháy và phun nước tự động cố định, các hệ thống phát hiện và báo cháy trong buồng ở và buồng phục vụ

1. Trên những tàu áp dụng Phương pháp IC phải trang bị và lắp đặt hệ thống phát hiện và báo cháy cố định có kiểu được duyệt phù hợp với 4.2.13 để phát hiện cháy qua khói và có các nút báo cháy bằng tay trong tất cả các hành lang, cầu thang và lối thoát trong các buồng ở.

2. Trên những tàu áp dụng Phương pháp IIC phải lắp đặt và trang bị hệ thống phun nước tự động, hệ thống phát hiện và báo cháy có kiểu được duyệt phù hợp với 4.2.12 để bảo vệ được các buồng ở, buồng bếp và các buồng phục vụ khác, trừ những buồng không có nguy cơ cháy như buồng trống, nhà vệ sinh.v.v... Ngoài ra phải lắp đặt và trang bị hệ thống phát hiện và báo cháy cố định có kiểu được duyệt phù hợp với 4.2.13 để phát hiện cháy qua khói và có các nút báo cháy bằng tay trong tất cả các hành lang, cầu thang và lối thoát trong các buồng ở.

Bảng 5/4.4 Số lượng các bình chữa cháy xách tay

	Các buồng
	Số lượng bắt buộc

	- Hành lang
	Một bình cho mỗi 50 mét chiều dài hành lang hoặc phần hành lang

	- Buồng Radio
	Một bình

	- Nhà bếp
	Một bình

	- Phía ngoài lối vào buồng chứa đèn
	Một bình

	- Gần lối vào buồng kho sơn hoặc các buồng kho
	Một bình

	- Xưởng mộc
	Một bình


3. Trên những tàu áp dụng Phương pháp IIIC phải lắp đặt và trang bị hệ thống phát hiện và báo cháy cố định có kiểu được duyệt phù hợp với 4.2.13 để phát hiện cháy trong tất cả các buồng ở và buồng phục vụ, trừ các buồng không có nguy cơ cháy cao như các buồng trong, buồng vệ sinh, v.v...

4.2.17. Hệ thống chữa cháy trong buồng máy

1. Các buồng có đặt nồi hơi đốt bằng dầu hoặc các thiết bị nhiên liệu
(1) Các buồng máy loại A có đặt nồi hơi đốt bằng dầu hoặc các thiết bị nhiên liệu phải có một trong các hệ thống chữa cháy cố định sau đây :

(a) Hệ thống chữa cháy bằng khí phù hợp với 4.2.7.

(b) Hệ thống chữa cháy bằng bọt có độ nở cao phù hợp với 4.2.10.

(c) Hệ thống chữa cháy cố định bằng nước phun thành sương phù hợp với 4.2.11.

Trong mỗi trường hợp, nếu buồng máy và buồng nồi hơi không hoàn toàn cách biệt nhau hoặc nếu dầu đốt có thể tràn từ buồng nồi hơi sang buồng máy thì cả hai buồng máy và buồng nồi hơi phải được coi là một buồng.

(2) Trong mỗi buồng nồi hơi ít nhất phải có một thiết bị tạo bọt xách tay phù hợp với 4.2.8-4.

(3) Trong từng buồng đốt ở mỗi buồng nồi hơi và ở mỗi buồng có đặt một phần của hệ thống dầu đốt cần phải có ít nhất hai bình bọt xách tay hoặc tương đương. Trong mỗi buồng nồi hơi phải có ít nhất một bình bọt có kiểu được duyệt có dung tích ít nhất là 135 lít hoặc tương đương. Các bình đó phải có các ống mềm được xếp thích hợp để đưa tới được mọi nơi trong buồng nồi hơi. Trong trường hợp các nồi hơi là nồi hơi dùng cho mục đích sinh hoạt trên các tàu có công suất nhỏ hơn 175 Ki-lô-oát có thể xem xét miễn giảm các yêu cầu của mục này.

(4) Trong mỗi buồng đốt phải có bình chứa ít nhất 0,28 m3 cát, mùn cưa trộn bão hòa xô da hoặc vật liệu khô được công nhận khác. Thay vào đó có thể dùng bình chữa cháy xách tay có kiểu được duyệt.

2. Các buồng có động cơ đốt trong

Các buồng máy loại A có động cơ đốt trong phải trang bị:

(1) Một trong các hệ thống chữa cháy quy định ở -1 (1) trên đây.

(2) Ít nhất phải có một bộ thiết bị tạo bọt xách tay phù hợp với 4.2.8-4.

(3) Trong mỗi buồng đó phải có các bình chữa cháy bằng bọt có kiểu được duyệt, mỗi bình phải có dung tích ít nhất là 45 lít hoặc tương đương, số lượng đủ để cho phép hướng bọt hoặc một chất tương đương vào bất kỳ phần nào của hệ thống dầu đốt và bôi trơn bằng áp lực, bộ truyền động hoặc nguồn gây cháy khác. Ngoài ra, phải có đủ số lượng các bình bọt xách tay hoặc tương đương được bố trí để sao cho không một điểm nào ở trong buồng cách xa quá 10 mét kể từ một bình bọt và sao cho có ít nhất hai bình trong mỗi buồng như vậy. Đối với những buồng nhỏ hơn của các tàu cá, Đăng kiểm có thể xem xét miễn giảm yêu cầu này.

3. Thiết bị chữa cháy trong các buồng máy khác .

Nếu có nguy cơ cháy trong các buồng máy chưa được quy định riêng về thiết bị chữa cháy nêu ở -1, và -2 trên đây thì phải đặt ở trong hoặc kề buồng đó một số bình chữa cháy xách tay được công nhận hoặc phương tiện chữa cháy khác nếu Đăng kiểm xét thấy cần thiết.

4. Các hệ thống chữa cháy cố định không quy định trong Chương này

Nếu lắp đặt hệ thống chữa cháy cố định không được quy định trong Chương này thì hệ thống đó phải thỏa mãn yêu cầu của Đăng kiểm.

4.2.18. Bộ dụng cụ chữa cháy cá nhân

1. Quy định chung

Những tàu tự hành có tổng dung tích 500 trở lên và được đẩy bằng cơ giới đều phải có ít nhất hai bộ dụng cụ chữa cháy cá nhân phù hợp với yêu cầu ở từ -2 đến -6 dưới đây. Trên tàu chế biến hải sản, việc trang bị các bộ dụng cụ chữa cháy cá nhân phải thỏa mãn yêu cầu của tàu khách.

2. Các chi tiết dự trữ

Đối với mỗi bộ dụng cụ chữa cháy cá nhân có thiết bị thở độc lập, phải kèm theo những chi tiết dự trữ số lượng được Đăng kiểm chấp nhận.

3. Bảo quản 

Dụng cụ và trang bị chữa cháy cá nhân phải được cất giữ ở nơi dễ lấy để sử dụng ngay, và nếu có một bộ dụng cụ chữa cháy cá nhân trở lên và hai bộ trang bị chữa cháy cá nhân đi kèm thì chúng phải được cất giữ ở các vị trí cách xa nhau.

4. Bộ dụng cụ chữa cháy cá nhân bao gồm trang bị cá nhân và một thiết bị thở như sau:

(1) Trang bị cá nhân gồm có :

(a) Quần áo bằng vật liệu bảo vệ da khỏi bị tác động của bức xạ nhiệt phát ra từ đám cháy và khỏi bị cháy và bỏng do hơi nước. Mặt ngoài của quần áo phải chịu nước.

(b) Ủng và găng tay bằng cao su hoặc vật liệu không dẫn điện khác.

(c) Một mũ cứng để bảo vệ tránh va đập.

(d) Một đèn điện an toàn (đèn xách tay) đúng tiêu chuẩn, có thời gian chiếu sáng ít nhất là 3 giờ.

(e) Một chiếc rìu theo quy định của Đăng kiểm.

(2) Thiết bị thở
Thiết bị thở phải đúng tiêu chuẩn và có thể là kiểu (a) hoặc (b):

(a) Một mũ chống khói hoặc mặt nạ chống khói được cấp không khí bằng bơm trường hợp và một ống dẫn khí có chiều dài đủ để dẫn từ boong hở cách xa các cửa và miệng khoang hàng tới bất kỳ phần nào của khoang hàng hoặc buồng máy. Nếu để thỏa mãn yêu cầu này cần phải có một ống dẫn không khí dài trên 36 mét thì cần phải có một thiết bị thở độc lập để thay thế hoặc bổ sung thêm.

(b) Một thiết bị thở độc lập bằng không khí nén, thể tích của không khí trong bình chứa ít nhất phải bằng 1200 lít hoặc loại thiết bị thở độc lập khác có thể dùng để thở trong vòng ít nhất 30 phút.

5. Đối với mỗi thiết bị thở, ống thở chịu lửa có đủ chiều dài và độ bền phải có thể gắn được vào quai đeo của thiết bị thở hoặc vào dây lưng tách biệt bằng móc có khóa hãm để tránh thiết bị thở bị tách rời ra khi ống thở làm việc.

4.2.19. Đầu nối bờ theo mẫu quốc tế

1. Tàu có tổng dung tích 500 trở lên phải có ít nhất một đầu nối bờ theo mẫu quốc tế thỏa mãn yêu cầu ở từ -2 đến -5 sau đây :

2. Phải có các phương tiện để dùng được bích nối này ở cả hai mạn tàu.

3. Đầu nối bờ theo mẫu quốc tế phải phù hợp với các chỉ tiêu sau đây và Hình 5/4.1:
Đường kính ngoài: 178 mi-li-mét

Đường kính trong : 64 mi-li-mét

Đường kính vòng tròn tâm bu lông : 132 mi-li-mét

Các rãnh khuyết ở mặt tích : 4 lỗ đường kính 19 mi-li-mét nằm cách đều nhau trên vòng tròn tâm bu lông có đường kính nói trên được khoét ra đến đường chu vi của mặt bích.

Chiều dày mặt bích : nhỏ nhất là 14,5 mi-li-mét

Bu lông và đai ốc : 4 bộ, đường kính mỗi chiếc là 16 mi-li-mét và chiều dài là 50 mi-li-mét với 8 vòng đệm.

Vật liệu : Thép hoặc vật liệu khác phù hợp với áp suất 1,0 N/mm2.

Đệm kín: Vật liệu bất kỳ phù hợp với áp suất 1,0 N/mm2.

4. Một phía của đầu nối phải phẳng còn phía kia phải được nối cố định vào khớp nối dùng để lắp nọng cứa hỏa và vòi rồng của tàu.

5. Đầu nối này phải được giữ ở trên tàu kèm theo một đệm kín, 4 bu lông và 8 vòng đệm.

4.2.20. Sơ đồ bố trí thiết bị chữa cháy

1. Trên tất cả các tàu, để hướng dẫn cho các sĩ quan của tàu, phải thường xuyên có các sơ đồ bố trí chung chỉ rõ các trạm điều khiển cho mỗi boong, các khu vực chống cháy được bao bọc với kết cấu cấp “A”, các khu vực được bao bọc bởi kết cấu cấp “B” kèm theo các chi tiết về các hệ thống phát hiện và báo cháy, thiết bị phun nước, các thiết bị chữa cháy, các phương tiện để tiếp cận các buồng khác nhau, các boong, v.v… và hệ thống thông gió kể cả chi tiết về vị trí điều khiển quạt, vị trí các tấm van chặn lửa và số liệu về đặc tính của các quạt gió phục vụ cho từng khu vực. Thay vào đó, nếu được Đăng kiểm chấp nhận các chi tiết nói trên có thể được đưa vào một quyển sổ tay, mỗi sỹ quan phải được cấp một quyển sổ tay này, và phải có một bản sao luôn luôn được đặt ở nơi dễ tiếp cận trên tàu. Sơ đồ và sổ tay này phải được cập nhật thường xuyên, mọi sự thay đổi phải cố gắng đưa ngay vào sơ đồ và sổ tay này. Ngoài ra các hướng dẫn liên quan đến bảo quản và sử dụng tất cả các thiết bị và hệ thống để chữa cháy trên tàu và biện pháp để ngăn chặn cháy phải được đóng thành một tập, để sẵn ở nơi dễ tiếp cận.
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Hình 5/4.1. Đầu nối bờ theo mẫu quốc tế

2. Trên tất cả các tàu, một bộ bản sao của các sơ đồ bố trí chống cháy hoặc sổ tay có vẽ các sơ đồ đó phải được để thường xuyên trong hộp kín nước được đánh dấu rõ ràng ở bên ngoài lầu để tạo điều kiện cho nhân viên chữa cháy từ trên bờ xuống sử dụng.

4.3. Yêu cầu bổ sung cho những tàu có buồng máy không có người trực theo chu kỳ,v.v...

4.3.1. Quy định chung

Những yêu cầu sau đây được áp dụng cho các tàu có buồng máy không có người trực thêm vào những yêu cầu ở 3.3.2 của TCVN 6277:1997.
4.3.2. Cấp nước trực tiếp từ đường ống chữa cháy chính

Trên các tàu cá, buồng máy không có người trực theo chu kỳ hoặc chỉ cần một người trực, việc cấp nước phải trực tiếp từ đường ống chữa cháy chính ở áp suất thích hợp, nhờ khởi động một trong số các bơm chữa cháy chính được điều khiển từ xa từ buồng lái và trạm điều khiển chữa cháy chính nếu có hoặc nhờ sự tăng áp thường xuyên hệ thống chữa cháy chính bằng một bơm trong số các bơm chữa cháy chính, trừ trường hợp đối với các tàu cá có dung tích dưới 1600 Đăng kiểm có thể miễn giảm quy định này nếu thấy không cần thiết do bố trí lối đi thích hợp trong buồng máy.

4.3.3. Yêu cầu bổ sung đối với những tàu có buồng máy không có người trực

Trên các tàu cá, đối với những buồng máy không có người trực theo chu kỳ Đăng kiểm có thể yêu cầu phải quan tâm đặc biệt để duy trì tính chịu lửa của buồng máy, vị trí và sự tập trung của các bảng điều khiển hệ thống chữa cháy, hệ thống đóng ngắt theo yêu cầu (nghĩa là đóng ngắt hệ thống thông gió, ngắt bơm nhiên liệu,v.v...) và có thể yêu cầu các thiết bị chữa cháy bổ sung, các trang bị chữa cháy khác và thiết bị thở.

4.3.4. Phát hiện cháy

1. Trong buồng máy phải đặt một hệ thống cố định để phát hiện và báo cháy có kiểu được duyệt phù hợp với những quy định tương ứng ở 4.2.13 :

(1) Nếu buồng máy không có người trực theo chu kỳ ;

(2) Nếu việc trang bị các hệ thống và thiết bị tự động và điều khiển từ xa được chấp nhận thay cho người trực liên tục ở trong buồng ;

(3) Nếu máy chính và các máy đi kèm kể cả các nguồn cấp điện chính được trang bị điều khiển tự động hoặc từ xa ở mức độ khác nhau và được đặt dưới sự giám sát liên tục từ buồng điều khiển.

2. Hệ thống phát hiện và báo cháy phải được thiết kế và bố trí sao cho phát hiện được nhanh chóng sự xuất hiện của cháy ở bất kỳ phần nào của các buồng đó trong điều kiện làm việc bình thường của các máy và sự thay đổi chế độ thông gió theo phạm vi thay đổi của nhiệt độ môi trường. Trừ các buồng có chiều cao bị hạn chế và nếu việc sử dụng chúng là đặc biệt thích hợp, không được phép chỉ sử dụng cảm biến nhiệt. Hệ thống phát hiện cháy phải phát ra tín hiệu báo động bằng âm thanh và ánh sáng để nhận biết và để phân biệt với những tín hiệu báo động của hệ thống khác không phải là báo cháy, tại các vị trí thích hợp để đảm bảo rằng sỹ quan trực có thể nghe và thấy được tín hiệu báo động đó từ buồng lái. Nếu buồng lái không có người trực thì tín hiệu báo động phải phát ra ở nơi có thuyền viên đang trực.

4.4. Hệ thống chữa cháy trong khoang hàng

4.4.1. Quy định chung

1 Khoang hàng của các tàu cá có tổng dung tích 2000 trở lên phải được bảo vệ bằng hệ thống chữa cháy cố định bằng khí thỏa mãn yêu cầu ở 4.2.7 hoặc bằng hệ thống chữa cháy có khả năng bảo vệ tương đương.
PHẦN 6 HÀN
Part 6 Welding

CHƯƠNG 1 QUY Đ|NH CHUNG

1.1. Quy định Chung

1.1.1. Phạm vi áp dụng

1. Hàn áp dụng trong kết cấu thân tàu, trang thiết bị, hệ thống máy tàu, các két, hệ thống đường ống, v.v…..  của tàu cá chế tạo bằng vật liệu thép hoặc kim nhôm phải thỏa mãn các yêu cầu của TCVN 6259-6:1997, TCVN 6259-2 :1997 (phần 2-B) và TCVN 6259-3:1997

PHẦN 7 VẬT LIỆU
Part 7 Material

CHƯƠNG 1 QUY ĐịNH CHUNG

1.1. Quy định chung

1.1.1. Phạm vi áp dụng

1. Vật liệu dùng để đóng tàu cá phải phù hợp với các quy định tương ứng của TCVN 6259 -7 : 1997 (Phần 7-A).

2. Nếu sử dụng vật liệu khác với những quy định ở TCVN 6259 -7 : 1997 (Phần 7-A) thì vật liệu được sử dụng phải phù hợp với các yêu cầu tương ứng quy định ở TCVN 6559-2 :1997 (Phần 2- B).
PHẦN 8 TÀU CÔNG NGHIỆP HẢI SẢN
Part 8 Factory Ships 

CHƯƠNG 1 QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Quy định Chung
1.1.1. Phạm vi áp dụng

Nếu không có qui định nào khác, tàu công nghiệp hải sản phải áp dụng các qui định tương ứng nêu ở các TCVN 6718 từ 1 đến 13.

1.2. Các qui định đặc biệt về phân khoang đối với tàu công nghiệp hải sản

1.2.1. Chỉ tiêu phân khoang

1. Chỉ tiêu phân khoang R của tàu công nghiệp hải sản thuộc phạm vi áp dụng của TCVN 6259-9:1997 (Phần 9 “Phân khoang” của Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép) được xác định theo công thức sau:

R = 
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Trong đó:

Ls: Chiều dài lớn nhất của phần thân tàu nằm thấp hơn đường chiều chìm tới hạn (m);

N = N1+2 N2
N1: Số lượng người có chỗ ngồi ở các xuồng cứu sinh trong tổng số người trên tàu (người);

N2 : Số lượng người(kể cả thuyền viên) mà tàu được phép chở quá số lượng N1 (người)

2. Chỉ tiêu sác xuất ngập khoang A được tính theo công thức sau:

(1) Trị số P đối với tàu công nghiệp hải sản được xác định theo công thức:

Nếu 
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Nếu 4,7 < 
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Trong đó: 

l: Chiều dài khoang hoặc nhóm các khoang (m);

kv: Hệ số ảnh hưởng của tốc độ tàu đối với chiều dài lỗ thủng;

kv = 0,4 (1 + V/14) khi V ≤ 38,5 (km/h)

kv = 1,0 khi V > 38,5 (km/h)

V: Tốc độ tàu (định mức ) (km/h)

kL: Hệ số ảnh hưởng của lượng chiếm nước tàu đến chiều dài lỗ thủng;

kL = 0,5 + LS/160

(2) Trị số S được xác định theo công thức sau:

S = sc 
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Trong đó:

e: Tỷ số giữa thể tích lý thuyết của các khoang hoặc một nhóm khoang đang xét và thể tích của toàn bộ khoang hoặc nhóm khoang nằm dưới boong vách;

sc và sm: Tính theo công thức sau đây:
	sc =
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	sm =
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Trong đó:


[image: image249.wmf]D

: Lượng chiếm nước của tàu ở chiều chìm phân khoang;

DW: Trọng tải của tàu ở chiều chìm phân khoang (không tính nước dằn)

Phần 9 PHÂN KHOANG

Part 9 Subdivision

CHƯƠNG 1 QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Quy định chung

1.1.1. Phạm vi áp dụng

1. Các yêu cầu của TCVN 6259 -9 : 1997 (Phần 9 -Phân khoang) được áp dụng cho những tàu cá sau đây:

(1) Tàu đánh cá có chiều dài từ 100 mét trở lên;

(2) Các tàu công nghiệp hải sản có chiều dài từ 45 mét trở lên ;

(3) Tàu nghiên cứu - thăm dò cá có chiều dài từ 45 mét trở lên ;

(4) Tàu thực tập nghề cá, dịch vụ thủy sản có chiều dài từ 45 mét trở lên ;

(5) Các tàu thu mua/vận chuyển cá/tàu mẹ có chiều dài từ 100 mét trở lên.

2. Các tàu đánh cá không áp dụng những yêu cầu của TCVN 6259 -9 : 1997, nếu theo đề nghị của chủ tàu trong ký hiệu cấp tàu cần ghi dấu phân khoang thì tàu đó phải thỏa mãn các yêu cầu của TCVN 6259-9: 1997.

Tuy nhiên, các tàu thu mua, tàu vận chuyển và tàu mẹ có chiều dài từ 45 mét đến 100 mét cũng nên tìm mọi biện pháp thỏa mãn các yêu cầu của TCVN 6259 -9 :1997 ở mức độ hợp lý và có thể thực hiện được.
Phần 10 ỔN ĐỊNH
Part 10 Stability
CHƯƠNG 1 QUY ĐỊNH CHUNG

1.1 Phạm vi áp dụng

1.1.1. Những quy định ở Phần này áp dụng cho những tàu đánh bắt cá và hải sản biển, các tàu công nghiệp hải sản, tàu nghiên cứu thăm dò cá, tàu thực tập nghề cá, các tàu dịch vụ thủy sản, các tàu thu mua và vận chuyển cá, các tàu mẹ.v.v..., có boong kín (dưới đây gọi tắt là tàu cá) và có chiều dài lớn hơn 20 m hoạt động ở trạng thái nổi.

1.1.2. Những quy định ở Phần này được áp dụng cho những tàu đang khai thác ở mức độ hợp lý và có thể thực hiện được. Đối với những tàu do sửa chữa lớn, hoán cải, trang bị lại hoặc hiện đại hóa mà ổn định bị giảm thì bắt buộc phải áp dụng những yêu cầu của Phần này.

1.1.3. Khuyến khích các tàu cá có chiều dài bằng và nhỏ hơn 20 m áp dụng Qui phạm này ở mức độ hợp lý và có thể được.

1.2. Định nghĩa và giải thích

Các định nghĩa và giải thích thuật ngữ chung được trình bày ở TCVN 6718-1 (Phần 1 "Quy định chung về hoạt động giám sát”).

1.2.1. Trong Phần này dùng nhũng định nghĩa sau đây :

(1) Chiều cao mạn lý thuyết D - khoảng cách thẳng đứng đo ở sườn giữa - tại mạn từ mặt trên của tôn giữa đáy hoặc từ tiếp điểm mặt trong của vỏ ngoài với sống dưới đáy (đối với tàu gỗ) tới mép trên của xà ngang boong mà thể tích thân tàu phía dưới nó được đưa vào tính ổn định.

Trên những tàu có mép boong lượn tròn với mép mạn thì chiều cao mạn lý thuyết đo tới điểm giao nhau của các đường lý thuyết kéo dài của boong liên tục cao nhất và mạn như khi mối nối đó là gãy góc. Nếu boong liên tục cao nhất theo chiều dọc tàu có bậc và phần bậc này của boong chạy dài trên điểm đo chiều cao mạn thì chiều cao các mạn đó phải đo tới bậc boong giả định. Đường boong giả định là đoạn kéo dài của phần boong thấp song song với phần cao.

(2) Chiều dài tàu L - 96% chiều dài toàn bộ đo theo đường nước chở hàng mùa hè hoặc chiều dài từ mép trước của sống mũi đến tâm trụ lái ở cùng đường nước đó, lấy trị số nào lớn hơn.

(3) Các lượng dự trữ - Chất đốt, nước ngọt, thực phẩm, dầu bôi trơn, vật liệu tiêu thụ v.v...

(4) Tiêu chuẩn về thời tiết - Tỷ số giữa mômen lật trên mômen nghiêng đo áp suất gió.

(5) Thượng tầng - Cấu trúc có boong che kín nằm trên boong liên tục cao nhất và trải rộng tới các mạn hoặc chỉ cách các mạn một đoạn không lớn hơn 4% chiều rộng lớn nhất đo tại sườn giữa của tàu. Đoạn boong đuôi, mũi nâng cao được coi là thượng tầng. Những công trình tương tự khác được bố trí trên các boong cao hơn boong liên tục cũng coi là thượng tầng nếu không thỏa mãn điều kiện nói trên.

(6) Các lỗ hở - Những lỗ ở boong cao nhất hoặc trên các mạn của thân tàu, những lỗ trên các boong, mạn, vách ngăn của thượng tầng và lầu mà về phương diện kín nước dưới tác dụng của sóng, quan điểm sức bền và độ tin cậy không thỏa mãn các yêu cầu của các Phần “Thân tàu và trang thiết bị” Các lỗ nhỏ như các lỗ ở mạn thuộc các hệ thống và đường ống của tàu thực tế không ảnh hưởng tới ổn định khi nghiêng động thì không được coi là hở.

(7) Chuyển vùng-Sự hoạt động của các tàu ngoài giới hạn của vùng hoạt động được quy định.

(8) Tay đòn hứng gió - Độ cao của tâm áp suất gió tính từ đường nước.

(9) Diện tích mặt hứng gió – Diện tích của hình chiếu phần khô của tàu lên mặt đối xứng khi tàu ở tư thế thẳng.

(10) Lầu lái - Cấu trúc được boong che kín nằm trên boong cao nhất hoặc trên boong thượng tầng, cách một trong hai mạn một khoảng không nhỏ hơn 4% chiều rộng lớn nhất đo tại sườn giữa của tàu, và có cửa ra vào, cửa sổ hoặc các lỗ tương tự trên các vách ngoài.

(11) Tàu không tải - Tàu được đóng xong nhưng không có các thành phần trọng tải (Vật dằn cứng được tính vào trọng lượng tàu không , Nước dằn được tính vào trọng tải).

(12) Góc vào nước - Góc nghiêng mà nước tràn vào các buồng bên trong tàu qua những lỗ được coi là hở hoặc những lỗ có thể bị hở trong lúc tàu đang làm việc theo các điều kiện khai thác.

(13) Chiều rộng tàu - Chiều rộng lớn nhất đo tại đường nước chở hàng mùa hè giữa các mép ngoài của sườn nếu là tàu vỏ thép và giữa hai mặt ngoài cùng của tàu nếu vỏ bằng vật liệu khác.

1.2.2. Trong Phần này dùng những giải thích sau đây :

(1) Biên độ chòng chành - Biên độ tính toán giả định của chòng chành.

(2) Đường cong thủy lực - Các đường cong biểu diễn các đại lượng đặc trưng cho tính nổi phụ thuộc vào chiều chìm tàu.

(3) Áp suất gió - Áp suất gió tính toán qui ước.

(4) Đồ thị các Mômen giới hạn - Đồ thị của các mômen tĩnh giới hạn. Trên trục tung của đồ thị đặt giá trị lượng chiếm nước, trọng tải hoặc chiều chìm của tàu. Trên trục hoành đặt các giá trị giới hạn của các mômen tĩnh khối lượng theo chiều cao, ứng với toàn bộ các yêu cầu khác nhau của Phần này.

(5) Đồ thị tổng hợp - Đồ thị ổn định của tàu có các đoạn chia trên trục hoành không đều tỷ lệ với sin của các góc nghiêng. Đồ thị này bao gồm một tập hợp các đường cong tay đòn ổn định hình dáng theo các lượng chiếm nước khác nhau và tập hợp các chiều cao tâm nghiêng (hoặc chiều cao trọng tâm của tàu) theo trục tung để xây dựng chùm đường thẳng cho ổn định trọng lượng.

(6) Bản hướng dẫn thử nghiêng - Bản hướng dẫn để xác định lượng chiếm nước tàu không và trọng tâm của tầu bằng cách thử nghiêng.

(7) Bản hướng dẫn về các bề mặt tự do -- Bản hướng dẫn xác định ảnh hưởng các bề mặt tự do của hàng lỏng đối với ổn định của tàu.

(8) Bản thông báo - Bản thông báo ổn định của tàu.

(9) Sườn giữa - Sườn ở giữa chiều dài tàu.

(10) Mômen nghiêng do áp suất của gió - Mômen tính toán giả định do tác dụng của gió.

(11) Mômen lật Mc - Mômen nghiêng động tính toán giả định nhỏ nhất mà tàu chưa mất ổn định.

(12) Lượng hiệu chỉnh về bề mặt tự do - Lượng hiệu chỉnh xét đến lượng giảm ổn định của tàu do có ảnh hưởng mặt tự do của hàng lỏng.

1.3. Khối lượng giám sát

1.3.1. Các yêu cầu chung về trình tự giám sát ,phân cấp trong đóng mới và các đợt kiểm tra phân cấp cũng như những quy định về lập hồ sơ kỹ thuật để trình cho Đăng kiểm xét duyệt được trình bày trong Phần 1 .

1.3.2. Đối với mỗi tàu tuân theo các yêu cầu của Phần này, Đăng kiểm sẽ tiến hành các công việc sau đây:

(1) Trước lúc đóng mới :

- Kiểm tra và xét duyệt các hồ sơ kỹ thuật liên quan đến ổn định của tàu ;

(2) Trong thời gian đóng mới và thử nghiêng :

- Giám sát việc thử nghiêng ;

- Kiểm tra và xét duyệt biên bản thử nghiêng và bản thông báo ổn định.

(3) Tiến hành các đợt kiểm tra để phát hiện những thay đổi lượng chiếm nước tàu không trong quá trình khai thác, sửa chữa và hoán cải nhằm mục đích xác nhận sự phù hợp của Bản thông báo ổn định.

1.4. Các yêu cầu kỹ thuật chung

1.4.1. Các bản tính phải thực hiện bằng những phương pháp phổ biến và thông dụng được công nhận trong lý thuyết tàu. Khi sử dụng máy tính thì phương pháp tính, chương trình tính và dữ liệu nhập phải được Đăng kiểm công nhận.
1.4.2. Tay đòn ổn định hình dáng

1. Tay đòn ổn định hình dáng phải tính theo các đường nước song song với đường nước thiết kế.

Đối với những tàu khai thác có độ chúi ban đầu thường xuyên lớn thì khi tính tay đòn ổn định hình dáng, cần phải quan tâm đến độ chúi ban dầu.

Nếu do hình dạng và việc bố trí trang thiết bị của tàu mà độ chúi phát sinh ra lúc nghiêng có ảnh hưởng lớn tới mômen hồi phục thì phải đưa độ chúi đó vào khi tính tay đòn ổn định hình dáng.

2. Khi tính tay đòn ổn định hình dáng có thể phải tính đến những tầng của thượng tầng nếu chúng :

(1) Thỏa mãn các yêu cầu của TCVN 6718-2, trong đó mức độ đóng kín tin cậy các cửa thông sáng cũng phải thỏa mãn các yêu cầu của TCVN 6718-7.

(2) Có lối qua lại cho thuyền viên từ boong hở phía trên vào các buồng làm việc bên trong các thượng tầng đó và vào được cả buồng máy bằng những lối khác trong suốt thời gian khi các cửa trong các vách thượng tầng đóng kín.

Nếu thượng tầng giữa và thượng tầng đuôi thỏa mãn các yêu cầu của TCVN 6718-2 nhưng các cửa ra vào trong các vách thượng tầng là những lối thoát duy nhất lên boong mà mép tròn của các ngưỡng cửa ra vào các thượng tầng nhúng nước, khi tàu toàn tải nghiêng đi một góc nhỏ hơn 60°, thì chiều cao tính toán của các thượng tầng theo giả thuyết phải lấy bằng nửa chiều cao thực tế của nó, còn các cửa trong thượng tầng phải coi là kín.

Nếu mép trên của các ngưỡng cửa ra vào nhúng nước khi tàu toàn tải nghiêng một góc bằng và lớn hơn 60° thì chiều cao tính toán của thượng tầng nằm trên boong phải lấy bằng chiều cao thực tế của nó.

3. Khi tính tay đòn ổn định hình dáng cũng có thể phải xét đến cả lầu lái với điều kiện :

(1) Chúng thỏa mãn các yêu cầu của TCVN 6718-2, trong đó theo mức độ đóng kín tin cậy các cửa thông sáng phải thỏa mãn các yêu cầu của TCVN 6718-7.

(2) Có lối thoát phụ lên boong ở phía trên

Nếu thỏa mãn cả hai điều kiện nói trên thì các lầu đều được tính theo toàn bộ chiều cao của nó. Nếu lầu chỉ thỏa mãn các yêu cầu của TCVN 6718-2 nhưng không có lối thoát phụ lên boong ở phía trên thì không cần để ý đến những lầu đó khi tính uy đòn ổn định hình dáng, còn những lỗ ở trong boong nằm phía dưới nó có thể có hoặc không có nắp đậy. Các lầu có các nắp đậy không thoả mãn yêu cầu của TCVN 6718-7 thì không được tính đến khi tính tay đòn ổn định hình dáng. Các lỗ trong boong nằm dưới nó chỉ được coi là đóng kín trong trường hợp khi các gờ miệng và thiết bị đóng nó thỏa mãn yêu cầu của TCVN 6718-2.

4. Nếu thượng tầng và lầu được tính đến khi tính tay đòn ổn định hình dáng thì trên bản vẽ các đường cong cánh tay đòn ổn định hình dáng phải trình bày sơ đồ (với tỷ lệ nhỏ) các thượng tầng và lầu trong đó thể hiện rõ các lỗ hở và phải nêu rõ vị trí của điểm dùng để tính tay đòn hình dáng.

1.4.3 Sơ đồ các khoang

Sơ đồ các khoang kín nước (nằm trong khối lượng thiết kế kỹ thuật trình duyệt) phải có các số liệu cần thiết để xác định vị trí trọng tâm của các khoang, các khoang riêng biệt chứa đầy chất lỏng và lượng hiệu chỉnh do ảnh hưởng của các mặt tự do của chất lỏng đối với ổn định.

1.4.4. Sơ đồ các boong

Các bản vẽ về boong (nằm trong khối lượng thiết kế kỹ thuật trình duyệt) phải có đủ số liệu để xác định trọng tâm của lưới ướt và cá chất trên boong.

1.4.5. Sơ đồ bố trí các cửa ra vào, tới đi lại, cửa thông sáng và đường cong góc vào nước

1. Phải có sơ đồ bố trí các cửa ra vào và các cửa, lỗ khoét tương tự trên boong hở kể cả các cửa và các lỗ khoét ở vỏ mạn, trong đó ghi rõ qui cách cùng với những hồ sơ tương ứng về kết cấu của chúng.

2. Phải có sơ đồ bố trí các cửa thông sáng, kể cả các cửa thông sáng nằm dưới boong liên tục cao nhất và ở cả các thượng tầng, các lầu được đưa vào tính tay đòn ổn định hình dáng.

3. Để tính tay đòn ổn định hình dáng của mỗi tàu cần phải xây dựng đường cong góc vào nước qua các lỗ thấp nhất được coi là hở ở mạn, boong hoặc thượng tầng của tàu.

1.4.6. Tính toán mặt hứng gió của tàu

1. Diện tích bề mặt hứng gió của tàu cá được tính theo quy định 1.4.6, Chương 1 của TCVN 6259- 10:97.

1.4.7. Tính ảnh hưởng của hàng lỏng

1. Ảnh hưởng của hàng lỏng đến ổn định của tàu cá được tính theo quy định 1.4.7, Chương 1 của TCVN 6259-10: 97.

Trong đó sử dụng các ký hiệu như sau :

VT: Thể tích của két (m3);

CT : Chiều dài lớn nhất của két (m);

bT:  Chiều dài lớn nhất của két (m) ;

aT : Chiều dài lớn nhất của két (m);

1.4.8. Các trạng thái tải trọng

1. Cần phải kiểm tra ổn định của tàu theo các trạng thái tải trọng quy định sau đây :

(1) Tàu ra ngư trường có 100% dự trữ, đủ đà/ chất bảo quản cá,

(2) Tàu từ ngư trường trở về với toàn bộ sản vật đánh bắt được ở trong hầm hoặc ở trên boong (nếu thiết kế có qui định) và còn 10% dự trữ,

(3) Tàu từ ngư trường trở về với 20 % sản vật đánh bắt ở trong hầm hoặc trên boong (nếu thiết kế có qui định) và còn 70% đá/chất bảo quản các và 10% dự trữ.
(4) Tàu rời khu vực đánh bắt cá với toàn bộ sản vật đánh bắt được và lượng dự trữ đủ để đảm bảo chiều chìm theo dấu mạn khô của tàu.

2. Nếu trong quá trình sử dụng bình thường, về mặt ổn định gặp những trạng thái tải trọng xấu hơn so với những trường hợp qui định nói trên thì phải kiểm tra ổn định cho những trạng thái tải trọng đó.

3. Khi kiểm tra trên tàu có vật dằn rắn thì trọng lượng vật dằn đó phải cộng vào lượng chiếm nước tàu không.

4. Trong tất cả các trạng thái tải trọng có thể gặp trong khai thác, nếu cần thiết, có thể tính cả nước dằn vào trọng lượng của tàu.

5. Khối lượng sản vật đánh bắt được xác định theo kiểu tàu, dung tích của các hầm hàng, đặc tính ổn định. Khối lượng đó phải phù hợp với dấu mạn khô đã được Đăng kiểm công nhận và phải ghi rõ trong các bản tính ổn định cũng như bản thông báo ổn định của tàu.

6. Đối với những tàu đánh bắt cá bằng lưới, trong các trạng thái tải trọng (2), (3) và (4) nói trên phải tính cả lưới ướt trên boong.

7. Ngoài những trạng thái tải nói trên còn phải kiểm tra ổn định của tàu trong các điều kiện khai thác theo tiêu chuẩn thời tiết ở trạng thái tải trọng sau đây :

- Tàu ở ngư trường, không có cá trong hầm, hầm vẫn mở nắp, có cá và lưới ướt trên boong, còn 25 % dự trữ và toàn bộ đá - muối trong khoang, thiết kế phải quy định rõ khối lượng cá ướt ở trên boong và phải ghi vào bản thông báo ổn định của tàu.

- Nếu tàu thu lưới và cá bằng cần cẩu thì phải tính cho trường hợp có mẻ cá và lưới treo trên móc cẩu (lấy bằng sức nâng thiết kế của cần cẩu)

8. Biên độ chòng chành của tàu ở trạng thái tải trọng -7 nêu trên được lấy bằng 10 độ, góc mà mép miệng hầm hàng nhúng, nước được coi là góc vào nước, áp lực gió ở trạng thái tải trọng này được lấy lùi 1 cấp (Cấp không hạn chế lấy bằng cấp I hạn chế, đối với cấp II và III hạn chế lấy giảm đi 30 %)

9. Đồ thị ổn định tĩnh ở trạng thái tải trọng nêu ở -7 nêu trên có thể bị ngắt quãng ở góc vào nước và không thỏa mãn các quy định nêu ở 2.2.1 dưới đây.

1.4.9. Đồ thị ổn định

1 Đối với tất cả các trạng thái tải trọng đã xét cần phải xây dựng đồ thị ổn định có tính đến lượng hiệu chỉnh do ảnh hưởng các bề mặt tự do của hàng lỏng. Việc xây dựng đồ thị ổn định phải phù hợp với các quy định nêu tại mục 1.4.9, Chương 1 Phần 10 - Ổn định của TCVN 6259-10 : 97.

1.4.10. Các tài liệu tính toán có liên quan đến kiểm tra ổn định và bảng kê tổng hợp

1. Nếu không có quy định nào khác, phải đầy đủ các hồ sơ liên quan như quy định tại các mục 1.4.10 đến 1.4.12 của Chương 1, Phần 10 "Ổn định" của TCVN 6259-10 : 97.

1.5. Thử nghiêng

1.5.1. Tàu cá phải được tiến hành thử nghiêng (khi đóng mới/ sửa chữa lớn/ phục hồi) theo quy định 1.5 Chương 1 TCVN 6259-10 : 97.

1.6 Miễn giảm so với Quy phạm

1.6.1. Nếu đối với một tàu nào đó còn nghi ngờ là chưa đủ ổn định hoặc nhận thấy các yêu cầu của Phần này quá cao thì Đăng kiểm có thể xem xét miễn giảm một số yêu cầu cho tàu trong từng trường hợp cụ thể có tham khảo ý kiến của cơ quan thiết kế và cơ quan quản lý khai thác tàu.

1.6.2. Nếu tàu thuộc vùng hoạt động nào đó không thỏa mãn các yêu cầu của Phần này thì trong từng trường hợp Đăng kiểm có thể hạn chế vùng hoạt động hoặc đưa ra một số hạn chế khác về thời tiết, về trạng thái biển... tùy theo chỉ tiêu ổn định, điều kiện sử dụng và công dụng của tàu.

1.6.3. Đối với các tàu đánh cá có chiều dài dưới 35 mét hoạt động ở các vùng biển hạn chế II, III. Đăng kiểm có thể giảm bớt các yêu cầu về tiêu chuẩn ổn định, nhưng không vượt quá 10% (khi tính theo tiêu chuẩn thời tiết thì giảm trị số áp suất gió, Pv).
1.7. Các điều kiện đủ ổn định

1.7.1. Về mặt ổn định trong các trạng thái tải trọng xấu nhất, ổn định của tàu phải thỏa mãn các yêu cầu sau:

1. Tàu vừa không bị lật vừa chống lại được tác dụng động đồng thời của áp suất gió và chòng chành ngang, trong đó các thông số của chúng được xác định như ở Chương 2.

2. Các trị số của các thông số ổn định tĩnh trên nước lặng và chiều cao tâm nghiêng ban đầu không được nhỏ hơn những quy định ở Chương 2.

3. Theo Chương 2 cần phải tính đến ảnh hưởng của các lượng đóng băng đối với ổn định (Nếu tàu hoạt động ở vùng băng giá).

4. Ổn định của các tàu chuyên dùng (tàu mẹ, tàu công nghiệp hải sản.v.v...,) phải thỏa mãn các yêu cầu bổ sung ở Chương 3.

1.7.2. Đối với những tàu áp dụng các yêu cầu của TCVN 6718-9, ổn định nguyên vẹn phải đủ để trong các điều kiện sự cố tàu thỏa mãn các yêu cầu này.

1.7.4. Đối với những tàu có vùng hoạt động không hạn chế, thay cho các yêu cầu 2.1,2.2 và 2.4.7 có thể áp dụng lựa chọn các yêu cầu nêu ở Chương 4.

1.8. Việc chuyển vùng của tàu
1.8.1. Khi chuyển vùng, ổn định của tàu phải thỏa mãn các yêu cầu đối với tàu chạy ở vùng mà nó phải chuyển đến.

1.8.2. Đối với những tàu mà ổn định không đáp ứng yêu cầu 1.8.1, Đăng kiểm có thể cho chuyển vùng với điều kiện ổn định của tàu thỏa mãn khi hạn chế về thời tiết và trạng thái biển ở vùng đó.
CHƯƠNG 2 CÁC YÊU CẦU VỀ ỔN ĐỊNH

2.1. Tiêu chuẩn thời tiết

2.1.1. Nếu không có quy định nào khác, thì tiêu chuẩn ổn định của tàu cá , việc xây dựng đồ thị ổn định tĩnh cung như tính toán lượng băng phủ , phải thỏa mãn các yêu cầu của các quy định ở Chương 2 của TCVN 6259-10:97.

2.2. Chiều cao tấm nghiêng

2.2.1. Chiều cao tấm nghiêng đã hiệu chỉnh của tàu, trong mọi trạng thái tải trọng, không được nhỏ hơn 0,05 m hoặc 0,003B, chọn trị số nào lớn hơn.

Đối với những tàu ở trạng thái ‘Tàu không" phải xác định chiều cao tâm nghiêng ban đầu có kể đến độ chúi. Ngoài ra, trị số chiều cao này trong mỗi trường hợp sẽ là đối tượng xem xét đặc biệt của Đăng kiểm.
CHƯƠNG 3 CÁC YÊU CẦU BỔ SUNG VỀ ỔN ĐỊNH

3.1. Quy định chung

3.1.1. Chương này được áp dụng cho các tàu công nghiệp hải sản, các tàu mẹ (thu gom cá, không có lưới) và các tàu chuyên dùng để nghiên cứu - thăm dò cá, thực tập nghề cá hoặc các tàu có chức năng tương tự.

3.1.2. Ngoài những qui định chung về ổn định nêu ở Chương 2, các tàu công nghiệp hải sản, các tàu mẹ,v.v..., còn phải thỏa mãn các quy định nêu ở 3.2 dưới đây.

3.2. Các trạng thái tải trọng

3.2.1. Phải kiểm tra ổn định của các tàu công nghiệp hải sản, các tàu mẹ ở các trạng thái tải trọng sau đây :

(1) Tàu có đủ số nhân viên chuyên nghiệp, có 100 % dự trữ với toàn bộ hải sản đóng thùng và đá/ chất bảo quản (đủ khối lượng quy định theo thiết kế);

(2) Tàu có đủ số nhân viên chuyên nghiệp, còn 10% dự trữ với toàn bộ hải sản đóng thùng và đá/ chất bảo quản (đủ khối lượng quy định theo thiết kế);

(3) Tàu có đủ số nhân viên chuyên nghiệp, còn 10% dự trữ với 20 % hải sản chưa đóng thùng. 80 % hải sản đã đóng thùng và đá/ chất bảo quản;

(4) Tàu như trạng thái 1 nhưng còn 25% dự trữ và hải sản đang ở giai đoạn chế biến chưa xếp vào hầm.
3.2.2.Phải kiểm tra ổn định của tàu nghiên cứu - thăm dò cá, thực tập nghề cá và những tàu tương tự theo các trạng thái tải trọng sau đây :

(1) Tàu với toàn bộ số nhân viên nghiên cứu, thực tập trên đó và toàn bộ dự trữ;

(2) Tàu như trạng thái (1) nhưng với 50% dự trữ;

(3) Tàu như trạng thái (1) nhưng với 10% dự trữ;

(4) Tàu như trạng thái (1) nhưng với toàn bộ hàng nếu được vận chuyển.
CHƯƠNG 4 CÁC YÊU CẦU VỀ ỔN ĐỊNH ĐỐI VỐI TÀU CÓ VÙNG HOẠT ĐỘNG KHÔNG HẠN CHẾ

(Các yêu cầu ở Chương này dựa theo nghị quyết của 

IMO về ổn định của mọi kiểu tàu) 
4.1. Quy định chung

4.1.1. Những yêu cầu của Chương 4 TCVN 6259-10 : 97 có thể áp dụng thay thế cho những yêu cầu ở Chương 2 của Qui phạm này đối với những tàu đánh cá, tàu công nghiệp hải sản, tàu mẹ, tàu nghiên cứu - thăm dò cá,v.v..., có vùng hoạt động không hạn chế ở tất cả các trạng thái tải trọng nêu ở những phần có liên quan nói trên, trừ trạng thái tàu đánh cá ở ngư trường.
PHẦN 11 MẠN KHÔ
Part 11 Load Lines

CHƯƠNG 1 MẠN KHÔ CỦA TÀU CÁ
1.1. Phạm vi áp dụng

1. Những tàu cá có thể được định mạn khô nhỏ nhất phụ thuộc vào vùng hoạt động cho phép và công dụng của tàu như sau :

(1) Những tàu hoạt động ở vùng biển hạn chế I, II áp dụng những quy định tương ứng ở 1.4.1.

(2) Những tàu hoạt động ở vùng biển hạn chế III áp dụng những quy định tương ứng ở 1.4.2.

2. Khi định mạn khô cho các tàu nói trên phải áp dụng quy định 1.3. Những trường hợp không cần áp dụng đầy đủ các quy định nêu trên phải được Đăng kiểm xem xét riêng.

3. Nếu không có quy định đặc biệt nào khác ở Phần này thì phải áp dụng những quy định của TCVN 6259-11 :1997.

1.2. Dấu mạn khô

1.2.1. Đường boong

Đường boong phải được kẻ phù hợp với quy định ở 2.1.1 của TCVN 6259 -11 :1997.

1.2.2. Dấu mạn khô

Dấu mạn khô của mỗi tàu bao gồm đường tròn có đường kính ngoài bằng 300 mi-li-mét và đường kính trong bằng 250 mi-li-mét có một đường nằm ngang dài 450 mi-li-mét và rộng bằng 25 mi-li-mét cắt ngang, mép trên của đường nằm ngang này đi qua tấm của vòng tròn. Phần đường tròn bị giới hạn bởi nửa dưới của đường tròn và đoạn nằm ngang được sơn cùng một màu với đường tròn đó.

Tâm của đường tròn đặt cách mép trên của đường boong một khoảng bằng mạn khô mùa hè đã qui định tính theo chiều thẳng đứng. (Hình 11/6.1 (a) hoặc (b))
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1.2.3. Các đường dùng với dấu mạn khô

1. Những đường chỉ đường nước chở hàng của những tàu hoạt động ở vùng biển không hạn chế nhưng hoạt động trong các vùng và khu vực khác nhau và vào các mùa khác nhau phải áp dụng những quy định ở 2.2 của TCVN 6259 -11 :1997.

2. Trên những tàu hoạt động ở vùng biển hạn chế I, II và III, ở các vùng khác nhau và vào các mùa khác nhau áp dụng các đường nước chở hàng sau đây :

(1) Đường nước chở hàng mùa hè S
(2) Đường nước chở hàng nhiệt đới T

(3) Đường nước chở hàng nước ngọt mùa hè F

Trên tàu buồm, cũng như những tàu được qui định mạn khô lớn hơn mạn khô nhỏ nhất thì các đường nước chở hàng phải được kẻ phù hợp với những quy định ở từ 2.2.3 đến 2.2.6 của TCVN 6259 - 11: 1997. Trong trường hợp này đường nước chở hàng chỉ bao gồm các đường nêu.

Các đường nước chở hàng của tàu cá hoạt động hạn chế cấp I, II và III có mạn khô nhỏ nhất được chỉ ra ở Hình 11/1.2.
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Hình 11/1.2 Đường nước chở hàng ở vùng biển hạn chế

1.2.4. Xác định đường nước chở hàng và dấu mạn khô

Đường nước chở hàng và dấu mạn khô của tàu cá phải được xác định phù hợp với 2.3 của TCVN 6259 -11:1997.

1.3. Các điều kiện để định dấu mạn khô

Các quy định của Chương 3 của TCVN 6259 -11 :1997 phải được áp dụng cho mỗi tàu.

Những miễn giảm sau đây có thể được áp dụng:

(1) Chiều cao ngưỡng cửa, thành miệng khoang hàng và ống thông gió có thể được giảm đi ở những tàu hoạt động vùng biển hạn chế II. Mức độ miễn giảm này phụ thuộc vào điều kiện chạy tàu, đặc tính thiết kế của tàu và Đăng kiểm xét riêng cho từng trường hợp cụ thể. Không có trường hợp nào chiều cao này được nhỏ hơn các trị số của những tàu hoạt động ở Vùng biển hạn chế III.

(2) Đối với tàu hoạt động ở vùng biển hạn chế III, chiều cao ngưỡng cửa thành miệng khoang hàng, ống thông gió và thông hơi có thể được giảm như sau :

- Chiều cao ngưỡng cửa được nêu ở 3.2.2-2 của TCVN 6259 -11 :1997 được giảm xuống còn 230 mi-li-mét.

- Chiều cao thành miệng khoang hàng nêu ở 3.2.4-1 của TCVN 6259 -11 :1997 được giảm xuống còn 450 mi-li-mét ở vị trí I và 380 mi-li-mét ở vị trí II.

- Chiều cao ngưỡng cửa nêu ở 3.2.6-1 và 3.2.7-3 của TCVN 6259 -11: 1997 được giảm từ 600 mi-li-mét xuống còn 450 mi-li-mét ở vị trí I và từ 380 mi-li-mét xuống còn 230 mi-li-mét ở vị trí II.

- Chiều cao thành ống thông gió nêu ở 3.2.8-1 của TCVN 6259-11:1997 được giảm xuống còn 760 mi-li-mét ở vị trí I và 600 mi-li-mét ở vị trí II.

- Chiều cao ống thông hơi nêu ở 3.2.9 của TCVN 6259-11: 1997 được giảm xuống còn 600 mi-li-mét ở dưới boong mạn khô và 380 mi-li-mét ở boong thượng tầng.

(3) Những tàu hoạt động vùng hạn chế II và III không được bố trí cửa sổ mạn ở vị trí mà mép dưới của nó có điểm thấp nhất cách mép trên đường nước chở hàng mùa hè một khoảng bằng 0,025B.

1.4. Tính toán mạn khô tối thiểu

1.4. Tàu hoạt động ở vùng biển hạn chế I và II

1. Mạn khô tối thiểu của các tàu hoạt động ở vùng biển hạn chế I và II, trừ các quy định ở 1.1 (1), phải phù hợp với các quy định ở Chương 4 của TCVN 6259 -11:1997, trừ các quy định ở 4.1.3-2 của TCVN 6259 -11 :1997 và cũng phải thỏa mãn các quy định ở 1.4.1-2 dưới đây.

Khi áp dụng các quy định ở Chương 4 của TCVN 6259 -11 :1997, tất cả các chỉ dẫn ở 1.1.3-2 cũng như các Bảng ở 4.1.3-2 phải được thay bằng các quy định ở 1.4.1-2 cũng như Bảng 11/1.1 tương ứng của Phần này.

2. Tàu cá có các miệng khoang hàng ở vị trí 1 được đóng kín bằng các nắp miệng khoang phù hợp với các quy định ở 3.2.4-7 và 3.2.5 của TCVN 6259 -11:1997, trừ các trường hợp quy định ở từ 4.1.3-3 đến 4.1.3-6 của TCVN 6259 -11 :1997 phải được định mạn khô không nhỏ hơn trị số trong Bảng 11/1.1 của Phần này.

1.4.2. Tàu hoạt động ở Vùng biển hạn chế III

1. Mạn khô tối thiểu của tàu hoạt động ở Vùng biển hạn chế III phải được tính phù hợp với những quy định ở Chương 4 của TCVN 6259 -11:1997 (trừ những quy định ở 4.1.2-2, 4.1.2-3, 4.1.3-2, 4.5.3 và 4.5.4 của TCVN 6259 -11:1997) đồng thời cũng phù hợp với những quy định của TCVN 6259 -11 :1997. Khi áp dụng những qui định ở Chương 4 của TCVN 6259 -11 :1997, mọi vấn đề liên quan ở 4.1.3-2 của TCVN 6259 - 11 :1997 cũng như ở Bảng 11/4.2 của TCVN 6259 -11 :1997 phải thay bằng những quy định ở 1.4.2-2 cũng như Bảng 11/1.2 tương ứng.

Bảng 11/1.1 Mạn khô nhỏ nhất tàu hoạt động vùng biển hạn chế I và II

	Chiều dài tàu (m)
	Mạn khô (mm)
	Chiều dài tàu (m)
	Mạn khô (mm)

	20
	175
	63
	575

	24
	200
	66
	610

	27
	225
	69
	650

	30
	250
	72
	690

	33
	275
	75
	730

	36
	300
	78
	770

	39
	325
	81
	815

	42
	350
	84
	860

	45
	380
	87
	905

	48
	410
	90
	955

	51
	440
	93
	1005

	54
	470
	96
	1055

	57
	505
	99
	1110

	60
	540
	102
	1165


Chú thích :

1. Mạn khô của các tàu có chiều dài trung gian tính bằng phương pháp nội suy.
2. Tàu có chiều dài trên 102 mét được Đăng kiểm xem xét riêng
2. Tàu cá, trừ các trường hợp quy định ở 4.1.3-3 đến 4.1.3-6 của TCVN 6259-11 : 1997 phải định mạn khô không nhỏ hơn trị số trong Bảng 11/1.2.
Bảng 11/1.2 Mạn khô nhỏ nhất tàu cá hoạt động vùng biển hạn chế III

	Chiều dài tàu (m)
	Mạn khô (mm)
	Chiều dài tàu (m)
	Mạn khô (mm)

	20
	167
	63
	535

	24
	200
	66
	565

	27
	220
	69
	600

	30
	240
	72
	635

	33
	260
	75
	670

	36
	280
	78
	710

	39
	305
	81
	750

	42
	330
	84
	790

	45
	355
	87
	835

	48
	385
	90
	880

	51
	415
	93
	925

	54
	445
	96
	975

	57
	475
	99
	1025

	60
	505
	102
	1075


Chú thích :

1. Mạn khô của các tàu có chiều dài trung gian tính bằng phương pháp nội suy.

2. Tàu có chiều dài trên 102 mét được Đăng kiểm xem xét riêng .
Phần 12 TRANG BỊ AN TOÀN

Part 12 Safety Equipment

CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT

1.1. Quy định chung

1.1.1 Phạm vi áp dụng

1. Những quy định trong Phần này được áp dụng để chế tạo và kiểm tra trang thiết bị an toàn lắp đặt trên các tàu cá biển do Đăng kiểm Việt nam (sau đây gọi là “Đăng kiểm”) giám sát, phân cấp và đăng ký.

2. Nếu không có những qui định khác trong Phần này thì các trang thiết bị an toàn đã được chế tạo hoặc lắp đặt trên tàu trước khi Qui phạm này có hiệu lực vẫn được phép sử dụng.

1.1.2. Thay thế tương đương

Trang thiết bị an toàn không hoàn toàn thỏa mãn các yêu cầu được quy định trong Phần này có thể được chấp thuận nếu Đăng kiểm xem xét và công nhận là chúng có hiệu quả tương đương so với các yêu cầu của Phần này.

1.1.3. Miễn giảm

1. Đăng kiểm có thể thay đổi hoặc miễn áp dụng từng phần các yêu cầu của Phần này sau khi xem xét đến loại tàu, vùng hoạt động dự định của tàu, nếu Đăng kiểm thấy rằng tàu chạy trong vùng biển gần nơi trú ẩn và điều kiện chuyến đi mà áp dụng hoàn toàn các yêu cầu này là không hợp lý hoặc không cần thiết.

2. Tàu có những đặc điểm mới về kết cấu cũng có thể không phải áp dụng bất kỳ một qui định nào của Phần này về trang thiết bị an toàn, vì nếu áp dụng chúng có thể gây khó khăn cho việc nghiên cứu các đặc điểm mới nói trên, với điều kiện Đăng kiểm thừa nhận các biện pháp về an toàn đã áp dụng là đủ để thực hiện đúng công dụng của tàu. Những biện pháp an toàn này phải được Chính phủ của quốc gia có cảng mà tàu ghé vào chấp thuận nếu tàu này thực hiện các chuyến đi Quốc tế.

1.1.4. Định nghĩa và giải thích

1. Trang thiết bị an toàn trong Phần này là các trang thiết bị liệt kê từ (1) đến (6) sau đây được đề cập đến trong Công ước Quốc tế về an toàn tàu cá và qui tắc Quốc tế về tránh va trên biển, các Qui phạm và luật lệ của nước CNXHCN Việt Nam đã ban hành.

(1) Trang thiết bị hàng hải;

(2) Đèn hành hải;

(3) Phương tiện tín hiệu ;

(4) Phương tiện cứu sinh;

(5) Thiết bị vô tuyến điện;

(6) Hải đồ và tài liệu đi biển yêu cầu trang bị cho tàu.

1.2. Giám sát kỹ thuật

1.2.1. Quy định chung

1. Nội dung giám sát kỹ thuật bao gồm :

(1) Xét duyệt các hồ sơ thiết kế trang thiết bị an toàn;

(2) Giám sát chế tạo, phục hồi, hoán cải và sửa chữa trang thiết bị an toàn ;

(3) Kiểm tra trang thiết bị an toàn trên các tàu đóng mới và đang khai thác.

2. Phương pháp cơ bản để giám sát: Là kiểm tra chọn lọc, trường hợp có quy định khác phải có sự thống nhất giữa nơi chế tạo, chủ thiết bị và được Đăng kiểm chấp nhận.

3. Để thực hiện công tác giám sát, chủ thiết bị, nhà máy chế tạo, nơi sửa chữa phải tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Đăng kiểm tiến hành kiểm tra, thử nghiệm sản phẩm chịu sự giám sát của Đăng kiểm.

4. Tất cả những sửa đổi có liên quan đến vật liệu, kết cấu, cách lắp đặt thiết bị do nhà máy tiến hành phải được Đăng kiểm chấp thuận trước khi thực hiện.

5. Đăng kiểm có thể từ chối tiến hành giám sát nếu nhà máy, xí nghiệp chế tạo vi phạm tiêu chuẩn có hệ thống, cũng như vi phạm hợp đồng giám sát với Đăng kiểm.

6. Trong trường hợp phát hiện thấy vật liệu hay trang thiết bị có khuyết tật, tuy đã được cấp Giấy chứng nhận hợp lệ, thì Đăng kiểm vẫn có thể hủy bỏ Giấy chứng nhận đã cấp.

1.2.2. Giám sát chế tạo, phục hồi và hoán cải

1. Việc giám sát chế tạo, phục hồi và hoán cải trang thiết bị an toàn do Đăng kiểm viên của Đăng kiểm tiến hành trên cơ sở hồ sơ kỹ thuật đã được Đăng kiểm duyệt.

Nội dung kiểm tra, đo đạc và thử trong quá trình giám sát được Đăng kiểm quy định trên cơ sở các hướng dẫn hiện hành của Đăng kiểm và phụ thuộc vào điều kiện cụ thể.

2. Trong trường hợp trên tàu đang khai thác lắp đặt những thiết bị mới nằm trong phạm vi yêu cầu của các tiêu chuẩn thì phải tuân theo quy định 1.2.2.
3. Khi thay các chi tiết bị hỏng hoặc bị mòn quá giới hạn cho phép theo yêu cầu của tiêu chuẩn, thì chi tiết mới này phải được chế tạo phù hợp với yêu cầu của những tiêu chuẩn dùng để chế tạo chúng (xem 1.1.1-2) và phải được Đăng kiểm đồng ý.

4. Việc giám sát chế tạo các trang thiết bị được tiến hành theo phương pháp chọn lọc - Thử nghiệm sản phẩm hay sản phẩm bất kỳ nào đó tại nhà máy chế tạo. Trong điều kiện đặc biệt Đăng kiểm có thể yêu cầu thử sản phẩm ở điều kiện khai thác với nội dung, thời gian, địa điểm do Đăng kiểm, nhà máy và chủ tàu ấn định.

5. Những sản phẩm do nước ngoài chế tạo được lắp trên tàu chịu sự giám sát của Đăng kiểm, phải có Giấy chứng nhận của cơ quan giám sát nước ngoài. Trường hợp đặc biệt phải được thử nghiệm theo tiêu chuẩn và yêu cầu của Phần này.

1.2.3. Xét duyệt hồ sơ kỹ thuật

1. Qui định chung

(1) Trước khi chế tạo trang thiết bị chịu sự giám sát của Đăng kiểm, phải trình Đăng kiểm xét duyệt các hồ sơ kỹ thuật với khối lượng quy định trong 1.2.3-2 của Phần này. Khi cần thiết, Đăng kiểm có thể yêu cầu tăng khối lượng hồ sơ trình duyệt. Khối lượng trình duyệt hồ sơ các trang thiết bị có kết cấu và kiểu đặc biệt sẽ được thỏa thuận với Đăng kiểm trong từng trường hợp cụ thể.

(2) Những sửa đổi đưa vào hồ sơ kỹ thuật đã được duyệt có liên quan đến các chi tiết và kết cấu thuộc phạm vi yêu cầu của Phần này phải trình Đăng kiểm xét duyệt trước khi sửa đổi.

(3) Hồ sơ kỹ thuật trình Đăng kiểm duyệt phải thể hiện đầy đủ các số liệu cần thiết để chứng minh được rằng các quy định nêu trong Phần này đã được thực hiện.

(4) Hồ sơ kỹ thuật được Đăng kiểm duyệt sẽ được đóng dấu của Đăng kiểm.

2. Khối Lượng hồ sơ kỹ thuật trình duyệt khi chế tạo trang thiết bị an toàn

(1) Phương tiện cứu sinh

(a) Hồ sơ về xuồng cứu sinh

(i) Thuyết minh kỹ thuật (phần vỏ, máy, điện) kèm theo bản tính độ bền, tính ổn định, tính chống chìm của xuồng, tổng dung tích, hệ số béo, sức chở, lượng chiếm nước. Khả năng phục hồi về tư thế cân bằng, bản tính phương tiện bảo vệ và không khí nén, tính chịu lửa của các xuồng ;

(ii) Bản vẽ đường hình dáng ;

(iii) Mặt cắt dọc và ngang kèm theo các chỉ dẫn bố trí các hộp hoặc khoang không khí, thể tích và vật liệu của chúng ;

(iv) Bản vẽ và bố trí thiết bị nâng hạ xuồng và bản tính độ bền ;

(v) Thiết bị lái;

(vi) Bản vẽ bố trí chung có kèm theo chỉ dẫn việc bố trí thiết bị và người, bảng kê thiết bị xuồng;

(vii) Sơ đồ thiết bị bảo vệ ;

(viii) Bản vẽ rải tôn bao (xuồng làm bằng kim loại);

(ix) Thiết bị buồm với xuồng chèo tay và xuồng nhẹ ;

(x) Thiết bị truyền động và đường trục và bản tính hệ truyền động :

(xi) Qui trình thử.

(b) Bè cứu sinh cứng

(i) Thuyết minh kỹ thuật có kèm các bản tính độ bền của bè, thiết bị kéo và nâng hạ, lượng chiếm nước, điện tích boong và sức chở ;

(ii) Bố trí chung (kết cấu và kích thước chính, kèm chỉ dẫn bố trí người và trang thiết bị), bản kê thiết bị bè, bố trí, kết cấu mui che :

(iii) Qui trình thử.

(c) Bè cứu sinh bơm hơi

(i) Thuyết minh kỹ thuật có kèm các bản tính độ bền của thiết bị kéo và nâng hạ bè, lượng chiếm nước, điện tích boong và sức chở:

(ii) Bản vẽ bố trí chung (kết cấu bè và kích thước chính có kèm các chỉ dẫn việc bố trí phụ tùng và van, thiết bị và bố trí người); bản kê các thiết bị của bè ;

(iii) Sơ đồ và bản vẽ phụ tùng và van của hệ thống bơm hơi tự động ;

(iv) Qui trình thử.

(d) Dụng cụ nổi

(i) Thuyết minh kỹ thuật, có kèm bản tính sức nổi và sức chở;

(ii) Bản vẽ bố trí chung (kết cấu, vật liệu và thiết bị);

(iii) Qui trình thử.

(e) Thiết bị hạ xuồng hoặc hạ phao bè

(i) Thuyết minh kỹ thuật;

(ii) Bản vẽ bố trí chung (kết cấu, vật liệu và thiết bị);

(iii) Bản tính độ bền và sơ đồ lực ;

(iv) Qui trình thử.

(f) Tời nâng hạ và truyền động cơ giới

(i) Thuyết minh kỹ thuật;

(ii) Bản vẽ bố trí chung (kính thước, vật liệu và chi tiết kèm theo kích thước);

(iii) Bản tính độ bền ;

(iv) Qui trình thử.

(g) Phao áo cứu sinh, phao tròn cứu sinh, thiết bị phóng dây

(i) Thuyết minh kỹ thuật;

(ii) Bản vẽ bố trí chung (kết cấu, vật liệu và thiết bị);

(iii) Qui trình thử.

(2) Đèn hàng hải và phương tiện tín hiệu

(a) Hồ sơ kỹ thuật trình duyệt khi chế tạo các đèn hàng hải, đèn hiệu nhấp nháy (chớp); phương tiện tín hiệu âm thanh, pháo hiệu và vật hiệu phải bao gồm khối lượng sau đây:

(i) Bản vẽ lắp ráp có thể hiện các phần cấu tạo và vật liệu chế tạo ;

(ii) Thuyết minh kỹ thuật;

(iii) Chương trình thử.

(3) Trang bị vô tuyến điện
(a) Trước khi chế tạo, phải trình cho Đăng kiểm các hồ sơ sau để duyệt:

(i) Thuyết minh kỹ thuật bao gồm cả nhiệm vụ thư kỹ thuật;

(ii) Sơ đồ nguyên lý;

(iii) Các bản vẽ thiết bị ở dạng chung và ở dạng mở;

(iv) Sơ đồ lắp ráp ;

(v) Liệt kê linh kiện và các phụ tùng dự trữ;

(vi) Qui trình thử thiết bị.

(b) Thiết bị vô tuyến điện là mẫu thí nghiệm phải được hoàn thiện và chế tạo ít nhất gồm 2 mẫu phù hợp với hồ sơ kỹ thuật, phải được thử ở nhà máy chế tạo và trên tàu để xác nhận sự phù hợp của các thông số vận hành và kỹ thuật của nó với Qui phạm và nhiệm vụ thư kỹ thuật. Các bước thử này phải được tiến hành có sự giám sát của Đăng kiểm.

(c) Sau khi hoàn thành cuộc thử phải giao cho Đăng kiểm các biên bản kiểm tra và kết quả thử cũng như thuyết minh, sơ đồ và bản vẽ bố trí chung. Tất cả các hồ sơ này Đăng kiểm sẽ lưu giữ và làm cơ sở để quyết định cho phép sử dụng thiết bị dựa trên cơ sở kỹ thuật (điều kiện kỹ thuật).
(4) Trang bị hàng hải

(a) Trước khi chế tạo trang bị hàng hải phải trình nhiệm vụ thư kỹ thuật. Sau khi xét nhiệm vụ thư thì trình hồ sơ kỹ thuật để duyệt.

(i) Nhiệm vụ thư kỹ thuật để chế tạo phải bao gồm:

( Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật vận hành ;

( Yêu cầu về điều kiện làm việc;

( Yêu cầu về thử độ bền, thử nhiệt độ và thử về điện.

(ii) Thiết kế kỹ thuật bao gồm :

( Mô tả nguyên lý hoạt động;

( Những tính toán cơ bản;

( Sơ đồ nguyên lý về điện, động lực và chức năng;

( Các bản vẽ bố trí chung và bản vẽ bố trí bộ phận điều khiển các thiết bị kiểm tra và bảo vệ;

( Chương trình thử tại xưởng và trên tàu.

1.2.4. Hồ sơ kỹ thuật trang thiết bị an toàn của tàu trong đóng mới, hoán cải và phục hồi

1. Hồ sơ kỹ thuật trang thiết bị an toàn tàu trong đóng mới

(1) Chỉ dẫn chung : Trước khi bắt đầu đóng mới tàu, các hồ sơ phần trang thiết bị sau đây phải trình Đăng kiểm xét duyệt.

(2) Hồ sơ chung : Đặc điểm chung về toàn bộ trang thiết bị tàu theo yêu cầu của Phần này.

(3) Hồ sơ về phương tiện cứu sinh :

(a) Bản vẽ bố trí chung phương tiện cứu sinh, kèm theo các bản tính và số liệu cần thiết chứng minh rằng đã thỏa mãn yêu cầu của Phần này;

(b) Chương trình thử phương tiện cứu sinh sau khi lắp đặt;

(c) Bản vẽ xuồng, bè và thiết bị nâng hạ ;

(d) Bản vẽ và tính các thiết bị đưa người vào bè cứu sinh ở dưới nước ;

(g) Bản vẽ cố định phương tiện cứu sinh, thiết bị đưa người vào bè;
(g) Bản vẽ bố trí và cố định phương tiện cứu sinh cá nhân.

(4) Hồ sơ về phương tiện tín hiệu

(a) Bản vẽ các phương tiện tín hiệu kèm theo chỉ dẫn về đặc tính cơ bản của chúng :

(b) Sơ đồ bố trí đèn điện - hành trình, âm hiệu, vật hiệu :

(c) Bản vẽ cột đèn tín hiệu và dây chằng cột;

(d) Bản vẽ bố trí và có định các phương tiện tín hiệu ;

(e) Chương trình thử và cố định các phương tiện tín hiệu.

(5) Hồ sơ về trang bị vô tuyến điện

(a) Sơ đồ nối mạch vô tuyến điện và ăng ten;

(b) Bản vẽ bố trí thiết bị vô tuyến điện và các bộ nguồn, kể cả thông gió, liên lạc, tín hiệu, chiếu sáng ở các nơi đặt thiết bị vô tuyến điện:

(c) Bản vẽ bố trí ăng ten;

(d) Sơ đồ bố trí thiết bị vô tuyến điện cho xuồng cứu sinh, nếu có:

(e) Bản tính tầm xa hoạt động của máy thu phát chính (dự phòng), dung lượng của ắc qui;

(f) Chương trình thử thiết bị vô tuyến điện;
(g) Danh mục phụ tùng dự trữ;
(h) Sơ đồ lắp ráp trang bị vô tuyến điện, có chỉ dẫn nhãn hiệu và chống nhiễu ;

(i) Các bản vẽ đặt cáp điện và bố trí cáp đi qua vách và boong kín nước ;

(j) Bản vẽ cố định thiết bị vô tuyến điện, cố định các khâu ăngten và kết cấu đầu vào và ra của ăng ten và bảo vệ chúng ;

(k) Bản vẽ thiết bị nối đất.

(6) Thiết bị hàng hải

(a) Sơ đồ nguyên lý mạch nối các thiết bị điện hàng hải;

(b) Bản vẽ bố trí các thiết bị và bộ nguồn, liên lạc, tín hiệu, chiếu sáng ở các buồng đặt thiết bị hàng hải;

(c) Bản kê thiết bị hàng hải có chỉ dẫn đặc tính kỹ thuật;

(d) Sở đồ lắp ráp thiết bị hàng hải có chỉ rõ nhãn hiệu và phương pháp chống nhiễu;

(e) Sơ đồ nguồn cung cấp lấy từ nguồn điện tàu và dự trữ, bảo vệ điện;

(f) Bố trí cố định phương tiện hàng hải, thiết bị nối đất, bố trí dây cáp và chỗ luồn cáp qua boong, vách kín nước;

(g) Qui trình thử thiết bị hàng hải.

2. Hồ sơ kỹ thuật trang thiết bị tàu trong phục hồi, hoán cải

(1) Trước khi bắt đầu hoán cải, phục hồi, phải trình Đăng kiểm xét duyệt các hồ sơ kỹ thuật về các bộ phận của trang thiết bị được phục hồi hay hoán cải.

(2) Trường hợp đặt trên tàu đang khai thác những bộ phận mới khác với thiết bị ban đầu và thuộc điện phải áp dụng Qui phạm thì cần phải trình Đăng kiểm xét duyệt thêm hồ sơ kỹ thuật có liên quan đến việc đặt các bộ phận đó với khối lượng theo yêu cầu cho tàu trong đóng mới.

1.2.5. Các yêu cầu kỹ thuật

1. Các yêu cầu kỹ thuật cần thiết về vật liệu dùng để chế tạo trang thiết bị lắp đặt trên tàu phải phù hợp với TCVN 6259-7 : 1997, Phần 7-A.

Trong trường hợp cần thiết, Đăng kiểm có thì yêu cầu giám sát việc chế tạo những vật liệu chưa được nêu trong Qui phạm nói trên. Việc sử dụng những vật liệu, kết cấu hoặc những qui trình công nghệ mới hay lần đầu tiên đưa trình Đăng kiểm trong việc chế tạo, sửa chữa các trang thiết bị dưới giám sát của Đăng kiểm phải được Đăng kiểm chấp thuận.

2. Các yêu cầu kỹ thuật dùng trong thiết kế, chế tạo kiểm tra và lắp đặt các trang thiết bị an toàn nếu trong Qui phạm này phải thỏa mãn các yêu cầu tương ứng cho từng loại thiết bị quy định trong công ước Quốc tế về An toàn tàu cá và Qui tắc Quốc tế về tránh va trên biển 1972.

1.2.6. Các chứng từ do Đăng kiểm cấp

1. Cấp các chứng từ khi giám sát kỹ thuật

(1) Khi trang thiết bị an toàn được chế tạo mới theo các yêu cầu của Phần này thì sẽ được Đăng kiểm cấp Giấy chứng nhận trang thiết bị và các hồ sơ biên bản khác có liên quan.

(2) Khi giám sát việc đưa các trang thiết bị xuống tàu để sử dụng khi đóng mới tàu cũng như giám sát trang thiết bị an toàn các tàu đang khai thác, Giấy chứng nhận an toàn trang thiết bị cho tàu sẽ được cấp cho tàu.

2. Hiệu lực của các Giấy chứng nhận, gia hạn và xác nhận
Các Giấy chứng nhận nêu tại 1.2.6-1(2) có hiệu lực tối đa là 5 năm với điều kiện trang thiết bị phải được kiểm tra như quy định tại 1.2.7 Chương I của Phần này.

1.2.7. Kiểm tra trang thiết bị trên các tàu đang khai thác

1. Quy định chung

Nếu không có quy định nào khác thì tất cả các trang thiết bị phải được kiểm tra đồng thời và về nguyên tắc thời hạn kiểm tra phải trùng thời hạn kiểm tra phân cấp tàu theo chu kỳ quy định tại Chương 3 TCVN 6259 -1:1997, Phần 1-B,

2. Kiểm tra các trang thiết bị của tàu đang khai thác không chịu sự giám sát của Đăng kiểm

(a) Đăng kiểm có thể thực hiện sự giám sát đối với trang thiết bị của tàu đang khai thác mà trước đây tàu không chịu sự giám sát của Đăng kiểm với điều kiện phải đưa tàu vào kiểm tra phân cấp (lần đầu).

(b) Khi đưa các trang thiết bị của tàu vào giám sát phải trình hồ sơ kỹ thuật trang thiết bị của tàu như quy định tại 1.2.4-1, kể cả hồ sơ kiểm tra trang thiết bị lần trước.

3. Kiểm tra trang thiết bị

(1) Loại kiểm tra trang thiết bị an toàn

(a) Trang thiết bị an toàn lắp trên tàu phải được Đăng kiểm kiểm tra theo các loại hình kiểm tra sau đây với kết quả thỏa mãn:

(i) Kiểm tra lần đầu trước khi đưa trang thiết bị vào sử dụng

Kiểm tra lần đầu trước khi đưa vào sử dụng nhằm mục đích xác định trạng thái kỹ thuật của trang thiết bị lần đầu trình Đăng kiểm. Việc kiểm tra được thực hiện đối với việc bố trí, thử hoạt động, cũng như số lượng trang thiết bị lắp trên tàu, để xác nhận mức độ thỏa mãn các yêu cầu của Phần này và khả năng cấp Giấy chứng nhận trang thiết bị tương ứng cho tàu;

(ii) Kiểm tra chu kỳ trang thiết bị

Kiểm tra chu kỳ là thuật ngữ chung chỉ các loại hình kiểm tra sau:

( Kiểm tra thay mới Giấy chứng nhận nhằm xác nhận trạng thái kỹ thuật của trang thiết bị của con tàu còn tiếp tục thỏa mãn các yêu cầu của Phần này. Việc kiểm tra được tiến hành đối với việc bố trí và thử hoạt động các trang thiết bị theo yêu cầu nêu ở 1.3 của Chương này và xác nhận khả năng tiếp tục cấp mới các Giấy chứng nhận cho tàu:

( Kiểm tra trung gian trừ phần vô tuyến điện: Kiểm tra trung gian được thực hiện nhằm xác nhận các trang thiết bị hoàn toàn được bảo dưỡng, duy trì tốt và ở trạng thái thỏa mãn bằng cách kiểm tra tổng quát thiết bị, kể cả thử hoạt động của chúng và xác nhận điều kiện duy trì thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận đã cấp cho tàu;

( Kiểm tra hàng năm trừ phần vô tuyến điện của các tàu được cấp giấy chứng nhận nêu tại 1.2.6-1 (2)(a) được thực hiện nhằm xác nhận các trang thiết bị hoàn toàn thỏa mãn các điều kiện để giữ nguyên hiệu lực của Giấy chứng nhận đã cấp cho tàu bằng cách kiểm tra tổng quát các trang thiết bị an toàn;

(iii) Kiểm tra bất thường: Khối lượng kiểm tra bất thường do Đăng kiểm qui định tùy theo mục đích kiểm tra và trạng thái của trang thiết bị. Việc kiểm tra này nhằm phát hiện hư hỏng, thống nhất khối lượng công việc sửa chữa sự cố và xác định khả năng, điều kiện còn hiệu lực của các Giấy chứng nhận của Đăng kiểm. Nếu kiểm tra bất thường theo yêu cầu của Chủ tàu hoặc Bảo hiểm, thì khối lượng kiểm tra được tiến hành theo yêu cầu.

(b) Thời hạn kiểm tra
(i) Kiểm tra lần đầu trước khi đưa trang thiết bị vào sử dụng được thực hiện khi nhận được giấy đề nghị kiểm tra lần đầu trang thiết bị an toàn.

(ii) Kiểm tra chu kỳ được tiến hành trong khoảng thời gian sau :

( Kiểm tra thay mới Giấy chứng nhận :

Đối với các tàu được cấp các Giấy chứng nhận nêu tại 1.2.6-1(2) thời hạn kiểm tra thay mới được thực hiện trong khoảng thời gian tối đa 5 năm tính từ ngày kiểm tra lần đầu để đưa trang thiết bị an toàn vào sử dụng hoặc ngày kiểm tra thay mới lần trước.

( Kiểm tra hàng năm được thực hiện trong thời hạn 3 tháng trước hoặc sau ngày hết hạn kiểm tra hàng năm tính từ ngày kiểm tra lần đầu hay thay mới trước đó.

(iii) Kiểm tra bất thường : ngoài các quy định từ ( đến (, kiểm tra bất thường được tiến hành độc lập với các đợt kiểm tra đã nêu, nếu :

- Các phần chính của trang thiết bị an toàn bị hư hỏng được sửa chữa hay thay mới;

- Trang thiết bị an toàn được thay mới hay hoán cải;

- Khi Đăng kiểm thấy cần thiết.

(2) Chuẩn bị kiểm tra :

(a) Chủ trang thiết bị xin kiểm tra phải có trách nhiệm thực hiện tất cả các công việc chuẩn bị cần thiết phục vụ cho việc kiểm tra và phải bố trí người có hiểu biết về các yêu cầu kiểm tra để thực hiện các công việc phục vụ cho việc kiểm tra.

(b) Đăng kiểm có thể từ chối kiểm tra, nếu :

(i) Khi chưa chuẩn bị chu đáo cho việc kiểm tra ;

(ii) Khi không có mặt những người của chủ trang thiết bị có trách nhiệm khi kiểm tra;

(iii) Khi Đăng kiểm thấy không đảm bảo an toàn để thực hiện kiểm tra.

(c) Qua kết quả kiểm tra, nếu Đăng kiểm thấy cần thiết phải sửa chữa thì chủ trang thiết bị phải thực hiện công việc sửa chữa cần thiết thỏa mãn các yêu cầu của Đăng kiểm.

(3) Hoãn kiểm tra thay mới và gia hạn Giấy chứng nhận

Các tàu được cấp các Giấy chứng nhận theo 1.2.6-1(2) không được hoãn kiểm tra thay mới và gia hạn Giấy chứng nhận đã cấp cho tàu.

1.3. Bố trí và thử hoạt động

1.3.1. Quy định chung

1. Quy định chung

(1) Bố trí và thử hoạt động trang thiết bị an toàn phải thỏa mãn các yêu cầu của các Chương II-1; III; IV; V phụ lục của Công ước và Qui tác Quốc tế về tránh va trên biển 1972 và theo yêu cầu của Phần này.

(2) Trang thiết bị an toàn được liệt kê dưới đây phải được Đăng kiểm giám sát.

(a) Trang bị hàng hải
(i) La bàn từ;

(ii) La bàn con quay;

(iii) Thiết bị đo sâu;

(iv) Máy đo khoảng cách và tốc độ;

(v) Dụng cụ chỉ báo góc lái;

(vi) Dụng cụ chỉ báo vòng quay chân vịt;

(vii) Dụng cụ chỉ báo bước, chế độ làm việc của chân vịt biến bước hoặc thiết bị phụt mạn tàu;

(viii) Dụng cụ chỉ báo tốc độ quay tàu;

(ix) Rađa;

(x) Thiết bị tự động dựng biểu đồ số liệu rađa
(xi) Máy lái tự động.

(b) Đèn hàng hải

(i) Đèn cột;

(ii) Đèn mạn;

(iii) Đèn lái ;

(iv) Đèn kéo ;

(v) Đèn chiếu sáng 360°.

(c) Phương tiện tín hiệu

(i) Đèn tín hiệu ban ngày;

(ii) Chuông ở mũi tàu ;

(iii) Còi tàu;

(iv) Cồng và vật hiệu.

(d) Trang bị cứu sinh

(i) Trang bị vô tuyến điện báo cho xuồng cứu sinh ;

(ii) Máy vô tuyến điện xách tay cho bè cứu sinh;

(iii) Phao vô tuyến chỉ báo vị trí sự cố của phương tiện cứu sinh :

(iv) Máy vô tuyến điện thoại hai chiều ;

(v) Pháo dù;

(vi) Trang bị phóng dây;

(vii) Xuồng cứu sinh;

(viii) Bè cứu sinh;

(ix) Xuồng cấp cứu;

(x) Trang bị lên, xuống và hạ phương tiện cứu sinh;

(xi) Phao tròn;

(xii) Phao áo;

(xiii) Dụng cụ nổi;

(xiv) Quần áo bơi cách nhiệt;

(xv) Dụng cụ chống mất nhiệt;

(xvi) Thang hoa tiêu ;

(xvii) Thiết bị phát báo rađa ;

(xviii) Máy vô tuyến định hướng.

(e) Trang bị vô tuyến (không kể trang bị vô tuyến dùng cho phương tiện-cứu sinh nêu ở (d))

(i) Trạm vô tuyến điện báo;

(ii) Trạm vô tuyến điện thoại;

(iii) Máy tự động báo động vô tuyến điện báo;
(iv) Máy tự động báo động vô tuyến điện thoại;

(v) Máy vô tuyến định hướng có chức năng dẫn đường ở tần số cấp cứu vô tuyến điện thoại;

(vi) Thiết bị vô tuyến điện thoại sóng cực ngắn (VHF);

(vii) Thiết bị vô tuyến điện thoại sóng trung (MF) hoặc sóng trung/sóng ngắn (MF/HF);

(viii) Thiết bị gọi chọn số hoàn chỉnh (DSC);

(ix) Thiết bị in trực tiếp băng hẹp hoàn chỉnh (NBDP);

(x) Phao vô tuyến chỉ báo vị trí sự cố qua vệ tinh quĩ đạo cực loại tự nổi hoặc không tự nổi;

(xi) Máy thu trực canh gọi chọn số ở tần số sóng cực ngắn (VHF DSC);

(xii) Máy thu trực canh gọi chọn số ở tần số sóng trung MF hoặc sóng trung/sóng ngắn (MF/HF);

(xiii) Trạm thông tin vệ tinh đất - tàu tiêu chuẩn A (INMARSAT-A);

(xiv) Trạm thông tin về tinh đất - tàu tiêu chuẩn C (INMARSAT-C);

(xv) Máy thu telex hàng hải (NAVTEX);

(xvi) Máy thu gọi tăng nhóm hoặc thiết bị giải mã gọi tăng nhóm (EGC);

(xvii) Máy thu in trực tiếp băng hẹp sóng ngắn (HF NBDP).

(f) Các trang thiết bị khác khi Đăng kiểm thấy cần thiết.
CHƯƠNG 2 PHƯƠNG TIỆN CỨU SINH

2.1. Quy định chung

2.1.1. Quy định chung

1. Chương này áp dụng cho các tàu mà phương tiện và thiết bị cứu sinh của chúng chịu sự giám sát của Đăng kiểm, cũng như các phụ tùng thành phẩm của phương tiện và thiết bị nói trên được lắp đặt xuống tàu.

2. Chương này áp dụng cho các tàu đang đóng mới. Phương tiện cứu sinh của các tàu đang khai thác cần phải áp dụng các yêu cầu của Phần này tới mức tối đa nếu thực tế có thể thực hiện và thấy hợp lý.

3. Chương này quy định yêu cầu kỹ thuật mà phương tiện cứu sinh phải thỏa mãn, đồng thời cũng qui định số lượng các phương tiện và cách bố trí chúng ở trên tàu.

4. Các yêu cầu kỹ thuật của phương tiện cứu sinh được đề cập đến trong Phần này phải thỏa mãn các yêu cầu tương ứng qui định trong Công ước. Tuy nhiên, các yêu cầu kỹ thuật của các phương tiện cứu sinh trang bị cho các tàu có vùng hoạt động biển hạn chế có thể được Đăng kiểm xem xét và miễn giảm trong từng trường hợp cụ thể.

2.1.2. Định nghĩa và giải thích

Các định nghĩa chung đã được nêu tại 1.1.4 "Quy định chung về hoạt động giám sát". Trong phần này sử dụng các định nghĩa sau :

1. Chuyến đi Quốc tế - Chuyến đi từ nước tham gia Công ước đến cảng nằm ngoài phạm vi của nước này hoặc ngược lại.

2. Chiều dài tàu : là 96% tổng chiều dài đo theo đường nước ở mức 85% chiều cao mạn lý thuyết nhỏ nhất tính từ mặt trên của tôn giữa đáy hoặc chiều dài tính từ mép trước của sống mũi đến tâm trụ lái ở đường nước đó, lấy giá trị nào lớn hơn. Ở các tàu được thiết kế có sống chính nghiêng thì đường nước được dùng để đo phải song song với đường nước thiết kế.

3. Đội hạ xuồng : Những người có mặt trong xuồng cứu sinh để nâng và hạ xuồng; một đội ít nhất phải có 5 người.

4. Thiết bị hạ : Cần hạ và các thiết bị khác trên tàu dùng để nâng hạ xuồng hoặc bè cứu sinh.

2.1.3. Khối lượng giám sát, yêu cầu kỹ thuật

1. Các quy định chung về hoạt động giám sát phương tiện cứu sinh, việc chế tạo, cũng như hồ sơ trình duyệt đã nêu ở Chương I" Quy định chung về hoạt động giám sát".

2. Các yêu cầu kỹ thuật đối với phương tiện cứu sinh đã được nêu tại 1.2” Qui định chung về hoạt động giám sát”

3. Trang bị cho xuồng và bè cứu sinh phải thỏa mãn các yêu cầu tương ứng của Công ước Quốc tế về an toàn tàu cá - 1977.

2.1.4 Phân vùng hoạt động

Phải căn cứ vào đường hành trình và vùng hoạt động của tàu để trang bị phương tiện cứu sinh.

Vùng hoạt động của tàu được quy định như sau:

1. Vùng hoạt động không hạn chế.

2. Vùng hoạt động hạn chế I: Là các vùng biển hở mà tàu chạy cách xa bờ hoặc nơi trú ẩn không quá 200 hải lý với chiều cao sóng h3% cho phép không lớn hơn 8,5 mét.

3. Vùng hoạt động hạn chế II : Là các vùng ven biển hạn chế cách xa bờ hoặc nơi trú ẩn không quá 50 hải lý với chiều cao sóng cho phép h3% không lớn hơn 6,0 mét.

4. Vùng hoạt động hạn chế III : Tàu chạy ven biển cách bờ hoặc nơi trú ẩn không quá 20 hải lý với chiều cao sóng cho phép h3% không lớn hơn 3,0 mét.

Nói chung tàu mang cấp hạn chế III không được phép chạy tuyến quốc tế. Tuy nhiên Đăng kiểm có thể xem xét cho phép tàu mang cấp hạn chế III chạy tuyến quốc tế ngắn trong những trường hợp đặc biệt

2.2. Trang bị phương tiện cứu sinh

2.2.1. Quy định chung

1. Tàu công nghiệp hải sản phải được trang bị như tàu khách.

2.2.2. Trang bị phương tiện cứu sinh

1. Thiết bị vô tuyến điện dùng cho phương tiện cứu sinh

(1) Mọi tàu cá có tổng dung tích bằng và lớn hơn 500 chạy tuyến Quốc tế phải được trang bị mỗi bên mạn một thiết bị phát báo ra đa (tổng số là 2 thiếc bị).

(2) Tất cả các tàu cá chạy tuyến Quóc tế có tổng dung tích bằng 300 trở lên nhưng nhỏ hơn 500 phải được trang bị 01 thiết bị phát báo rađa.

(3) Mọi tàu cá có tổng dung tích bằng và lớn hơn 500 chạy tuyến Quốc tế phải được trang bị thiết bị VHF hai chiều.

(4) Các tàu cá chạy tuyến Quốc tế có tổng dung tích bằng từ 300 nhưng nhỏ hơn 500 phải được trang bị 02 thiết bị VHF hai chiều.

(5) Các thiết bị phát báo rađa nói tại 2.2.2-1(1) và (2) phải có các tiêu chuẩn phù hợp với Nghị quyết A697 (17) và các thiết bị VHF hai chiều nêu tại 2.2.2-1(3) và (4) phải có các tiêu chuẩn phù hợp với Nghị quyết A605 (15) của IMO.

(6) Thiết bị vô tuyến điện dùng cho phương tiện cứu sinh lắp trên các tàu không phải là các tàu nêu từ 2.2.2-1(1) đến (4) phải được trang bị phù hợp với Bảng 12/4.1.
2. Định mức trang bị phương tiện cứu sinh

(1) Tàu đánh cá

(a) Mọi tàu đánh cá phải được trang bị các phương tiện cứu sinh với khối lượng trong Bảng 12/2.1.

(b) Phao áo, phao tròn cứu sinh, thiết bị phóng dây

(i) Phao áo cứu sinh : phải trang bị cho mỗi người trên tàu một phao áo cứu sinh. Ngoài ra còn phải trang bị thêm số phao áo cứu sinh bằng số người của một ca trực.

(ii) Phao tròn : Các tàu phải được trang bị phao tròn cứu sinh với số lượng cho trong Bảng 12/2.2.

(iii) Thiết bị phóng dây : Mỗi tàu phải trang bị 01 thiết bị phóng dây có tối thiểu 4 đầu phóng và 4 dây phóng.

(2) Phao tròn cứu sinh

Nếu theo quy định 2.2.2-2(1)(b)(ii) yêu cầu trang bị 4 hoặc trên 4 phao tròn có đèn tự cháy sáng, thì tối thiểu 02 chiếc trong số đó phải được trang bị tín hiệu khói tự hoạt động và có khả năng thả nhanh xuống nước từ lầu lái.

(3) Phương tiện tín hiệu báo tai nạn

Trừ các phương tiện tín hiệu báo tai nạn cho các xuồng và bè cứu sinh phải trang bị theo quy định 2.1.3-3, tất cả các tàu phải được trang bị phương tiện tín hiệu báo tai nạn theo 3.2 của Chương này.

Để thuận tiện cho việc sử dụng, định mức chính về trang bị phương tiện cứu sinh và vô tuyến điện được đưa ra ở Phụ lục 12/1 ở cuối Chương này.
Bảng 12/2.1 Định mức trang bị phương tiện cứu sinh đối với tàu cá

	Vùng hoạt động
	Số người được trang bị các phương tiện cứu sinh (%)

	
	Xuồng cứu sinh ở mỗi mạn
	Tổng số bè cứu sinh

	Không hạn chế và hạn chế I
	(i), (ii), (iii)
	100(íi)

	Hạn chế II
	
	100(iii)

	Hạn chế III
	—
	100(iv)


Chú thích :

(i) Những tàu có chiều dài lớn hơn hoặc bằng 85 mét phải trang bị xuồng cứu sinh ở mỗi mạn chở được 100% số người trên tàu.

(ii) Trên những tàu có chiều dài nhỏ hơn 85 mét nhưng phải trang bị một xuồng cấp cứu và các phao bè cứu sinh mỗi mạn đủ chở 150% số người trên tàu.

(iii) Trên các tàu có tổng dung tích từ 300 đến dưới 500 phải trang bị 01 xuồng cấp cứu, khi đó số bè cứu sinh ở mỗi mạn phải chở được 100% số người trên tàu.

Các tàu có tổng dung tích nhỏ hơn 300 phải trang bị số bè cứu sinh ở mỗi mạn phải chở được 100% số người trên tàu.

(iv) Trên các tàu có vùng hoạt động hạn chế III nếu được Đăng kiểm đồng ý thì có thể thay thế các bè cứu sinh bằng dụng cụ nổi hoặc bằng phao tròn cứu sinh.

Bảng 12/2.2 Phao tròn cứu sinh

	Loại tàu
	Chiều dài (m)
	Số lượng phao tròn cứu sinh (chiếc)

	
	
	Tổng số
	Có đèn tự cháy sáng
	Có dây ném cứu sinh

	Tàu công nghiệp hải sản
	L < 40

40 ≤ L < 60

60 ≤ L < 120 

120 ≤ L < 180

180 ≤ L < 240

240 ≤ L
	6

8

12

18

24

30
	2
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	Mỗi mạn ít nhất 1 chiếc có dây ném không phải là các phao có đèn tự cháy sáng và tín hiệu khói

	Tàu đánh cá
	L < 30

30 ≤ L < 50

50 ≤ L < 100

100 ≤ L < 150

150 ≤ L
	4

6

8

10

12
	2

4

6

8

8
	


Phụ lục 12/1 Bảng tổng hợp định mức phương tiện cứu sinh cho tàu cá

	                Phương  tiện cứu sinh

Vùng 
hoạt động 

1. L ≥ 85 m
	Định mức trang bị phương tiện cứu sinh và VTĐ của Phương tiện cứu sinh (% số người trên tàu hoặc chiếc)
	Ghi chú

	
	Xuồng cứu sinh

100% mỗi mạn
	Xuồng cấp cứu

(1)
	Bè cứu sinh

50 % mỗi mạn
	Phao tròn
	Phao áo
	VTĐ
	

	2. L < 85 m

a. GT ≥ 500

KHC, HC I, HCII
	
	01 (1)
	150% mỗi mạn
	L (m)

L < 20 : 02

20 ( 30 : 04

30 ( 50 : 06

100 ( 150 : 10

≥ 150 : 12 
	100 %

(+ số trực ca)
	01 Phát báo ra đa

03 Two-way

VHF
	

	b. 300 ≤ GT < 500

KHC, HCI
	-
	01 (2)
	100% mỗi mạn
	
	
	01 phát báo ra đa
	

	c. Các tàu còn lại

KHC, HCI, II
	-
	-
	100% mỗi mạn
	
	
	02 Two-way
VHF
	

	d. Tàu chạy bằng HC III
	-
	-
	100%(8) mỗi mạn
	
	
	Theo Bảng 4.1
	


Chương trình Phụ lục 2/1

(1) Có thể thay 70% bằng dụng cụ nổi nếu Đăng kiểm đồng ý, trừ tàu chạy tuyến quốc tế có tổng dung tích từ 100 đến dưới 300.

(2) Xuồng cấp cứu có thể được thay bằng xuồng cứu sinh (nếu chúng cũng thỏa mãn các yêu cầu cho xuồng cấp cứu).

(3) Đăng kiểm có thể xem xét và miễn giảm các yêu cầu đối với xuồng cấp cứu được qui định trong Công ước

Các từ viết tắt được sử dụng trong Phụ lục 2/1

HC: Vùng hoạt động: biển hạn chế

KHC: Vùng hoạt động: biển không hạn chế

NĐ: Tàu chạy trong vùng nước nội địa Việt Nam

HL: Hải lý

CHƯƠNG 3 PHƯƠNG TIỆN TÍN HIỆU

3.1. Quy định chung

3.1.1. Phạm vi áp dụng

1. Những quy định ở Chương này áp dụng cho các tàu mà trang bị phương tiện tín hiệu của chúng chịu sự giám sát của Đăng kiểm cũng như các phụ tùng của phương tiện này được sử dụng trên các tàu đó.

2. Những quy định ở Chương này áp dụng cho các tàu đóng mới và các tàu đang khai thác, trong đó các yêu cầu nêu trong cột 9 của Bảng 3.1, các yêu cầu nêu trong điều 3.3.1-4 và 3.3.5-2 (3) áp dụng cho những tàu đang khai thác chỉ ở mức độ hợp lý và có thể thực hiện được. Tàu đang đóng hoặc tàu ở giai đoạn đóng tương tự mà sống chính của nó được đặt trước ngày Qui phạm này có hiệu lực và những tàu đang khai thác có phương tiện tín hiệu không thỏa mãn các yêu cầu của Phần này thì có thể được miễn giảm hoàn toàn việc thực hiện các yêu cầu dưới đây nếu được Đăng kiểm cho phép :

(1) Việc bố trí các đèn có thay đổi hệ thống đơn vị tiêu chuẩn của Anh sang hệ mét và làm tròn số.

(2) Việc thay đổi cách bố trí các đèn cột trên những tàu có chiều dài nhỏ hơn 150 mét theo phương nằm ngang phù hợp với điều 3.3.2-1(2).

(3) Việc thay đổi các đèn tín hiệu chiếu sáng 360° phải phù hợp với điều 3.3.1-6.

3. Phần Qui phạm này quy định những yêu cầu kỹ thuật mà các phương tiện tín hiệu phải thỏa mãn, đồng thời cũng quy định số lượng và cách bố trí các phương tiện tín hiệu đó ở trên tàu.

3.1.2. Định nghĩa và giải thích

Những định nghĩa và giải thích có liên quan đến thuật ngữ chung của Qui phạm đã đề cập ở Phần “Quy định chung về hoạt động giám sát”. Trong phần này của Qui phạm này có những định nghĩa sau đây :
1. Chiều cao thân tàu: Chiều cao đo được ở chỗ đặt thiết bị, tính từ mặt boong liên tục cao nhất trở lên.

2. Tầm nhìn thấy: Khoảng cách còn nhìn thấy ánh sáng trong đêm tối khi trời quang đãng.

3. Chiều dài và chiều rộng tàu: Chiều dài và chiều rộng lớn nhất của tàu.

4. Âm thanh ngắn: Âm thanh kéo dài trong 1 giây.

5. Âm thanh dài: Âm thanh kéo dài từ 4 đến 6 giây.

6. Đèn chớp: Là đèn trong một phút chớp từ 120 lần trở lên cách quãng đều nhau.

7. Còi: Một thiết bị phát âm thanh ngắn và âm thanh dài.

8. Tàu đánh cá: Là tàu nêu tại 1.1.4-3, Chương 1 của Qui phạm này và thực hiện đánh cá bằng lưới, các lưỡi câu nhiều tầng, lưới vét hoặc các dịch vụ bắt cá khác làm hạn chế khả năng điều động của tàu không kể những tàu đánh cá bằng dây câu thả dòng hoặc bằng dụng cụ khác không làm ảnh hưởng đến khả năng điều động của tàu.

9. Tàu đánh cá bằng lưới vét: Tàu có kéo lưới hoặc kéo các thiết bị bắt cá khác ở phía sau.

10. Tàu có truyền động cơ khí: Tàu di chuyển được bằng thiết bị động lực.

11. Thiết bị nâng được : Thiết bị được nâng lên vị trí sử dụng.

12. Thiết bị tĩnh : Thiết bị luôn luôn đặt tại vị trí sử dụng.

13. Thiết bị xách tay : Thiết bị có thể xách bằng tay đến nơi sử dụng.

3.1.3. Khối lượng giám sát

1. Những quy định chung về trình tự giám sát phương tiện tín hiệu, giám sát trong chế tạo, kiểm tra cũng như yêu cầu về hồ sơ kỹ thuật trình Đăng kiểm xét duyệt, những chỉ dẫn về các chứng từ được Đăng kiểm cấp cho phương tiện tín hiệu đã được giới thiệu ở Chương 1 “Quy định chung về hoạt động giám sát”.

2. Đăng kiểm giám sát khi chế tạo những phương tiện tín hiệu sau :

(1) Đèn tín hiệu hành trình ;

(2) Đèn tín hiệu nhấp nháy (chớp);

(3) Phương tiện tín hiệu âm thanh ;

(4) Pháo hiệu;

(5) Vật hiệu.

3. Các thiết bị nêu tại -2(5) chỉ chịu sự giám sát của Đăng kiểm vì việc xét duyệt hồ sơ kỹ thuật.

4. Trang bị những phương tiện tín hiệu cho tàu phải tiến hành dưới sự giám sát kỹ thuật của Đăng kiểm.

5. Hồ sơ kỹ thuật phương tiện tín hiệu trình Đăng kiểm xét duyệt với khối lượng sau đây :

(1) Bản vẽ lắp ráp trong đó thể hiện được phần cấu tạo và vật liệu ;

(2) Thuyết minh kỹ thuật;

(3) Chương trình thử.

3.2. Trang bị phương tiện tín hiệu trên các tàu cá

3.2.1. Quy định chung

1. Thành phần phương tiện tín hiệu được đề cập trong phần này của Qui phạm này gồm có :

(1) Đèn tín hiệu hành trình ;

(2) Đèn tín hiệu nhấp nháy ;

(3) Phương tiện tín hiệu âm thanh :

(4) Vật hiệu;

(5) Pháo hiệu báo bị nạn.

2. Trang bị phương tiện tín hiệu cho phương tiện cứu sinh phải phù hợp với yêu cầu ở 2.1.3-3 "Phương tiện cứu sinh”.

3.2. Trang bị phương tiện tín hiệu cho tàu cá

1. Thành phần chính của phương tiện tín hiệu của các tàu cá, trừ pháo hiệu báo bị nạn, phải phù hợp với Bảng 12.3/1 và Bảng 12/3.2
2. Trên các tàu cá có thể đặt đèn tín hiệu dùng điện hoặc dùng dầu. Nếu sử dụng cả bộ đèn tín hiệu gồm các đèn điện được cấp điện từ mạng điện của tàu thì phải bổ sung thêm đèn tín hiệu dự phòng với khối lượng được nêu trong điều 3.2.2-4. Bộ đèn dự phòng có thể dùng điện từ ắc qui hoặc từ nguồn điện dự phòng hoặc dùng dầu.

Trên các tàu chạy tuyến Quốc tế và được trang bị máy phát điện, bộ đèn tín hiệu chính phải là đèn điện.

Trên các tàu bộ đèn tín hiệu chính dùng dầu thì phải có bộ đèn dự phòng với số lượng đã chỉ dẫn ở điều 3.2.2-4.
3. Nếu trên tàu các đèn được cấp điện từ hai nguồn (nguồn điện chính và nguồn điện ứng cấp), thì trên tàu đó phải trang bị thêm một bộ đèn mạn dự phòng, các đèn này có thể là đèn điện đùng ắc qui hoặc là đèn dầu.

4. Bộ đèn dự trữ bao gồm các đèn sau đây :

(1) Đèn cột, đèn mạn, đèn đuôi, đèn “hạn chế khả năng điều động”, đèn “mất khả năng điều động”.

(2) Đèn báo hiệu tàu đang công tác (kéo lưới, đánh cá).
Bảng 12/3.1 Thành phần chính của phương tiện tín hiệu trên tàu cá

	Số TT
	Loại tàu
	Đèn tín hiệu hành trình
	Đèn hiệu nhấp nháy
	Phương tiện tín hiệu âm thanh
	Vật hiệu màu đen

	
	
	Đèn cột
	Đèn mạn phải
	Đèn mạn trái
	Đèn đuôi tàu
	Đèn chiếu 360°
	Chỉ dẫn điều động
	Đèn tín hiệu ban ngày
	Còi
	Chuông
	Cồng
	Quả cầu
	Chóp nón

	
	
	
	
	
	
	Trắng
	Đỏ
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Tàu gắn máy
	2/1(1)
	1
	1
	1
	2/1(1)
	2
	1
	Một chiếc cho các tàu có tổng dung tích lớn hơn và bằng 150
	1
	1
	Một cái cho tàu có chiều dài bằng và lớn hơn 100 (m)
	3
	Một cái cho tàu truyền động cơ khí có buồm


Chú thích :

(1) Tử số - Tàu có chiều dài bằng và lớn hơn 50 mét.

Mẫu số - Tàu có chiều dài nhỏ hơn 50 mét. Tàu có chiều dài nhỏ hơn 50 mét có thể được trang bị 2 đèn.

5. Mỗi tàu phải trang bị những chi tiết dự phòng và vật liệu dự phòng sau đây cho các đèn tín hiệu :

(1) Một phin lọc ánh sáng cho mỗi đèn, đèn mạn, đèn báo hiệu đánh bắt cá và đèn chỉ sự ‘‘hạn chế khả năng điều động của tàu”.

(2) Hai bóng đèn điện cho mỗi đèn tín hiệu.

(3) Sáu kính đèn nếu tất cả các đèn đều có cùng, kích thước kính, nếu không thì mỗi đèn phải dự trữ hai kính.

(4) Một bấc dự trữ cho mỗi đèn dầu.
(5) Chất đốt cho tất cả các đèn dầu dự trữ có khối lượng đảm bảo cho cả bộ đèn cháy trong suốt thời gian không ngắn hơn 32 giờ.
6. Những tàu bị hạn chế chiều chìm có thể được trang bị 3 đèn có đặc tính nêu trong cột 8 (Bảng 12/3.1) và một vật hiệu hình trụ bổ sung cho các đèn quy định ở (Bảng 12/3.1) đối với các tàu có truyền động cơ giới.

Nếu tàu được trang bị những đèn nói trên, thì chúng có thể đồng thời được dùng làm đèn “tàu mất khả năng điều động”.

3.2.3. Trang bị bổ sung cho tàu đánh cá

1. Tàu đánh bắt cá được trang bị phương tiện tín hiệu phù hợp với Bảng 12/3.2 bổ sung cho phương tiện tín hiệu được quy định ở Bảng 12/3.1.
Bảng 12/3.2 Trang bị bổ sung cho tàu đánh cá

	Số TT
	Loại tàu
	Đèn tín hiệu
	Vật hiệu

	
	
	Kéo
	Chiếu sáng 360°
	Kéo
	Chớp
	Hình chóp

	
	
	Trắng
	Trắng
	Đỏ
	Xanh
	Vàng
	Vàng
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Tàu đánh cá đang kéo lưới vét(4)
	—
	1
	—
	1
	—
	
	2(2)

	2
	Tàu đánh cá (trừ tàu đánh cá đang kéo lưới vét) các dụng cụ bắt cá trải ra dưới nước theo chiều ngang không lớn hơn 150 mét
	-
	1
	1
	
	
	
	2(2)

	3
	Tàu đánh cá (trừ tàu đánh cá đang kéo lưới vét) có dụng cụ trải ra dưới nước theo chiều ngang lớn hơn 150 mét
	-
	2
	1
	
	
	
	3(3)


Chú thích :

(1) Có thể trang bị thêm đèn dùng cho những tàu có chiều dài nhỏ hơn 50 mét theo yêu cầu điểm 1 Bảng 12/3.5 của TCVN 6278 :1997.

(2)  Hai hình chóp nón đặt quay đỉnh vào nhau, cái nọ cách cái kia theo đường thẳng đứng:

(3) 02 chóp nón đặt như (2)chiếc còn lại đặt quay đỉnh lên phía trên và đặt về phía có dụng cụ đánh cá.

3.2.4. Trang bị pháo hiệu cho các tàu

Trang bị pháo hiệu cho các tàu theo Bảng 12/3.3, phụ thuộc vào vùng hoạt động của tàu. Việc trang bị pháo hiệu báo bị nạn cho tàu đi tuyến Quốc tế phải phù hợp cho các tàu có vùng hoạt động không hạn chế. Số lượng pháo hiệu nêu trong Bảng 12/3.3 không được tính vào số lượng yêu cầu trang bị cho xuồng và bè cứu sinh.

Bảng 12/33 Trang bị pháo hiệu cho các tàu

	Vùng hoạt động
	Pháo dù (màu đỏ)
	Pháo hiệu cầm tay (màu đỏ)
	Tín hiệu khói nổi được (màu da cam)

	1
	2
	3
	4

	Vùng không hạn chế và hạn chế I
	12
	6
	6

	Hạn chế II và III
	8
	6
	6


3.3. Bố trí các phương tiện tín hiệu trên tàu

3.3.1. Chỉ dẫn chung

1. Phương tiện tín hiệu được trang bị hoặc bảo quản trên tàu phải đảm bảo sử dụng được ngay vào bất kỳ lúc nào khi cần thiết.

2. Đối với các đèn tín hiệu chính và dự trữ phải có dự kiến nơi bố trí chúng.

3. Khoảng cách giữa các vị trí bố trí các đèn tín hiệu theo chiều cao trong Chương này là khoảng cách tối thiểu, khoảng cách đó có thể tăng thêm nếu thượng tầng hoặc các thiết bị khác làm ảnh hưởng đến việc nhìn thấy các đèn tín hiệu đó, song không được tăng quá giới hạn cho phép.

4. Trên các tàu có trang bị các đèn tín hiệu hành trình bằng điện, ở buồng lái phải có tín hiệu ánh sáng - âm thanh thông báo bất cứ một đèn tín hiệu nào ở trên tàu không hoạt động.

Trên các tàu hoạt động ở vùng hạn chế II cho phép không sử dụng tín hiệu ánh sáng, âm thanh báo các đèn tín hiệu không hoạt động, nếu các đèn tín hiệu đó có thể nhìn thấy được từ buồng lái.

5. Trên cần trục nổi và những tàu tương tự, do kết cấu đặc biệt của phần trên boong không thể thực hiện được toàn bộ các yêu cầu của chương này nếu được Đăng kiểm đồng ý thì có 
thể bố trí các đèn tín hiệu hành trình theo cách khác sao cho càng gần đúng với các yêu cầu dưới đây càng tốt.

6. Những đèn có góc nhìn trong mặt phẳng nằm ngang là 360°, trừ đèn neo, phải được bố trí sao cho ánh sáng của chúng không bị che khuất bởi các cột, đầu cột hoặc thượng tầng một góc lớn hơn 6o”.

Khi đó đèn được coi như một nguồn sáng tròn có đường kính bằng đường kính ngoài của nguồn sáng.

7. Khi đặt hai hoặc ba đèn theo chiều thẳng đứng cái nọ trên cái kia thì khoảng cách giữa chúng phải theo đúng quy định dưới đây :

(1) Trên những tàu có chiều dài bằng và lớn hơn 20 mét thì khoảng cách giữa các đèn không được nhỏ hơn 2 mét, còn chiếc đèn ở dưới cùng phải được đặt ở vị trí có chiều cao trên thân tàu không nhỏ hơn 4 mét, trừ những tàu yêu cầu có trang bị đèn kéo.

(2) Khi đặt 3 đèn theo 1 đường thẳng đứng thì khoảng cách giữa chúng phải như nhau.

(3) Đèn dưới cùng trong 2 đèn chiếu sáng 360° đối với tàu đánh cá phải bố trí trên đèn mạn ở chiều cao không nhỏ hơn 2 lần khoảng cách giữa các đèn chiếu sáng 360o theo chiều thẳng đứng.
3.3.2. Các đèn tín hiệu hành trình chính trên tàu cá

1. Đèn tín hiệu cột

(1) Đèn tín hiệu cột ở phía trước phải đặt trên cột đèn tín hiệu mũi hoặc trước nó, nếu tàu không có cột này thì bố trí ở phía mũi tàu trong mặt phẳng đối xứng ở chiều cao trên thân tàu không thấp hơn 6 mét.

Nếu chiều rộng của tàu lớn hơn 6 mét thì đèn này phải đặt cao hơn thân tàu ở độ cao không nhỏ hơn chiều rộng tàu, song không cần thiết đặt cao quá 12 mét phía trên thân tàu.

(2) Đèn tín hiệu cột ở phía sau phải bố trí trong mặt phẳng đối xứng của tàu.

Khoảng cách thẳng đứng giữa các đèn tín hiệu cột không được nhỏ hơn 4,5 mét, ngoài ra ở tất cả trạng thái nghiêng dọc có thể xảy ra trong điều kiện khai thác bình thường, đèn cột ở phía sau vẫn nhìn cao hơn đèn cột ở phía trước và vẫn có thể phân biệt được từ mặt trước trên biển cách mũi tàu 1000 mét.

Khoảng cách nằm ngang giữa các đèn tín hiệu cột trước và sau không được nhỏ hơn 1/2 - chiều dài tàu nhưng khoảng cách từ đèn cột ở phía mũi đến đèn cột sau không cần lớn hơn 100 mét. Đèn cột ở phía mũi không được bố trí ở khoảng cách lớn hơn 1/4 chiều dài tàu kể từ sống mũi.

Nếu trên các tàu có chiều dài nhỏ hơn 50 mét bố trí một đèn cột thì phải bố trí ở chiều cao như chỉ dẫn ở điều 3.3.2-1(1).

(3) Đèn cột phải bố trí cao hơn tất cả các đèn tín hiệu khác, kể cả thượng tầng, để tránh ảnh hưởng đến việc nhìn thấy các đèn đó. Phải sao cho phân biệt rõ ràng từng đèn một theo vị trí đặt chúng.

(4) Đèn cột dùng điện phải được bố trí cố định.

Đèn cột dùng dầu phải có thiết bị để nâng lên chỗ đặt và hạ xuống mặt boong. Kết cấu của thiết bị này phải đảm bảo đưa đèn vào vị trí đã quy định.

(5) Dưới các đèn cột phải có miếng che bảo vệ nằm ngang có kích thước đủ để đèn không tỏa sáng xuống những lối đi và xuống các boong khác.

2. Đèn tín hiệu mạn

(1) Đèn tín hiệu mạn tàu màu xanh phải bố trí ở phía bên mạn phải, còn đèn đỏ - phía mạn trái, cả hai đèn phải bố trí song song và đối xứng qua mặt phẳng dọc tâm của tàu và cùng nằm trên một đường thẳng vuông góc với mặt phẳng đó.

Đèn tín hiệu mạn phải bố trí sau đèn cột phía trước, trừ trường hợp khi kiến trúc tàu không cho phép. Các đèn tín hiệu mạn này phải bố trí ở độ cao trên thân tàu, không lớn hơn 3/4 chiều cao của đèn cột phía trước. Vị trí đèn tín hiệu mạn phải thích hợp để không lẫn với các đèn khác trên boong và phải đảm bảo nước không hắt vào đèn.

Đèn mạn phải được bố trí trên cánh gà buồng lái với khoảng cách giữa hai đèn gần bằng chiều rộng của tàu, trừ trường hợp do kết cấu của tàu không cho phép.

(2) Đèn mạn phải có tấm chắn dọc phía trong song song với mặt phẳng dọc tâm để che và hai tấm chắn ngang (phía trước và phía sau) đặt thẳng góc với tấm chắn dọc.

Tấm chắn dọc phải có chiều dài để khoảng cách từ tâm của nguồn sánh đến cạnh sau của tấm ngang phía trước không nhỏ hơn 0,915 mét. Chiều rộng của tấm ngang phía trước phải đảm bảo cạnh ngoài của nó cách đường thẳng đi qua tâm nguồn sáng và song song với mặt phẳng tâm tàu một khoảng 13 mm.

Tấm ngang phía sau phải có chiều rộng đủ để che hoàn toàn về phía sau của đèn, song không làm giảm góc nhìn 22,5 o về phía sau tàu. Chiều cao của tấm chắn dọc và hai tấm ngang không được nhỏ hơn chiều cao thân đèn. 

Phía trong bề mặt tấm phẳng dọc phải sơn màu đen nhạt.

(3) Tấm chắn của đèn phải bố trí sao cho cạnh ngoài không nhô ra ngoài mép mạn tàu

Tấm chắn của đèn phải cố định chặt vào chỗ đặt đèn, áp chặt vào tấm ngang phía sau và tì chặt vào đế đèn phía dưới.

Tấm chắn đèn tín hiệu mạn không được cố định bằng dây chằng, kiểu này chỉ cho phép dùng trên tàu chạy buồm và buồm gắn máy, với điều kiện phải tuân thủ những yêu cầu đã đề ra ở trên và không gây ảnh hưởng tới góc nhìn của giới hạn góc bao ánh sáng chiếu ra.

(4) Cho phép thay các tấm chắn đèn bằng cách tận dụng mạn hoặc thành của buồng lái, nhưng phải tuân thủ tất cả những yêu cầu đã đề ra ở điều từ 3.3.2-2(1) đến 3.3.2-2(4)

3. Đèn tín hiệu ở đuôi tàu

Đèn tín hiệu ở đuôi tàu phải bố trí ở mặt phẳng dọc tâm tàu trên mạn chắn sóng, trên lan can ở đuôi hoặc trên thành sau của thượng tầng đuôi.

4. Đèn neo

(1) Đèn neo phải được đặt ở phía mũi và phía đuôi tàu. Khi đó đèn neo phía đuôi tàu phải được đặt thấp hơn đèn neo mũi một khoảng không nhỏ hơn 4,5 mét. Ở những tàu có chiều dài bằng và lớn hơn 50 mét, chiều cao đặt đèn neo mũi so với thân tàu không được nhỏ hơn 6 mét.

(2) Trên những tàu có chiều dài nhỏ hơn 50 mét, thay cho các đèn theo chỉ dẫn ở điều 3.3.2- 4(1) có thể đặt một đèn neo ở chỗ dễ thấy. Trên các tàu này không bắt buộc phải có đèn neo ở đuôi tàu. Nhưng trong trường hợp bố trí hai đèn neo, thì phải bố trí theo chỉ dẫn điều 3.3.2-4(1).

(3) Đèn neo có thể bố trí cố định trên các giá đặc biệt, hoặc dùng thiết bị để kéo lên. Đèn neo phải bố trí ở phần mũi và đuôi tàu đảm bảo có thể nhìn thấy ánh sáng của đèn một cách tốt nhất.

5. Đèn tín hiệu tàu “mất khả năng điều động”

(1) Phải đặt 2 đèn tròn có ánh sáng màu đỏ theo chiều thẳng đứng cái nọ trên cái kia ở chỗ dễ nhìn thấy phù hợp với các yêu cầu quy định ở điều 3.3.1-6 và 3.3.1-7.
(2) Hai đèn có ánh sáng màu đỏ có thể được đặt cố định hoặc có thiết bị để dễ dàng nâng chúng lên chỗ dễ nhìn thấy.

3.3.3. Đèn tín hiệu bổ sung cho tàu đánh bắt cá

1. Đèn tín hiệu kéo lưới

(1) Những tàu kéo lưới phải có 2 đèn tín hiệu kéo lưới được bố trí theo chiều thẳng đứng cái nọ trên cái kia, đèn ở trên có ánh sáng màu xanh, còn đèn phía dưới có ánh sáng màu trắng. Cả hai đèn này phải thỏa mãn các yêu cầu nêu ở trong điều 3.3.1-6 và 3.3.1-7.

(2) Hai đèn nói ở điều 3.3.3-1(1) có thể là loại cố định và cũng có thể là loại có thiết bị nâng hạ từ vị trí sử dụng.

(3)Trên những tàu kéo lưới có chiều dài bằng và lớn hơn 50 mét phải đặt một đèn cột ở phía trên đèn tín hiệu kéo lưới màu xanh.

Trên những tàu kéo lưới có chiều dài nhỏ hơn 50 mét cũng bố trí đèn như vậy, nếu đặt đèn cột đã nói ở Chú thích (1), Bảng 12/3.2.

(4) Những tàu kéo lưới ở gần sát nhau nhưng biệt lập với nhau có dùng lưới vét hoặc dụng cụ đánh cá khác chìm dưới nước.

Trong các trường hợp nêu dưới đây, có thể sử dụng đèn bổ sung :

(a) Khi rải lưới: Hai đèn hiệu kéo lưới màu xanh, trắng bố trí theo phương thẳng đứng.

(b) Khi thu lưới : Hai đèn bố trí theo chiều thẳng đứng, đèn trên màu trắng, đèn dưới màu đỏ.

(c) Khi lưới mắc phải chướng ngại vật: Hai đèn màu đỏ bố trí theo phương thẳng đứng. Những đèn kể trên, nếu chúng được sử dụng thì phải đặt ở chỗ dễ nhìn thấy và cách một khoảng không nhỏ hơn 0,9 mét về cả hai phía của các đèn quy định ở điều 3.3.3-1(1).

(5) Mỗi một tàu kéo lưới đôi phải có :

(a) Ban đêm : Chiếu tia sáng đèn pha về phía trước và về phía chiếc tàu kéo lưới đôi kia.

(b) Khi thả lưới hoặc thu lưới hoặc khi bị mắc chướng ngại vật : Phải treo đèn như đã nêu ở điều 3.3.3-1(4).

2. Đèn tín hiệu đánh bắt cá

(1) Tàu có dụng cụ bắt cá ở biển trải ra theo chiều ngang cách tàu không lớn hơn 150 mét, phải có 2 đèn báo hiệu đánh bắt cá (một cái màu đỏ, một cái màu trắng) bố trí như đã chỉ dẫn ở điều 3.3.3-1(1) và 3.3.3-1(2) cho các đèn kéo lưới. Đèn phía trên trong hai đèn này phải là màu đỏ.

Đèn ở dưới phải được bố trí ở trên đèn mạn với chiều cao không nhỏ hơn hai lần khoảng cách giữa các đèn tín hiệu kéo lưới (đèn đỏ và đèn trắng).

(2) Tàu có dụng cụ đánh bắt cá ở biển trải ra theo chiều ngang có khoảng cách tới tàu lớn hơn 150 mét, phải có ba đèn tín hiệu đánh bắt cá, hai trong ba đèn (một đèn đỏ và một đèn trắng) được bố trí như 3.3.3-2(1) và 01 đèn trắng chiếu sáng 360° về hướng có dụng cụ bắt cá.

(3) Những tàu đánh cá không phải bằng lưới vét hoặc dụng cụ đánh cá khác chìm dưới nước có thể treo hai đèn màu vàng ở chỗ dễ nhìn thấy theo chiều thẳng đứng cách các đèn nêu trong điều 3.3.3-2(1) về hai phía một khoảng cách không lớn hơn 0,9 mét.

Những đèn này phải chớp liên tục từng giây một, thời gian sáng và tắt của mỗi lần chớp phải đều nhau.

3.3.4. Đèn tín hiệu nhấp nháy

1. Đèn tín hiệu ban ngày

Đèn tín hiệu ban ngày phải được bảo quản ở buồng lái hoặc buồng hoa tiêu và luôn luôn ở trạng thái sẵn sàng sử dụng.

2. Đèn tín hiệu nhấp nháy

Đèn tín hiệu nhấp nháy chỉ sự điều động tàu phải được bố trí ở cùng mặt phẳng dọc tâm tàu theo chiều thẳng đứng như đèn cột và cố gắng cao hơn đèn cột phía trước từ 2 mét trở lên, nhưng cao hơn hoặc thấp hơn đèn cột phía sau không dưới 2 mét.

Trên tàu chỉ một đèn cột, nếu có đèn tín hiệu nhấp nháy chỉ sự điều động tàu thì nó phải được đặt ở chỗ dễ nhìn thấy với khoảng cách không nhỏ hơn 2 mét phía trên đèn cột chừng nào thực tế có thể được .

Đèn tín hiệu nhấp nháy chỉ sự điều động tàu phải được đặt thế nào để có thể nhìn thấy từ mọi phía trong mặt phẳng nằm ngang.

Nếu quy định đồng thời phát tín hiệu ánh sáng và âm thanh thì nó phải có khả năng phát tín hiệu ánh sáng riêng.

3.3.5. Phương tiện tín hiệu âm thanh

1. Yêu cầu chung

(1) Phương tiện tín hiệu âm thanh phải đặt thế nào để không một kết cấu hoặc trang thiết bị nào của tàu gây ra nhiễu âm và làm giảm cường độ, độ trong của âm thanh được phát ra.

(2) Bộ phận tín hiệu âm thanh phải có kết cấu thế nào để loại trừ được khả năng tự phát ra tín hiệu âm thanh trong điều kiện có tác dụng của gió, v.v...

2. Còi

(1) Còi phải được bố trí ở chiều cao không nhỏ hơn 0,5 mét trên boong thượng tầng kéo dài từ mạn này sang mạn kia. Các kết cấu trên boong này không làm ảnh hưởng đến việc truyền âm của còi.

Áp lực âm thanh phát ra của tín hiệu âm thanh đo được ở nơi nghe thấy trên tàu chạy ngược lại (ở lầu cao nhất, buồng lái, cánh gà) không vượt quá 110 Db.

Còi đơn trên tàu phải được bố trí thế nào để cường độ lớn nhất của âm thanh hướng theo chiều hành trình của tàu.

Trong mặt phẳng nằm ngang ở giới hạn ± 45° so với trục cơ bản của còi (theo hướng chiều tàu chạy) độ chênh lệch của áp lực âm thanh của còi so với phương truyền âm cơ bản không được vượt quá 4 db. Còn ở tất cả các hướng còn lại trong mặt phẳng nằm ngang độ chênh lệch áp lực âm thanh so với áp lực âm thanh phát ra theo hướng cơ bản không được vượt quá 10 db và khoảng cách nghe được ở bất kỳ hướng nào phải không được nhỏ hơn một nửa khoảng cách ở hướng cơ bản.

(2) Hệ thống hơi và khí nén phải có kết cấu sao cho sau khi truyền dẫn hơi và khí nén phải đảm bảo khí không bị ngưng tụ trong bất kỳ thời gian và điều kiện thời tiết nào.

(3) Nút bám hoặc tay kéo để điều khiển còi phải bố trí ở bàn điều khiển tàu. Trên các tàu hoạt động ở vùng không hạn chế và hạn chế I phải bố trí tối thiểu một nút bấm (hoặc tay kéo) ngoài buồng lái, bên cánh gà buồng lái (nếu tàu có cánh gà). Trên các tàu còn lại phải bố trí tối thiểu một nút bấm (tay kéo) ở mỗi phía cánh gà của buồng lái.

3. Chuông

Chuông phải được bố trí cố định ở boong mũi gần tời đứng. Chuông phải được treo sao cho đảm bảo chúng đu đưa tự do bất kỳ hướng nào dưới một góc 50° mà không gây hư hỏng các chi tiết và thiết bị của tàu.

4. Cồng
Cồng phải có tiếng kêu khác với tiếng kêu của chuông đặt trên tàu. Cồng phải bố trí gần phần đuôi tàu ở chỗ không có gì cản trở việc truyền tiếng vang và phải được treo theo chỉ dẫn ở điều 3.3.5-3.
Cồng có trọng lượng nhỏ hơn 5 ki-lô-gam không bắt buộc phải đặt cố định nhưng để bảo vệ phải có một ngăn riêng bố trí ở phần đuôi tàu. Dùi để đánh cồng phải để trong ngăn riêng biệt đặt trực tiếp ngay bên cạnh cồng.

3.3.6. Thiết bị để kéo và bảo quản vật hiệu

1. Trên các tàu phải, có các thiết bị thích hợp (cột, dây chằng, tương ứng với số lượng các vật hiệu) để treo các vật hiệu.

2. Vật hiệu phải được để ở cánh gà cạnh buồng lái hoặc gần thiết bị để nâng lên chỗ treo nó.

3.3.7. Thiết bị bảo quản pháo hiệu

1. Để cất pháo hiệu phải dùng tủ kín nước đặt trong buồng lái, ngay lối ra cánh gà hoặc đặt trong hộp bằng kim loại cố định chặt vào boong cánh gà buồng lái.

3.3.8. Thiết bị bảo quản các đèn tín hiệu dự trữ

1. Để bảo quản các bộ đèn tín hiệu dự trữ phải có các tủ đèn đặc biệt để bảo quản chúng.

2. Thiết bị bảo quản các đèn tín hiệu dùng dầu và nhiên liệu hỗn hợp theo yêu cầu ở điều 3.2.2- 5(5) phải thỏa mãn những yêu cầu liên quan của TCVN 6259 -5 : 1997.
CHƯƠNG 4 TRANG BỊ VỐ TUYẾN ĐIỆN

4.1. Quy định chung

4.1.1. Phạm vi áp dụng

1 Phần này của Qui phạm quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị vô tuyến điện, ấn định số lượng thiết bị và việc lắp đặt chúng ở trên tàu cá.

2. Việc giám sát chế tạo mới các thiết bị vô tuyến điện để lắp trên tàu theo các quy định của Phần Qui phạm này sẽ được quy định riêng.

4.1.2. Định nghĩa và giải thích

1. Những định nghĩa và giải thích thuộc về thuật ngữ chung của Qui phạm đã đưa ra ở Chương 1 "Quy định chung về hoạt động giám sát".

Những định nghĩa và giải thích thuộc về thuật ngữ của chuyên ngành, nghiệp vụ vô tuyến điện nói chung được định nghĩa như ở "Thể lệ vô tuyến điện" của ITU (Radio regulations - International Telecommunication Union. Xuất bản 1991 - Tổng cục bưu điện và bưu chính viễn thông).

2. Anten cột là an ten bao gồm cột đã được cách điện với thân tàu mà một phần hoặc toàn bộ chiều cao của nó được dùng làm phần tử bức xạ.

3. Thiết bị vô tuyến điện mới là thiết bị vô tuyến điện được chế tạo theo nhiệm vụ thư kỹ thuật được đề ra sau khi phần này của Qui phạm có hiệu lực. Thiết bị vô tuyến điện hiện có là thiết bị không phải là thiết bị mới.

4. Thiết bị liên lạc vô tuyến là thiết bị dùng để phát và thu các tin tức bằng sóng vô tuyến điện (các tin tức có thể là : các bức điện báo, các cuộc đàm thoại, các bức facsimile và các số liệu). Thiết bị liên lạc vô tuyến của tàu có thể có phương tiện liên lạc vô tuyến điện chính và dự phòng.

5. Thiết bị liên lạc vô tuyến điện chính là phương tiện dùng để phát, thu các tín hiệu báo động, cấp cứu. khẩn cấp và an toàn, các tin về tai nạn, về phòng ngừa hàng hải, về chỉ báo khí tượng, lời khuyên y tế, các tín hiệu thời gian. v.v...

Thiết bị liên lạc vô tuyến dự phòng là thiết bị liên lạc vô tuyến dùng để liên lạc chủ yếu trong thời gian tàu bị tai nạn, hoặc các trường hợp khẩn cấp khác mà không dùng thiết bị liên lạc vô tuyến chính được.

Thiết bị dự phòng bao gồm các máy thu, phát dự phòng.

6. Thiết bị hàng hải vô tuyến là những thiết bị dùng để xác định vị trí của tàu hoặc phát hiện các mục tiêu, làm việc trên nguyên lý áp dụng tính chất truyền lan của sóng điện từ.

Các thiết bị như rađa, vô tuyến tầm phương, các máy thu hàng hải, máy đo sâu, v.v... đều thuộc loại thiết bị hàng hải vô tuyến.

7. Thiết bị thông tin vô tuyến dùng cho phương tiện cứu sinh là những thiết bị sử dụng nguyên lý truyền lan của sóng điện từ giúp cho việc liên lạc, xác định vị trí tai nạn và phối hợp tìm cứu tai nạn. Thiết bị này bao gồm các VHF hai chiều, thiết bị phát báo rađa, và các phao vô tuyến chỉ báo vị trí sự cố (EPIRB).

8. Thiết bị truyền thanh chỉ huy là phương tiện để truyền các mệnh lệnh công vụ của ban chỉ huy tàu tới các buồng ngủ, buồng làm việc, buồng máy và các nơi công cộng cũng như tới boong hở của tàu.

9. NAVTEX: Nghiệp vụ thông tin hàng hải phát các thông tin khẩn cấp, cảnh báo hàng hải và khí tượng tới các tàu bằng điện báo in trực tiếp băng hẹp trên tần số sóng trung 518 KHz. Từ các đài duyên hải cùng mục đích như trên có HF MSI trên tần số sóng ngắn và EGC thông qua tần số vệ tinh.

10. Gọi chọn số (Digital Selective Calling - DSC : Là kỹ thuật mã hóa tín hiệu vô tuyến điện phù hợp với những khuyến nghị tương ứng của Ủy ban tư vấn vô tuyến điện Quốc tế CCIR.

4.2. Trang bị vô tuyến điện tàu cá biển

4.2.1. Thành phần thiết bị vô tuyến điện

1. Các tàu cá có tổng dung tích lớn hơn hoặc bằng 500 chạy tuyến Quốc tế và/hoặc có vùng hoạt động biển không hạn chế phải được trang bị thiết bị vô tuyến điện thỏa mãn Chương IV của Công ước (SOLAS 1974 và các bổ sung sửa đổi của nó), và các phần có liên quan ở các Chương II, III, và V.

2. Các tàu chạy tuyến quốc tế nhưng không thuộc phạm vi mục 4.2.1-1 ở trên phải được trang bị thiết bị vô tuyến điện như tàu hoạt động vùng biển cấp I chỉ ra ở Bảng 4.1 dưới đây.

3. Các tàu cá chỉ hoạt động cách bờ không quá 12 hải lý không bắt buộc phải trang bị thiết bị vô tuyến điện.

4. Bất cứ tàu nào sau khi đóng mới cần phải đi tới nơi nào đó để hoàn thiện không bắt buộc phải trang bị ngay theo các qui định từ 4.2.1-1 đến 4.2.1-4 ở trên nhưng phải trang bị đảm bảo đủ an toàn tối thiểu phục vụ cho chuyến đi tùy từng trường hợp cụ thể do Đăng kiểm xem xét và quyết định.
Bảng 12/4.1. Trang bị vô tuyến điện cho các tàu

	Số TT
	Tên thiết bị
	Công suất máy phát
	Số lượng trang bị theo cấp tàu

	
	
	
	Cấp l
	Cấp II
	Cấp III

	1
	Máy thu phát vô tuyến điện thoại / báo (5)
	≥ 100 W
	1 (1)
	
	

	
	
	≥ 50 W
	
	1 (1)
	

	2
	Máy thu trực canh ở tần số cấp cứu vô tuyến điện thoại 2182 KHz
	
	1
	
	

	3
	Máy thu phát vô tuyến điện thoại sóng cực ngắn VHF

- Có bộ phận gọi chọn số DSC trên kênh 70

- Có bộ phận thu trực canh DSC trên kênh 70
	
	1

1

1
	1
	1

	5
	Máy thu phát VHF hai chiều (Two - way VHF)
	
	2 (2)
	
	

	6
	Thiết bị phát báo rađa (Radar Transponder)
	
	1
	
	

	8
	Thiết bị truyền thanh chỉ huy
	
	
	1 (3)
	

	9
	Rađa hàng hải
	
	
	1 (4)
	


Chú thích:

(1) Với các tàu cá mà do hình thức khai thác luôn phải di kèm nhau từ hai tàu trở lên thì chỉ cần một trong số các tàu này phải trang bị.

(2) Có thể sử dụng loại Two - way VHF có các thông số kỹ thuật không hoàn toàn thỏa mãn bổ sung 1988 của SOLAS 1974, nhưng phải thỏa mãn điều kiện về tần số làm việc và được Đăng kiểm chấp nhận.

(3) Chỉ phải trang bị thiết bị truyền thanh chỉ huy cho các tàu có số thuyền viên lớn hơn và bằng 20 người.

(4) Chỉ phải trang bị 01 rada có tần số làm việc ở dải 9000 MHz cho tàu có tổng dung tích bằng và lớn hơn 500.

(5) Các thiết bị nêu trong Bảng 12/4.1 có thể được thay thế bằng các thiết bị có tính năng tương đương hoặc tốt hơn theo sự xem xét của Đăng kiểm. Khuyến khích chủ tàu trang bị các thiết bị tương tự của hệ thống GMDSS như các máy thu phát MF/DSC, MF/HF, DSC và các máy thu phát vệ tinh INMARSAT.

4.2.2. Nguồn điện cung cấp.

1. Tàu phải có nguồn năng lượng lấy từ mạng điện chính của tàu đảm bảo đủ cung cấp điện cho toàn bộ thiết bị vô tuyến điện và đồng thời nạp điện cho ắc qui dùng cho thiết bị vô tuyến điện. Giá trị điện áp cung cấp không được thay đổi quá ( 10% giá trị danh định. Tần số dao động không được thay đổi quá ( 5% tần số định mức.

2. Trên tàu phải có nguồn năng lượng dự phòng đủ đảm bảo cung cấp liên tục ít nhất 3 giờ cho các phụ tải sau đây mà không cần phải nạp thêm:

(1) Máy thu phát vô tuyến điện chính hoặc dự phòng.

(2) Thiết bị phát tự động tín hiệu cấp cứu vô tuyến điện thoại.

(3 Máy thu phát VHF.

(4) Đèn chiếu sáng dự phòng tại nơi đặt thiết bị vô tuyến điện.

3. Để xác định dung lượng ắc qui cung cấp cho các máy phát phải lấy tỉ số thời gian phát bằng 2/3 tổng số thời gian làm việc.

4. Với các tàu hoạt động ở vùng biển cấp III có thể chỉ cần nguồn ắc qui cấp cho thiết bị vô tuyến điện là đủ.

4.2.3. Thiết bị an ten

1. Trên tàu phải có anten chính thích hợp cho máy phát và máy thu vô tuyến điện chính của tàu.

2. Nếu không lắp đặt anten dự phòng thì trên tàu phải có sẵn anten dự trữ (gồm dây anten, sứ cách điện, dây chằng buộc, v.v...) để sẵn sàng lắp đặt và sử dụng khi cần thiết.

3. Mỗi loại thiết bị thông tin vô tuyến điện và vô tuyến hàng hải khác phải có anten riêng biệt.

4.2.4. Phụ tùng dự trữ và cung cấp

Trên tàu phải có phụ tùng dự trữ và dụng cụ đồ nghề đủ đảm bảo cho việc bảo dưỡng và sửa chữa đơn giản thiết bị như sau:

1. Phụ kiện thay thế đơn giản: cầu chì, dây nối, chổi than của các môtơ điện, băng cách điện.

2. Đồ nghề tháo mở máy : các loại tuốc nơ vít, kìm điện, v.v...

3. Mỏ hàn, thiếc, nhựa thông.

4. Đèn chiếu sáng di động, dây điện, bóng đèn

5. Đồng hồ đo điện : có thể đo vôn, ampe, điện trở.

4.2.5. Tài liệu, ấn phẩm ở trên tàu 

Trên tàu phải có sẵn :

1. Thuyết minh kỹ thuật, sơ đồ nguyên lý, hướng dẫn sử dụng, Giấy chứng nhận của từng loại thiết bị vô tuyến điện có trên tàu.

2. Sơ đồ lắp ráp của thiết bị vô tuyến điện trên tàu (Nếu thay đổi phải có sự hiệu chỉnh lại cho phù hợp)

3. Bảng điều chỉnh tần số gọi và tần số làm việc của mỗi máy phát.

4. Bảng hướng dẫn trình tự gọi cấp cứu vô tuyến điện báo/thoại để người không có chuyên môn cũng sử dụng được khi cần thiết.

5. Các tài liệu về mã hiệu, hô hiệu, tần số làm việc của đài bờ trong vùng hoạt động của tàu.

6. Các tài liệu của ITU của SOLAS 1974 có liên quan.

7. Sổ nhật ký vô tuyến điện.

Tàu phải có sổ nhật ký VTĐ ghi chép đầy đủ các hoạt động của trạm VTĐ trên tàu theo đúng các qui định của ITU. Các bảng hướng dẫn phải được treo ở nơi để có thể nhìn thấy rõ ràng từ vị trí làm việc của nhân viên vô tuyến điện.

8. Giấy phép đài tàu biển còn hạn hiệu lực.

4.2.6. Nhân viên vô tuyến điện

1. Trên mỗi tàu phải có ít nhất 01 nhân viên vô tuyến điện có bằng cấp và chứng chỉ phù hợp do Tổng cục bưu điện và bưu chính viễn thông hoặc Cục hàng hải Việt Nam hoặc được một chính phủ khác cấp.

2. Nhân viên vô tuyến điện phải có đủ trình độ và khả năng để sử dụng và khai thác các thiết bị thông tin vô tuyến điện hiện có trên tàu.

3. Đối với các tàu không chạy tuyến Quốc tế, không bắt buộc phải có nhân viên vô tuyến điện riêng, nhưng phải có một người được cơ quan có thẩm quyền công nhận đủ trình độ sử dụng các thiết bị vô tuyến điện trên tàu.

4.3. Lắp đặt thiết bị vô tuyến điện trên tàu

4.3.1. Qui định chung

1. Nếu không có buồng VTĐ riêng dễ lắp đặt và khai thác các máy thu, phát vô tuyến điện chính thì các thiết bị này phải được lắp đặt ở trong khu vực của buồng lái.

2. Thiết bị vô tuyến điện phải được bố trí càng cao càng tốt.

3. Tất cả các thiết bị vô tuyến điện phải được lắp đặt cố định chắc chắn trên tàu, tại những vị trí tiện lợi cho việc sử dụng, sửa chữa, tránh được tác động trực tiếp của thời tiết (như : mưa, nắng, gió, v.v...). Tránh được điều kiện tác động của môi trường (như: nhiệt độ cao, độ ẩm, v.v...) và tránh được các nguy cơ va chạm cơ khí để sao cho thiết bị vô tuyến điện tàu có thể hoạt động bình thường với bất kỳ sự nghiêng ngang nghiêng dọc, rung, lắc và mọi điều kiện thời tiết có thể xảy ra trong hành trình của tàu.

4.3.2. Buồng vô tuyến điện

1. Buồng vô tuyến điện phải được bố trí càng cao càng tốt không cho phép bố trí buồng vô tuyến điện dưới boong kín nước và gần nơi có thể xảy ra cháy nổ, độ rung, ồn lớn.

2. Buồng vô tuyến điện phải có kết cấu và vị trí sao cho thiết bị vô tuyến điện lắp đặt trong đó thỏa mãn các yêu cầu nêu trong mục 4.3.1-3 nói trên, và chống được các nhiễu có hại do các thiết bị điện gây ra.

3. Buồng VTĐ phải được thông gió và chiếu sáng thích hợp. Việc chiếu sáng phải bao gồm cả chiếu sáng tự nhiên và nhân tạo, chiếu sáng bằng nguồn điện chính và nguồn điện sự cố.

4. Phải đảm bảo khả năng liên lạc hai chiều giữa buồng vô tuyến điện và lầu lái.

5. Buồng vô tuyến điện phải được trang bị các đồ dùng và dụng cụ thích hợp cho nhân viên vô tuyến điện làm việc như bàn ghế, đồng hồ có kim giây, tài liệu ấn phẩm, v.v...

6. Buồng ở của sĩ quan vô tuyến điện phải được bố trí càng gần buồng vô tuyến điện càng tốt, không xa quá 20 mét và không thấp hơn dưới 1 boong.

4.3.3. Bố trí thiết bị trong buồng vô tuyến điện

1. Ngoài các máy thu phát chính/dự phòng trong buồng vô tuyến điện phải cố gắng bố trí được các thiết bị phụ trợ của chúng như bàn điều khiển và chuyển mạch, bảng điện nguồn cung cấp, bảng nạp điện ắc qui, v.v...

2. Không cho phép đặt trong buồng vô tuyến điện những thiết bị không liên quan đến vấn đề thông tin liên lạc vô tuyến.

3. Trong buồng VTĐ không đặt ắc qui và các máy biến dòng có công dụng bất kỳ trừ bộ biến đổi dùng cho máy phát dự phòng.

4. Các thiết bị trong buồng VTĐ phải được bố trí sao cho nhân viên vô tuyến điện có thể thực hiện được các hoạt động thông thường sau đây mà không cần phải rời khỏi vị trí làm việc của mình :

(1) Mở và tắt các máy ;

(2) Sử dụng máy thu phát chính hoặc dự phòng ;

(3) Nghe và ghi lại nội dung các bức điện vô tuyến ;

(4) Phát đi các tin tức ;

(5) Quan sát đồng hồ đo và vị trí điều khiển máy;

(6) Sử dụng hệ thống liên lạc với buồng lái.

(7) Điều này được coi là đảm bảo nếu khoảng cách từ người sử dụng đến bộ phận điều khiển là không quá 750 mi-li-mét.

5. Khi bố trí các thiết bị vô tuyến điện phải đảm bảo các điều kiện sau :

(1) Chiếu sáng tự nhiên tốt cho bàn làm việc và các cơ cấu điều khiển máy ;

(2) Chiều dài của phiđe anten là ngắn nhất;

(3) Thuận tiện cho việc tháo mở từng bộ phận của thiết bị;

(4) Thuận tiện cho người sử dụng.

6. Khoảng cách giữa các thiết bị cũng như giữa các thiết bị với vách không được nhỏ hơn 30 mi-li- mét.

7. Thiết bị gắn vào vách phải bằng vòng kẹp có giá đỡ hàn vào vách hoặc bằng bulông. Thiết bị có trọng lượng dưới 15 ki-lô-gam cho phép được gắn vào vách bằng đinh vít.

8. Việc bố trí thiết bị vô tuyến điện trên các tàu có tổng dung tích dưới 1600 phải sao cho trong lúc làm việc bình thường nhân viên vô tuyến điện sẽ quay mặt theo hướng mũi tàu hoặc đuôi tàu.

4.3.4. Bố trí thiết bị vô tuyến điện trong buồng lái

1. Thiết bị liên lạc vô tuyến điện được bố trí theo 4.3.1-1 ở trong khu vực của buồng lái phải được bố trí ở vị trí thuận tiện cho sử dụng và bảo dưỡng, sửa chữa. Tại đó phải có bàn hoặc giá đỡ kéo ra được để viết. Cũng phải có đồng hồ vô tuyến điện và thiết bị chiếu sáng chính, chiếu sáng sự cố thích hợp.

2. Máy thu trực canh tự động ở tần số cấp cứu vô tuyến điện thoại 2182 KHz phải được bố trí ở nơi điều khiển tàu thông thường.

3. Thiết bị vô tuyến điện phải được lắp đặt sao cho từ trường do chúng tạo ra không làm thay đổi chỉ số của la bàn từ quá phạm vi cho phép.

4.3.5. Bảo quản ắc qui vô tuyến điện

1. Các ắc qui dùng cho thiết bị vô tuyến điện nếu không có buồng đặt riêng biệt thì phải được đặt trong các hộp (tủ) và phải tuân theo các điều kiện từ 4.3.5-2 đến 4.3.5-6 dưới đây

2. Buồng đặt ắc qui vô tuyến điện phải đặt ở độ cao ngang với boong của buồng vô tuyến điện và cao hơn. Vị trí của buồng sao cho cáp dẫn điện tới buồng vô tuyến điện không dài quá 15 mét.

3. Kết cấu của buồng ắc qui cũng như hệ thống thông gió, chiếu sáng phải đáp ứng được các yêu cầu của Qui phạm phần trang bị điện.

4. Trong buồng ắc qui không cho phép đặt các thiết bị tạo ra các tia lửa (các bộ biến dòng điện cơ, cái ngắt điện, v.v...) và gây ra sự đốt nóng quá mức (điện trở nạp). Chỉ cho phép đặt đường cáp điện qua buồng ắc qui được đựng trong các ống kín bằng kim loại hoặc đặt trong các rãnh đặc biệt.

5. Phải có giá đặt ắc qui, bề mặt của tầng giá cuối cùng phải nằm cách sàn không dưới 100 mi-li- mét. Phải có góc để cất giữ nước cất và dung dịch điện phân. Ắc qui phải bố trí phù hợp với yêu cầu của Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép phần trang bị điện.

6. Các hòm (tủ) đựng ắc qui bố trí trên boong hở của tàu phải có kết cấu chắn nước và đặt ở độ cao cách boong không dưới 100 mi-li-mét. Thiết bị và hệ thống thông gió hòm ắc qui phải thỏa mãn các yêu cầu ở phần trang bị điện và phần các hệ thống và đường ống của Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép.

4.3.6. Bảo quản các thiết bị vô tuyến điện dùng cho phương tiện cứu sinh

1. Thiết bị vô tuyến điện dùng cho phương tiện cứu sinh như máy thu phát VHF hai chiều, thiết bị phát báo rađa (Radar Transponder), các phao vô tuyến chỉ báo vị trí sự cố (EPIRB) phải được bảo quản ở buồng lái hoặc trong một buồng khác không đóng kín trong suốt hành trình trên biển của tàu để có thể nhanh chóng mang ra sử dụng và mang xuống các phương tiện như xuồng, bè cứu sinh khi cần thiết.

2. Các phao vô tuyến chỉ báo vị trí sự cố, các thiết bị phát báo rađa nếu được lắp đặt ngoài boong hở của tàu thì phải bảo đảm được cố định chắc chắn, chịu được mọi sự rung động của tàu trên hành trình của tàu và có khả năng tự nổi khi tàu bị đắm.

4.3.7. Bố trí thiết bị truyền thanh chỉ huy

1. Thiết bị truyền thanh chỉ huy ở chế độ toàn tải phải đảm bảo phát thanh tới các buồng ở, buồng công cộng cũng như tới boong hở của tàu với mức âm lượng tối thiểu lớn hơn mức độ ồn của các khu vực này là 20 dB.

2. Loa lắp đặt trong buồng ngủ phải có bộ phận điều chỉnh âm lượng hoặc công tắc. Không cho phép dùng phích cắm.

4.3.8. Bố trí thiết bị vô tuyến điện hàng hải
1. Các thiết bị chỉ báo tọa độ, vị trí tàu, tốc độ của tàu phải được lắp đặt sao cho có thể quan sát được các kết quả chỉ thị trên máy từ bàn tác nghiệp hải đồ.

2. Bộ chỉ thị và điều khiển rađa phải được đặt ở buồng lái gần vách trước buồng lái.

3. Các thiết bị vô tuyến hàng hải phải được bố trí sao cho từ trường của chúng gây ra không làm thay đổi sai số của la bàn từ quá phạm vi cho phép và sự hoạt động của thiết bị này không làm ảnh hưởng tới sự hoạt động của thiết bị khác.

4.3.9. Lắp đặt cáp

1. Lắp đặt cáp của thiết bị vô tuyến điện được thực hiện phù hợp với phần 4 của Qui phạm, có bổ sung giải thích rõ thêm một số điểm như dưới đây.

2. Đường dây dẫn điện cung cấp cho thiết bị vô tuyến điện phải là đường dây riêng, không cho phép đấu các phụ tải không liên quan đến thiết bị VTĐ vào đường dây này. Bảng điện vô tuyến điện phải có kết cấu để đóng, ngắt nguồn điện cung cấp cho thiết bị phải có cầu chì hoặc bộ ngắt điện tự động cho mỗi đường dây riêng biệt.

3. Cáp điện đi trong buồng vô tuyến điện phải là cáp bọc kim liên tục, vỏ bọc kim phải được nối với vỏ máy và với đất.

4. Cáp cao áp của thiết bị thông tin vô tuyến điện phải được đặt tách riêng với các loại cáp khác.

5. Điện trở cách điện của bất kỳ đoạn cáp nào khi đã ngắt hai đầu ra phải không được nhỏ hơn 10 M
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 không phụ thuộc vào chiều dài đoạn cáp.

4.4. Anten nối đất

4.4.1. Yêu cầu chung

1. Anten lắp đặt trên tàu phải đảm bảo làm việc hiệu quả, chịu được các tác động cơ khí và khí hậu trong điều kiện vận hành tàu.

2. Mỗi tia anten phải là đoạn đây nguyên vẹn. Nếu kết cấu anten không cho phép chế tạo phần đi xuống và phần nằm ngang của anten tia bằng đoạn dây nguyên thì cho phép nối ghép bằng cách bện và hàn hoặc dùng khớp nối bảo đảm tiếp xúc tin cậy về điện.

3. Phần đi xuống của anten ở chỗ đầu vào phải cố định với dây chằng có bộ phận cách điện, sau đó nối với đầu vào bằng phương pháp hàn hoặc ép nguội.

4. Thiết bị treo anten thu hình tia phải đảm bảo khả năng nâng hạ và điều chỉnh độ căng của anten mà không cần phải đưa người lên cột.

5. Khi lắp anten nhiều tia, khoảng cách giữa các tia không được nhỏ hơn 700 mi-li-mét.

6. Vật liệu cách điện của anten phải là cách điện cao tần được tính với điện cao áp làm việc và tải trọng cơ học tương ứng.

7. Điện trở cách điện của anten trong mọi trường hợp không được nhỏ hơn 1 M
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8. Dây anten và phần đi xuống của anten không được nằm cách ống, cột và các phần kim loại khác của tàu dưới 1 mét, khoảng cách giữa các dây chằng cột và phần nằm ngang của anten phải không nhỏ hơn 3 mét. Anten phải được bố trí sao cho nó không có khả năng va chạm vào các phần kim loại của tàu ở bất kỳ điều kiện vận hành nào.

9. Trên tàu dầu cần phải có những miếng cách điện để phân đoạn các dây bằng thép ở các cột (dây chằng, giữ cột). Sự phân đoạn phải sao khoảng cách giữa các miếng cách điện không lớn hơn 6 mét còn khoảng cách từ boong đến miếng cách điện thấp nhất không nhỏ hơn 3 mét và không lớn hơn 4 mét

10. Đầu dưới của các dây chằng cố định bằng thép của cột và ống khói phải được nối về điện một cách tin cậy với vỏ tàu.

11. Anten chính của tàu phải đảm bảo khả năng làm việc với cả máy phát chính và dự phòng ở bất kỳ tần số nào. Phải có biện pháp bảo vệ anten bị gãy, đứt khi cần thiết

12. Anten dự phòng phải có khả năng làm việc với máy phát chính và dự phòng ở tần số gọi cấp cứu và ít nhất một tần số làm việc khác.

13. Anten rađa phải bố trí sao cho đảm bảo quan sát tốt nhất hướng đi của tàu, cố gắng không có vùng chết trong phạm vi 5o mạn trái và mạn phải, việc quan sát theo phương ngang không bị che khuất bởi thượng tầng, ống khói, ống thông gió.

Anten rađa phải được đặt ở độ cao sao cho mật độ công suất bức xạ cao tần trên boong hở của tàu có thể có người qua lại không vượt quá mức cho phép. Trong mọi trường hợp phải đảm bảo khả năng sửa chữa dễ dàng các bộ phận của anten khi cần thiết.

14. Việc lắp đặt rađa phải cố gắng sao cho chiều dài cáp dẫn sóng là ngắn nhất.

15. Anten của máy thu phát VHF phải là loại anten phân cực thẳng đứng, và phải được đặt ở độ cao lớn nhất sao cho đường truyền lan của sóng điện từ không có trở ngại nào theo mọi hướng.

16. Đầu vào của anten phát đi vào trong các buồng phải là dây dẫn cao tần có độ cách điện đặc biệt tương ứng với điện áp làm việc.

17. Kết cấu đầu vào của anten phát phải có khả năng nối, ngắt nhanh chóng anten mà không phải dùng tới đồ nghề, đồng thời đảm bảo sự làm việc tin cậy.

18. Đầu vào của anten phát phải được ưu tiên đặt ở chỗ sao cho đoạn cáp tới máy phát là ngắn nhất. Trường hợp đầu vào anten đặt ở chỗ để đi đến thì đầu vào của anten và anten đấu với nó phải hoàn toàn loại trừ khả năng va chạm ngẫu nhiên trong phạm vi 1800 mi-li-mét cách boong, cầu thang và những chỗ có người đi qua lại.

19. Các kết cấu kim loại để bảo vệ đầu vào anten phải được nối điện tin cậy với thân tàu.

20. Phiđơ của anten phát sóng trong đặt trong phòng càng ngắn càng tốt và làm bằng các ống đồng đường kính không nhỏ hơn 8 mi-li-mét hoặc cáp cao tần được bọc kim.

21. Những phiđơ của anten phát không bọc kim, các bộ chuyển mạch anten có kết cấu không được bảo vệ nằm trong buồng vô tuyến điện phải được bố trí sao cho loại trừ khả năng vô ý chạm phải chúng khi vận hành thiết bị vô tuyến.

22. Đối với các anten không thường xuyên mắc vào vị trí làm việc trong buồng VTĐ phải có chuyển mạch để cho phép đấu những anten này vào vị trí làm việc, cách ly và nối đất

23. Các anten phải có thiết bị chống sét thích hợp

4.4.2. Thiết bị chuyển mạch anten

1. Kết cấu của thiết bị chuyển mạch anten phải tránh được sự nối ngẫu nhiên giữa mạch anten phát với anten thu hoặc anten máy phát khác.

2. Thiết bị chuyển mạch anten phải có bộ phận điều khiển bằng tay;

3. Thiết bị chuyển mạch anten phải được tính toán làm việc với mỗi máy phát mắc vào nó ở điện áp ra và công suất lớn nhất.

4.4.3. Nối đất

1. Vỏ của các máy phát phải được nối đất bằng thanh dẫn đồng hoặc dây đồng mềm tại 2 vị trí, khoảng cách từ máy đến thân tàu càng ngắn càng tốt. Tiết diện của thanh dẫn nối đất tùy thuộc vào công suất máy phát như ở Bảng 12/4.2.
2. Các máy thu cũng phải được nối vỏ kim loại với đất bằng dây đồng mềm hoặc thanh dẫn có thiết điện không nhỏ hơn 6 mi-li-mét vuông.

3. Trên tàu phi kim loại việc nối đất các thiết bị vô tuyến được thực hiện bằng cách nối vào một tấm đồng nguyên chất hoặc đồng thanh diện tích không nhỏ hơn 0,5 mét vuông và dày hơn 4 mi- li-mét gắn ở bề mặt ngoài thân tàu dưới đường nước không tải.

Bảng 12/4.2 Tiết điện thanh dẫn nối đất

	Công suất máy phát
	Tiết diện thanh dẫn (mm2)

	Dưới 50 W
	25

	Từ 50 W - 100 W
	50

	Trên 100 W
	100


4.5. Các yêu cầu về kỹ thuật đối với thiết bị vô tuyến điện

1. Tất cả các thiết bị vô tuyến điện và hàng hải vô tuyến lắp đặt cho tàu biển đều phải là loại đã được Đăng kiểm duyệt (được cấp Giấy chứng nhận của Đăng kiểm Việt Nam hoặc của cơ quan Đăng kiểm khác là thành viên của IACS được Đăng kiểm Việt Nam chấp thuận). Với các tàu không chạy tuyến tuyến Quốc tế thì chỉ cần giấy chứng nhận phù hợp của xưởng chế tạo.

2. Các thông số kỹ thuật của các thiết bị vô tuyến điện và hàng hải vô tuyến phải thỏa mãn các yêu cầu của Công ước Quốc tế và các bổ sung sửa đổi của nó, cũng như các yêu cầu các nghị quyết có liên quan và yêu cầu của “Thể lệ vô tuyến điện” của ITU - Liên minh viễn thông Quốc tế mà Việt Nam đã tham gia.

3. Trong những trường hợp cụ thể nhất định Đăng kiểm có thể miễn giảm một phần các yêu cầu kỹ thuật trên cơ sở đã xem xét và cân nhắc kỹ lưỡng nhưng trong bất kỳ trường hợp nào vẫn phải đảm bảo các chức năng hoạt động thông thường và tính an toàn của con tàu.

4. Tiêu chuẩn kỹ thuật của các thiết bị vô tuyến điện chế tạo mới (theo GMDSS) được quy định ở sửa đổi bổ sung 1988 của SOLAS 1974 và các nghị quyết có liên quan của IMO.
CHƯƠNG 5 TRANG BỊ HÀNG HẢI

5.1. Quy định chung

5.1.1. Phạm vi áp dụng

1. Phần này của Qui phạm quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với trang bị hàng hải, xác định số lượng thiết bị hàng hải và việc bố trí chúng trên tàu cá.

2. Việc giám sát, chế tạo mới các thiết bị hàng hải để lắp đặt trên tàu theo các quy định của phần Qui phạm này sẽ được quy định riêng.

3. Phần này của Qui phạm không áp dụng cho các thiết bị hàng hải vô tuyến mà những yêu cầu của chúng đã trình bày ở phần trang bị vô tuyến điện.

5.1.2. Định nghĩa và giải thích

1. Trang bị hàng hải là tập hợp dụng cụ và thiết bị hàng hải lắp trên tàu dùng để thực hiện chạy tàu theo tuyến đường đã chọn và bảo đảm :

(1) Chọn và xác định các yếu tố chuyển động của tàu ;

(2) Xác định vị trí tàu ;

(3) Xác định độ sâu ;

(4) Quan sát quang cảnh khu vực chạy tàu ;

(5) Xác định các điều kiện thủy văn trong khu vực hoạt động.

2. Dụng cụ hàng hải hoặc thiết bị hàng hải là dụng cụ hoặc thiết bị mà công dụng của nó nhằm đạt được một hoặc vài thông tin nêu trong định nghĩa của danh từ "Trang bị hàng hải".
5.1.3. Yêu cầu về kỹ thuật

1. Các dụng cụ và thiết bị hàng hải phải đơn giản về kết cấu, thuận tiện cho sử dụng và an toàn khi làm việc.

2. Trang bị hàng hải phải có độ tin cậy cao và phải đảm bảo làm việc lâu dài trong các điều kiện ở trên tàu.

3. Một số dụng cụ và thiết bị hàng hải luôn luôn ở trạng thái làm việc (la bàn, v.v...) phải được thiết kế để làm việc lâu dài liên tục.

4. Tất cả các dụng cụ và thiết bị hàng hải phải có kết cấu được bảo vệ thích hợp với điều kiện làm việc của chúng ở trên tàu. Vỏ bảo vệ của chúng phải là:

(1) Kiểu chắn tia nước đối với buồng làm việc không đóng kín;

(2) Kiểu chấn nước đối với boong hở và các hầm hàng ;

(3) Kiểu kín nước đối với các buồng ở không gian giữa hai đáy tàu.

5. Tất cả các dụng cụ và thiết bị hàng hải phải có bộ phận để cố định tin cậy chúng ở vị trí qui định. Cho phép dùng các thiết bị giảm chấn động thích hợp.

6. Mỗi tổ hợp thiết bị hàng hải phải được thiết kế cho một người sử dụng.
7. Tất cả các đầu nối phích cắm hoặc đầu nối dễ tháo phải có kết cấu và bố trí sao cho loại trừ khả năng nhầm lẫn.

8. Toàn bộ thiết bị phải có bộ phận chuyên dùng hoặc khóa liên động nhằm bảo vệ cho người phục vụ không bị tai nạn bởi dòng cao áp khi mở vỏ máy để kiểm tra, vệ sinh, sửa chữa hoặc thay thế các chi tiết bên trong.

9. Dụng cụ hàng hải phải được thiết kế để dùng được các điện áp thông dụng của tàu như AC 110/200 V, DC 12-24 V.

10. Cho phép dùng dòng điện xoay chiều 3 pha 380 V để cấp cho các động cơ điện, bộ biến đổi trong tổ hợp dụng cụ và thiết bị hàng hải. Tuy nhiên trong từng trường hợp cụ thể do Đăng kiểm xét riêng.

11. Tất cả các dụng cụ và thiết bị hàng hải phải có kết cấu sao cho đảm bảo giữ nguyên các thông số kỹ thuật khi điện áp mạng điện tàu biến đổi ±10 %, tần số biến đổi ±5%.

12. Điện trở cách điện của mạng điện máy móc hàng hải trong điều kiện bình thường không được dưới 5 M
[image: image255.wmf]W

. Trong bất kỳ điều kiện nào không được dưới 1 M
[image: image256.wmf]W


13. Các bộ phận chỉ thị, các bộ phận điều khiển thông thường phải được bố trí tại panel chính điện của thiết bị.

14. Trên các bộ phận điều khiển kiểm tra và điều chỉnh ở bộ phận chỉ thị bằng mắt phải có nhãn hiệu, ký hiệu thường dùng chỉ rõ công dụng, sự hoạt động và tên gọi các đại lượng đo được.

15. Sơ đồ kết cấu của dụng cụ và thiết bị hàng hải phải loại trừ khả năng phát sinh hư hỏng do sử dụng không đúng trình tự các bộ phận điều khiển.

16. Ở thiết bị hàng hải phải có tín hiệu nhìn thấy bằng mắt để biểu thị rằng thiết bị đã được cấp điện.

17. Màu sắc của các đèn tín hiệu phải phù hợp với các qui định về trang bị điện ở trong buồng lái, cường độ ánh sáng của đèn phải điều chỉnh được.

18. Vỏ thiết bị hàng hải phải được chế tạo bằng vật liệu chống ăn mòn hoặc bằng vật liệu có bọc chất chống ăn mòn.

5.2. Thành phần trang bị hàng hải trên tàu

1. Tất cả các tàu chạy tuyến Quốc tế thuộc phạm vi áp dụng của Chương V "Trang bị hàng hải" của Công ước buộc phải áp dụng đầy đủ mọi yêu cầu của Công ước về trang bị hàng hải ở Chương đó.

2. Các tàu chạy tuyến Quốc tế nhưng không thuộc phạm vi áp dụng của điều 5.2-1 ở trên, các tàu không chạy tuyến quốc tế phải được trang bị các thiết bị hàng hải theo vùng hoạt động và tổng dung tích tàu như qui định ở Bảng 12/5.1 dưới đây.

3. Tất cả các tàu phải được trang bị đầy đủ các tài liệu, ấn phẩm hàng hải cần thiết tùy theo vùng hoạt động của tàu như sau:

(1) Hải đồ chạy tàu (Hải đồ này phải đúng kích thước qui định và phải được cập nhật thường xuyên);

(2) Các bảng thủy triều vùng chạy tàu;

(3) Các sách hướng dẫn đi biển: (Pilot books)

(4) Danh mục các đèn biển; (Light list)

(5) Lịch thiên văn hàng hải; (Nautical almanac)

(6) Mã hiệu quốc tế; (International code of signals)

(7) Thông báo hàng hải; (Notice to mariner)

(8) Bảng hiệu chỉnh độ lệch la bàn.

Các ấn phẩm kể trên là loại xuất bản càng mới càng tốt.

5.3. Bố trí trang bị hàng hải trên tàu

5.3.1. Quy định chung

1. Các thiết bị hàng hải trên tàu theo quy định của Qui phạm nếu sử dụng nguồn năng lượng điện thì phải được cung cấp điện suốt ngày đêm từ trạm điện tàu hoặc ắc qui để đảm bảo sẵn sàng hoạt động.

2. Tất cả các thiết bị hàng hải dùng nguồn năng lượng điện phải được lấy điện theo từng đường dây riêng từ một bảng điện (tủ điện) chung của các thiết bị hàng hải.

3. Ở mỗi đường dây riêng cấp cho mỗi thiết bị hàng hải phải có cái ngắt điện và cầu chì hoặc thiết bị ngắt điện tự động.

4. Đường dây điện của các thiết bị hàng hải đều phải được bọc kim và phù hợp với các yêu cầu của phần thiết bị điện.

5. Việc bố trí lắp đặt các thiết bị hàng hải và cáp điện của chúng không được tạo ra từ trường làm sai lệch la bàn từ quá ±1°.

6. Vỏ của các thiết bị hàng hải khi cần thiết phải được nối đất tin cậy.

7. Phải có phụ tùng dự trữ và đồ nghề cần thiết để có thể bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ thiết bị hàng hải trên tàu.

8. Trên tàu phải có hồ sơ kỹ thuật của các trang bị hàng hải bao gồm:

(1) Các Giấy chứng nhận

(2) Thuyết minh kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng, bảo quản, sơ đồ lắp ráp, sơ đồ nguyên lý, v.v...

9. Tất cả các dụng cụ và thiết bị hàng hải sau khi được lắp đặt lên tàu phải được điều chỉnh phù hợp và thử tại bến, thử đường dài theo chương trình thử được Đăng kiểm thông qua.
Bảng 12/5.1 Thành phần trang bị hàng hải

	Số TT
	Tên thiết bị
	Số lượng theo vùng hoạt động
	Ghi chú

	
	
	Không hạn chế
	Hạn chế I, II
	Hạn chế III
	

	1
	La bàn từ chuẩn
	1
	1
	1*
	* Không yêu cầu đối với tàu có tổng dung tích nhỏ hơn 300 đã được trang bị la bàn từ lái

	2
	La bàn từ lái
	1
	1
	1**
	** Không yêu cầu đối với tàu có tổng dung tích nhỏ hơn 500 nếu đã có la bàn chuẩn và thiết bị quang học truyền số liệu la bàn tới vị trí lái tàu.

	3
	La bàn con quay
	1
	1
	—
	Không yêu cầu đối với tàu cá có tổng dung tích nhỏ hơn 1600

	4
	Máy đo sâu
	1
	1
	—
	Không yêu cầu đối với tàu cá có tổng dung tích nhỏ hơn 500

	5
	Máy thu định vị vệ tinh GPS
	1
	1
	—
	Không yêu cầu đối với tàu cá có tổng dung tích nhỏ hơn 500

	6
	Séctăng hàng hải
	1
	1***
	—
	***

Không yêu cầu đối với tàu cá có tổng dung tích nhỏ hơn 500

	7
	Đồng hồ đi biển
	1
	1
	—
	

	8
	Đồng hồ bấm giây
	1
	1
	1
	

	9
	Máy đo gió
	1
	1
	—
	Không yêu cầu đối với tàu cá có tổng dung tích nhỏ hơn 500

	11
	Máy đo độ nghiêng
	1
	1
	1
	

	12
	Đèn phát tín hiệu ban ngày
	1
	1
	1
	Không yêu cầu đối với tàu cá có tổng dung tích nhỏ hơn 300

	13
	Ống nhòm hàng hải
	1
	1
	1
	


5.3.2. La bàn từ

1. La bàn từ phải được đặt và cố định sao cho mặt phẳng thẳng đứng của nó đi qua các vạch chỉ hướng không lệch với mặt phẳng dọc tâm hoặc mặt phẳng song song với mặt phẳng dọc tâm tàu lớn hơn 0,2o
2. La bàn từ chuẩn phải được đặt ở chỗ trống tại tâm trên lầu cao nhất từ đó có thể định phương vị bằng cách nhìn các vật ở phần lớn nhất của đường chân trời theo đường tròn. Trong tất cả các trường hợp phải đảm bảo khả năng định vị ở cung 230° về mỗi mạn, 115° theo hướng thẳng mũi tàu, phải đảm bảo tiếp cận tự do la bàn từ mọi phía.

3. La bàn lái phải được đặt ở vị trí điều khiển lái chính trong buồng lái.

4. Chỉ khi nào được Đăng kiểm đồng ý (xem 5.3.1-5) thì mới được đặt các thiết bị nào đó gần la bàn từ khác thiết kế ban đầu.

5. Giữa nơi đặt la bàn từ chuẩn và la bàn từ lái phải lắp ống nói để liên lạc 2 phía.

6. Trên các tàu có vùng hoạt động biển không hạn chế phải có bộ khử từ la bàn.

7. Trên tàu phải có bảng đường cong độ lệch la bàn từ. Việc khử sai số, xác định sai số và lập đường cong độ lệch phải được thực hiện như sau :

(1) Sau mỗi lần thay đổi kết cấu tàu hoặc trang bị tàu cá liên quan đến phân bố lại các khối từ gần la bàn;

(2) Sau khi đỗ tàu lâu nếu mặt phẳng dọc tâm không thay đổi với kinh tuyến từ;

(3) Khi chuyên chở hàng có lượng từ lớn ;

(4) Sau khi khử từ bằng bất kỳ phương pháp nào;

(5) Trong trường hợp sai số la bàn lớn hơn ± 1°;

(6) Sau khi bị sét đánh;

(7) Sau khi lắp đặt la bàn trên tàu;

(8) Không dưới 1 năm 1 lần.

Đăng kiểm không giám sát về tính kịp thời, chất lượng của việc xác định và triệt tiêu sai số của la bàn từ.

8. La bàn từ chuẩn truyền số đo từ xa bằng quang học phải được lắp đặt phù hợp với các yêu cầu từ 3.2.1 đến 3.2.5. Ngoài ra phải được thực hiện các yêu cầu sau đây :

(1) Màn ảnh của kính tiềm vọng phải cố gắng nằm ngang tầm mắt của người lái tàu và ở cách xa không quá 1,2 mét.

(2) Ống của kính tiềm vọng không được tạo nên các góc chết trong tầm nhìn đối với người lái.

5.3.3. La bàn con quay

1. La bàn con quay phải cố gắng đặt ở vị trí gần với mặt phẳng dọc tâm tàu.

2. La bàn con quay có kích thước nhỏ được phép đặt tại buồng lái hoặc buồng hoa tiêu.

3. Việc cấp điện cho la bàn con quay phải từ bảng điện riêng, có chuyển mạch từ nguồn điện chính sang nguồn điện dự phòng.

4. Phải đảm bảo việc tiếp cận tự do tới la bàn chủ của la bàn con quay.

5. La bàn lặp dùng để định phương vị phải được đặt sao cho thỏa mãn các yêu cầu như 5.3.2 -2 hoặc đặt ở bên cánh gà lầu lái sao cho khi định phương vị đảm bảo góc quan sát không được nhỏ hơn 180° về hai bên mạn tàu kể từ hướng mũi tàu.

6. La bàn lặp dùng để lái tàu phải được lắp ở những nơi từ đó tiến hành điều khiển tàu, nó phải được bố trí sao cho người lái có thể sử dụng nó một cách thuận tiện.

7. Các đường 0°-180° của la bàn chủ và la bàn lặp để định phương vị của la bàn con quay phải nằm ở mặt phẳng dọc tâm hoặc song song với mặt phẳng dọc tâm với độ chính xác đã nói ở 5.3.2-1.
5.3.4. Lái tự động

1. Trạm điều khiển lái tự động phải được đặt cách trạm điều khiển lái bằng tay và phải liên hệ với nó nhờ truyền động cơ khí hoặc điện.

2. Việc đặt trạm điều khiển phải bảo đảm sử dụng thuận tiện và nhanh chóng chuyển từ điều khiển tự động sang điều khiển bằng tay.

3. Trạm điều khiển kết hợp cả lái tự động và lái bằng tay phải đặt trong buồng lái ở mặt phẳng dọc tâm tàu tại vị trí không ảnh hưởng tới sự làm việc của la bàn từ.

4. Trạm điều khiển đặt ở ngoài buồng lái phải được đặt trong các cánh gà hoặc ở các vị trí khác thuận tiện để chuyển sang điều khiển tàu một cách nhanh chóng từ trạm đó.

5. Ngoài các điều từ 5.3.4-1 đến 5.3.4-4 lái tự động của tàu phải thỏa mãn các yêu cầu nêu tại quy định 29 và 30 Chương II -1 của Công ước.

5.3.5. Máy đo sâu siêu âm
1. Bộ chỉ thị của máy đo sâu phải được đặt tại buồng lái.

2. Anten của máy đo sâu phải được đặt ở chỗ ít rung động của đáy tàu, cách xa 2 mạn, đuôi và mũi tàu để tránh lộ ra khỏi nước khi tàu chòng chành.

3. Phải có biện pháp chống ăn mòn thân tàu do việc đặt anten đo sâu.

4. Việc lắp đặt an ten đo sâu phải đảm bảo được tính kín nước và kết cấu của thân tàu.

5. Bề mặt bức xạ của an ten phải được bảo vệ, không được sơn phủ và tránh bị hư hỏng về cơ học (va đập, sứt sát).

6. Đường cáp nối từ máy đo sâu xuống anten phải được bảo vệ, tốt nhất là đi trong ống kim loại.

5.3.6. Bố trí và bảo quản các trang bị hàng hải

Các trang bị hàng hải trong Bảng 12/5.1 phải được bố trí và bảo quản tại các vị trí điều khiển tàu (buồng lái, buồng hoa tiêu, v.v...) khi đó phải thực hiện các yêu cầu sau :

(1) Séc tăng hàng hải phải đủ bộ được đựng trong hộp riêng, bảo đảm sự làm việc tin cậy của nó.

(2) Khí áp kế kim loại phải được bảo vệ tránh dao động đáng kể của nhiệt độ vì vậy phải bố trí nó xa các nguồn nhiệt, xa cửa ánh sáng.

(3) Ống nhòm phải được đựng trong hộp riêng để ở trong buồng lái hoặc buồng điều khiển.

5.3.7. Trạm điều khiển tàu

1. Trạm điều khiển tàu phải nằm ở buồng lái.

2. Trạm điều khiển tàu bao gồm các bộ phận điều khiển và kiểm tra dùng để :

(1) Thay đổi hành trình tàu

(2) Truyền lệnh, ghi lệnh về sự thay đổi hành trình tàu (chuông lệnh buồng máy, máy ghi hướng tàu).

(3) Quan sát khu vực chạy tàu (rađa, máy đo sâu).

(4) Chỉ thị các yếu tố chuyển động tàu (bộ chỉ thị hướng, tốc độ chạy tàu, vị trí bánh lái, mớn nước, v.v...).

(5) Điều khiển các phương tiện liên lạc (VHF, truyền thanh chỉ huy, tổng đài điện thoại).

(6) Phát các tín hiệu âm thanh và ánh sáng ra ngoài (bộ phận điều khiển còi điện, còi hơi, đèn đỉnh cột, đèn hành trình, đèn tín hiệu ban ngày).

(7) Phát các âm hiệu, tín hiệu chung chỉ đạo toàn tàu (tín hiệu báo cháy, tín hiệu báo động).

(8) Thiết bị phân phối, chuyển mạch, bảo vệ nguồn điện của các dụng cụ thiết bị kể trên.

3. Cho phép dùng trạm điều khiển ở dạng một kết cấu chung hoặc riêng biệt, các khối riêng có thể được đặt ở cả 2 bên cánh gà lầu lái.

4. Kích thước của trạm điều khiển tàu phải đảm bảo việc đi lại thuận tiện trên lầu lái, đồng thời phải đảm bảo việc quan sát các dụng cụ chỉ thị, phương tiện tín hiệu và khả năng quan sát quang cảnh xung quanh tàu qua cửa sổ buồng lái.

5. Tất cả các bộ phận điều khiển phải được bố trí trong phạm vi tầm với của người sử dụng, phải có chữ, nhãn đề rõ ràng công dụng và hướng tác dụng của chúng.

6. Trạm điều khiển phải được chiếu sáng đầy đủ.

7. Tín hiệu ánh sáng và âm thanh báo hiệu sự hư hỏng của các dụng cụ và thiết bị điều khiển phải nghe được và nhìn thấy rõ ở mọi vị trí trong buồng lái.

8. Việc đi cáp điện cung cấp cho các thiết bị điều khiển cũng như kết cấu bảo vệ chúng phải phù hợp với Phần 4 Trang bị điện Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép.

9. Kết cấu lầu lái phải đảm bảo được yêu cầu các tín hiệu âm thanh ở bên ngoài như tín hiệu sương mù, v.v..,, nghe được từ cánh gà lầu lái cũng phải nghe được từ bên trong lầu lái tại trạm điều khiển tàu khi các cửa ra cánh gà lầu lái đóng.
PHẦN 13 CÁC HỆ THỐNG NGĂN NGỪA Ô NHIỄM BIỂN CỦA TÀU
Part 13 Marine Pollution Prevention Systems of Ships

CHƯƠNG 1 QUY ĐỊNH CHUNG
1.1. Phạm vi áp dụng

Các yêu cầu trong Chương này áp dụng cho trang thiết bị ngăn ngừa ô nhiễm do dầu hoặc hỗn hợp dầu từ buồng máy của các tàu cá chạy biển.

1.2. Yêu cầu về kiểm tra

Các trang thiết bị ngăn ngừa ô nhiêm dầu từ buồng máy phải áp dụng một cách thích hợp hệ thống kiểm tra quy định tại các điều 1.1.2,1.1.3,1.2,1.3, Chương 1, Phần 2 “Qui phạm các hệ chống ngăn ngừa nhiễm biển của tàu” - TCVN 6272:1997.

1.3. Dung tích két dầu bẩn

1 Từ các tàu được trang bị kết giữ nước đáy tàu như quy định ở 1.7 để xả toàn bộ nước đáy tàu lên thiết bị tiếp nhận trên bờ, các tàu phải được trang bị một hoặc nhiều két có dung tích thích hợp để chứa cặn bẩn do lọc sạch nhiên liệu, dầu bôi trơn và dầu rò rỉ trong buồng máy. Dung tích các két để chứa dầu cặn do lọc sạch dầu nhiên liệu, dầu bôi trơn và dầu bị rò rỉ trong buồng máy phải có dung tích lớn hơn tổng dung tích nhỏ nhất của các két V1 và V2 dưới đây :

Dung tích nhỏ nhất của két để chứa dầu cặn do lọc sạch dầu nhiên liệu và dầu bôi trơn

V1=K1C D (m3)

Trong đó:

K1 = 0.015 đối với dầu nhiên liệu nặng cần phải lọc trước khi cấp vào máy chính để hoạt động.

K2 = 0.005 đối với dầu Đi-ê-den hoặc dầu nhiên liệu nặng không cần lọc.

C: Lượng dầu nhiên liệu tiêu thụ trong một ngày (tấn/ngày đêm)

D: Số ngày hành trình lâu nhất giữa các cảng mà ở đó dầu bẩn có thể được xả lên bờ (khi không có số liệu chi tiết, lấy là 30 ngày đêm hoặc hơn)

(2) Dung tích nhỏ nhất của két chứa dầu bẩn do rò rỉ dầu trong buồng máy phải là V2 như được nêu dưới đây:

V2 = VE + VL (m3)
Trong đó:
VE : Dung tích két chứa dầu thải (m3)

VL : Dung tích két chứa dầu rò rỉ (m3)

VE, VL phải được xác định theo tính toán sau đây 
(a) VE = 1,5 n1 (m3)

Trong đó:

n1: Giá trị được xác định như sau :

n2 = 0,5 khi tổng công suất liên tục lớn nhất của máy chính và các máy phụ dưới 1000 kw, và phải được cộng thêm giá trị 1 đơn vị đối với mỗi lượng gia tăng thêm 1000 kw hoặc cộng thêm tỉ số gia tăng của tổng công suất liên tục lớn nhất của máy chính và các máy phụ trên 1000 kW.

Tuy nhiên, có thể chấp nhận VE = 0 khi được trang bị máy lọc dầu bôi trơn và không thay dầu bôi trơn trong khi tàu đang ở trên biển.

(b) VL = D X 20 X P/106 (m3) khi P ≤ 10.000 (kW)

VL = D X (0,2 + 7 X (P - 10.000/106) (m3) khi P > 10.000 (kW)

Trong đó:

P : Công suất liên tục lớn nhất của máy chính (kW)

D : Thời gian hành trình lâu nhất giữa các cảng cho đến khi có thể xả được dầu bẩn lên bờ (khi không có các số liệu chi tiết, lấy là 30 ngày đêm hoặc lớn hơn).

1.4. Kết cấu các két dầu bẩn và bố trí đường ống

1. Kết cấu và bố trí đường ống của các két dầu bẩn nêu ở 1.3 nói trên phải thỏa mãn các quy định (1) đến (5) sau đây:

(1) Các lỗ người chui hoặc các lỗ quan sát theo một cỡ thích hợp phải được bố trí tại các vị trí sao cho có thể dễ dàng làm sạch các bộ phận của kết.

(2) Phải trang bị các phương tiện thích hợp để dễ dàng hút và xả nước cặn dầu.

(3) Trừ bích nối xả tiêu chuẩn được nêu ở 1.5, không được lắp đặt các bích nói xả trực tiếp qua mạn tàu.

(4) Đường ống xả của két và đường ống nước đáy tàu phải không được nối với nhau, trừ các trường hợp dưới đây :

(a) Đường ống chung có bích nối tiêu chuẩn nêu ở 1.5 ;

(b) Đường ống để xả nước đã được làm lắng ra khỏi két. Tuy nhiên, điều này được giới hạn cho các trường hợp mà việc xả được thực hiện nhờ van đóng nhanh thao tác bằng tay hoặc các thiết bị đóng kín tương đương.

(5) Phải trang bị các bơm thỏa mãn các yêu cầu sau đây để xả cặn dầu ra khỏi két:

(a) Không dùng chung với bơm nước đáy tàu nhiễm dầu ;

(b) Bơm phải là kiểu phù hợp để xả cặn lên bờ;

(c) Tổng cột áp phải từ 40 m trở lên ;

(d) Lưu lượng của bơm là Q1 hoặc Q2 sau đây, lấy lưu lượng nào lớn hơn :

Q = V/t (m3/h)

Trong đó:

V: Dung tích két dầu bẩn được nêu ở 1.3 trên.

t = 4 (giờ)

Q2= 0,5 (m3/h)

(e) Cột áp hút thực tế của bơm phải từ 3,0 m trở lên

1.5. Bích nối tiêu chuẩn

Phải trang bị cho tất cả các tàu, trên boong chính, bích nối tiêu chuẩn như Hình 13/1.1 để xả lên thiết bị tiếp nhận trên bờ các loại cặn dầu và nước đáy tàu nhiễm dầu trong buồng máy.

1.6. Hệ thống lọc dầu

Hệ thống lọc đầu phải thỏa mãn hoặc các yêu cầu ở (1), (2) hoặc (3) sau đây tùy theo kiểu và kích thước của tàu và vùng khai thác:

(1) Phải có thiết kế được Đăng kiểm duyệt và phải bảo đảm sao cho bất kỳ hỗn hợp dầu nào sau khi qua hệ thống lọc phải có hàm lượng dầu không quá 15 phần triệu.

(2) Hệ thống lọc phải thỏa mãn các yêu cầu ở (1) và phải được lắp đặt một thiết bị báo hiệu ánh sáng và âm thanh có kiểu đã được duyệt, tự hoạt động khi hàm lượng dầu ở nước thải ra vượt quá 15 phần triệu, và cũng tự hoạt động khi chức năng đo đạc bị sai sót hoặc hư hỏng.

(3) Hệ thống lọc phải thỏa mãn các yêu cầu ở (2) và được trang bị một thiết bị ngừng xả tự động sao cho sẽ đảm bảo tự động dừng hệ thống khi hàm lượng dầu của nước thải vượt quá 15 phần triệu.
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Hình 13/1.1 Bích nối tiêu chuẩn

1.7. Két giữ nước đáy tàu

Đối với các tàu, dự định xả toàn bộ nước đáy tàu nhiễm dầu lên thiết bị tiếp nhận trên bờ. phải trang bị két giữ nước đáy tàu phù hợp với các yêu cầu từ (1) đến (5) sau đây :
(1) Đối với tàu có tổng dung tích (GT) dưới 400 thì dung tích két giữ nước đáy tàu C (m3) được lấy lớn hơn giá trị tính theo công thức sau:

C = (L/V)Q

Trong đó:

L : Khoảng cách quãng đường dài nhất mà tàu phải đi (hải lí)

V: Tốc độ lớn nhất của tàu khi thử đường dài (hải lí/ giờ)

Q : Giá trị phụ thuộc dung tích tàu được tính theo công thức sau :

Q = 0,00022 x GT (m3/h)

4,8 ≤ L/V ≤ 16, Nếu giá trị L/V vượt quá 16 thì lấy bằng 16, nếu nhỏ hơn 4,8 thì lấy bằng 4,8

(2) Đối với tàu có GT từ 400 trở lên, dung tích két giữ nước đáy tàu được tính như sau :

(a) Các tàu có công suất liên tục lớn nhất của máy chính dưới 1.000 kW:

C = 1,5 (m3)

(b) Các tàu có công suất liên tục lớn nhất của máy chính từ 1.000 kW đến 20.000kW:

C = 1,5 + (P- 1.000)/1.500 (m3)

(c) Các tàu có công suất liên tục lớn nhất của máy chính từ 20.000kW trở lên :

C = 14,2 + 0.2(P - 20.000)/1.500 (m3) 
P : Công suất liên tục lớn nhất của máy chính (kW)

(3) Két giữ nước đáy tàu phải được trang bị phương tiện có khả năng đo được mức nước bẩn đáy tàu trong két.

(4) Két phải đảm bảo không bị rò nước đáy tàu ngay cả khi tàu chúi 10° và lắc 22,5° mỗi bên.

(5) Việc bố trí phải sao cho có khả năng chuyển nước đáy tàu vào cả két giữ nước đáy tàu và cả phương tiện tiếp nhận trên bờ.

1.8. Yêu cầu lắp đặt

1. Đối với tàu chạy tuyến quốc tế:

Tất cả các tàu cá có tổng dung tích từ 400 trở lên chạy tuyến quốc tế phải được trang bị thiết bị lọc dầu để xả nước đáy tàu lẫn dầu từ buồng máy phù hợp với các yêu cầu sau :

(a) Tàu có GT từ 400 đến dưới 1000 phải lắp đặt hệ thống lọc dầu được nêu ở 1.6(1)

(b) Tàu có GT từ 1000 trở lên phải lắp đặt hệ thống lọc dầu được nêu ở 1.6(3)

(c) Tàu có GT nhỏ hơn 400 phải lắp đặt hệ thống lọc dầu được nêu ở 1.6 (1) trừ khi tàu có trang bị kết giữ nước đáy tàu như quy định ở 1.7.

2. Đối với tàu chạy nội địa:

Các làu chạy nội địa có thể trang bị kết giữ nước đáy tàu như qui định ở 1.7 thay cho hệ thống lọc dầu được nêu ở 1.6(1).

1.9. Kế hoạch ứng cứu ô nhiễm dầu trên tàu

1.9.1. Phạm vi áp dụng

Tất cả các tàu có GT từ 400 trở lên chạy tuyến quốc tế phải được trang bị Kế hoạch ứng cứu ô nhiễm dầu trên tàu được Đăng kiểm duyệt ở vị trí thuận tiện cho việc sử dụng.

1.9.2.1 Yêu cầu kĩ thuật
1. Ngôn ngữ

Kế hoạch ứng cứu ô nhiễm dầu trên tàu phải được soạn thảo bằng ngôn ngữ làm việc của Thuyền trưởng và các sĩ quan trên tàu. Nếu ngôn ngữ như trong bản Kế hoạch này không phải là tiếng Anh thì phải có bản dịch tiếng Anh kèm theo.

2. Nội dung có bản của kế hoạch ứng cứu ô nhiễm dầu trên tàu

Về nội dung cơ bản của kế hoạch ứng cứu ô nhiễm dầu trên tàu, áp dụng các yêu cầu tương ứng trong qui định 2.2, Chương 2, Phần 5 “Qui phạm các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu TCVN 6272 : 1997.
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MỤC LỤC

Lời nói đầu

Phần 1 QUY ĐỊNH CHUNG

Part 1 General Regulations
Phần 1 - A Quy định chung về hoạt động giám sát

Chương 1 Quy định chung

1.1. Phạm vi áp dụng

1.2. Định nghĩa 
1.3. Hoạt động giám sát 
1.4 Qui phạm và Công ước quốc tế 
Chương 2 Quy định về kiểm tra và phân cấp 

2.1. Kiểm tra và phân cấp 
2.2. Duy trì trạng thái kỹ thuật tàu cá 
2.3. Giấy đề nghị kiểm tra 
2.4. Giấy chứng nhận 
2.5. Hồ sơ kiểm tra 
2.6. Rút Giấy chứng nhận hoặc xóa đăng kí 
2.7. Kiểm tra phục hồi Giấy chứng nhận hoặc đăng kí lại 
Chương 3 Kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận theo công ước quốc tế 

3.1. Quy định chung 
3.2. Giấy chứng nhận và hiệu lực của Giấy chứng nhận 
3.3. Cấp Giấy chứng nhận theo Công ước quốc tế 
Chương 4 Giám sát kĩ thuật 

4.1. Quy định chung 
4.2. Giám sát việc chế tạo vật liệu và sản phẩm 
4.3. Giám sát đóng mới, phục hồi, hoán cải tàu cá 
4.4. Kiểm tra tàu cá đang khai thác.
Chương 5 Hồ sơ kĩ thuật 

5.1. Hồ sơ thiết kế kĩ thuật trình duyệt
5.2. Các chứng chỉ do Đăng kiểm cấp

Phần 1 - B Quy định chung về phân cấp tàu

Chương 1 Quy định chung

1.1. Kiểm tra 
Chương 2 Kiểm tra lần đầu

2.1. Kiểm tra tàu cá trong đóng mới 
2.2. Kiểm tra tàu cá được đóng không qua giám sát của Đăng kiểm  
2.3. Thử nghiêng lệch và thử đường dài 
Chương 3 Kiểm tra chu kì

3.1. Qui định chung 
3.2. Thời hạn kiểm tra chu kì 
3.3. Kiểm tra hàng năm thân tàu 
3.4. Kiểm tra trên đà 
3.5. Kiểm tra trung gian thân tàu 
3.6. Kiểm tra định kì thân tàu cá bằng thép, nhôm, chất dẻo cốt sợi thủy tinh FRP, gỗ có bọc ngoài 
3.7. Kiểm tra định kỳ thân tàu cá vỏ gỗ
3.8. Kiểm tra hàng năm hệ thống máy tàu cá

3.9. Kiểm tra trung gian hệ thống máy tàu cá
3.10. Kiểm tra định kì hệ thống máy tàu cá 
3.11. Kiểm tra nồi hơi và thiết bị hâm dầu lắp trên tàu cá
3.12. Kiểm tra trục chân vịt của tàu cá
3.13. Qui trình thử, hao mòn và hư hỏng.v.v 
PHẦN 2 KẾT CẤU THÂN TÀU VÀ TRANG THIẾT BỊ 

Part 2 Hull Construction and Equipment

Chương 1 Kết cấu thân tàu cá bằng thép 

1.1. Những quy định chung
1.2. Những quy định đặc biệt 
Chương 2 Kết cấu thân tàu cá bằng hợp kim nhôm 

2.1. Những quy định chung 
2.2. Những quy định đặc biệt 
Chương 3 Kết cấu thân tàu cá bằng chất dẻo cốt sợi thủy tinh

2.1. Những quy định chung

2.2. Những quy định đặc biệt 
Chương 4 Kết cấu thân tàu cá bằng gỗ 

4.1. Những quy định chung

4.2. Những quy định đặc biệt

Chương 5 Trang thiết bị của tàu cá

5.1.

PHẦN 3 HỆ THỐNG MÁY TÀU

Part 3 Machinery Installations

Chương 1 Quy định chung

1.1. Quy định chung
1.2. Những yêu cầu chung đối với hệ thống máy
1.3. Thử nghiệm

Chương 2 Động cơ đốt trong

2.1. Quy định chung
2.2. Thiết bị an toàn

2.3. Các thiết bị liên quan

2.4. Lắp đặt máy
Chương 3 Thiết bị truyền động

3.1. Quy định chung

Chương 4 Hệ trục, chân vịt và dao động xoắn của hệ trục 

4.1. Hệ trục
4.2. Chân vịt

4.3. Dao động xoắn hệ trục  
Chương 5 Nồi hơi, thiết bị hâm dầu bằng nhiệt và bình chịu áp lực 

5.1. Nồi hơi

5.2. Thiết bị hâm dầu bằng nhiệt
5.3. Bình chịu áp lực
Chương 6 Các ống, các van, các phụ tùng đường ống và các máy phụ 

6.1. Qui định chung
6.2. Chiều dày ống
6.3. Kết cấu của van và phụ tùng đường ống 
6.4. Nối ống và tạo thành đường ống

6.5. Kết cấu của máy phụ và két chứa

Chương 7 Các hệ thống đường ống

7.1. Quy định chung
7.2. Van hút nước biển và van xả mạn  
7.3. Đường ống thoát nước và xả vệ sinh
7.4. Hệ thống hút khô - dằn 

7.5. Hệ thống thông hơi
7.6. Ống tràn

7.7. Ống đo
7.8. Hệ thống nhiên liệu 
7.9. Hệ thống dầu bôi trơn và dầu thủy lực

7.10. Hệ thống hâm dầu bằng nhiệt
7.11. Hệ thống làm mát

7.12. Hệ thống khí nén

7.13. Hệ thống ống hơi nước và hệ thống ngưng tụ 
7.14. Hệ thống cấp nước cho nồi hơi
7.15. Đường ống khí xả 
7.16. Hệ thống thông gió

Chương 8 Thiết bị lái

8.1. Quy định chung

8.2. Đặc tính kỹ thuật và bố trí thiết bị lái 
8.3. Điều khiển

8.4. Vật liệu, kết cấu và độ bền của thiết bị lái
Chương 9 Tời neo và tời chằng buộc
9.1. Qui định chung

Chương 10 Thiết bị làm lạnh

10.1. Quy định chung 
10.2. Thiết kế hệ thống
10.3. Thử nghiệm 

Chương 11 Điều khiển tự động và từ xa  

11.1. Quy định chung

11.2. Thiết kế hệ thống 
11.2. Điều khiển tự động và từ xa máy chính, chân vịt biến bước 
11.3. Điều khiển tự động và từ xa nồi hơi

11.4. Điều khiển tự động và từ xa máy phát điện
11.5. Điều khiển tự động và từ xa các máy phụ

Chương 12 Phụ tùng dự trữ, dụng cụ và đồ nghề

12.1. Quy định chung ; 
12.2. Phụ tùng dự trữ, dụng cụ và đo nghề 
Phần 4 TRANG B| ĐIỆN

Part 4 Electric Installations

Chương 1 Quy định chung

1.1. Quy định chung

1.2. Thử nghiệm

Chương 2 Thiết bị điện và thiết kế hệ thống

2.1. Quy định chung 
2.2. Thiết kế hệ thống - Quy định chung
2.3. Thiết kế hệ thống - Bảo vệ

2.4. Thiết bị điện - Quy định chung 
2.5. Các bảng điện, các bảng phân nhóm và các bảng phân phối

2.6. Cơ cấu điều khiển động cơ và phanh điện từ

2.7. Cáp điện 
2.8. Ắc qui 
2.9. Thiết bị phòng nổ

2.10. Trang bị điện áp cao
2.11. Thử sau khi lắp đặt trên tàu

Chương 3 Thiết kế trang bị điện

3.1. Quy định chung
3.2. Nguồn điện chính và hệ thống chiếu sáng 
3.3. Nguồn điện sự cố

3.4. Máy lái
3.5. Đèn hàng hải, đèn phân biệt, tín hiệu nội bộ.v.v 
3.6. Hệ thống chống sét 

3.7. Phụ tùng dự trữ, dụng cụ và đồ nghề
Chương 4 Yêu cầu bổ sung đối với hệ thống điện chân vịt 

4.1. Quy định chung  
Phần 5 PHÒNG, PHÁT HIỆN VÀ CHỮA CHÁY 

Part 5 Fire Protection, Detection and Extinction
Chương 1 Quy định chung

1.1. Quy định chung 
1.2. Kết cấu chống cháy
Chương 2 Kết cấu và trang bị phòng chống cháy của tàu cá 

2.1. Kết cấu chống cháy

2.2. Các vách nằm giữa các buồng phục vụ và buồng ở
2.3. Tính chịu lửa của các vách và boong
2.4. Bảo vệ cầu thang và hầm thang máy trong các buồng ở, buồng phục vụ và trạm điều khiển
2.5. Cửa ra vào ở kết cấu chịu lửa 
2.6. Hệ thống thông gió

2.7. Hạn chế sử dụng các vật liệu cháy được

2.8. Chi tiết kết cấu
2.9. Trang bị khí đốt dùng cho mục đích sinh hoạt
Chương 3 Phương tiện thoát nạn 

3.1. Phương tiện thoát nạn 

Chương 4 Phát hiện và chữa cháy 

4.1. Quy định chung 

4.2. Hệ thống phát hiện và chữa cháy 
4.3. Yêu cầu bổ sung cho những tàu có buồng máy không có người trực theo chu kỳ.v.v

4.4. Hệ thống chữa cháy trong khoan hàng
Phần 6 HÀN

Part 6 Welding

Chương 1 Quy định chung 

1.1. Quy định chung 
Phần 7 VẬT LIỆU

Part 7 Material

Chương 1 Quy định chung 

1.1. Quy định chung 
Phần 8 TÀU CÔNG NGHIỆP HẢI SẢN

Part 8 Factory Ships

Chương 1 Quy định chung 

1.1. Quy định chung 
1.2. Các quy định đặc biệt về phân khoang đối với tàu công nghiệp hải sản 
Phần 9 PHÂN KHOANG

Part 9 Subdivision

Chương 1 Quy định chung

1.1. Quy định chung  
Phần 10 ỔN ĐỊNH

Part 10 Stability

Chương 1 Quy định chung

1.1. Phạm vi áp dụng 
1.2. Định nghĩa và giải thích 
1.3. Khối lượng giám sát
1.4. Các yêu cầu kỹ thuật chung
1.5. Thử nghiêng
1.6. Miễn giảm so với qui phạm
1.7. Các điều kiện đủ ổn định

1.8. Việc chuyển vùng của tàu 
Chương 2 Các yêu cầu chung về ổn định 

2.1. Tiêu chuẩn thời tiết  
2.2. Chiều cao tâm nghiêng

Chương 3 Các yêu cầu bổ sung về ổn định 

3.1. Quy định chung

3.2. Các trạng thái tải trọng
Chương 4 Các yêu cầu về ổn định đối với tàu hoạt động ở vùng không hạn chế 

4.1. Quy định chung 

Phần 11 MẠN KHÔ

Part 11 Load line

Chương 1 Mạn khô tàu cá

1.1. Phạm vi áp dụng 
1.2. Dấu mạn khô 
1.3. Các điều kiện để định dấu mạn khô 
1.4. Tính toán mạn khô tối thiểu 
Phần 12 TRANG BỊ AN TOÀN 

Part 12 Safety Equipment

Chương 1 Quy định chung về hoạt động giám sát 

1.1. Quy định chung 
1.2. Giám sát kỹ thuật 
1.3. Bố trí và thử hoạt động 
Chương 2 Phương tiện cứu sinh 

2.1. Quy định chung 
2.2. Trang bị phương tiện cứu sinh

Chương 3 Phương tiện tín hiệu

3.1. Quy định chung 
3.2 Trang bị phương tiện tín hiệu trên các tàu

3.3. Bố trí các phương tiện tín hiệu trên tàu 
Chương 4 Trang bị vô tuyến điện 

4.1. Quy định chung 
4.2. Trang bị vô tuyến điện tàu cá biển 
4.3. Lắp đặt thiết bị vô tuyến điện trên tàu 
4.4. Anten nối đất 
4.5. Các yêu cầu về kỹ thuật đối với thiết bị vô tuyến điện 
Chương 5 Trang bị hàng hải 

5.1. Quy định chung 
5.2. Thành phần trang bị hàng hải trên tàu
5.3. Bố trí trang bị hàng hải trên tàu 
Phần 13 CÁC HỆ THỐNG NGĂN NGỪA Ô NHIỄM BIỂN CỦA TÀU
Part 13 Marine Pollution Prevention Systems of Ships

Chương 1 Quy định chung
1.1. Phạm vi áp dụng 
1.2. Yêu cầu về kiểm tra 
1.3. Dung tích két dầu bẩn
1.4. Kết cấu các két dầu cặn và bố trí đường ống

1.5. Bích nối tiêu chuẩn

1.6. Hệ thống lọc dầu
1.7. Két giữ nước đáy tàu

1.8. Yêu cầu lắp đặt

1.9. Kế hoạch ứng cứu ô nhiễm dầu trên tàu

Vùng gia cuòng





Vùng gia cuòng





























_1469518045.unknown

_1469529541.unknown

_1469531390.unknown

_1469692149.unknown

_1469867944.unknown

_1470582468.unknown

_1470588341.unknown

_1470589650.unknown

_1470589656.unknown

_1470590447.unknown

_1470589633.unknown

_1470583616.unknown

_1470583699.unknown

_1470582476.unknown

_1469874404.unknown

_1469974584.unknown

_1470028968.unknown

_1470028989.unknown

_1469974420.unknown

_1469873991.unknown

_1469874174.unknown

_1469873955.unknown

_1469704397.unknown

_1469707365.unknown

_1469867768.unknown

_1469704406.unknown

_1469694923.unknown

_1469695051.unknown

_1469693173.unknown

_1469532365.unknown

_1469538313.unknown

_1469602468.unknown

_1469605406.unknown

_1469542064.unknown

_1469534050.unknown

_1469538292.unknown

_1469533237.unknown

_1469531444.unknown

_1469531508.unknown

_1469532179.unknown

_1469531491.unknown

_1469531424.unknown

_1469530499.unknown

_1469531085.unknown

_1469531339.unknown

_1469531373.unknown

_1469531320.unknown

_1469530965.unknown

_1469531011.unknown

_1469530516.unknown

_1469529754.unknown

_1469530050.unknown

_1469530155.unknown

_1469529802.unknown

_1469529717.unknown

_1469529559.unknown

_1469529594.unknown

_1469520871.unknown

_1469521695.unknown

_1469528734.unknown

_1469529083.unknown

_1469529151.unknown

_1469528906.unknown

_1469528438.unknown

_1469528459.unknown

_1469528340.unknown

_1469521093.unknown

_1469521315.unknown

_1469521325.unknown

_1469521163.unknown

_1469521047.unknown

_1469521087.unknown

_1469520872.unknown

_1469520373.unknown

_1469520673.unknown

_1469520756.unknown

_1469520827.unknown

_1469520829.unknown

_1469520772.unknown

_1469520745.unknown

_1469520579.unknown

_1469520607.unknown

_1469520505.unknown

_1469518376.unknown

_1469518443.unknown

_1469519086.unknown

_1469518391.unknown

_1469518113.unknown

_1469518129.unknown

_1469518083.unknown

_1469509069.unknown

_1469514112.unknown

_1469515813.unknown

_1469516346.unknown

_1469517988.unknown

_1469518035.unknown

_1469516503.unknown

_1469516300.unknown

_1469516338.unknown

_1469515825.unknown

_1469515128.unknown

_1469515335.unknown

_1469515560.unknown

_1469515295.unknown

_1469514183.unknown

_1469515110.unknown

_1469514157.unknown

_1469511046.unknown

_1469511622.unknown

_1469512984.unknown

_1469514092.unknown

_1469511671.unknown

_1469511096.unknown

_1469511339.unknown

_1469511076.unknown

_1469509829.unknown

_1469510602.unknown

_1469510631.unknown

_1469509874.unknown

_1469509407.unknown

_1469509734.unknown

_1469509110.unknown

_1469453118.unknown

_1469454268.unknown

_1469454896.unknown

_1469455182.unknown

_1469455283.unknown

_1469455159.unknown

_1469454340.unknown

_1469454498.unknown

_1469454333.unknown

_1469453310.unknown

_1469453682.unknown

_1469454231.unknown

_1469453369.unknown

_1469453257.unknown

_1469453264.unknown

_1469453243.unknown

_1469453252.unknown

_1469452609.unknown

_1469452957.unknown

_1469453025.unknown

_1469453076.unknown

_1469453009.unknown

_1469452718.unknown

_1469452773.unknown

_1469452655.unknown

_1469452206.unknown

_1469452453.unknown

_1469452549.unknown

_1469452372.unknown

_1469451665.unknown

_1469451788.unknown

_1469451635.unknown

